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Đức Phật của chúng ta sau khi trải qua vô số kiếp thực hành các 
pháp toàn hảo và lần lượt tiếp nhận sự thọ ký của hai mươi bốn vị 
Phật tiền nhiệm rồi đã chứng quả Toàn Giác vào năm 623 trước Tây 
Lịch. Ngài đã thuyết giảng bài Pháp đầu tiên, tức là bài Kinh Chuyển 
Pháp Luân, ở tại Migadaya thành Baranasl. Lời giảng dạy của đức 
Phật được biết đến với nhiều tên gọi: Giáo Pháp, Chánh Pháp, Pháp 
và Luật, Phạm Hạnh là một số tên gọi đã được nói đến. Đức Phật đã 
nói với vị trưởng lão Ananda rằng: “Sau khi ta Niết Bàn, chính các 
Pháp và Luật đã được ta giảng dạy sẽ là thāy của các ngươi.” Điều ấy 
có nghĩa là Giáo Pháp của đức Phật sẽ là kim chỉ nam cho các vi ty 
khưu tu tập. Tuy nhiên, ngay sau sự ra đi của đức Phật vi tỳ khưu tên 
Subhadda đã có quan điểm rằng: “Bởi vì đức Phật đã không còn, các 
đệ tử của Ngài có thể sống cuộc sống theo như ước muốn của mình.” 
Và còn có những vị tỳ khưu khác như Devadatta, Sunakkhatta, 
Arittha ngay lúc đức Phật còn tại tiền cũng đã có các suy nghĩ như vị 
tỳ khưu Subhadda. 


Tuy nhiên, khi vấn đề liên quan đến Giáo Pháp của đấng Toàn 
Giác vừa mới nảy sanh, các vị A-la-hán hộ trì Giáo Pháp như Ngài 
Mahā Kassapa và Ngài Upali đã nghĩ đến sự cần thiết của việc bảo vē 
tính chất thuần khiết của Giáo Pháp. Do đó, vào ngày thứ hai của 
tháng thứ tư sau khi đức Phật Niết Bàn, cuộc Kết Tập lần thứ nhất đã 
được thực hiện với sự tham dự của năm trăm vị A-la-hán tại hang 
động Sattapanm dưới sự bảo trợ của đức vua Ajātasattu (A-xā-thē). 
Cuộc Kết Tập Giáo Pháp được tiến hành bởi các vị tỳ khưu Maha- 
kassapa, Ananda, Upāli, và các vị Thánh A-la-hán khác đã là nền 
tảng cho các cuộc kết tập về sau. Chú Giải đề cập rằng cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp này đã được tất cả các vị tỳ khưu thừa nhận. Cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp lần thứ nhất này còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của 
năm trăm vị vì có liên quan đến các điều học nhỏ nhặt và ít quan 
trọng (khuddānukhuddakasikkhā). Giáo Pháp của đức Phật đã được 
phân chia thành Tạng (Pitaka) trong cuộc kết tập này. 


Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã được tổ chức vào khoảng một trăm 
năm sau lần thứ nhất vào thời trị vì của đức vua Kālasoka. Cuộc kết 
tập này dựa trên nền tảng của “Mười sự việc không được phép.” Các 
vị tỳ khưu xứ Vajjī đã ra sức vận động để hợp thức hóa mười sự việc 
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xét ra có bản chất không đúng với Luật. Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã 
được tiến hành bằng hình thức hội thảo giữa các vị tỳ khưu A-la-hán 
Sabbakāmī, Revata, Sāļha, Ujjasobhita, Vasabhagamika, Sambhūta 
Sāņavāsī, Yasa Kakandakaputta, và Sumanā. Bảy trăm vị A-la-hán đã 
tham dự cuộc Kết Tập này. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhì này 
còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của bảy trăm vị. Trong cuộc 
Kết Tập này, hai chương về Kết Tập ở Cullavagga (Luật Tiểu Phẩm), 
bài kinh Mundarajasutta, Serissaka Vimanakatha Uttaravada, 
Petavatthu, v.v... đã được công nhận vào Chánh Tạng Pali. 


Do sự xuất hiện của nhiều bộ phái, tính chất đúng đắn về giáol ý 
và sở hành của các bộ phái chính bị suy giảm, các vị tỳ khưu chân 
chánh đều lui vào rừng ở ẩn. Nhằm bảo vệ phẩm chất của Giáo Pháp 
đức Phật trong tình trạng này, vào khoảng hai trăm ba mươi năm sau 
thời kỳ đức Phật Niết Bàn cuộc Kết Tập lần thứ ba đã được tổ chức ở 
tại Asokarama do đức vua Asoka. Cuộc Kết Tập này đã được tiến 
hành bởi vi tỳ khưu A-la-hán Moggaliputta Tissa cùng với một ngàn 
vị A-la-hán. Đặc biệt bộ Kathavatthupakarana đã được trùng tụng 
nhằm chỉnh đốn những sai lầm đang được thực hành bởi các bộ phái. 
Cuộc Kết Tập này đã hoàn tất sau chín tháng và đã được gọi là cuộc 
Kết Tập của một ngàn vị. 


Sau cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Tạng Luật đã được duy trì do các 
vị tỳ khưu thuộc nhóm của vị Thánh A-la-hán Upali, Tạng Kinh gồm 
có Trường Bộ do nhóm của ngài Ananda, Trung Bộ do nhóm của 
ngài Sariputta, Tương Ung do nhóm của ngài Kassapa, Tăng Chi do 
nhóm của ngài Anuruddha, và Tạng Vi Diệu Pháp do nhóm của ngài 
SarIputta . 


Sự thành lập các nhóm trì tụng (bhanaka): 


Sau Cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Giáo Pháp đã được phân chia 
thành nhiều phần và các phần chính yếu đã được giao cho các vị tỳ 
khưu tỉnh thông về lãnh vực ấy có nhiệm vụ duy trì và phổ biến. Một 
số nhóm trì tụng chính là nhóm Trì Tụng Trường Bộ 
(Dighabhanaka), nhóm Trì Tụng Trung Bộ (Majjhimabhāņaka), 
nhóm Trì Tụng Tương Ưng (Samyuttabhanaka), nhóm Trì Tụng 
Tăng Chi (Anguttarabhanaka), nhóm Trì Tụng Kinh Bổn Sanh 
(Jatakabhanaka), nhóm Trì Tụng Kinh Pháp Cú 
(Dhammapadabhanaka), nhóm Trì Tụng hai Bộ Luật (Ubhato 
Vibhangabhanaka), nhóm Trì Tụng bộ Đại Sử về Thánh Nhân (Maha 
Ariyavamsa), v.v... Các vi đệ tử này đã làm phong phú và gìn git Giáo 
Pháp bằng phương tiện trùng tụng bằng trí nhớ. Nhóm cuối cùng 
của các vị trì tụng này đã sống tại Sri Lanka. Sau cuộc Kết Tập lần 
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thứ ba, Giáo Pháp của đức Phật đã được truyền sang Sri Lanka do 
công của Trưởng Lão Mahinda là vị đệ tử của ngài tỳ khưu A-la-hán 
Moggaliputta Tissa. 


Theravada: Ý nghĩa của từ “Thera” là “Trưởng Lão.” Các thành 
viên của Theravada là các vi trưởng lão. Các vi tỳ khuu Mahakassapa, 
Upāli, Yasa, v.v... đã tham dự cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhất 
và thứ nhì đã trùng tụng Chánh Tạng, và các lời trùng tụng ấy được 
gọi là Theravāda. Só giải tên Sāratthadīpanī Tika có đề cập rằng: 
“Sabbam theravādanti dve sangītiyo āruļhā paliyevettha theravado ti 
veditabbā. Sā hi mahākassapapabhutīnam mahātherānam vādattā 
theravado ti vuccati.” Các vị Theravāda còn được gọi lā Therika 
(thuộc về các vị Trưởng Lão). Các vị này sống chủ yếu ở Magadhya và 
Ujjayini. Trong số các vị này, nhóm Ujjayinī đã đến Sri Lanka. Các vi 
trưởng thượng “Porana” của Giáo Hội Theravada là những vị thầy lõi 
lạc và đã đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thành lập Giáo 
Hội Theravada. 


Sau cuộc Kết Tập lần thứ ba, ngài tỳ khưu Mahinda đã đem Tam 
Tạng của Theravada đến xứ sở Sri Lanka và đã chuyển hóa được rất 
đông người xuất gia theo Phật Giáo. Các vị ấy đã học tập Tam Tạng 
và đã viết Chú Giải bằng tiếng Sinhala. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp đầu 
tiên ở Sri Lanka đã được thực hiện bởi vi tỳ khưu A-la-hán Arittha 
trước đây là vị quan đại thần của đức vua Devanampiya Tissa (247- 
207 trước Tây Lịch). Đã có sáu mươi ngàn vị A-la-hán tham dự. Tỳ 
khưu Arittha chính là vị đệ tử đầu tiên của ngài Mahinda. Cuộc Kết 
Tập đã được tổ chức tại tu viện Thũparama ở Anuradhapura. 


Tu viện Maha Vihara đã được xây dựng cho ngài Mahinda và đã 
có một vị trí vô cùng lớn lao và quan trọng đối với Giáo Hội 
Theravada. Lúc bấy giờ đã xảy ra nhiều sự kiện có liên quan đến lời 
Giáo Huấn của đức Phật, sự kiện Lokuttaravada là một. Mặc đầu có 
nhiều khó khăn phải đối phó nhưng các vị tỳ khưu ở Maha Vihara đã 
bảo vệ được sự thuần khiết của Giáo Pháp và đã được khắp nơi biết 
tiếng. Do đó, nhiều người ngoại quốc đã đến Sri Lanka để tiếp thâu 
Phật Giáo, trong đó có Visakha, Pītimalla, Buddhaghosa, v.v... 


Sự Kết Tập thành sách: 


Tam Tạng Giáo Pháp do Ngài Mahinda đem đến và giảng dạy cho 
các vị tỳ khưu ở Maha Vihāra đã được duy trì bằng trí nhớ trong bốn 
trăm năm. Vào thời tri vì của đức vua Valagamba (440-454 theo Phật 
Lịch), Tam Tạng đã được ghi lại thành các tập sách. Sau đó, Tam 
Tạng Pali này đã được truyền sang các nước như là Thái Lan, 
Cambodia, và Miến Điện. 
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Champa (Việt Nam): 


Được biết Champa là vùng đất ở về phía đông nam của bán đảo 
Đông Dương, hiện nay là Việt Nam. Điều được phỏng đoán là triết 
học Phật Giáo đã được thiết lập tại xứ này vào khoảng thế kỷ thứ 3 
sau Tây Lịch. Vào khoảng nām 605 sau Tây Lịch, thủ đô Champa đã 
bị chiếm đóng bởi người Trung Quốc và họ đã du nhập Phật Giáo vào 
Trung Quốc; điều này được ghi lại trong văn kiện của Trung Quốc. 
Điều ró rệt là Phật Giáo đã được phổ biến tại Việt Nam trước thế kỷ 
thứ bảy sau Tây Lịch và Phật Giáo Champa là chánh yếu và được liệt 
kê vào bộ phái Arya Sammiti là một nhóm nhỏ thuộc bộ phái 
Sravasti. Tư liệu của thế kỷ thứ tám sau Tây Lịch được ghi lại trên bia 
đá chứng tỏ rằng Phật Giáo Mahāyāna đã hiện diện ở Việt Nam và 
Tantrayana phát xuất từ Mahayana cũng có mặt. 


Vào thế kỷ thứ 15 sau Tây Lịch, người Annam ở phía bác đã kiểm 
soát xứ sở và Phật Giáo mang đặc điểm của Mahayana đã có sự tác 
động. Về sau, Phật Giáo mang đặc điểm của Trung Quốc đã tác động 
đến xứ sở này thay vì Phật Giáo Champa trước đây. 


Vi tỳ khưu Indacanda người Việt Nam đã đến Sri Lanka trong 
những năm gần đây và đang ngụ tại tu viện Sri Jayawardhanaramaya 
khu vực Kotte. Vi này đã học Pāli và dā sử dụng Tam Tạng Pāļi ấn 
bản Buddha Jayanti do Buddhist Cultural Centre ấn hành. VỊ này đã 
học Tam Tạng và sau đó dịch sang tiếng Việt Nam. Khi xem xét đến 
lịch sử của nước Việt Nam và lịch sử của Tam Tạng, chúng tôi nhận 
thấy rằng sự nó lực và ước nguyện thực hiện Tam Tang Song Ngữ của 
vị này thật là phi thường. Nếu việc làm ấy được thành tựu thì sự hiểu 
biết về Tam Tạng của Theravada ở Việt Nam sẽ được phổ biến và 
Phật Giáo Theravada ở Việt Nam sẽ thêm phần phát triển. Khi ấy, vị 
tỳ khưu Indacanda sẽ là người sứ giả có công đóng góp cho sự hoằng 
Pháp của Phật Giáo Theravada ở Việt Nam và điều này sẽ được ghi 
nhận bởi lịch sử của hai nước, Việt Nam cũng như của Sri Lanka. 


Ý định của vị tỳ khưu này thật lớn lao, và sự nē lực của vị này thật 
đáng khâm phục. Chư Phật tử sống ở Sri Lanka và Việt Nam hãy nên 
hỗ trợ tỳ khưu Indacanda trong công việc dān thân này. 


Chúng tôi phúc chúc cho tỳ khưu Indacanda được sức khỏe, sống 
lâu, và đạt đến sự thành công đối với điều ước nguyện của mình. 


Venerable Kirama Wimalajothi 
Giám Đốc Buddhist Cultural Centre 
Nedimala, Dehiwala, Sri Lanka 
Tháng Nikini 2550. 
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Ministry of Religious Affairs 
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Ngay 24 tháng 05 nám 2006 


Xác nhận rằng Tam Tang song ngữ Pali vá Sinhala ấn tống vào 
dịp lễ kỷ niệm Buddha Jayanthi lần thứ 2550 là chính xác về phần 
Pali văn. Phần Pali văn được phiên âm sang mẫu tự Roman có giá trị 


tương đương về nội dung so với văn bản gốc bằng mẫu tự Sinhala. 


B. N. Jinasena 
Thư Ký 
Chánh văn phòng 


Địa Chỉ: 115 Wijerama Mawatha, Colombo 07, Sri Lanka 
Office: 94-11-2690896 Fax: 94-11-2690897 
Deputy Minister: 94-11-5375128, 94-11-2690898 
Secretary: 94-11-2690736 
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THÀNH PHÁN NHÂN SU: 
CỐ VẤN DANH DỰ: 

Ven. Devahandiye Paññasekara Nayaka Mahathera 
President of the Thimbirigasyaya Religious Association 
“Sasana Arakshaka Mandalaya” 

Tu Vién Truóng Tu Vién Sri Jayawardhanaramaya Colombo 


CÓ VÁN THUC HIÉN: 


Ven. Kirama Wimalajothi Nayaka Mahathera 
Giám Đốc nhà xuất bản Buddhist Cultural Centre 


CỐ VẤN PHIÊN DỊCH: 
Ven. Kadurupokune Nandaratana Mahathera 
Cựu Giảng Viên Đại Học Phật Học Anuradhapura - Sri Lanka 


Hiệu Trưởng Trường Siri Nandana Tipitaka Dhammayatana 
Malegoda, Payagala - Sri Lanka 


ĐIỀU HĀNH TONG QUÁT: 


Ty Khưu Indacanda 


PHỤ TRÁCH PHIÊN ÂM & PHIÉN DỊCH: 
- Tỳ Khưu Indacanda (Trương Đình Dũng) 
PHỤ TRÁCH VI TÍNH: 

- Tỳ Khưu Đức Hiền (Nguyễn Đăng Khoa) 
PHỤ TRÁCH IN ẤN & PHÁT HÀNH: 

- Tỳ Khưu Tịnh Đạt (Huỳnh Minh Thuận) 


- Tu Nữ Mỹ Thúy (Huỳnh Kim Lan) 
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TIPITAKAPĀĻI - TAM TẠNG PĀĻI 


Pitaka | Tang Tēn Pāļi Tựa Việt Ngữ Số tt. 
Pārājikapāļi Phân Tích Giới Tỳ Khưu I 01 
v Pacittiyapali bhikkhu Phân Tích Giới Ty Khuu II 02 
I L | Pācittiyapāļi bhikkhunī Phân Tích Giới Tỳ Khuu Ni 03 
N U | Mahāvaggapāļi I Pai Phām I 04 
A Ā | Mahāvaggapāļi II Pai Phām II 05 
Y T | Cullavaggapāļi I Tiču Phām I 06 
A Cullavaggapāļi II Tiču Phām II 07 
Parivārapāļi I Tập Yếu I 08 
Parivārapāļi II Tập Yếu II 09 
Dīghanikāya I Trường Bộ I 10 
Dīghanikāya II Trường Bộ II 11 
Dīghanikāya III Trường Bộ IH 12 
Majjhimanikaya I Trung Bộ I 13 
Majjhimanikaya II Trung B$ II 14 
S Majjhimanikaya III Trung Bộ III 15 
U 
T K | Samyuttanikāya I Tương Ưng Bộ I 16 
T I | Samyuttanikāya II Tương Ưng Bộ II 17 
A N | Samyuttanikāya III Tương Ưng Bộ III 18 
N H | Samyuttanikāya IV Tương Ưng Bộ IV 19 
T Samyuttanikāya V (1) Tương Ưng Bộ V (1) 20 
A Samyuttanikāya V (2) Tương Ưng Bộ V (2) 21 
Anguttaranikāya I Tăng Chi Bộ I 22 
Anguttaranikāya II Tăng Chi Bộ II 23 
Anguttaranikāya III Tāng Chi B$ HI 24 
Anguttaranikāya IV Tăng Chi Bộ IV 25 
Anguttaranikāya V Tăng Chi Bộ V 26 
Anguttaranikāya VI Tāng Chi B$ VI 27 
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Pitaka | Tạng Tên Pali Tựa Việt Ngữ Số tt. 
K | Khuddakapatha Tiểu Tụng 28 
H | Dhammapadapāļi Phāp Cū - 
U | Udānapāļi Phật Tự Thuyết $ 
D | Itivuttakapāļi Phật Thuyết Như Vậy - 
D | Suttanipātapāļi Kinh Tāp 29 
A | Vimānavatthupāļi Chuyện Thiên Cung 30 
K | Petavatthupali Chuyện Nga Quỷ - 
S A | Theragathāpāļi Trưởng Lão Kệ 31 
U N | Therīgāthāpāļi Trưởng Lão Ni Kệ - 
T K I | Jātakapāļi I Bồn Sanh I 32 
T I | K | Jātakapāļi II Bồn Sanh II 33 
A N | Ā | Jātakapāļi II Bồn Sanh III 34 
N H Y | Mahāniddesapāļi (chưa dịch) 35 
T A | Cullaniddesapāļi (chưa dich) 36 
A Patisambhidāmagga I Phân Tích Đạo I 37 
* | Patisambhidāmagga II | Phân Tích Đạo II 38 
Apadānapāļi I Thánh Nhân Ký Sự I 39 
T | Apadānapāļi II Thánh Nhân Ký Sự II 40 
I | Apadānapāļi III Thánh Nhân Ký Sự III 41 
Ē | Buddhavamsapāļi Phāt Su 42 
U | Cariyāpitakapāļi Hanh Tang - 
Nettipakaraņa (chưa dich) 43 
B | Petakopadesa (chưa dich) 44 
Č | Milindapañhapali Milinda Vấn Đạo 45 
Dhammasanganipakaraņa Bộ Pháp Tụ 46 
V | Vibhangapakaraņa I Bộ Phân Tích I 47 
A I | Vibhangapakaraņa II Bộ Phân Tích II 46 
B Kathāvatthu I Bộ Ngữ Tông I 49 
H D | Kathāvatthu II Bộ Ngữ Tông II 50 
I I | Kathāvatthu III Bộ Ngữ Tông III 51 
D Ē | Dhātukathā Bộ Chất Ngữ - 
H U | Puggalapaññattipali Bộ Nhân Chế Định 52 
A Yamakapakarana I Bộ Song Đối I 53 
M P | Yamakapakarana II Bộ Song Đối II 54 
M H | Yamakapakaraņa III Bộ Song Đối III 55 
A Á Patthanapakarana I Bó Vi Trí I 56 
P |Patthanapakarana II Bộ Vi Trí II 57 
Patthanapakarana III Bộ Vi Trí IH 58 
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SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


SUTTANIPATA 


TANG KINH - TIỂU BỘ 


KINH TẬP 


Tani ca sutte otariyamanani vinaye sandassiyamānāni sutte ceva 
otaranti vinaye ca sandissanti, nittham ettha gantabbam: 'Addhā idam 
tassa bhagavato vacanam, tassa ca therassa suggahitan ti. 


(Dighanikaya II, Mahaparinibbanasutta). 


Các điều ấu (những lời đã được nghe thuuết giảng) cần được đốt chiếu 
ở Kinh, cần được xem xét ở Luật, uà chỉ khi nào chúng hiện diện ở Kinh 
vā được thấu ở Luật, thời điêu kết luận có thể rút ra ở đâu là: “Điêu 
này chắc chắn là lời giảng day của đức Thế Tôn và đã được vi trưởng 
lão ấu tiếp thâu đúng đắn. 


(Trường Bộ II, Kinh Đại Bát-Niết-Bàn). 


LỜI GIỚI THIÉU 
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Suttanipatapali — Kinh Tập là tập thứ năm thuộc Tiểu Bộ, Tang 
Kinh, theo sau bốn tập Khuddakapāthapāļi — Tiểu Tung, 
Dhammapadapali — Pháp Cú, Udanapali — Phật Tự Thuyết, và 
Itivuttakapāļi — Phật Thuyēt Như Vậu. Chúng tôi giữ nguyên tựa đề 
tiếng Việt của tập Kinh này theo đúng như tựa đề bản dịch của Ngài Hòa 
Thượng Thích Minh Châu trước đây, là Kính Tập. Theo thứ tự của Tam 
Tang Song Ngữ Pali - Việt, Suttanipatapali — Kinh Tập là tập thứ 29 
(TTPV 29). 


Suttanipātapāļi — Kinh Tập gồm có 70 bài Kinh (sutta) chứa đựng 
1154 kệ ngôn (gatha) và được chia làm 5 Phẩm (vagga): 

I/- Uragavaggo — Phẩm Rán có 12 bài Kinh 

II/- Cullavaggo — Tiểu Phẩm có 14 bài Kinh 

III/- Mahāvaggo — Đạt Phẩm có 12 bài Kinh 

IV/- Atthakavaggo — Phẩm Nhóm Tám có 16 bài Kinh 

V/- Pārāyanavaggo — Phẩm Pi Đến Bờ Kia có 16 bài Kinh. Phẩm 
này còn có phần mở đầu: Vatthugāthā — Kệ Ngôn Dẫn Chuyén và phần 
tổng kết: Pārāyanānugītigāthā — Pi Đến Bờ Kia - Các Kệ Ngôn Tường 
Thuật. 


Một số bài Kinh của Suttanipātapāļi — Kinh Tập được thấy ở các tập 
Kinh khác thuộc Tam Tạng được liệt kê sơ khởi như sau: 

- Mettasuttam — Kinh Từ Ái, Ratanasuttam — Kinh Châu Báu, 
Mangalasuttam — Kinh Diém Lành được thấy ở Khuddakapatha — Tiểu 
Tụng; ba bài Kinh này được sử dụng để tụng đọc hàng ngày tại các tự 
viện thuộc Phật Giáo Therauada. 

- Selasuttam — Kinh Sela, Vāsetthasuttam — Kinh Vāsettha được 
thấy ở Majjhimanikāya — Trung Bộ. P 

- Kasībhāradvājasuttam — Kinh Kasībhāradvāja, Aļavakasuttam — 
Kinh Āļavaka, Sūcilomasuttam — Kinh Sūciloma, Subhasitasuttam — 
Kinh Khéo Nói được thấy ở Samyuttanikāya — Tương Ưng Bộ. 

- Khaggavisāņasuttam — Kinh Sừng Tê Ngưu được thấy ở 
Apadanapali — Trưởng Lão Ky Sự. 

Ngoài ra, còn có một số kệ ngôn khác nữa cũng được thấy ở các văn 
bản khác thuộc Tam Tạng nhưng không tiện liệt kê ra ở đây. 
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Chú giải của Suttanipatapali — Kinh Tập có tên là Paramatthajotikā, 
tên gọi này cũng được sử dụng để gọi tên Chú Giải của tập Kinh 
Khuddakapāthapāļi — Tiểu Tụng thuộc Tiểu Bộ. Chú Giải này còn có 
một tên gọi khác dễ nhớ hơn là Suttanipāta-atthakathā (SnA.). Tài liệu 
Chú Giải này đã được thực hiện tại đảo quốc Tích Lan (Sri Lanka) vào 
khoảng cuối thế kỷ thứ 5 theo Tây lịch do công sức của Chú Giải Sư 
Buddhaghosa thuộc phái Mahavihara (Đại Tự). Điểm cần được lưu ý ở 
đây là tập Kinh thứ 11 của Tiểu Bộ, có tên là Niddesa, được trình bày 
thành hai phần: Phần đầu là Mahaniddesapali — Đại Diễn Giải phân 
tích và giảng giải chi tiết về Atthakavaggo — Phẩm Nhóm Tām và phần 
thứ hai là Cullaniddesapāļi — Tiểu Diễn Giải đề cập đến Parayanavaggo 
— Phẩm Pi Đến Bờ Kia và bài Kinh Khaggavisāņasuttam — Kinh Sừng 
Tê Ngưu của phẩm Uragavaggo — Phẩm Rắn.! Vì thế, khi nghiên cứu 
Suttanipātapāļi — Kinh Tập mà không tham khảo đến tập Kinh Niddesa 
nói trên là sự thiếu sót lớn, chưa nói đến việc phải tìm hiểu tài liệu Chú 
Giải Saddhammapajjotikā của tập Kinh Niddesa ấy nữa. 


Về nội dung, tập Kinh Suttanipātapāļi — Kinh Tập trình bày về một 
số giáo lý và phương pháp tu tập từ thấp lên cao theo nhiều khía cạnh. 
đây chúng tôi chỉ nêu lên một số bài Kinh đề cập đến những phần giáo lý 
quan trọng: 

- Tán dương phẩm chất cao đẹp và hạnh sống đơn độc của hàng xuất 
gia được mô tả ở Kinh Khaggavisāņasuttam — Sừng Tê Ngưu. Sự đơn 
độc này được ví với cái sừng (visāņa) của loài tê ngưu, bởi vì loài thú này 
chỉ có độc nhất một cái sừng ở mũi, thay vì hai sừng ở trên đầu như các 
loài thú khác. 

- Một số tiêu chuẩn để đánh giá các hạng người ở thế gian đã được 
trình bày và giải thích: Điển hình như bốn hạng Sa-môn, cụ thể là bốn 
hạng tỳ khưu trong Giáo Pháp của Ngài, gồm có: hạng chiến thắng Đạo 
Lộ, hạng thuyết giảng Đạo Lộ, hạng sống theo Đạo Lộ, và hạng làm nhơ 
Đạo Lộ, qua đó người cư sĩ tại gia cần có sự sáng suốt xác định để giữ 
vững niềm tin trong việc tu học của mình (Cundasuttam — Kinh Cunda). 
Ngài đã nêu lên mười hai yếu tố là tiền đề khiến cho con người bị đọa lạc, 
phải lia xa thế giới hạnh phúc (Parabhavasuttam — Kinh Thoái Hóa). Kế 
đến, Ngài đã xác định cách thức để nhận biết một người hạ tiện và các 
pháp tạo thành người hạ tiện là do hành động của người ấy chứ không 
phải do dòng dõi hạ sanh (Vasalasuttam — Kính Người Hạ Tiện). 

- Một số giáo lý cao siêu có liên quan đến các phẩm chất cần thiết cho 
sự chứng ngộ cũng đã được ghi lại ở tập Kinh này, ví dụ như sự trong 
sạch của thân-khẩu-ý, sự xa lánh ngũ dục, sự tu tập về Giói-Dinh-Tué, 
v.v... (Hemavatasuttam — Kinh Hemavata). Nhiều giáo lý có tính chất 
ngắn gọn, súc tích được thấy ở câu trả lời của đức Phật cho Dạ-xoa 
Alavaka, đơn cử là câu kệ 190 xác định phẩm chất căn bản của người tại 


1 Đại Diễn Giải và Tiểu Diễn Giải dự kiến sẽ là tựa đề cho bān dịch tiếng Việt của hai tập 
Kinh Mahaniddesapali và Cullaniddesapāļi (ND). 
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gia: “Người nào, sống tại gia có đức tin, sở hữu bốn pháp này: chân thật, 
chính trực, kiên trì, xả thí, người ấy chắc chắn không sầu muộn sau khi 
chết” (Alavakasuttam — Kinh Alavaka); việc không nhìn thấy như thật 
bản thể của cái thân xác được che phủ bởi lớp da bên ngoài này khiến 
bản thân có sự kiêu hãnh và khi dễ người khác, do đó, việc tu tập và quán 
xét theo dé mục thể truoc là điều cần thiết (Vijayasuttam — Kinh Chiến 
Thắng). 

- Những sự lầm lẫn về tri kiến và cách thức tu trì được thấy trong thời 
đại quá khứ và hiện nay cũng đã được đề cập đến, xin đơn cử câu kệ 251: 
“Không phải cá và thịt, không phải việc nhịn ăn, không phải việc lõa thể, 
không phải cái đầu cạo, tóc bện và cáu đất, các y da dê thô cứng, hoặc 
không phải việc thờ phượng cúng tế ngọn lửa, hoặc thậm chí vô số sự khổ 
hạnh cho việc bất tử ở thế gian, các chú thuật, các đồ hiến cúng, lễ hiến 
tế, các việc hành xác rửa tội theo mùa tiết, mà (có thể) làm trong sạch 
con người còn chưa vượt qua sự nghi hoặc” (Amagandhasuttam — Kinh 
Mùi Tanh Hồi). Sự thoái hóa trong việc tu tập của các vi Bà-la-môn thời 
bấy giờ do nguyên nhân tham đắm về của cải vật chất đã được trình bày 
chi tiết khiến cho đạo đức bị suy đồi, tật bệnh gia tăng, và truyền thống bi 
đảo lộn (Brahmanadhammikasuttan — Kinh Truyén Thống Ba-la- 
môn). Đồng thời, một số chuẩn mực trong việc tu tập rèn luyện đã được 
nhấn mạnh (Kimsīlasuttam — Kinh Với Giới Gì, Rahulasuttam — Kinh 
Rahula, Dhammikasuttam — Kinh Dhammika). 

- Đặc biệt một số tư liệu về sử học liên quan đến cuộc đời của đức 
Phật cũng được tìm thấy ở tập Kinh này: Về động cơ xuất gia của Ngài và 
việc gặp gỡ với đức vua Bimbisara (Pabbajjāsuttam — Kinh Xuất Gia); về 
sự chiến thắng Ma Vương (Padhānasuttam — Kinh NO Lực); về việc cảm 
hóa vị giáo sĩ Bà-la-môn và khẳng định những phẩm chất cần có của 
người tu sĩ để xứng đáng với phẩm vật cúng dường của người khác 
(Sundarikabhāradvājasuttam — Kinh Sundarikabhāradvāja); về khả 
năng vượt trội liên quan đến đức hạnh và tri kiến của đức Phật so với sáu 
giáo chủ ngoại đạo thời bấy giờ (Sabhiyasuttam — Kinh Sabhiya); về sự 
cảm hóa và tế độ cho xuất gia của Ngài đối với Bà-la-môn Sela cùng với 
đồ chúng (Selasuttam — Kinh Sela); về sự kháng định giá tri của con 
người không phải do nòi giống mà do hành động (Vāsetthasuttam — 
Kinh Vasettha); và sự khẳng định của vị ấn sí Asita về việc đức Bồ Tát sẽ 
chứng ngộ đạo quả vô thượng, sau đó Ngài sẽ tế độ chúng sinh, khi ông 
ta chiêm ngưỡng và xem tướng cho vị hoàng tử lúc còn thơ ấu 
(Nālakasuttam — Kính Nālaka). 

- Và như đã được đề cập trong phần tài liệu Chú Giải ở trên, có thể 
nhận thấy tâm quan trọng của Atthakavaggo — Phẩm Nhóm Tám về mặt 
tri kiến cũng như về lãnh vực tu tập. Phẩm này trình bày phần giáo lý về 
các dục và sự đắm nhiễm tham ái của bản thân, từ đó dẫn đến các trạng 
thái ô nhiễm và chấp thủ tà kiến khiến con người không nắm được bản 
thể thật của thế gian, sanh-già-bệnh-chết, rồi lao vào các cuộc tranh cãi, 
sanh khởi ngã mạn, và chìm đắm vào trạng thái mê muội, xa lìa sự giác 
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ngộ. Còn phẩm cuối cùng, Pārāyanavaggo — Phẩm Pi Đến Bờ Kia, 
thuật lại việc đức Phật tế độ Bà-la-môn Bavari thông qua việc giải đáp 
những câu hỏi của mười sáu người đệ tử đã được Bavari phái đến. 


Vē hình thức, Kinh Suttanipatapali — Kinh Tập được viết theo thể ké 
thơ (gatha); tuy nhiên, một số bài Kinh có xen kế những đoạn văn xuôi 
để giới thiệu hoặc để giải thích như Kasībhāradvājasuttam — Kinh 
Kasībhāradvāja, Parābhavasuttam — Kinh Thoái Hóa, Vasalasuttam — 
Kinh Người Hạ Tiện, v.v... Phần lớn các kệ ngôn của tập Kinh này được 
làm theo thể thông dụng gồm có bốn pada, mỗi pāda gồm có tám ām; 
tuy nhiên các thể khác phức tạp hơn cũng được tìm thấy. Trong đa số 
trường hợp, hai dòng kệ ngôn gồm bốn pāda là được hoàn chỉnh về ý 
nghĩa, nhưng cũng có một vài trường hợp ý nghĩa được nối từ kệ ngôn 
này sang kệ ngôn khác; trong trường hợp như vậy, có lúc chúng tôi dịch 
chung các câu kệ có liên quan với nhau nếu vị trí sắp xếp các đoạn văn 
không thuận tiện, còn đối với những trường hợp khác, chúng tôi sử dụng 
dấu gạch ngang (—) ở cuối câu kệ trước và ở đầu câu kệ sau để báo hiệu 
sự tiếp nối. 


xxxx*% 


Văn bản Pāļi Roman trình bày ở đây đã được phiên âm lại từ văn bān 
Pali - Sinhala, ấn bản Buddha Jayanti Tripitaka Series của nước quốc 
giáo Sri Lanka. Chúng tôi cũng xin thành tâm tán dương công đức của 
Ven. Mettāvihārī đã hoan hỷ cho phép chúng tôi sử dụng văn bān đã 
được phiên âm sẵn đang phổ biến trên mạng internet. Điểm đóng góp 
của chúng tôi trong việc thực hiện văn bān Pali Roman này là dò lại kỹ 
lưỡng văn bản đã được phiên âm và so sánh kiểm tra những điểm khác 
biệt về văn tự ở Tam Tạng của các nước Thái Lan, Miến Điện, và Anh 
Quốc được ghi ở phần cước chú, đồng thời bổ sung thêm một số điểm 
khác biệt đã phát hiện được trong lúc so sánh các văn bản với nhau. 


Về phương điện dịch thuật và trình bày văn bản tiếng Việt, chúng tôi 
đã ghi nghĩa Việt của các kệ ngôn bằng văn xuôi nhằm diễn tả trọn vẹn ý 
nghĩa của văn bản gốc. Một điểm cần ghi rõ ở đây là đối với một số các 
câu kệ Pali 3, 4 dòng, có thứ tự gần với câu văn tiếng Việt, trong trường 
hợp này, câu tiếng Việt đã được ngắt thành từng dòng riêng biệt tương 
ứng với câu Pāļi để tiện việc đối chiếu, so sánh, tìm hiểu, học hỏi. Về văn 
phong của lời dịch, chúng tôi chủ trương ghi lại lời tiếng Việt sát theo 
văn bản gốc và cố gắng không bỏ sót từ nào không dịch. Lời văn tiếng 
Việt của chúng tôi có chứa đựng những mấu chốt giúp cho những ai có ý 
thích nghiên cứu Pāļi thấy ra được cấu trúc của loại ngôn ngữ này, đồng 
thời tạo sự thuận tiện cho công việc hiệu đính trong tương lai. Việc làm 
này của chúng tôi không hắn đã được hoàn hảo, dẫu sao cũng là bước 
khởi đầu nhằm thúc đẩy phong trào nghiên cứu cổ ngữ Phật Học của 
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người Việt Nam. Tuy nhiên, một số sai sót trong quá trình phiên dịch 
đương nhiên không thể tránh khỏi, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách 
nhiệm về trình độ yếu kém. 


Nhân đây, chúng tôi cũng xin chân thành ghi nhận sự quan tâm chăm 
sóc trực tiếp hoặc gián tiếp đối với công tác phiên dịch của chúng tôi về 
phương diện vật thực bồi dưỡng và thuốc men chữa bệnh của các vị hữu 
ân sau: Phật tử Phạm Thu Hương và Phật tử Trân Thị Ngọc Linh (Hong 
Kong), Phật tử Hoàng Thị Nhàn (Texas, USA), Phật tử Đỗ Thị Việt Hà, 
Phật tử Nguyễn Thị Mai Thảo (Việt Nam), Phật tử Karmalaw Net 
(Australia), cùng một số Phật tử khác nữa đã hó trợ và quan tâm đến sức 
khỏe của chúng tôi trong thời gian qua, tiếc rằng không thể liệt kê ra tất 
cả vì quá dài. Nói rõ hơn, công việc soạn thảo này được thông suốt, 
không bị gián đoạn, chính là nhờ có sự hỗ trợ nhiệt tình và quý báu của 
quý vị. Thành tâm cầu chúc quý vị luôn giữ vững niềm tin và thành tựu 
được nhiều kết quả trong công việc tu tập giải thoát. 


Bên cạnh đó, chúng tôi cũng không quên ghi nhận sự nhiệt tình của 
Phật tử Trương Hồng Hạnh, Phật tử Paññavara Tuệ Ân, và Phật tử 
Paññaditthi Nguyén Anh Tú dá sáp xếp thời gian để đọc lại bản thảo một 
cách kỹ lưỡng và đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc giúp cho chúng tôi 
tránh được một số điểm vụng về trong việc sử dụng từ ngữ tiếng Việt. 


Chúng tôi cũng xin thành tâm tùy hý và tán dương công đức của các 
thí chủ đã nhiệt tâm đóng góp tài chánh giúp cho Công Trình Ấn Tống 
Tam Tạng Song Ngữ Pali - Việt được tồn tại và phát triển. Mong sao 
phước báu Pháp thí này luôn dẫn dāt quý vi vào con đường tu tập đúng 
theo Chánh Pháp, thành tựu Chánh Trí, chứng ngộ Niết Bàn, không còn 
luân hồi sanh tử nữa. 


Chúng tôi xin thành kính tri ân công đức của Ngài Hòa Thượng Ven. 
Devahandiye Paññasekara Nāyaka Mahathera, tu viện trưởng tu viện Sri 
Jayawardhanaramaya Colombo 8 - Sri Lanka, đã cung cấp trú xứ và các 
vật dụng cần thiết giúp cho chúng tôi có thể tập trung toàn thời gian cho 
công việc thực hiện tập Kinh này. 


Cuối cùng, ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công việc soạn 
thảo tập Kinh này được thành tựu đến thầy tổ, song thân, và tất cả chúng 
sinh trong tam giới. Nguyện cho hết thảy đều được an vui, sức khỏe, có 
trí tuệ, và tinh tán tu tập ngõ hầu thành đạt cứu cánh giải thoát, chấm 
dứt khổ đau. 


Kính bút, 


ngày 25 tháng o8 năm 2014 
Ty Khưu Indacanda (Trương đình Dũng) 
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CÁC CHỮ VIẾT TẮT: 


Văn Bản Pāļi: 


: Maramma Chatthasangīti Pitakapotthakam 


(Tạng Miến Điện kỳ kết tập lần thứ 6) 


: ParamatthaJotika, Suttanipata Atuva 

: Pulmadulla Purāņavihāra talapannapotthakam 
: Pali Text Society Edition (Tạng Anh) 

: Sīhala - tālapaņņapotthakam 

: Sīhaļakkhara Mudditapotthakam 

: Syamakkhara Muditapotthakam 


(Tang Thái Lan) 


Văn Bản Tiếng Việt: 


: Chú thích của Người Dịch 

: như trên 

: Nhà Xuất Bản Pali Text Society (Anh Quốc) 
: Sách đã dẫn 

: Paramatthajotikā II (PTS), Suttanipata-Atthakatha 
: Tam Tạng Pāļi - Việt 
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MẪU TỰ PĀĻI - SINHALA 


NGUYÉN ĀM 
fa pa gi 81 gu cou Če @o 
PHỤ ÂM 
® ka @ kha @ ga ® gha 8 na 
© ca es cha & ja O jha æ ña 
O ta O tha €) da 2 dha Ø) na 
9 ta O tha ẹ da @ dha 9 na 
Š pa 3 pha @ ba vw bha ® ma 
@ya óra ela Uva esa əha ela o m 
aka wki Ski Sk 9ku ku eo ke em ko 
2 kha 6) kha 8 khi 8 khi 2 khu 8 khu eë khe em kho 
oga (@0ga gi gi ogu gu ooge 6@@) go 
PHỤ ÂM LIÊN KẾT 
Do kka Ses ñnña 9 tra © mpha 
De kkha %2 nha ce dda © mba 
os kya eð ñca ¿0 ddha Ox mbha 
Ø kri œees ñcha g dra 99 mma 
GO kva es lija 9 dva Oo mha 
6s khya cod ñJha 089 dhva GG, (33 yya 
20 khva 00 tta 99 nta oo yha 
B0 gga 00 ttha 9 ntha ee lla 
oe ggha 00 dda se, € nda es lya 
do nka ð ddha 590 ndha es lha 
@ gra 808) na 99 nna ©œ vha 
98 nkha %0 nta oo nha eses ssa 
go nga 53 ntha Ss ppa t39 sma 
ds ngha 6 nda Së ppha GO sva 
99 cca oo tta 200 bba œ@ hma 
Os ceha 50 ttha Go bbha «O hva 
ss jja 59 tva @ bra es lha 
œ6) jjha Os mpa 
Ja 21 “1 7 u Zz u ©- e ©-) O 
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_ VĂN BẢN ĐỐI CHIẾU 
PĀĻI - SINHALA 8: PALI - ROMAN 


%@®) DA t2@€)©®2 FÓDOD) tÐ@2£9@€6Xổ£ 


Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 


DEO Bó OVNI 

Buddham saraņam gacchāmi. 

LIDO Bóg 0S 

Dhammam saraņam gacchāmi. 

aA tado DIO 

Sangham saranam gacchami. 

2590698 AE 3d œ9 
Dutiyampi buddham saranam gacchami. 
2590698 NBO wód ONIL 
Dutiyampi dhammam saranam gacchami. 
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SUTTANIPĀTAPĀĻI 


TANG KINH - TIỂU BỘ 


KINH TẬP 


SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


SUTTANIPĀTAPĀĻI 
Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. 
I. URAGAVAGGO 


1. URAGASUTTAM 


1. Yo' uppatitam vineti kodham visatam? sappavisamva osadhehi,* 
so bhikkhu jahati oraparam urago jinnamiva tacam' puranam. 


2. Yo ragamudacchida asesam bhisapuppham'va? saroruham vigayha, 
so bhikkhu jahati oraparam urago jinnamiva tacam puranam. 


3. Yo tanhamudacchida asesam saritam sighasaram visosayitva, 
so bhikkhu jahati oraparam urago jinnamiva tacam puranam. 


4. Yo mānamudabbadhī asesam naļasetum va sudubbalam mahogho, 
so bhikkhu jahati oraparam urago jinnamiva tacam puranam. 


5. Yo nājjhagamā bhavesu saram vicinam pupphamiva* udumbaresu, 
so bhikkhu jahati oraparam urago jinnamiva tacam puranam. 


' vo ve - Sya. * ]innamivattacam - Ma. 
* visatam - PTS. ` bhimsapupphamva - Sya. 
* osathehi - Sya. ° pupphamivā - Ma. 


TẠNG KINH - TIỂU BỘ 
KINH TẬP 


Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri! 
I. PHẨM RẮN 


1. KINH RẮN 


1. VỊ (ty khưu) nào xua di cơn giận dữ đã trói dậy, tựa như (kẻ xua di) noc rắn 
độc đã lan tỏa nhờ vào các loại thảo dược, vị tỳ khưu ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, 
tựa như con rắn (lột bỏ) lớp da cũ đã bi già cõi. 


2. Vi (tỳ khưu) nào đã cắt đứt hoàn toàn luyến ái, tựa như kẻ đã lội xuống 
(ngắt) đóa hoa sen mọc lên ở hồ nước, vị tỳ khưu ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, tựa 
như con rắn từ bỏ lớp da cũ đã bi gia cdi. 


3. VỊ (tỳ khưu) nào đã cắt đứt hoàn toàn tham ái, (tựa như) kẻ đã làm khô can 
dòng suối nước chảy xiết, vị tỳ khưu ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, tựa như con rắn từ 
bỏ lớp da cũ đã bi già cói. 


4. VỊ (tỳ khưu) nào đã hủy diệt hoàn toàn ngã mạn, tựa như cơn lũ lớn (hủy 
diệt) cây cầu làm bằng sậy vô cùng yếu ớt, vị tỳ khưu ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, 
tựa như con rắn từ bỏ lớp da cũ đã bị già coi. 


5. Vi (tỳ khưu) nào đã không đi đến cốt lõi ở các hữu,' tựa như kẻ (không đạt 
được bông hoa) trong khi tìm kiếm bông hoa ở những cây sung, vị tỳ khưu ấy từ 
bỏ bờ này và bờ kia, tựa như con rán từ bỏ lớp da cũ dā bị gia cõi. 


' Cốt lõi ở các hữu: bản thể thường còn hoặc bản thể tự ngã ở các cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, cõi 
hữu tưởng, cối vô tưởng, cõi phi tưởng phi phi tưởng, cối một uẩn, cối bốn uẩn, cõi nām uẩn 
(SnA. 1, 19). 

* Theo Chú Giải, udumbara là loại cây không có bông hoa (Sdd.). Từ điển ghi nghĩa udumbara là 
cây sung, cây vả, dường như hai loại cây này kết trái nhưng không trải qua thời kỳ trổ hoa. 


Suttanipāte Uragavaggo Uragasuttam 


6. Yassantarato na santi kopā iti bhavābhavatam ca vitivatto, 
so bhikkhu jahati oraparam urago jinnamiva tacam puranam. 


7. Yassa vitakka vidhupita ajjhattam suvikappita asesa, 
so bhikkhu jahati oraparam urago jinnamiva tacam puranam. 


8. Yo nāccasārī na paccasārī sabbam accagama' imam papañcam, 
so bhikkhu jahati oraparam urago jinnamiva tacam puranam. 


9. Yo nāccasārī na paccasārī sabbam vitathamidanti ñatva? loke, 
so bhikkhu jahati oraparam urago jinnamiva tacam puranam. 


10. Yo nāccasārī na paccasārī sabbam vitathamidanti vitalobho, 
so bhikkhu jahati oraparam urago jinnamiva tacam puranam. 


11. Yo naccasar1 na paccasārī sabbam vitathamidanti vitarago, 
so bhikkhu jahati oraparam urago jinnamiva tacam puranam. 


12. Yo nāccasārī na paccasārī sabbam vitathamidanti vitadoso, 
so bhikkhu jahati oraparam urago jinnamiva tacam puranam. 


13. Yo nāccasārī na paccasārī sabbam vitathamidanti vitamoho, 
so bhikkhu jahati oraparam urago jinnamiva tacam puranam. 


14. Yassanusaya na santi keci mula? akusala samūhatāse, 
so bhikkhu jahati oraparam urago jinnamiva tacam puranam. 


' accugamā - Syā. 2 ñatva - Syā, PTS, Pa. 3 mũlã ca - Ma. 


Kinh Tập - Phẩm Rắn Kinh Rắn 


6. Đối với vị (tỳ khưu) nào mà các sự bực tức không hiện diện ở trong tâm, và 
là vị đã vượt qua khỏi hữu và phi hữu như thế, vị tỳ khưu ấy từ bỏ bờ này và bờ 
kia, tựa như con rắn từ bỏ lớp da cũ dā bi già cõi. 


7. Đối với vị (tỳ khưu) nào mà các ý nghĩ suy tām đã được thiêu đốt, khéo 
được cắt bỏ ở nội tâm, không còn dư sót, vị tỳ khưu ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, tựa 
như con rắn từ bỏ lớp da cũ đã bi gia cõi. 


8. Vị (tỳ khưu) nào đã không vượt quá, đã không quay trở lại, đã chế ngự tất 
cả vọng tưởng này, vị tỳ khưu ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, tựa như con rắn từ bỏ lớp 
da cũ đã bi gia cói. 


9. VỊ (tỳ khưu) nào đã không vượt quá, đã không quay trở lại, sau khi biết 
được về thế gian rằng: “Toàn bộ điều này là không thāt, vị tỳ khưu ấy từ bỏ bờ 
này và bờ kia, tựa như con rắn từ bỏ lớp da cũ đã bị già cỗi. 


10. Vị (tỳ khưu) nào đã không vượt quá, đã không quay trở lại, (sau khi biết 
được rằng): “Toàn bộ điều này là không thāt, có tham đã được xa lia, vị tỳ khưu 
ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, tựa như con rắn từ bỏ lớp da cũ đã bị già cõi. 


11. Vi (tỳ khưu) nào đã không vượt quá, đã không quay trở lại, (sau khi biết 
được rằng): “Toàn bộ điều này là không thật, có luyến ái đã được xa lia, vi ty 
khưu ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, tựa như con rán từ bỏ lớp da cũ đã bi già cõi. 


12. Vi (tỳ khưu) nào đã không vượt quá, đã không quay trở lại, (sau khi biết 
được rằng): “Toàn bộ điều này là không thật,” có sân đã được xa lia, vị tỳ khưu ấy 
từ bỏ bờ này và bờ kia, tựa như con rán từ bỏ lớp da cũ đã bị gia cói. 


13. Vi (tỳ khưu) nào đã không vượt quá, đã không quay trở lại, (sau khi biết 
được rằng): “Toàn bộ điều này là không thāt, có si đã được xa lia, vị tỳ khưu ấy từ 
bỏ bờ này và bờ kia, tựa như con rán từ bỏ lớp da cũ dā bị gia cói. 


14. Đối với vị (tỳ khưu) nào mà các pháp tiềm ẩn đều không hiện diện, (và) 
các cội rễ bất thiện đều đã được trừ diệt, vị tỳ khưu ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, tựa 
như con rắn từ bỏ lớp da cũ dā bi gia cõi. 


Suttanipāte Uragavaggo Dhaniyasuttam 


15. Yassa darathaja na santi keci oram āgamanāya paccayase, 
so bhikkhu jahāti orapāram urago jiņņamiva tacam purāņam. 


16. Yassa vanathajā na santi keci vinibandhaya' bhavaya hetukappa, 
so bhikkhu jahāti orapāram urago jiņņamiva tacam purāņam. 


17. Yo nivarane pahāya pañca anīgho tiņņakathamkatho visallo, 
so bhikkhu jahāti orapāram urago jiņņamiva tacam purāņam. 


Uragasuttam nitthitam. 


2. DHANIYASUTTAM 


18. Pakkodano duddhakhiro "hamasmi (iti dhaniyo gopo) 
anutīre mahiyā samānavāso, 
channā kuti āhito gini 
atha ce patthayasi” pavassa deva. 


19. Akkodhano vigatakhīlo* hamasmi (iti bhagava) 
anutīre mahiyekarattivāso, 
vivatā kuti nibbuto gini 
atha ce patthayasi pavassa deva. 


20. Andhakamakasa na vijjare (iti dhaniyo gopo) 
kacche rulhatine caranti gavo, 
vutthimpi saheyyumagatam 
atha ce patthayasi pavassa deva. 


21. Baddha hi‘ bhisi? susankhata (iti bhagavā) 
tinno paragato vineyya ogham, 
attho bhisiya na vijjati 
atha ce patthayasi pavassa deva. 


' vinibaddhaya - Simu 2. * baddhãsi - Ma; 
? patthayasī - Ma, Syā, PTS, evam sabbattha. bhaddhā hi - Syā; baddha - Sīmu 2. 
* vigatakhilo - Ma, Syā. > bhisī - Ma, Sya, PTS. 


Kinh Tập - Phẩm Rắn Kinh Dhaniya 


15. Đối với vị (tỳ khưu) nào mà các pháp sanh ra từ sự bực bội — các duyên 
đưa về lại bờ này — đều không hiện diện, vị tỳ khưu ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, tựa 
như con rắn từ bỏ lớp da cũ đã bi già cdi. 

16. Đối với vị (tỳ khưu) nào mà các pháp sanh ra từ sự bám lấy đối tượng — 
các pháp làm nhân đưa đến sự trói chặt vào hiện hữu — đều không hiện diện, vi tỳ 
khưu ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, tựa như con rán từ bỏ lớp da cũ đã bi già cõi. 


17. Vi (tỳ khưu) nào sau khi đã dứt bỏ năm pháp che lấp, không có phiền 
muộn, đã vượt qua sự nghi ngờ, không còn mũi tên,' vị tỳ khưu ấy từ bỏ bờ này 
và bờ kia, tựa như con rắn từ bỏ lớp da cũ đã bi gia cõi. 


Dứt Kinh Rắn. 


2. KINH DHANIYA 


18. (Người chăn nuôi bò Dhaniya” nói): 

“Tôi có cơm đã nấu chín, có sữa đã vắt xong, 

cư ngụ cùng gia đình bên bờ sông Mahi, 

cái choi đã được lợp kín, lửa đã được nhóm lên. 

Này vị Trời, giờ đây nếu ngài muốn, ngài hãy đổ mưa đi.” 

19. (Đức Thế Tôn nói): 

"Ta không có giận dū, sự khāt khe đã được xa ha, 

cư ngụ một đêm bên bờ sông Mahi, 

cái chòi (bản ngã) đã được mở ra, lửa (phiền não) đã được dập tắt. 
Này vị Trời, giờ đây nếu ngài muốn, ngài hãy đổ mưa đi.” 
2o. (Người chăn nuôi bò Dhaniya nói): 

“Ruói và muỗi không tìm thấy, 

bây bò bước đi (ăn cỏ) ở đầm lầy có cỏ đã mọc, 

thậm chí cơn mưa đến, chúng cũng có thể chịu đựng. 

Này vị Trời, giờ đây nếu ngài muốn, ngài hãy đổ mưa đi.” 

21. (Đức Thế Tôn nói): 

“Chiếc bè, quả thật, đã được buộc lại, đã khéo được tạo ra. 
Ta đã vượt qua, đã đi đến bờ kia, sau khi đã chế ngự dòng lũ; 
nhu cầu với chiếc bè không còn nữa. 

Này vị Trời, giờ đây nếu ngài muốn, ngài hãy đổ mưa đi.” 


' Năm mãi tên là: luyến ái, sân hận, si mê, ngã mạn, và tà kiến (SnA. i, 25). 

2 Người chăn nuôi bò Dhaniya (dhaniyo gopo): Dhaniya là tên một người con trai phú hộ, và 
gopo là người chăn nuôi trâu bò của chính mình; còn người chăn giữ trâu bò của người khác để 
nhận tiền công gọi là gopālaka (SnA. i, 28). Chú Giải cho biết bầy bò của Dhaniya có số lượng là 
30.000 con, (trong số đó) 27.000 con được vắt sữa (Sdd. 26). 


Suttanipāte Uragavaggo Dhaniyasuttam 


22. Gopī mama assavā alolā (iti dhaniyo gopo) 
dīgharattam samvāsiyā manāpā, 
tassā na sunami kiñci papam 
atha ce patthayasi pavassa deva. 


23. Cittam mama assavam vimuttam (iti bhagava) 
digharattam paribhavitam sudantam, 
papam pana me na vijjati 
atha ce patthayasi pavassa deva. 


24. Attavetanabhato' 'hamasmi (iti dhaniyo gopo) 
putta ca me samaniya aroga, 
tesam na sunami kiñci papam 
atha ce patthayasi pavassa deva. 


25. Naham bhatako 'smi kassaci (iti bhagava) 
nibbitthena carami sabbaloke, 
attho bhatiya? na vijjati 
atha ce patthayasi pavassa deva. 


26. Atthi vasa atthi dhenupa (iti dhaniyo gopo) 
godharaniyo paveniyopi atthi, 
usabhopi gavampatidha? atthi 
atha ce patthayasi pavassa deva. 


27. Natthi vasa natthi dhenupa (iti bhagava) 
godharaniyo paveniyopi natthi, 
usabhopi gavampatidha' natthi 
atha ce patthayasi pavassa deva. 


28. Khila? nikhata asampavedhi (iti dhaniyo gopo) 
dama muñjamaya nava susanthana, 
na hi sakkhinti dhenupapi chettum 
atha ce patthayasi pavassa deva. 


' attavettanabhato - Sya. ? gavampatī ca - Sya, PTS. ` khilã - Ma; 
* bhatiyā - Pu. * gavampatī ca - Syā. khīlā - Syā, PTS. 


Kinh Tập - Phẩm Rắn Kinh Dhaniua 


22. (Người chăn nuôi bò Dhaniya nói): 

“Người vợ của tôi nhu thuận, không lång lo, 

hợp ý, cùng chung sống thời gian dài, 

tôi không có nghe bất cứ điều gì xấu xa về nàng. 

Này vị Trời, giờ đây nếu ngài muốn, ngài hãy đổ mưa đi.” 


23. (Đức Thế Tôn nói): 

“Tâm của Ta nhu thuận, đã được giải thoát, 

được tu tập viên mãn, được khéo huấn luyện trong thời gian dài, 
hơn nữa, điều xấu xa của Ta không tồn tại. 

Này vị Trời, giờ đây nếu ngài muốn, ngài hãy đổ mưa đi.” 


24. (Người chăn nuôi bò Dhaniya nói): 

“Tôi sinh sống bằng thu nhập của bản thân, 

và những người con trai của tôi cùng sống chung, không bệnh tật, 
tôi không có nghe bất cứ điều gì xấu xa về chúng. 

Này vị Trời, giờ đây nếu ngài muốn, ngài hãy đổ mưa đi.” 


25. (Đức Thế Tôn nói): 

“Ta không là người làm thuê cho bất cứ ai, 

với sự thành tựu (phẩm vị Toàn Tri), Ta du hành ở khắp thế gian, 
nhu cầu về lương bổng không được biết đến, 

Này vị Trời, giờ đây nếu ngài muốn, ngài hãy đổ mưa đi.” 


26. (Người chăn nuôi bò Dhaniya nói): 

“(Tôi) có các con bê, có các con bò mẹ, 

có các con bò chữa, luôn cả các con bò cái tơ, 

ở dày cũng có con bò đực, chúa đàn. 

Này vị Trời, giờ đây nếu ngài muốn, ngài hãy đổ mưa đi.” 


27. (Đức Thế Tôn nói): 

“(Ta) không có các con bê, không có các con bò mẹ, 
không có các con bò chữa, luôn cả các con bò cái tơ, 

ở dày cũng không có con bò đực, chúa đàn. 

Này vị Trời, giờ đây nếu ngài muốn, ngài hãy đổ mưa đi.” 


28. (Người chăn nuôi bò Dhaniya nói): 

“Các cây cọc đã được chôn xuống, không bị lay động. 

Các dây buộc mới, làm bằng cỏ muñja, có phẩm chất tốt, 
ngay cả các con bò mẹ cũng không thể giật đứt. 

Này vị Trời, giờ đây nếu ngài muốn, ngài hãy đổ mưa đi.” 


Suttanipāte Uragavaggo Dhaniyasuttam 


29. Usabhoriva chetva' bandhanani (iti bhagavā) 
nago putilatam va dāļayitvā,” 
nāham puna upessam' gabbhaseyyam 
atha ce patthayasi pavassa deva. 


30. Ninnaūca thalañca pūrayanto 
mahamegho pavassi tavadeva, 
sutva devassa vassato 
imamattham dhaniyo abhasatha. 


31. Labho vata no anappako* 
ye mayam bhagavantam addasama, 
saranam tam upema cakkhuma 
sattha no hohi tuvam” mahāmuni. 


32. Gopi ca ahañca assavā 
brahmacariyam sugate carāmase, 
jātimaraņassa pāragā* 
dukkhassantakarā bhavāmase. 


33. Nandati puttehi puttima (iti maro pāpimā) 
gomiko” gohi tatheva nandati, 
upadhi hi narassa nandana 
na hi so nandati yo nirupadh1.* 


34. Socati puttehi puttima (iti bhagava) 
gomiko? gohi tatheva socati, 
upadhi hi narassa socana 
na hi so socati yo nirūpadhī "ti. 


Dhaniyasuttam nitthitam. 


' chetvā - Syā. 

? dālayitvā - Ma, Sya, PTS. ° pāragū - Ma. 

* punupessam - Ma. 7 gomā - Ma; gopiko - Sya. 
* lābhā vata no anappakā - Ma, Syā, PTS. * nirūpadhi - Ma, Syā, PTS. 
> tuvam - itisaddo Syā potthake na dissate. ? gopiyo - Ma; gopiko - Sya. 
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Kinh Tập - Phẩm Rắn Kinh Dhaniya 


2o. (Đức Thế Tôn nói): 

“Tựa như con bò đực đã cắt đút các sự trói buộc, 

tựa như con voi dā būt lia sợi dây rừng thối tha, 

Ta sẽ không đi đến việc nằm ở bào thai lần nữa. 

Này vị Trời, giờ đây nếu ngài muốn, ngài hãy đổ mưa đi.” 


30. Ngay khi ấy, có đám mây lớn đã đổ mưa 
làm tràn ngập vùng đất trũng và đất cao. 
Sau khi nghe được Trời đang mưa, 

Dhaniya đã nói lên ý nghĩa này: 


31. (Người chăn nuôi bò Dhaniya nói): 

“Quả thật lợi ích của chúng con là không it, 

chúng con đã được gặp đức Thế Tôn. 

Thưa đấng Hữu Nhãn, chúng con đi đến nương tựa ngài. 

Thưa bậc Đại Hiền Trí, xin ngài hãy là bậc Đạo Sư của chúng con. 


32. Con và vợ con là những người biết lắng nghe, hãy cho chúng con thực 
hành Phạm hạnh ở nơi đấng Thiện Thệ, hãy cho chúng con trở thành những 
người đi đến bờ kia của sanh tử, những người thực hiện sự chấm dứt khổ đau. 


33. (Ma Vương ác độc nói): 

“Người có con vui thích với những đứa con, 

tương tự y như thế, người chủ bầy bò vui thích với bầy bò. 

Bởi vì mầm tái sanh là niềm vui thích của con người, 

người nào không có mầm tái sanh, người ấy (sẽ) không vui thích.” 


34. (Đức Thế Tôn nói): 

“Người có con sầu muộn với những đứa con, 

tương tự y như thế, người chủ bầy bò sáu muộn với bầy bò. 

Bởi vì mầm tái sanh là nỗi sầu muộn của con người, 

người nào không có mầm tái sanh, người ấy (sẽ) không sầu muộn." 


2 


Dứt Kinh Dhaniya. 


II 


Suttanipāte Uragavaggo Khaggavisāņasuttam 


3. KHAGGAVISĀŅASUTTAM 


35. Sabbesu bhūtesu nidhāya daņdam 
avihethayam aññatarampi tesam, 
na puttamiccheyya kuto sahayam 
eko care khaggavisāņakappo. 


36. Samsaggajātassa bhavanti snehā' 
snehanvayam dukkhamidam pahoti, 
adinavam snehajam pekkhamano 
eko care khaggavisanakappo. 


37. Mitte suhajje anukampamano 
hapeti attham patibaddhacitto, 
etam bhayam santhave pekkhamano? 
eko care khaggavisanakappo. 


38. Vamso visalo va yatha visatto 
puttesu dāresu ca ya apekha,* 
vamsakaļīro va* asajjamano 
eko care khaggavisanakappo. 


39. Migo araññamhi yatha abaddho* 
yenicchakam gacchati gocaraya, 
viññu naro seritam pekkhamano 
eko care khaggavisanakappo. 


40. Amantana hoti sahayamajjhe 
vase thane gamane carikaya, 
anabhijjhitam seritam pekkhamano 
eko care khaggavisanakappo. 


41. Khidda rati hoti sahayamajjhe 
puttesu ca vipulam hoti pemam, 
piyavippayogañca jigucchamano? 
eko care khaggavisanakappo. 


' bhavati sneho - PTS. * vamsakkalirova - Ma; vamsākaļīrova - Syã, PTS. 
? santhavapekkhamāno - Sya. > abandho - Sya. 
* apekkhā - Ma, Sya, Pa. í piyavippayogam vijigucchamāno - Ma, Sya, PTS. 
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Kinh Tập - Phẩm Rắn Kinh Sừng Tê Ngưu 


3. KINH SỪNG TĒ NGƯU 


35. Buông bỏ việc gây tổn thương đối với mọi chúng sinh, 
không hãm hại bất cứ ai trong số họ, 

không ước muốn đứa con trai, sao lại (ước muốn) bạn bè? 

Nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


36. Các sự thương yêu hiện hữu đối với người đã có sự giao tiếp, 
theo sau sự thương yêu là khổ đau này được hình thành. 

Trong khi xét thấy điều bất lợi sanh lên từ sự thương yêu, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


37. Trong khi thương tưởng đến các bạn bè thân hữu, 

(thời) buông rơi mục đích, có tâm bị ràng buộc. 

Trong khi xét thấy mối nguy hiểm này ở sự giao du, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


38. Giống như lúm tre rậm rạp bị vướng víu, 

sự mong mỏi (yêu thương) các con và những người vợ (là tương tự). 
Trong khi không bị vướng víu như là mụt măng tre, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


3o. Giống như con nai ở trong rừng không bị trói buộc, 

đi đến nơi kiếm ăn tùy theo ý thích, 

người hiểu biết, trong khi xem xét về sự tự do, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


40. Có sự mời gọi giữa bạn bè 

về chuyện nghỉ ngơi, về việc đứng gần, về sự ra đi, về cuộc du hành, 
trong khi xem xét về sự tự do không được (kẻ khác) ham thich,' 
nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


41. Có sự vui đùa thích thú ở giữa đám ban bè 

và lòng thương yêu đối với con cái là bao la, 

trong khi chán ghét sự biệt ly với những người yêu dấu, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


' Sự xuất gia là không được ham thích, không được mong ước bởi tất cả những kẻ tām thường đã 
bị tham chế ngự (SnA. i, 85). 
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Suttanipāte Uragavaggo Khaggavisāņasuttam 


42. Cātuddiso appatigho ca hoti 
santussamāno itarītarena, 
parissayānam sahitā achambhī 
eko care khaggavisāņakappo. 


43. Dussangahā pabbajitāpi eke 
atho gahatthā gharamāvasantā, 
appossukko paraputtesu hutvā 
eko care khaggavisāņakappo. 


44. Oropayitva gihī vyañJananI' 
samsInapatto? yathā kovilaro, 
chetvāna vīro gihibandhanani 
eko care khaggavisāņakappo. 


45. Sace labhetha nipakam sahāyam 
saddhim caram sādhuvihāri dhīram, 
abhibhuyya sabbāni parissayāni 
careyya tenattamano satima.* 


46. No ce labhetha nipakam sahāyam 
saddhim caram sādhuvihāri dhīram, 
rājā va rattham vijitam pahāya 
eko care khaggavisanakappo.* 


47. Addha pasamsama sahayasampadam 
setthā samāsevitabbā sahaya, 
ete aladdhā anavajjabhojī 
eko care khaggavisāņakappo. 


48. Disvā suvaņņassa pabhassarāni 
kammaraputtena sunitthitani, 
sanghattamanani duve bhujasmim 
eko care khaggavisanakappo. 


49. Evam dutiyena saha mamassa 
vacabhilapo abhisajjana va, 
etam bhayam ayatim pekkhamano 
eko care khaggavisanakappo. 


' gihibyafijanāni - Ma, Sya; gihivyafijanāni - PTS. * satimā - Sya. 
? sañchinnapatto - Ma, Sya. * mãtangaraññeva nāgo - Ma, Syā. 
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Kinh Tập - Phẩm Rắn Kinh Sừng Tê Ngưu 


42. Người (sống an lạc) ở khắp bốn phương, không có lòng bất bình, 
tự hài lòng với vật dụng đầu tốt hay xấu, 

chịu đựng mọi hiểm họa, không có nỗi hoảng sợ, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


43. Ngay cả một số các vị đã xuất gia cũng khó được đồng thuận, 
những kẻ tại gia đang sống dưới mái gia đình cũng vậy. 

Đã là người ít bị bận tâm về con cái của những kẻ khác, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


44. Hãy cởi bỏ các hình tướng tại gia 

như loài cây kouilara có lá đã được rũ bỏ, 

là người anh hùng, sau khi cắt đứt mọi ràng buộc của gia đình, 
nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


45. Nếu có thể đạt được người bạn chín chắn, 
người đồng hành sáng trí, sống ngay thắng, 
sau khi đã khắc phục mọi hiểm nghèo, 

nên du hành với vị ấy, có sự hài lòng, có niệm. 


46. Nếu không thể đạt được người bạn chín chắn, 

người đồng hành sáng trí, sống ngay tháng, 

tương tự như vị vua từ bỏ lãnh địa đã xâm chiếm được, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


47. Quả vậy, chúng ta ca ngợi sự thành tựu về bạn bè. Những bạn bè vượt trội 
(hoặc) tương đương là nên giao thiệp. (Nếu) những người này là không đạt được, 
(nên) thọ hưởng những gì không bị chê trách, nên sống một mình tựa như sừng 
của loài tê ngưu (chỉ có một). 


48. Sau khi nhìn thấy những (vòng) vàng sáng chói 

khéo được hoàn thành bởi con trai người thợ kim hoàn, 

(chúng) đang va chạm vào nhau khi hai vòng ở trên cùng cánh tay, 
nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


49. Tương tự như thế, cùng với người thứ hai, có thể xảy đến cho ta 
sự chuyện vấn bằng lời nói, hoặc sự quyến luyến sâu đậm. 

Trong khi xem xét thấy mối nguy hiểm này trong tương lai, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


15 


Suttanipāte Uragavaggo Khaggavisāņasuttam 


50. Kāmā hi citrā madhurā manoramā 
virūparūpena mathenti cittam, 
ādīnavam kāmaguņesu disvā 
eko care khaggavisāņakappo. 


51. Ītī ca gaņdo ca upaddavo ca 
rogo ca sallañca bhayañca metam, 
etam bhayam kamagunesu disva 
eko care khaggavisanakappo. 


52. Sitañca unhañca khudam pipasam 
vatatape damsasirimsape' ca, 
sabbani petani abhisambhavitva 
eko care khaggavisanakappo. 


53. Nago va yuthani vivajjayitva 
saūjātakhandho padumi uļāro, 
yathābhirantam vihare? araññe 
eko care khaggavisāņakappo. 


54. Atthānatam sangaņikāratassa 
yam phassaye* sāmayikam vimuttim, 
adiccabandhussa vaco nisamma 
eko care khaggavisanakappo. 


55. Ditthivisukani upativatto 
patto niyamam patiladdhamaggo, 
uppannañano mhi anaññaneyyo 
eko care khaggavisanakappo. 


56. Nillolupo nikkuho nippipaso 
nimmakkho niddhantakasavamoho, 
nirasayo sabbaloke bhavitva 
eko care khaggavisanakappo. 


57. Papasahayam' parivajjayetha 
anatthadassim visame nivittham, 
sayam na seve pasutam pamattam 
eko care khaggavisanakappo. 


' damsasirīsape - Ma. * phussaye - Sya. 
*viharam - Ma, Sya. * pāpam sahāyam - Ma, Syā, PTS. 
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Kinh Tập - Phẩm Rắn Kinh Sừng Tê Ngưu 


50. Bởi vì các dục lā đa dạng, ngọt ngào, làm thích ý, 

chúng khuấy động tâm bằng nhiều hình thức khác nhau. 

Sau khi nhìn thấy điều bất lợi ở các loại dục, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


51. Điều này lā tai họa, là ung nhọt, là bất hạnh, là tật bệnh, là mũi tên, và là 
sự nguy hiểm cho ta. Sau khi nhìn thấy mối nguy hiểm này ở các loại dục, nên 
sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


52. Lạnh, nóng, đói, khát, 

gió và sức nóng, muỗi mòng và rắn rết, 

sau khi đã khắc phục tất cả những điều này, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


53. Tựa như con long tượng có thân hình khổng lồ, có đốm hoa sen, cao 
thượng, đã lìa bỏ các bầy đàn sống trong rừng theo như ý thích, nên sống một 
mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


54. Người ưa thích hội chúng có thể chạm đến sự giải thoát tạm thoi' là điều 
không có cơ sở. Sau khi cân nhắc lời nói của dang quyến thuộc mặt trời, nên sống 
một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


55. (Nghĩ rằng): “Ta đã vượt lên trên các sự trái khuấy của tà kiến, 
đã đạt đến pháp không thối đọa, có đạo lộ đã được tiếp thâu, 

có trí đã được sanh khởi, không cần người khác dẫn dāt, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


56. Sau khi đã trở nên không còn tham lam, không giả dối, không khao khát, 
không thâm hiểm, đã dứt trừ các tật xấu và sự mê muội, không còn ước ao (tham 
vọng) về toàn thể thế giới, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ 
có một). 


57. Nên lánh xa hàn đứa bạn ác xấu, 

kẻ không nhìn thấy mục đích, bị lún sâu vào sở hành sai trái. 
Bản thân không nên giao thiệp với kẻ cố chấp (tà kiến), lơ dēnh, 
nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


' samayikam vimuttinti lokiyasamapattim: sự giải thoát tạm thời là sự thế nhập hiệp thế, tức là 
các tầng thiền và ngũ thông (SnA. i, 105). 
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Suttanipāte Uragavaggo Khaggavisāņasuttam 


58. Bahussutam dhammadharam bhajetha 
mittam uļāram patibhanavantam, 
aññaya atthāni vineyya kankham 
eko care khaggavisāņakappo. 


59. Khiddam ratim kamasukhañca loke 
analamkaritvā anapekkhamāno, 
vibhūsanatthānā virato saccavādī 
eko care khaggavisāņakappo. 


60. Puttañca dāram pitarañca mātaram 
dhanāni dhaññani ca bandhavani,' 
hitvāna kāmāni yathodhikāni 
eko care khaggavisāņakappo. 


61. Sango eso parittamettha sokhyam 
appassādo dukkhamettha bhiyyo, 
galo? eso iti ñatva mutima* 
eko care khaggavisanakappo. 


62. Sandalayitvana* samyojanani 
jalambhetva? salilambucārī, 
aggīva daddham anivattamano 
eko care khaggavisanakappo. 


63. Okkhittacakkhu* na ca padalolo 
guttindriyo rakkhitamānasāno, 
anavassuto aparidayhamāno 
eko care khaggavisāņakappo. 


64. Oharayitva gih1vyañJanani 
sañchannapatto” yathaparichatto, 
kasayavattho abhinikkhamitva 
eko care khaggavisāņakappo. 


' bandhavāni ca - PTS. > jālamva bhetvā - Ma, PTS; 
? gando - Syā; galo - Sīmu 2. jālamva chetvā - Syā. 

* matīmā - Ma; matimā - Syā. ° okkhittacakkhū - Ma, PTS. 
* sandālayitvāna - Ma, Syā; sandalayitva - PTS. ”sañchinnapatto - Sya, PTS. 
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Kinh Tập - Phẩm Rắn Kinh Sừng Tê Ngưu 


58. Nên thân cận với vị nghe nhiều (học rộng), nắm giữ Giáo Pháp, 
người bạn cao thượng, có biện tài. 

Sau khi hiểu thông về các lợi ích, sau khi loại trừ sự nghi hoặc, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


59. Người không trông ngóng và không mong mỏi 

sự vui đùa, sự thích thú, và khoái lạc ngũ dục ở trên đời, 

đã xa lánh hån việc trang sức, có lời nói chân thật, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


6o. Sau khi từ bỏ con và vợ, cha và mẹ, các tài sản và lúa gạo, các quyến 
thuộc, và các dục tùy theo mức giới hạn (của chúng), nên sống một mình tựa như 
sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


61. Điều này (ngũ dục) là sự quyến luyến, hạnh phúc ở đây là nhỏ nhoi, 
ít khoái lạc, sự khổ đau ở đây là nhiều hơn. 

Người có sự nhận thức, sau khi biết được điều này là móc câu, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


62. Sau khi đã tự phá tan các mối ràng buộc, 

tựa như loài thủy tộc đã phá tan chiếc lưới ở trong nước, 

tựa như ngọn lửa không quay lại nơi đã bị đốt cháy, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


63. Có mắt nhìn xuống, và không buông thả bàn chân (đi đó đây), 
có các căn được gìn giữ, có tām ý được bảo vệ, 

không bị ngập tràn (dục vọng), không bị thiêu đốt (bởi phiền não), 
nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


64. Sau khi trút bỏ các hình tướng tại gia, 

giống như loài san hô có lá đã được rũ bỏ, 

sau khi đã ra đi, mặc y ca-sa, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 
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Suttanipāte Uragavaggo Khaggavisāņasuttam 


65. Rasesu gedham akaram alolo 
anaññaposl sapadānacārī, 
kule kule appatibaddhacitto 
eko care khaggavisāņakappo. 


66. Pahāya pañcavaranani cetaso 
upakkilese vyapanujja sabbe, 
anissito chetvā' snehadosam” 
eko care khaggavisāņakappo. 


67. Vipitthikatvāna sukham dukhañca 
pubbeva ca somanassadomanassam, 
laddhānupekkham* samatham visuddham 
eko care khaggavisāņakappo. 


68. Āraddhaviriyo paramatthapattiyā 
alīnacitto akusītavutti, 
daļhanikkamo thāmakhalūpapanno 
eko care khaggavisāņakappo. 


69. Patisallanam jhanamariñcamano 
dhammesu niccam anudhammacārī, 
adinavam sammasita bhavesu 
eko care khaggavisanakappo. 


70. Tanhakkhayam patthayam appamatto 
ānelamūgo* sutava satima, 
sankhatadhammo niyato padhanava 
eko care khaggavisanakappo. 


71. Siho va saddesu asantasanto 
vato va jalamhi asajjamano, 
padumam ca toyena alippamano? 
eko care khaggavisanakappo. 


! chetva - Ma. * aneļamūgo - Ma; 
* sinehadosam - Ma, Syā, PTS. anelamūgo - Syā, PTS. 
* upekham - PTS. * alimpamāno - Syā, Sīmu 1, 2. 
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Kinh Tập - Phẩm Rắn Kinh Sừng Tê Ngưu 


65. Không khởi sự thèm khát ở các vị nếm, không (sống) buông thả, 
không nuôi dưỡng kẻ khác, đi khất thực theo tuần tự từng nhà, 

có tâm không bị ràng buộc vào nhà này nhà nọ, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


66. Sau khi dứt bỏ năm pháp che lấp của tâm, 

sau khi xua đuổi hắn tất cả các tùy phiền não, 

không nương tựa (tà kiến), sau khi cắt đứt thương yêu và sân hận, 
nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


67. Sau khi đã bỏ lại sau lưng lạc và khổ, 

cùng với hỷ và ưu ngay trước đây, 

sau khi đạt được xả, sự vắng lặng (tứ thiền), và sự thanh tịnh (giải thoát), 
nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


68. Có sự nó lực tỉnh tán để đạt đến chân lý tuyệt đối, 

có tâm không thụ động, có sự thực hành không biếng nhác, 

có sự cố gắng bền bỉ, có được sức mạnh và năng lực, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


6o. Trong khi không bỏ phế việc ẩn cư tham thiền, 

là người thường xuyên thực hành thuận pháp đối với các pháp, ' 
là người nhận chân được sự bất lợi ở các hữu, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


70. Trong khi ước nguyện sự đoạn diệt tham ái, không xao lãng, 
không ngây ngô khờ khao, có sự nghe nhiều, có niệm, 

đã hiểu rõ Giáo Pháp, được quả quyết, có sự nó lực, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


71. Không kinh hãi tựa như con sư tử không kinh hãi các tiếng động, 
không dính mắc tựa như làn gió không bị dính mắc ở tấm lưới, 
không vấy bẩn tựa như đóa sen không bị vấy bān bởi nước, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


' Thực hành thuận pháp đối với các pháp (dhammesu anudhammacārī): thực hành pháp minh 
sát tùy thuận theo sự diễn biến của các pháp như là ngũ uẩn, v.v..., hoặc là hành tuần tự theo chín 
pháp siêu thế là bốn Đạo, bốn Quả, và Niết Bàn (SnA. 1, 123). 
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Suttanipate Uragavaggo Kasībhāradvājasuttam 


72. Sīho yathā dāthabalī pasayha 
raja migānam abhibhuyyacārī,' 
sevetha pantani? senasanani 
eko care khaggavisanakappo. 


73. Mettam upekkham karunam vimuttim* 
asevamano muditañca kale, 
sabbena lokena avirujjhamano 
eko care khaggavisanakappo. 


74. Ragañca dosañca pahāya moham 
sandalayitvana* samyojanani, 
asantasam jīvitasankhayamhi 
eko care khaggavisanakappo. 


75. Bhajanti sevanti ca karanattha 
nikkarana dullabha ajja mitta, 
attatthapañña asuci manussa 
eko care khaggavisanakappo. 


Khaggavisāņasuttam nitthitam. 


4. KASIBHARADVAJASUTTAM 


Evam me sutam: Ekam samayam bhagava magadhesu viharati 
dakkhinagirismim ekanalayam brahmanagame. Tena kho pana samayena 
kasibharadvajassa brahmanassa pañcamattani nangalasatani payuttani honti 
vappakale. 


Atha kho bhagava pubbanhasamayam nivasetva pattacivaramadaya yena 
kasībhāradvājassa brahmanassa kammanto tenupasankami. Tena kho pana 
samayena kasibharadvajassa brahmanassa parivesana vattati. Atha kho bhagava 
yena parivesana tenupasankami, upasankamitva ekamantam atthasi. Addasa kho 
kasibharadvajo brahmano bhagavantam pindaya thitam. Disvana bhagavantam 
etadavoca: 


' abhibhuyya cari - Ma. 3 vimuttam - Sya. 
2 panthāni - Simu 1, 2. * sandālayitvāna - Ma, Syā; sandalayitva - PTS. 
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Kinh Tập - Phẩm Rắn Kinh Kasībhāradvāja 


72. Tựa như con sư tử, có sức mạnh của các răng nanh, vua của các loài thú, có 
cuộc sống thiên về khuất phục và chế ngự (các con thú khác), nên lai vãng các trú 
xứ xa vắng, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


73. Vào thời điểm đang rèn luyện từ, bi, hy, xả, và giải thoát, trong khi không 
bị tất cả thế gian gây trở ngại, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu 
(chỉ có một). 


74. Sau khi từ bỏ tham ái, sân hận, và sĩ mê, 

sau khi tự phá tan các mối ràng buộc, 

người không kinh hãi về chặng cuối cùng của mạng sống, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


75. Người ta thân cận và phục vụ có động cơ và chủ đích (lợi lộc), 
ngày nay những người bạn không có động cơ (lợi lộc) là khó đạt được, 
những người (chỉ) biết đến lợi ích của bản thân thì không trong sạch, 
nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


Dứt Kinh Sừng Tê ngưu. 


4. KINH KASIBHARADVAJA 


Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự ở xứ sở Magadha, tại vùng 
Dakkhinagiri, trong ngôi làng Ekanāļā của những người Bà-la-môn. Vào lúc bấy 
giờ, nhằm thời điểm gieo trồng, những cái cày của Bà-la-môn Kasi-bharadvaja' 
với số lượng năm trăm đã được buộc sẵn (vào ách). 


Khi ấy, vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã quấn y (nội) rồi cầm lấy bình bát và y 
đi đến nơi làm việc của Bà-la-môn Kasībhāradvāja. Vào lúc bấy giờ, việc phân 
phát thức ăn của Bà-la-môn Kasībhāradvāja đang được tiến hành. Khi ấy, đức 
Thế Tôn đã đi đến nơi phân phát thức ăn, sau khi đến đã đứng ở một bên. Bà-la- 
môn Kasībhāradvāja đã nhìn thấy đức Thế Tôn đang đứng khất thực, sau khi 
nhìn thấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: 


' Bà-la-môn Kasībhāradvāja: người Bà-la-môn ấy sống bằng nghề trồng trọt (kasī) và họ của ông 
ấy là Bhāradvāja, vì thế được gọi tên như vậy (SnA. i, 137). 
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Suttanipate Uragavaggo Kasībhāradvājasuttam 


Aham kho samana kasāmi ca vapami ca, kasitvā ca vapitva ca bhuñjami. 
Tvampi samana kasassu ca vapassu ca, kasitva ca vapitva ca bhuñjassuti.' 


Ahampi kho brāhmaņa kasāmi ca vapāmi ca, kasitvā ca vapitvā ca 
bhuñjamiti. 


Na kho pana mayam” passama gotamassa* yugam va nangalam va phalam va 
pacanam va balivadde* va, atha ca pana bhavam gotamo evamaha: Ahampi kho 
brahmana kasami ca vapami ca kasitva ca vapitva ca bhuñjamiti. 


Atha kho kasibharadvajo brahmano bhagavantam gathaya ajjhabhasi: 


76. Kassako patijānāsi na ca passama te kasim, 
kasim no pucchito bruhi yatha janemu te kasim. 


77. Saddha bijam tapo vutthi pañña me yuganangalam, 
hiri īsā mano yottam sati me phalapacanam. 


78. Kayagutto vacigutto ahare udare yato, 
saccam karomi niddanam soraccam me pamocanam. 


79. Viriyam me dhuradhorayham yogakkhemadhivahanam, 
gacchati anivattantam yattha gantva na socati. 


80. Evamesa kasikattha sa hoti amatapphala, 
etam kasim kasitvana sabbadukkha pamuccatiti. 


Atha kho kasibharadvajo brahmano mahatiya kamsapatiya payasam' 
vaddhetva bhagavato upanamesi: Bhuñjatu bhavam gotamo payasam; kassako 
bhavam yam hi bhavam gotamo amataphalam kasim kasatiti. 


' bhuūijāhīti - Sya. * balībadde - Ma; 
? na kho pana samana - Sya. balibaddhe - Syā. 
` bhoto gotamassa - Ma, Sya, PTS. > pāyasam - Ma. 
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Kinh Tập - Phẩm Rắn Kinh Kasībhāradvāja 


“Này Sa-môn, tôi cày và tôi gieo hạt. Sau khi cày và sau khi gieo hạt, tôi ăn. 
Này Sa-môn, ông cũng hãy cày và hãy gieo hạt. Sau khi cày và sau khi gieo hạt, 
ông hãy ăn.” 


“Này Bà-la-môn, Ta cũng cày và Ta cũng gieo hạt. Sau khi cày và sau khi gieo 
hạt, Ta ăn.” 


“Nhưng chúng tôi không nhìn thấy cái ách, hoặc thân cày, hoặc lưỡi cày, hoặc 
gậy thúc, hoặc các con bò đực của ông Gotama. Thế mà ông Gotama đã nói như 
vầy: “Này Bà-la-môn, Ta cũng cày và Ta cũng gieo hạt. Sau khi cày và sau khi gieo 
hạt, Ta ăn.” 


Khi ấy, Bà-la-môn Kasībhāradvāja đã nói với đức Thế Tôn bằng lời kệ rằng: 


76. “Ông tự nhận là người đi cày, nhưng chúng tôi không nhìn thấy việc cày 
của ông. Được chúng tôi hỏi, ông hãy nói về việc cày sao cho chúng tôi có thế biết 
về việc cày của ông.” 


77. “Đức tin là hạt giống, khổ hạnh là cơn mưa, tuệ của Ta là ách và thân cày, 
liêm sỉ là cán cày, trí là sự buộc lại, niệm của Ta là lưỡi cày và gậy thúc. 


78. Được gìn giữ ở thân, được gìn giữ ở khẩu, được tiết chế vật thực ở bao tử, 
Ta lấy sự chân thật làm vật bứng gốc (cỏ dại dối trá); hiền hòa là sự giải thoát của 
Ta. 


79. Tỉnh tấn, đối với Ta, là con thú mang gánh nặng, (là cỗ xe) đưa đến chốn 
an toàn khỏi các (ách) trói buộc. Nó trực chỉ! đi đến nơi mà người đã đi đến nơi 
ấy thì không sầu muộn. 


8o. Việc cày ấy đã được cày như vậy. Nó có kết quả là sự Bất Tử. Sau khi đã 
cày việc cày ấy, được thoát khỏi tất cả khổ đau.” 


Khi ấy, Bà-la-môn Kasībhāradvāja đã đặt đầy cơm sữa vào cái đĩa lớn bằng 
vàng rồi dâng đến đức Thế Tôn (nói rằng): “Ngài Gotama hãy ăn món cháo sữa. 
Ngài là người cày, bởi vì ngài Gotama cày việc cày có kết quả là sự Bất Tử.” 


' Trực chỉ: được dịch từ chữ anivattantam, nghĩa là “không quay trở lai” (ND). 
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Suttanipate Uragavaggo Kasībhāradvājasuttam 


81. Gāthābhigītam me abhojaneyyam 
sampassatam brāhmaņa nesadhammo, 
gāthābhigītam panudanti buddhā 
dhamme satī brāhmaņa vuttiresā. 


82. Aññena ca kevalinam mahesim 
khīņāsavam kukkucca'vūpasantam, 
annena pānena upatthahassu 
khettam hi tam puññapekhassa? hotīti. 


Atha kassa caham bho gotama imam payasam dammiti. 


Na khvāham tam brāhmaņa passāmi sadevake loke samārake sabrahmake 
sassamaņabrāhmaņīyā pajāya sadevamanussaya yassa* so payaso bhutto sammā 
pariņāmam gaccheyya aññatra tathagatassa va tathagatasavakassa va, tena hi 
tvam brāhmamaņa tam pāyāsam appaharite va chaddehi, appanake va udake 
opilāpehīti, 


Atha kho kasībhāradvājo brāhmaņo tam pāyāsam appanake udake opilāpesi. 
Atha kho so payaso udake pakkhitto ciccitayati citicitāyati sandhupayati 
sampadhūpāyati,* seyyathapi nama phalo divasasantatto” udake pakkhitto 
ciccitayati citicitayati sandhupayati sampadhupayati, evameva so payaso udake 
pakkhitto ciccitayati citicitayati sandhupayati sampadhūpāyati. 


Atha kho  kasibharadvajo brahmano  samviggo  lomahatthajato 
yena bhagava tenupasankami upasankamitva bhagavato padesu sirasa nipatitva 
bhagavantam etadavoca: 


Abhikkantam bho gotama, abhikkantam bho gotama. Seyyathapi bho gotama 
nikkujjitam va ukkujjeyya paticchannam va vivareyya mulhassa va maggam 
acikkheyya andhakare va telapajjotam dhareyya cakkhumanto rupani 
dakkhintīti,* evamevam bhotā gotamena anekapariyayena dhammo pakasito 
esāham bhavantam gotamam saraņam gacchāmi dhammañca 
bhikkhusanghañca, labheyyaham bhoto gotamassa santike pabbajjam, 
labheyyam upasampadanti. 


' kukkuca - PTS. * samdhūmāyati sampadhũmäyati - Syā. 
2 puññapekkhassa - Ma, Sya. ` divasam santatto - Ma. 
* yena - Syā. ° dakkhantī ti - Ma, Syā. 
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Kinh Tập - Phẩm Rắn Kinh Kasībhāradvāja 


81. “Vật nhận được sau khi ngâm nga kệ ngôn là không được thọ dụng bởi Ta. 
Này Bà-la-môn, điều ấy không phải là pháp của những bậc có nhận thức đúng 
đắn. Chư Phật khước từ vật nhận được sau khi ngâm nga kệ ngôn. Này Bà-la- 
môn, khi Giáo Pháp hiện hữu, điều ấy là cung cách thực hành. 


82. Ngươi hãy dâng cúng đến vị toàn hảo (đức hạnh), bậc đại ẩn sĩ có các lậu 
hoặc đã được cạn kiệt, có các trạng thái hối hận đã được lắng dịu, với cơm ăn 
nước uống khác, bởi vì đó chính là thửa ruộng của người mong mỏi phước báu.” 


“Thưa ngài Gotama, vậy tôi nên cho cơm sữa này đến ai?” 


“Này Bà-la-môn, ta không thấy người nào trong thế gian tính luôn cõi của chư 
Thiên, cối Ma Vương, cõi Phạm Thiên, cho đến dòng dói Sa-môn, Bà-la-môn, các 
hạng chư Thiên và loài người, mà cơm sữa ấy, khi được người ấy ăn vào, có thể 
đem lại sự tiêu hóa tốt đẹp, ngoại trừ đức Như Lai hay đệ tử của đức Như Lai. Này 
Bà-la-môn, chính vì điều ấy, ngươi hãy đổ bỏ cơm sữa ấy ở nơi không có cỏ xanh, 
hoặc đổ xuống nước không có sinh vật.” 


Rồi Bà-la-môn Kasibharadvaja đã đổ com sữa ấy xuống nước không có sinh 
vật. Và cơm sữa ấy, khi được đổ vào trong nước, liền sủi bọt xì xèo, bốc hơi, và 
tỏa khói. Cũng giống như lưỡi cày đã được nung đỏ trọn ngày khi được bỏ vào 
trong nước liền sti bọt xì xèo, bốc hơi, và tỏa khói; tương tự y như thế, com sữa 
ấy khi được đổ vào trong nước liền sủi bọt xì xèo, bốc hơi, và tỏa khói. 


Khi ấy, Bà-la-môn Kasībhāradvāja trở nên hoảng hốt, lông dựng đứng lên, đã 
đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã quỳ xuống đê đầu đảnh lễ hai bàn chân 
của đức Thế Tôn, rồi đã nói điều này: 


“Thưa ngài Gotama, thật là tuyệt vời! Thưa ngài Gotama, thật là tuyệt vời! 
Thưa ngài Gotama, cũng giống như người có thể lật ngửa vật đã được úp lại, hoặc 
mở ra vật đã bị che kín, hoặc chỉ đường cho kẻ lạc lối, hoặc đem lại cây đèn đầu 
vào nơi bóng tối (nghĩ rằng): Những người có mắt sẽ nhìn thấy được các hình 
dāng; tương tự như thế, Pháp đã được ngài Gotama giảng giải bằng nhiều 
phương tiện. Con đây xin đi đến nương nhờ ngài Gotama, Giáo Pháp, và Tăng 
Chúng tỳ khưu. Con có thể xuất gia trong sự hiện diện của ngài Gotama không? 
Con có thể tu lên bậc trên không?” 
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Suttanipāte Uragavaggo Cundasuttam 


Alattha kho kasībhāradvājo brāhmaņo bhagavato santike pabbajjam alattha 
upasampadam. Acirūpasampanno kho panāyasmā bhāradvājo eko vūpakattho 
appamatto ātāpī pahitatto viharanto na cirasseva yassatthaya kulaputtā 
sammadeva agārasmā anagāriyam pabbajanti tadanuttaram 
brahmacariyapariyosanam dittheva dhamme sayam abhiñña sacchikatva 
upasampajja vihāsi. Khīņā jāti vusitam brahmacariyam katam karaniyam 
nāparam itthattāyāti abbhaūnāsi. Aññataro ca kho' panāyasmā bharadvaJo 
arahatam ahosī "ti. 


Kasībhāradvājasuttam nitthitam. 


5. CUNDASUTTAM 


83. Pucchami munim pahutapaññam (iti cundo kammaraputto) 
buddham dhammassamim vitatanham, 
dipaduttamam? sarathinam pavaram 
kati loke samana tadingha bruhi. 


84. Caturo samana na pañcamatth1 (cundati bhagava) 
te te avikaromi sakkhiputtho, 
maggajino maggadesako ca 
magge jīvati yo ca? maggadusi.* 


85. Kam maggajinam' vadanti buddha (iti cundo kammaraputto) 
maggakkhāyī katham' atulyo hoti, 
magge jīvati me brūhi puttho 
atha me avikarohi maggadusim. 


! aññataro ca - Ma; * no ca - Simu 2. 

aññataro kho - Sya. * maggadūsim - Ma. 
2 dvipaduttamam - Ma. ° kammaggajinam - Syā; kam maggajinam - PTS. 
* na pañcamo thi - PTS. 7 maggajjhāyī - Sya; maggajjhāyī katham - PTS. 
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Kinh Tập - Phẩm Rắn Kinh Cunda 


Quả vậy, Bà-la-môn Kasībhāradvāja đã đạt được sự xuất gia trong sự hiện 
diện của đức Thế Tôn, đã đạt được sự tu lên bậc trên. Và khi đã được tu lên bậc 
trên không bao lâu, đại đức Bharadvaja một mình đã tách riêng, rồi trong khi 
sống không bị xao lãng, có nhiệt tâm, có bản tánh cương quyết, nên chẳng bao 
lâu sau, ngay trong kiếp hiện tại, nhờ vào thắng trí của mình, đã chứng ngộ, đã 
đạt đến, và an trú vào mục đích tối thượng ấy của Phạm hạnh, vì mục đích này 
mà những người con trai của các gia đình cao quý rời nhà, xuất gia một cách chân 
chánh, sống không nhà. Vị ấy đã biết rõ rằng: “Sự tái sanh đã cạn kiệt, Phạm 
hạnh đã hoàn tất, việc cần làm đã làm, không còn gì khác (phải làm) đối với bản 
thể (A-la-hán) này nữa.” Và thêm một vị nữa là đại đức Bharadvaja đã trở thành 
vị A-la-hán. 


Dứt Kinh Kasībhāradvāja. 


5. KINH CUNDA 


83. (Cunda, con trai người thợ rèn nói): 

“Con hỏi bậc Hiền Trí, vị có tuệ bao la, 

đức Phật, đấng Pháp chủ, có tham ái đã được xa lìa, 

bậc tối thượng của loài người, vị cao quý trong số các xa phu rằng: 

O thế gian có bao nhiêu hạng Sa-môn? Nào, xin ngài hãy nói về điều ấy.” 


2 


84. (Đức Phật nói: “Này Cunda,) 

có bốn hạng Sa-môn, không có hạng thứ năm. 

Được hỏi trực diện, Ta nói rõ các hạng ấy cho ngươi: 
Hạng chiến thắng Đạo Lộ, và hạng thuyết giảng Đạo Lộ, 
hạng sống theo Đạo Lộ, và hạng làm nhơ Đạo Lộ.” 


85. (Cunda, con trai người thợ rèn nói): 

“Chư Phật nói ai là hạng chiến thắng Đạo Lộ, 

bậc thuyết giảng Đạo Lộ là vô song nghĩa là thế nào? 

Được hỏi, xin ngài hãy nói cho con về hạng sống theo Đạo Lộ, 
rồi xin ngài hãy nói cho con rõ về hạng làm nhơ Đạo Lộ.” 
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Suttanipāte Uragavaggo Parābhavasuttam 


86. Yo tiņņakathamkatho visallo 
nibbānābhirato anānugiddho, 
lokassa sadevakassa netā 
tādim maggajinam vadanti buddhā. 


87. Paramam paramanti yodha ñatva 
akkhati vibhajati' idheva dhammam, 
tam kankhacchidam munim anejam 
dutiyam bhikkhunamāhu maggadesim. 


88. Yo dhammapade sudesite 
magge jīvati sañfñato satima, 
anavajjapadāni sevamāno 
tatiyam bhikkhunamāhu maggajīvim. 


89. Chadanam katvāna subbatānam 
pakkhandi kuladūsako pagabbho, 
māyāvī asaññato palāpo 
patirūpena caram sa maggadūsī. 


90. Ete ca pativijjhi yo gahattho 
sutavā ariyasāvako sapañño, 
sabbe te tādisāti” ñatva 
iti disvā na hāpeti tassa saddhā, 
katham hi dutthena asampaduttham 
suddham asuddhena samam kareyyā "ti. 


Cundasuttam nitthitam. 


6. PARĀBHAVASUTTAM 


Evam me sutam: Ekam samayam bhagavā savatthiyam viharati Jetavane 
anathapindikassa ārāme. Atha kho aññatara devatā abhikkantāya rattiyā 
abhikkantavaņņā  kevalakappam  jetavanam obhasetva yena bhagava 
tenupasankami, upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam atthāsi. 
Ekamantam thitā kho sa devatā bhagavantam gāthāya ajjhabhāsi. 


' vibhajate - Ma. “sabbe netādisāti - Ma; sabbe ne tādisāti - Syā, PTS. 
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Kinh Tập - Phẩm Rắn Kinh Thoái Hóa 


86. “Ai đã vượt qua sự nghi ngờ, không còn mũi tên, 
thỏa thích Niết Bàn, không còn thèm muốn, 

vị hướng đạo của thế gian tính luôn cả chư Thiên, 

chư Phật nói vị như thế ấy là hạng chiến thắng Đạo Lộ. 


87. Ở đây, ai biết được tối thượng (Niết Bàn) là tối thượng, 

vị nói lên và phân tích Giáo Pháp ở ngay đây, 

vị ấy là bậc hiền trí, cắt đứt sự nghi hoặc, không còn dục vọng, 
người ta đã gọi vị tỳ khưu thứ nhì là hạng thuyết giảng Đạo Lộ. 


88. Khi nền tảng Giáo Pháp đã khéo được thuyết giảng, vị nào 
sống theo Đạo Lộ, tự chế ngự, có niệm, 

đang thân cận các pháp không có tính chất tội lõi, 

người ta đã gọi vị tỳ khưu thứ ba là hạng sống theo Đạo Lộ. 


8o. Sau khi đã cải trang ở giữa những vị có sự hành trì tốt đẹp, 
kẻ xông xáo, kẻ làm hư hỏng các gia đình, xấc xược, 

xảo quyệt, không tự chế ngự, loại vỏ trấu, 

sống trá hình, kẻ ấy là hạng làm nhơ Đạo Lộ. 


90. Và người tại gia nào đã thấu hiểu những hạng này, 

là vị đệ tử của các bậc Thánh, có sự nghe nhiều, có tuệ, 

sau khi biết rằng: “Tất cả các hạng ấy là như thế āy, 

sau khi nhìn thấy như thế, không làm mất mát niềm tin của người ấy, 
bởi vì làm thế nào mà vị không hư hỏng với kẻ xấu xa, 

vị trong sạch với kẻ không trong sạch lại có thể xem như nhau?” 


Dứt Kinh Cunda. 


6. KINH THOÁI HÓA 


Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại Sāvatthī, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Khi ấy, lúc đêm đã khuya, một vị Thiên nhân nọ với màu 
sắc vượt trội đã làm cho toàn bộ Jetavana rực sáng rồi đã đi đến gặp đức Thế 
Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi đứng ở một bên. Đứng ở một bên, vị 
Thiên nhân ấy đã bạch với đức Thế Tôn bằng lời kệ rằng: 
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Suttanipāte Uragavaggo Parābhavasuttam 


91. Parābhavantam purisam mayam pucchama gotamam,' 
bhagavantam putthumāgamma kim parābhavato mukham. 


92. Suvijāno bhavam hoti suvijano? parabhavo, 
dhammakāmo bhavam hoti dhammadessī parābhavo. 


93. Iti hetam vijānāma pathamo so parābhavo, 
dutiyam bhagavā brūhi kim parābhavato mukham. 


94. Asantassa piyā honti sante na kurute piyam, 
asatam dhammam roceti tam parabhavato mukham. 


95. Iti hetam vijānāma dutiyo so parabhavo, 
tatiyam bhagavā bruhi kim parābhavato mukham. 


96. Niddāsīlī sabhāsīlī anutthātā ca yo naro, 
alaso kodhapaññano tam parabhavato mukham. 


97. Iti hetam vijanama tatiyo so parabhavo, 
catuttham bhagava bruhi kim parabhavato mukham. 


98. Yo mataram va° pitaram va jinnakam gatayobbanam, 
pahū‘ santo na bharati tam parabhavato mukham. 


99. Iti hetam vijanama catuttho so parabhavo, 
pañcamam bhagava bruhi kim parabhavato mukham. 


100. Yo brahmanam va? samanam va aññam vapi vanibbakam, 
musavadena vañceti tam parabhavato mukham. 


' gotama - Ma. *yo mãtaram - Ma. 
? duvijano - Sya. *pahu - Ma, Sya, PTS. > yo brahmanam - Ma. 
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Kinh Tập - Phẩm Rắn Kinh Thoái Hóa 


o1. “Chúng con đi đến để hỏi đức Thế Tôn, chúng con hỏi đức Gotama về hạng 
người thoái hóa: “Tiền đề của hạng người thoái hóa là gi?” 


o2. “Thật dễ nhận biết (thế nào) là người tiến hóa, thật dễ nhận biết (thế nào) 
là kẻ thoái hóa. Người có sự mong muốn Giáo Pháp là người tiến hóa, người có sự 
ghét bỏ Giáo Pháp là kẻ thoái hóa.” 


93. “Chúng con nhận biết điều này y như vậy (theo lời ngài dạy), kẻ thoái hóa 
ấy là hạng thứ nhất. Xin đức Thế Tôn hãy nói về tiền đề thứ nhì của hạng người 
thoái hóa là gì?” 


94. “Đối với người này, những kẻ không tốt là được yêu mến, (người này) 
không tỏ sự yêu mến đối với những bậc tốt lành, và thích thú pháp của những kẻ 
không tốt; việc ấy là tiền đề của hạng người thoái hóa.” 


95. “Chúng con nhận biết điều này y như vậy (theo lời ngài dạy), kẻ thoái hóa 
ấy là hạng thứ nhì. Xin đức Thế Tôn hãy nói về tiền đề thứ ba của hạng người 
thoái hóa là gì?” 


96. “Người nào có bản tánh ưa ngủ, có bản tānh ưa tụ hội, và không năng 
động, lười biếng, có biểu hiện giận dữ; việc ấy là tiền đề của hạng người thoái 
hóa.” 


o7. “Chúng con nhận biết điều này y như vậy (theo lời ngài dạy), kẻ thoái hóa 
ấy là hạng thứ ba. Xin đức Thế Tôn hãy nói về tiền đề thứ tư của hạng người thoái 
hóa là gì?” 


98. “Người nào trong khi có khả nắng mà không phụng dưỡng mẹ hoặc cha 
già nua, đã qua thời tuổi trẻ; việc ấy là tiền đề của hạng người thoái hóa.” 


oo. “Chúng con nhận biết điều này y như vậy (theo lời ngài dạy), kẻ thoái hóa 
ấy là hạng thứ tư. Xin đức Thế Tôn hãy nói về tiền đề thứ năm của hạng người 
thoái hóa là gì?” 


100. “Người nào lừa gạt vị Bà-la-môn hoặc vị Sa-môn, hoặc luôn cả người 
nghèo khổ bằng lời dối trá; việc ấy là tiền đề của hạng người thoái hóa.” 
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Suttanipāte Uragavaggo Parābhavasuttam 


101. Iti hetam vijānāma pañcamo so parabhavo, 
chatthamam bhagavā brūhi kim parābhavato mukham. 


102. Pahūtavitto' puriso sahirañño sabhojano, 
eko bhuñjati sādūni tam parabhavato mukham. 


103. Iti hetam vijānāma chatthamo so parābhavo, 
sattamam bhagavā brūhi kim parābhavato mukham. 


104. Jātitthaddho dhanatthaddho gottatthaddho ca yo naro, 
saññatim atimaññeti tam parabhavato mukham. 


105. Iti hetam vijānāma sattamo so parabhavo, 
atthamam bhagavā brūhi kim parābhavato mukham. 


106. Itthidhutto surādhutto akkhadhutto ca yo naro, 
laddham laddham vināseti tam parābhavato mukham. 


107. Iti hetam vijānāma atthamo so parābhavo, 
navamam bhagavā brūhi kim parābhavato mukham. 


108. Sehi darehasantuttho? vesiyasu padissati,” 
dissati* paradaresu tam parabhavato mukham. 


109. Iti hetam vijānāma navamo so parābhavo, 
dasamam bhagavā brūhi kim parābhavato mukham. 


110. Atitayobbano poso aneti timbarutthanim, 
tassa issa na supati tam parabhavato mukham. 


111. Iti hetam vijānāma dasamo so parabhavo, 
ekadasamam bhagava bruhi kim parabhavato mukham. 


' pahūtavitto - Syā. * padussati - Ma, Syā. 
* dārehi asantuttho - Ma, Syā, PTS. * dussati - Ma, Sya. 
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Kinh Tập - Phẩm Rắn Kinh Thoái Hóa 


101. “Chúng con nhận biết điều này y như vậy (theo lời ngài dạy), kẻ thoái hóa 
ấy là hạng thứ năm. Xin đức Thế Tôn hãy nói về tiền đề thứ sáu của hạng người 
thoái hóa là gì?” 


102. “Người có nhiều của cải, có vàng, có thức ăn, mà thọ dụng các vật ngon 
ngọt một mình; việc ấy là tiền đề của hạng người thoái hóa.” 


103. “Chúng con nhận biết điều này y như vậy (theo lời ngài dạy), kẻ thoái 
hóa ấy là hạng thứ sáu. Xin đức Thế Tôn hãy nói về tiền đề thứ bảy của hạng 
người thoái hóa là gì?” 


104. “Người nào kiêu hãnh về chủng tộc, kiêu hãnh về tài sản, kiêu hãnh về 
dòng họ rồi khinh khi thân quyến của mình; việc ấy là tiền đề của hạng người 
thoái hóa.” 


105. “Chúng con nhận biết điều này y như vậy (theo lời ngài dạy), kẻ thoái hóa 
ấy là hạng thứ bảy. Xin đức Thế Tôn hãy nói về tiền đề thứ tám của hạng người 
thoái hóa là gì?” 


106. “Người nào đắm say phụ nữ, đắm say rượu chè, đắm say cờ bạc, hoang 
phí mọi thứ thu nhập; việc ấy là tiền đề của hạng người thoái hóa.” 


107. “Chúng con nhận biết điều này y như vậy (theo lời ngài dạy), kẻ thoái hóa 
ấy là hạng thứ tám. Xin đức Thế Tôn hãy nói về tiền đề thứ chín của hạng người 
thoái hóa là gì?” 


108. “Không thỏa mãn với những người vợ của mình, xuất hiện nơi những gái 
điếm, được thấy giữa những người vợ của kẻ khác; việc ấy là tiền đề của hạng 
người thoái hóa.” 


109. “Chúng con nhận biết điều này y như vậy (theo lời ngài dạy), kẻ thoái 
hóa ấy là hạng thứ chín. Xin đức Thế Tôn hãy nói về tiền đề thứ mười của hạng 
người thoái hóa là gì?” 


110. “Người nam đã qua thời tuổi trẻ cưới về cô gái có ngực như trái cây 
timbaru. Gã không ngủ được do ghen ty với nàng; việc ấy là tiền đề của hạng 
người thoái hóa.” 


111. “Chúng con nhận biết điều này y như vậy (theo lời ngài dạy), kẻ thoái hóa 


ấy là hạng thứ mười. Xin đức Thế Tôn hãy nói về tiền đề thứ mười một của hạng 
người thoái hóa là gì?” 
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Suttanipāte Uragavaggo Vasalasuttam 


112. Itthisoņdim' vikiraņim purisam vāpi tādisam, 
issariyasmim thapeti? tam parabhavato mukham. 


113. Iti hetam vijanama ekadasamo so parabhavo, 
dvadasamam bhagava bruhi kim parabhavato mukham. 


114. Appabhogo mahatanho khattiye Jayate kule, 
sodha* rajjam patthayati tam parabhavato mukham. 


115. Ete parabhave loke pandito samavekkhiya, 
ariyo dassanasampanno sa lokam bhajate sivan "ti. 


Parābhavasuttam nitthitam. 


7. VASALASUTTAM 


Evam me sutam: Ekam samayam bhagavā savatthiyam viharati Jetavane 
anāthapiņdikassa ārāme. Atha kho bhagavā pubbanhasamayam nivāsetvā 
pattacīvaram adaya savatthiyam pindaya pavisi. Tena kho pana samayena 
aggikabharadvajassa brahmanassa nivesane aggi pajjalito hoti ahuti* paggahita. 
Atha kho bhagava savatthiyam sapadanam pindaya caramano yena 
aggikabhāradvājassa brāhmaņassa nivesanam tenupasankami. Addasa kho 
aggikabharadvajo brahmano bhagavantam duratova agacchantam, disvana 
bhagavantam etadavoca: Tatreva? mundaka tatreva? samanaka tatreva” vasalaka 
titthāhīti. 


Evam vutte bhagavā aggikabhāradvājam brāhmaņam etadavoca: Jānāsi pana 
tvam brāhmaņa vasalam vā vasalakaraņe vā dhammeti. 


Na khvāham bho gotama jānāmi vasalam vā vasalakaraņe vā dhamme. Sādhu 
me bhavam gotamo tathā dhammam desetu yathāham jāneyyam vasalam vā 
vasalakarane va dhammeti. 


'itthim soņdim - Ma, Sya. ? so ca - Ma, Sya. 
* thapeti - Ma, Sya. * ahuti - Syā, PTS. > atreva - Sya. 
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Kinh Tập - Phẩm Rắn Kinh Người Hạ Tiện 


112. “Kẻ bố trí hạng nữ nhân nghiện ngập, hoang phí, hoặc nam nhân có cùng 
cá tánh vào vị thế uy quyền; việc ấy là tiền đề của hạng người thoái hóa.” 


113. “Chúng con nhận biết điều này y như vậy (theo lời ngài dạy), kẻ thoái hóa 
ấy là hạng thứ mười một. Xin đức Thế Tôn hãy nói về tiền đề thứ mười hai của 
hạng người thoái hóa là gì?” 


114. “Kẻ sanh ra ở gia tộc Sát-dé-ly, có ít của cải, có tham vọng lớn, kẻ ấy ước 
muốn quyền cai trị ở nơi này; việc ấy là tiền đề của hạng người thoái hóa. 


115. Vi sáng suốt, sau khi xem xét kỹ lưỡng các hạng người thoái hóa này ở thế 
gian, vị thánh thiện ấy, đầy đủ nhận thức, thân cận với thế giới hạnh phúc (cõi 
trời).” 


Dứt Kinh Thoái Hóa. 


7. KINH NGƯỜI HẠ TIỆN 


Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại Sāvatthī, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Khi ấy vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã quấn y (nội) rồi 
cầm lấy bình bát và y đi vào thành Sāvatthī để khất thực. Vào lúc bấy giờ, ở chỗ 
ngụ của Bà-la-môn Aggikabhāradvāja, lửa đã được đốt lên, vật hiến cúng đã được 
đưa lên. Khi ấy, đức Thế Tôn, trong khi đi khất thực tuần tự theo từng nhà ở 
thành Sāvatthī, đã đi đến gần chó ngụ của Bà-la-môn Aggikabharadvaja. Bà-la- 
môn Aggikabhāradvāja đã nhìn thấy đức Thế Tôn từ đằng xa đang đi đến, sau khi 
thấy đã nói đức Thế Tôn điều này: “Này gã trọc đầu, ngay tại chỗ đó. Này gã Sa- 
môn, ngay tại chỗ đó. Này người hạ tiện,' hãy đứng ngay tại chỗ đó.” 


Khi được nói như vậy, đức Thế Tôn đã nói với Bà-la-môn Aggika-bharadvaja 
điều này: “Này Bà-la-môn, vậy ngươi có biết về người hạ tiện hoặc các pháp tạo 
thành người hạ tiện không?” 


“Thưa ngài Gotama, tôi quả không biết về người hạ tiện hoặc các pháp tạo 
thành người hạ tiện. Thật tốt lành thay, xin ngài Gotama hãy thuyết giảng Giáo 
Pháp cho tôi, theo đó tôi có thể biết về người hạ tiện hoặc các pháp tạo thành 
người hạ tiện.” 


! Xã hội Ấn Độ thời bấy giờ được phân thành bốn giai cấp: Khattiya (vua chúa), Brāhmaņa (Bā-la- 
môn), Vessa (thương buôn), Sudda (lao công). Người không thuộc vào một trong bốn giai cấp này 
được gọi là uasala và bị xếp vào hạng thấp kém nhất của xã hội (ND). 
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Suttanipāte Uragavaggo Vasalasuttam 


Tena hi brāhmaņa suņāhi sādhukam manasi karohi bhāsissāmīti. Evam bhoti 
kho aggikabhāradvājo brāhmaņo bhagavato paccassosi. Bhagavā etadavoca: 


116. Kodhano upanāhī ca pāpamakkhī ca yo naro, 
vipannaditthi māyāvī tam Jañña vasalo iti. 


117. Ekajam va dvijam' vapi yodha panani himsati, 
yassa pane daya natthi tam Jañña vasalo iti. 


118. Yo hanti parirundhati? gamani nigamani ca, 
niggahako samaññato tam Jañña vasalo iti. 


119. Game va yadi va raññe yam paresam mamāyitam, 
theyya adinnam adiyati' tam Jañña vasalo iti. 


120. Yo have inamadaya cujjamāno palayati, 
na hi te iņamatthīti tam jañña vasalo iti. 


121. Yo ve kiñcikkhakamyata panthasmim vajatam janam, 
hantva kiūcikkhamādeti tam Jañña vasalo iti. 


122. Yo attahetu parahetu dhanahetu ca yo naro, 
sakkhiputtho musa bruti tam Jañña vasalo iti. 


123. Yo ñatinam sakhanam va daresu patidissati, 
sahasā* sampiyena va tam Jañña vasalo iti. 


124. Yo mataram va pitaram va jinnakam gatayobbanam, 
pahū‘ santo na bharati tam Jañña vasalo iti. 


' dijam - PTS. 3 adinnamādeti - Ma; * sahasa - Ma. 
* uparundheti - Syã. adinnam āneti - Syā. > pahu - Ma, Sya, PTS. 
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Kinh Tập - Phẩm Rắn Kinh Người Hạ Tiện 


“Này Bà-la-môn, chính vì điều ấy ngươi hãy lắng nghe, ngươi hãy khéo chú ý, 
Ta sẽ giảng.” “Thưa ngài, xin vâng,” Bà-la-môn Aggikabhāradvāja đã đáp lại đức 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 


116. “Kẻ nào giận dữ, có sự thù hān, ác độc và có sự thâm hiểm, có kiến thức bị 
hư hỏng, có sự xảo trá; có thể biết kẻ ấy là “người hạ tiện.” 


117. O đây, kẻ nào hãm hại các sinh mạng, đơn sanh hoặc lưỡng sanh,' kẻ nào 
không có lòng trắc ẩn đối với sinh mạng; có thể biết kẻ ấy là “người hạ tiện. 


118. Kẻ nào hủy diệt, vây hãm các làng mạc và các thị trấn, được biết tiếng là 
kẻ áp bức; có thể biết kẻ ấy là “người hạ tiên.’ 


119. Nếu ở làng hay ở rừng, kẻ lấy vật thuộc sở hữu của những người khác, vật 
không được cho theo lối trộm cắp; có thể biết kẻ ấy là “người hạ tiên.’ 


120. Kẻ nào, thật sự sau khi vay nợ, trong khi bị quở trách liền trốn chạy (bảo 
rằng): “Tôi không có nợ nần gì với nguoi, có thể biết kẻ ấy là “người hạ tiên.’ 


121. Kẻ nào, quả thật vì lòng ham muốn đồ vật nhỏ nhặt, đã giết hại người 
đang đi trên đường rồi đoạt lấy đồ vật nhỏ nhặt; có thể biết kẻ ấy là “người hạ 
tiên.’ 


122. Và kẻ nào vì nguyên nhân bản thân, vì nguyên nhân người khác, vì 
nguyên nhân tài sản, khi được hỏi trực diện mà nói lời dối trá; có thể biết kẻ ấy là 
“người hạ tiện." 


123. Kẻ nào bị bắt gặp ở nơi những người vợ của thân quyến hoặc của bạn bè, 
bằng vũ lực hoặc do thương yêu nhau; có thể biết kẻ ấy là “người hạ tiện.” 


124. Kẻ nào trong khi có khả năng mà không phụng dưỡng mẹ hoặc cha già 
nua đã qua thời tuổi trẻ; có thể biết kẻ ấy là “người hạ tiên. 


! Chi có loài sanh ra từ trứng được gọi là lưỡng sanh (SnA. i. 178). Nghĩa là được sanh ra hai lần: 
Tân thứ nhất từ lòng mẹ, và lần thứ hai là được nở ra từ quả trứng (ND). 
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Suttanipāte Uragavaggo Vasalasuttam 


125. Yo mātaram vā pitaram vā bhātaram bhaginim sasum, 
hanti roseti vācāya tam Jañña vasalo iti. 


126. Yo attham pucchito santo anatthamanusasati, 


paticchannena manteti tam Jañña vasalo iti. 


127. Yo katvā papakam kammam mā mam jaññati icchati, 
yo paticchannakammanto tam Jañña vasalo iti. 


128. Yo ve parakulam gantva bhutvana' sucibhojanam, 
agatam na patipuJeti tam Jañña vasalo iti. 


129. Yo brahmanam va samanam va aññam vapi vanibbakam, 
musavadena vañceti tam Jañña vasalo iti. 


130. Yo brahmanam va samanam va bhattakale upatthite, 


roseti vaca na ca deti tam Jañña vasalo iti. 


131. Asatam yodha pabruti mohena paligunthito, 
kiñcikkham nijigimsano? tam Jañña vasalo iti. 


132. Yo cattanam samukkamse parañcamavajanati,* 
nihīno sena manena tam Jañña vasalo iti. 


133. Rosako kadariyo ca papiccho maccharī satho, 
ahiriko anottāpī tam Jañña vasalo iti. 


134. Yo buddham paribhasati atha va tassa savakam, 
paribbajam* gahattham va tam Jañña vasalo iti. 


135. Yo ve anarahā” santo araham patijanati,' 
coro sabrahmake loke esa” kho vasaladhamo, 
ete kho vasala vutta maya vo ye pakasita. 


' bhutvā - Sya. 
* nijigīsāno - Ma. * paribbājakam - Syā. ° patijānāti - Ma. 
? pare camavajānati - Ma, Sya. * anaraham - Ma, Syā. 7 eso - Ma, Sya. 
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Kinh Tập - Phẩm Rắn Kinh Người Hạ Tiện 


125. Kẻ nào hành hạ, chọc giận bằng lời nói đến mẹ hoặc cha, hoặc anh em 
trai, chi em gái, và mẹ vợ; có thể biết kẻ ấy là “người hạ tiện." 


126. Kẻ nào trong khi được hỏi về điều lợi ích lại chỉ dạy điều không lợi ích, và 
chỉ bảo theo lối giấu giếm; có thể biết kẻ ấy là “người hạ tiên.’ 


127. Kẻ nào sau khi làm việc ác lại ước muốn rằng: “Chớ ai biết ta (lām), kẻ có 
hành động được giấu giếm; có thể biết kẻ ấy là “người hạ tiện.” 


128. Kẻ nào quả thật đã đi đến nhà người khác và đã thọ dụng vật thực tỉnh 
khiết, (nhưng) không khoản đãi lại khi người ấy đi đến (nhà mình); có thể biết kẻ 
ấy là “người hạ tiên.’ 


129. Kẻ nào lừa gạt vị Bà-la-môn hoặc vị Sa-môn, hoặc luôn cả người nghèo 
khổ bằng lời dối trá; có thể biết kẻ ấy là “người hạ tiên. 


130. Kẻ nào chọc giận bằng lời nói và không bố thí đến vị Bà-la-môn hoặc vi 
Sa-môn vào thời điểm của bữa ăn đến gần; có thể biết kẻ ấy là “người hạ tiên.’ 


131. O đây, kẻ nào nói về điều không có thật, bị si mê bao trùm, ham muốn 
đạt được đồ vật nhỏ nhặt; có thể biết kẻ ấy là “người hạ tiện." 


132. Kẻ nào đề cao bản thân và khinh rẻ người khác, (kẻ ấy) là hạ liệt do sự 
ngã mạn của mình; có thể biết kẻ ấy là “người hạ tiên. 


133. Kẻ chọc giận (người khác) và keo kiệt, có ước muốn xấu xa, bỏn xẻn, xảo 
trá, không hổ then (tội lči), không ghê sợ (tội lõi); có thể biết kẻ ấy là “người hạ 
tiên.’ 


134. Kẻ nào chê bai đức Phật, hay đệ tử của Ngài, vị xuất gia hoặc người tại 
gia; có thể biết kẻ ấy là “người hạ tiện." 


135. Kẻ nào thật sự chưa trở thành bậc A-la-hán mà tự nhận bậc A-la-hán, là 
kẻ cướp ở thế gian tính luôn cối Phạm Thiên, kẻ ấy quả là tệ nhất trong số người 
hạ tiện. Những kẻ ấy quả đã được gọi là những người hạ tiện, chúng đã được Ta 
giảng giải cho ngươi. 
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Suttanipāte Uragavaggo Vasalasuttam 


136. Na jaccā vasalo hoti na jaccā hoti brāhmaņo, 
kammanā vasalo hoti kammanā hoti brāhmaņo. 


137. Tadamināpi jānātha yathā medam nidassanam, 
caņdālaputto sopāko mātango iti vissuto. 


138. So yasam paramam patto' mātango yam sudullabham, 
agañchum” tassupatthanam khattiyā brāhmaņā bahu. 


139. So devayanamaruyha' virajam so mahapatham, 
kāmarāgam virājetvā brahmalokūpago ahū. 


140. Na nam jāti nivāresi brahmalokupapattiya, 
ajjhayakakule* jātā brāhmaņā mantabandhuno.? 


141. Te va* pāpesu kammesu abhiņhamupadissare, 
dittheva dhamme gārayhā samparāye ca duggatim, 
na ne jati nivareti duggaccā' garahaya va. 


142. Na jacca vasalo hoti na jacca hoti brahmano, 
kammana vasalo hoti kammana hoti brahmano. 


Evam vutte aggikabharadvajo brahmano bhagavantam etadavoca: 


Abhikkantam bho gotama abhikkantam bho gotama. Seyyathapi bho gotama 
nikkujjitam va ukkujjeyya paticchannam va vivareyya mulhassa va maggam 
acikkheyya andhakare va telapajjotam dhāreyya cakkhumanto rupani 
dakkhintiti, evamevam bhota gotamena anekapariyayena dhammo pakasito. 
Esaham bhavantam gotamam saranam  gacchami dhammañca 
bhikkhusanghañca. Upasakam mam bhavam gotamo dharetu ajjatagge 
panupetam saranam gatan ”ti. 


Vasalasuttam nitthitam. 


' so yasapparamappatto - Sya. * ajjhayikakule - Sya. 
* āgacchum - Ma. ` mantabandhavā - Ma, Syā, PTS. 
* devayānam abhiruyha - Ma; 6 ca - Ma, Sya, PTS. 

so devayanam abhiruyha - Sya. 7 duggatya - Ma. 
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Kinh Tập - Phẩm Rắn Kinh Người Hạ Tiện 


136. Không phải do dòng dēi sanh ra mà trở thành hạ tiện, không phải do 
dòng dõi sanh ra mà trở thành Bà-la-môn, do hành động mà trở thành hạ tiện, 
do hành động mà trở thành Bà-la-môn. 


137. Ngươi hãy biết việc ấy với điều này nữa, giống như ví dụ này của Ta: Có 
gã nấu thịt chó để ăn, con trai của một kẻ thuộc giai cấp nô lệ, được biết tiếng là 
Matanga. 


138. Vị Matanga ấy đã đạt đến danh vọng tối cao, là điều khó đạt được. Nhiều 
Sát- đế- ly và Bà-la-môn đã đi đến phục vụ cho người ấy. 


139. Vi ấy đã leo lên con đường lớn không bụi bặm dẫn đến thế giới chư 
Thiên, đã lìa khỏi sự luyến ái ở các dục, và đã đi đến thế giới Phạm Thiên. 


140. Dòng dõi sanh ra đã không cản ngăn được vị ấy trong việc sanh ra ở thế 
giới Phạm Thiên. Đã được sanh ra ở gia tộc các vị thầy trì tụng (Vệ Đà), những 
người Bà-la-môn là thân quyến của chú thuật. 


141. Chính họ thường xuyên được nhìn thấy (có liên can) ở các hành động ác 
xấu. Họ bị chê trách ngay trong thời hiện tại và (đi đến) khổ cảnh trong thời vị 
lai. Dòng dói sanh ra không ngăn chặn họ thoát khỏi khổ cảnh hoặc khỏi sự ché 
trách. 


142. Không phải do dòng dõi sanh ra mà trở thành hạ tiện, không phải do 
dòng đối sanh ra mà trở thành Bà-la-môn, do hành động mà trở thành hạ tiện, 
do hành động mà trở thành Bà-la-môn.” 


Khi được nói như vậy, Ba-la-món Aggikabharadvaja đã nói với đức Thế Tôn 
điều này: 


“Thưa ngài Gotama, thật là tuyệt vời! Thưa ngài Gotama, thật là tuyệt vời 
Thưa ngài Gotama, cũng giống như người có thể lật ngửa vật đã được úp lại, hoặc 
mở ra vật đã bị che kín, hoặc chỉ đường cho kẻ lạc lối, hoặc đem lại cây đèn đầu 
vào nơi bóng tối (nghĩ rằng): “Những người có mắt sẽ nhìn thấy được các hình 
dāng; tương tự như thế, Pháp đã được ngài Gotama giảng giải bằng nhiều 
phương tiện. Con đây xin đi đến nương nhờ ngài Gotama, Giáo Pháp, và Tăng 
Chúng tỳ khưu. Xin ngài Gotama hãy ghi nhận con là người cư sĩ đã đi đến nương 
nhờ kể từ hôm nay cho đến trọn đời.” 


Dứt Kinh Người Hạ Tiện. 
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Suttanipāte Uragavaggo Mettasuttam 


8. METTASUTTAM 


143. Karaņīyamatthakusalena yam tam santam padam abhisamecca, 
sakko ujū ca sūjū' ca suvaco cassa mudu anatimani.? 


144. Santussako ca subharo ca appakicco ca sallahukavutti, 
santindriyo ca nipako ca appagabbho kulesu ananugiddho.* 


145. Na ca khuddam samacare kiñci yena viññu pare upavadeyyum, 
sukhino vā‘ khemino hontu sabbe sattā” bhavantu sukhitatta. 


146. Ye keci pana bhutatthi tasa va thavara va anavasesa,° 
digha va ye mahanta va” majjhama rassakanukathula.* 


147. Dittha va ye va addittha? ye ca” dure vasanti avidure, 
bhuta va sambhavesī va'' sabbe satta bhavantu sukhitatta. 


' suhujú - Ma, Sya. "ye va mahanta - Ma. 

* anatimānī - Ma, Syā, PTS. * rassakā aņukathūlā - Ma, Syā, PTS. 
* kulesvananugiddho - Ma. ? ye ca additthā - Sya; 

* sukhino va - Ma. ye vā additthā - PTS. 

` sabbasattā - Ma. yeva- Ma. 

° thāvarā va'navasesā - Ma. ''bhũtã va sambhavesī va - Ma. 
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9. KINH TỪ ÁI 


143. Việc cần làm bởi vị thiện xảo trong việc thực hành, sau khi đã thấu hiểu 
về vị thế (Niết Bàn) an tịnh ấy là: có khả năng, ngay thăng, chánh trực, dễ dạy, 
hòa nhã, và không ngã mạn thái quá. 


144. Là người tự biết đủ, dễ cấp dưỡng, ít bận rộn công việc, và có lối sống 
nhẹ nhàng, có giác quan an tịnh, và chín chắn, không hỗn xược, không tham đắm 
theo các gia đình. 


145. Và không nên thực hành bất cứ điều gì nhỏ nhặt mà các bậc hiểu biết 
khác đã khiển trách. Mong rằng tất cả chúng sinh có được sự an lạc, có được sự 
an toàn; mong rằng tất cả chúng sinh có bản thân được an lạc. 


146. Bất cứ những chúng sinh nào dâu là yếu hoặc mạnh đều không bỏ sót, 
(có thân hình) dài hoặc to lớn, trung bình hoặc ngắn, nhỏ bé hay mập. 


147. Được nhìn thấy, hoặc không được nhìn thấy, cư ngụ ở nơi xa và không 
xa, đã được hiện hữu hoặc đang tầm cầu sự hình thành; mong rằng tất cả chúng 
sinh có bản thân được an lạc. 
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Suttanipāte Uragavaggo Hemavatasuttam 


148. Na paro param nikubbetha natimaññetha katthaci nam kañci,' 
byārosanā patighasañña naññamaññassa dukkhamiccheyya. 


149. Mata yatha niyam puttam ayusa ekaputtamanurakkhe, 
evampi sabbabhūtesu mānasam bhāvaye* aparimanam. 


150. Mettañca sabbalokasmim mānasam bhāvaye aparimanam, 
uddham adho ca tiriyañca asambādham averam asapattam.* 


151. Tittham caram nisinno va? sayano va yavatassa vigatamiddho,* 
etam satim adhittheyya brahmametam vihāram idhamāhu. 


152. Ditthiñca anupagamma silava dassanena sampanno, 
kāmesu vineyya° gedham na hi jatu gabbhaseyyam punaretI "ti. 


Mettasuttam nitthitam. 


9. HEMAVATASUTTAM 


153. Ajja pannaraso uposatho (iti satagiro yakkho) 
divya” ratti upatthita, 
anomanamam sattharam 
handa passama gotamam. 


154. Kacci mano supanihito (iti hemavato yakkho) 


sabbabhutesu tadino, 
kacci itthe anitthe ca 
sankappassa vasīkatā. 
' na kañci - Ma; nam kiñci - Syā. *nisinno va - Ma. 
2 manasambhavaye - Syā; * sayāno yāvatā'ssa vitamiddho - Ma. 
mānasam bhāvaye - PTS. Š vinaya - Ma. 
* averamasapattam - Ma. 7 dibbā - Ma; dibyā - Syā. 
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Kinh Tập - Phẩm Rắn Kinh Hemauata 


148. Người này không nên lường gạt người khác, không nên khinh miệt bất cứ 
người nào, ở bất cứ nơi đâu. Do sự giận dữ, do ý tưởng bất bình, không nên ước 
muốn sự khổ đau cho lẫn nhau. 


149. Giống như người mẹ trọn đời bảo vệ đứa con trai của mình, đứa con trai 
độc nhất, cũng như vậy, nên phát triển tâm ý vô hạn lượng đối với tất cả các sinh 
linh, — 


150. — và tâm từ ái ở tất cả thế giới. Nên phát triển tâm ý vô hạn lượng, bên 
trên, bên dưới, và chiều ngang, không bị ngăn trở, không thù oán, không đối 
nghịch. 


151. Trong khi đứng, trong khi đi, hoặc khi đã ngồi xuống, hoặc trong khi 
nằm, cho đến khi nào sự buồn ngủ được xa lìa, nên chuyên chú vào niệm này; ở 
đây việc này được gọi là sự an trú cao thượng. 


152. Và sau khi không đeo đuổi tà kiến, là người có giới, được thành tựu về 
nhận thức, sau khi xua đi sự thèm khát ở các dục, thì chắc chắn không đi đến thai 
bào Tần nữa. 


Dứt Kinh Từ Ái. 


9. KINH HEMAVATA 


153. (Dạ-xoa Sātāgira nói): 

“Hôm nay là ngày mười lām, ngày Uposatha, 

đêm rạng rỡ đã đến rồi. 

Nào, chúng ta hãy diện kiến bậc Đạo Sư Gotama có danh xưng cao tột.” 


154. (Dạ-xoa Hemavata nói): 

“Phải chăng tâm của bậc như thế ấy là đã được phát nguyện vững chắc hướng 
đến tất cả chúng sinh? Phải chăng tâm tư của vị này đã đạt đến quyền làm chủ ở 
đối tượng được ưa thích và không được ưa thích?” 
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Suttanipāte Uragavaggo Hemavatasuttam 


155. 


156. 


157. 


158. 


159. 


160. 


Mano cassa supaņihito (iti sātāgiro yakkho) 
sabbabhūtesu tādino, 

atho itthe anitthe ca 

sankappassa vasīkatā. 


Kacci adinnam nadiyati (iti hemavato yakkho) 
kacci pāņesu saññato, 

kacci ārā pamādamhā 

kacci jhanam na riūcati. 


Na so adinnam adiyati (iti satagiro yakkho) 
atho pāņesu saññato, 

atho ārā pamādamhā 

buddho jhānam nā riūcati. 


Kacci musa na bhanati (iti hemavato yakkho) 
kacci na khinavyappatho,' 

kacci vebhūtiyam nāha 

kacci sampham na bhasati. 


Musa ca so na bhanati (iti satagiro yakkho) 
atho na khinavyappatho,' 

atho vebhutiyam naha 

manta attham so? bhasati. 


Kacci na rajjati kamesu (iti hemavato yakkho) 
kacci cittam anavilam, 

kacci moham atikkanto' 

kacci dhammesu cakkhuma. 


161. Na so rajjati kamesu (iti satagiro yakkho) 


atho cittam anavilam, 
sabbamoham atikkanto 
buddho dhammesu cakkhuma. 


' na khina vyappatho - Simu 2; “attham ca - Ma, Syā. 
nākhiņā vyappatho - Pu. ` abhikkanto - Simu 2. 
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155. (Dạ-xoa Sātāgira nói): 

“Tâm của vị này, của bậc như thế ấy, là đã khéo được phát nguyện hướng đến 
tất cả chúng sinh. Và tâm tư của vị này đã đạt đến quyền làm chủ ở đối tượng 
được ưa thích và không được ưa thích.” 


156. (Dạ-xoa Hemavata nói): 

“Phải chăng vị ấy không lấy vật không được cho? 

Phải chăng vị ấy tự kiềm chế trong (việc giết hại) các sinh mạng? 
Phải chăng vị ấy xa lìa sự xao lãng? 

Phải chăng vị ấy không bỏ phế việc tham thiền?” 


157. (Dạ-xoa Sātāgira nói): 

“Vi ấy không lấy vật không được cho, 

và tự kiềm chế trong (việc giết hại) các sinh mạng, 
còn xa lìa sự xao lãng, 

đức Phật không bỏ phế việc tham thiền.” 


158. (Dạ-xoa Hemavata nói): 

“Phải chăng vị ấy không nói lời dối trá? 

Phải chăng vị ấy không có lời nói thô lē? 

Phải chăng vị ấy đã không nói lời phá hoại (đâm thoc)? 
Phải chăng vị ấy không nói nhảm nhí?” 


159. (Dạ-xoa Sātāgira nói): 

“Và vị ấy không nói lời dối trá, 

cũng không có lời nói thô lē, 

cũng đã không nói lời phá hoại (đầm thọc), 
với trí tuệ, vị ấy nói điều có lợi ích.” 


160. (Dạ-xoa Hemavata nói): 

“Phải chăng vị ấy không luyến ái ở các dục? 
Phải chăng tâm không bị vẩn đục? 

Phải chăng vị ấy vượt qua si mê? 

Phải chăng là bậc hữu nhãn về các pháp?” 


161. (Dạ-xoa Satagira nói): 

“Vi ấy không luyến ái ở các dục, 

và tâm không bị vẩn đục, 

ngài vượt qua mọi si mê, 

đức Phật là bậc hữu nhãn về các pháp.” 
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Suttanipāte Uragavaggo Hemavatasuttam 


162. Kacci vijjaya sampanno (iti hemavato yakkho) 
kacci samsuddhacarano,' 
kaccissa āsavā khīņā 
kacci natthi punabbhavo. 


163. Vijjāya ceva? sampanno (iti satagiro yakkho) 
atho samsuddhacarano,' 
sabbassa āsavā khīņā 
natthi tassa punabbhavo. 


164. Sampannam munino cittam kammana' vyappathena ca, 
vijjācaraņasampannam dhammato nam pasamsasi. 


165. Sampannam munino cittam kammanā* vyappathena ca, 
vijjacaranasampannam dhammato anumodasi. 


166. Sampannam munino cittam kammana' vyappathena ca, 
vijjacaranasampannam handa passama gotamam. 


167. Eņijangham kisam vīram‘ appaharam alolupam, 
munim vanasmim jhayantam ehi passama gotamam. 


168. Sīhamvekacaram nagam kāmesu anapekkhinam, 
upasamkamma pucchama maccupasa pamocanam. 


169. Akkhataram pavattaram sabbadhammana paragum, 
buddham verabhayatitam mayam pucchama gotamam. 


170. Kismim loko samuppanno (iti hemavato yakkho) 
kismim kubbati santhavam, 
kissa loko upadaya 
kismim loko vihaññati. 


' samsuddhavāraņo - Sīmu 2. * kammunā - Ma, Syā. 
? vijjaya-m-eva - PTS. * kīsam dhīram - Syā, Sīmu 2; kisam dhīram - PTS. 
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162. (Dạ-xoa Hemavata nói): 

“Phải chăng vị ấy đã thành tựu về minh? 

Phải chăng vị ấy có sở hành hoàn toàn trong sạch? 
Phải chăng các lậu hoặc của vi này đã cạn kiệt? 
Phải chăng không có sự tái sanh lại nữa?” 


163. (Dạ-xoa Satagira nói): 

“Vi ấy hắn nhiên đã thành tựu về minh, 
còn có sở hành hoàn toàn trong sạch, 

các lậu hoặc của vi này đã cạn kiệt, 

đối với vị ấy không có sự tái sanh lại nữa.” 


164. “Tâm của bậc hiền trí là được trọn vẹn với hành động và lời nói. Ngươi 
hãy thật lòng ca ngợi vi ấy, bậc đã thành tựu minh và hạnh.” 


165. “Tâm của bậc hiền trí là được trọn vẹn với hành động và lời nói. Ngươi 
hãy thật lòng tùy hy với bậc đã thành tựu minh và hạnh. 


166. Tâm của bậc hiền trí là được trọn vẹn với hành động và lời nói. Nào, 
chúng ta hãy diện kiến vị Gotama, bậc đã thành tựu minh và hạnh.” 


167. “Ngươi hãy đến, chúng ta hãy diện kiến vị Gotama, bậc hiền trí có bắp 
chân như của loài nai, gầy ốm, dũng cảm, ít vật thực, không tham lam, đang tham 
thiền ở khu rừng. 


168. Sau khi đến gần bậc Long Tượng đang sống một mình tựa như loài sư tử, 
không mong mỏi về các dục, chúng ta hãy hỏi ngài về sự thoát ra khỏi bāy sập của 
tử thần.” 


16o. “Chúng ta hãy hỏi vị Gotama, bậc nói ra, bậc tuyên thuyết, bậc đã đi đến 
bờ kia của tất cả các pháp, bậc đã giác ngộ, bậc đã vượt qua thù hận và sợ hãi.” 


170. (Dạ-xoa Hemavata nói): 

“Khi cái gì (sanh khởi) thế giới được sanh khởi?' 
liên quan đến cái gì tạo nên sự gắn bó? 

chấp thủ vào cái gì mà thế giới (hiện hữu)? 

do cái gì mà thế giới bị sầu khổ?” 


' Thế giới (loka): ở đây là sattaloka (SnA i, 210), nghĩa lā nói đến chúng sinh. 
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Suttanipāte Uragavaggo Hemavatasuttam 


171. Chassu' loko samuppanno (hemavatāti bhagavā) 
chassu kubbati santhavam, 
channameva upādāya 
chassu loko vihaññati. 


172. Katamam tam upadanam yattha loko vihaññati, 
niyyanam pucchito bruhi katham dukkha pamuccati.? 


173. Pañca kamaguna loke manochattha pamodita,* 
ettha chandam virājetvā evam dukkha pamuccati.? 


174. Etam lokassa niyyanam akkhatam vo yatha tatham, 
etam vo ahamakkhami evam dukkha pamuccati.? 


175. Ko sudha tarati ogham ko sudha tarati annavam, 
appatitthe analambe ko gambhire na sidati. 


176. Sabbada silasampanno paññava susamahito, 
ajjhattacintī' satima ogham tarati duttaram.* 


177. Virato kamasaññaya sabbasamyojanatigo, 
nandibhavaparikkhino so gambhire na sidati. 


178. Gambhirapaññam nipunatthadassim 
akiñcanam kamabhave asattam, 
tam passatha sabbadhi vippamuttam 
dibbe pathe kamamānam* mahesim. 


' chasu - Ma, Sya. 3 paveditā - Ma, Sya, PTS. ` dukkaram - Simu 2. 
? pamuñcati - Sya. * ajjhattasaññī - Syā. ° kammananm - Sya. 
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171. (Đức Thế Tôn nói với Dạ-xoa Hemavata): 

“Khi sáu pháp (sanh khởi) thế giới được sanh khởi, ' 
liên quan đến sáu pháp tạo nên sự gắn bó, 

chấp thủ vào sáu pháp mà thế giới (hiện hữu), 

do sáu pháp mà thế giới bị sầu khổ.” 


172. “Sự chấp thủ ấy là cái gì mà thế giới bị sầu khổ về điều ấy? Được hỏi về 
lối dẫn dắt ra khỏi, xin ngài hãy nói, làm thế nào được thoát khỏi khổ đau?” 


173. “Năm loại dục được vui thích ở thế gian, với ý là thứ sáu. Sau khi ha khỏi 
sự mong muốn ở nơi này, như vậy thì được thoát khỏi khổ dau. 


174. Điều này lā lối dàn dāt ra khỏi thế giới, đã được nói ra cho các ngươi 
đúng theo thực thể. Ta nói ra điều này cho các ngươi, như vậy thì được thoát khỏi 
khổ đau.” 


175. “Vậy ở đây ai vượt qua cơn lũ, ở đây ai vượt qua biển cả, ai không chìm 
xuống nơi sâu thắm không có chỗ nâng đỡ, không có vật để nắm vào?” 


176. “VỊ luôn luôn thành tựu giới, có tuệ, khéo định tĩnh, có tâm tư hướng nội, 
có niệm, vượt qua cơn lũ khó vượt qua được. 


177. Đã xa lánh dục tưởng, đã vượt lên khỏi mọi sự ràng buộc, đã hoàn toàn 
cạn kiệt sự vui thích và hiện hữu, vị ấy không chìm xuống nơi sâu thắm.” 


178. “Các vị hãy chiêm ngưỡng bậc Đại Ẩn Sĩ ấy, bậc có tuệ thâm sâu, bậc 
nhìn thấy ý nghĩa vi tế, không sở hữu gì, không dính mắc ở dục và hữu, đã được 
giải thoát về mọi phương diện, đang bước đi ở con đường thiên giới. 


(SnA i, 211). 
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Suttanipāte Uragavaggo Alauakasuttam 


179. Anomanamam nipuņatthadassim 
paññadadam kāmālaye asattam, 
tam passatha sabbavidum sumedham 
ariye pathe kamamanam' mahesim. 


180. Sudittham? vata no ajja suppabhatam suvutthitam,* 
yam addasama sambuddham oghatinnamanasavam. 


181. Ime dasasata yakkha* iddhimanto yasassino, 
sabbe tam saranam yanti tvam no sattha anuttaro. 


182. Te mayam vicarissama gama gamam naga nagam, 
namassamana sambuddham dhammassa ca sudhammatan ”ti. 


Hemavatasuttam nitthitam. 


10. ALAVAKASUTTAM 


Evam me sutam: Ekam samayam bhagava alaviyam viharati alavakassa 
yakkhassa bhavane. Atha kho alavako yakkho yena bhagava tenupasankami, 
upasankamitva bhagavantam ekadavoca: Nikkhama samanati. 


Sadhavusoti bhagava nikkhami. 
Pavisa samanati. 
Sadhavusoti bhagava pavisi. 


Dutiyampi kho alavako yakkho bhagavantam etadavoca: Nikkhama samanati. 


Sadhavusoti bhagava nikkhami. 
Pavisa samanati. 
Sadhavusoti bhagava pavisi. 


' kammānam - Sya. * suhutthitam - Ma, Sya, PTS, Simu 2. 
? suddittham - PTS. * dasasatayakkha - Sya. 
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Kinh Tập - Phẩm Rắn Kinh Alauaka 


179. Các vị hãy chiêm ngưỡng bậc Đại Ẩn Sĩ ấy, bậc có danh xưng cao tột, bậc 
nhìn thấy ý nghĩa vi tế, bậc ban bố trí tuệ, không dính mắc ở trạng thái tiềm ẩn 
của các dục, bậc biết tất cả, bậc khôn ngoan, đang bước đi ở con đường thánh 
thiện. 


180. Quả thật hôm nay chúng con đã nhìn thấy rõ ràng, bình minh rạng rỡ đã 
mọc lên tốt đẹp, nhờ thế chúng con đã nhìn thấy đấng Toàn Giác, bậc đã vượt 
qua (bốn) dòng nước lũ, không còn lậu hoặc. 


181. Một ngàn Dạ-xoa này, có thần thông, có danh tiếng, tất cả đi đến nương 
nhờ ngài. Ngài là bậc Đạo Sư vô thượng của chúng con. 


182. Chúng con đây sẽ du hành từ làng này đến làng nọ, từ núi này đến núi 
khác, kính lễ đấng Toàn Giác và tính chất thánh thiện của Giáo Pháp.” 


Dứt Kinh Hemavata. 


10. KINH ĀĻAVAKA 


Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự ở Āļavī, tại nơi trú ngụ của 
Dạ-xoa Alavaka. Khi ấy, Dạ-xoa Alavaka đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến 
đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Này Sa-môn, hãy đi ra.” 


“Này đạo hữu, tốt lắm.” Đức Thế Tôn đã đi ra. 
“Này Sa-môn, hãy đi vào.” 
“Này đạo hữu, tốt lắm.” Đức Thế Tôn đã đi vào. 


Đến lần thứ nhì, Dạ-xoa Āļavaka đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Này Sa- 
môn, hãy đi ra.” 


“Này đạo hữu, tốt lắm.” Đức Thế Tôn đã đi ra. 
“Này Sa-môn, hãy đi vào.” 
“Này đạo hữu, tốt lắm.” Đức Thế Tôn đã đi vào. 
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Suttanipāte Uragavaggo Alauakasuttam 


Tatiyampi kho āļavako' yakkho bhagavantam etadavoca: Nikkhama 
samaņāti. 


Sādhāvusoti bhagavā nikkhami. 
Pavisa samaņāti. 
Sādhāvusoti bhagavā pāvisi. 


Catutthampi kho alavako yakkho bhagavantam etadavoca: Nikkhama 
samaņāti. 


Na khvāham tam āvuso nikkhamissāmi yam te karaņīyam tam karohīti. 


Pañham tam samaņa pucchissāmi, sace me na vyākarissasi cittam va te 
khipissāmi, hadayam va te phalessami, padesu va gahetva paragangaya 
khipissāmīti. 


Na khvāham tam āvuso passāmi” sadevake loke samārake sabrahmake 
sassamaņabrāhmaņiyā pajāya sadevamanussāya yo me cittam vā khipeyya 
hadayam vā phāleyya pādesu vā gahetvā pāragangāya khipeyya, api ca tvam 
āvuso puccha, yadākankhasīti. 


Atha kho āļavako yakkho bhagavantam gāthāya ajjhabhāsi: 


183. Kim sūdha vittam purisassa settham 
kim sū* sucinnam' sukhamavahati, 
kim sū’ have sādutaram* rasanam 
katham jīvim jīvitamāhu settham. 


184. Saddhīdha vittam purisassa settham 
dhammo suciņņo sukhamāvahāti, 
saccam have sādutaram rasānam 


~ ~w =m 


185. Katham su tarati ogham katham su tarati annavam, 
katham su dukkham acceti katham su parisujjhati. 


' kho so ālavako - Syā. * sueinno - Simu 2. 
* na khvāham tam passami - Sya. > sadhutaram - Sya, Pu. 
* kim su - Ma, Sya, PTS. Šjīvatamāhu - Pu. 
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Kinh Tập - Phẩm Rắn Kinh Alauaka 


Đến lần thứ ba, Dạ-xoa Alavaka đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Này Sa- 
môn, hãy đi ra.” 


“Này đạo hữu, tốt lắm.” Đức Thế Tôn đã đi ra. 
“Này Sa-môn, hãy đi vào.” 
“Này đạo hữu, tốt lắm.” Đức Thế Tôn đã đi vào. 


Đến lần thứ tư, Dạ-xoa Alavaka đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Này Sa- 
môn, hãy đi ra.” 


“Này đạo hữu, vậy thì Ta sẽ không đi ra. Điều gì mà ngươi cần làm thì ngươi 
hãy làm điều ấy đi.” 


“Này Sa-môn, ta sẽ hỏi ông câu hỏi. Nếu ông không giải thích cho ta, thì ta sẽ 
khuấy động tâm của ông, hoặc ta sẽ chẻ đôi trái tim của ông, hoặc ta sẽ nắm ở hai 
bàn chân (của ông) rồi ném qua bên kia sông Ganga.” 


“Này đạo hữu, quả thật Ta không nhìn thấy người nào trong thế gian tính 
luôn cõi của chư Thiên, cối Ma Vương, cối Phạm Thiên, cho đến dòng dõi Sa- 
môn, Bà-la-môn, các hạng chư Thiên và loài người, có thể khuấy động tâm của 
Ta, hoặc có thể chẻ đôi trái tìm của Ta, hoặc có thể nắm ở hai bàn chân (của Ta) 
rồi ném qua bên kia sông Gangā. Này đạo hữu, tuy vậy ngươi hãy hỏi điều mà 
ngươi muốn.” 


Khi ấy, Dạ-xoa Āļavaka đã nói với đức Thế Tôn băng lời kệ rằng: 


183. “Cái gì ở thế gian này là của cải quý nhất đối với con người? 
Cái gì được khéo thực hành đem lại sự an lạc? 

Cái gì quả thật là ngọt ngào hơn cả trong số các vị nếm? 

Sống cách nào người ta đã gọi là đời sống hạng nhất?” 


184. “Đức tin ở thế gian này là của cải quý nhất đối với con người. 
Giáo Pháp được khéo thực hành đem lại sự an lạc. 

Chân thật quả thật là ngọt ngào hơn cả trong số các vị nếm. 

Sống với trí tuệ người ta đã gọi là đời sống hạng nhất.” 


185. “Làm thế nào vượt qua cơn lũ? Làm thế nào vượt qua biển cả? 
Làm thế nào khắc phục khổ đau? Làm thế nào trở nên thanh tịnh?” 
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Suttanipāte Uragavaggo Alauakasuttam 


186. Saddhaya taratī ogham appamadena annavam, 
viriyena dukkhamacceti' paññaya parisujjhati. 


187. Katham su labhate paññam katham su vindate dhanam, 
katham su kittim pappoti katham mittani ganthati, 
asma loka param lokam katham pecca na socati. 


188. Saddahano arahatam dhammam nibbanapattiya, 
sussusa” labhate paññam appamatto vicakkhano. 


189. PatirupakarI dhurava utthata vindate dhanam, 
saccena kittim pappoti dadam mittani ganthati. 


190. Yassete caturo dhamma saddhassa gharamesino, 
saccam dhammo dhiti cago sa ve pecca na socati. 


191. Ingha aññepi pucchassu puthu samanabrahmane, 
yadi sacca dama caga khantya bhineya' vijjati. 


192. Katham nu dani puccheyyam puthu samanabrahmane, 
soham' ajja pajanami yo cattho* samparayiko. 


193. Atthaya vata me buddho vasay' āļavimāgamī, 
soham' ajja pajanami yattha dinnam mahapphalam. 


194. So aham vivarissami gama gamam purapuram, 
namassamano sambuddham dhammassa ca sudhammatanti. 


' dukkham acce ti - Simu 2. 

* sussũsam - Ma, Sya. *yoham - Ma, Syā. 

3 > > = 5 = 
bhiyyo 'dha - Ma, Syā, PTS. yo attho - Ma, Syā, PTS. 


58 


Kinh Tập - Phẩm Rắn Kinh Āļavaka 


186. “Nhờ đức tin vượt qua cơn lũ. Nhờ không xao lãng vượt qua biển cả. 
Nhờ tinh tấn khắc phục khổ đau. Nhờ trí tuệ trở nên thanh tịnh.” 


187. “Làm thế nào đạt được trí tuệ? Làm thế nào kiếm được tài sản? 
Làm thế nào thành đạt tiếng tām? Làm thế nào kết giao các bạn hữu? 
Từ đời này đến đời khác, làm thế nào không sầu muộn sau khi chết?” 


188. “Trong khi có niềm tin vào Giáo Pháp của các bậc A-la-hán nhằm đạt đến 
Niết Bàn, nhờ vào sự mong mỏi lắng nghe, người không xao lãng, sâu sắc, đạt 
được trí tuệ. 


189. Người có việc làm phù hợp, có trách nhiệm, năng động, kiếm được tài 
sản. Nhờ vào sự chân thật thành đạt tiếng tăm. Trong khi bố thí kết giao các bạn 
hữu. 


190. Người nào, sống tại gia có đức tin, sở hữu bốn pháp này: chân thật, chính 
trực, kiên trì, xả thí, người ấy chắc chắn không sầu muộn sau khi chết. 


191. Này, ngươi cũng nên hỏi số đông các Sa-môn và Bà-la-môn khác, nếu có 
các pháp tốt hơn sự chân thật, sự tự chế ngự, sự xả thí, và sự kham nhãn.” 


192. “Vì sao tôi lại phải hỏi số đông các Sa-môn và Bà-la-môn? Hôm nay tôi 
đây biết rõ điều nào là việc lợi ích ở thời vị lai. 


193. Quả thật vì lợi ích cho tôi mà đức Phật dā đi đến cư ngụ ở Āļavī. Hôm nay 
tôi đây biết rõ vật đã được bố thí ở nơi nào là có quả báu lớn lao. 


194. Tôi đây sẽ du hành từ làng này đến làng nọ, từ phố này đến phố khác, 
kính lễ đấng Toàn Giác và tính chất thánh thiện của Giáo Pháp.” 
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Suttanipāte Uragavaggo Vijayasuttam 


Evam vutte āļavako yakkho bhagavantam etadavoca: Abhikkantam bho 
gotama, abhikkantam bho gotama, seyyathāpi bho gotama nikkujjitam vā 
ukkujjeyya paticchannam va vivareyya mulhassa va maggam acikkheyya 
andhakare va telapajjotam dhāreyya cakkhumanto rupani dakkhintiti, 
evamevam bhota gotamena anekapariyāyena dhammo pakasito, esaham 
bhagavantam gotamam saranam gacchami, dhammañca bhikkhusanghañca. 
Upasakam mam bhavam gotamo dharetu ajjatagge panupetam saranam gatan 
”ti.' 


Āļavakasuttam nitthitam. 


11. VIJAYASUTTAM 


195. Caram vā yadi vā tittham nisinno uda vā sayam, 
sammifijeti” pasareti esa kāyassa 1ñJana. 


196. Atthinahārusamyutto* tacamamsāvalepano, 
chaviyā kāyo paticchanno yathābhūtam na dissati. 


197. Antapurodarapuro! yakapeļassa” vatthino, 
hadayassa papphāsassa vakkassa pihakassa ca. 


198. Singhāņikāya kheļassa sedassa medassa ca, 
lohitassa lasikāya pittassa ca vasāya ca. 


199. Athassa navahi sotehi asucī savati sabbadā, 
akkhimhā akkhigūthako kaņņamhā kaņņagūthako. 


200. Singhāņikā ca nāsāto mukhena vamat ekadā, 
pittam semhañca vamāti kāyamhā sedajallikā. 


201. Athassa susiram sīsam matthalungassa pūritam, 
subhato nam maññatI balo avijjāya purakkhato. 


' evam vutte ... saranam gatanti - itipātho Ma, Syā, PTS potthakesu na dissate. 
? samiñjeti - Ma. * antapūro udarapūro - Ma, Sya, PTS. 
* atthinhārūhi samyutto - Syā. *yakanape]assa - Ma. 
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Kinh Tập - Phẩm Rắn Kinh Chiến Thắng 


Khi được nói như vậy, Dạ-xoa Alavaka đã nói với đức Thế Tôn điều này: 
“Thưa ngài, thật là tuyệt vời! Thưa ngài, thật là tuyệt vời! Thưa ngài, giống như 
người có thể lật ngửa vật đã được úp lại, mở ra vật đã bị che kín, chỉ đường cho 
kẻ lạc lối, đem lại cây đèn đầu vào nơi bóng tối (nghĩ rằng): Những người có mắt 
sẽ nhìn thấy được các hình dáng; tương tự như thế Pháp đã được đức Thế Tôn 
giảng giải bằng nhiều phương tiện. Thưa ngài, tôi đây xin đi đến nương nhờ đức 
Thế Tôn Gotama, Giáo Pháp, và Tăng Chúng tỳ khưu. Xin đức Thế Tôn chấp 
nhận tôi là nam cư sĩ đã đi đến nương nhờ kể từ hôm nay cho đến trọn đời.”' 


Dứt Kinh Alavaka. 


11. KINH CHIẾN THẮNG 


195. Trong lúc đang bước đi, hoặc đang đứng, đã ngồi xuống, hoặc đang nằm, 
người ta co lại, duõi ra (các khớp nối); việc ấy là cử động của thân. 


196. Được nối liền bởi xương và gân, được bôi trét bởi da và thịt, thân xác 
được che phủ bởi lớp da không được nhìn thấy đúng theo bản thể thật. 


197. (Thân xác) được chất đầy bởi ruột, được chất đầy bởi dạ dày, bởi lá gan, 
bởi bàng quang, bởi tim, bởi phổi, bởi thận, và bởi lá lách. 


198. Bởi nước mũi, bởi nước miếng, bởi mồ hôi, và bởi mỡ, bởi máu, bởi nước 
ở khớp xương, bởi mật, và bởi huyết tương. 


199. Rồi chất do luôn luôn trào ra từ chín dòng chảy của thân xác này: chất do 
của mắt từ mắt, chất dơ của tai từ tai. 


200. Và nước mũi từ mũi, có lúc mật và đàm ói ra từ miệng, mồ hôi và cáu 
bẩn tiết ra từ thân. 


201. Rồi cái đầu trống rỗng của thân xác này được chứa đầy bởi não bộ. Bi lèo 
lái bởi vô minh, kẻ ngu nghĩ rằng nó lā dep dē. 


' Đoạn văn “Khi được nói như vậy, ... cho đến trọn đời” không thấy ở Tạng của Miến Điện, Thái 
Lan, và Pali Text Society. 
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Suttanipāte Uragavaggo Munisuttam 


202. Yadā ca so mato seti uddhumāto vinīlako, 
apaviddho susānasmim anapekkhā honti ñatayo. 


203. Khādanti nam suvana' ca sigala? ca vaka kimi, 
kākā gijjhā ca khādanti ye caññe santi pāņino. 


204. Sutvana buddhavacanam bhikkhu paññanava idha, 
so kho nam parijānāti yathābhūtam hi passati. 


205. Yathā idam tathā etam yathā etam tathā idam, 
ajjhattañca bahiddha ca kaye chandam virajaye. 


206. Chandarāgaviratto so bhikkhu paññanava idha, 
ajjhagā amatam santim nibbana*padamaccutam. 


207. Dipādakoyam' asuci duggandho parihīrati,” 
nānākuņapaparipūro vissavanto tato tato. 


208. Etādisena kāyena yo maññe uņņametave, 
param va avajaneyya kimaññatra adassana "ti. 


Vijayasuttam nitthitam. 


12. MUNISUTTAM 


209. Santhavāto bhayam jātam niketā jāyate rajo, 
aniketamasanthavam etam ve munidassanam. 


210. Yo jatamucchijja na ropayeyya 
jāyantamassa nānuppavecche, 
tamāhu ekam muninam carantam 
addakkhi so santipadam mahesi. 


' suvānā - Ma; suvāņā - Syā. ° nibbānam - Ma. 
* singālā - Ma, Syā. * dvipādakoyam - Ma. > parihārati - katthaci. 
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Kinh Tập - Phẩm Rắn Kinh Hiền Trí 


202. Và khi nào kẻ ấy đã chết, nằm xuống, trương lên, đổi màu xanh tím, bi 
liệng bỏ ở bãi tha ma, các thân quyến còn không đoái hoài. 


203. Các con chó, dā can, chó sói, và gidi bọ ngấu nghiên, các con qua và diều 
hâu ria rói, và có các loài sinh vật khác nữa. 


204. Sau khi lắng nghe lời dạy của đức Phật, ở đây vi tỳ khưu thành tựu tuệ. 
Thật vậy, vị ấy biết toàn diện về thân xác này, bởi vì vị ấy nhìn thấy đúng theo 
bản thể thật. 


205. Cái này như thế nào, cái kia như thế ấy; cái kia như thế nào, cái này như 
thế ấy. Nên lia khỏi lòng mong muốn ở thân xác, bên trong và bên ngoài. 


206. Đã lánh xa lòng mong muốn và luyến ái, ở đây vị tỳ khưu ấy thành tựu 
tuệ, đã đạt đến Bất Tử, An Tịnh, vị thế Niết Bàn, Bất Hoại. 


207. Thân xác có hai chân này, không sạch sẽ, có mùi hôi, lại được săn sóc; nó 
tràn đầy chất thối rữa, đang ri nước từ nơi kia nơi nọ. 


208. Với thân xác như thế này, kẻ nào có thể nghĩ đến để kiêu hãnh, hoặc có 
thể khinh rẻ người khác, điều gì (đối với kẻ ấy) ngoài việc không nhìn thấy? 


Dứt Kinh Chiến Thắng. 


12. KINH HIỀN TRÍ 


2oo. Sợ hãi sanh ra từ sự thân thiết, bụi bặm sanh ra từ nhà ở. Không nhà ở, 
không thân thiết, quả thật điều ấy là quan điểm của bậc hiền trí. 


210. Người nào, sau khi cắt đứt (ô nhiễm) đã được sanh ra, không nên vun 
trông (ô nhiễm) đang được sanh ra, không nên tham gia cùng với nó. Người ta đã 
nói bậc hiền trí ấy đang du hành một mình. Bậc đại ẩn sĩ ấy đã nhìn thấy vị thế 
an tịnh. 
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Suttanipāte Uragavaggo Munisuttam 


211. Sankhāya vatthūni pahaya' bījam 
sinehamassa nānuppavecche, 
sa ve muni jātikhayantadassī 
takkam pahāya na upeti sankham. 


212. Aññaya sabbāni nivesanāni 
anikāmayam aññatarampi tesam, 
sa ve muni vītagedho agiddho 
nāyūhatī pāragato hi hoti. 


213. Sabbābhibhum sabbavidum sumedham 
sabbesu dhammesu anūpalittam, 
sabbañJaham taņhakkhaye vimuttam 
tam vāpi dhīrā munim” vedayanti. 


214. Paññabalam sīlavatūpapannam 
samāhitam jhānaratam satīmam, 
sangāpamuttam akhilam anāsavam 
tam vapi dhira munim” vedayanti. 


215. Ekam carantam munim appamattam 
nindāpasamsāsu avedhamānam, 
sīhamva saddesu asantasantam 
vātamva jālamhi asajjamānam, 
padumam va’ toyena alippamanam' 
netaramaññesamanaññaneyyam 
tam vāpi dhīrā munim' vedayanti. 


216. Yo gāhaņe* thambhorivābhijāyatī 
yasmim pare vācāpariyantam vadanti, 
tam vītarāgam susamahitindriyam 
tam vāpi dhīrā munim' vedayanti. 


217. Yo ve thitatto tasaramva ujjum* 
jigucchati kammehi papakehi, 
vimamsamano visamam samañca 
tam vapi dhira munim' vedayanti. 


' pamāya - Ma, Sya, PTS. * alimpamānam - Sya. 
? muni - Ma, Sya. > ogahane - Ma, PTS; ogahaņe - Sya. 
? padmamva - Ma. “ujju - Ma. 
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Kinh Tập - Phẩm Rắn Kinh Hiền Trí 


211. Sau khi đã xem xét các nền tảng, sau khi đã dứt bỏ hạt giống yêu thương, 
không nên tham gia cùng với nó. Quả thật, với việc nhìn thấy sự chấm dứt của 
việc sanh ra và hoại diệt, bậc hiền trí ấy dứt bỏ các suy tầm (bất thiện) và không 
đi đến sự phân hạng. ' 


212. Sau khi hiểu thông về tất cả các nơi trú ngụ (các cảnh giới tái sanh), 
không còn dục vọng với bất cứ nơi trú ngụ nào trong số các nơi ấy. Quả thật, bậc 
hiền trí ấy, đã xa līa sự thèm khát, không bị thèm khát, không còn tích lũy 
(nghiệp), bởi vì đã đi đến bờ kia. 


213. Vị khuất phục tất cả, biết rõ tất cả, khôn ngoan, 

không bị nhiễm ô bởi tất cả các pháp, 

là người từ bỏ tất cả, được giải thoát trong sự diệt tận về tham ái, 
các bậc sáng trí nhận biết chính vị ấy là bậc hiền trí. 


214. Vi có tuệ lực, đã thành tựu về giới và phận sự, 

được định tĩnh, thích thú việc tham thiền, có niệm, 

đã thoát khỏi sự quyến luyến, không khát khe, không lậu hoặc, 
các bậc sáng trí nhận biết chính vị ấy là bậc hiền trí. 


215. VỊ hiền trí, du hành một mình, không xao lãng, 

không rung động ở các lời khen ngợi hay chê bai, 

tựa như loài sư tử không kinh sợ các tiếng động, 

tựa như làn gió không bị dính mắc ở tấm lưới, 

tựa như đóa hoa sen không bị vấy bẩn bởi nước, 

là người dẫn dắt những kẻ khác, không bị dẫn dắt bởi kẻ khác, 
các bậc sáng trí nhận biết chính vị ấy là bậc hiền trí. 


216. VỊ xử sự tựa như cây cột trụ ở bãi tắm 

khi những kẻ khác nói lời nói quá đáng, 

vị ấy đã xa lìa luyến ái, có giác quan khéo được định tĩnh, 
các bậc sáng trí nhận biết chính vị ấy là bậc hiền trí. 


217. Thật vậy, vị có tánh kiên định, ngay thắng tựa như con thoi, 
nhờm gớm đối với các nghiệp ác, 

trong khi suy xét về việc không đúng đắn và việc đúng đắn, 

các bậc sáng trí nhận biết chính vị ấy là bậc hiền trí. 


' Không đi đến sự phân hạng: tính từ thời điểm chứng đạt Hữu Dư Niết Bàn cho đến tâm thức 
cuối cùng vào lúc Vô Dư Niết Bàn thì không thể phân loại đức Phật vào hạng “Thiên nhân’ hay 


loài nguoi, cũng không thể xếp loại Ngài là “luyến ái” hay “sân hận” (SnA. i, 257). 
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Suttanipāte Uragavaggo Munisuttam 


218. Yo saññatatto na karoti pāpam 
daharo ca majjhimo ca munī' yatatto, 
arosaneyyo so na roseti? kañci 
tam vapi dhira munim' vedayanti. 


219. Yadaggato majjhato sesato va 
pindam labhetha paradattūpajīvi, 
nalam thutum nopi‘ nipaccavadi 
tam vapi dhira munim' vedayanti. 


220. Munim carantam viratam methunasma 
yo yobbane na upanibajjhate* kvaci, 
madappamada viratam vippamuttam 
tam vapi dhira munim' vedayanti. 


221. Aññaya lokam paramatthadassim 
ogham samuddam atitariya tadim, 
tam chinnagantham asitam anasavam 
tam vapi dhira munim' vedayanti. 


222. Asama cubho duraviharavuttino 
gihī* dāraposī amamo ca subbato, 
parapanarodhaya gihī asaññato 
niccam muni rakkhati pāņino' yato. 


223. Sikhī yathā nīlagīvo* vihangamo 
hamsassa nopeti javam kudācanam, 
evam gihī nānukaroti bhikkhuno 
munino vivittassa vanamhi jhayato "ti. 


Munisuttam nitthitam. 


Uragavaggo pathamo. 


TASSUDDĀNAM 


Urago dhaniyo ceva visanañca tathā kasi, 
cundo parābhavo ceva vasalo mettabhāvanā. 
Sātāgiro āļavako vijayo ca tathā muni, 
dvādasetāni suttani uragavaggoti vuccati. 


' daharo majjhimo ca muni - Ma; majhova - S1, Syā. ° gihi - PTS. 
2 na so roseti - Ma; na roseti - Syā. “napi - Sya. 7 pāņine - Ma, Syā, PTS. 
* muni - Ma, Sya. >nopanibajjhate - Ma. *nīlagivo - Sya. 
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Kinh Tập - Phẩm Rắn Kinh Hiền Trí 


218. VỊ có bản thân đã tự chế ngự không làm việc ác, 

còn trẻ hoặc trung niên, là bậc hiền trí có bản thân đã được chế ngự, 
vị ấy không nổi giận, không làm bất cứ ai nổi giận, 

các bậc sáng trí nhận biết chính vị ấy là bậc hiền trí. 


219. Vị có mạng sống nhờ vào sự bố thí của những người khác nên thọ nhận 
đồ ăn khất thực dâu là từ phần bên trên, hay từ phần ở giữa, hoặc từ phần còn 
thừa lại (là vật) không đáng để tán thán, (vị ấy) cũng không có lời nói miệt thị, 
các bậc sáng trí nhận biết chính vị ấy là bậc hiền trí. 


22o. Bậc hiền trí du hành, lánh xa việc đôi lứa, 

vào thời tuổi trẻ, không nên gắn bó với bất cứ nơi đâu, 
đã lánh xa sự say sưa và xao lãng, đã được giải thoát, 
các bậc sáng trí nhận biết chính vị ấy là bậc hiền trí. 


221. Sau khi đã hiểu thông về thế gian, có sự nhìn thấy chân lý tuyệt đối, 
sau khi đã vượt qua dòng nước lũ và biến cả, là bậc tự tại, 

vị ấy đã cắt đứt sự trói buộc, không nương nhờ, không còn lậu hoặc, 

các bậc sáng trí nhận biết chính vị ấy là bậc hiền trí. 


222. Và cả hai không tương tự nhau, với chỗ trú ngụ và cách sinh sống khác 
xa nhau — kẻ tại gia nuôi dưỡng vợ, còn vị vô sở hữu có sự hành trì tốt đẹp. Kẻ tại 
gia không tự chế ngự ở việc chặn đứng sinh mạng của kẻ khác, còn vị hiền trí, đã 
được chế ngự, thường xuyên bảo vệ các sinh mạng. 


223. Giống như loài chim công, có cổ màu xanh, bay ở không trung, không 
bao giờ đạt đến tốc độ của loài thiên nga, tương tự như thế kẻ tại gia không sánh 
được vị tỳ khưu, hiền trí, cô quạnh, đang tham thiền ở trong rừng.” 

Dứt Kinh Hiên Trí. 


Phẩm Rắn là thứ nhất. 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 


Rān, và vị Dhaniya nữa, Sừng (Tê ngưu), và vị Kasī là tương tự, . 
vị Cunda, và kinh Thoái Hóa nữa, Người Hạ Tiện, sự tu tập Tâm Từ Ai, 
(Dạ-xoa) Satagira, Alavaka, kinh Chiến Thắng, và Hiền Trí là tương tự, 
mười hai bài kinh này được gọi là Phẩm Rån.’ 


x*xxxx% 
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224. 


225. 


226. 


227. 


228. 


229. 


II. CULLAVAGGO 
1. RATANASUTTAM 


Yānīdha bhūtāni samāgatāni 
bhummani va yāni va antalikkhe, 
sabbeva bhuta sumana bhavantu 
athopi sakkacca sunantu bhasitam. 


Tasma hi bhuta nisametha sabbe 
mettam karotha manusiya pajaya, 
diva ca ratto ca haranti ye balim 
tasma hi ne rakkhatha appamatta. 


Yam kiñci vittam idha va huram va 
saggesu va yam ratanam pamtam, 
na no samam atthi tathagatena 
idampi buddhe ratanam panitam 
etena saccena suvatthi hotu. 


Khayam viragam amatam panitam 
yadajjhaga sakyamunī samahito, 
na tena dhammena samatthi kiñci 
idampi dhamme ratanam panitam 
etena saccena suvatthi hotu. 


Yam buddhasettho parivaņņayī sucim 
samadhimanantarikaññamahu, 
samadhina tena samo na vijjati 
idampi dhamme ratanam panitam 
etena saccena suvatthi hotu. 


Ye puggala attha satam pasattha 
cattari etani yugani honti, 

te dakkhineyya sugatassa savaka 
etesu dinnani mahapphalani, 
idampi sanghe ratanam panitam 
etena saccena suvatthi hotu. 


68 


H. TIỂU PHẨM 


1. KINH CHĀU BÁU 


224. Các hạng sinh linh' nào đã tụ hội nơi đây, 
là các hạng ở địa cầu, hoặc các hạng nào ở hư không, 
mong rằng toàn thể tất cả sinh linh đều được hoan hỷ, 
rồi xin hãy nghiêm trang lắng nghe lời nói này. 


225. Chính vì thế, hỡi các sinh linh, mong rằng tất cả hãy lắng tai, 
xin các vị hãy thể hiện lòng từ ái đến dòng dõi nhân loại, 
là những người ngày và đêm mang lại vật phẩm cúng tế, 
chính vì thế, xin các vị hãy hộ trì những người ấy, chớ xao lãng. 


226. Bất cứ của cải nào ở đời này hoặc đời khác, 
hoặc loại châu báu hảo hạng nào ở các cối Trời, 
thật vậy, không có gì sánh bằng đức Như Lai. 
Châu báu hảo hạng này cũng có ở đức Phật; 
do sự chân thật này, mong rằng hãy có sự hưng thịnh. 


227. Sự diệt trừ, sự xa lìa tham ái, sự Bất Tử hảo hạng, 
bậc Hiền Trí dòng Sakya, (với tâm) định tĩnh, đã chứng đắc điều ấy, 
không có bất cứ cái gì sánh bằng Pháp ấy. 
Châu báu hảo hạng này cũng có ở Giáo Pháp; 
do sự chân thật này, mong rằng hãy có sự hưng thịnh. 


228. Điều mà đức Phật tối thắng đã ca ngợi là trong sạch, 
ngài đã nói điều ấy là định cho quả không bị gián đoạn, 
pháp sánh bằng định ấy không tìm thấy. 

Châu báu hảo hạng này cũng có ở Giáo Pháp; 
do sự chân thật này, mong rằng hãy có sự hưng thịnh. 


22o. Tám hạng người nào đã được các bậc thiện nhân ca tụng, 
các vị này là bốn cáp;? 
họ là các đệ tử của đấng Thiện Thệ, xứng đáng cúng dường, 
những sự bố thí ở các vị này có quả báu lớn lao. 
Châu báu hảo hạng này cũng có ở Tăng Chúng; 
do sự chân thật này, mong rằng hãy có sự hưng thịnh. 


' Các hạng sanh linh (bhūtāni): nói đến các hàng chư Thiên (amanussesu) không có phân biệt 
(KhpA. 166). 
* Túc là các bậc Thánh nhân, gồm có bốn Đạo và bốn Quả (ND). 
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Suttanipāte Cullavaggo 


Ratanasuttam 


230. 


Ye suppayuttā manasā daļhena 
nikkāmino gotamasasanamhi, 
te pattipattā amatam vigayha 


laddhā mudhā nibbutim bhuñjamana, 


idampi sanghe ratanam paņītam 
etena saccena suvatthi hotu. 


231. Yathindakhīlo pathavimsito' siyā 


232. 


233. 


234. 


catubbhi vatehi asampakampiyo, 
tathupamam sappurisam vadāmi 
yo ariyasaccāni avecca passati, 
idampi sanghe ratanam panitam 
etena saccena suvatthi hotu. 


Ye ariyasaccani vibhavayanti 
gambhirapaññena sudesitani, 
kiūcāpi te honti bhusappamatta 
na te bhavam atthamam adiyanti, 
idampi sanghe ratanam panitam 
etena saccena suvatthi hotu. 


Sahavassa dassanasampadaya 
tayassu dhamma Jahita bhavanti 
sakkayaditthi vicikicchitañca 
silabbatam vapi yadatthi kiñci, 
catuhapayehi ca vippamutto 

cha cābhithānāni abhabbo katum” 
idampi sanghe ratanam panitam 
etena saccena suvatthi hotu. 


Kiñcapi so kammam* karoti pāpakam 


kāyena vācā uda cetasā vā, 
abhabbo* so tassa patiechādāya* 
abhabbatā ditthapadassa vuttā, 
idampi sanghe ratanam paņītam 
etena saccena suvatthi hotu. 


' pathavissito - Ma. 


* chaccābhithānāni abhabba kátum - Ma. 


3 kamma - Ma. 
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*abhabba - Ma. 
> paticchadaya - Ma, Syā, PTS. 


Kinh Tập - Tiểu Phẩm Kính Châu Báu 


230. Các vị nào đã khéo gắn bó với tām ý vững chāi, 
không còn dục vọng, theo lời dạy của đức Gotama, 
các vị ấy đã đạt được sự chứng đạt, sau khi đã thể nhập Bất Tử, 
các vị đã đạt được không nhọc sức, đang thọ hưởng trạng thái Tịch Diệt. 
Châu báu hảo hạng này cũng có ở Tăng Chúng; 
do sự chân thật này, mong rằng hãy có sự hưng thịnh. 


231. Giống như cột trụ đá đã được nương vào lòng đất, 
sẽ không bị lay động bởi các cơn gió từ bốn phương, 
VỚI sự so sánh như thế, Ta nói về bậc chân nhân, 
là vị nào biết và nhìn thấy bốn Chân Lý Cao Thượng. 
Châu báu hảo hạng này cũng có ở Tăng Chúng; 
do sự chân thật này, mong rằng hãy có sự hưng thịnh. 


232. Các vị nào hiểu rõ về bốn Chân Lý Cao Thượng 
đã khéo được thuyết giảng bởi bậc có tuệ thâm sâu, 
đầu cho các vị ấy thường xuyên bị xao lãng, 
các vị ấy cũng không nhận lấy kiếp sống thứ tám. 
Châu báu hảo hạng này cũng có ở Tăng Chúng; 
do sự chân thật này, mong rằng hãy có sự hưng thịnh. 


233. Đối với vị này, nhờ thành tựu về nhận thức, 
có ba pháp được từ bỏ: 
sự nhận thức sai trái về thân, sự hoài nghi, 
giới và phận sự, hoặc thậm chí bất cứ điều gì có liên quan, 
và (vị này) được thoát khỏi bốn khổ cánh,' 
không thể nào gây nên sáu tội nghiêm trọng.? 
Châu báu hảo hạng này cũng có ở Tăng Chúng; 
do sự chân thật này, mong rằng hãy có sự hưng thịnh. 


234. Ngay cả khi vị ấy tạo nên bất cứ nghiệp gì ác xấu, 
bằng thân, bằng khẩu, hoặc bằng ý, 
vị ấy không thể nào che giấu điều ấy, 
tính chất không thể của vị chứng đạt Niết Bàn đã được nói đến. 
Châu báu hảo hạng này cũng có ở Tăng Chúng; 
do sự chân thật này, mong rằng hãy có sự hưng thịnh. 


' Bốn khổ cảnh (apaya): địa ngục, súc sanh, quý đói, và A-tu-la (KhpA. 189). 
2 Sáu tội nghiêm trọng (abhithanani): gồm có: giết mẹ, giết cha, giết bậc Thánh A-la-hán, làm 
chảy máu thân Phật, chia rë Tăng Chúng, tuyên bố vị khác là bậc dao sư (Sdd.). 
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Suttanipāte Cullavaggo Ratanasuttam 


235. Vanappagumbe yatha' phussitagge 
gimhānamāse pathamasmim gimhe, 
tathūpamam dhammavaram adesayi 
nibbānagāmim paramam hitaya, 
idampi buddhe ratanam paņītam 
etena saccena suvatthi hotu. 


236. Varo varaññu varado varaharo 
anuttaro dhammavaram adesayi, 
idampi buddhe ratanam panitam 
etena saccena suvatthi hotu. 


237. Khinam puranam navam natthi sambhavam 
virattacitta ayatike? bhavasmim, 
te khīņabījā avirulhicchanda 
nibbanti dhira yathayam padipo, 
idampi sanghe ratanam panitam 
etena saccena suvatthi hotu. 


238. Yānīdha bhūtāni samagatani 
bhummani va yani va antalikkhe, 
tathagatam devamanussapujitam 
buddham namassama suvatthi hotu. 


239. Yanidha bhutani samagatani 
bhummani va yani va antajikkhe, 
tathagatam devamanussapujitam 
dhammam namassama suvatthi hotu. 


240. Yanidha bhutani samagatani 
bhummāni va yani va antajikkhe, 
tathagatam devamanussapujitam 
sangham namassama suvatthi hotu. 


Ratatanasuttam nitthitam. 


'yatha - Ma. *virattacittāyatike - Ma, Syā. 
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Kinh Tập - Tiểu Phẩm Kính Châu Báu 


235. Giống như cây cối ở trong rừng được trổ hoa ở ngọn 
trong cái nóng vào tháng đầu tiên của mùa hạ, 
với sự so sánh như thế, Ngài đã thuyết giảng về Giáo Pháp cao quý, 
có khả năng dẫn đến Niết Bàn, tối thắng về lợi ích. 
Châu báu hảo hạng này cũng có ở đức Phật; 
do sự chân thật này, mong rằng hãy có sự hưng thịnh. 


236. Bậc cao quý, biết pháp cao quý, thí pháp cao quý, đem lại pháp cao quý, 
đấng Vô Thượng đã thuyết giảng về Giáo Pháp cao quý. 
Châu báu hảo hạng này cũng có ở đức Phật; 
do sự chân thật này, mong rằng hãy có sự hưng thịnh. 


237. Nghiệp cũ đã được cạn kiệt, nguồn sanh khởi mới không có, 
với tâm không còn luyến ái vào sự hiện hữu ở tương lai, 
các vị ấy có mầm giống đã cạn kiệt, ước muốn tăng trưởng không còn, 
các bậc sáng trí tịch diệt, giống như ngọn đèn này vậy. 
Châu báu hảo hạng này cũng có ở Tăng Chúng; 
do sự chân thật này, mong rằng hãy có sự hưng thịnh. 


238. Các hạng sinh linh nào đã tụ hội nơi đây, là các hạng ở địa cầu hoặc các 
hạng nào ở hư không, chúng ta hãy lễ bái đức Phật đã ngự đến như thế, đã được 
chư Thiên và nhân loại cúng dường, mong rằng hãy có sự hưng thịnh. 


239. Các hạng sinh linh nào đã tụ hội nơi đây, là các hạng ở địa cầu hoặc các 
hạng nào ở hư không, chúng ta hãy lễ bái Giáo Pháp đã ngự đến như thế, đã được 
chư Thiên và nhân loại cúng dường, mong rằng hãy có sự hưng thịnh. 


240. Các hạng sinh linh nào đã tụ hội nơi đây, là các hạng ở địa cầu hoặc các 
hạng nào ở hư không, chúng ta hãy lễ bái Tăng Chúng đã ngự đến như thế, đã 
được chư Thiên và nhân loại cúng dường, mong rằng hãy có sự hưng thịnh. 


Dứt Kinh Châu Bāu. 
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Suttanipāte Cullavaggo Amagandhasuttam 


2. AMAGANDHASUTTAM 


241. Sāmākacinguļaka 'cīnakāni ca? 
pattapphalam mulapphalam gavipphalam, 
dhammena laddham satamasnamana' 
na kamakama alikam bhananti. 


242. Yadasnamāno' sukatam sunitthitam 
parehi dinnam payatam panitam, 
salinamannam paribhuñjamano 
so bhuñjati? kassapa amagandham. 


243. Na amagandho mama kappatiti 
icceva tvam bhasasi brahmabandhu, 
salinamannam paribhuñjamano 
sakuntamamsehi susamkhatehi, 
pucchami tam kassapa etamattham 
kathampakāro* tava amagandho. 


244. Panatipato vadhachedabandhanam 
theyyam musāvādo nikatī vaūcanāni,' 
ajjhenakujjham* paradarasevana 
esāmagandho na hi mamsabhojanam. 


245. Ye idha kāmesu asaññata Jana 
rasesu giddhā asucikamissita,” 
natthikaditthi'” visamā durannaya 
esamagandho na hi mamsabhojanam. 


246. Ye lukhasa daruna'' pitthimamsika, 
mittadduno nikkarunatimanino, 
adanasila na ca denti kassaci 
esamagandho na hi mamsabhojanam. 


' cingūļaka - Ma; dingulaka - PTS. 'vaūicanāni ca - Ma, PTS. 
? ca - itisaddo Syã, PTS potthakesu na dissate. * ajjhenakuttam - Ma, Sya; 
* satamassamānā - Sya; satam afihamānā - PTS. ajjhenakujjam - PTS. 

* vadassamãno - Syā; yad añhamano - PTS. ? asucibhavamassita - Ma. 
` bhuñjasi - Ma, Syā. 19 natthikaditthī - Ma; 

° kathappakāro - PTS. " dāruņa - Sya. natthīkaditthī - Sya. 
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Kinh Tập - Tiểu Phẩm Kinh Mùi Tanh Hôi 


2. KINH MÙI TANH HÔI 


241. “Các bậc đức hạnh, trong khi ăn các loại hạt kê, hạt cỏ, đậu núi, lá cây, rễ 
củ, trái cây đã nhận được đúng pháp, các vị không vì ham muốn ngũ dục mà nói 
điều dối trá. 


242. Còn kẻ nào, trong khi ăn vật thực hảo hạng được khéo làm, được khéo 
sửa soạn, được bố thí, được dâng hiến bởi những người khác, trong khi thọ dụng 
cơm nấu bằng gạo sālī, thưa ngài Kassapa, kẻ ấy thọ thực vật có mùi tanh hôi. 


243. Vật có mùi tanh hôi không được phép đối với Ta, 
ngài nói y như thế, thưa đấng quyến thuộc của Phạm Thiên, 
trong khi ngài thọ dụng cơm nấu bằng gạo sālī 

với các miếng thịt chim khéo được nấu nướng. 

Thưa ngài Kassapa, tôi hỏi ngài ý nghĩa này, 

đối với ngài kiểu cách như thế nào là có mùi tanh hôi?” 


244. “Việc giết hại sinh mạng, hành hạ, chặt chém, trói giam, 
trộm cướp, nói dối, gian lận, các sự lường gạt, 

làm ra vẻ học thức, ve vān vợ người khác, 

việc ấy là có mùi tanh hôi, chẳng phải việc ăn thịt. 


245. Ở đây, những kẻ nào không tự kiềm chế trong các dục, 

thèm khát ở các vị nếm, xen lẫn với sự (nuôi mạng) không trong sạch, 
theo tà kiến “không có gì hiện hữu, sái quấy, khó chỉ bảo, 

việc ấy là có mùi tanh hôi, chăng phải việc ăn thịt. 


246. Những kẻ nào thô lõ, bạo tàn, nói xấu sau lưng, 
hãm hại bạn bè, nhẫn tâm, có sự ngã mạn thái quá, 
có bản tānh keo kiệt và không bố thí đến bất cứ ai, 
việc ấy là có mùi tanh hôi, chăng phải việc ăn thịt. 
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Suttanipāte Cullavaggo Amagandhasuttam 


247. Kodho mado thambho paccutthapana ca' 
maya usuya? bhassasamussayo ca, 
manatimano ca asabbhi santhavo 
esamagandho na hi mamsayojanam. 


248. Ye papasila inaghatasucaka?* 
voharakuta idha pātirūpikā, 
naradhama ye 'dha karonti kibbisam 
esamagandho na hi mamsabhojanam. 


249. Ye idha panesu asaññata janā 
paresamadaya vihesamuyyuta, 
dussilaludda pharusa anadara 
esamagandho na hi mamsabhojanam. 


250. Etesu giddha viruddhatipatino 
niccuyyuta pecca tamam vajanti ye, 
patanti satta nirayam avamsira 
esamagandho na hi mamsabhojanam. 


251. Na macchamamsam nanasakattam' 
na naggiyam na mundiyam jatajallam 
kharājināni naggihuttassupasevana va? 
ye vapi loke amara bahu tapa, 
mant ahuti yahñamutupavesana 
sodhenti maccam avitinnakankham. 


252. Sotesu' gutto viditindriyo” care 
dhamme thito ajjavamaddave rato, 
sangatigo sabbadukkhappahino 
na lippatī* ditthasutesu dhīro. 


paccupatthapana - Ma. 
ussuyā - Syā; usuyyā - PTS. ` upasevanā va yá - PTS. 7 vijitindriyo- PTS. 
iņaghā ca sūcakā - Syā. “vo tesu - Ma, Sya. *limpati - Syā. 


1 
2 
3 
* na macchamamsānamanāsakattam - Ma; na macchamamsānānāsakattam - Syā. 
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Kinh Tập - Tiểu Phẩm Kinh Mùi Tanh Hôi 


247. Giận dữ, đam mê, ương bướng, và chống đối, 

xảo trá, ganh ghét, và nói khoác lác, 

ngã mạn, kiêu căng, và thân thiết với những kẻ không tốt, 
việc ấy là có mùi tanh hôi, chăng phải việc ăn thịt. 


248. Những kẻ nào có hành vi ác độc, quyt nợ, vu khống, 
gian lận trong giao dịch, những kẻ giả mạo trong giáo pháp, 
những kẻ đê tiện làm điều sái quấy ở thế gian này, 

việc ấy là có mùi tanh hôi, chăng phải việc ăn thịt. 


249. Những kẻ nào ở đời này không tự kiềm chế đối với các sinh mạng, 
sau khi đoạt lấy vật sở hữu của những người khác còn ra sức hãm hại, 
có bản tánh tôi té, tàn bạo, thô lē, không có sự tôn trọng, 

việc ấy là có mùi tanh hôi, chẳng phải việc ăn thịt. 


250. Những kẻ nào thèm khát ở những mạng sống này, rồi chống đối, giết hại, 
thường xuyên ra sức (làm ác), sau khi chết đi về nơi tăm tối, là các chúng sinh rơi 
vào địa ngục, đầu đi xuống trước, việc ấy là có mùi tanh hôi, chăng phải việc ăn 
thịt. 


251. Không phải cá và thịt, không phải việc nhịn ăn, không phải việc lõa thể, 
không phải cái đầu cạo, tóc bện và cáu đất, các y da dê thô cứng, hoặc không phải 
việc thờ phượng cúng tế ngọn lửa, hoặc thậm chí vô số sự khổ hạnh cho việc bất 
tử ở thế gian, các chú thuật, các đồ hiến cúng, lễ hiến tế, các việc hành xác rửa tội 
theo mùa tiết, mà (có thể) làm trong sạch con người còn chưa vượt qua sự nghỉ 
hoặc. 


252. Vi đã bảo vé ở các dòng chảy (giác quan), có (sáu) căn đã được nhận biết, 
nên sống vững vàng ở Giáo Pháp, thích thú ở sự ngay thẳng và mềm mỏng, đã 
vượt qua sự quyến luyến, đã dứt bỏ tất cả khổ đau, bậc sáng trí không bị vấy bẩn 
bởi các điều đã được thấy hoặc đã được nghe.” 
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Suttanipate Cullauaggo Hirisuttam 


253. Iccetamattham bhagavā punappunam 
akkhāsi nam' vedayi mantapāragū, 
citrāhi gāthāhi munī pakāsayī” 
nirāmagandho asito durannayo. 


254. Sutvāna buddhassa subhāsitam padam 
nirāmagandham sabbadukkhappanudanam,` 
nīcamano vandi tathāgatassa 
tattheva pabbajjamarocayittha "ti. 


Āmagandhasuttam nitthitam. 


3. HIRISUTTAM 


255. Hirim tarantam vijigucchamānam 
sakhahamasmi' iti bhāsamānam, 
sayhāni kammāni anādiyantam 


. ~~— 


256. Ananvayam piyam vacam yo mittesu pakubbati, 
akarontam bhasamanam parijananti pandita. 


257. Na so mitto yo sada appamatto 
bhedasanki randhamevanupassi, 
yasmiñca seti urasiva putto 
sa ve mitto so parehi abhejjo. 


258. Pamujjakaranam thanam pasamsavahanam sukham, 
phalanisamso bhaveti vahanto porisam dhuram. 


259. Pavivekarasam pItva rasam upasamassa ca, 
niddaro hoti nippapo dhammapīti rasam pibanti.* 


Hirisuttam nitthitam. 


' tam - PTS. 3 sabbadukkhappanudam - Sya. 
*munippakāsayi - Sya, PTS.  *tavahamasmi - Ma. ` pivanti - Ma, Sya, PTS. 
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Kính Tập - Tiểu Phẩm Kinh Hổ Then 


253. Đức Thế Tôn đã nói lập đi lập lại ý nghĩa này như thế, vị tinh thông chú 
thuật đã hiểu được điều ấy. Bậc Hiền Trí, không có mùi tanh hôi, không nương 
nhờ, khó bị lôi kéo, đã giảng giải bằng các kệ ngôn đa dạng. 


254. Sau khi lắng nghe lời nói đã khéo được nói lên của đức Phật, (lời nói) 
không có mùi tanh hôi, có sự xua đi tất cả sự khổ đau, (vị đạo sĩ khổ hạnh) với 
tâm ý khiêm nhường đã đảnh lễ đấng Như Lai, rồi ngay tại nơi ấy đã tuyên bố 
việc xuất g1a. 


Dứt Kinh Mùi Tanh Hôi. 


3. KINH HO THEN 


255. Kẻ (nào) vượt qua sự hổ then, nhờm gớm sự hổ then, 
trong khi nói rằng: “Tôi là ban, 

(nhưng) không nhận lấy các việc làm trong khả năng, 

nên nhận biết vé kẻ ấy rằng: “Người này không là (bạn) của tôi. 


256. Kẻ nào thể hiện lời nói triu mến ở giữa bạn bè nhưng không làm theo, 
các bậc sáng suốt biết rõ là kẻ nói mà không làm. 


257. Kẻ nào thường xuyên cảnh giác, ngờ vực sự chia rë, chuyên soi mói 
khuyết điểm, kẻ ấy không phải là bạn. Và ở người nào (có thể) trông cậy được tựa 
như đứa con trai nằm dựa vào ngực (cha), người ấy quả thật là bạn, người ấy 
không bị chia cắt bởi những kẻ khác. 


258. Trong khi gồng gánh phận sự của nam nhân, người mong cầu Quả vị làm 
tăng trưởng (sự tỉnh tấn), nền tảng tạo ra sự hoan hy, (làm tăng trưởng) sự an lạc 
(Niết Bàn), nguồn mang lại sự khen ngợi. 


259. Sau khi đã uống hương vị của việc ẩn cư và hương vị của sự an tịnh, 
người uống hương vị hoan hỷ của Giáo Pháp trở nên không còn buồn bực, không 
còn ác xấu. 


Dứt Kinh Hổ Then. 
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Suttanipāte Cullavaggo Mangalasuttam 


4. MANGALASUTTAM 


Evam me sutam: Ekam samayam bhagavā savatthiyam viharati Jetavane 
anathapindikassa ārāme. Atha kho aññatara devatā abhikkantāya rattiyā 
abhikkantavaņņā  kevalakappam  jetavanam obhasetva yena bhagava 
tenupasankami, upasankamitva bhagavantam abhivādetvā ekamantam atthāsi. 
Ekamantam thita kho sa devata bhagavantam gathaya ajjhabhasi. 


260. Bahu deva manussā ca mangalāni acintayum, 
ākankhamānā sotthānam brūhi mangalamuttamam. 


261. Asevanā ca bālānam panditanañica sevana, 
pūjā ca puJanIyanam' etam mangalamuttamam. 


262. Patirūpadesavāso ca pubbe ca katapuññata, 
attasammāpaņidhi ca etam mangalamuttamam. 


263. Bahusaccañca sippañca vinayo ca susikkhito, 
subhasita ca ya vaca etam mangalamuttamam. 


264. Matapitu upatthanam? puttadarassa sangaho, 
anakula ca kammanta etam mangalamuttamam. 


265. Danañca dhammacariya ca ñatakanañca sangaho, 
anavajjani kammani etam mangalamuttamam. 


266. Arati virati* papa majjapānā ca saññamo,* 
appamado ca dhammesu etam mangalamuttamam. 


267. Garavo ca nivato ca santutthi” ca kataññuta, 
kalena dhammasavanam' etam mangalamuttamam. 


' pūjaneyyānam - Ma. 

2 mātāpitu-upatthānam - Ma, PTS; mātāpitūpatthānam - Sya. 

> āratī virati - Ma; āratī virati - Sya; arati viratI - PTS. 

* samyamo - Ma. > santutthī - Sya, PTS. ° dhammassavanam - Ma, Sya. 
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Kinh Tập - Tiểu Phẩm Kinh Điềm Lành 


4. KINH ĐIỀM LÀNH 


Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại Sāvatthī, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Khi ấy, lúc đêm đã khuya, một vị Thiên nhân nọ với màu 
sắc vượt trội đã làm cho toàn bộ Jetavana rực sáng, rồi dā đi đến gặp đức Thế 
Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi đứng ở một bên. Đứng ở một bên, vị 
Thiên nhân ấy đã bạch với đức Thế Tôn bằng lời kệ rằng: 


260. “Nhiều chư Thiên và nhân loại, trong khi mong mỏi các điều hưng thịnh, 
đã suy nghĩ về các điềm lành, xin ngài hãy nói về điềm lành tối thượng.” 


261. “Không thân cận những kẻ ác, thân cận các bậc sáng suốt, và cúng dường 
các bậc xứng đáng cúng dường, điều này là điềm lành tối thượng. 


262. Cư ngụ ở địa phương thích hợp, có việc phước thiện đã làm trong quá 
khứ, và quyết định đúng đắn cho bản thân, điều này là điềm lành tối thượng. 


263. Kiến thức rộng và (gidi) nghề thủ công, việc rèn luyện khéo được học tập, 
và lời nói được khéo nói, điều này là điềm lành tối thượng. 


264. Sự phụng dưỡng mẹ và cha, sự cấp dưỡng các con và vợ, các nghề nghiệp 
không có xung đột (thuần là công việc), điều này là điềm lành tối thượng. 


265. Sự bố thí và thực hành Giáo Pháp, sự trợ giúp các quyến thuộc, những 
hành động không bị chê trách, điều này là điềm lành tối thượng. 


266. Sự kiêng cữ, sự xa lánh điều ác, sự tự chế ngự trong việc uống các chất 
say, và sự không xao lãng trong các (thiện) pháp, điều này là điềm lành tối 
thượng. 


267. Sự cung kính, khiêm nhường, tự biết đủ, và biết ơn, sự lắng nghe Giáo 
Pháp vào đúng thời điểm, điều này là điềm lành tối thượng. 
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Suttanipāte Cullavaggo Sūcilomasuttam 


268. Khantī ca sovacassata samananañca dassanam, 
kalena dhammasakaccha etam mangalamuttamam. 


269. Tapo ca brahmacariyañca ariyasaccanadassanam, 
nibbanasacchikiriya ca etam mangalamuttamam. 


270. Phutthassa lokadhammehi cittam yassa na kampati, 
asokam virajam khemam etam mangalamuttamam. 


271. Etadisani katvana sabbatthamaparajita, 
sabbattha sotthim gacchanti tam tesam mangalamuttaman "ti. 


Mangalasuttam nitthitam. 


5. SUCILOMASUTTAM 
Evam me sutam: Ekam samayam bhagava gayayam viharati tamkitamañce 
sucilomassa yakkhassa' bhavane. Tena kho pana samayena kharo ca yakkho 


sūcilomo ca yakkho bhagavato avidure atikkamanti. 


Atha kho kharo yakkho sūcilomam yakkham etadavoca: Eso samanoti. Neso 
samaņo samanako eso. Yava janami? yadi va so samano'* yadi va samanakoti.* 


Atha kho sucilomo yakkho yena bhagava tenupasankami, upasankamitvā 
bhagavato kayam upanamesi. 


Atha kho bhagava kayam apanamesi. 

Atha kho sūcilomo yakkho bhagavantam etadavoca: 

Bhayasi mam samanati. 

Na khvahantam avuso bhayami, api ca te? samphasso papakoti. 

Pañham tam samana pucchissami sace me na vyakarissasi cittam va te 


khipissāmi hadayam va te phalessami padesu va gahetva paragangaya 
khipissāmīti. 


' sūcilomayakkhassa - Syā. 3 yadi vā samano - Sya. *yadi vã so samanakoti - Ma. 
* vāvāham jānāmi - Ma; yāva aham jãnãmi - Sya. > api ca kho te - PTS. 
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Kinh Tập - Tiểu Phẩm Kính Sūciloma 


268. Sự nhãn nại, trạng thái người dễ dạy, và việc yết kiến các bậc Sa-môn, sự 
bàn luận Giáo Pháp lúc hợp thời, điều này là điềm lành tối thượng. 


26o. Sự khác khổ, và thực hành Phạm hạnh, sự nhận thức các Chân Lý Cao 
Thượng, và việc chứng ngộ Niết Bàn, điều này là điềm lành tối thượng. 


27o. Tâm không dao động khi tiếp xúc với các pháp thế gian, không sầu 
muộn, không ô nhiễm, được an ổn, điều này là điềm lành tối thượng. 


271. (Những người) đã thực hành các điều như thế này thì không bị thất bại ở 
mọi nơi, đi đến mọi nơi một cách hưng thịnh; đối với họ (những) điều ấy là điềm 
lành tối thượng.” 


Dứt Kinh Điềm Lành. 


5. KINH SŪCILOMA 
Tôi đã nghe như vây: Một thời đức Thế Tôn ngự tại làng Gaya, ở tảng đá 
Tamkitamañca, nơi trú ngụ của Dạ-xoa Suciloma. Vào lúc bấy giờ, Dạ-xoa Khara 


và Dạ-xoa Sūciloma đi ngang qua ở nơi không xa đức Thế Tôn. 


Khi ấy, Dạ-xoa Khara đã nói với Dạ-xoa Sūciloma điều này: “Người này lā Sa- 
môn.” 


“Người này không phải là Sa-môn. Người này là Sa-môn giả. Lát nữa thì ta sẽ 
biết người ấy là Sa-môn hay Sa-môn giả.” 


Sau đó, Dạ-xoa Sūciloma đã đi đến gần đức Thế Tôn, sau khi đến gần đã 
nghiêng người về phía thân của đức Thế Tôn. 


Khi ấy, đức Thế Tôn đã nghiêng thân ra xa. 
Sau đó, Dạ-xoa Suciloma đã nói với đức Thế Tôn điều này: 
“Này Sa-môn, ông sợ ta sao?” 


“Này đạo hữu, Ta quả không sợ ngươi. Tuy nhiên, sự xúc chạm của ngươi là 
xấu xa.” 


“Này Sa-môn, ta sẽ hỏi ông câu hỏi. Nếu ông không giải thích cho ta, thì ta sẽ 


khuấy động tâm của ông, hoặc ta sẽ chẻ đôi trái tim của ông, hoặc ta sẽ nắm ở hai 
bàn chân (của ông) rồi ném qua bên kia sông Ganga.” 
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Suttanipāte Cullavaggo Kapilasuttam 


Na khvāham tam āvuso passāmi, sadevāke loke samārake sabrahmake 
sassamaņabrāhmaņiyā pajāya sadevamanussāya yo me cittam vā khipeyya 
hadayam vā phāleyya pādesu vā gahetvā pāragangāya khipeyya, api ca tvam 
āvuso puccha yadākankhasīti. 


Atha kho sūciloma yakkho bhagavantam gāthāya ajjhabhāsi: 


272. Rāgo ca doso ca kutonidānā 
aratī ratī lomahamso kutojā, 
kuto samutthāya mano vitakkā 
kumārakā dhankam'ivossajanti. 


273. Rāgo ca doso ca itonidānā 
aratī ratī lomahamso itojā, 
ito samutthāya mano vitakkā 
kumārakā dhankam'ivossajanti. 


274. Snehajā attasambhūtā nigrodhasseva khandhajā, 
puthu visattā kāmesu māluvā va vitatā vane. 


275. Ye nam pajānanti yato nidānam 
te nam vinodenti suņohi yakkha, 
te duttaram? oghamimam taranti 
atinnapubbam apunabbhavāyā "ti. 


Sūcilomasuttam nitthitam. 


6. KAPILASUTTAM 


276. Dhammacariyam brahmacariyam etadāhu vasuttamam, 
pabbajitopi ce hoti agarasma' anagariyam. 


277. So ce mukharajātiko vihesabhirato mago,‘ 
jīvitam tassa papiyo rajam vaddheti attano. 


! vamkam - PTS. ` agārā - Ma. 
* tathuttaram - Sya. * migo - Sya. 
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Kinh Tập - Tiểu Phẩm Kinh Kapila 


“Này đạo hữu, quả thật Ta không nhìn thấy người nào trong thế gian tính 
luôn cõi của chư Thiên, cối Ma Vương, cối Phạm Thiên, cho đến dòng dõi Sa- 
môn, Bà-la-môn, các hạng chư Thiên và loài người, có thể khuấy động tâm của 
Ta, hoặc có thể chẻ đôi trái tìm của Ta, hoặc có thể nắm ở hai bàn chân (của Ta) 
rồi ném qua bên kia sông Gangā. Này đạo hữu, tuy vậy ngươi hãy hỏi điều mā 
ngươi muốn.” 


Khi ấy, Dạ-xoa Sũciloma đã nói với đức Thế Tôn bằng lời kệ rằng: 


272. “Luyến ái và sân hận có căn nguyên từ đâu? 

Ghét, thương, sự rón lông (vi sợ hãi) sanh ra từ đầu? 

Phát khởi từ nơi nào, các suy tầm (về dục) khuấy rối tâm, 

tựa như những bé trai thả lỏng con gua (đã bị cột chân bởi sợi chỉ dài)?” 


273. “Luyến ái và sân hận có căn nguyên từ nơi (bản ngã) này. 

Ghét, thương, sự rởn lông (vì sợ hãi) sanh ra từ nơi (bản ngã) này. 
Phát khởi từ nơi (bản ngã) này, các suy tầm (về dục) khuấy rối tâm, 
tựa như những bé trai thả lỏng con gua (đã bị cột chân bởi sợi chỉ dài). 


274. Chúng sinh ra từ sự thương yêu, được hình thành ở bản ngã, tựa như việc 
sanh ra từ thân của giống cây nigrodha. Chúng nhiều vô số, bị vướng mắc vào các 
dục, tựa như loài dây leo lan rộng ở khu rừng. 


275. Những ai nhận biết điều ấy có căn nguyên từ đâu, 

những vị ấy xua đuổi nó, này Dạ-xoa, ngươi hãy lắng nghe, 
những vị ấy vượt qua dòng lũ này, (dòng lũ) khó vượt qua được, 
chưa được vượt qua trước đây, để không còn hiện hữu lại nữa.” 


Dứt Kinh Sūciloma. 


6. KINH KAPILA 
276. Thực hành Giáo Pháp, thực hành Phạm hạnh, các vị (Thánh nhân) đã nói 


việc này là tài sản tối thượng. Mặc dầu là người xuất gia, rời nhà sống không nhà, 


277. — nếu kẻ ấy có bản tánh nói nhiều, thích thú việc hãm hại (như là) loài 
thú, cuộc sống của kẻ ấy là xấu xa, kẻ ấy làm tăng trưởng ô nhiễm cho bản thân. 
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Suttanipāte Cullavaggo Brāhmaņadhammikasuttam 


278. Kalahabhirato bhikkhu mohadhammena āvato, ' 
akkhātampi na jānāti dhammam buddhena desitam. 


279. Vihesam bhāvitattānam avijjāya purakkhato, 
samkilesam na jānāti maggam nirayagāminam. 


280. Vinipātam samāpanno gabbhā gabbham tamā tamam, 
sa ve tadisako bhikkhu pecca dukkham nigacchati. 


281. Guthakupo? yatha assa sampunno ganavassiko, 
yo ca? evarūpo assa dubbisodho hi sangano.* 


282. Yam evarupam janatha bhikkhavo gehanissitam, 
papiccham papasankappam papa-acaragocaram. 


283. Sabbe samaggā hutvāna abhinibbijjayātha* nam, 
karandavam' niddhamatha kasambum capakassatha.” 


284. Tato palāpe* vahetha assamane samanamanine, 
niddhamitvana papicche papa-acaragocare. 


285. Suddha suddhehi samvasam kappayavho patissata, 
tato samaggā nipakā dukkhassantam karissatha "ti. 


Kapilasuttam' nitthitam. 


7. BRĀHMAŅADHAMMIKASUTTAM 


Evam me sutam: Ekam samayam bhagava savatthiyam viharati jetavane 
anathapindikassa arame. Atha kho sambahula kosalaka brahmanamahasala 
jinna vuddha mahallaka addhagatā vayo  anuppatta yena bhagava 
tenupasankamimsu,  upasankamitvā  bhagavata saddhim  sammodimsu, 
sammodaniyam katham  saraniyam  vitisaretva ekamantam  nisidimsu. 
Ekamantam nisinna kho te brahmanamahasala bhagavantam etadavocum: 


' āvuto - Ma, Sya. 


? gūdhakūpo - Sya. ° karaņdamva - Sya. 
3 yo - PTS. 7 apakassatha - Ma, PTS; 
* sangaņo - Sya, PTS. avakassatha - Syā. 
` abhinibbajjiyatha - Ma; ở palāse - Syā. 
abhinibbijjiyātha - Syā. ? dhammacariyasuttam - Ma, Syā, PTS, Sīmu. 
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Kinh Tập - Tiểu Phẩm Kính Truyén Thống Ba-la-món 


278. VỊ tỳ khưu thích thú việc cãi cọ, bị ngăn che bởi pháp sĩ mê, thậm chí 
không biết đến Giáo Pháp đã được nói ra, đã được thuyết giảng bởi đức Phật. 


279. Trong khi hãm hai vị có bản thân đã được tu tập, (kẻ ấy) bị thúc đấy bởi 
vô minh, không biết về phiền não, về con đường đưa đến địa ngục. 


28o. (Kẻ ấy) bị đưa đến đọa xứ, từ thai bào (này) đến thai bào (khác), từ tắm 
tối (này) đến tăm tối (khác). Thật vậy, vị tỳ khưu thuộc loại như thế ấy sau khi 
chết bị đọa vào khổ đau. 


281. Giống như hố phân đã sử dụng nhiều năm có thể bị đầy tràn, kẻ nào 
thuộc loại như vậy, có sự ô uế, quả khó làm cho trong sạch. 


282. Này các tỳ khưu, các ngươi hãy biết kẻ nào thuộc loại như vậy, thiên về 
cuộc sống gia đình, có ước muốn xấu xa, có suy tư xấu xa, có hành vi và nơi lai 
vãng xấu xa. 


283. Tất cả các ngươi hãy hợp nhất lại, hãy xa lánh kẻ ấy, hãy tống đi bụi 
bām, và hãy lùa bỏ rác rưởi. 


284. Sau đó, các ngươi hãy loại bỏ các cặn bã, những kẻ không phải là Sa-môn 
mà giả mạo là Sa-môn, hãy tống đi những kẻ có ước muốn xấu xa, có hành vi và 
nơi lai vãng xấu xa. 


285. Là những người trong sạch, các ngươi hãy sắp đặt việc cộng trú với 
những vị trong sạch, có sự tôn trọng lẫn nhau. Từ đó, có sự hợp nhất, chín chắn, 
các ngươi sẽ thực hiện việc chấm dứt khổ đau. 


Dứt Kinh Kapila. 


7. KINH TRUYỀN THỐNG BÀ-LA-MÔN 


Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại Sāvatthī, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Khi ấy, nhiều vị Bà-la-môn giàu có, cư dàn xứ Kosala, già 
cả, lão niên, lớn tuổi, sống thọ, đã đạt đến giai đoạn cuối của cuộc đời, đã đi đến 
gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã tỏ vẻ thân thiện với đức Thế Tôn, sau khi trao 
đổi lời xã giao thân thiện, đã ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống ở một 
bên, các vị Bà-la-môn giàu có ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: 
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Suttanipāte Cullavaggo Brāhmaņadhammikasuttam 


Sandissanti nu kho bho gotama etarahi brāhmaņā porāņānam brāhmaņānam 
brahmanadhammeti. 


Na kho brahmana sandissanti etarahi brahmana porananam brahmananam 
brahmanadhammeti. 


Sadhu no bhavam gotamo porananam brahmananam brahmana-dhammam 
bhasatu sace bhoto gotamassa agaruti. 


Tena hi brahmana sunatha sadhukam manasikarotha bhasissamiti. 


Evam bhoti kho te brahmanamahasala bhagavato paccassosum. Bhagava 
etadavoca: 


286. Isayo pubbaka asum samyatatta' tapassino, 
pañcakamagune hitva attadatthamacarisum. 


287. Na pasu brāhmaņānāsum na hiraññam na dhaniyam, 
saJjhayadhanadhaññasum brahmam nidhimapalayum. 


288. Yam tesam pakatam asi dvarabhattam upatthitam, 
saddhapakatamesanam datave tadamaññisum. 


289. Nānārattehi vatthehi sayaneh' avasathehi ca, 
phita janapada rattha te namassimsu brahmane. 


290. Avajjha brahmana asum ajeyya dhammarakkhita, 
na te? koci nivaresi kuladvaresu sabbaso. 


291. Atthacattarisam vassani komaram brahmacariyam' carimsu te, 
vijjācaraņapariyetthim* acarum brahmana pure. 


292. Na brahmana aññamagamum napi bhariyam kinimsu te, 
sampiyeneva samvasam samgantva samarocayum. 


' saññatattä - Ma, Sya, PTS. 
2 ne - Ma, Sya, PTS. * vijjācaraņapariyitthim - PTS. 
* (komara) brahmacariyam - Ma, Sya; komārabrahmacariyam - PTS. 


88 


Kinh Tập - Tiểu Phẩm Kính Truyén Thống Ba-la-món 


- Thưa ngài Gotama, các vị Bà-la-môn hiện nay có sống theo truyền thống Bà- 
la-môn của các vị Bà-la-môn thời xưa không? 


- Này các Bà-la-môn, các vị Bá-la-món hiện nay không sống theo truyền 
thống Bà-la-môn của các vị Bà-la-môn thời xưa. 


- Thưa ngài Gotama, lành thay xin ngài Gotama hãy nói cho chúng tôi về 
truyền thống Bà-la-môn của các vị Bà-la-môn thời xưa, nếu đối với ngài Gotama 
là không trở ngại. 


- Này các Bà-la-môn, như thế thì các người hãy lắng nghe, các người hãy khéo 
chú ý, Ta sẽ nói. 


- Thưa ngài, xin vâng. Các vị Bà-la-môn giàu có ấy đã đáp lại đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn đã nói điều này: 


286. “Các vị ẩn sĩ thời quá khứ có bản thân đã được chế ngự, có sự khác khổ, 
sau khi từ bỏ năm loại dục, các vị đã thực hành điều lợi ích cho bản thân. 


287. Không gia súc, không vàng, không ngũ cốc đối với các vị Bà-la-môn. Có 
việc học như là tài sản và lúa gạo, các vị đã bảo vệ kho báu cao thượng. 


288. Vật nào đã được làm ra dành cho các vị ấy, vật thực được đặt gần ở cánh 
cửa (của ngôi nhà), vật đã được làm ra bởi niềm tin, (các thí chủ) nghĩ rằng vật ấy 
nên được bố thí đến những vị đang tìm kiếm. 


28o. Các xứ sở, các vương quốc thịnh vượng đã tôn vinh các vị Bà-la-môn ấy 
với các vải vóc nhuộm nhiều màu, với các giường nằm, và với các chó trú ngụ. 


2oo. Các vị Bà-la-môn đã không bị giết hại, không bị áp bức, được pháp luật 
bảo vệ, hoàn toàn không có bất cứ người nào đã ngăn cản các vị ấy ở ngưỡng cửa 
của các gia đình. 


2o1. Các vị ấy đã thực hành Phạm hạnh từ thời niên thiếu cho đến bốn mươi 
tám tuổi. Các vị Bà-la-môn trước đây đã tām cầu kiến thức và đức hạnh. 


292. Các vị Bà-la-môn đã không đi đến với (giai cấp) khác, các vị ấy cũng đã 
không mua người vợ. Chỉ do sự yêu thương lẫn nhau, ho đã đi đến với nhau vá 
cùng vui thích sự chung sống với nhau. 
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Suttanipāte Cullavaggo Brāhmaņadhammikasuttam 


293. Aññatra tamhā samaya utuveramaņimpāti, 
antarā methunam dhammam nāssu gacchanti brāhmaņā. 


294. Brahmacariyañca silañca ajjavam maddavam tapam, 
soraccam avihimsañca khantiñcap1 avannayum. 


295. Yo nesam paramo asi brahma dalhaparakkamo, 
sa vapi methunam dhammam supinantepi' nagama. 


206. Tassa vattamanusikkhanta idheke viãñuJatika, 
brahmacariyañca silañca khantiūcāpi avannayum. 


297. Tandulam sayanam vattham sappitelañca yaciya, 
dhammena samodhanetva? tato yaññamakappayum, 
upatthitasmim yaññasmim nāssu gavo hanimsu te. 


298. Yatha mata pita bhata aññe vapi ca ñataka, 
gavo no parama mitta yasu jayanti osadha. 


299. Annada balada ceta vannada sukhada tatha, 
etamatthavasam ñatva nassu gavo hanimsu te. 


300. Sukhumala mahakaya vannavanto yasassino, 
brahmana sehi dhammehi kiccakiccesu ussuka, 
yava* loke avattimsu sukhamedhitthayampaja.* 


301. Tesam asi vipallaso disvana anuto anum, 
rajino va? viyakaram nariyo° samalankata. 


302. Rathe caJjaññasamyutte sukate cittasibbane, 
nivesane nivese ca vibhatte bhagaso mite. 


303. Gomaņdalaparibbūļham' narivaraganayutam, 
ularam manusam bhogam abhijjhayimsu brahmana. 


' supinantena - Sya, PTS. > ca - Ma, Sya, PTS. 

2 samudānetvā - PTS, Simu 2, Pu. ° nāriyo ca - Sya; 

3 yaya - Sya. nariyo ca - PTS. 

* sukham edhittha ayam paja - PTS. ?“paribyúlham - Ma, Sya. 
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Kinh Tập - Tiểu Phẩm Kính Truyén Thống Ba-la-món 


2o3. Trừ ra thời điểm ấy, lúc dứt kinh kỳ của người vợ, khoảng giữa (chu kỳ 
ấy), các vị Bà-la-môn không bao giờ đi đến việc đôi lứa. 


2o4. Các vị đã ca ngợi Phạm hạnh, giới hạnh, sự ngay thắng, sự mềm mỏng, 
sự khác khổ, sự hiền hòa, sự không hãm hai, và luôn cả sự kham nhãn. 


295. Trong số các vị ấy, vị nào là tối thắng, cao cả, có sự nỗ lực vững chãi, 
chính vị ấy đã không còn đi đến việc đôi lứa, đầu là trong giấc mơ. 


2o6. Trong khi học tập theo sự thực hành của vị ấy, nhiều vị ở đây, có bản 
tánh hiểu biết, đã ca ngợi Phạm hạnh, giới hạnh, và luôn cả sự kham nhãn. 


297. Sau khi yêu cầu gạo, giường nằm, vải vóc, bơ lỏng và đầu ăn, sau khi đã 
thu thập một cách đúng pháp, từ đó các vị đã chuẩn bị lễ hiến tế. Khi lễ hiến tế 
được sẵn sàng, các vị ấy đã không bao giờ giết hại các con bò. 


2o8. “Giống như mẹ, cha, anh (em) trai, hoặc luôn cả những người bà con 
khác, những con bò là bạn bè tốt nhất của chúng ta, (bởi vì) từ nơi chúng, các 
thuốc chữa bệnh được tạo ra. 


2oo. Tương tự như thế, chúng còn cho thức ăn, cho sức mạnh, cho dung sắc, 
và cho sự an lạc.` Sau khi biết được lợi ích này, các vị Bà-la-môn đã không bao giờ 
giết hại những con bò. 


300. Có vóc dáng thanh tú, có thân hình cao lớn, có dung sắc, có danh tiếng, 
các vị Bà-la-môn năng nổ ở phận sự và không phải là phận sự đối với các học 
thuyết của mình. Chừng nào các truyền thống ấy còn vận hành ở thế gian, thì 
dòng dõi (con người) này còn đạt được sự an lạc. 


301. Trong số các vị Bà-la-môn đã có sự đổi thay. (Trước đây) các vị đã nhìn 
thấy nhỏ nhoi là nhỏ nhoi, ví như sự huy hoàng của nhà vua, các người phụ nữ đã 
được trang điểm, — 


302. — các cỗ xe đã được thắng ngựa thuần chủng, đã khéo được kiến tạo, các 
tấm thảm may nhiều màu sắc, các chó trú ngụ và các ngôi nhà đã được phân chia, 
đã được đo đạc theo từng phần. 


303. (Giờ đây) các vị Bà-la-môn đã tham lam của cải sung túc của loài người, 
được vây quanh bởi những bây gia súc, được kết hợp với những nhóm phụ nữ 
sang trọng. 


9] 


Suttanipāte Cullavaggo Brāhmaņadhammikasuttam 


304. Te tattha mante ganthetva okkakam tadupāgamum pahutadhanadhaññosi, 
yajassu bahu te vittam yajassu bahu te dhanam. 


305. Tato ca raja saññatto brahmanehi rathesabho, 
assamedham purisamedham sammapasam vajapeyyam niraggalam, 
ete yage yajitvana brahmananam ada dhanam. 


306. Gavo sayanañca vatthañca nariyo' samalankata, 
rathe eaJaññasamyutte sukate cittasibbane.? 


307. Nivesanani rammāni suvibhattani bhāgaso,* 
nanadhaññassa puretva brahmananam ada dhanam. 


308. Te ca tattha dhanam laddha sannidhim samarocayum, 
tesam icchavatinnanam bhiyyo tanha pavaddhatha, 
te tattha mante ganthetva okkakam punupagamum.* 


309. Yathā apo ca pathavī hiraññam dhanadhaniyam, 
evam gavo manussanam parikkharo so hi paninam, 
yajassu bahu te vittam yajassu bahu te dhanam. 


310. Tato ca raja saññatto brahmanehi rathesabho, 
neka*satasahassiyo gavo yaññe” aghātayi. 


311. Na pada na visanena nāssu himsanti kenaci, 
gāvo eļakasamānā sorata kumbhadūhanā, 
ta visane gahetvana raja satthena ghatayi. 


312. Tato ca deva pitaro” indo asurarakkhasa, 
adhammo iti pakkandum yam sattham nipatī gave. 


313. Tayo roga pure asum iccha anasanam jara, 
pasunañca samārambhā' atthanavutimagamum. 


314. Eso adhammo dandanam okkanto purano? ahu,” 
adusikayo haññanti dhammā dhamsanti'' yajaka. 


' nāriyo ca - Syā; nariyo ca - PTS. 


? citrasibbane - Sya. 7 tato deva pitaro ca - Ma. 
* sabbaso - Sya. * samārabbhā - Sīmu. 

* punam upāgamum - Ma, Syā, PTS. ? purano - Sya. 

> nekā - Ma, Sya, PTS. V ahū - PTS. 

° aññe - Sīmu 2. " dhamsenti - PTS. 
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Kinh Tập - Tiểu Phẩm Kính Truyén Thống Ba-la-món 


304. Các vị ấy, sau khi soạn thảo các chú thuật về việc ấy, rồi đã đi đến gặp 
vua Okkaka (nói rằng): “Ngài có nhiều tài sản và lúa gạo. Ngài hãy cúng tế, sẽ có 
nhiều của cải cho ngài. Ngài hãy cúng té, sẽ có nhiều tài sản cho ngài.’ 


305. Và sau đó, đức vua, vị chúa té của các xa phu, được các vị Bà-la-môn 
thuyết phục, đã cúng tế những sự hiến cúng này: lễ tế ngựa, lễ tế người, lễ tế ném 
cọc, lễ uống rượu thánh, lễ hiệp tế, rồi đã bố thí đến các vị Bà-la-môn tài sản 
(gồm có): 


306. Đàn bò, giường nằm, vải vóc, và những người phụ nữ đã được trang 
điểm, các có xe đã được thắng ngựa thuần chủng, đã khéo được kiến tạo, các tấm 
thảm may nhiều màu sắc. 


307. Sau khi chứa đầy các chē trú ngụ xinh xắn đã khéo được phân chia thành 
từng phần với các loại ngũ cốc khác nhau, đức vua đã bố thí tài sản đến các vị Bà- 
la-môn. 


308. Và các vị ấy, sau khi nhận được tài sản tại nơi ấy, đã vui thích việc tích 
trữ (của cải). Khi các vị ấy bị tác động bởi ước muốn, tham ái đã tăng trưởng 
nhiều hơn đến họ. Các vị ấy, sau khi soạn thảo các chú thuật về việc ấy, đã đi đến 
gặp vua Okkaka lần nữa (nói rằng): 


309. “Nước và đất, vàng, tài sản và ngũ cốc (quan trọng) đối với con người 
như thế nào, thì bầy bò là như vậy, bởi vì nó là vật cần thiết cho các sinh mạng. 
Ngài hãy cúng tế, sẽ có nhiều của cải cho ngài. Ngài hãy cúng tế, sẽ có nhiều tài 
sản cho ngài” 


310. Và sau đó, đức vua, vị chúa té của các xa phu, được các vi Bà-la-môn 
thuyết phục, đã giết hại hàng trăm ngàn con bò trong lễ hiến tế. 


311. Không bằng gót chân, không bằng cái sừng, các con bò không bao giờ 
hãm hại (ai) bằng bất cứ vật gì. Chúng hiền hòa giống như loài cừu, cho vắt sữa 
từng chậu. Sau khi nắm lấy chúng ở cái sừng, đức vua đã giết chúng bằng dao. 


312. Và do đó, chư Thiên, các Phạm Thiên, vị Trời Đế Thích, các A-tu-la, và 
các quỷ thần dā thét lên: “Phi pháp' về việc cắm xuống con dao ở các con bo. 


313. Ba căn bệnh đã có trước đây là: ước muốn, thiếu ăn, già nua. Do việc giết 
hại các con thú, các căn bệnh đã lên đến chín mươi tám loại. 


314. Trong số các loại hình phạt, điều phi pháp này đã là cổ xưa và đang được 


lưu truyền; (trong sự việc đó) các loài vô hại bị giết chết, các vị thực hiện lễ tế hủy 
hoại đạo đức. 
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Suttanipāte Cullavaggo Dhamma (Nāvā) suttam 


315. Evameso anudhammo porāņo viññugarahito, 
yattha edisakam passati yājakam' garahatī Jano. 


316. Evam dhamme viyāpanne vibhinna suddavessikā, 
puthu vibhinnā khattiya patim’ bhariya vamaūnatha.* 


317. Khattiyā brahmabandhu ca ye caññe gottarakkhitā, 
Jativadam niramkatva* kāmānam vasamanvagunti.” 


Evam vutte te brahmanamahasala bhagavantam etadavocum: 


Abhikkantam bho gotama abhikkantam bho gotama. Seyyathāpi bho gotama, 
nikkujjitam va ukkujjeyya, paticchannam va vivareyya, mulhassa va maggam 
acikkheyya, andhakare va telapajjotam dhareyya cakkhumanto rupani 
dakkhintiti, evamevam bhota gotamena anekapariyayena dhammo pakasito, ete 
mayam bhavantam gotamam saranam gacchama dhammañca 
bhikkhusanghañca, upāsake no bhavam gotamo dharetu ajjatagge pāņupete 
saranam gate ti. 


Brahmanadhammikasuttam nitthitam. 


8. DHAMMA (NAVA) SUTTAM 


s. ~~— 


indam va nam devatā puJayeyya, 
so pūjito tasmim pasannacItto 
bahussuto pātukaroti dhammam. 


319. Tadatthikatvāna nisamma dhīro 
dhammānudhammam patipajjamano, 
viãñu vibhāvī nipuno ca hoti 
yo tādisam bhajate* appamatto. 


320. Khuddañca bālam upasevamāno 
anagatatthañca usūyakaīūca, 
idheva dhammam avibhāvayitvā 
avitiņņakankho maraņam upeti. 


' yajakam - Sya. * nirākatvā - Ma. 
? pati - PTS. `vasam upagamunti - Sya, PTS. 
* bhariyā avamaññatha - Sya, PTS. ° bhajati - Ma, Syā, PTS. 
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Kinh Tập - Tiểu Phẩm Kinh (Chiếc Thuyén) Giáo Pháp 


315. Như vậy, truyền thống thấp kém cổ xưa này bị các bậc có sự hiểu biết quở 
trách. Nơi nào nhìn thấy việc làm như thế, người ta quở trách vị thực hiện lễ tế. 


316. Khi truyền thống bị đảo lộn như vậy, các giai cấp nô lệ và thương buôn bị 
phân chia, các Sát-dé-ly bị phân chia riêng rẽ, vợ đã xem thường chồng. 


317. Các Sát-dé-ly, các thân quyến của Phạm Thiên (Bá-la-món), và những 
người khác (nô lệ và thương buôn), được bảo vệ bởi dòng họ đã hủy hoại danh 
xưng về dòng dõi và đã đi theo sự thống trị của các dục.” 


Khi được nói như vậy, các vị Bà-la-môn giàu có ấy đã nói với đức Thế Tôn 
điều này: 


“Thưa ngài Gotama, thật là tuyệt vời! Thưa ngài Gotama, thật là tuyệt vời! 
Thưa ngài Gotama, cũng giống như người có thể lật ngửa vật đã được úp lại, hoặc 
mở ra vật đã bị che kín, hoặc chỉ đường cho kẻ lạc lối, hoặc đem lại cây đèn đầu 
vào nơi bóng tối (nghĩ rằng): Những người có mắt sẽ nhìn thấy được các hình 
dāng; tương tự như thế, Pháp đã được ngài Gotama giảng giải bằng nhiều 
phương tiện. Chúng tôi đây xin đi đến nương nhờ ngài Gotama, Giáo Pháp, và 
Tăng Chúng tỳ khưu. Xin ngài Gotama hãy ghi nhận chúng tôi là những người cư 
sĩ đã đi đến nương nhờ kč từ hôm nay cho đến trọn đời.” 


Dứt Kinh Truyên Thống Ba-la-món. 


8. KINH (CHIÉC THUYỀN) GIÁO PHÁP 


318. Nhờ vào vị nào mà một người có thể nhận thức được Giáo Pháp, thì nên 
tôn vinh vị ấy tựa như vị Thiên nhân tôn vinh đức Trời Đế Thích. Được tôn vinh, 
có tâm hoan hỷ ở người (học trò) ấy, vị đa văn ấy (sẽ) bày tỏ về Giáo Pháp. 


319. Người nào thân cận với vị (thầy) như thế ấy, không xao lãng, là người 
sáng trí, sau khi lấy điều ấy làm mục đích, sau khi lắng tai nghe, trong khi thực 
hành đúng pháp và thuận pháp, trở thành người hiểu biết, thông suốt, và tinh tế. 


320. Trong khi phục vụ vị (thầy) nhỏ mon và ngu dēt, còn chưa đạt đến mục 
đích và có tánh ganh ty, người (học trò), ngay tại nơi này, không thông suốt Giáo 
Pháp, và đi đến cái chết, còn chưa vượt qua sự nghi hoặc. 
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Suttanipāte Cullavaggo Kimsīlasuttam 


321. Yathā naro āpagam otaritvā 
mahodakam' salilam sīghasotam, 
so vuyhamāno anusotagāmi” 
kim so pare sakkati* tārayetum. 


322. Tatheva dhammam avibhāvayitvā 
bahussutānam anisāmayattha, 
sayam ajānam avītiņņakankho 
kim so pare sakkati” nijjhāpetum. 


323. Yathāpi navam da]hamaruhitva 
piyer’ arittena samangibhuto, 
so taraye tattha bahupi aññe 
tatrupayaññu kusalo mutīmā.* 


324. Evampi yo vedagu bhavitatto 
bahussuto hoti avedhadhammo, 
so kho pare nijjhapaye pajanam 
sotāvadhānūpanīsūpapanne. 


325. Tasmā have sappurisam bhajetha 
medhavinañceva bahussutañca, 
aññaya attham patipajjamano 
viãñatadhammo so? sukham labhethā "ti. 


Dhammasuttam' nitthitam. 


9. KIMSĪLASUTTAM 


326. Kimsīlo kimsamācāro kāni kammāni brūhayam, 
naro samma nivitthassa uttamatthañca papune. 


327. Vuddhāpacāyī' anusuyyako siya 
kalaññu cassa garunam' dassanaya, 
dhammim katham erayitam khanaññu 
suneyya sakkacca subhasitani. 


' mahodikam - PTS, Simu 1; saritam - Pu. > ga - Ma, Syā. 

* anusotagāmī - Ma, Syā, PTS. ° nāvāsuttam - Syā, PTS, Pu, Sīmu 1. 

* sakkhati - Ma, Syā, PTS. 'vuddhāpacāyī - Ma, Syā; vaddhāpacāyī - PTS. 
* matima - Sya. ° garūnam - Ma; gurunam - Syā. 
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Kinh Tập - Tiểu Phẩm Kinh Với Giới Gì 


321. Giống như người đàn ông sau khi lội xuống dòng sông có nước lớn, tràn 
ngập, có dòng nước chảy xiết, trong khi bị cuốn trôi xuôi theo dòng nước, người 
ấy có khả năng để giúp những kẻ khác vượt qua không? 


322. Tương tự như thế ấy, người không thông suốt Giáo Pháp, không lắng tai 
nghe ý nghĩa ở những vị đa văn, trong khi chính mình không biết, còn chưa vượt 
qua sự nghi hoặc, người ấy có khả năng để giúp cho những kẻ khác lĩnh hội 
không? 


323. Cũng giống như người sau khi leo lên chiếc thuyền vững chắc, được cung 
cấp mái chèo và bánh lái, là người thiện xảo, có sự nhận thức, hiểu biết cách thức 
(điều khiển) ở nơi (chiếc thuyền) ấy, người ấy có thể giúp cho nhiều người khác 
nữa vượt qua nơi ấy. 


324. Cũng như vậy, vị nào là bậc đã đạt được sự thông hiểu, có bản thân đã 
được tu tập, là vị nghe nhiều, có bản tánh không bị dao động, quả thật vị ấy, 
trong khi nhận biết, có thể giúp cho những người khác lĩnh hội, những người có 
sự lắng tai nghe và có được điều kiện căn bản (của sự chứng ngộ). 


325. Vì thế, thật vậy, nên thân cận với bậc chân nhân, vị có sự thông minh và 
có sự nghe nhiều. Sau khi hiểu thông về ý nghĩa, trong khi thực hành, người ấy, 
với Giáo Pháp đã được nhận thức, có thể đạt được sự an lạc. 


Dứt Kinh Giáo Pháp. 


9. KINH VỚI GIỚI GÌ 


326. Với giới gì, với sở hành gì, trong lúc làm tăng trưởng các nghiệp gì, một 
người có thể được tiến vào một cách đúng đắn và có thể đạt được mục đích tối 
thượng? 


327. Nên có sự tôn kính các bậc trưởng thượng, không nên ganh ty, 
và nên biết thời điểm để yết kiến các vị thầy, 

nên biết thời khắc buổi thuyết giảng Pháp được bắt đầu, 

nên nghiêm chỉnh lắng nghe các lời đã được khéo nói. 
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Suttanipāte Cullavaggo Utthānasuttam 


328. Kālena gacche garunam' sakāsam 
thambham niramkatvā nivātavutti, 
attham dhammam samyamam” brahmacariyam 
anussare ceva samácare ca. 


329. Dhammaramo dhammarato 
dhamme thito dhammavinicchayaññn, 
no vacare? dhammasandosavadam 
nīyetha tacchehi* subhasitehi. 


330. Hassam' jappam paridevam padosam 
mayakatam kuhakam' giddhimanam, 
sārambhakakkasakasāvamuccham” 
hitvā care vītamado thitatto. 


331. Vinhñatasarani subhasitani 
sutañca viãñatasamadhisaram,Š 
na tassa pañña ca sutañca vaddhati 
yo sahaso hoti naro pamatto. 


332. Dhamme ca ye ariyapavedite rata 
anuttarā te vacasā manasa kammanā ca, 
te santisoraccasamadhisanthita 
sutassa paññaya ca saramajjhagu "ti. 


Kimsilasuttam nitthitam. 


10. UTTHANASUTTAM 


333. Utthahatha nisidatha ko attho supitena vo, 
aturanam hi ka nidda sallaviddhana ruppatam. 


334. Utthahatha nisidatha dalham sikkhatha santiya, 
mā vo pamatte viññaya maccuraja amohayittha vasanuge. 


' garūnam - Ma; gurunam - Sya. 


* saññamam - PTS. > hassam ca - Syā. 

3 n' evācare - Ma, Syā, PTS. ° kuhanam - Ma, PTS; kūhanam - Syā. 

* tacchehi nīyetha - Ma, Syā, Sīmu 1; 7 sarambham kakkasam kasavañca muccham - Ma. 
tacchehi niyyetha - PTS. * viãñãtam samādhisāram - PTS. 
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Kinh Tập - Tiểu Phẩm Kinh Đứng Lên 


328. Nên đi đến trình diện các vị thầy đúng thời điểm, 

nên đẹp bỏ sự ương bướng, và có lối cư xử khiêm nhường; 

về ý nghĩa (lời giảng), Giáo Pháp, sự tự kiềm chế, và Phạm hạnh, 
chẳng những nên ghi nhớ mà còn nên hành trì. 


329. Có sự vui thích ở Giáo Pháp, ưa thích Giáo Pháp, 
đứng vững ở Giáo Pháp, biết xét đoán về Giáo Pháp, 
không nên tạo ra lời nói gây hại cho Giáo Pháp, 

nên được dẫn dāt bởi những sự thật đã được khéo nói. 


330. Nên từ bỏ sự cười gión, việc nói vô bổ, sự than vãn, sự nổi sân, việc làm 
xảo trá, sự giả dối, sự thèm khát và ngã mạn, sự hung hăng, sự thô lỗ, các uč 
trược, sự mê mẩn, và nên sống xa lìa sự đam mê, với bản thân đã được ổn định. 


331. Các cốt lõi đã được nhận thức là các lời đã được khéo nói. Điều đã được 
nghe và điều đã được nhận thức là cốt lõi của định. Người nam nào nóng nảy và 
xao lãng, tuệ và điều đã được nghe của người ấy không tăng trưởng. 


332. Những người nào thích thú ở Giáo Pháp đã được tuyên thuyết bởi bậc 
Thánh nhân, những người ấy là cao thượng về lời nói, về ý, và vē hành động, 
những người ấy đã đứng vững ở sự an tịnh, ở sự hiền hòa, và ở định, họ đã đạt 
đến cốt lõi của điều đã được nghe và của tuệ. 


Dứt Kinh Với Giới Gì. 


10. KINH ĐỨNG LÊN 
333. Hãy đứng lên! Hãy ngồi dậy! Lợi ích gì cho các ngươi với việc ngủ? Bởi vì 


ngủ nghê gì đối với những kẻ bệnh, bị mũi tên xuyên thủng, đang bị khổ sở? 


334. Hãy đứng lên! Hãy ngồi dậy! Các ngươi hãy rèn luyện vững chắc về sự an 
tịnh. Chớ để Ma Vương biết được các ngươi xao lãng rồi gạt gām các ngươi trở 
thành những kẻ chịu sự sai khiến. 
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Suttanipāte Cullavaggo Rāhulasuttam 


335. Yāya devā manussā ca sitā titthanti atthikā, 
tarathetam visattikam khaņo vo' mā upaccagā, 
khaņātītā hi socanti nirayamhi samappita. 


336. Pamādo rajo pamado? pamadanupatito rajo, 
appamattena' vijjaya abbahe* sallamattano "ti. 


Utthanasuttam nitthitam. 


11. RAHULASUTTAM 
337. Kacci abhinhasamvasa navajanasi panditam, 


ukkādhāro* manussanam kacci apacito taya. 


338. Naham abhinhasamvasa avajanami panditam, 
ukkādhāro* manussānam niccam apacito maya. 


339. Pañca kamagune hitva piyarupe manorame, 
saddhaya ghara nikkhamma dukkhassantakaro bhava. 


340. Mitte bhajassu kalyane pantañca° sayanasanam, 
vivittam appanigghosam mattaññu hohi bhojane. 


341. Cīvare pindapate ca paccaye sayanasane, 
etesu tanham ma kāsi” ma lokam punaragami. 


342. Samvuto patimokkhasmim indriyesu ca pañcasu, 
sati* kayagatatyatthu nibbidabahulo bhava. 


' ve - PTS, Simu 1. * abbūļhe - Sya. "tanham mākāsi - Ma; 
? pamada - Syã, Simu 1. > okkādhāro - Sya. tanhamakasi - Sya. 
* appamādena - Syā, Ma, PTS. ° patthañca - Simu 1. * satI - Sya, PTS. 
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Kính Tập - Tiểu Phẩm Kinh Rahula 


335. Chư Thiên và nhân loại, các hạng có sự mong cầu, nương nhờ vào điều 
nào mà tồn tại, các ngươi hãy vượt qua điều vướng mắc ấy. Chớ để thời khác trôi 
qua đối với ngươi, bởi vì những kẻ để thời khác trôi qua (sẽ) sầu muộn khi bị doa 
vào địa ngục. 


336. Xao lãng là bụi bặm, xao lãng xuất phát từ xao lãng là bụi bặm. Nhờ 
không xao lãng, nhờ vào sự hiểu biết, có thể nhổ lên mũi tên của bản thân. 


Dứt Kinh Đứng Lên. 


11. KINH RAHULA 


337. “Với việc cộng trú thường xuyên, con có coi thường bậc sáng suốt hay 
không? Bậc nắm giữ ngọn đuốc của loài người có được con tôn kính hay không?” 


338. “Với việc cộng trú thường xuyên, con không coi thường bậc sáng suốt. 
Bậc nắm giữ ngọn đuốc của loài người luôn luôn được con tôn kính.” 


339. “Sau khi từ bỏ năm loại dục có hình thức đáng yêu, làm thích ý, sau khi 
rời căn nhà ra đi vì niềm tin, con hãy là người thực hiện sự chấm dứt khổ đau. 


340. Con hãy thân cận những người bạn tốt lành và chỗ nằm ngồi thanh vắng, 
cô quạnh, ít tiếng động. Con hãy biết chừng mực về vật thực. 


341. Con chớ tạo ra tham ái ở những vật này: ở y phục, ở đồ ăn khất thực, ở 
thuốc men chữa bệnh, ở chỗ nằm ngồi. Con chớ đi đến thế gian lần nữa. 


342. Con hãy thu thúc theo giới bổn Pātimokkha, và ở nām giác quan. Con 
hãy có niệm đặt ở thân. Con hãy có nhiều nhàm chán (về thế gian). 
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Suttanipāte Cullavaggo Nigrodhakappasuttam 


343. Nimittam parivajjehi subham rāgūpasamhitam, 
asubhāya cittam bhāvehi ekaggam susamāhitam. 


344. Animittañca bhavehi mananusayamujjaha, 
tato mānābhisamayā upasanto carissasīti. 


Ittham sudam bhagavā āyasmantam rāhulam imāhi gāthāhi abhiņham 
ovadatī "ti. 


Rāhulasuttam nitthitam. 


12. NIGRODHAKAPPASUTTAM 


Evam me sutam: Ekam samayam bhagavā āļaviyam viharati aggāļave cetiye. 
Tena kho pana samayena āyasmato vangīsassa upajjhāyo nigrodhakappo nāma 
thero aggāļave cetiye aciraparinibbuto hoti. 


Atha kho āyasmato vangīsassa rahogatassa patisallīnassa evam cetaso 
parivitakko udapādi: Parinibbuto nu kho me upajjhāyo udahu no parinibbutoti. 


Atha kho ayasvā vangīso sayanhasamayam' patisallana vutthito yena bhagava 
tenupasankami, upasankamitvā bhagavantam abhivādetvā ekamantam nisīdi. 
Ekamantam nisinno kho āyasmā vangīso bhagavantam etadavoca: Idha mayham 
bhante rahogatassa patisallinassa evam cetaso parivitakko udapādi: Parinibbuto 
nu kho me upajjhayo udahu no parinibbutoti. 


Atha kho āyasmā vangīso utthayasana ekamsam cīvaram katva yena bhagava 
tenañJalim panametva bhagavantam gathaya ajjhabhasi: 


345. Pucchama? sattharam anomapaññam 
dittheva dhamme yo vicikicchanam chetta, 
aggalave kalamakasi bhikkhu 
ñato yasassī abhinibbutatto. 


' sayanhasamayam - Syā, PTS, Simu 1, 2. ? pucchami - Ma. 
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Kinh Tập - Tiểu Phẩm Kính Nigrodhakappa 


343. Con hãy xa lánh hiện tướng xinh đẹp, được gắn liền với luyến ái. Con hãy 
tu tập tâm về đề mục tử thi, có sự chuyên nhất, khéo định tính. 


344. Và con hãy tu tập về vô tướng. Con hãy nhổ bỏ sự tiềm ẩn của ngã mạn. 
Từ đó, nhờ vào sự lĩnh hội về ngã mạn, con sẽ sống được an tịnh.” 


Như thế, đức Thế Tôn thường xuyên giáo huấn đại đức Rahula bằng những lời 
kệ này. 


Dứt Kinh Rahula. 


12. KINH NIGRODHAKAPPA 


Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tai Alavi, ở bảo tháp 
Aggalava. Vào lúc bấy giờ, thầy tế độ của đại đức Vangīsa, vị trưởng lão tên 
Nigrodhakappa, vừa viên tịch Niết Bàn không bao lâu tại bảo tháp Aggāļava. 


Sau đó, đại đức Vangīsa trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh vắng có ý nghĩ suy 
tầm như vầy đã khởi lên: “Có phải thầy tế độ của ta viên tịch Niết Bàn, hay không 
phải viên tịch Niết Bàn?” 


Sau đó vào buổi chiều, đại đức Vangisa khi xuất khỏi thiền tịnh đã đi đến gặp 
đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi 
đã ngồi xuống ở một bên, đại đức Vangīsa đã nói với đức Thế Tôn điều này: 
“Bạch ngài, ở đây trong lúc con thiền tịnh ở nơi thanh vắng có ý nghĩ suy tâm 
như vầy đã khởi lên: “Có phải thầy tế độ của ta viên tịch Niết Bàn, hay không phải 
viên tịch Niết Bàn?” 


Sau đó, đại đức Vangīsa đã từ chó ngồi đứng dậy, đắp y một bên vai, cháp tay 
hướng về đức Thế Tôn, và đã nói với đức Thế Tôn bằng lời kệ rằng: 


345. “Chúng con hỏi đấng Đạo Sư, bậc có trí tuệ tột đỉnh, 
bậc đã cắt đứt các sự hoài nghi ở thế giới hiện hữu, 

về vị tỳ khưu đã từ trần ở Aggāļava, 

được biết tiếng, có danh vọng, có bản thể đã được tịch tịnh. 
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Suttanipāte Cullavaggo Nigrodhakappasuttam 


346. Nigrodhakappo iti tassa nāmam, 
tayā katam bhagavā brāhmaņassa, 
so tam namassam acari mutyapekkho 
araddhaviriyo daļhadhammadassī. 


347. Tam sāvakam sakka' mayampi sabbe 
aññatumicchama samantacakkhu, 
samavatthitā no savaņāya sotā 
tvam no” satthā tvam anuttarosi. 


348. Chindeva no vicikiccham bruhi metam 
parinibbutam vedaya bhuripañña, 
majjheva* no bhāsa samantacakkhu 
sakkova devānam' sahassanetto. 


349. Ye keci ganthā idha mohamaggā, 
aññanapakkha vicikicchatthana,* 
tathāgatam patvā na te bhavanti 
cakkhum hi etam paramam naranam. 


350. No ce hi jātu puriso kilese 
vāto yathā abbhaghanam vihāne, 
tamovassa nivuto sabbaloko 
na jotimantopi narā tapeyyum. 


351. Dhīrā ca pajjotakarā bhavanti 
tam tam aham dhīra* tatheva maññe, 
vipassinam jhānam”'upāgamamha* 
parisāsu no āvikarohi kappam. 


352. Khippam giram eraya vagguvaggum 
hamsova? paggayha sanikam” nikuJa, ' 
bindussarena suvikappitena 
sabbeva te ujjugatā suņoma. 


' sakya - Ma. Švīra - Ma. 
* tuvam no - Ma, Sya; 7jānam - Ma, Sya, PTS. 
tuvan no - PTS. * upāgamumhā - Ma. 
* majjhe ca - Syā. ?hamsa va - Syā, PTS. 
* devāna - Ma. '° sanim - Syā, PTS, Sīmu 1, Sīmu 2. 
> vicikicchathānā - Ma, Sya, PTS. l nïkuñja - Sīmu 1. 
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Kinh Tập - Tiểu Phẩm Kính Nigrodhakappa 


346. Bạch đức Thế Tôn, “Ñigrodhakappa' là tên đã được ngài đặt cho vi Bà-la- 
môn ấy. Bạch dang có sự nhìn thấy pháp vững chắc, vi ấy, mong mỏi sự giải 
thoát, trong lúc lễ bái ngài, đã sống có sự nó lực tinh tán. 


347. Bạch vị dòng Sakya, bạch đấng Toàn Nhãn, tất cả chúng con cũng ước 
muốn được biết về vị Thinh Văn ấy; những lē tai của chúng con đã sẵn sàng cho 
việc nghe. Ngài là bậc Đạo Sư của chúng con. Ngài là bậc Vô Thượng. 


348. Xin ngài hãy cắt đứt hắn sự hoài nghi của chúng con, xin hãy nói cho con 
điều ấy. Bạch dāng có tuệ bao la, xin ngài hãy cho biết về việc viên tịch Niết Bàn 
(của vị ấy). Bạch đấng Toàn Nhãn, xin ngài hãy nói ở ngay giữa chúng con, tựa 
như vị Trời Sakka có ngàn mắt ở giữa chư Thiên. 


349. Ở đây, bất cứ những sự trói buộc nào, những đường lối của si mê, những 
phe nhóm của vô trí, những chỗ đứng của hoài nghi, sau khi với tới được đức 
Như Lai, chúng đều không tồn tại, bởi vì con mắt ấy (của ngài) là tối thượng giữa 
những con người. 


350. Bởi vì, nếu quả thật không có người tiêu diệt các phiền não, giống như 
làn gió làm tiêu tan đám mây, thì toàn bộ thế gian bị bao trùm sẽ vô cùng tối tăm, 
ngay cả những người có hào quang (trí tuệ) cũng không thể tỏa sáng. 


351. Và các bậc sáng trí là những người tạo ra ánh sáng. Vì thế, bạch đấng 
Sáng Trí, con nghĩ rằng ngài là vị tương tự như thế ấy. Chúng con đã đi đến với 
bậc có thiền minh sát, xin ngài hãy bày tỏ về vị Kappa cho chúng con, ở giữa các 
hội chúng. 


352. Hối bậc có sự thu hút, xin ngài hãy mau mau thốt lên giọng nói có sự thu 
hút. Tựa như chim thiên nga vươn cao (cái cổ), xin ngài hãy dịu dàng thốt lên 
bằng âm thanh tròn trịa, khéo được điều khiển; toàn bộ tất cả chúng con đều tập 
trung lắng nghe. 
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Suttanipāte Cullavaggo Nigrodhakappasuttam 


353. Pahīnajātimaraņam asesam 
niggayha dhonam vadessāmi dhammam, 
na kāmakāro hi puthujjanānam 
sankheyyakarova' tathāgatānam. 


354. Sampannaveyyakaranam tavedam? 


samujjupaññassa? samuggahītam, 
ayamañjali pacchimo suppaņāmito 
ma mohayī Janamanomapañña. 


355. Parovaram ariyadhammam viditva 
ma mohayī janamanomavira,* 
vārim yathā ghammani ghammatatto 
vācābhikankhāmi sutam pavassa.* 


356. Yadatthikam' brahmacariyam acārī” 
kappayano kaccissa* tam amogham, 
nibbayi so ādu upādiseso” 
yathā vimutto ahu nam sunoma.'” 


357. Acchecchi tanham idha namarupe (iti bhagava) 
kanhassa sotam digharattanusayitam, 
atari jatimaranam asesam 
iecabravī bhagavā pañcasettho. 


358. Esa sutvā pasīdāmi vaco te isisattama, 
amogham kira me puttham na mam vañcesi brahmano. 


359. Yathāvādī tathākārī ahu buddhassa savako, 
acchida maccuno Jalam tatam māyāvino daļham. 


360. Addasa bhagavā ādim upādānassa kappiyo, 
accagā vata kappayano maccudheyyam suduttaran ti. 


Nigrodhakappasuttam nitthitam. 


' sankheyyakāro ca - Ma, Syā, PTS. ° vadatthiyam - PTS. 

* tvayidam - Syā; 7 acarī - Ma; acari - Sīmu 2. 
tava-y-idam - PTS. ° kiñcissa - Sya. 

* samujjapaññassa - Syā. ? saupādiseso - Ma, Sya, PTS. 

* anomaviriya - PTS. 10 tam sunoma - Ma, Sya; 

> sutassa vassa - Syā, PTS, Pu. tam suņāma - PTS. 
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Kinh Tập - Tiểu Phẩm Kính Nigrodhakappa 


353. Sau khi thúc giục bậc có sự sanh tử đã được dứt bỏ không còn dư sót, con 
sẽ thỉnh cầu bậc đã rũ sạch (phiền não) thuyết Pháp; bởi vì trong số các phàm 
nhân, không có người có thể làm được điều mong muốn, và người hành động 
đúng theo dự tính chỉ có trong số các đức Như Lai. 


354. Lời giải thích đầy đủ này của ngài, của bậc có trí tuệ ngay thắng, đã được 
tiếp thu. Sự chắp tay sau cùng này đã được cúi chào tốt đẹp. Hči bậc có trí tuệ tôt 
đỉnh, trong khi ngài biết, xin ngài chớ để (chúng con) mê mờ. 


355. Hỡi đấng Anh Hùng tôt bực, ngài đã hiểu biết về Giáo Pháp cao thượng 
từ thấp đến cao, trong khi ngài biết, xin ngài chớ để (chúng con) mê mờ. Giống 
như người có bản thân bị nóng bức, mong mỏi nước trong lúc nóng nực, con 
mong mỏi lời nói (của ngài); xin ngài hãy đổ cơn mưa âm thanh. 


356. VỊ Kappayana đã sống Phạm hạnh với mục đích nào, phải chăng điều ấy 
không phải là rỗng không? Có phải vị ấy đã Niết Bàn (không còn dư sót), hay là 
vẫn còn dư sót? Vi ấy đã được giải thoát như thế nào, hãy cho chúng con được 
nghe điều ấy.” 


357. (Đức Thế Tôn nói): “VỊ ấy đã cắt đứt tham ái ở danh và sắc ở nơi đây, (cắt 
đứt) dòng nước của Ma Vương đã được tiềm ẩn bấy lâu. Vi ấy đã vượt qua sự 
sanh và sự chết.” Đức Thế Tôn, bậc đứng đầu về năm pháp, đã nói như thế. 


358. “Bạch bậc Án Sĩ tối thượng, sau khi nghe điều ấy, con tin tưởng vào lời 
nói của ngài. Thật vậy, điều đã được con hỏi là không vô ích, vị Bà-la-môn đã 
không dối gạt con. 


359. VỊ có lời nói như thế nào thì có hành động như thế ấy đã là đệ tử của đức 
Phật. Vi ấy đã cắt đứt tấm lưới chắc chắn đã được giáng ra của Thần Chết xảo 
quyét. 

360. Bach đức Thế Tôn, vị Kappiya đã nhìn thấy sự khởi đầu của chấp thủ. 
Quả thật, vị Kappāyana đã băng qua lãnh địa của Thần Chết, là nơi rất khó vượt 
qua.” ' 


Dứt Kinh Nigrodhakappa. 


' So sánh với các câu kệ 1275-1290 của Theragāthāpāļi - Trưởng Lão Kệ, TTPV tập 31, các trang 
282-287. 
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13. SAMMĀPARIBBĀJANĪYASUTTAM' 


361. Pucchāmi munim pahutapaññam 
tiņņam pāragatam parinibbutam thitattam, 
nikkhamma gharā panujja kāme 
katham bhikkhu sammā so loke paribbajeyya. 


362. Yassa mangala samuhata (iti bhagava) 
uppata*supina ca lakkhana ca, 
so? mangaladosavippahino bhikkhu 
samma so loke paribbajeyya. 


363. Ragam vinayetha manusesu 
dibbesu kamesu capi bhikkhu, 
atikkamma bhavam samecca dhammam 
samma so loke paribbajeyya. 


364. Vipitthikatvana* pesunani 
kodham kadariyam jaheyya bhikkhu, 
anurodhavirodhavippahino 
samma so loke paribbajeyya. 


365. Hitvana piyañca appiyañca 
anupadaya anissito kuhiūci, 
samyojaniyehi vippamutto 
samma so loke paribbajeyya. 


366. Na so upadhīsu sarameti 
adanesu vineyya chandaragam, 
so anissito anañfñaneyyo 
samma so loke paribbajeyya. 


367. Vacasa manasa ca kammana? ca 
aviruddho samma viditva dhammam, 
nibbanapadabhipatthayano 
samma so loke paribbajeyya. 


' Mahāsamayasuttantipi - Pu. * sa - Syā, PTS. *vipitthikatva - Syā, PTS. 
* uppātā - Ma, Syā; uppada - PTS. ` kammunā - Ma, Syā. 
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13. KINH DU HÀNH CHÂN CHÁNH 


361. “Con hỏi bậc hiền trí, bậc có tuệ bao la, bậc đã vượt qua, đã đi đến bờ kia, 
đã hữu dư Niết Bàn, có bản thân ổn định rằng: “Sau khi rời nhà ra đi, sau khi đã 
xua đuổi các dục, vị tỳ khưu ấy có thể du hành chân chánh ở thế gian như thế 
nào?” 


362. (Đức Thế Tôn nói): “Đối với vi nào các điềm lành, các (hiện tượng) sao 
băng, các giấc chiêm bao, và các dấu hiệu (báo trước) đã được nhổ lên, vị tỳ khưu 
ấy đã dứt bỏ hắn các điềm lành và điềm xấu, vị ấy có thể du hành chân chánh ở 
thế gian. 


363. Vị tỳ khưu nên xua đi sự luyến ái ở các dục thuộc về nhân loại, luôn cả 
thuộc về cối trời. Sau khi vượt qua hữu, sau khi hiểu ró Giáo Pháp (Tứ Dé), vị ấy 
có thể du hành chân chánh ở thế gian. 


364. Sau khi đã bỏ lại sau lưng các việc nói đầm thọc, 
vị tỳ khưu nên từ bỏ sự giận dữ và keo kiệt. 

Đã dứt bỏ hẳn sự tùy thuận và chống đối, 

vị ấy có thể du hành chân chánh ở thế gian. 


365. Sau khi từ bỏ thương và ghét, 

sau khi không còn chấp thủ, không nương tựa vào bất cứ nơi đâu, 
được hoàn toàn thoát khỏi các sự ràng buộc, 

vị ấy có thể du hành chân chánh ở thế gian. 


366. Không có việc vị ấy đi đến cốt lõi ở các mầm tái sanh, 
sau khi xua đi sự mong muốn và luyến ái ở các sự nắm giữ, 
vị ấy không nương tựa, không bị dẫn dắt bởi kẻ khác, 

vị ấy có thể du hành chân chánh ở thế gian. 


367. Không chống đối bằng lời nói, bằng ý nghĩ, và bằng hành động, sau khi 
hiểu biết Giáo Pháp một cách đúng đắn, trong khi ước nguyện trạng thái Niết 
Bàn, vị ấy có thể du hành chân chánh ở thế gian. 
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368. Yo vandati mam' na unnameyya? 
akkutthopi na sandhiyetha bhikkhu, 
laddha parabhojanam na majje, 
samma so loke paribbajeyya. 


369. Lobhañca bhavañca vippahaya 
virato chedanabandhanāto* bhikkhu, 
so tinnakathamkatho visallo 
samma so loke paribbajeyya. 


370. Saruppamattano viditva 
na* ca bhikkhu himseyya kañci loke, 
yathatathiyam' viditva dhammam 
samma so loke paribbajeyya. 


371. Yassanusaya na santi keci 
mūlā* akusalā samuhata se, 
so nirāsayo' anasayano” 
sammā so loke paribbajeyya. 


372. Āsavakhīņo pahīnamāno 
sabbam rāgapatham upātivatto, 
danto parinibbuto thitatto 
sammā so loke paribbajeyya. 


373. Saddho sutavā niyāmadassī 
vaggagatesu na vaggasārī dhīro, 
lobham dosam vineyya patigham 
sammā so loke paribbajeyya. 


374. Samsuddhajino vivattacchaddo” 
dhammesu vasī pāragū anejo, 
sankharanirodhañanakusalo 
sammā so loke paribbajeyya. 


' manti - Ma, Syā, Sīmu 1, 2. > vathātatham - Syā. 

* nunnameyya - Ma. ° mūlā ca - Ma. 

3 chedanabandhanā ca - Ma; 7so nirāso - Ma; so nirāsaso - Sya. 
chedanabandhanato - Syā. * anāsisāno - Ma; anāsasāno - PTS. 

*no-Ma. ? vivattacchaddo - Ma; vivatacchaddo - Syā. 
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368. VỊ nào không kiêu hãnh (nghĩ rằng) “Họ đảnh lễ ta, 

ngay cả khi bị sỉ vả, vị tỳ khưu cũng không kết nối (thù hằn), 

sau khi thọ lãnh vật thực của người khác, không đắc chí (tự mãn), 
vị ấy có thể du hành chân chánh ở thế gian. 


369. Sau khi dứt bỏ hắn tham và hữu, 

vị tỳ khưu lánh xa việc hãm hại và trói buộc (các chúng sinh khác), 
vị ấy đã vượt qua sự nghi ngờ, không còn mũi tên, 

vị ấy có thể du hành chân chánh ở thế gian. 


370. Sau khi biết được điều thích hợp cho bản thân, 
vị tỳ khưu không hãm hại bất cứ ai ở thế gian, 

sau khi biết được Giáo Pháp đúng theo bản thể, 

vị ấy có thể du hành chân chánh ở thế gian. 


371. Đối với vị nào, không còn có bất cứ các pháp tiềm ẩn nào, 
các gốc rễ bất thiện đã được nhổ lên, 

vị ấy không còn ước ao (tham vọng), không có khao khát, 

vị ấy có thể du hành chân chánh ở thế gian. 


372. Có lậu hoặc đã được cạn kiệt, đã dứt bỏ ngã mạn, 

đã vượt lên trên tất cả lộ trình của luyến ái, 

đã được huấn luyện, đã hữu dư Niết Bàn, có bản thân ổn định, 
vị ấy có thể du hành chân chánh ở thế gian. 


373. Có đức tin, có sự lắng nghe, có sự nhìn thấy quy luật, 

giữa những kẻ đi theo bè phái, vị sáng trí không xuôi theo bè phái, 
sau khi xua đi tham lam, sân hận, bất bình, 

vị ấy có thể du hành chân chánh ở thế gian. 


3774. Vị chiến thắng thanh tịnh, có màn che đã được cuốn lên, 
có năng lực ở các pháp, đã đi đến bờ kia, không dục vọng, 
được thiện xảo về trí ở sự tịch diệt của các hành, 

vị ấy có thể du hành chân chánh ở thế gian. 
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375. Atītesu anāgatesu cāpi 
kappātīto aticca suddhipañño, 
sabbāyatanehi vippamutto 
sammā so loke paribbajeyya. 


376. Aññaya padam samecca dhammam 
vivatam disvana pahanamasavanam, 
sabbupadhinam' parikkhayano? 
samma so loke paribbajeyya. 


377. Addha hi bhagava tatheva etam 
yo so evam vihari danto bhikkhu, 
sabbasamyojaniye ca vītivatto* 
sammā so loke paribbajeyya "ti. 


Sammāparibbājanīyasuttam nitthitam. 


14. DHAMMIKASUTTAM 


Evam me sutam: Ekam samayam bhagava savatthiyam viharati jetavane 
anathapindikassa arame. Atha kho dhammiko upasako pañcahi upasakasatehi 
saddhim yena bhagavā  tenupasankami, upasankamitva bhagavantam 
abhivadetva ekamantam nisidi. Ekamantam nisinno kho dhammiko upasako 
bhagavantam gathaya' ajjhabhasi: 


378. Pucchami tam gotama bhuripañña 
kathamkaro savako sadhu hoti, 
yo va agara anagarameti 
agarino va panupasakase. 


379. Tuvam hi lokassa sadevakassa 
gatim pajanasi parayanañca, 
na catthi” tulyo nipuņatthadassī 
tuvam hi buddham pavaram vadanti. 


' sabbupadhinam - Ma, Syā; sabbūpadhīnam - PTS. 
? parikkhayā no - Syā; parikkhaya - PTS. * gāthāhi - Ma, PTS. 
3 sabbasamyojanayogavitivatto - Ma. > na Y atthi - Sya, PTS. 
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375. VỊ đã vượt qua suy tưởng (về tham ái và tà kiến) ở các thời quá khứ và 
còn ở các thời vi lai nữa, sau khi đã vượt qua, có tuệ trong sạch, được hoàn toàn 
thoát khỏi tất cả các xứ (sáu nội xứ và sáu ngoại xứ), vị ấy có thể du hành chân 
chánh ở thế gian. 


376. Sau khi hiểu thông về nền tảng (Tứ Bē), sau khi hiểu rõ Giáo Pháp, 
sau khi nhìn thấy sự dứt bỏ của các lậu hoặc một cách rõ rệt, 

nhờ vào sự diệt tận của tất cả các mầm tái sanh, 

vị ấy có thể du hành chân chánh ở thế gian.” 


377. “Bạch đức Thế Tôn, thật vậy, bởi vì điều ấy đúng y như thế, 
vị tỳ khưu ấy đã sống như vậy, đã được huấn luyện, 

và đã vượt qua khỏi tất cả các sự ràng buộc, 

vị ấy có thể du hành chân chánh ở thế gian.” 


Dứt Kinh Du Hành Chân Chánh. 


14. KINH DHAMMIKA 


Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại Sāvatthī, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Khi ấy, cư sĩ Dhammika cùng với năm trăm cư sĩ đã đi 
đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một 
bên. Khi đã ngồi xuống ở một bên, cư sĩ Dhammika đã nói với đức Thế Tôn bằng 
lời kệ rằng: 


378. “Bạch ngài Gotama, bạch đấng có tuệ bao la, con xin hỏi ngài: Người đệ 
tử tốt lành là người có hành động như thế nào, cho đầu người này là vị (xuất gia) 
rời nhà đi đến đời sống không nhà, hay là những vị cư sĩ có sở hữu căn nhà? 


379. Bởi vì ngài nhận biết cảnh giới tái sanh và việc đi đến bờ kia của thế gian 
luôn cả chư Thiên. Và người có sự nhìn thấy ý nghĩa vi tế có thể sánh bằng (với 
ngài) là không có, bởi vì người ta nói ngài là đức Phật quý cao. 
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380. Sabbam tuvam ñanamavecca dhammam 
pakāsesi satte anukampamāno, 
vivattacchaddosi' samantacakkhu 
virocasi vimalo sabbaloke. 


381. Agañchi? te santike nāgarājā 
erāvaņo nama jinoti sutva, 
so pi tayā mantayitva ajjhagamā 
sādhūti sutvāna patītarūpo. 


382. Rājāpi tam vessavaņo kuvero 
upeti dhammam paripucchamano, 
tassāpi tvam pucchito brūsi* dhira 
so capi sutvana patitarupo. 


383. Ye kecime titthiya vadasila 
ajivaka* va yadi va nigantha, 
paññaya tam natitaranti sabbe 
thito vajantam viya sighagamim. 


384. Ye kecime brahmana vadasila 
vuddha capi? brahmana santi keci, 
sabbe tayi atthabaddha bhavanti 
ye cāpi' caññe vadino maññamana. 


385. Ayam hi dhammo nipuno sukho ca 
yoyam taya bhagava suppavutto, 
tameva sabbe' sussūsamānā* 
tam” no vada pucchito buddhasettha. 


386. Sabbepime" bhikkhavo sannisinna 
upāsakā cāpi tatheva sotum, 
suņantu dhammam vimalenānubuddham 
subhāsitam vāsavasseva devā. 


387. Sunatha me bhikkhavo savayami vo 
dhammam dhutam tañca dharatha'' sabbe, 
iriyapatham pabbajitanulomikam 
sevetha nam atthadassī mutīmā.” 


' vivattacchaddāsi - PTS. ”sabbepi - Ma; sabbe mayam - Sya. 

* agacchi - Syã; agacchi - PTS. 8 sussumānā - Sya. 

* bravīsi - Sya. * tvan - PTS. 

* ājīvikā - PTS. '°sabbe c' ime - PTS. 
` vapi - Sya. l carātha - Ma, Sya. 
Š ye vapi - PTS. 1? matimā - Syā. 
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38o. Sau khi biết mọi loại trí tuệ, trong lúc thương tưởng đến chúng sinh, 
ngài (đã) giảng giải Giáo Pháp. Bạch đấng Toàn Nhãn, ngài có màn che đã được 
cuốn lên. Không bị vết nhơ, ngài chiếu sáng tất cả thế gian. 


381. Vị vua của loài voi tên là Eravana đã đi đến gặp ngài. Sau khi nghe rằng: 
“Đấng Chiến Tháng, vị ấy cũng đã thảo luận với ngài, đã lắng nghe và (đã nói) 
rằng: “Lành thay, rồi đã ra di với dáng vẻ hân hoan. 


382. Vi vua Vessavana Kuvera cũng đã đi đến gặp ngài hỏi han về Giáo Pháp. 
Thưa bậc Sáng Trí, ngay cả đối với vị ấy, ngài đã trả lời khi được hỏi. Và vị ấy 
nữa, sau khi lắng nghe cũng có dáng vẻ hân hoan. 


383. Những ngoại đạo này, bất cứ những vị nào có bản tánh tranh luận, dầu là 
các đạo sĩ khổ hạnh hay là các đạo sĩ lốa thể, tất cả không vượt qua được ngài về 
tuệ, tựa như kẻ đứng lại không vượt qua được người đi nhanh đang tiến bước. 


384. Những Bà-la-môn này, bất cứ những vị nào có bản tánh tranh luận, và 
những vị Bà-la-môn trưởng thượng nào đó nữa, luôn cả những kẻ khác đang nghĩ 
họ là những người tranh luận, tất cả đều bám vào ý nghĩa (của lời giải đáp) ở nơi 
ngài. 


385. Bạch đức Thế Tôn, bởi vì Giáo Pháp này là vi tế và (đem lại) an lạc, đã 
khéo được tuyên thuyết bởi ngài. Tất cả đang mong muốn lắng nghe chính điều 
ấy. Bạch đức Phật tối thượng, đã được hỏi, xin ngài hãy nói cho chúng con điều 
ấy. 


386. Tất cả các vị tỳ khưu này đã cùng nhau ngồi xuống để lắng nghe, các cư sĩ 
cũng tương tự y như thế. Hãy để họ lắng nghe Giáo Pháp đã được giác ngộ bởi 
bậc Vô Nhiễm, tựa như chư Thiên lắng nghe lời khéo nói của (Thiên Vương) 
Vasava.” 


387. “Này các tỳ khưu, các ngươi hãy lắng nghe Ta. Ta (sẽ) nói cho các ngươi 
nghe về pháp từ khước; và tất cả hãy ghi nhớ điều ấy. Vi có sự nhìn thấy điều lợi 
ích, có sự nhận thức, nên thực hành (bốn) oai nghi phù hợp với các bậc xuất gia. 
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388. Na' ve vikāle vicareyya bhikkhu 
gamañca” pindaya careyya kale, 
akalacarim hi sajanti sanga 
tasma vikale na caranti buddha. 


389. Rupa ca sadda ca rasa ca gandha 
phassa ca ye sammadayanti satte, 
etesu dhammesu vineyya chandam 
kalena so pavise patarasam. 


390. Pindañca bhikkhu samayena laddha 
eko patikkamma raho niside, 
ajjhattacintī na mano bahiddha 
niccharaye sangahitattabhāvo.* 


391. Sace pi so sallape savakena 
aññena va kenaci bhikkhuna va, 
dhammam panitam tamudahareyya 
na pesunam nopi parupavadam. 


392. Vadam hi eke patiseniyanti 
na te pasamsama parittapaññe, 
tato tato ne pasajanti sanga 
cittam hi te tattha gamenti dure. 


393. Pindam viharam sayanasanañca 
apañca sanghatirajupavahanam, 
sutvana dhammam sugatena desitam 
sankhaya seve varapaññasavako. 


394. Tasma hi piņde sayanāsane ca 
āpe ca sanghātirajūpavāhane, 
etesu dhammesu anūpalitto 
bhikkhu yatha pokkhare vāribindū.* 


'no - Ma, Syā. * sangahītattabhāvo - PTS. 
? game ca - Ma, Sya. *varibindu - Ma, Syā, PTS. 
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Kinh Tập - Tiểu Phẩm Kinh Dhammika 


388. Thật vậy, vị tỳ khưu không nên đi đầu vào lúc không đúng thời, 
và nên đi vào làng để khất thực lúc đúng thời. 

Bởi vì sự quyến luyến bám vào kẻ du hành không đúng thời. 

Vì thế, chư Phật không đi (khất thực) lúc không đúng thời. 


389. Các sắc, các thinh, các vi, các hương, 

và các xúc, chúng làm say đắm các chúng sinh. 

Sau khi xua đi sự mong muốn ở những pháp ấy, 

vị ấy, vào lúc đúng thời, nên đi vào (làng để khất thực) cho buổi ăn sáng. 


390. Và sau khi đã nhận được vật thực hợp thời, vị tỳ khưu, một mình, sau 
khi quay trở về, nên ngồi xuống ở nơi vắng vẻ, có tâm hướng nội phần, có bản 
ngã đã được nắm giữ tốt đẹp, không để cho ý buông lung ở ngoại cảnh. 


391. Thậm chí, nếu vị ấy phải chuyện trò với người đệ tử, 
hoặc với kẻ khác, hoặc với bất cứ vị tỳ khưu nào, 

thì nên đề cập đến Giáo Pháp hảo hạng ấy, 

không nói đầm thọc, cũng không nói chỉ trích kẻ khác. 


392. Bởi vì một số người phản kháng lại lời nói, 

chúng ta không ca ngợi những kẻ có tuệ nhỏ nhoi ấy. 

Các sự quyến luyến từ nơi này nơi khác đeo bám những kẻ ấy, 
bởi vì những kẻ ấy để cho tâm đi xa khỏi nơi ấy. 


393. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp được thuyết giảng bởi bậc Thiện Thệ, vị đệ 
tử có tuệ cao quý suy xét, rồi thọ dụng đồ ăn khất thực, trú xá, chỗ nằm ngồi 
(giường ghế), và nước gột sạch bụi bám ở y hai lớp. 


394. Chính vì thế, vē đồ ăn khất thực, về chỗ nằm ngồi (giường ghế), và vē 
nước gột sạch bụi bám ở y hai lớp, vị tỳ khưu không bám víu vào những pháp ấy, 
giống như những giọt nước (không bám vào) ở lá sen. 
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Suttanipāte Cullavaggo Dhammikasuttam 


395. Gahatthavattam pana vo vadāmi 
yathākaro sāvako sādhu hoti, 
na hesa' labbhā sapariggahena 
phassetum so kevalo bhikkhudhammo. 


396. Panam na hane” na ca ghātayeyya 
na canuJañña hanatam paresam, 
sabbesu bhūtesu nidhāya daņdam 
ye thavara ye ca tasa santi’ loke. 


397. Tato adinnam parivajjayeyya 
kiñci kvaci sāvako bujjhamaso, 
na haraye haratam nanuJañña 
sabbam adinnam parivajjayeyya. 


398. Abrahmacariyam parivajjayeyya 
angārakāsum jalitam va viññu, 
asambhunanto pana brahmacariyam 
parassa daram natikkameyya. 


399. Sabhaggato va parisaggato va 
ekassa ceko* na musa bhaneyya, 
na bhanaye bhaņatam nanuJañña 
sabbam abhutam parivajjayeyya. 


400. Majjañca panam na samacareyya 
dhammam imam rocaye yo gahattho, 
na payaye pibatam' nanuJañña 
ummadanantam iti nam viditva. 


401. Mada hi papani karonti bala 
karonti* caññepi jane pamatte, 
Etam apuñfñayatanam vivajjaye 
ummadanam mohanam balakantam. 


' na heso - PTS, Simu 1, 2. 4 eko - PTS. 
* hane - Ma, Sya, PTS. ` pivatam - Ma; pivitam - Syā; pipatam- PTS. 
* tasanti - PTS, Sīmu. ° kārenti - Ma, Sya PTS. 
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Kinh Tập - Tiểu Phẩm Kinh Dhammika 


395. Giờ đây, Ta nói về phận sự của người tại gia cho các ngươi, có hành động 
như thế thì người đệ tử trở nên tốt lành. Bởi vì toàn bộ pháp hành ấy của tỳ khưu, 
người có vật sở hữu thì không thể nào đạt đến. 


396. Không nên giết hại sinh mạng và không nên bảo (kẻ khác) giết hại, 
không nên chấp thuận cho những kẻ khác đang giết hại. 

Sau khi bỏ xuống gậy gộc đối với tất cả chúng sinh, 

những loài không di động và những loài di động hiện hữu ở thế gian. 


397. Kế đến, người đệ tử sáng suốt nên xa lánh bất cứ vật gì không được cho, 
đầu ở bất cứ nơi đâu. Không nên bảo (kẻ khác) lấy trộm, không nên chấp nhận 
những kẻ đang lấy trộm, nên xa lánh mọi vật không được cho. 


398. Người có sự hiểu biết nên xa lánh việc phi Phạm hạnh, tựa như (xa lánh) 
đống than hừng đang cháy rực. Hơn nữa, trong khi không đủ khả năng (sống) 
Phạm hạnh, không nên xâm phạm vợ của người khác. 


399. Một người đi đến cuộc hội họp, hoặc đi đến hội chúng, không nên nói lời 
dối trá đối với người khác, không nên bảo (kẻ khác) nói (dối), không nên chấp 
nhận những kẻ đang nói (dối), nên xa lánh mọi điều không phải sự thật. 


400. Người tại gia nào thích thú với Giáo Pháp này không nên thực hành việc 
uống chất say, không nên bảo (kẻ khác) uống (chất say), không nên chấp nhận 
những kẻ đang uống (chất say), sau khi biết rằng việc (uống chất say) ấy có sự 
điên cuồng là kết cuộc. 


401. Thật vậy, do say sưa, những kẻ ngu làm các việc xấu xa 

và còn làm cho những người khác cũng bị xao lãng. 

Nên xa lánh hắn lãnh vực không có phước báu này, 

(việc gây ra) sự điên cuồng, sự đần độn, được ưa thích bởi kẻ ngu. 
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Suttanipāte Cullavaggo Dhammikasuttam 


402. Panam na hane' na cadinnamādiye” 
musa na bhase na ca majjapo siyā, 
abrahmacariyā virameyya methunā 
rattim na bhuñJeyya vikālabhojanam. 


403. Malam na dhare' na ca gandhamacare 
mañce chamāyam va sayetha santhate, 
etam hi atthangikamahuposatham 
buddhena dukkhantaguna pakasitam. 


404. Tato ca pakkhassupavassuposatham 
catuddasim pañcadasiñca atthamim, 
patihariyapakkhañca pasannamanaso 
atthangupetam susamattarupam. 


405. Tato ca pato upavutthuposatho 
annena panena ca bhikkhusangham, 
pasannacitto anumodamano 
yatharaham samvibhajetha viãñu. 


406. Dhammena matapitaro bhareyya 
payojaye dhammikam so vanijjam, 
etam gihī vattayam appamatto* 
sayampabhe nama upeti deve "ti. 


Dhammikasuttam nitthitam. 


Cullavaggo dutiyo. 


TASSUDDANAM 


Ratanam amagandhañca hirim mangalamuttamam, 

sūcilomo kapilam ca puna brahmanadhammikam. 

Dhammasuttam kimsilam utthanam atha rahulo, 

kappo ca paribbajañca dhammiko ca punaparam, cuddasetani 
suttani cullavaggoti vuccati. 


xxxx% 


' hane - Ma, Sya, PTS. 3 dhāraye - PTS. 
2 cadinnamadiye - Ma, Sya, PTS. *vattayamappamatto - Ma. 
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402. Không nên giết hại sinh mạng, và không nên lấy vật không được cho, 
không nên nói lời dối trá, và không nên uống chất say, 

nên xa lánh việc đôi lứa, việc phi Phạm hạnh, 

không nên ăn vật thực lúc phi thời, vào ban đêm. 


403. Không nên đeo tràng hoa, và không nên sử dụng chất thơm, 
nên nằm ở chiếc giường, hoặc ở mặt đất đã được trải lót. 

Bởi vì việc ấy được gọi là hạnh trai giới gồm có tám chi phần, 

đã được giảng giải bởi đức Phật, bậc đã đi đến sự chấm dứt khổ đau. 


404. Và kế đó, sau khi hành trì ngày trai giới hội đủ tám chi phần, có hình 
thức được hoàn toàn đầy đủ, với tâm tịnh tín, vào ngày mười bốn, ngày mười 
lăm, ngày thứ tám của nửa tháng, và (các) ngày phụ trội của nửa tháng,' — 


405. — và sau đó vào buổi sáng, khi ngày trai giới đã được hành trì xong, 
người có sự hiểu biết, với tâm tịnh tín, trong khi đang hoan hy, nên dâng cúng 
cơm nước phù hợp với khả năng đến hội chúng tỳ khưu. 


406. Người ấy nên phụng dưỡng mẹ cha đúng theo bổn phận, nên áp dụng 
việc buôn bán một cách đúng pháp. Người tại gia này, trong lúc duy trì cuộc sống 
(như vậy), không xao lãng, (sẽ) đi đến với chư Thiên có tên là 'Sayampabhā' (tự 
mình có hào quang). 


Dứt Kinh Dhammika. 


Tiểu Phẩm là thứ nhì. 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 


Kinh châu báu, và kinh Mùi Tanh Hôi, kinh Hổ Thẹn, kinh Điềm Lành tối 
thượng, kinh Suciloma, kinh Kapila, và kinh Truyền Thống Bà-la-môn nữa, kinh 
Giáo Pháp, kinh Với Giới Gì, kinh Đứng Lên, và kinh Rahula, kinh Kappa, kinh 
Du Hành (Chân Chánh), và còn có kinh Dhammika khác nữa; mười bốn bài kinh 
này gọi là Tiểu Phẩm. 


xxxx% 


' Vào mỗi nửa tháng, hành trì ba ngày trai giới tức là các ngày mồng tám, mười bốn, và mười lăm, 
cộng thêm các ngày phụ trội, tức là ngày rước và ngày đưa, gồm có các ngày mồng bảy, mồng 
chín, mười ba, và mồng một (ND). 
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III. MAHAVAGGO 


1. PABBAJJĀSUTTAM 
407. Pabbajjam kittayissāmi yathā pabbaji cakkhumā, 


yathā vīmamsamāno so pabbajjam samarocayi. 


408. Sambadho yam gharāvāso rajassāyatanam iti, 
abbhokāso va' pabbajjā iti disvāna pabbaji. 


409. Pabbajitvāna kayena papam kammam” vivajjayi, 
vaciduccaritam hitva ājīvam parisodhayi. 


410. Agamā rājagaham buddho magadhānam giribbajam, 
piņdāya abhihāresi ākiņņavaralakkhaņo. 


411. Tamaddasā bimbisāro pāsādasmim patitthito, 
disvā lakkhaņasampannam imamattham abhāsatha. 


412. Imam bhonto nisāmetha abhirūpo brahā suci, 
caraņena ceva sampanno yugamattam ca pekkhati. 


413. Okkhittacakkhu satima nāyam nica kulāmiva,” 
rājadūtā vidhāvantu kuhim bhikkhu gamissati. 


414. Te pesitā rājadūtā pitthito anubandhisum, 
kuhim gamissati bhikkhu kattha vāso bhavissati. 


415. Sapadānam caramāno guttadvāro susamvuto, 
khippam pattam apūresi sampajāno patissato. 


' ca - Syā, PTS. * nīcakulāmiva - Ma, Sya; 
? pāpakammam - Ma, Syā, PTS. nīcakulā-m-iva - PTS. 
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III. ĐẠI PHẨM 


1. KINH XUẤT GIA 


407. Tôi' sẽ thuật lại việc xuất gia, bậc Hữu Nhãn đã xuất gia như thế nào, 
trong khi suy xét như thế nào mà ngài đã tỏ ra thích thú việc xuất gia. 


408. Ngài đã xuất gia sau khi nhìn thấy rằng: “Cuộc sống tại gia này có sự 
chướng ngại, là địa bàn của ó nhiễm; việc xuất gia quả là bầu trời mở rộng. 


409. Sau khi xuất gia, ngài đã lánh xa nghiệp ác do thân. Sau khi từ bỏ ué 
hạnh về khẩu, ngài đã làm trong sạch việc nuôi mạng. 


410. Đức Phật dā đi đến thành Rajagaha, vùng đất ở giữa các ngọn núi của xứ 
Magadha. Ngài đã dān thân vào việc khất thực, với tướng mạo cao quý nổi bật. 


411. Đứng ở tòa lâu đài, đức vua Bimbisara đã nhìn thấy ngài. Sau khi nhìn 
thấy bậc có đầy đủ tướng mạo, đức vua đã nói lên ý nghĩa này: 


412. “Này các khanh, hãy nhìn xem người này, vị có vóc dáng đẹp, cao cả, (làn 
da) trong sáng, và còn thành tựu về cử chỉ nữa; và vị này nhìn chỉ trong tâm của 
một cán cày. 


413. Với mắt nhìn xuống, có niệm, vị này dường như không thuộc gia tộc hạ 
liệt. Hãy cho các sứ giả của đức vua chạy đến (hỏi xem) vị tỳ khưu (ấy) sẽ đi đến 
nơi nào?” 


414. Được phái đi, các sứ giả ấy của đức vua đã đi theo sát ở phía sau (nghĩ 
rằng): Vi tỳ khưu sẽ đi đến nơi nào? Chõ trú ngụ sẽ là nơi đâu?” 


415. Trong khi bước đi (khất thực) tuần tự theo từng nhà, vị ấy có giác quan 
đã được canh phòng, khéo thu thúc, đã nhận đầy bình bát một cách nhanh 
chóng, có sự nhận biết rõ, có niệm. 


' Lời thuật lại của Ngài Ānanda (SnA. 2, 381). 
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Suttanipate Cullauaggo Pabbajjāsuttam 


416. Piņdacāram caritvāna' nikkhamma nagarā muni, 
pandavam abhihāresi ettha vaso bhavissati. 


417. Disvana vasupagatam tato? duta upavisum, 
ekova duto* agantva rajino pativedayi. 


418. Esa bhikkhu maharaja pandavassa purakkhato,* 
nisinno vyagghusabhova sihova girigabbhare. 


419. Sutvana dutavacanam bhaddayanena? khattiyo, 
taramānarūpo niyyasi yena pandavapabbato. 


420. Sa yānabhūmim yayitva yānā oruyha khattiyo, 
pattiko upasankamma asajja tam upavisi. 


421. Nisajja raja sammodi katham saraniyam tato, 
katham so vitisaretva imamattham abhasatha. 


422. Yuva ca daharo casi pathamuppatito” susu, 
vannarohena sampanno jatima viya khattiyo. 


423. Sobhayanto anikaggam” nagasamghapurakkhato, 
dadami bhoge bhuñjassu jatim vakkhāhi* pucchito. 


424. Ujum janapado raja” himavantassa passato, 
dhanaviriyena sampanno kosalesu'” niketino. 


425. Adicca nāma gottena sakiya nāma jatiya, 
tamhā kula pabbajitomhi raja na kāme abhipatthayam. 


426. Kāmesvādīnavam disvā nekkhammam datthu khemato, 
padhānāya gamissami ettha me rajjatī'' mano ti. 


Pabbajjāsuttam nitthitam. 


' sa piņdacāram caritvā - Syā, PTS, Sīmu 1. 


? tayo - Ma, Syā, Sīmu 2. 7 anikaggam - Ma, Syā, PTS. 

3 tesu ekova - Ma, Sīmu 2; ° jatim akkhāhi - Ma, Sya; 
eko ca dūto - Syā, PTS. jātim c akkhāhi - PTS. 

* puratthato - Ma, PTS. ” janapado raja - Ma, Syā, PTS. 

` bhadrayānena - Syā. " kosalassa - Syā. 

° pathamuppattiko - Ma, PTS; '! rañjati - Ma, Syā, PTS, Simu 2; 
pathamuppattito - Syā. rañjito - Sīmu 1. 
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Kính Tập - Đại Phẩm Kinh Xuất Gia 


416. Sau khi đi khất thực, bậc hiền trí đã rời khỏi thành phố rồi đã leo lên núi 
Pandava (nghĩ rằng): “Nơi này sé là chỗ trú ngụ.” 


417. Sau khi nhìn thấy vị ấy đi đến gần chó trú ngụ, các sứ giả đã ngồi xuống 
gần nơi ấy. Và chỉ một vị sứ giả đã trở về thông báo với đức vua rằng: 


418. “Tâu đại vương, vị tỳ khưu ấy ngồi ở phía trước núi Pandava, tựa như con 
hổ hay con bò mộng, tựa như con sư tử ở trong hang núi.” 


419. Sau khi đã nghe lời nói của viên sứ giả, vị Sát-dé-ly với dáng vẻ vội vã đã 
ra di về phía núi Pandava bằng cē xe xinh đẹp. 


420. Sau khi đã đi hết vùng đất có thể đi bằng có xe, vị Sát-dé-ly ấy đã leo 
xuống cē xe rồi đã đi bộ đến gần, đã tiếp cận vị tỳ khưu ấy và đã ngồi xuống. 


421. Sau khi ngồi xuống, đức vua đã nói lời xã giao thân thiện. Kế đó, sau khi 
trao đổi lời chào hỏi, đức vua ấy đã nói ý nghĩa này: 


422. “Ngươi là thanh niên và trẻ trung, vừa mới lớn, còn non trẻ, được thành 
tựu màu da và dáng vóc, có dòng dõi tựa như là Sát-dé-ly. 


423. Dẫn đầu đoàn voi trận, ngươi làm rạng rỡ đội binh tiên phong. Trām sẽ 
ban cho các của cải, ngươi hãy hưởng thụ. Được hỏi, ngươi hãy nói về dòng dõi.” 


424. “Tâu đức vua, thắng ngay hướng này có một chủng tộc (sống) ở sườn núi 
Hi-mā-lap, có đầy đủ tài sản và nghị lực, thuộc dân bản địa của xứ sở Kosala. 


425. Với dòng họ có tên là Mặt Trời, với dòng dõi có tên là Sakiya (Thích Ca), 
tâu đức vua, trong khi không mong mỏi các dục, từ gia tộc ấy tôi đã xuất gia. 

426. Sau khi nhìn thấy sự tai hại ở các dục, sau khi nhìn thấy sự xuất ly là an 
toàn, tôi sẽ ra đi nhằm (mục đích) nē lực, trong việc này tâm ý của tôi được vui 
thích.” 


Dứt Kinh Xuất Gia. 
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Suttanipāte Mahāvaggo Padhānasuttam 


2. PADHĀNASUTTAM 


427. Tam mam padhanapahitattam nadim nerañJaram pati, 
viparakkamma jhāyantam yogakkhemassa pattiyā. 


428. Namucī karuņam vācam bhāsamāno upāgamī, 
kiso tvamasi dubbaņņo santike maraņam tava. 


429. Sahassabhāgo maraņassa ekamso tava jīvitam, 
jīva bho' jīvitam seyyo jīvam puññani kahasi. 


430. Carato va” te brahmacariyam aggihuttañca juhano,* 
pahūtam cīyate puññam kimpadhanena kahasi. 


431. Duggo maggo padhanaya dukkaro durabhisambhavo, 
ima gatha bhanam maro attha buddhassa santike. 


432. Tam tathavadinam maram bhagava etadabravi, 
pamattabandhu pāpima' yenatthena idhagato. 


433. Anumattenapi' puññena attho mayham na vijjati, 
yesam ca attho puññanam te maro vattumarahati. 


434. Atthi saddha tathã° viriyam pañña ca mama vijjati, 
evam mam pahitattampi kim jīva mama pucchasi.” 


435. Nadinamapi sotani ayam vato visosaye, 
kiñca me pahitattassa lohitam nūpasussaye. 


436. Lohite sussamanamhi pittam semhañca sussati, 
mamsesu khiyamanesu bhiyyo cittam pasidati, 
bhiyyo sati ca pañña ca samadhi mama titthati. 


' jīvato - Syā; jivambho - Simu 1. 


? ca - Ma, Sya, PTS. ` anumattopi - Ma, Sya. 
* jūhato - Ma, Sya, PTS. * tapo - Sya; tato - PTS. 
* pāpimā - PTS. kim jivam anupucchasi - Ma, Sya, PTS. 
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Kinh Tập - Đại Phẩm Kinh Nỗ Lực 


2. KINH NÕ LỰC 


427. Trong lúc ta đây,' với bản tánh cương quyết về việc nó lực, đang gắng hết 
sức tham thiền cạnh dòng sông Nerañjara nhằm đạt đến sự an toàn đối với các 
trói buộc (Niết Bàn). 


428. Namuci” dā đi đến gần, thốt lên lời nói thương xót rằng: “Ông trở nên 
ốm o, xuống sắc; cái chết là ở cạnh ông rồi. 


429. Đối với ông, có đến một ngàn phần chết, chỉ còn một phần sống. Này 
ông, hãy sống đi, mạng sống là tốt hơn. Trong khi sống, ông sẽ làm các việc 
phước đức. 


430. Nhiều phước báu (sẽ) được tích lũy cho ông ngay trong khi ông thực 
hành Phạm hạnh và dâng cúng vật tế thần lửa, ông sẽ làm gì với việc nó lực? 


431. Con đường đưa đến sự nõ lực là khó đi, khó làm, khó hoàn thành,” trong 
khi nói những lời kệ này, Ma Vương đã đứng gần đức Phật. 


432. Khi Ác Ma có lời nói như thế, đức Thế Tôn đã nói với Ác Ma ấy điều này: 
“Này kẻ quyến thuộc của xao lãng, này Ác Ma, ngươi đến đây với mục đích gì? 


433. Mục đích về phước báu không tìm thấy ở ta, dầu chỉ là một phần nhỏ 
nhoi, Ma Vương nên nói với những người nào có mục đích về các việc phước báu. 


434. Ta có đức tin cũng như tính tấn, và trí tuệ được tìm thấy ở ta, ta còn là 
người có bản tánh cương quyết như vậy, sao ngươi còn hỏi “hãy sống' đối với ta? 


435. Gió này có thể làm khô cạn các dòng nước, thậm chí của các con sông, 
nhưng máu của người có bản tánh cương quyết như ta tại sao không bị làm khô 
kiệt? 


436. Trong khi máu bị khô cạn, mật và đàm bị khô cạn, trong khi các phần 
xác thịt bị hủy hoại, thì tâm (của ta) càng thêm tịnh tín; niệm, tuệ, và định của ta 
càng thêm vững chãi. 


' Lời thuật lại của đức Phật về thời kỳ thực hành khó hạnh của ngài (SnA. ii, 386). 
* Namuci: Ma Vương, sở di được gọi như vậy vì không ai thoát khỏi (na muñcati) quyền cai quản 
của người này (sdd.). 


127 


Suttanipāte Mahāvaggo Padhānasuttam 


437. Tassa mevam viharato pattassuttamavedanam, 
kāme' nāpekkhate cittam passa sattassa suddhatam, 


438. Kāmā te pathamā senā dutiyā arati vuccāti, 
tatiya khuppipasa te catutthī taņhā pavuccati. 


439. Paūcamī' thīnamiddham te chattha bhīrū pavuccati, 
sattamī vicikiccha te makkho thambho te attham1.* 


440. Lābho siloko sakkaro miccha laddho ca yo yaso, 
yo cattānam samukkamse pare ca avajānāti. 


441. Esā namuci te senā kaņhassābhippahāriņī,* 
na tam” asūro jināti jetvā ca labhate sukham. 


442. Esa muñjam parihare dhiratthu mama? jīvitam, 
sangame me matam seyyo yañce jīve parajito. 


443. Pagalha ettha” na dissanti eke samanabrahmana. 
tañca maggam na jananti yena gacchanti subbata. 


444. Samanta dhajinim disva yuttam māram savāhinim,* 
yuddhaya paccuggacchami ma mam thana acavayi. 


445. Yante tam” nappasahati senam loko sadevako, 
tante” paññaya gacchāmi'' amam pattamva' asmana. 


446. Vasim karitva'* samkappam satiūca suppatitthitam, 
rattha rattham vicarissam savake vinayam puthu. 


447. Te appamatta pahitatta mama sasanakaraka, 
akamassa te gamissanti yattha gantva na socare. 


' kāmesu - Ma, PTS. * savahanam - Ma, Sya, PTS. 

? pañcamam - Ma. ?yam te tam - Ma, PTS. 

` atthamo - Ma, Syā, PTS, Sīmu 1. 10 tam te - Ma, PTS. 

* “Dahãranl - PTS. 'bhecchami - Ma; vecchãmi - Sya. 
` nam - Ma, Syā, PTS. '* pakkamva - Syā. 

é idha - PTS. ' amhana - PTS. 

7 pagāļhettha - Ma, Simu 2. "vasīkaritvā - Ma. 
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Kinh Tập - Đại Phẩm Kinh Nỗ Lực 


437. Trong khi sống như vậy, ta đây đã đạt đến cảm thọ (khổ) cùng tột, tâm 
của ta (vān) không mong cầu các dục. Ngươi hãy nhìn xem trạng thái trong sạch 
của chúng sinh. 


438. Các dục là đạo binh thứ nhất của ngươi, thứ nhì gọi là sự không hứng 
thú, thứ ba của ngươi là đói và khát, thứ tư gọi là tham ái. 


439. Thứ năm của ngươi là dã dượi và buồn ngủ, thứ sáu gọi là sợ sệt, thứ bảy 
của ngươi là hoài nghi, thứ tám của ngươi là thâm hiểm, buóng binh. 


440. Lợi lộc, danh tiếng, tôn vinh, và danh vọng nào đã đạt được sai trái, kẻ 
nào đề cao bản thân và khinh rẻ những người khác, — 


441. — này Namuci, chúng là đạo binh của ngươi, là toán xung kích của 
Kanha. Kẻ khiếp nhược không chiến thắng nó, còn (người nào) sau khi chiến 
thắng thì đạt được sự an lạc. 


442. Ta đây có nên gắn lên cọng cỏ mufija?' Thật xấu hổ thay mạng sống của 
ta! Đối với ta, việc chết ở chiến trường là tốt hơn việc có thể sống còn mà bị thua 
trận. 


443. BỊ chìm đắm ở đây, một số Sa-môn và Bà-la-môn không được tỏa sáng, 
và họ không biết được đạo lộ mà những vi có sự hành trì tốt dep? đã đi qua. 


444. Sau khi nhìn thấy Ma Vương cùng với đạo quân binh có cờ hiệu dàn trận 
ở xung quanh, ta tiến ra đối đầu ở chiến trường. Chớ để Ma Vương đánh bật ta ra 
khỏi vị trí. 


445. Thế gian luôn cả chư Thiên không chế ngự được đạo binh ấy của ngươi. 
Ta sẽ phá tan đạo binh ấy của ngươi bằng trí tuệ, tựa như đập vỡ cái bình bát 
chưa nung bằng viên đá. 


446. Sau khi chế ngự được tầm (sự suy tư), và niệm đã khéo được thiết lập, 
trong khi huấn luyện các đệ tử đông đảo, ta sẽ du hành từ xứ sở này đến xứ sở 
khác. 


447. Họ là những người hành theo lời chỉ dạy của ta, không xao lãng, có bản 
tánh cương quyết. Dầu ngươi không muốn, họ sẽ đi đến nơi mà họ không sầu 
muộn sau khi đi đến.” 


' Chiến sĩ ở trận tiền gắn cọng cỏ muñja ở đầu, ở cờ hiệu, hoặc ở vũ khí để khāng định việc không 
đầu hàng (SnA.ii, 390). 
* Những vị có sự hành trì tốt đẹp (subbatā) là chư Phật Toàn Giác và Độc Giác (Sdd. 391). 
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Suttanipāte Mahāvaggo Subhāsitasuttam 


448. Sattavassāni bhagavantam anubandhim padā padam, 
otāram nādhigacchissam sambuddhassa satīmato. 


449. Medavaņņamva pāsāņam vāyaso anupariyagā, 
apettha mudu' vindema api assadana siya. 


450. Aladdhā tattha assādam vāyasetto apakkami, 
kākova selam āsajja nibbijjāpema gotamam. 


451. Tassa sokaparetassa vīņā kaccha abhassatha, 
tato so dummano yakkho tatthevantaradhayatha "ti. 


Padhānasuttam nitthitam. 


3. SUBHĀSITASUTTAM 


Evam me sutam: Ekam samayam bhagavā savatthiyam viharati Jetavane 
—pe—” Bhagavā etadavoca: "Catuhi* bhikkhave angehi samannagata vaca 
subhāsitā hoti na dubbhāsitā, anavajja ca ananuvajja ca viññunam. Katamehi 
catuhi? Idha bhikkhave bhikkhu subhāsitam yeva bhāsati no dubbhāsitam 
dhammam yeva bhāsati no adhammam, piyam yeva bhāsati no appiyam, saccam 
yeva bhāsati no alikam. Imehi kho bhikkhave catuhi angehi samannāgatā vācā 
subhāsitā hoti na? dubbhasita, anavajjā ca ananuvajja ca viññunan "ti. Idamavoca 
bhagavā. Idam vatvā sugato athāparam etadavoca satthā: 


452. Subhāsitam uttamamāhu santo 
dhammam bhane nādhammarm tam dutiyam, 
piyam bhaņe nāppiyam' tam tatiyam 
saccam bhaņe nālikam tam catutthanti. 


' mudum - Ma, Syā. tno - Ma. ` na adhammam - Syā. 

2... anathapindikassa ārāme. Tatra kho bhagavā bhikkhū āmantesi: “Bhikkhavo "ti. “Bhadante "ti 
te bhikkhū bhagavato paccassosum - Ma, Syā. 

* catūhi - Ma, Syā, PTS, evam sabbattha. na appiyam - Sya. 
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Kính Tập - Đại Phẩm Kinh Khéo Nói 


447. “Suốt bảy năm, ta' đã theo sát đức Thế Tôn từng bước chân một. Ta đã 
không tìm được khuyết điểm nào của dáng Chánh Đẳng Giác, bậc có niệm. 


449. Ví như con quạ lượn vòng vòng quanh hòn đá giống như miếng mỡ (nghĩ 
rằng): 'O đây chúng ta cũng có thể kiếm được vật gì mềm mại, thậm chí là miếng 
ăn ngọt ngào?” 


450. Không đạt được miếng ăn ngọt ngào ở nơi ấy, con gua đã lia bỏ nơi ấy. 
Tua như con qua với hòn đá, chúng ta đã đến với Gotama, đã chán nản và đã bỏ 
đi.” 


451. Khi ấy, cây đàn vīņā đã rơi xuống từ nách của kẻ bị sầu muộn chế ngự ấy. 
Sau đó, với tâm trí buồn bã, gã Dạ Xoa ấy đã biến mất ngay tại chỗ ấy. 


Dứt Kinh Nó Lực. 


3. KINH KHÉO NÓI 


Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại Sāvatthī, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. —nt— Đức Thế Tôn đã nói điều này: “Này các tỳ khưu, 
lời nói hội đủ bốn yếu tố là (lời nói) được khéo nói, không bị vụng nói, không có 
lõi lầm, và không có sự chê trách của các bậc hiểu biết. Với bốn (yếu tố) nào? Này 
các tỳ khưu, ở đây (trong Giáo Pháp này), vị tỳ khưu chỉ nói lời khéo nói, không 
bị vụng nói; chỉ nói lời chính đáng, không phải sái quấy; chỉ nói lời khả ái, không 
phải không khả ái; chỉ nói lời chân thật, không phải giả dối. Này các tỳ khưu, lời 
nói hội đủ bốn yếu tố này là (lời nói) được khéo nói, không bị vụng nói, không có 
lõi lầm, và không có sự chê trách của các bậc hiểu biết.” Đức Thế Tôn đã nói điều 
này. Sau khi nói điều này, đấng Thiện Thệ, bậc Đạo Sư còn nói thêm điều này 
nữa: 


452. “Các bậc đức độ đã nói: Lời khéo nói là tối thượng. 

Nên nói lời chính đáng, không phải sái quấy; điều ấy là thứ nhì. 
Nên nói lời khả ái, không phải không khả ái; điều ấy là thứ ba. 
Nên nói lời chân thật, không phải giả dối; điều ấy là thứ tư.” 


' Đây là lời của Ma Vương (SnA. ii, 392). 
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Suttanipāte Mahāvaggo Sundarikabhāradvājasuttam 


Atha kho āyasmā vangīso utthāyāsanā ekamsam cīvaram katvā yena bhagavā 
tenaūjalim paņāmetvā bhagavantam etadavoca: 'Patibhāti mam bhagava 
patibhāti mam bhagava *ti.' 


"Patībhātu tam vangisa 'ti bhagavā avoca. Atha kho ayasma vangīso 
bhagavantam sammukha saruppahi gathahi abhitthavi: 


453. Tameva bhasam” bhaseyya yayattatam na tapaye, 
pare ca na vihimseyya sa ve vaca subhasita. 


454. Piyavacameva bhaseyya ya vaca patinandita, 
yam anadaya papani paresam bhasate piyam. 


455. Saccam ve amata vaca esa dhammo sanantano, 
sacce atthe ca dhamme ca ahu santo patitthita. 


456. Yam buddho bhasati vacam khemam nibbanapattiya, 
dukkhassantakiriyaya sa ve vācānamuttamā "ti. 


Subhasitasuttam nitthitam. 


4. SUNDARIKABHARADVAJASUTTAM 


Evam me sutam: Ekam samayam bhagava kosalesu viharati sundarikaya 
nadiya tire. Tena kho pana samayena sundarikabharadvajo brahmano 
sundarikaya nadiya tire aggim juhati, aggihuttam paricarati. Atha kho 
sundarikabhāradvājo brahmano aggim juhitvā aggihuttam  paricaritva 
utthayasana samanta catuddisa anuvilokesi: “Ko nu kho imam havyasesam 
bhuñjeyya "ti. Addasa kho sundarikabharadvajo brahmano bhagavantam avidure 
aññatarasmim rukkhamule sasisam parutam nisinnam disvana vamena hatthena 
havyasesam* gahetva dakkhinena hatthena kamandalam gahetva* yena bhagava 
tenupasankami. 


' patibhati mam bhagavā patibhāti mam sugatā ti - Ma, Sya; 'patibhāti mam sugatā ti - PTS. 
* vacam - Ma, Sya, PTS. *kamandalum gahetvā - Ma, PTS; 
3 habyasesam - Ma, Syā, evam sabbattha. kamaņdalum - Syā. 
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Khi ấy, đại đức Vangīsa đã từ chē ngồi đứng dậy, đắp y một bên vai, chắp tay 
hướng về đức Thế Tôn, và đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch đức Thế Tôn, 
có điều này được sáng tỏ cho con. Bạch đức Thế Tôn, có điều này được sáng tỏ 
cho con.” 


Đức Thế Tôn đã nói rằng: “Này Vangīsa, hãy nói điều được sáng tỏ của 
ngươi.” Khi ấy, đại đức Vangīsa đã trực diện ca ngợi đức Thế Tôn bằng những lời 
kệ thích đáng rằng: 


453. “Chỉ nên nói lời nói nào không làm bản thân nóng nảy, và không hãm hại 
những người khác; chính lời nói ấy là khéo nói. 


454. Chỉ nên nói lời nói khả ái, là lời nói làm cho vui thích. Không chấp giữ 
các (lời nói) xấu xa của những người khác, nên nói lời khả ái (với họ). 


455. Quả vậy, chân thật là lời nói bất tử. Điều này là quy luật muôn đời, 
Người ta đã nói rằng các bậc đức độ được thiết lập ở sự chân thật, ở mục đích, và 
ở sự chính trực. 


456. Lời nói nào mà đức Phật nói về sự an toàn đưa đến sự chứng đạt Niết 
Bàn, đưa đến việc làm chấm dứt khổ đau, lời nói ấy quả là tối thượng trong số các 
lời nói.” 


Kinh Khéo Nói được chấm dứt. 


4. KINH SUNDARIKABHĀRADVĀJA 


Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tai xứ sở Kosala, bên bờ sông 
Sundarika. Vào lúc bấy giờ, Bà-la-môn Sundarikabharadvaja' cúng té lửa, chăm 
sóc việc cúng tế lửa ở bờ sông Sundarika. Lúc ấy, sau khi đã cúng tế lửa, sau khi 
đã chăm sóc việc cúng tế lửa, Bà-la-môn Sundarikabharadvaja đã từ chỗ ngồi 
đứng dậy nhìn ngắm bốn phương ở xung quanh (rồi nghĩ rằng): “Người nào có 
thể ăn phần còn lại của phẩm vật hiến cúng này?” Rồi Bá-la-món 
Sundarikabharadvaja đã nhìn thấy đức Thế Tôn, có đầu được trùm lại, đang ngồi 
ở gốc cây nọ không xa lắm, sau khi nhìn thấy đã cầm lấy phần còn lại của phẩm 
vật hiến cúng bằng tay trái, và cầm lấy bình nước bằng tay phải, rồi đã đi về phía 
đức Thế Tôn. 


' Bà-la-môn Sundarikabhāradvāja: vị Bà-la-môn này cư ngụ ở bờ sông Sundarikā và cúng tế lửa, 
và họ của vị ấy là Bhāradvāja nên được gọi như trên (SnA. ii, 401). 
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Atha kho bhagavā sundarikabhāradvājassa brāhmaņassa padasaddena sīsam 
vivari. Atha kho sundarikabhāradvājo brāhmaņo “mundo ayam bhavam 
mundako ayam bhavan ”ti tato va puna nivattitukamo ahosi. Atha kho 
sundarikabharadvajassa brahmanassa etadahosi: 


“Mundapi hi idhekacce brahmana bhavanti yannunaham upasankamitva 
jatim puccheyyan ”ti. Atha kho sundarikabharadvajo brahmano yena bhagava 
tenupasangami, upasankamitva bhagavantam etadavoca: “Kimjacco bhavan "ti. 
Atha kho bhagava sundarikabharadvajam brahmanam gathahi' ajjhabhasi: 


457. Na brahmano no mhi na rajaputto 
na vessayano uda koci no'mhi, 
gottam pariññaya puthujjananam 
akiñcano manta carami loke. 


458. Sanghātivāsī agaho? carami 
nivuttakeso abhinibbutatto, 
alippamano idha manavehi 
akallam* mam brahmana pucchasi* gottapañham. 


459. Pucchanti ve bho brahmana brahmanehi 
saha brahmano no bhavanti brahmano, 
ce tvam brūsi mañca brusi abrahmanantam? 
savittim pucchami tipadam catuvisatakkharam. 


460. Kim nissita isayo manuja khattiya brahmana 
devatanam yaññamakappayImsu puthu idha loke, 
yadantagu vedagu yaññakale, 
yassahutim” tassijjheti brūmi. 


461. Addhā hi tassa hutamijjhe (iti brahmano) 
yam tadisam vedagum addasāmi,” 
tumhādisānam hi adassanena 
añño jano bhuñjati puralasam. 


' gāthāya - Sya. 


? agiho - PTS. > abrahmanam tam tam - Ma, Sya, PTS. 
* akalla - PTS. ° vassahutim labhe - Ma, Sya, PTS. 
* pucchi - PTS. 7 addasāma - Ma, Sya, PTS. 
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Khi ấy, do tiếng chân của Bà-la-môn Sundarikabharadvaja, đức Thế Tôn đã 
mở (vải trùm) đầu ra. Khi ấy, Bà-la-môn Sundārikabhāradvāja (nghĩ rằng): “VỊ 
này trọc đầu! Vi này là kẻ đầu trọc!” ngay tại nơi ấy đã có ý định quay trở lại. Khi 
ấy, Bà-la-môn Sundarikabharadvaja đã khởi ý điều này: 


“Ở đây, một số Bà-la-môn cũng trọc đầu vậy, hay là ta nên đi đến gần và hỏi 
về dòng dõi?” Rồi Bà-la-môn Sundarikabharadvaja đã đi đến gần đức Thế Tôn, 
sau khi đến đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Ông thuộc dòng dõi nào?” Khi ấy, 
đức Thế Tôn đã nói với Bà-la-môn Sundarikabharadvaja bằng những lời kệ này: 


457. “Ta không là Bà-la-môn, không là con của vua chúa, 
Ta không là thương buôn hay bất cứ hạng người nào. 

Sau khi biết toàn diện về dòng dõi của những kẻ phàm phu, 
Ta không sở hữu gì, là bậc trí, Ta du hành ở thế gian. 


458. Khoác tấm y hai lớp, không nhà, Ta du hành, 

có tóc đã được cạo sạch, có bản thân đã được tịch tịnh, 

không bị vướng bận ở đời này với loài người, 

này Bà-la-môn, ông hỏi Ta câu hỏi về dòng dõi là không hợp lẽ.” 


459. “Thua ông, quả thật các Bà-la-môn có hỏi với các Bà-la-môn rằng: “Vậy 
ông có phải là Bà-la-môn?”” 

“Nếu ông xưng là Bà-la-môn và bảo Ta không phải là Bà-la-môn, vậy hãy để 
Ta hỏi ông về Kinh Sāvittī gồm ba câu và hai mươi bốn chữ.” 


460. “Mục đích gì mà số đông các ấn sĩ, loài người, các Sát-đế-ly, các Bā-la- 
môn đã chuẩn bị lễ hiến tế đến chư Thiên ở nơi này, tại thế gian?” 

“Vào thời điểm của lễ hiến tế, vật cúng tế của người nào (được dâng) đến vị đã 
đạt được mục đích cuối cùng, đến vị đã đạt được sự thông hiểu, Ta nói rằng vật 
cúng tế ấy có thể thành tựu kết quả cho người ấy.” 


461. (VỊ Bà-la-môn nói): “Đương nhiên vật hiến cúng của tôi đây có thể đạt 
kết quả, vì tôi đã nhìn thấy vị đạt được sự thông hiểu như thế ấy. Với việc không 
gặp được vị tương tự như ông, thì người khác sẽ thọ hưởng phần bánh cúng tế.” 
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Suttanipāte Mahāvaggo 


Sundarikabhāradvājasuttam 


462. Tasmātiha tvam brāhmaņa atthena 
atthiko upasankamma puccha, 
santam vidhūmam anīgham nirāsam 
appevidha abhivinde sumedham. 


463. Yaññe ratāham' bho gotama 
yaññam yatthukamo,? 
naham pajānāmi anusasatu mam bhavam 
yattha hutam ijjhe* brūhi me tam. 


464. Tena hi tvam brāhmaņa odahassu sotam 
dhammam te desissami:* 


465. Mā jātim pucchi” caranañca puccha 
katthā have jāyati jātavedo, 
nīcā kulīnopi munī dhitīmā 
ājāniyo hoti hirīnisedho. 


466. Saccena danto damasā upeto 
vedantagū vusitabrahmacariyo, 
kālena tamhi havyam pavecche 
yo brāhmaņo puññapekho' yaJetha. 


467. Ye kame hitva agaha” caranti 
susaññatatta tasaramva ujjum,* 
kalena tesu havyam pavecche 
yo brahmano puññapekho yajetha. 


468. Ye vitaraga susamahitindriya 
cando 'va rahuggahana pamutta,* 
kalena tesu havyam pavecche 
yo brahmano puññapekho yajetha. 


469. Asajjamana vicaranti loke 
sada sata hitva mamayitani, 
kalena tesu havyam pavecche 
yo brahmano puññapekho yajetha. 


' ratoham - Ma, Sya. * đesessami - Ma, PTS. 
? vitthukãmo - Ma, Sya. ` puccha - Ma, Sya, PTS. 
 ijjhate - Ma, Sya, PTS. ° paññapekkho - Ma, Sya. 
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7 agihā - PTS. 
° ujju - PTS. 
? pamutto - Syã. 


Kinh Tập - Đại Phẩm Kính Sundarikabhāradvāja 


462. “Bởi thế, này Bà-la-môn, ở đây ông là người tầm cầu lợi ích, nên ông hãy 
đến gần và hãy hỏi. Biết đâu ở nơi đây, ông có thể tìm được bậc khôn ngoan, an 
tịnh, không còn sân hận, không phiền muộn, không mong cầu.” 


463. “Thưa ngài Gotama, tôi ưa thích các lễ hiến tế, có sự mong muốn cúng 
hiến lễ hiến tế. Tôi không biết rõ, xin ngài hãy chỉ dạy tôi. Vật hiến cúng ở nơi 
nào có thể đạt kết quả, xin ngài hãy nói cho tôi điều ấy.” 


464. “Này Bà-la-môn, như thế thì người hãy lắng tai nghe, Ta sẽ giảng giải 
Giáo Pháp cho ngươi.” 


465. “Chớ hỏi về dòng giống, hãy hỏi về tánh hạnh. Thật vậy, ngọn lửa được 
sanh ra từ khúc củi gõ. Bậc hiền trí, dầu có gia tộc hạ liệt, cũng vẫn có trí hiểu 
biết, có dòng dõi thuần chủng, có pháp ngăn ngừa nhờ vào sự hổ then (tội lõi). 


466. Được thuần thục với sự chân thật, đã đạt đến sự chế ngự các giác quan, 
là người đã đi đến tận cùng của hiếu biết, đã sống đời Phạm hạnh, vào đúng thời 
điểm nên dâng phẩm vật hiến cúng đến vị ấy, người Bà-la-môn nào có sự mong 
mỏi về phước báu nên hiến dâng (đến các vị ấy). 


467. Những vị nào đã từ bỏ các dục, sống không nhà, có bản thân đã khéo tự 
chế ngự, ngay tháng tựa như con thoi, vào đúng thời điểm nên dâng phẩm vật 
hiến cúng đến các vị ấy. Người Bà-la-môn nào có sự mong mỏi về phước báu nên 
hiến dâng (đến các vị ấy). 


468. Những vị nào đã xa lìa luyến ái, có các giác quan đã khéo được định tĩnh, 
đã được giải thoát tựa như mặt trăng đã thoát khỏi sự nắm giữ của thần Rahu,' 
vào đúng thời điểm nên dâng phẩm vật hiến cúng đến các vi ấy. Người Bá-la-món 
nào có sự mong mỏi về phước báu nên hiến dâng (đến các vi ấy). 


469. Các vị du hành ở thế gian, không bám víu, luôn luôn có niệm, sau khi từ 
bỏ các vật đã được chấp là của tôi,? vào đúng thời điểm nên dâng phẩm vật hiến 
cúng đến các vị ấy. Người Bá-la-món nào có sự mong mỏi về phước báu nên hiến 
dâng (đến các vị ấy). 


' Tựa như mặt trăng đã thoát khỏi sự nắm giữ của thần Rāhu: tựa như mặt trăng đã qua khỏi thời 
gian xảy ra hiện tượng nguyệt thực (ND). 
* Các vật đã được chấp là của tôi: được giải thích là tham ái và tà kiến (SnA. ii, 407). 
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Suttanipāte Mahāvaggo 


Sundarikabhāradvājasuttam 


470. 


Yo kāme hitvā abhibhuyyacārī 
yo vedi jātimaraņassa antam, 
parinibbuto udākarahadova sīto 
tathāgato arahati pūraļāsam. 


471. Samo samehi visamehi dūre 


472. 


473. 


474. 


475- 


476. 


tathagato hoti anantapañño, 
anūpalitto idha va huram va 
tathagato arahati pūraļāsam. 


Yamhi na maya vasatī na māno 
yo vitalobho amamo niraso, 
panunnakodho abhinibbutatto 
yo brahmano sokamalam ahāsi 
tathagato arahati puralasam. 


Nivesanam yo manaso ahasi 
pariggaha yassa na santi keci, 
anupadiyano idha va huram va 
tathagato arahati puralasam. 


Samahito yo udatari ogham 
dhammam caññasi' paramaya ditthiya, 
khinasavo antimadehadhārī 

tathagato arahati pūraļāsam. 


Bhavasava yassa vacī khara ca 
vidhūpitā atthagatā na santi, 

sa vedagū sabbadhi vippamutto 
tathāgato arahati pūraļāsam. 


Sangātigo yassa na santi sangā 

so mānasattesu amanasatto, 
dukkham pariññaya sakhettavatthum 
tathāgato arahati pūraļāsam. 


' dhammañca ñasi - Syā, PTS. 
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470. Là vị du hành sau khi đã từ bỏ và chế ngự các dục, 
là vị biết sự chấm dứt của sanh và tử, 

đã được tịch tịnh tựa như hồ nước mát lạnh, 

đức Như Lai xứng đáng phần bánh cúng tế. 


471. Đồng dàng với những vị đồng đăng, cách xa những kẻ không đồng đăng, 
đức Như Lai là vị có tuệ vô biên, không bị nhiễm ô ở đời này hoặc đời khác, đức 
Như Lai xứng đáng phần bánh cúng tế. 


472. Ở vị nào không có sự xảo quyệt trú ngụ, không có ngã mạn, 
là vị có tham đã được xa lìa, không ích kỷ, không mong cầu, 

có sự giận dữ đã được xua di, có bản thân đã được tịch tịnh, 

là vị Bà-la-môn đã từ bỏ vết nhơ của sầu muộn, 

đức Như Lai xứng đáng phần bánh cúng tế. 


473. Là vi đã từ bỏ chỗ cư trú của y, 

là vị không có bất cứ các vật sở hữu nào, 

trong khi không chấp thủ đời này hoặc đời khác, 
đức Như Lai xứng đáng phần bánh cúng tế. 


474. Là vị đã được định tĩnh, đã vượt lên trên dòng lũ, 

đã hiểu được pháp bằng sự nhận thức cùng tột, 

có lậu hoặc đã được cạn kiệt, mang thân mạng cuối cùng, 
đức Như Lai xứng đáng phần bánh cúng tế. 


475. Là vị có các hữu lậu và các lời nói thô lỗ đã được thiêu hủy, đã được tiêu 
hoại, không còn hiện hữu, vị ấy đã đạt được sự thông hiểu, đã được giải thoát về 
mọi phương diện, đức Như Lai xứng đáng phần bánh cúng tế. 


476. Là vị đã vượt qua các sự quyến luyến, không còn các sự quyến luyến, giữa 
những kẻ bị dính mắc ở ngã mạn vị ấy không bị dính mắc ở ngã mạn, vị đã biết 
toàn diện về khổ cùng với chốn hoạt động và nền tảng của nó, đức Như Lai xứng 
đáng phần bánh cúng tế. 
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477. Āsam anissāya vivekadassī 
paravediyam ditthimupātivatto, 
ārammaņā yassa na santi keci 
tathāgato arahati pūraļāsam. 


478. Parovarā' yassa samecca dhammā 
vidhūpitā atthagatā na santi, 
santo upādānakhaye vimutto 
tathāgato arahati pūraļāsam. 


479. Samyojanam jātikhayantadassī 
yopānudi rāgapatham asesam, 
suddho niddoso vimalo akāco* 
tathāgato arahati pūraļāsam. 


480. Yo attanattanam' nānupassati 
samāhito ujjugato thitatto, 
sa ve anejo akhilo akankho 
tathāgato arahati pūraļāsam. 


481. Mohantarā yassa na santi keci 
sabbesu dhammesu ca ñanadassi, 
sarirañca antimam dhareti 
patto ca sambodhim*anuttaram sivam, 
ettavata yakkhassa suddhi 
tathagato arahati puralasam. 


482. Hutam ca mayham hutamatthu saccam 
yam tadisam vedagunam alattham, 
brahma hi sakkhi patiganhatu me bhagava 
bhuñjatu me bhagava puralasam. 


' paroparā - Ma, Sya. * attano attanam - Ma; 
* akāmo - Syā. attanā attānam - PTS. *sambodhi - PTS. 
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477. Không trông cậy vào sự mong mỏi, là vị đã nhìn thấy sự viễn ly, 
đã vượt lên trên kiến thức có thể hiểu biết được bởi những người khác, 
là vị không còn có bất cứ duyên cớ (tái sanh) nào nữa, 

đức Như Lai xứng đáng phần bánh cúng tế. 


478. Đối với vị nào, các pháp từ nội phần đến ngoại phần đã được thấu suốt, 
đã được thiêu hủy, đã được tiêu hoại, không còn hiện hữu. Là vi an tịnh, đã được 
giải thoát ở sự cạn kiệt của chấp thủ, đức Như Lai xứng đáng phần bánh cúng tế. 


479. Là vị nhìn thấy sự cạn kiệt và chấm dứt của sự trói buộc và của sự tái 
sanh, là vị đã xua đuổi trọn vẹn đường đi của luyến ái, là vị trong sạch, hết lỗi 
lầm, ha khỏi vết nhơ, không khuyết điểm, đức Như Lai xứng đáng phần bánh 
cúng tế. 


48o. Là vị không nhìn thấy tự ngã (ở năm uẩn) của bản thân, được định tĩnh, 
đã đi đến sự ngay thắng, có bản thân vững chãi, vị ấy quả thật không có dục vọng, 
không khát khe, không có sự nghi hoặc, đức Như Lai xứng đáng phần bánh cúng 
tế. 


481. Là vị không còn có bất cứ những lý do sĩ mê nào nữa, 
có sự nhìn thấy bằng trí tuệ về tất cả các pháp, 

đang mang thân mạng cuối cùng, 

và đã đạt đến quả vị Toàn Giác, sự an toàn vô thượng; 
trạng thái trong sạch của con người là đến mức này, 

đức Như Lai xứng đáng phần bánh cúng tế.” 


482. “Mong rằng vật hiến cúng của con hãy là vật hiến cúng thật sự, 

là việc con đã đạt được người có sự thông hiểu như ngài, 

rõ ràng ngài chính là Phạm Thiên, xin đức Thế Tôn hãy thọ nhận cho con, 
xin đức Thế Tôn hãy thọ hưởng phần bánh cúng tế của con.” 
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483. Gāthābhigītam me abhojaneyyam 
sampassatam brahmaņa nesa dhammo, 
gāthābhigītam panudanti buddhā 
dhamme satī brāhmaņa vuttiresā. 


484. Aññena ca kevalinam mahesim 
khīņāsavam kukkuccavūpasantam, 
annena pānena upatthahassu 
khettam hi tam puññapekhassa hoti. 


485. Sadhaham bhagavā tatha vijaūūam 
yo dakkhinam bhuñjeyya madisassa, 
yam yaññakale pariyesamano 
pappuyya tava sasanam. 


486. Sārambhā yassa vigatā cittam yassa anāvilam, 
vippamutto ca kamehi thīnam yassa panuditam. 


487. Simantanam vinetaram jatimaranakovidam, 
munim moneyyasampannam tadisam yaññamagatam. 


488. Bhukutim' vinayitvana pañjalika namassatha, 
puJetha annapanena evam ijjhanti dakkhina. 


489. Buddho bhavam arahati pūraļāsam 
puññakkhettamanuttaram, 
ayago sabbalokassa? 
bhoto dinnam mahapphalanti. 


Atha kho sundarikabharadvajo brāhmaņo bhagavantam  etadavoca: 
“Abhikkantam bho gotama, abhikkantam bho gotama, seyyathapi bho gotama 
nikkujjitam va ukkujjeyya, paticchannam va vivareyya, mūļhassa va maggam 
acikkheyya, andhakare va telapajjotam dhareyya cakkhumanto rupani 
dakkhintiti, evamevam bhota gotamena anekapariyayena dhammo pakasito. 
Esaham  bhavantam _ gotamam saranam  gacchāmi dhammañca 
bhikkhusanghañca. Labheyyaham bhoto gotamassa santike pabbajjam 
labheyyam upasampadanti. Alattha kho sundarikabharadvajo brahmano —pe— 
arahatam ahosī "ti. 


Sundarikabhāradvājasuttam nitthitam. 


' bhakutim - Ma, Sya, PTS. * sabbalokasmim - Syā. 
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483. “Vật nhận được sau khi ngầm nga kệ ngôn là không được thọ dụng bởi 
Ta. Này Bà-la-môn, điều ấy không phải là pháp của những bậc có nhận thức đúng 
đắn. Chư Phật khước từ vật nhận được sau khi ngâm nga kệ ngôn. Này Bà-la- 
môn, khi Giáo Pháp hiện hữu, điều ấy là cung cách thực hành. 


484. Ngươi hãy dâng cúng với cơm ăn nước uống khác đến vị toàn hảo (đức 
hạnh), đến bậc đại ẩn sĩ có các lậu hoặc đã được cạn kiệt, có các trạng thái hối 
hận đã được lắng dịu, bởi vì đó chính là thửa ruộng của người mong mỏi phước 
báu.” 


485. “Lành thay, thưa đức Thế Tôn! Như thế thì con có thể biết được 
vị nào có thể thọ dụng vật cúng dường của người như con, 

trong khi con tìm kiếm vị ấy vào thời điểm của lễ hiến tế, 

sau khi đã có được lời chỉ dạy của ngài.” 


486. “Tánh nóng nảy của vị nào đã được xa lia, tâm của vị nào không bị vẩn 
đục, vị nào đã được thoát ra khỏi các dục, sự dã dượi của vị nào đã được xua di, — 


487. — vị rèn luyện về giới hạn và kỷ cương, vị rành rẽ về sanh và tử, bậc hiền 
trí đầy đủ trí tuệ, khi vị như thế ấy đi đến lē hiến tế, — 


488. — nên ngăn lại việc nhíu mày, nên chắp tay cúi chào, nên cúng dường với 
cơm nước, như vậy các việc cúng dường được thành tựu.” 


48o. “Đức Phật, bậc đức độ, xứng đáng phần bánh cúng tế, 
Ngài là thửa ruộng phước tối thượng, 

bậc đáng được hiến cúng của khắp cả thế gian, 

vật đã được bố thí đến ngài có quả báu lớn lao.” 


Khi ấy, Bà-la-môn Sundarikabharadvaja đã nói với đức Thế Tôn điều này: 
“Thưa ngài Gotama, thật là tuyệt vời! Thưa ngài Gotama, thật là tuyệt vời! Thưa 
ngài Gotama, cũng giống như người có thế lật ngửa vật đã được úp lại, mở ra vật 
đã bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc lối, đem lại cây đèn dầu vào nơi bóng tối (nghĩ 
rằng): Những người có mắt sẽ nhìn thấy được các hình dáng; tương tự như thế, 
Pháp đã được ngài Gotama giảng giải bằng nhiều phương tiện. Con đây xin đi 
đến nương nhờ ngài Gotama, Giáo Pháp, và Tăng Chúng tỳ khưu. Con có thể xuất 
gia trong sự hiện diện của ngài Gotama không? Con có thể tu lên bậc trên 
không?” Quả vậy, Ba-la-món Sundarikabharadvaja dá đạt được —nt— đã trở 
thành vị A-la-hán. 


Dứt Kinh Sundarikabhāradvāja. 
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5. MĀGHASUTTAM 


Evam me sutam: Ekam samayam bhagavā rājagahe viharati gijjhakūte 
pabbate. Atha kho māgho māņavo yena bhagavā tenupasankami, upasankamitvā 
bhagavata saddhim sammodi, sammodaniyam katham saraniyam' vītisāretvā 
ekamantam nisīdi. Ekamantam nisinno kho māgho māņavo bhagavantam 
etadavoca: 


Aham hi bho gotama, dāyako dānapatī vadaññu yācayogo dhammena bhoge 
pariyesāmi, dhammena bhoge pariyesitvā dhammaladdhehi bhogehi 
dhammādhigatehi ekassāpi dadāmi dvinnampi dadāmi tiņņampi dadāmi 
catunnampi dadāmi pañcannampi dadami channampi dadami sattannampi 
dadami atthannampi dadami navannampi dadami dasannampi dadami visayapi 
dadāmi timsayapi dadami cattarisayapi dadāmi paññasayapi dadami satassapi 
dadami bhiyyopi dadami. Kaccaham gotama? evam dadanto evam yajanto? 
bahum puññam pasavāmīti. 


Taggha tvam māņava, evam dadanto evam yajanto bahum puññam pasavasi; 
yo ca kho māņava dāyako dānapatī vadaññu yācayogo dhammena bhoge 
pariyesati dhammena bhoge  pariyesitva  dhammaladdhehi  bhogehi 
dhammādhigatehi ekassapi dadāti —pe— satassapi dadāti bhiyyopi dadāti, 
bahum so puññam pasavatiti. 


Atha kho māgho māņavo bhagavantam gathaya ajjhabhāsi: 


490. Pucchamaham gotamam' vadaññum (iti magho māņavo) 
kāsāyavāsim agiham” carantam 
yo yācayogo dānapatī gahattho, 
puññatthiko yajati puññapekho° 
dadam paresam idha annapanam 
kattha” hutam yajamānassa sujjhe. 


491. Yo yacayogo danapatI gahattho (maghati bhagava) 
puññatthiko yajati puññapekho, 
dadam paresam idha annapanam 
aradhaye dakkhineyye hš tādi. 


' saraniyam - Ma, Sīmu 2. > agaham - Ma, PTS, Sīmu 2. 

? bho gotama - Ma, Syā, PTS. ° puññapekkho - Ma, Syā, evam sabbattha. 

3 yajento - Syā. 7 katham - Ma, Syā. 

* bho gotamam - PTS. * dakkhiņeyyebhi - Ma; dakkhiņeyyehi - Syā, PTS. 
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5. KINH MĀGHA 


Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Rajagaha, ở núi 
Gijjhakūta. Lúc bấy giờ, thanh niên Bá-la-món Māgha đã đi đến gặp đức Thế 
Tôn, sau khi đến đã tỏ vẻ thân thiện với đức Thế Tôn, sau khi trao đổi lời xã giao 
thân thiện, đã ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống ở một bên, thanh niên 
Bà-la-môn Māgha đã nói với đức Thế Tôn điều này: 


“Thưa ngài Gotama, chính tôi là người bố thí, người thí chủ, ân cần, hào 
phóng, tôi tâm cầu các của cải một cách chân chánh; sau khi tām cầu các của cải 
một cách chân chánh, với các của cải đã nhận được một cách chân chánh, đã đạt 
đến một cách chân chánh, tôi cho đến một người, tôi cho đến hai người, tôi cho 
đến ba người, tôi cho đến bốn người, tôi cho đến năm người, tôi cho đến sáu 
người, tôi cho đến bảy người, tôi cho đến tám người, tôi cho đến chín người, tôi 
cho đến mười người, tôi cho đến hai mươi người, tôi cho đến ba mươi người, tôi 
cho đến bốn mươi người, tôi cho đến năm mươi người, tôi cho đến một trăm 
người, tôi cho đến nhiều người hơn nữa. Thưa vị Gotama, trong khi cho như vậy, 
trong khi cúng hiến như vậy, phải chăng tôi tạo ra được nhiều phước báu?” 


“Này thanh niên Bà-la-môn, đúng thế. Trong khi cho như vậy, trong khi cúng 
hiến như vậy, ngươi tạo ra được nhiều phước báu. Và này thanh niên Bà-la-môn, 
người nào là người bố thí, người thí chủ, rộng rãi, hào phóng, tām cầu các của cải 
một cách chân chánh; sau khi tām cầu các của cải một cách chân chánh, với các 
của cải đã nhận được một cách chân chánh, đã đạt đến một cách chân chánh, 
(người ấy) cho đến một người, —nt— cho đến một trăm người, cho dến nhiều 
người hơn nữa, người ấy tạo ra được nhiều phước báu.” 


Khi ấy, thanh niên Bà-la-môn Māgha đã nói với đức Thế Tôn bằng lời kệ này: 


490. (Thanh niên Bà-la-môn Magha nói): “Tôi hỏi vị Gotama nhân từ, mặc y 
màu ca-sa, không nhà, đang du hành rằng: Người thí chủ hào phóng, sống tại gia, 
có sự tầm cầu phước báu, cúng hiến có sự mong mỏi phước báu, đang cho cơm 
nước đến những kẻ khác ở nơi này, vậy thì vật cúng tế ở nơi nào có thể được 
trong sạch (có thể thành đạt phước báu) cho người đang cúng hiến?” 


491. (Đức Thế Tôn nói: “Này Magha,) người thí chủ hào phóng, sống tại gia, 
có sự tầm cầu phước báu, cúng hiến có sự mong mỏi phước báu, đang cho cơm 
nước đến những những kẻ khác ở nơi này, người như thế ấy có thể thành đạt 
(phước báu) ở nơi những bậc xứng đáng được cúng dường.” 
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Māghasuttam 


492. Yo yacayogo dānapatī gahattho (iti māgho manavo) 
puññatthiko yajati puññapekho, 
dadam paresam idha annapanam 
akkhahi me bhagava dakkhineyye. 


493. Ye ve asatta' vicaranti loke 
akiñcana kevalino yatatta, 
kalena tesu havyam pavecche 
yo brahmano puññapekho yajetha. 


494. Ye sabbasamyojanabandhanacchida 
dantā vimutta anigha? nirasa, 
kalena tesu havyam' pavecche 
yo brahmano puññapekho yajetha. 


495. Ye sabbasamyojanavippamutta 
danta vimutta anigha nirasa, 
kalena tesu havyam pavecche 
yo brahmano puññapekho yajetha. 


496. Ragañca dosañca pahaya moham 
khinasava vusitabrahmacariya, 
kalena tesu havyam pavecche 
yo brahmano puññapekho yajetha. 


497. Yesu na maya vasati' na mano 
ye vitalobha amama nirasa, 
kalena tesu havyam pavecche 
yo brahmano puññapekho yajetha. 


498. Ye ve na tanhasu upatipanna 
vitareyya ogham amama caranti, 
kalena tesu havyam pavecche 
yo brahmano puññapekho yajetha. 


499. Yesam' taņhā natthi kuhiūci loke 
bhavabhavaya idha va huram va, 
kalena tesu havyam pavecche 
yo brahmano puññapekho yajetha. 


' alaggā - Sya. 


? anighā - Sya, PTS, evam sabbattha. *vasati - Sya, PTS. 
* habyam - Ma, Syā, evam sabbattha. > yesam tu - PTS. 
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492. (Thanh niên Bà-la-môn Māgha nói): “Người thí chủ hào phóng, sống tại 
gia, có sự tâm cầu phước báu, cúng hiến có sự mong mỏi phước báu, đang cho 
cơm nước đến những những kẻ khác ở nơi này, xin đức Thế Tôn hãy nói ra cho 
tôi vē những bậc xứng đáng được cúng dường.” 


493. “Quả vậy, những vị nào không bị dính mắc, du hành ở thế gian, không sở 
hữu gì, toàn hảo (đức hạnh), có bản thân đã được chế ngự, vào đúng thời điểm 
nên dâng phẩm vật hiến cúng đến các vị ấy. Người Bà-la-môn nào có sự mong 
mỏi về phước báu nên hiến dâng (đến các vị ấy). 


494. Những vị nào đã cắt đút tất cả các sự ràng buộc và trói buộc, đã được 
huấn luyện, đã được giải thoát, không phiền muộn, không mong cầu, vào đúng 
thời điểm nên dâng phẩm vật hiến cúng đến các vị ấy. Người Bà-la-môn nào có 
sự mong mỏi về phước báu nên hiến dâng (đến các vị ấy). 


495. Những vị nào đã được thoát ra khỏi tất cả các sự ràng buộc, đã được 
huấn luyện, đã được giải thoát, không phiên muộn, không mong cầu, vào đúng 
thời điểm nên dâng phẩm vật hiến cúng đến các vị ấy. Người Bà-la-môn nào có 
sự mong mỏi về phước báu nên hiến dâng (đến các vị ấy). 


496. (Những vị nào) sau khi từ bỏ tham ái, sân hận, và sĩ mê, có lậu hoặc đã 
được cạn kiệt, đã sống đời Phạm hạnh, vào đúng thời điểm nên dâng phẩm vật 
hiến cúng đến các vị ấy. Người Bà-la-môn nào có sự mong mỏi về phước báu nên 
hiến dâng (đến các vị ấy). 


497. Ở những vị nào không có sự xảo quyệt trú ngụ, không có ngã mạn, là 
những vị có tham đã được xa lia, không ích kỷ, không mong cầu, vào đúng thời 
điểm nên dâng phẩm vật hiến cúng đến các vị ấy. Người Bá-la-món nào có sự 
mong mỏi về phước báu nên hiến dâng (đến các vi ấy). 


498. Thật vậy, những vị nào không bị sa đọa ở các tham ái, sau khi đã băng 
qua dòng lũ, sống không ích kỷ, vào đúng thời điểm nên dâng phẩm vật hiến 
cúng đến các vị ấy. Người Bá-la-món nào có sự mong mỏi về phước báu nên hiến 
dâng (đến các vị ấy). 


499. Những vị nào không có tham ái về bất cứ điều gì ở thế gian, ở hữu hoặc 
phi hữu, ở đời này hoặc đời khác, vào đúng thời điểm nên dâng phẩm vật hiến 
cúng đến các vị ấy. Người Bá-la-món nào có sự mong mỏi về phước báu nên hiến 
dâng (đến các vị ấy). 
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Māghasuttam 


500. Ye kame hitvā agiha' caranti 
susaññatatta tasaramva ujjum, 
kālena tesu havyam pavecche 
yo brahmano puññapekho yajetha. 


501. Ye vītarāgā susamāhit indriyā 
candova rāhuggahaņā pamutta, 
kālena tesu havyam pavecche 
yo brāhmaņo puññapekho yaJetha. 


502. Samitāvino vītarāgā akopā 
yesam gatī natthi idha vippahāya, 
kālena tesu havyam pavecche 
yo brāhmaņo puññapekho yaJetha. 


503. Jahitva? Jatimaranam asesam 
kathamkatham sabbamupātivattā, 
kalena tesu havyam pavecche 
yo brahmano puññapekho yajetha. 


504. Ye attadīpā civaranti' loke 
akiñcana sabbadhi vippamutta, 
kalena tesu havyam pavecche 
yo brahmano puññapekho yajetha. 


505. Ye hettha jananti yatha yatha* idam 
ayamantima natthi punabbhavoti, 
kalena tesu havyam pavecche 
yo brahmano puññapekho yajetha. 


506. Yo vedagu jhanarato satīmā 


sambodhipatto saranam bahunnam, 


kalena tamhi havyam pavecche 
yo brahmano puññapekho yaJetha. 


' agahā - Ma, Simu 2. 
* jahetvā - Syā, PTS. 


*vicaranti - Ma, Syā, PTS. 
*yatha tathā - Ma; yathātathā - Sya, PTS. 
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500. Những vi nào, sau khi từ bỏ các dục, không nhà, đang du hành, có bản 
thân đã khéo tự chế ngự, ngay thắng tựa như con thoi, vào đúng thời điểm nên 
dâng phẩm vật hiến cúng đến các vị ấy. Người Bá-la-món nào có sự mong mỏi vé 
phước báu nên hiến dâng (đến các vị ấy). 


501. Những vị nào dā xa lìa luyến ái, có các giác quan đã khéo được định tĩnh, 
đã được giải thoát, tựa như mặt trăng đã thoát khỏi sự nắm giữ của thần Rahu, 
vào đúng thời điểm nên dâng phẩm vật hiến cúng đến các vị ấy. Người Bá-la-món 
nào có sự mong mỏi về phước báu nên hiến dâng (đến các vi ấy). 


502. Những vị đã được yên lặng, đã xa lìa luyến ái, không còn giận dữ, là 
những vị không có cảnh giới tái sanh sau khi ha bỏ nơi này, vào đúng thời điểm 
nên dâng phẩm vật hiến cúng đến các vị ấy. Người Bà-la-môn nào có sự mong 
mỏi về phước báu nên hiến dâng (đến các vị ấy). 


503. (Những vị nào) sau khi đã từ bỏ hoàn toàn sanh và tử, đã vượt lên trên 
tất cả nghi ngờ, vào đúng thời điểm nên dâng phẩm vật hiến cúng đến các vi ấy. 
Người Bá-la-món nào có sự mong mỏi về phước báu nên hiến dâng (đến các vi 
ấy). 


504. Những vị nào du hành ở thế gian, có (đức hạnh là) hòn đảo (nương nhờ) 
của bản thân, không sở hữu gì, đã được giải thoát vē mọi phương diện, vào đúng 
thời điểm nên dâng phẩm vật hiến cúng đến các vị ấy. Người Bà-la-môn nào có 
sự mong mỏi về phước báu nên hiến dâng (đến các vị ấy). 


505. Những vị nào ở đây biết được điều này đúng theo bản thể: “Đây là lần 
cuối cùng, không còn tái sanh lại nūa, vào đúng thời điểm nên dâng phẩm vật 
hiến cúng đến các vị ấy. Người Bà-la-môn nào có sự mong mỏi về phước báu nên 
hiến dâng (đến các vị ấy). 


506. Vi nào là bậc đã đạt được sự thông hiểu, ưa thích việc tham thiền, có 
niệm, đã đạt đến quả vị Toàn Giác, nơi nương nhờ của nhiều người, vào đúng 
thời điểm nên dâng phẩm vật hiến cúng đến vị ấy. Người Bà-la-môn nào có sự 
mong mỏi về phước báu nên hiến dâng (đến các vị ấy). ” 
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507. Addhā amoghā mama pucchana ahu (iti māgho māņāvo) 
akkhāsi me bhagavā dakkhiņeyye, 
tvam hettha jānāsi yathā tathā' idam 
tathā hi te vidito esa dhammo. 


508. Yo yācayogo dānapatī gahattho 
puññatthiko yajati puññapekho, 
dadam paresam idha annapanam 
akkhahi me bhagava yaññasampadam. 


509. Yajassu yajamāno māghāti bhagava 
sabbattha ca vippasādehi cittam, 
ārammaņam yajamānassa yaññam 
ettha patitthāya jahāti dosam. 


510. So vītarāgo pavineyya dosam 
mettam cittam bhavayam appamanam,? 
rattindivam satatam appamatto 
sabbādisā pharate appamaññam. 


511. Ko sujjhati muccati bajjhatī ca 
kenattana gacchati brahmalokam, 
ajanato me muni bruhi puttho 

bhagava hi me sakkhi brahmajja dittho, 
tuvam hi’? no brahmasamoti saccam 
katham upapajjati brahmalokam jutima.* 


512. Yo yajati tividham puññasampadam" (maghati bhagava) 
aradhaye dakkhineyyehi tadi, 
evam yajitva samma yacayogo 
upapajjati brahmalokanti brumiti. 


Evam vutte magho manavo bhagavantam etadavoca: “Abhikkantam bho 
gotama —pe— ajjatagge panupetam saranam gatan "ti. 


Maghasuttam nitthitam. 


' yathatatha - Sya, PTS. 
* bhāvayamappamāņam - Ma. *jutima - Ma, Syā. 
* tvañhi - Syā; tvam hi - PTS. ` yafifiasampadam - Ma, Sya, PTS. 
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507. (Thanh niên Bà-la-môn Magha nói): “Thật vậy, câu hỏi của tôi đã không 
vô ích, đức Thế Tôn đã nói ra cho tôi về những bậc xứng đáng được cúng dường, 
bởi vì ở đây ngài biết điều này đúng theo bản thể, ngài biết pháp ấy đúng như 
thế. 


508. Người nào là thí chủ hào phóng, sống tại gia, có sự tâm cầu phước báu, 
cúng hiến có sự mong mỏi phước báu, đang cho cơm nước đến những những kẻ 
khác ở nơi này, xin đức Thế Tôn hãy giải thích cho tôi về sự thành tựu của lễ hiến 
tế.” 


509. Đức Thế Tôn: “Này Māgha, hãy hiến dâng: trong lúc hiến dâng hãy khiến 
cho tâm được tịnh tín về mọi phương diện. Người đang hiến dâng có đối tượng là 
lễ hiến tế, do sự an trú ở nơi này, người (ấy) từ bỏ sân hận. 


510. Người ấy, với luyến ái đã được xa lìa, có thể loại trừ sân hận. Trong khi 
phát triển tâm từ ái vô lượng, đêm và ngày, thường xuyên, không xao lãng, 
(người ấy) nên lan tỏa (tâm từ ái) vô hạn lượng ở khắp tất cả các phương.” 


511. “Ai trở nên trong sạch, ai được giải thoát, và ai bi trói buộc? 

Tự mình đi đến thế giới Phạm Thiên bằng cách nào? 

Thưa bậc hiền trí, được hỏi xin ngài hãy nói cho tôi, là kẻ không biết. 
Bởi vì đức Thế Tôn được tôi thấy rõ ràng hôm nay là đấng Phạm Thiên, 
bởi vì “ngài ngang bằng dáng Phạm Thiên của chúng tôi’ là sự thật. 
Thưa bậc sáng chói, làm thế nào để được sanh về thế giới Phạm Thiên?” 


512. (Đức Thế Tôn nói: “Này Magha,) người nào cúng hiến có sự thành tựu 
phước báu với ba yếu tố (ở vào ba thời điểm), người như thế ấy có thể thành đạt 
(phước báu) nhờ vào những bậc xứng đáng được cúng dường. Ta nói rằng: “Sau 
khi cúng hiến một cách đúng đắn như vậy, người hào phóng được sanh về thế 
giới Phạm Thiên.” 

Khi được nói như vậy, thanh niên Bà-la-môn đã nói với đức Thế Tôn điều 
này: “Thưa ngài Gotama, thật là tuyệt vời! —nt— đã đi đến nương nhờ kể từ hôm 
nay cho đến trọn đời.” 


Dứt Kinh Magha. 
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6. SABHIYASUTTAM 


Evam me sutam: Ekam samayam bhagavā rājagahe viharati veļuvane 
kalandakanivape. Tena kho pana samayena sabhiyassa paribbājakassa 
puranasalohitaya devataya pañha uddittha honti: Yo te sabhiya samano va 
brahmano va ime pañhe puttho vyakaroti, tassa santike brahmacariyam 
careyyāsīti. 


Atha kho sabhiyo paribbajako tassa devataya santike te' pañhe uggahetvā ye 
te samaņabrāhmaņā sanghino gaņino gaņācariyā ñata yasassino titthakarā 
sadhusammata bahujanassa, seyyathidam: Pūraņo kassapo? makkhali gosālo 
ajito kesakambalo? pakudho kaccayano sañjayo* bellatthiputto? nigantho 
nataputto,° te upasankamitva te pañhe pucchati. Te sabhiyena paribbajakena 
pañhe puttha na sampayanti, asampayanta kopañca dosañca appaccayañca 
patukaronti, api ca sabhiyaññeva" paribbajakam patipucchanti. Atha kho 
sabhiyassa paribbajakassa etadahosi: Ye kho te bhonto samanabrahmana 
sanghino ganino gaņācariyā ñata yasassino titthakara sadhusammata 
bahujanassa, seyyathidam: Purano kassapo —pe— nigantho nataputto, te maya 
pañhe puttha na sampayanti, asampayanta kopañca dosañca appaccayañca 
patukaronti, api ca mamaññevettha patipucchanti, yannunaham hinayavattitva 
kame paribhuñjeyyanti. 


Atha kho sabhiyassa paribbajakassa etadahosi: Ayampi' samano gotamo 
sanghī ceva gani ca gaņācariyo ca ñato yasassī titthakaro sadhusammato 
bahujanassa, yannunaham samanam gotamam upasankamitva ime pañhe 
puccheyyanti. 


' te - itisaddo Syā potthake na dissate. > bellatthaputto - Ma; vellatthaputto - Sya. 
? pūraņakassapo - Simu 2. ° nātaputto - Ma, Sya. 

3 kesakambali - PTS. ”sabhiyamyeva - Ma; sabhiyam - Sya. 

* sañcayo - Ma. ° ayam - Syā. 
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6. KINH SABHIYA 


Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Rajagaha, ở 
Veļuvana, nơi nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, có vị Thiên nhân, trước 
đây là thân nhân cùng huyết thống của du sĩ ngoại đạo Sabhiya, đã nêu lên 
những câu hỏi rằng: “Này Sabhiya, vị Sa-môn hoặc Bà-la-môn nào (có thể) giải 
thích khi được ngươi hỏi những câu hỏi này, thì ngươi nên thực hành Phạm hạnh 
nơi vị ấy.” 


Khi ấy, du sĩ ngoại đạo Sabhiya đã học những câu hỏi ấy ở nơi vị Thiên nhân 
ấy, rồi đã đi đến gặp những Sa-môn hoặc Bà-la-môn nào là những vị có hội 
chúng, có đồ chúng, là giáo thọ sư của tập thể, được biết tiếng, có danh vọng, là 
các giáo chủ, được nhiều người đánh giá cao, như là Pūraņa Kassapa, Makkhalī 
Gosala, Ajita Kesakambala, Pakudha Kaccayana, Sañjaya Bellatthi-putta, 
Nigantha Nataputta, sau khi đến đã hỏi các vị ấy những câu hỏi. Các vị ấy, khi 
được du sĩ ngoại đạo Sabhiya hỏi những câu hỏi, thì không thể trả lời. Trong khi 
không thể trả lời, các vị ấy trở nên giận dữ, sân hận, tỏ vẻ bực bội, và thậm chí 
còn hỏi ngược lại chính du sĩ ngoại đạo Sabhiya nữa. Khi ấy, du sĩ ngoại đạo 
Sabhiya đã khởi ý điều này: “Những Sa-môn hoặc Bà-la-môn nào là những vị có 
hội chúng, có đồ chúng, là giáo thọ sư của tập thể, được biết tiếng, có danh vọng, 
là các giáo chủ, được nhiều người đánh giá cao, như là Purana Kassapa, —nt— 
Nigantha Nataputta, các vị ấy khi được ta hỏi những câu hỏi, thì không thể trả 
lời. Trong khi không thể trả lời, các vị ấy trở nên giận dữ, sân hận, tỏ vẻ bực bội, 
thậm chí ở đây còn hỏi ngược lại chính ta nữa; có lé ta nên quay trở lại đời sống 
thấp kém và thọ hưởng các dục?” 


Khi ấy, du sĩ ngoại đạo Sabhiya đã khởi ý điều này: “Sa-môn Gotama này 
cũng là vị có hội chúng, có đồ chúng, là giáo thọ sư của tập thể, được biết tiếng, 
có danh vọng, là giáo chủ, được nhiều người đánh giá cao, có lẽ ta nên đi đến gặp 
Sa-môn Gotama và hỏi những câu hỏi này?” 
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Atha kho sabhiyassa paribbajākassa etadahosi: Yepi' kho te bhonto 
samaņabrāhmaņā jiņņā vuddhā mahallakā addhagatā vayo anuppattā therā 
rattaññu cirapabbajitā sanghino ganino gaņācariyā ñata yasassino titthakara 
sādhusammatā bahujanassa, seyyathīdam: Pūraņo kassapo —pe— nigaņtho 
nātaputto. Tepi maya pañhe putthā na sampayanti, asampayanta kopañca 
dosañca appaccayañca pātukaronti, api ca maññevettha patipucchanti. Kim pana 
me samano gotamo ime pañhe puttho vyakarissati, samano hi gotamo daharo 
ceva jatiya navo ca pabbajjayati. Atha kho sabhiyassa paribbajakassa etadahosi: 
Samano kho? daharoti na paribhotabbo daharopi cesa? samano gotamo 
mahiddhiko hot  mahānubhāvo,* yannunaham  samanam  gotamam 
upasankamitva ime pañhe puccheyyanti. 


Atha kho sabhiyo paribbajako yena rajagaham tena carikam pakkami. 
Anupubbena carikam caramano yena rajagaham veluvanam kalandakanivapo, 
yena bhagava tenupasankami, upasankamitva bhagavata saddhim sammodi, 
sammodaniyam katham sārāņīyam” vitisaretva ekamantam nisidi. Ekamantam 
nisinno kho sabhiyo paribbajako bhagavantam gathaya ajjhabhasi: 


513. Kankhī vecikicch1 agamam (iti sabhiyo) 
pañhe pucchitum abhikankhamāno, 
tesantakaro bhavāhi* pañhe me puttho 
anupubbam anudhammam vyakarohi me. 


514. Durato agato si sabhiya (ti bhagava) 
pañhe pucchitum abhikankhamāno, 
tesantakaro bhavāmi puttho” 
anupubbam anudhammam vyakaromi te. 


515. Puccha mam sabhiya pañham yam kiñci manasicchasi, 
tassa tasseva pañhassa aham antam karomi te ti. 


Atha kho sabhiyassa paribbajakassa etadahosi: Acchariyam vata bho 
abbhutam vata bho yam  vataham  aññesu samanabrahmanesu 
okāsakammamattampi* nalattham, tam me idam samanena gotamena 
okasakammam katani attamano pamodito udaggo pItisomanassaJato 
bhagavantam pañham apucchi: 


' ye - Sya. °bhavahi me - PTS. 
? samano kho gotamo - Syā. 7 bhavāmi pañhe te puttho - Ma, Sya; 
? ce - PTS. bhavami te pañhe te puttho - PTS. 


* daharo pi ce samano hoti, so ca mahiddhiko hoti mahānubhāvo - Sya; 
daharo pi ce samano hoti, so ca hoti mahiddhiko mahānubhāvo - PTS. 
> saraniyam - Ma, Simu 2. * okāsamattampi - PTS. 
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Khi ấy, du sĩ ngoại đạo Sabhiya đã khởi ý điều này: “Thậm chí các ngài Sa- 
môn và Bà-la-môn già cả, lão niên, lớn tuổi, đã sống thọ, đã đạt đến giai đoạn 
cuối cuộc đời, là các vị trưởng lão, thâm niên, xuất gia đã lâu, có hội chúng, có đồ 
chúng, là giáo thọ sư của tập thể, được biết tiếng, có danh vọng, là các giáo chủ, 
được nhiều người đánh giá cao, như là Pūraņa Kassapa, —nt— Nigantha 
Nataputta. Ngay cả các ngài ấy, khi được ta hỏi những câu hỏi, còn không thể làm 
rõ ràng. Trong khi không thể trả lời, các ngài ấy trở nên giận dữ, sân hận, tỏ vẻ 
bực bội, thậm chí ở đây còn hỏi ngược lại chính ta nữa. Vậy thì Sa-môn Gotama, 
khi được ta hỏi những câu hỏi này, sẽ giải thích chăng? Bởi vì Sa-môn Gotama 
còn trẻ về tuổi tác và còn mới mẻ trong việc xuất gia.” Khi ấy, du sĩ ngoại đạo 
Sabhiya đã khởi ý điều này: “Quả không nên xem thường vị Sa-môn còn trẻ; mặc 
đầu còn trẻ, nhưng Sa-môn Gotama ấy có đại thần lực, có đại oai lực; có lẽ ta nên 
đi đến gặp Sa-môn Gotama và hỏi những câu hỏi này?” 


Sau đó, du sĩ ngoại đạo Sabhiya đã ra đi du hành về phía thành Rajagaha, 
trong khi tuần tự du hành đã đi đến thành Rājagaha, Veļuvana, nơi nuôi dưỡng 
các con sóc, và đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã tỏ vẻ thân thiện với đức 
Thế Tôn, sau khi trao đối lời xã giao thân thiện, đã ngồi xuống ở một bên. Khi dā 
ngồi xuống ở một bên, du sĩ ngoại đạo Sabhiya đã nói với đức Thế Tôn bằng lời 
kệ rằng: 


513. (Sabhiya nói): “Có sự nghi hoặc, có sự hoài nghi, tôi đã đi đến, trong khi 
mong muốn hỏi những câu hỏi, xin ngài hãy là người giải quyết dứt điểm chúng. 
Được tôi hỏi những câu hỏi, xin ngài hãy tuần tự giải thích cho tôi thuận theo 
pháp.” 


514. (Đức Thế Tôn nói): “Này Sabhiya, ngươi đã từ xa đi đến, trong khi mong 
muốn hỏi những câu hỏi, Ta là người giải quyết dứt điểm chúng. Được hỏi, Ta 
(sẽ) tuần tự giải thích cho ngươi thuận theo pháp. 


515. Này Sabhiya ngươi hãy hỏi Ta bất cứ câu hỏi nào mà ngươi muốn ở trong 
tâm, Ta (sẽ) giải quyết dứt điểm từng câu hỏi một cho ngươi.” 


Khi ấy, du sĩ ngoại đạo Sabhiya đã khởi ý điều này: “Thật là kỳ diệu! Thật là 
phi thường! Quả thật là việc mà ta đã không đạt được mảy may cơ hội ở các Sa- 
môn và Bà-la-môn khác, cơ hội ấy đã được tạo ra cho ta bởi Sa-môn Gotama.” 
Được hoan hỷ, vui mừng, phấn khởi, sanh tām phi lạc, du sĩ ngoại đạo Sabhiya đã 
hỏi đức Thế Tôn câu hỏi rằng: 
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516. Kim pattinamāhu bhikkhunam (iti sabhiyo) 
soratam' kena kathañca dantamāhu, 
buddhoti katham pavuccati 
puttho me bhagavā vyākarohi. 


517. Pajjena katena attanā (sabhiyāti bhagavā) 
parinibbānagato vitiņņakankho, 
vibhavañca bhavañca vippahaya 
vusitava khinapunabbhavo sa bhikkhu. 


518. Sabbattha upekkhako? satima 
na so himsati kañci sabbaloke, 
tinno samano anavilo 
ussada yassa na santi sorato so. 


519. Yassindriyani bhavitani 
ajjhattam bahiddhā ca sabbaloke, 
nibbijjha imam’ parañca lokam 
kalam kankhati bhāvito sa danto. 


520. Kappani viceyya kevalani 
samsaram ubhayam' cutupapatam, 
vigatarajamananganam visuddham 
pattam jatikkhayam tamahu buddhanti. 


Atha kho sabhiyo paribbajako bhagavato bhasitam abhinanditva anumoditva 
attamano pamodito udaggo pītisomanassajāto bhagavantam uttarim pañham 
apucchi: 


521. Kim pattinamahu brahmanam (iti sabhiyo) 
samanam kena kathañca nahatakoti,° 
nagoti katham pavuccati 
puttho me bhagava vyakarohi. 


' sorata - PTS. > nibbijjimam - Sya; * dubhayam - Ma, Syā, PTS. 
> upekhako - Ma, Sīmu 2. nibbijja imam - Sīmu 1. ` nhātakoti - Ma, Sya, PTS. 
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516. (Sabhiya nói): “Đã đạt được điều gì khiến người ta gọi là ty khuw? Do 
(thành tựu) cái gì (gọi là) ‘khéo an tịnh”? Và như thế nào được gọi là “đã được 
huấn luyện”? Như thế nào được gọi là “đức Phật? Thưa đức Thế Tôn, được tôi hỏi, 
xin ngài hãy giải thích.” 


517. (Đức Thế Tôn nói: “Này Sabhiya,) vị đã tự mình thực hành theo đường 
lối, đã đi đến sự tịch diệt hoàn toàn (ó nhiễm), đã vượt qua sự nghi hoặc, dā lia 
bỏ (hai thái cực) phi hữu và hữu, đã được hoàn mãn, có sự tái sanh đã được cạn 
kiệt, vị ấy là ty khuu.” 


518. Vị hành xả trong mọi trường hợp, có niệm, vị ấy không hãm hại bất cứ ai 
trong toàn thể thế gian, vị đã vượt qua, được tịnh lặng, không bị vẩn đục, vị nào 
không có các (thái độ) kiêu ngạo, vị ấy là ‘khéo an tinh.’ 


519. Vi nào có các giác quan đã được tu tập, ở nội phần và ở ngoại phần, ở 
toàn thể thế gian, sau khi thấu triệt đời này và đời sau, vị đã được tu tập chờ đợi 
thời điểm, vi ấy lā “đã được huấn luyện.” 


520. Sau khi hiểu rõ — toàn bộ tham ái và tà kiến, sự luân hồi, cả hai trường 
hợp chết và tái sanh — vị có ô nhiễm đã được xa lia, không còn vết nhơ, hoàn toàn 
trong sạch, đã đạt đến sự diệt trừ tái sanh, người ta gọi vi ấy là “đức Phật.” 


Khi ấy, du sĩ ngoại đạo Sabhiya đã thích thú, đã tùy hỷ với lời giảng giải của 
đức Thế Tôn. Được hoan hỷ, vui mừng, phấn khởi, sanh tâm phi lạc, du sĩ ngoại 
đạo Sabhiya đã hỏi đức Thế Tôn thêm câu hỏi nữa rằng: 


521. (Sabhiya nói): “Đã đạt được điều gì khiến người ta gọi là “Bà-la-môn”? Do 
(thành tựu) cái gì (gọi là) “Sa-môn”? Và như thế nào được gọi là “người got rửa 
(tội)? Như thế nào được gọi là bác Long Tượng”? Thưa đức Thế Tôn, được tôi 
hỏi, xin ngài hãy giải thích.” 
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Suttanipāte Mahāvaggo Sabhiyasuttam 


522. Bāhitvā' sabbapāpāni' (sabhiyāti bhagavā) 
vimalo sādhu samahito thitatto, 
samsaramaticca kevalī so 
asito* tādi pavuccate brahma.* 


523. Samitavi pahaya puññapapam 
virajo ñatva imam parañca lokam, 
Jatimaranam upativatto 
samano tadi pavuccate tathatta. 


524. Ninhāya* sabbapāpakāni 
ajjhattam' bahiddha ca sabbaloke, 
devamanussesu kappiyesu 
kappam neti tamahu nahatakoti. 


525. Agum na karoti kiñci loke 
sabbasamyoge visajja bandhanani, 
sabbattha na sajjatī vimutto” 
nāgo tādi pavuccate' tathattati. 


Atha kho sabhiyo paribbājako —pe— bhagavantam uttarim pañham apucchi: 


526. Kam khettajinam vadanti buddhā (iti sabhiyo) 
kusalam kena kathañca panditoti, 
muni nāma katham pavuccati 
puttho me bhagava vyakarohi. 


527. Khettani viceyya kevalani (sabhiyati bhagava) 
dibbam” manusakañca brahmakhettam, 
sabbakhettamulabandhana pamutto 
khettajino tadi pavuccate tathatta. 


528. Kosani viceyya kevalani 
dibbam manusakañca brahmakosam, 
sabbakosamulabandhana pamutto 
kusalo tadi pavuccate tathatta. 


' bāhetvā - Sya, PTS. ísa brahma - Ma, Syā; brahma - PTS.  ”vippamutto - Sya. 
? sabbapāpakāni - Ma, PTS. > ninnahaya - Syā, Simu 2. * pavuccati - Sīmu 1, 2. 
* anissito - Sya. ° ajjhattañca - Sya. ? divyam - PTS. 
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522. (Đức Thế Tôn nói: “Này Sabhiya,) sau khi loại trừ tất cả các điều ác, là 
người không còn vết nho, tốt lành, định tính, có bản thân vững chái, vị ấy đã vượt 
qua luân hồi, có sự thành tựu, không nương nhờ, tự tại, được gọi là Bà-la-môn.” 


523. VỊ đã được yên lặng, sau khi từ bỏ thiện và ác, không còn ô nhiễm, sau 
khi biết được đời này và đời sau, đã vượt lên trên sanh và tử, vị tự tại, có bản thể 
như thế, được gọi là “Sa-môn.' 


524. Sau khi đã gột rửa sạch tất cả các điều ác, nội phần và ngoại phần, ở toàn 
thể thế gian; giữa chư Thiên và nhân loại phải chịu sự phân hạng, là vị không đi 
đến sự phân hạng, người ta gọi vị ấy là “người gūt rửa (tội). 


525. Vị không làm bất cứ điều ác xấu nào ở thế gian, sau khi tháo gỡ tất cả các 
sự ràng buộc (và) các sự trói buộc, không bám víu vào bất cứ nơi đâu, đã được 
giải thoát, vi tự tại, có bản thể như thế, được gọi là bậc Long Tượng.” 


Khi ấy, du sĩ ngoại đạo Sabhiya —nt— đã hỏi đức Thế Tôn thêm câu hỏi nữa 
rằng: 


526. (Sabhiya nói): “Người nào chư Phật nói là “bậc chiến thắng đồng ruộng”? 
Do (thành tựu) cái gì (gọi là) “bậc thiện xảo”? Và như thế nào được gọi là “bậc sáng 
suốt? Như thế nào được gọi là “bậc hiền trí? Thưa đức Thế Tôn, được tôi hỏi, xin 
ngài hãy giải thích.” 


527. (Đức Thế Tôn nói: “Này Sabhiya,) vị đã hiểu rõ toàn diện về các đồng 
ruộng (mười hai xứ) thuộc cối trời, thuộc loài người, và đồng ruộng thuộc Phạm 
Thiên, được thoát khỏi sự trói buộc căn bản của tất cả các đồng ruộng, vị tự tại, 
có bản thể như thế, được gọi là “bậc chiến thắng đồng ruóng.' 


528. Vi đã hiểu rõ toàn diện về các kho chứa (nghiệp) thuộc cõi trời, thuộc 
loài người, và kho chứa thuộc Phạm Thiên, được thoát khỏi sự trói buộc căn bản 
của tất cả các kho chứa, vi tự tại, có bản thể như thế, được gọi là “bậc thiện xảo.” 


159 


Suttanipāte Mahāvaggo Sabhiyasuttam 


529. Tadubhayani' viceyya pandarani 
ajjhattam bahiddha ca suddhipañño,? 
kanham sukkam*upativatto 
pandito tādi pavuccate tathatta. 


530. Asatañca satañca ñatva dhammam 
ajjhattam bahiddha ca sabbaloke, 
devamanussehi pūjanīyo* 
sangam jālamaticca” so munīti. 


Atha kho sabhiyo paribbaJako —pe— bhagavantam uttarim pañham apucchi: 


531. Kim pattinamāhu vedagum (iti sabhiyo) 
anuviditam kena kathañca viriyavati, 
ājāniyo kinti nāma hoti 
puttho me bhagavā vyākarohi. 


532. Vedāni viceyya kevalāni (sabhiyāti bhagavā) 
samaņānam yānidhatthi* brahmananam, 
sabbavedanāsu vītarāgo 
sabbam vedamaticca vedagu so. 


533. Anuvicca papañcanamarupam 
ajjhattam bahiddhā ca rogamulam, 
sabbarogamulabandhana pamutto 
anuvidito tadi pavuccate tathatta, 


534. Virato idha sabbapapakehi 
nirayadukkhamaticca viriyava so, 
so viriyava padhanava 
dhiro tadi pavuccate tathatta. 


535. Yassassu lutāni' bandhanani 
ajjhattam bahiddhā ca sangamūlam, 
sabbasangamulabandhana pamutto 
ājāniyo tādi pavuccate tathatta ti. 


' dubhayāni - Ma, Syā, PTS. * pūjiyo so - Syā, PTS. 

* suddhapañño - Syā. * sangajalamaticca - Syā, Sīmu 2. 

3 kanham sukkam - Ma; yani patthi - Syā, PTS, Sīmu. 
kaņhasukkam - Syā; kaņhāsukkam - PTS. 'lunāni - Ma; lūnāni - Sya. 
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529. Vi đã hiểu rõ các xứ về cả hai lãnh vực, nội phần và ngoại phần, vi có sự 
trong sạch và trí tuệ, đã vượt lên trên đen và trắng, vị tự tại, có bản thể như thế, 
được gọi là “bậc sáng suót.' 


530. Vi đã biết được bản chất của những kẻ xấu và của những người tốt, nội 
phần và ngoại phần, ở tất cả thế gian, vị được tôn vinh bởi chư Thiên và nhân 
loại, vị đã vượt qua sự quyến luyến và mạng lưới (tham ái và tà kiến), vị ấy là “bậc 
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hiền trí. 


Khi ấy, du sĩ ngoại đạo Sabhiya —nt— đã hỏi đức Thế Tôn thêm câu hỏi nữa 
rằng: 


531. (Sabhiya nói): “Đã đạt được điều gì khiến người ta gọi là “bậc đã đạt được 
sự thông hiểu”? Do (thành tựu) cái gì (gọi là) “bậc đã nhận biết được”? Và như thế 
nào được gọi là “bậc có sự tỉnh tấn”? Như thế nào được có tên là “bậc thuần 
chủng”? Thưa đức Thế Tôn, được tôi hỏi, xin ngài hãy giải thích.” 


532. (Đức Thế Tôn nói: “Này Sabhiya,) vị đã hiểu rõ toàn bộ các loại kiến thức 
thuộc về các Sa-môn, thuộc về các Bà-la-môn, vị đã xa lìa sự luyến ái ở tất cả các 
cảm thọ, vị đã vượt qua mọi kiến thức, vị ấy là “bậc đã đạt được sự thông hiểu." 


533. VỊ đã nhận biết được các pháp chướng ngại, danh và sắc, nội phần và 
ngoại phần, nền tảng của các tật bệnh, vị đã được thoát khỏi sự trói buộc căn bản 
của tất cả các tật bệnh, vị tự tại, có bản thể như thế, được gọi là “bậc đã nhận biết 
được.' 


534. Vi đã lánh xa tất cả các việc ác xấu ở đời này, đã vượt qua sự khổ đau ở 
địa ngục, có tỉnh tấn là nơi cư ngụ, vị ấy có sự nē lực, sáng suốt, vị tự tại, có bản 
thể như thế, được gọi là “bậc có sự tỉnh tấn.' 


535. Đối với vị nào, các sự trói buộc đã được cắt lìa, nội phần và ngoại phần, 
gốc rễ của sự quyến luyến, vị đã được thoát khỏi sự trói buộc căn bản của tất cả 
các sự quyến luyến, vị tự tại, có bản thể như thế, được gọi là “bậc thuần chủng.” 
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Atha kho sabhiyo paribbājako —pe— bhagavantam uttarim pañham apucchi: 


536. Kim pattinamāhu sottiyam (iti sabhiyo) 
ariyam kena kathañca caraņavāti, 
paribbājako kinti nāma hoti 
puttho me bhagava vyakarohi. 


537. Sutva sabbadhammam abhiññaya loke (sabhiyati bhagava) 
sāvajjānavajjam yadatthi kiūci, 
abhibhum akathamkathim vimuttam 
anīgham sabbadhimāhu sottiyoti. 


538. Chetvā āsavāni alayani' 
vidvā so na upeti gabbhaseyyam, 
saññam tividham panuJJa pankam 
kappam neti tamahu ariyoti. 


539. Yo idha caraņesu pattipatto 
kusalo sabbada ajani? dhammam, 
sabbattha na sajjati vimutto* 
patigha yassa na santi caranava so. 


540. Dukkhavepakkam yadatthi kammam 
uddhamadho' tiriyañcapi* majjhe, 
paribbājayitvā'* pariūiacārī 
māyam mānamathopi lobhakodham, 
pariyantamakāsi nāmarūpam 
tam paribbajakamahu pattipattanti. 


Atha kho sabhiyo paribbājako bhagavato bhāsitam abhinanditvā anumoditvā 
attamano pamudito” udaggo pītisomanassajāto utthāyāsanā ekamsam 
uttarāsangam karitvā yena bhagava tenañjalim paņāmetvā bhagavantam 
sammukhā sāruppāhi gāthāhi abhitthavi: 


541. Yāni ca tīņi yāni ca satthi 
samanappavadasitani' bhuripañña, 
saññakkharasaññanissitani 
osaraņāni vineyya oghantamagā.” 


' ālayāni āsavāni - Syā. é parivajjayitā - PTS. 

? ājānāti - Ma; ajāni - Syā, PTS. 7 pamudito - Ma, Sya; 

* vimuttacitto - Ma, Sya. pamodito - PTS. 

* uddham adho ca - Syā, PTS. * samaņappavādanissitāni - Sya. 
` tiriyam vapi - Ma. ? oghatam aga - Ma, Sya, PTS. 


162 


Kinh Tập - Đại Phẩm Kinh Sabhiya 


Khi ấy, du sĩ ngoại đạo Sabhiya —nt— đã hỏi đức Thế Tôn thêm câu hỏi nữa 
rằng: 


536. (Sabhiya nói): “Đã đạt được điều gì khiến người ta gọi là “bậc thiện tri 
thức? Do (thành tựu) cái gì (gọi là) ‘bâc Thánh”? Và như thế nào được gọi là “có 
tánh hạnh”? Như thế nào được có tên là “bậc du sĩ? Thưa đức Thế Tôn, được tôi 
hỏi, xin ngài hãy giải thích.” 


537. (Đức Thế Tôn nói: “Này Sabhiya,) vị đã lắng nghe và biết rõ mọi pháp ở 
thế gian, bất cứ điều gì có tội hay không có tội, vị đã chế ngự, không còn nghỉ 
ngờ, đã được giải thoát, không phiền muộn về mọi phương diện, người ta gọi là 
“bậc thiện tri thúc.’ 


538. VỊ đã cắt đứt các lậu hoặc, (và) các pháp tiềm ẩn,' có sự hiểu biết, vị ấy 
không đi đến việc trú ở thai bào, sau khi đã xua đi ba loại tưởng, (và) bãi lầy (ngũ 
dục), vị không đi đến sự phân hạng, người ta gọi vị ấy là bậc Thánh.’ 


539. Vị nào đã đạt được mục dich về các tánh hạnh ở trong Giáo Pháp này, vi 
thiện xảo vào mọi lúc, đã hiểu biết Giáo Pháp, không bám víu vào bất cứ nơi đâu, 
đã được giải thoát, vị nào không có các sự bất bình, vị ấy là ‘có tánh hạnh. 


540. Sau khi đã lánh xa bất kỳ nghiệp nào có kết quả khổ đau, ở bên trên và 
bên dưới, luôn cả bề ngang và khoảng giữa, có sự du hành với trí tuệ, vị đã làm 
chấm dứt sự xảo quyệt, ngã mạn, luôn cả tham lam và giận dữ, danh và sắc, 
người ta đã gọi vị ấy là “bậc du sĩ đã đạt được mục đích.” 


Khi ấy, du sĩ ngoại đạo Sabhiya đã thích thú, đã tùy hỷ với lời nói của đức Thế 
Tôn. Được hoan hy, vui mừng, phấn khởi, sanh tâm phi lạc, du sĩ ngoại dao 
Sabhiya đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y một bên vai, chắp tay hướng về 
đức Thế Tôn, và đã trực diện ca ngợi đến đức Thế Tôn bằng những lời kệ thích 
đáng rằng: 


541. “Thưa bậc có tuệ bao la, bậc đã đi đến nơi tận cùng của các dòng lũ, sau 
khi đã xua tan ba và sáu mươi tà thuyết” được dựa vào giáo điều của các Sa-môn 
(ngoại đạo), được nương tựa vào tưởng và sự suy diễn của tưởng. 


' Các lậu hoặc (āsavāni): dục lậu, hữu lậu, tà kiến lậu, và vô minh lậu. Các pháp tiềm ẩn 
(ālayāni): là tham ái và tà kiến (SnA. ii, 433). 

2 Ba và sáu mươi tà thuyết; tức là sáu mươi hai tà kiến đã được đề cập ở Brahmajālasutta (Kinh 
Phạm Võng thuộc Trường Bộ 1) cộng với sakkāyaditthi - thần kiến (SnA. ii, 434-435). 
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542. Antagū 'sI pāragū' dukkhassa 
arahāsi sammāsambuddho khinasavam tam maññe, 
jutimā mutimā pahutapañño 
dukkhassantakara? ataresi mam. 


543. Yam me kankhitamaññasi 
vicikiccha mam tārayī* namo te, 
muni monapathesu pattipatta 
akhila ādiccabandhu' soratosi. 


544. Yā me kankhā pure āsi tam me vyākāsi cakkhumā, 
addhā munīsi sambuddho natthi nivarana tava. 


545. Upayasa ca te sabbe viddhastā vinalikata,* 
sītibhūto damappatto dhitimā saccanikkamo. 


546. Tassa te nāganāgassa mahāvīrassa bhāsato, 
sabbe devanumodanti ubho nāradapabbatā. 


547. Namo te purIsaJañña namo te purisuttama, 
sadevakasmim lokasmim natthi te patipuggalo. 


548. Tuvam buddho tuvam satthā tuvam mārābhibhū muni, 
tuvam anusaye chetvā tiņņo tāres imam pajam. 


549. Upadhī te samatikkantā āsavā te padāļitā,* 
sīhosi anupādāno pahīnabhayabheravo. 


550. Puņdarīkam yatha vaggu toye na upalippati,” 
evam puññe ca pāpe ca ubhaye tvam na lippasi,* 
pāde vīra pasārehi sabhiyo vandati satthuno ti. 


Atha kho sabhiyo paribbājako bhagavato padesu sirasā nipatitvā 
bhagavantam etadavoca: Abhikkantam bho gotama, —pe— dhammañca 
bhikkhusanghañca labheyyāham bhante, bhagavato santike pabbajjam 
labheyyam upasampadanti. 


' pāragūsi - Syā. >vinaļīkatā - Ma, Sya, PTS. 

? dukkhassantakaram - Sya. ° padālitā - Ma, Syā, PTS. 

* vicikiccham mam atāresi - Syā, PTS. 7 toye na upalimpati - Ma, Sya. 
* akhiladiccabandhu - Sya. *limpasi - Ma, Syā. 
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542. Ngài là bậc đã đi đến tận cùng, bậc đã đi đến bờ kia của khổ đau. Ngài là 
bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, con nghĩ rằng ngài có lậu hoặc đã được cạn kiệt. 
Ngài sáng láng, sâu sắc, có trí tuệ đồi dào. Thưa bậc đã làm chấm dứt khổ đau, 
ngài đã đưa con vượt qua (hoài nghi). 


543. Khi ngài đã biết con có điều nghi hoặc, ngài đã đưa con vượt qua sự hoài 
nghi, con xin kính lễ ngài. Thưa bậc hiền trí, thưa vị đã đạt được mục đích ở dao 
lộ trí tuệ, thưa vị không khát khe, thưa đấng quyến thuộc của mặt trời, ngài thật 
hòa nhã. 


544. Thưa bậc hữu nhãn, nghi hoặc nào của con đã có trước đây, ngài đã giải 
thích điều ấy cho con. Ngài quả thật là bậc hiền trí đã được hoàn toàn giác ngộ, 
không có sự che lấp nào đối với ngài. 


545. Và mọi sự sâu muộn của ngài đều đã được phá vỡ, đã được làm cho tiêu 
hoại. Ngài có trạng thái mát mẻ, đã đạt đến sự thu thúc, có sự kiên quyết, có thế 
mạnh là sự chân thật. 


546. Trong khi ngài đây, bậc long tượng của các loài long tượng, bậc đại anh 
hùng đang nói, tất cả chư Thiên, luôn cả hai nhóm Narada và Pabbata, đều tùy 
hy. 


547. Thưa bậc siêu nhân, xin kính lễ ngài. Thưa bậc tối thượng nhân, xin kính 
lễ ngài. O thế gian luôn cả chư Thiên, ngài không có đối thủ. 


548. Ngài là đức Phật, ngài là bậc đạo sư, ngài là bậc hiền trí, đấng chế ngự 
Ma Vương. Sau khi cắt đứt các pháp tiềm ẩn và đã vượt qua, ngài đưa dòng dõi 
này vượt qua. 


549. Các mầm tái sanh đã được ngài vượt qua, các lậu hoặc đã được ngài phá 
tan. Ngài là loài sư tử, không còn chấp thủ, đã dứt bỏ nỗi sợ hãi và khiếp đảm. 


550. Giống như đóa sen trắng xinh đẹp không bị vấy bẩn bởi nước, tương tự 
như thế, ngài không bị vướng bận ở thiện và ác, cả hai loại. Thưa đấng anh hùng, 
xin ngài hãy duõi ra hai bàn chân, Sabhiya xin dành lễ hai bàn chân của dang dao 
sư.” 


Khi ấy, du sĩ ngoại đạo Sabhiya đã cúi xuống đê đầu ở hai bàn chân của đức 
Thế Tôn và đã nói điều này: “Bạch ngài Gotama, thật là tuyệt vời! —nt— Giáo 
Pháp, và Tăng Chúng tỳ khưu. Con có thể xuất gia trong sự hiện diện của ngài 
Gotama không? Con có thể tu lên bậc trên không?” 
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Yo kho sabhiya, aññatitthiyapubbo imasmim dhammavinaye akankhati 
pabbajam akankhati upasampadam so cattaro mase parivasati, catunnam 
māsānam accayena  araddhacitta bhikkhū  pabbajenti  upasampādenti 
bhikkhubhāvāya, apica mettha' puggalavemattata viditāti. 


Sace bhante, aññatitthiyapubba imasmim dhammavinaye akankhanta 
pabbajjam ākankhantā upasampadam cattāro māse parivasanti, catunnam 
māsānam accayena āraddhacittā bhikkhu pabbājenti  upasampādenti 
bhikkhubhavaya, aham cattāri vassāni parivasissāmi, catunnam vassanam 
accayena āraddhacittā bhikkhū pabbajentu upasampadentu bhikkhubhavayati. 


Alattha kho sabhiyo paribbajako bhagavato santike pabbajjam alattha 
upasampadam, —pe— aññataro ca kho? panayasma sabhiyo arahattam ahosī "ti. 


Sabhiyasuttam nitthitam. 


7. SELASUTTAM 


Evam me sutam: Ekam samayam bhagavā anguttarāpesu cārikam caramāno 
mahatā bhikkhusanghena saddhim addhateļasehi* bhikkhusatehi yena apanam 
nama anguttarāpānam nigamo tadavasari. Assosi kho keniyo jatilo samano khalu 
bho gotamo sakyaputto sakyakula pabbajito anguttarapesu carikam caramano 
mahata bhikkhusanghena saddhim addhatelasehi bhikkhusatehi apanam 
anuppatto, tam kho pana bhavantam gotamam evam kalyano kittisaddo 
abbhuggato “itipi so bhagava araham sammasambuddho vijjacaranasampanno 
sugato lokavidu anuttaro purisadammasarathi sattha devamanussanam buddho 
bhagavā ”ti' so imam lokam sadevakam  samarakam  sabrahmakam 
sassamanabrahmanim pajam sadevamunassam sayam abhiñña sacchikatva 
pavedeti, so  dhammam deseti  adikalyanam  —majjhe  kalyanam 
pariyosanakalyanam sattham sabyañJanam kevalaparipunnam parisuddham 
brahmacariyam pakaseti, sadhu kho pana tatharupanam arahatam dassanam 
hotī "ti. 


' api cettha - Sya. * addhaterasehi - Sya. 
* aññataro kho - Ma, Syā, PTS. * bhagavā - Syā, PTS. 
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“Này Sabhiya, người nào, trước đây theo ngoại đạo, mong mỏi sự xuất gia 
trong Pháp và Luật này, mong mỏi việc tu lên bậc trên, người ấy (phải) sống thử 
thách bốn tháng. Sau bốn tháng, có tâm được hài lòng, các vị tỳ khưu (sẽ) cho 
xuất gia, (sẽ) cho tu lên bậc trên để trở thành tỳ khưu; tuy nhiên ở đây Ta biết 
được tính chất khác biệt của mỗi cá nhân.” 


“Thưa ngài, nếu người trước đây theo ngoại đạo mong mỏi sự xuất gia trong 
Pháp và Luật này, mong mỏi việc tu lên bậc trên, (phải) sống thử thách bốn 
tháng. Sau bốn tháng, có tâm được hài lòng, các vị tỳ khưu (sẽ) cho xuất gia, (sẽ) 
cho tu lên bậc trên để trở thành tỳ khưu, thì con sẽ sống thử thách bốn năm. Sau 
bốn năm, có tâm được hài lòng, các vị tỳ khưu hãy cho xuất gia, hãy cho tu lên 
bậc trên để trở thành tỳ khuu.” 


Quả vậy, du sĩ ngoại đạo Sabhiya đã đạt được sự xuất gia trong sự hiện diện 
của đức Thế Tôn, đã đạt được sự tu lên bậc trên. —nt— Và thêm một vị nữa là đại 
đức Sabhiya đã trở thành vi A-la-hán. 


Dứt Kinh Sabhiya. 


7. KINH SELA 


Tôi đã nghe như vāy:' Một thời, đức Thế Tôn trong khi đi du hành ở xứ sở 
Anguttarapa cùng với đại chúng tỳ khưu gồm có một ngàn hai trăm năm mươi vị 
tỳ khưu, đã ngự đến phố chợ của xứ sở Anguttarāpa có tên là Apana. Đạo sĩ bện 
tóc Keņiya đã nghe rằng: “Chắc chắn là ngài Sa-môn Gotama, con trai dòng 
Sakya, từ dòng đõi Sakya đã xuất gia, trong khi đi du hành ở xứ sở Anguttarapa 
cùng với đại chúng tỳ khưu gồm có một ngàn hai trăm năm mươi vị tỳ khưu, dā 
ngự đến Apana. Hơn nữa, về ngài Gotama ấy có tiếng đồn tốt đẹp đã được lan 
rộng ra như vầy: “Ðức Thế Tôn ấy là bậc A-la-hán, Chánh Pāng Giác, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Tối Thượng, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Thế Tôn.’ Với thắng trí của mình, vị ấy chứng ngộ và công bố về thế 
gian này tính luôn cõi chư Thiên, cho đến dòng dõi Sa-món, Bà-la-môn, các hạng 
chư Thiên và loài người. Vi ấy thuyết giảng Pháp toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở 
đoạn giữa, toàn hảo ở đoạn kết, thành tựu về ý nghĩa, thành tựu về văn tự, giảng 
giải vē Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn và đầy đủ. Tốt thay cho việc diện 
kiến các vị A-la-hán như thế ấy.” 


' Bài kinh này giống như Selasuttam, Majjhimanikāya 2 (Kinh Sela, Trung Bộ 2). 
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Atha kho keņiyo jatilo yena bhagavā tenupasankami, upasankamitvā 
bhagavatā saddhim sammodi, sammodaniyam katham saraniyam vītisāretvā 
ekamantam nisīdi. Ekamantam nisinnam kho keniyam jatilam bhagava 
dhammiyā kathaya sandassesi samādapesi samuttejesi sampahamsesi. 


Atha kho keniyo jatilo bhagavata dhammiya kathaya sandassito samadapito 
samuttejito sampahamsito bhagavantam etadavoca: Adhivasetu me bhavam 
gotamo svatanaya bhattam saddhim bhikkhusanghenati. Evam vutte bhagava 
keniyam jatilam etadavoca: Maha kho keniya, bhikkhusangho addhatelasani 
bhikkhusatani, tvañca kho' brahmanesu abhippasannoti. Dutiyampi kho keniyo 
Jatlo bhagavantam etadavoca: Kiñcapi bho gotama, maha bhikkhusangho 
addhatelasani bhikkhusatani, ahañca brahmanesu abhippasanno, adhivasetu me 
bhavam gotamo svatanaya bhattam saddhim bhikkhusanghenati. Dutiyampi kho 
bhagava keniyam jatilam etadavoca: Maha kho keniya, bhikkhusangho 
addhateļasāni bhikkhusatāni, tvañca kho brahmanesu abhippasannoti. 
Tatiyampi kho keniyo jatilo bhagavantam etadavoca: Kiñcapi bho gotama, maha 
bhikkhusangho addhateļasāni bhikkhusatāni, ahañca kho  brahmanesu 
abhippasanno, adhivasetveva me bhavam gotamo svatanaya bhattam saddhim 
bhikkhusanghenati. 


Adhivasesi bhagava tunhibhavena. 


Atha kho keniyo jatilo bhagavantam adhivasanam viditva utthayasana yena 
sako assamo tenupasankami, upasankamitva mittamacce ñatisalohite amantesi: 
Sunantu me bhavanto? mittamacca ñatisalohita samano me gotamo nimantito 
svatanaya bhattam saddhim bhikkhusanghena yena me kayaveyyavatikam 
kareyyathati. 


Evam bhoti kho keņiyassa jatilassa mittamacca ñatisalohita keniyassa 
jatilassa patissutva appekacce uddhanani khananti, appekacce katthani phalenti, 
appekacce bhājanāni dhovanti, appekacce udakamanikam  patitthapenti, 
appekacce asanani paññapenti. Keniyo pana jatilo samamyeva mandalamalam 
patiyadeti. 


' tvañca - Ma, Sya. “bhonto - Sya, PTS. 
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Sau đó, đạo sĩ bện tóc Keniya đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã tỏ vẻ 
thân thiện với đức Thế Tôn, sau khi trao đổi lời xã giao thân thiện, đã ngồi xuống 
ở một bên. Khi đạo sĩ bện tóc Keniya đã ngồi xuống ở một bên, Đức Thế Tôn đã 
chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho đạo sĩ bện tóc 
Keņiya bằng bài Pháp thoại. 


Sau đó, khi đã được đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo 
niềm phan khởi bằng bài Pháp thoại, dao sī bën tóc Keniya đã nói với đức Thế 
Tôn điều này: “Xin ngài Gotama hãy nhận lời tôi về bữa trai phạn vào ngày mai 
cùng với hội chúng tỳ khưu.” Khi được nói như vậy, đức Thế Tôn đã nói với đạo sĩ 
bēn tóc Keniya điều này: “Này Keņiya, hội chúng tỳ khưu rất đông có đến một 
ngàn hai trăm năm mươi vị tỳ khưu, và ngươi đã đặt nhiều niềm tin vào các vi 
Bà-la-môn.” Đến lần thứ nhì, đạo sĩ bện tóc Keniya đã nói với đức Thế Tôn điều 
này: “Thưa ngài Gotama, dầu cho hội chúng tỳ khưu rất đông có đến một ngàn 
hai trăm năm mươi vị tỳ khưu và (dầu cho) tôi đã đặt nhiều niềm tin vào các vị 
Bà-la-môn, xin ngài Gotama hãy nhận lời tôi về bữa trai phạn vào ngày mai cùng 
với hội chúng tỳ khưu.” Đến lần thứ nhì, đức Thế Tôn đã nói với đạo sĩ bên tóc 
Keņiya điều này: “Này Keniya, hội chúng tỳ khưu rất đông có đến một ngàn hai 
trăm năm mươi vi tỳ khưu, và ngươi đã đặt nhiều niềm tin vào các vi Bà-la-môn.” 
Đến lần thứ ba, đạo sī bēn tóc Keniya đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Thưa 
ngài Gotama, dâu cho hội chúng tỳ khưu rất đông có đến một ngàn hai trăm năm 
mươi vị tỳ khưu và (đầu cho) tôi đã đặt nhiều niềm tin vào các vi Bà-la-môn, xin 
ngài Gotama hãy nhận lời tôi về bữa trai phạn vào ngày mai cùng với hội chúng 
tỳ khưu.” 


Đức Thế Tôn đã nhận lời bằng thái độ im lặng. 


Khi ấy, đạo sĩ bện tóc Keniya hiểu được sự nhận lời của đức Thế Tôn nên đã 
từ chó ngồi đứng dậy và di về nơi cư ngụ của mình, sau khi về đến đã bảo các ban 
bè thân hữu và thân quyến cùng huyết thống rằng: “Xin quý vị bạn bè thân hữu 
và thân quyến cùng huyết thống hãy lắng nghe tôi, Sa-môn Gotama đã được tôi 
thỉnh mời bữa trai phạn vào ngày mai cùng với hội chúng tỳ khưu, vì thế mong 
các vị có thể làm giúp công việc phục dịch.” 


“Thưa ngài, xin vâng,” các bạn bè thân hữu và thân quyến cùng huyết thống 
của đạo sĩ bện tóc Keniya đã nghe theo đạo sĩ bện tóc Keniya, một số đào bếp lửa, 
một số chẻ củi, một số rửa bát đĩa, một số xếp đặt lu nước, một số bố trí các chỗ 
ngồi, còn đạo sĩ bện tóc Keniya tự mình chuẩn bị lều trại có mái che. 
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Tena kho pana samayena selo brāhmaņo āpaņe pativasati tiņņam vedānam 
pāragū sanighaņtuketubhānam' sākkharappabhedānam itihāsapaūcamānam 
padako veyyākaraņo lokayatamahapurisalakkhanesu anavayo tim 
manavakasatani mante vaceti. Tena kho samayena keniye Jatile selo brahmano? 
abhippasanno hoti. 


Atha kho selo brahmano tīhi māņavakasatehi parivuto janghāvihāram 
anucankamamāno  anuvicaramano yena kemiyassa jatilassa assamo 
tenupasankami. Addasa kho selo brahmano keņiyasmim jatile* appekacce 
uddhanāni khanante, —pe— appekacce āsanāni paññapente. Keņiyam pana 
Jatlam sāmamyeva* mandalamalam patiyadentam, disvāna keniyam jatilam 
etadavoca: 


Kinnu bhoto keņiyassa avaho va bhavissati, vihāho va bhavissati, mahayañño 
vā paccupatthito, rājā vā māgadho seniyo bimbisāro nimantito svātanāya 
saddhim balakāyenāti. 


Na me sela,? āvāho bhavissati napi vivaho bhavissati, ° napi raja māgadho 
seniyo bimbisaro nimantito svatanaya saddhim balakayena, api ca kho me 
mahayañño paccupatthito atthi. Samano gotamo sakyaputto sakyakula pabbajito 
anguttarāpesu carikam caramano mahata bhikkhusanghena saddhim 
addhatelasehi bhikkhusatehi apanam anuppatto, tam kho pana bhavantam 
gotamam —pe— buddho bhagavā ti, so me nimantito svātanāya saddhim 
bhikkhusanghenāti. 


Buddhoti kho bho” keņiya, vadesi? Buddhoti bho sela, vadāmi. Buddhoti bho 
keņiya, vadesi? Buddhoti bho sela vadāmīti. 


' sanighanduketubhanam - Ma, Syā, PTS. 

? keniyo jatilo sele brāhmaņe - Ma, Syā, PTS. 

* keniyassa jatilassa assame - Ma, Syā; keniyassamiye jatile - PTS. 

* samañ ñeva - PTS. 

` na me bho sela - Ma, Sya. "buddhoti bho - Ma, Sya, PTS. 
° avaho vã bhavissati vivaho vā - Ma; āvāho vã bhavissati napi vã vivaho bhavissati - Syā. 
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Vào lúc bấy giờ, Bà-la-môn Sela cư trú ở Apana, là vị tỉnh thông về ba tập Vệ 
Đà, về các từ vựng và nghi thức, luôn cả về ām từ với sự phân tích, về truyền 
thống là thứ năm, là nhà ngữ học, nhà văn phạm, tỉnh thông về thế gian luận và 
các tướng của bậc đại nhân, đang chỉ dạy các chú thuật cho ba trăm thanh niên 
Bà-la-môn. Vào lúc bấy giờ, Bà-la-môn Sela đặt nhiều niềm tin vào đạo sĩ bện tóc 
Keņiya. 


Khi ấy, Bà-la-môn Sela được tháp tùng bởi ba trăm thanh niên Bà-la-môn, 
trong lúc đi kinh hành, trong lúc đi tản bộ cho thư giãn chân cāng, dā đi đến nơi 
cư ngụ của đạo sĩ bện tóc Keniya. Bà-la-môn Sela đã nhìn thấy ở nơi đạo sĩ bện 
tóc Keniya một số người đang đào bếp lửa, —nt— một số bố trí các chỗ ngồi, còn 
đạo sĩ bện tóc Keniya đang tự mình chuẩn bị lều trại có mái che, sau khi nhìn 
thấy đã nói với đạo sĩ bện tóc Keniya điều này: 


“Không lẽ ông Keņiya sẽ có đám rước dâu, hay là sẽ có đám đưa dâu, hay là 
sắp xếp cho buổi đại lễ hiến tế, hay là đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha 
được mời thỉnh vào ngày mai cùng với đội quân binh?” 


“Này Sela, không phải tôi sẽ có đám rước dâu, cũng sẽ không có đám đưa dâu, 
cũng không phải đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha được mời thỉnh vào ngày 
mai cùng với đội quân binh, tuy nhiên tôi có cuộc đại lễ hiến tế đã được sắp xếp. 
Sa-môn Gotama, con trai dòng Sakya, từ dòng dõi Sakya đã xuất gia, trong khi đi 
du hành ở xứ sở Anguttarāpa cùng với đại chúng tỳ khưu gồm có một ngàn hai 
trăm năm mươi vị tỳ khưu, đã ngự đến Apana. Hơn nữa, về ngài Gotama ấy — 
nt— Phật, Thế Tôn.’ Vi ấy đã được tôi thỉnh mời vào ngày mai cùng với hội chúng 
tỳ khưu.” 


“Này ông Keniya, có phải ông nói: 'Đức Phật?” “Ô ông Sela, tôi nói là: “Đức 
Phật.” “Này ông Keņiya, có phải ông nói: 'Būc Phật?” “Ó ông Sela, tôi nói là: 
“Đức Phật.” 
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Atha kho selassa brahmaņassa etadahosi: Ghosopi kho eso dullabho 
lokasmim yadidam buddhoti. Agatan kho pana asmākam' mantesu 
dvattimsamahapurisalakkhanani yehi samannagatassa mahāpurisassa dveva 
gatiyo bhavanti anañña. Sace agāram ajjhāvasati, raJa hoti cakkavattī dhammiko 
dhammarājā cāturanto vijitāvī janapadatthāvariyappatto 
sattaratanasamannāgato. Tassimāni sattaratanāni bhavanti, seyyathidam: 
cakkaratanam  hatthiratanam  assaratanam  maņiratanam itthiratanam 
gahapatiratanam pariņāyakaratanameva sattamam, parosahassam kho panassa 
puttā bhavanti sūrā vīrangarūpā parasenappamaddanā, so imam pathavim 
sāgarapariyantam adandena asatthena dhammena abhivijiya ajjhāvasati. Sace 
kho panāgārasmā anagāriyam pabbajati araham hoti sammāsambuddho loke 
vivattacchaddo.* 


Kaham pana bho keņiya, etarahi so bhavam gotamo viharati araham 
sammāsambuddho ti. 


Evam vutte keniyo jatilo dakkhinam baham' paggahetva selam brahmanam 
etadavoca: Yenesa bho sela nīlavanarājīti. 


Atha kho selo brahmano thí manavakasatehi saddhim yena bhagava 
tenupasankakami. Atha kho selo brahmano te manavake āmantesi: Appasadda 
bhonto āgacchantu pade padam nikkhipantā, durasada hi te bhagavanto* sīhāva 
ekacarā, yada caham bhonto,? samaņena gotamena saddhim manteyyam mā me 
bhonto, antarantara katham opātetha, kathapariyosanam me bhavanto 
agamentuti. 


Atha kho selo brahmano yena bhagava tenupasankami, upasankamitva 
bhagavata saddhim sammodi, sammodaniyam katham saraniyam' vitisaretva 
ekamantam nisidi. Ekamantam nisinno kho selo brahmano bhagavato kaye 
dvattimsamahapurisalakkhanani samannesi” Addasa kho selo brahmano 
bhagavato kaye dvattimsamahapurisalakkhanani yebhuyyena thapetva dve, 
dvisu mahapurisalakkhanesu kankhati vicikicchati nadhimuccati na sampasidati, 
kosohite ca vatthaguyhe pahutajivhataya ca." 


' panamhākam - Ma. `bho - Ma, Sya, PTS. 

* vivattacchado - Ma; vivatacchado - Syā. ° saraniyam - Ma, Simu 2. 
3 bahum - Ma. ”sammanesi - Syā, Sīmu 2. 
* bhavanto - Syā. ° cati - Ma. 
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Khi ấy, Bà-la-môn Sela đã khởi ý điều này: “Cái âm này thật khó được nghe ở 
thế gian, đó là từ: Dúc Phāt” Hơn nữa, ba mươi hai tướng của bậc đại nhân đã 
được lưu truyền ở các kinh thơ của chúng ta, bậc đại nhân có được các tướng này 
chỉ có hai con đường, không có con đường khác: Nếu ở tại gia thì trở thành vua 
Chuyển Luân, bậc công chính, vị vua công minh, bậc chỉnh phục bốn phương, dat 
được sự bền vững của xứ sở, có được bảy báu vật. Bảy báu vật này là thuộc về vi 
ấy, gồm có: bánh xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc ma-ni báu, nữ nhân báu, gia 
chủ báu, và tướng quân báu là thứ bảy. Hơn nữa, vị này có hơn một ngàn con trai 
là những dũng sĩ, có vóc dáng anh hùng, có khả năng tiêu diệt quân đội của kẻ 
thù. Vi ấy chỉnh phục và ngự trị trái đất được biển bao quanh này một cách công 
minh, không gậy gộc, không gươm đao. Nhưng nếu rời nhà xuất gia sống không 
nhà thì trở thành bậc A-la-hán, dang Chánh Dáng Giác, khơi mở sự che lấp ở thế 
gian.” 


“Này ông Keniya, vậy bây giờ ngài Gotama, bậc A-la-hán, đấng Chánh Đăng 
Giác ấy trú ở đâu? 


Khi được nói như vậy, dao sĩ bën tóc Keniya đã vươn cánh tay mặt và đã nói 
với Bà-la-môn Sela điều này: “Này ông Sela, ở dải rừng xanh biếc kia.” 


Sau đó, Bà-la-môn Sela cùng với ba trăm thanh niên Bà-la-môn đã đi đến gặp 
đức Thế Tôn. Khi ấy, Bà-la-môn Sela đã bảo các thanh niên Bà-la-môn ấy rằng: 
“Này quý vị, hãy đi đến ít có tiếng động trong khi đặt bàn chân xuống từng bước 
một, bởi vì các đức Thế Tôn ấy là khó tiếp cận, tựa như loài sư tử sống một mình. 
Và này quý vị, khi ta chuyện trò với Sa-môn Gotama, quý vị chớ làm gián đoạn 
cuộc nói chuyện ở khoảng giữa, quý vị hãy chờ đợi đến khi ta dūt lời.” 


Sau đó, Bà-la-môn Sela đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã tỏ vẻ thân 
thiện với đức Thế Tôn, sau khi trao đổi lời xã giao thân thiện, đã ngồi xuống ở 
một bên. Khi đã ngồi xuống ở một bên, Bà-la-môn Sela đã tìm xem ba mươi hai 
tướng của bậc đại nhân ở thân thể của đức Thế Tôn. Bà-la-môn Sela quả đã nhìn 
thấy hầu hết ba mươi hai tướng của bậc đại nhân ở thân thể của đức Thế Tôn 
ngoại trừ hai tướng, nên nghi hoặc, hoài nghi, chưa xác quyết, chưa hài lòng vé 
hai tướng của bậc đại nhân là nam căn được bọc lại' và lưỡi lớn. 


' Nam căn được bọc lai (kosohite uatthaguuhe): kosohite là được che đậy lại bởi lớp vỏ bọc bằng 
da, vatthaguyhe là dương vật (SnA. ii, 452). 


173 


Suttanipāte Mahāvaggo Selasuttam 


Atha kho bhagavato etadahosi: Passati kho me ayam selo brāhmaņo 
dvattimsamahapurisalakkhanani yebhuyyena thapetva dve, dvīsu 
mahapurisalakkhanesu kankhati vicikicchati nadhimuccati na sampasidati, 
kosohite ca vatthaguyhe pahūtajivhatāya cāti. Atha kho bhagavā tathārūpam 
iddhābhisankhāram abhisankhāsi' yathā addasa selo brāhmaņo bhagavato 
kosohitam vatthaguyham. Atha kho bhagavā jivham ninnāmetvā ubhopi 
kaņņasotāni anumasi patimasi, ubhopi nāsikasotāni anumasi patimasi, 
kevalampi lalatamandalam? jivhāya chadesi. 


Atha kho selassa brahmanassa etahosi: Samannagato kho samano gotamo 
dvattimsa*mahapurisalakkhanehi paripunnehi no aparipunnehi no ca kho nam 
janami buddho va no va, sutam kho pana metam* brahmananam vuddhanam 
mahallakanam acariyapacariyanam bhasamananam, ye te bhavanti” arahanto 
sammasambuddha te sake vanne bhaññamane attanam  patukarontiti, 
yannunaham  samanam  gotamam  sammukha  sāruppāhi  gathahi 
abhitthaveyyanti. Atha kho sele brahmano bhagavantam sammukha saruppahi 
gathahi abhitthavi: 


551. Paripunnakayo suruci sujato carudassano, 
suvannavannosi' bhagavā susukkadāthosi' viriyava. 


552. Narassa hi sujatassa ye bhavanti viyañjana, 
sabbe te tava kayasmim mahapurisalakkhana. 


553. Pasannanetto sumukho braha uju patapava, 
majjhe samanasanghassa adicco va virocasi. 


554. Kalyanadassano bhikkhu kañcanasannibhattaco,* 
kim te samanabhavena evam uttamavannino. 


' abhisankhāresi - Sya. * bhagavanto - Sya. 

? nalatamandalam - Ma, Sya, PTS. 5 suvannavanneti - Simu 2. 

3 dvattimsaya - Sya. ”susukkadadhosi - Sya. 

* panetam - Sya. ° kañcanasannibhataco - Sya. 
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Khi ấy, đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: “Bà-la-môn Sela này nhìn thấy hầu 
hết ba mươi hai tướng của bậc đại nhân ở thân thể của Ta ngoại trừ hai tướng, 
nên nghi hoặc, hoài nghi, chưa xác quyết, chưa hài lòng vé hai tướng của bậc đại 
nhân là nam căn được bọc lại và lưỡi lớn.” Khi ấy, đức Thế Tôn đã thể hiện thần 
thông khiến cho Bà-la-môn Sela đã nhìn thấy nam căn được bọc lại của đức Thế 
Tôn. Sau đó, đức Thế Tôn đã le luči ra rồi đã liếm xuôi liếm ngược cả hai lē tai, 
đã liếm xuôi liếm ngược cả hai lỗ mũi, rồi đã dùng lưỡi che kín toàn bộ vầng trán. 


Khi ấy, Bà-la-môn Sela đã khởi ý điều này: “Sa-môn Gotama quả đã có đầy đủ 
ba mươi hai tướng của bậc đại nhân, không phải không đầy đủ, nhưng ta không 
biết vị ấy có phải là đức Phật hay không phải. Vả lại, điều này đã được ta nghe từ 
các vị Bà-la-môn lão niên, lớn tuổi nói rằng: “Các vị nào là bậc A-la-hán, đấng 
Chánh Đẳng Giác, các vị ấy phô bày bản thân trong khi ân đức của mình đang 
được nói lên. Hay là ta nên trực diện ca ngợi Sa-môn Gotama bằng những lời kệ 
thích đáng? Khi ấy, Bà-la-môn Sela đã trực diện ca ngợi đức Thế Tôn bằng những 
lời kệ thích đáng rằng: 


551. “Bạch Thế Tôn, ngài có thân hình vẹn toàn, có ánh sáng rực rỡ, đã được 
thiện sanh, có vẻ đáng mến, có màu da như vàng, có răng trắng tinh, có sự tỉnh 
tán.' 


552. Bởi vi những đặc điểm nào hiện hữu ở người đã được thiện sanh, tất cả 
các đặc điểm ấy, những tướng trạng của bậc đại nhân, đều có ở thân thể của ngài. 


553. Ngài có cặp mắt trong sáng, khuôn mặt đầy đặn, cao to, đứng ngay 
tháng, oal vē; ở giữa hội chúng Sa-môn, ngài chói sáng tựa như mặt trời. 


554. Là vị tỳ khưu có vóc dáng đẹp dē, có làn da giống như vàng, có màu da tối 
thượng như vậy, ngài cần gì với bản thể Sa-môn? 


' Các câu ké 551-570 được thấy ở Selattheragāthā - Kệ ngôn của trưởng lão Sela, xem 
Theragāthāpāļi — Trưởng Lão Kệ, TTPV tập 31, các cầu kệ 818-837, các trang 204-207 (ND). 
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555. Rājā arahasi bhavitum cakkavatti rathesabho, 
cāturanto vijitāvī jambusandassa issaro. 


556. Khattiya bhojarajano' anuyutta? bhavanti te, 
rajabhiraja manujindo rajjam karehi gotama. 


557. Rajahamasmi? sela (iti bhagava) dhammaraja anuttaro, 
dhammena cakkam vattemi cakkam appativattiyam. 


558. Sambuddho patijanasi (iti selo brahmano) dhammaraja anuttaro, 
dhammena cakkam vattemi iti bhasasi gotama. 


559. Ko nu senapati bhoto savako satthudanvayo,* 
ko te imam anuvatteti? dhammacakkam pavattitam. 


560. Maya pavattitam cakkam (selati bhagava) dhammacakkam anuttaram, 
Sariputto anuvatteti anujato tathagatam. 


561. Abhiññeyyam abhiññatam bhavetabbañca bhavitam, 
pahatabbam pahinam me tasma buddhosmi brahmana. 


562. Vinayassu mayi kankham adhimuccassu' brahmana, 
dullabham dassanam hoti sambuddhanam abhinhaso. 


563. Yesam vo” dullabho loke patubhavo abhinhaso, 
so ham brahmana sambuddho sallakatto anuttaro. 


564. Brahmabhūto atitulo mārasenappamaddano, 
sabbamitte vasikatva modāmi akutobhayo. 


565. Imam bhonto* nisametha yatha bhasati cakkhuma, 
sallakatto mahāvīro sīho va nadatī vane. 


' bhogirājāno - Ma. > ko te tamanuvatteti - Ma. 

* anuyantā - Ma, Syā. ° adhimuñcassu - Sya. 

* rājāhamasmim - Simu 2. "yesam ve - Ma; yassa ve - Sya. 
* satthuranvayo - Ma, Sya. * bhavanto - Ma. 
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555. Ngài xứng đáng để trở thành vị vua, đấng Chuyển Luân, người xa phu 
xuất sắc, bậc có sự chiến thắng khắp bốn phương, chúa tē của Jambusaņda. 


556. Các vi Sát-dé-ly, các tộc trưởng và các vị vua đều phục tùng ngài; ngài lā 
vị vua đứng đầu các vị vua, là chúa của loài người. Thưa ngài Gotama, xin ngài 
hãy cai tri vương quốc.” 


557. (Đức Thế Tôn nói): “Này Sela, Ta lā đức vua, dáng Pháp vương vô 
thượng. Ta chuyển vận bánh xe theo Giáo Pháp, là bánh xe không thể bị chuyển 
vận ngược lại.” 


558. (Bà-la-môn Sela nói): “Ngài tự nhận là bậc Toàn Giác, đấng Pháp vương 
vô thượng. Thưa ngài Gotama, ngài nói rằng: “Ngài chuyển vận bánh xe theo Giáo 
Pháp. 


559. Vậy vi nào là tướng quân của ngài, là đệ tử tiếp nối bậc đạo su? Vi nào 
tiếp tục vận chuyển cho ngài bánh xe Pháp đã được chuyển vận này?” 


560. (Đức Thế Tôn nói: “Này Sela,) bánh xe đã được Ta chuyển vận là bánh xe 
Pháp vô thượng. Sariputta kế thừa đức Như Lai tiếp tục chuyển vận. 


561. Điều cần biết rõ đã được biết rõ, việc cần tu tập đã được tu tập, cái cần 
dứt bỏ đã được dứt bỏ bởi Ta; này Bà-la-môn, vì thế Ta là đức Phật. 


562. Này Bà-la-môn, ngươi hãy dẹp bỏ sự nghi hoặc về Ta, ngươi hãy xác 
quyết; việc gặp gỡ các bậc Toàn Giác thường xuyên là điều khó đạt được. 


563. Quả vậy, việc tái xuất hiện ở thế gian của những vị này là điều khó đạt 
được. Này Bà-la-môn, Ta đây là bậc Toàn Giác, phẫu thuật gia vô thượng. 


564. Ta có tư cách Phạm Thiên, bậc không thể so sánh, người có sự tiêu diệt 
các đạo binh của Ma Vương, sau khi chế ngự tất cả đối thủ, Ta hân hoan, không 
có sự sợ hãi từ bất cứ đâu.” 


565. “Này quý vị, quý vị hãy lắng nghe lời mà bậc Hữu Nhãn, nhà phẫu thuật, 
đấng Đại Hùng phát biểu, tựa như con sư tử rống ở khu rừng. 
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566. Brahmabhūtam atitulam marasenappamaddanam, 
ko disva nappasīdeyya api kanhabhijatiko. 


567. Yo mam icchati anvetu yo va nicchati gacchatu, 
idhaham pabbajissami varapaññassa santike. 


568. Etañce' ruccati bhoto sammasambuddhasasanam,? 


mayampi pabbajissama varapaññassa santike. 


569. Brahmana tisata ime yacanti pañjalikata, 
brahmacariyam carissama bhagava tava santike. 


570. Svakkhatam brahmacariyam (selati bhagava) sanditthikamakalikam, 
yattha amogha pabbajja appamattassa sikkhatoti. 


Alattha kho selo brahmano sapariso bhagavato santike pabbajjam alattha 
upasampadam. Atha kho keniyo jatilo tassa rattiya accayena sake assame 
paņītam khadaniyam bhojaniyam patiyādāpetvā bhagavato kalam ārocāpesi: 
Kalo bho gotama nitthitam bhattanti. 


Atha kho bhagava pubbanhasamayam nivasetva pattacivaramadaya yena 
keniyassa jatilassa assamo tenupasankami, upasankamitva paññatte asane 
nisidi, saddhim bhikkhusanghena. Atha kho keniyo jatilo buddhapamukham 
bhikkhusangham panitena khādanīyena bhojaniyena sahattha santappesi 
sampavaresi. Atha kho keniyo jatilo bhagavantam bhuttavim onitapattapanim 
aññataram nicam asanam gahetva ekamantam nisidi. Ekamantam nisinnam kho 
keniyam jatilam bhagava imahi gathahi anumodi: 


571. Aggihuttamukha yañña savitti chandaso mukham, 
raja mukham manussanam nadinam sagaro mukham. 


572. Nakkhattanam mukham cando adicco tapatam mukham, 
puññam akankhamananam sangho ce yajatam mukhanti. 


' evañce - Ma; evam ce - Sya. *sammāsambuddhasāsane - Ma. 
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566. Người nào, cho đầu là kẻ có dòng dõi thấp kém, sau khi nhìn thấy bậc có 
tư cách Phạm Thiên, bậc không thể so sánh, người có sự tiêu diệt các đạo binh 
của Ma Vương, mà không tịnh tín? 


567. Ai là người muốn theo ta, hoặc ai không muốn thì hãy đi đi. Tại đây, ta sẽ 
xuất gia trong sự chứng minh của bậc có trí tuệ cao quý.” 


568. “Nếu Giáo Pháp này của dáng Chánh Đăng Giác được thích thú đối với 
ngài, chúng tôi cũng sẽ xuất gia trong sự chứng minh của bậc có trí tuệ cao quý.” 


569. Ba trăm vị Bà-la-môn này đã chắp tay thỉnh cầu: “Bạch đức Thế Tôn, 
chúng con sẽ sống Phạm hạnh trong sự hiện diện của ngài.” 


570. (Đức Thế Tôn nói: “Này Sela,) Phạm hạnh đã khéo được thuyết giảng, có 
thể thấy được bởi tự thân, không bị chỉ phối bởi thời gian, việc xuất gia trong 
Giáo Pháp ấy không phải là vô ích đối với người đang (ra sức) học tập, không bị 
xao lãng.” 


Quả vậy, Bà-la-môn Sela cùng với đồ chúng đã đạt được sự xuất gia, đã đạt 
được sự tu lên bậc trên trong sự hiện diện của đức Thế Tôn. Sau đó, khi trải qua 
đêm ấy, đạo sĩ bện tóc Keniya đã cho chuẩn bị sẵn sàng thức ăn hảo hạng loại 
cứng loại mềm tại nơi cư ngụ của mình rồi cho người thông báo thời giờ đến đức 
Thế Tôn: “Bạch ngài Gotama, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong.” 


Khi ấy vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã quấn y (nội) rồi cầm lấy bình bát và y đi 
đến nơi cư ngụ của đạo sī bện tóc Keniya, sau khi đến đã ngồi xuống ở chó ngồi 
được sắp đặt sẵn cùng với hội chúng tỳ khưu. Sau đó, đạo sĩ bện tóc Keniya đã tự 
tay làm hài lòng và toại ý hội chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu với thức ăn 
hảo hạng loại cứng loại mềm. Đến khi đức Thế Tôn đã thọ thực xong, có bàn tay 
đã rời khỏi bình bát, đạo sĩ bện tóc Keniya đã cầm lấy một chiếc ghế thấp rồi ngồi 
xuống ở một bên. Khi đạo sĩ bện tóc Keniya đã ngồi xuống ở một bên, đức Thế 
Tôn đã nói lời tùy hỷ đến đạo sĩ bện tóc Keniya bằng những lời kệ này: 


571. “Các lễ hiến tế có việc cúng tế ngọn lửa là đứng đầu, kinh cổ Sāvittī là 
đứng đầu về niêm luật, đức vua là đứng đầu loài người, biển cả đứng đầu các con 
sông. 

572. Mặt trăng đứng đầu các vì sao, mặt trời đứng đầu các vật tỏa sáng. Đối 


với những người mong mỏi phước báu đang cúng dường thì Tăng Chúng là đứng 
đầu.”' 


' Hai câu kệ 571 và 572 được thấy ở Mahavaggapali - Đại Phẩm 2, TTPV tập 5, trang 97. 
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Atha kho bhagava keņiyam jatilam imāhi gāthāhi anumoditvā utthayasana 
pakkāmi. Atha kho āyasmā selo sapariso eko vūpakattho appamatto ātāpī 
pahitatto viharanto na cirasseva yassatthāya kulaputtā sammadeva agārasmā 
anagariyam pabbajanti, tadanuttaram brahmacariyapariyosānam dittheva 
dhamme sayam abhiñña sacchikatva upasampajja vihāsi. 


Khīņā jati vusitam brahmacariyam katam karaniyam nāparam itthattayati 
abbhaññasi. Aññataro ca kho panayasma selo sapariso arahatam ahosi. 


Atha kho āyasmā selo sapariso yena bhagavā tenupasankami, upasankamitva 
ekamsam cīvaram katvā yena bhagava tenañjalim paņāmetvā bhagavantam 
gathahi ajjhabhasi. 


573. Yam tam saranamagamma' ito atthami cakkhuma,? 
sattarattena bhagavā dantamha' tava sasane. 


574. Tuvam buddho tuvam satthā tuvam mārābhibhū muni, 
tuvam anusaye chetvā tiņņo tāres imam pajam. 


575. Upadhī te samatikkantā āsavā te padālitā, 
sīhosi anupādāno pahīņabhayabheravo. 


576. Bhikkhavo tisata ime titthanti pañjalikata, 
pade vīra pasārehi naga vandantu satthuno "ti. 


Selasuttam nitthitam. 


' saraņamāgamha - Ma. PTS. ? cakkhumā - Ma, PTS. * dantamhā - Syā. 
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Sau đó, khi đã nói lời tùy hy đến đạo sĩ bện tóc Keniya bằng những lời kệ này, 
đức Thế Tôn đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Sau đó, đại đức Sela cùng với đồ 
chúng, một mình đã tách riêng, rồi trong khi sống không bị xao lãng, có sự nỗ 
lực, có sự quyết tâm nên chāng bao lâu sau, ngay trong kiếp hiện tại này, nhờ vào 
thắng trí của mình đã chứng ngộ, đạt đến, và an trú vào mục đích tối thượng của 
Phạm hạnh, vì mục đích này mà những người con trai của các gia đình cao quý 
rời nhà xuất gia một cách chân chánh sống không nhà. 


VỊ ấy đã biết rằng: “Sự tái sanh đã cạn kiệt, Phạm hạnh đã hoàn tất, việc cần 
làm đã làm, không còn gì khác (phải làm) đối với bản thể (A-la-hán) này nữa.” Và 
thêm một vị nữa là đại đức Sela, cùng với đồ chúng, đã trở thành vị A-la-hán. 


Sau đó, đại đức Sela cùng với đồ chúng đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi 
đến đã đắp y một bên vai, chắp tay hướng về đức Thế Tôn, và đã nói với đức Thế 
Tôn bằng những lời kệ rằng: 


573. “Bạch dáng Hữu Nhãn, việc chúng con di đến nương tựa vào ngài đến 
nay là ngày thứ tám. Bạch đức Thế Tôn, chúng con đã được huấn luyện trong 
Giáo Pháp của ngài bảy đêm. 


574. Ngài là đức Phật, ngài là bậc Đạo Sư, ngài là bậc hiền trí, đấng chế ngự 
Ma Vương. Sau khi cắt đứt các pháp tiềm ẩn và đã vượt qua, ngài đưa dòng dõi 
này vượt qua. 


575. Các mầm tái sanh đã được ngài hoàn toàn vượt qua, các lậu hoặc đã được 
ngài phá tan, tựa như con sư tử, không còn chấp thủ, đã dút bỏ sự sợ hãi và khiếp 
đảm. 

576. Ba trăm vị tỳ khưu này đứng yên, chắp tay. Bạch đấng Anh Hùng, xin 
ngài hãy duói ra các bàn chân. Các bậc long tượng hãy dành lễ (bàn chân của) bậc 
Đạo Sư.” 


Dứt Kinh Sela. 
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577. 


578. 


579. 


580. 


581. 


582. 


583. 


584. 


8. SALLASUTTAM 


~~—= 


Animittamanaññatam maccānam idha jīvitam, 
kasirañca parittañca tañca dukkhena saññutam.' 


Na hi so upakkamo atthi yena jātā na miyare,? 
jarampi patva maranam evamdhammā hi pāņino. 


Phalānamiva pakkānam pāto patanato* bhayam, 
evam Jatanamaccanam' niccam maranato bhayam. 


Yathapi kumbhakarassa kata mattikabhajana, 
sabbe bhedanapariyanta? evam maccānā jīvitam. 


Dahara ca mahanta ca ye bala ye ca pandita, 
sabbe maccuvasam yanti sabbe maccuparayana. 


Tesam maccuparetanam gacchatam paralokato, 
na pita tayate puttam ñati va pana ñatake. 


Pekkhatam yeva ñatinam passa lalapatam puthu, 
ekameko ca maccanam govajjho viya nīyati.* 


Evamabbhahato loko maccuna ca jarāya ca, 
tasma dhira na socanti viditva lokapariyayam. 


585. Yassa maggam na janasi agatassa gatassa va, 

ubho ante asampassam nirattham paridevasi. 
586. Paridevayamāno ce kañci” attham udabbahe, 

sammulho himsamattanam kayirā* cenam” vicakkhano. 
' samyutam - Ma. ° niyyati - Syā, PTS. 
* miyyare - Ma, Syā, PTS. T kaficid - Ma, PTS; 
3 papatanā - PTS. kiñci - Syā. 
* jātānam maccānam - PTS. * kayira - Syā, PTS. 
` bhedapariyantā - Sya. ? cenam - Ma. 
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8. KINH MŪI TÊN 


577. Mạng sống của loài người ở đây là không có sự báo hiệu, không được biết 
chắc, khó khăn, ngắn ngủi, và nó bị gắn liền với khổ đau. 


578. Thật sự không có phương thức nào khiến cho những kẻ đã được sanh ra 
(sẽ) không chết; sau khi đạt đến tuổi già (hay chưa đạt đến) cũng sẽ có cái chết, 
bởi vì các sinh mạng có quy luật là như vậy. 


579. Tựa như nỗi sợ hãi về sự rơi rụng vào buổi sáng của những trái cây đã 
chín, nỗi sợ hãi thường xuyên về sự chết của những con người đã được sanh ra là 
như vậy. 


58o. Cũng giống như bát đĩa bằng đất sét đã được làm ra bởi người thợ gốm, 
tất cả có sự bể vỡ là chặng cuối, mạng sống của loài người là như vậy. 


581. Những ai ngu si và những ai sáng suốt, các trẻ con và những người lớn 
tuổi, tất cả đều sa vào quyền lực của thần chết, tất cả đều có sự chết là nơi cuối 
cùng. 


582. Khi những người ấy đã bị chế ngự bởi thần chết và đang đi đến thế giới 
khác, người cha không thể bảo vệ con trai, hoặc ngay cả thân nhân cũng không 
thể bảo vệ các quyến thuộc. 


583. Ngươi hãy nhìn xem,' trong số các thân quyến thật sự đang xem xét, 
đang than khóc thê thảm, từng người một trong số loài người bị đưa đi, ví như 
loài bò là để giết. 


584. Thế gian bị hành hạ như vậy bởi cái chết và sự già; vì thế sau khi biết 
được bản thể của thế gian, các bậc sáng trí không sầu muộn. 


585. Ngươi không biết lộ trình đi đến (sanh) hoặc ra đi (chết) của kẻ ấy, trong 
khi không nhìn thấy cả hai chặng, ngươi than vấn một cách vô ich. 


586. Nếu trong lúc than van, trong lúc hành hạ bản thân, kẻ bị mê muội có 
thể tạo ra lợi ích nào đó, thì người khôn khéo cũng nên làm điều ấy. 


' Theo Chú Giải, lúc bấy giờ đức Phật có một nam cư sĩ là người hộ độ. Người này có đứa con trai 
vừa mới mất, và vì sầu muộn nên không dùng vật thực đã bảy ngày. Thương tình, đức Phật đã ngự 
đến nhà nam cư sĩ ấy để giáo hóa (SnA. ii, 457). 
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587. Na hi runtena' sokena santim pappoti cetaso, 
bhiyassuppajjate? dukkham sarIram upahaññati. 


588. Kiso vivaņņo bhavati himsamattānamattanā, 
na tena petā pālenti niratthā paridevanā. 


589. Sokamappajaham jantu bhiyyo dukkham nigacchati, 
anutthunanto kālakatam* sokassa vasamanvagu. 


590. Aññepi passa gamine yathakammupage nare, 
maccuno vasamagamma phandantevidha panino. 


591. Yena yena hi maññanti tato tam hoti aññatha, 
etadiso vinabhavo passa lokassa pariyayam. 


592. Api ce* vassasatam jīve bhīyo* va pana manavo, 
ñatisangha vina hoti Janati° idha jivitam. 


593. Tasma arahato sutva vineyya paridevitam,” 
petam kalakatam disvā* na so” labbha maya iti. 


594. Yatha saranamadittam varina parinibbuto,'” 
evampi dhiro sappañño pandito kusalo naro, 
khippamuppatitam sokam vato tulamva'' dhamsaye. 


595. Paridevam pajappañca domanassañca attano, 
attano sukhamesāno abbahe” sallamattano. 


596. Abbulhasallo asito santim pappuyya cetaso, 
sabbasokam atikkanto asoko hoti nibbuto ”ti. 


Sallasuttam nitthitam. 


' runnena - Ma, Sya, PTS. 7 paridevinam - Simu 2. 

* bhiyyassuppajjate - Ma, Syā, PTS. * ditva - Syā. 

* kalankatam - Ma. ° neso - Ma, Syā. 

* api - Ma, Sya. '° parinibbaye - Ma, Sya, PTS. 
` bhiyyo - Ma, Syā, PTS. ' tulamva - Sya. 

° jahāti - Ma, Sya, PTS. 2 abbulhe - Sya. 
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587. Hiển nhiên với việc khóc lóc, với sự sầu muộn, thì không đạt được sự an 
tịnh của tâm, khổ đau sanh lên cho người này còn nhiều hơn, cơ thể của người 
này bị tổn hại. 


588. Trong khi tự mình hãm hại mình, (người này) trở nên gầy ốm, xuống 
sắc, những người đã quá vãng không được trợ giúp do việc làm ấy; sự than vấn lā 
không có lợi ích. 


589. Trong khi không dứt bỏ sầu muộn, con người đọa vào khổ đau nhiều hơn 
nữa; trong khi khóc lóc kẻ đã quá vãng, con người chịu sự tác động của sầu 
muộn. 


590. Hãy nhìn xem những kẻ khác cũng có sự ra đi, những con người đi theo 
nghiệp lực, các sinh mạng ở nơi này quả nhiên run rấy sau khi rơi vào quyền lực 
của thần chết. 


591. Dầu họ suy nghĩ thế này thế khác, kết quả từ đó trở nên khác hẳn. Việc 
chia cách là như thế ấy; ngươi hãy nhìn xem bản thể của thế gian. 


592. Thậm chí, nếu người trai trẻ có thể sống một trăm năm, hoặc hơn thế 
nữa, rồi cũng (sẽ) tách rời khỏi tập thể thân quyến, cũng (sẽ) từ bỏ mạng sống ở 
nơi này. 


593. Bởi thế, sau khi lắng nghe (lời giảng dạy của) bậc A-la-hán, nên chừa bỏ 
việc than vãn. Sau khi nhìn thấy người quá vãng đã lìa đời, (nên biết rằng): 
“Người ấy không thể nào (trở lại) với ta.” 


594. Giống như người có thể dùng nước dập tắt chỗ trú ngụ bị đốt cháy, cũng 
tương tự như thế, người can đảm, có trí tuệ, sáng suốt, thiện xảo có thể mau 
chóng xua tan sự sầu muộn đã được sanh khởi, tựa như làn gió thổi bay sợi bông 
gòn. 


595. Người tầm cầu sự an lạc cho bản thân nên nhổ lên mũi tên của mình, sự 
than vãn, sự khởi tham muốn, và nỗi ưu phiền của bản thân. 

596. Người có mũi tên đã được nhổ lên, không còn nương nhờ, sau khi đã đạt 
được sự an tịnh của tâm, trong khi vượt qua mọi sầu muộn, trở thành không còn 
sầu muộn, được tịch tịnh. 


Dứt Kinh Mũi Tên. 
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9. VĀSETTHASUTTAM 


Evam me sutam: Ekam samayam bhagava Icchanangale' viharati 

SARA 2 

brāhmaņamahāsāļā icchanangale pativasanti, seyyathidam: Cankī brahmano 

tārukkho brāhmaņo pokkharasāti brāhmaņo jānussoni brahmaņo todeyyo 

brāhmaņo aññe ca abhiññata abhiññata brahmanamahasala. Athakho 

vasetthabharadvajanam manavanam janghāvihāram anucankamamananam' 
anuvicaramānānam' ayamantarakatha udapadi: katham bho brāhmaņo hotiti. 


Bharadvajo manavo evamaha: Yato kho bho ubhato sujato hoti? matito ca 
pitito ca samsuddhagahaniko yava sattama pitamahayuga akkhitto anupakkuttho 
jativadena ettavata kho* brahmano hotīti. 


Vasettho manavo eva maha: Yato kho bho silava ca hoti vattasampanno” ca 
ettavata kho brahmano hotiti. Neva kho asakkhi bharadvajo manavo vasettham 
manavam saññapetum, na pana asakkhi vasettho manavo bharadvajam 
manavañca' saññapetum.? 


Atha kho vasettho māņavo bharadvajam māņavam amantesi: Ayam kho? 


bharadvaja samano gotamo sakyaputto sakyakula pabbajito icchanangale 
viharati icchanangalavanasande, tam kho pana bhavantam gotamam evam 
kalyano kittisaddo abbhuggato: Itipi so bhagava —pe— buddho bhagavati. 
Ayama bho" bharadvaja, yena samano gotamo tenupasankamissāma, 
upasankamitva samanam gotamam'' etamattham pucchissama, yatha no samano 
gotamo vyakarissati tatha nam dharessamati. Evam bhoti kho bharadvajo 
manavo vasetthassa manavassa paccassosi. 


Atha kho vasetthabharadvaja manava yena bhagava tenupasankamimsu, 
upasankamitvā bhagavata saddhim sammodimsu sammodaniyam katham 
saraniyam vitisaretva ekamantam nisidimsu. Ekamantam nisinno kho vasettho 
manavo bhagavantam gathaya ajjhabhasi: 


' icchānamkale - PTS. ° kho bho - Ma; bho - Syā. 

? abhiññata abhiññãtã - Ma, PTS. 7 vatasampanno - PTS. 

* anucankamantanam - Ma, Sya; * māņavam - Ma, Syā, PTS. 
anucankamananam - Sīmu 2. ”sañiñapetum - Ma, Sya. 

* anuvicarantānam -Ma, Syā. '°bho - itisaddo Syā potthake na dissate. 

> sujāto - Syā. '! samanam gotamam - itipātho Syā potthake na dissate. 
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9. KINH VĀSETTHA 


Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại Iechānangala, ở khu rừng 
Icchanangala. Vào lúc bấy giờ, nhiều Bà-la-môn nổi tiếng và giàu có cư ngụ tại 
Icchanangala, như là: Bá-la-món Cankī, Bà-lamôn Tarukkha, Bá-la-món 
Pokkharasati, Bà-la-môn Jānussoni, Bà-la-môn Todeyya, và nhiều Bà-la-môn vô 
cùng nổi tiếng và giàu có khác nữa. Khi ấy, trong lúc hai thanh niên Bà-la-môn 
Vasettha và Bhāradvāja đang đi kinh hành, đang di tản bộ cho thư giãn chân 
cāng, có câu chuyện trao đổi này đã khởi lên giữa hai vị ấy: “Này bạn, như thế 
nào là vị Bà-la-môn?” 


Thanh niên Bà-la-môn Bharadvaja đã nói như vây: “Này bạn, khi nào thật sự 
là người được thiện sanh ở cả hai bên, phía mẹ và phía cha, có sự thụ thai được 
hoàn toàn trong sạch cho đến tổ tiên nội ngoại đời thứ bảy, không bị khinh bị, 
không bị chỉ trích về phương diện nòi giống; đến chừng ấy là Bà-la-môn.” 


Thanh niên Bà-la-môn Vasettha đã nói như vầy: “Này bạn, khi nào thật sự là 
người có giới và đầy đủ tánh hạnh; đến chừng ấy là Bà-la-môn.” Thanh niên 
Bharadvaja đã không thể thuyết phục thanh niên Bà-la-môn Vasettha, và thanh 
niên Bà-la-môn Vasettha cũng đã không thể thuyết phục thanh niên Bà-la-môn 
Bhāradvāja. 


Khi ấy, thanh niên Bá-la-món Vasettha dā bảo thanh niên Bà-la-môn 
Bhāradvāja rằng: “Này Bhāradvāja, quả lā vị Sa-môn Gotama này, con trai dòng 
Sakya, từ dòng dõi Sakya đã xuất gia, đang ngự tại Icchanangala, ở khu rừng 
Icchanangala. Hơn nữa, về ngài Gotama ấy có tiếng đồn tốt đẹp đã được lan rộng 
ra như vầy: “ức Thế Tôn ấy —nt— Phật, Thế Ton. Này bạn Bharadvaja, hãy đến. 
Chúng ta sẽ đi đến gặp Sa-môn Gotama, sau khi đến chúng ta sẽ hỏi Sa-môn 
Gotama về ý nghĩa này. Sa-môn Gotama sẽ giải thích cho chúng ta như thế nào 
thì chúng ta sẽ ghi nhận điều ấy như thế ấy.” “Này bạn, như vậy đi.” Thanh niên 
Bà-la-môn BharadvaJa đã đáp lại thanh niên Bà-la-môn Vasettha. 


Sau đó, hai thanh niên Bà-la-môn Vasettha và Bharadvaja đã đi đến gặp đức 
Thế Tôn, sau khi đến đã tỏ vẻ thân thiện với đức Thế Tôn, sau khi trao đổi lời xã 
giao thân thiện, đã ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống ở một bên, thanh 
niên Bà-la-môn Vasettha đã nói với đức Thế Tôn bằng những lời kệ này: 
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e~ wm 


aham pokkharasātissa tārukkhassāyam māņavo. 


598. Tevijjānam yadakkhātam tatra kevalino 'sma se, 
padaka'sma? veyyākaraņā’ jappe* acariyasadisa. 


599. Tesam no jativadasmim vivado atthi gotama, 
jatiya brahmano hoti bharadvajo iti bhasati, 
ahañca kammana? brūmi evam jānāhi cakkhuma. 


600. Te na sakkoma saññapetum° aññamaññam mayam ubho, 
bhagavantam putthumāgamma' sambuddham iti vissutam. 


601. Candam yatha khayatitam pecca pañjalika jana, 
vandamānā namassanti evam lokasmi* gotamam. 


602. Cakkhum loke samuppannam mayam pucchama gotamam, 
jatiya brahmano hoti udahu bhavati kammana, 
ajanatam no pabruhi yatha janemu brahmanam. 


603. Tesam voham vyakkhissam (vasetthati bhagava) anupubbam yathatatham, 
Jativibhagam” pananam aññamañña hi Jatiyo. 


604. Tiņarukkhepi jānātha na cāpi patijānare, 
lingam Jatimayam tesam aññamañña hi jātiyo. 


605. Tato kite patange ca yava kuntakipillike,' 
lingam Jatimayam tesam aññamañña hi jātiyo. 


606. Catuppade pi jānātha khuddake ca mahallake, 
lingam Jatimayam tesam aññamañña hi jātiyo. 


' mayamasmubho - Ma, PTS; *kammunā - Ma, Sya. 


mayamassu bho - Sya. ° saññãpetum - Ma; 
? padakasma - Ma; saññãtum - Sya; saññattum - PTS. 

padakasma - Sya, PTS. "bhavantam putthumāgamhā - Ma, Sya, PTS. 
3 veyyākaraņā ca - Sya. * lokasmim - PTS. * jātivibhangam - Ma, Sya, PTS. 
* jape - PTS. 'kunthakipillike - Ma, Sya, PTS. 


188 


Kinh Tập - Đại Phẩm Kinh Vāsettha 


597. “Thưa ngài, chúng tôi là những người tinh thông ba tập Vệ Đà, đã được 
truyền thụ và đã được công nhận. Tôi là (học trò) của Pokkharasati, và thanh 
niên này là (học trò) của Tarukkha. 


598. Điều nào đã được thuyết giảng bởi các vị tỉnh thông ba tập Vệ Đà, chúng 
tôi đã được hoàn hảo về lãnh vực ấy. Chúng tôi là nhà ngữ học, nhà văn phạm, 
tương đương với các vị thầy về sự hiểu biết. 


599. Thưa ngài Gotama, giữa chúng tôi đây có sự tranh cãi về đề tài nòi giống: 
“Bà-la-môn lā do noi gióng,' Bharadvaja nói như thế; còn tôi nói là do hành động. 
Thưa bậc Hữu Nhãn, xin ngài nhận biết như vậy. 


6oo. Cả hai chúng tôi đây không thể thuyết phục lẫn nhau, và đã đi đến để hỏi 
đức Thế Tôn, vị được biết tiếng là bậc Toàn Giác.’ 


601. Giống như những người tiến đến, tay chắp lại, nghiêng mình đảnh lễ mặt 
trăng đã qua thời kỳ khuyết (đang tròn dân), tương tự như vậy chúng tôi nghiêng 
mình đảnh lễ đức Gotama ở thế gian. 


602. Chúng tôi hỏi đức Gotama, bậc đã thành tựu con mắt ở thế gian rằng: 
“Do noi giống là Bà-la-môn, hay trở thành (Bà-la-môn) lā do hành động? Xin 
ngài hãy nói lên cho chúng tôi, những người không biết, nhờ vậy chúng tôi có thể 
biết được về vị Bà-la-môn.” 


603. (Đức Thế Tôn nói: “Này Vasettha,) Ta sẽ giải thích cho các ngươi đây sự 
phân loại về nòi giống của các loài sinh vật một cách tuần tự, đúng theo bản thể; 
chính các sự khác biệt là các nòi giống. 


604. Các ngươi hãy nhận biết về cỏ và cây cối. Dầu chúng không cho biết (về 
nòi giống), đặc điểm của chúng tạo nên nòi giống; chính các sự khác biệt là các 
nòi giống. 


605. Kế đến, (hãy nhận biết) về các loại côn trùng, và các loại châu chấu, cho 
đến các loại kiến, mối, đặc điểm của chúng tạo nên noi giống: chính các sự khác 
biệt là các nòi giống. 


606. Các ngươi cũng hãy nhận biết về các loài bốn chân, nhỏ bé và to lớn, đặc 
điểm của chúng tạo nên nòi giống; chính các sự khác biệt là các nòi giống. 
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607. Padudare'pi jānātha urage dighapitthike, 
lingam jatimayam tesam aññamañña hi jātiyo. 


608. Tato macche'pi janatha odake' varigocare, 
lingam jatimayam tesam aññamañña hi jātiyo, 


609. Tato pakkhipi janatha pattayane vihangame, 
lingam jatimayam tesam aññamañña hi jātiyo. 


610. Yatha etasu jatisu lingam jatimayam puthu, 
evam natthi manussesu lingam jatimayam puthu. 


611. Na kesehi na sisena? na kannehi na akkhīhi 
na mukhena na nasaya na otthehi bhamūhi va. 


612. Na gīvāya na amsehi na udarena na pitthiya, 
na yoniya* na urasa na sambādhe na methune.* 


613. Na hatthehi na padehi nangulihi? nakhehi va, 
na janghahi na ūrūhi na vannena sarena va, 
lingam jatimayam neva yatha aññasu jatisu. 


614. Paccattam ca sarīresu* manussesvetam na vijjati, 
voharañica” manussesu samaññaya pavuccāti. 


615. Yo hi koci manussesu gorakkham upajivati, 
evam vasettha janahi kassako so na brahmano. 


616. Yo hi koci manussesu puthu sippena jivati, 
evam vasettha janahi sippiko so na brahmano. 


617. Yo hi koci manussesu voharam upajivati, 
evam vasettha janahi vanijo so na brahmano. 


' udake - Sya. 

* sīsehi - Sya. > na angulīhi - Sya, PTS. 

3 soņiyā - Ma, Syā. PTS. ° paccattam sasarīresu - Sya, PTS. 
* na sambādhā na methunā - Sya. "vokarañca - Ma, Syā, PTS. 
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607. Các ngươi cũng hãy nhận biết về các loài rắn, về các loài bò sát có lưng 
dài, đặc điểm của chúng tạo nên nòi giống; chính các sự khác biệt là các nòi 
giống. 


6o8. Kế đến, các ngươi cũng hãy nhận biết về các loài cá, về các loài thủy tộc, 
sống ở trong nước, đặc điểm của chúng tạo nên nòi giống; chính các sự khác biệt 
là các nòi giống. 


6oo. Kế đến, các ngươi cũng hãy nhận biết về các loài chim, về các loài có sự 
di chuyển bằng cặp cánh, đi lại ở không trung, đặc điểm của chúng tạo nên nòi 
giống; chính các sự khác biệt là các nòi giống. 


610. O các nói giống này, đặc điểm tạo nên noi giống lā đa dang như thế, còn 
đặc điểm tạo nên nòi giống ở loài người thì không đa dạng như vậy. 


611. Không phải bởi mái tóc, không phải bởi đầu, không phải bởi các tai, 
không phải bởi các con mắt, không phải bởi miệng, không phải bởi mũi, không 
phải bởi đôi môi, hay bởi cặp lông mày. 


612. Không phải do cổ, không phải do hai vai, không phải do bụng, không 
phải do lưng, không phải do tử cung, không phải do bộ ngực, không phải ở vật 
kín (nữ căn), không phải ở tinh hoàn. 


613. Không phải bởi hai tay, không phải bởi hai chân, không phải bởi các 
ngón hoặc bởi các móng (tay chân), không phải bởi các bắp đùi, không phải bởi 
các bắp vế, không phải bởi màu da, hoặc bởi giọng nói, đặc điểm không tạo nên 
nòi giống (ở loài người) như là ở các nòi giống khác. 


614. Tính chất khác biệt này ở các (phần) thân thể không tìm thấy ở loài 
người. Và cách gọi thông dụng ở loài người được nói lên là do sự định đặt. 


615. Bởi vì kẻ nào ở loài người nuôi sống bằng việc chăn giữ bò, kẻ ấy là nông 
dân, không phải Bà-la-môn, này Vasettha, ngươi hãy biết như vậy. 


616. Bởi vì kẻ nào ở loài người sinh sống bằng nghề nghiệp khác nhau, kẻ ấy 
lā thợ thuyền, không phải Bá-la-món, này Vasettha, ngươi hãy biết như vậy. 


617. Bởi vì kẻ nào ở loài người nuôi sống bằng việc mua bán, kẻ ấy là thương 
gia, không phải Bà-la-môn, này Vasettha, ngươi hãy biết như vậy. 
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618. Yo hi koci manussesu parapessena jivati, 
evam vasettha janahi pessiko so na brahmano. 


619. Yo hi koci manussesu adinnam upajivati, 
evam vasettha janahi coro eso na brahmano. 


620. Yo hi koci manussesu issattham upajivati, 
evam vasettha janahi yodhajivo' na brahmano. 


621. Yo hi koci manussesu porohiccena JIvatl, 
evam vasettha janahi yajako so na brahmano. 


622. Yo hi koci manussesu gamam ratthañca bhuñjati, 
evam vasettha janahi raja eso na brahmano. 


623. Na caham brahmanam brumi yonijam mattisambhavam, 
bhovadi nama so hoti sace? hoti sakiñcano, 
akiñcanam anadanam tamaham brumi brahmanam. 


624. Sabbasamyojanam chetva yo ve na paritassati, 
sangatigam visamyuttam tamaham brumi brahmanam. 


625. Chetva naddhim' varattañca sandanam sahanukkamam, 
ukkhittapaligham buddham tamaham brumi brahmanam. 


626. Akkosam vadhabandhaīca aduttho yo titikkhati, 
khantibalam balanikam tamaham brumi brahmanam. 


627. Akkodhanam vatavantam silavantam anussadam, 
dantam antimasārīram tamaham brūmi brahmanam. 


' socājivo - Simu 2. ? sa ve - Syā, PTS. ? nandhim - PTS. 
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618. Bởi vì kẻ nào ở loài người sinh sống bằng việc hầu hạ người khác, kẻ ấy là 
tôi tớ, không phải Bà-la-môn, này Vasettha, ngươi hãy biết như vậy. 


619. Bởi vì kẻ nào ở loài người nuôi sống bằng vật không được cho, kẻ ấy là 
trộm cướp, không phải Bà-la-môn, này Vasettha, ngươi hãy biết như vậy. 


62o. Bởi vì kẻ nào ở loài người nuôi sống bằng thuật bắn cung, kẻ ấy là chiến 
sĩ, không phải Bà-la-môn, này Vasettha, ngươi hãy biết như vậy. 


621. Bởi vì kẻ nào ở loài người sinh sống bằng việc tế lễ, kẻ ấy là người cúng 
hiến, không phải Bà-la-môn, này Vasettha, ngươi hãy biết như vậy. 


622. Bởi vì kẻ nào ở loài người hưởng thụ làng mạc và xứ sở, kẻ ấy là nhà vua, 
không phải Bà-la-môn, này Vasettha, ngươi hãy biết như vậy. 


623. Và Ta không gọi là Bà-la-môn với kẻ đã được sanh ra từ tử cung (của nữ 
Bà-la-môn), có sự xuất thân theo người mẹ, kẻ ấy được gọi là “người có sự xưng 
hô với từ Ông’ nếu kẻ ấy có sở hữu gì đó. Còn vị không sở hữu gì, không nắm giữ, 
Ta gọi vị ấy là Bá-la-món.' 


624. Thật vậy, người nào đã cắt đứt mọi sự ràng buộc, không run sợ, đã vượt 
qua các sự quyến luyến, không còn bị ràng buộc, Ta gọi vị ấy là Bá-la-món. 


625. Người đã cắt đứt dây buộc (sân hận), dây trói (tham ái), dây thừng (tà 
kiến), cùng với vật phụ tùng (các pháp tiềm ẩn), đã nâng lên thanh chắn (vô 
minh), đã được giác ngộ, Ta gọi vị ấy là Bā-la-mūn.” 


626. Người nào chịu đựng lời sỉ vả, sự trừng phạt và giam cầm, mà không sân 
hận, người có mãnh lực của kham nhãn, và mãnh lực này là binh đội (của mình), 
Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


627. Người không nóng giận, có sự hành trì, có giới, không kiêu ngạo, đã được 


rèn luyện, có thân xác cuối cùng, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


' Các câu kệ 623- 650 được thấy ở phẩm Bà-la-môn, Dhammapadapāļi - Pháp Cú, TTPV tập 28, 
các câu kệ 14-41, các trang 122-127. 
* Các chú thích ở trong ngoặc đơn được thêm vào căn cứ theo Chú Giải (SnA. ii, 467). 


193 


Suttanipāte Mahāvaggo Vāsetthasuttam 


628. Vāri pokkharapatteva āraggeriva sāsapo, 
yo na lippati' kāmesu tamaham brūmi brāhmaņam. 


629. Yo dukkhassa pajānāti idh' eva khayamattano, 
pannabhāram visamyuttam tamaham brūmi brahmanam. 


630. Gambhirapaññam medhavim maggāmaggassa kovidam, 
uttamattham anuppattam tamaham brūmi brāhmaņam. 


631. Asamsattham gahatthehi anāgārehi cūbhayam, 
anokasārim appiccham tamaham brumi brahmanam. 


632. Nidhāya daņdam bhūtesu tasesu thāvaresu ca, 
yo na hanti na ghāteti tamaham brūmi brāhmaņam. 


633. Aviruddham viruddhesu attadaņdesu nibbutam, 
adanesu” anādānam tamaham brūmi brahmanam. 


634. Yassa rāgo ca doso ca māno makkho ca pātito, 
sāsaporiva āraggā tamaham brūmi brāhmaņam. 


635. Akakkasam viññapanim' giram saccam udiraye, 
yaya nabhisaje kaūci* tamaham brumi brahmanam. 


636. Yo dha* digham va‘ rassam va anum thulam subhasubham, 
loke adinnam nadiyati brumi brahmanam. 


'limpati - Ma, Sya, Simu 2. *kiñci - Syā. 
2 sādānesu - Ma, Sya, PTS. > yo ca - Sya, PTS. 
* viññapanim - Ma, Sya. é dighañica - Sya. 
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628. Ví như nước ở lá sen, ví như hột cải ở đầu mũi kim, người nào không 
nhiễm bẩn trong các dục, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


62o. Người nào nhận biết sự diệt trừ khổ đau của bản thân ngay tại chỗ này, 
đã đặt xuống gánh nặng, không bị ràng buộc, Ta gọi vi ấy là Bà-la-môn. 


630. Người có tuệ thâm sâu, thông minh, rành rē về Đạo Lộ và không phải 
Đạo Lộ, đã đạt đến mục đích tối thượng, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


631. Người không gần gũi với cả hai hạng: những người tại gia và những bậc 
xuất gia, sống không trú xứ, ít ước muốn, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


632. Sau khi bỏ xuống gậy gộc đối với các chúng sinh di chuyển và đứng yên, 
người nào không giết hại, không bảo giết hại, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


633. Người không thù nghịch giữa những kẻ thù nghịch, tịnh lặng giữa những 
kẻ có gậy gộc, không cố chấp giữa những kẻ cố chấp, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


634. Người nào có sự luyến ái, sân hận, ngã mạn, và thâm hiểm đã được rơi 
rụng, ví như hột cải rơi khỏi đầu mũi kim, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


635. Người thốt lên lời nói chân thật, không thô lē, có ý nghĩa rõ ràng, không 
làm mất lòng bất cứ ai với lời nói ấy, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


636. Ở thế gian này, người nào không lấy đi vật không được cho, đầu là dài 
hay ngắn, nhỏ hay lớn, đẹp hay xấu, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 
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637. Āsā yassa na vijjanti asmim loke paramhi ca, 
nirasayam' visamyuttam tamaham brūmi brahmanam. 


638. Yassalaya? na vijjanti aññaya akathamkathi, 
amatogadham anuppattam tamaham brūmi brāhmaņam. 


639. Yodha* puññam ca pāpam ca ubho sangam upaccagā, 
asokam virajam suddham tamaham brūmi brāhmaņam. 


640. Candam va vimalam suddham vippasannamanāvilam, 
nandibhava*parikkhinam tamaham brūmi brahmanam. 


641. Yo imam” palipatham duggam samsāram mohamaccaga, 
tiņņo pāragato jhāyī anejo akathamkathī, 
anupādāya nibbuto tamaham brūmi brāhmaņam. 


642. Yodha kāme pahatvāna anāgāro paribbaje, 
kāmabhavaparikkhīņam tamaham brūmi brāhmaņam. 


643. Yodha taņham pahatvāna anāgāro paribbaje, 
tanhābhavaparikkhīņam tamaham brūmi brāhmaņam. 


644. Hitvā manusakam yogam dibbam yogam upaccaga, 
sabbayogavisamyuttam tamaham brūmi brāhmaņam. 


645. Hitvā ratiūca aratiūca sītibhūtam nirūpadhim, 
sabbalokābhibhum vīram tamaham brūmi brāhmaņam. 


' nirāsāsam - Ma. *yo ca - Syā. 
2 vassālaya - PTS. *nandībhava - Ma, PTS. *yomam - Ma. 
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637. Những mong cầu của người nào về đời này và đời sau không còn tìm 
thấy, người không mong cầu, không bị ràng buộc, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


638. Những tham muốn của người nào không tìm thấy, là vị đã thông hiểu, 
không còn nghi ngờ, đã đạt đến sự thể nhập Bất Tử, Ta gọi vi ấy là Bà-la-môn. 


639. O thế gian này, người nào đã vượt qua sự quyến luyến và cả hai pháp 
thiện và ác, không sâu muộn, không ô nhiễm, trong sạch, Ta gọi vị ấy là Bà-la- 
môn. 


64o. Ví như mặt trăng không bị lấm nhơ, trong sạch, người có tâm thanh 
tịnh, không bị vấn đục, đã hoàn toàn cạn kiệt sự vui thích và hiện hữu, Ta gọi vị 
ấy là Bà-la-môn. 


641. Người nào đã vượt qua con đường hiểm trở này, khó đi, (vòng quay) luân 
hồi, và sự si mê, đã băng qua, đã đi đến bờ kia, có thiền, không dục vọng, không 
nghi ngờ, không chấp thủ, đã tịnh lặng, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


642. Người nào ở đây có thể dứt bỏ các dục, sống hạnh du sĩ, không nhà, đã 
hoàn toàn cạn kiệt các dục và hiện hữu, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


643. Người nào ở đây có thể dứt bỏ tham ái, sống hạnh du sĩ, không nhà, đã 
hoàn toàn cạn kiệt tham ái và hiện hữu, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


644. Người đã từ bỏ sự gắn bó thuộc cối người, đã vượt lên trên sự gắn bó 
thuộc cối trời, không bị ràng buộc với mọi sự gắn bó, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


645. Người đã từ bỏ sự thích thú và không thích thú, có trạng thái mát mẻ, 
không còn mầm tái sanh, vị đã chế ngự tất cả thế gian, bậc anh hùng, Ta gọi vị ấy 
là Bà-la-môn. 
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646. Cutim yo vedi sattānam upapattiūca sabbaso, 
asattam sugatam buddham tamaham brūmi brāhmaņam. 


647. Yassa gatim na Jananti deva gandhabbamanusa, 
khīņāsavam arahantam tamaham brūmi brāhmaņam. 


648. Yassa pure ca paccha ca majjhe ca natthi kiñcanam, 
akiñcanam anadanam tamaham brumi brahmanam. 


649. Usabham pavaram viram mahesim vijitavinam, 
anejam nahatakam buddham tamaham brumi brahmanam. 


650. Pubbe nivasam yo vedi saggapayañca passati, 
atho jatikkhayam patto tamaham brumi brahmanam. 


651. Samañña hesa lokasmim namagottam pakappitam,' 
sammucca samudagatam tattha tattha pakappitam.? 


652. Digharattamanusayitam ditthigatamajanatam, 
ajananta te? pabruvanti' jātiyā hoti brahmano. 


653. Na jacca brahmano hoti na jacca hoti abrahmano, 
kammana? brahmano hoti kammana hoti abrahmano. 


654. Kassako kammana hoti sippiko hoti kammana, 
vanijo kammana hoti pessiko hoti kammana. 


655. Coropi kammana hoti yodhajivopi kammana, 
yajako kammana hoti rajapi hoti kammana. 


' tapassinam - Simu. 
? pakappitam tamaham brūmi brāhmaņam - Simu. * pabrūhanti - Syā. 
3 no - Ma, Sya, PTS. *kammunā - Ma, Syā, evam sabbattha. 
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646. Người nào đã hiểu biết sự chết và sự tái sanh của chúng sinh về mọi 
phương diện, không bám víu, đã đi đến nơi an lạc, đã được giác ngộ, Ta gọi vị ấy 
là Bà-la-môn. 


647. Cảnh giới tái sanh của người nào mà chư Thiên, Càn-thát-bà, và loài 
người không biết được, người có lậu hoặc đã được cạn kiệt, là bậc A-la-hán, Ta 
gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


648. Đối với người nào, ở phía trước (quá khứ), phía sau (vi lai), và ở phần 
giữa (hiện tại) không có sở hữu gì, người không sở hữu gì, không nắm giữ, Ta gọi 
vị ấy là Bà-la-môn. 


649. Đấng nhân ngưu, bậc cao quý, bậc anh hùng, bậc đại ẩn sĩ, bậc chiến 
thắng, bậc không còn dục vọng, người đã rửa sạch (mọi ô nhiễm), đã được giác 
ngộ, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


650. Người nào biết về kiếp sống trước, nhìn thấy cối Trời và đọa xứ, rồi đạt 
đến sự diệt trừ tái sanh, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


651. Việc ấy chỉ là sự định đặt ở thế gian, tên và họ là đã được xếp đặt, đã 
được khởi lên do sự thỏa thuận chung, đã được xếp đặt ở từng trường hợp. 


652. Tà kiến của những kẻ không biết đã được tiềm ẩn một cách lâu dài. 
Trong khi không biết, chúng tuyên bố rằng: “Bà-la-môn là do noi giống." 


653. Không phải do nòi giống là Bà-la-môn, không phải do nòi giống là phi 
Bà-la-môn, do hành động là Bá-la-món, do hành động là phi Bà-la-môn. 


654. Nông dân là do hành động, thợ thuyền là do hành động, thương gia là do 
hành động, tôi tớ là do hành động. 


655. Trộm cướp cũng là do hành động, chiến sĩ cũng là do hành động, người 
cúng hiến là do hành động, nhà vua cũng là do hành động. 
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656. Evametam yathābhūtam kammam passanti paņditā, 
paticcasamuppadadasa' kammavipakakovida. 


657. Kammana vattati loko kammana vattati paja, 
kammanibandhana satta rathassaniva yayato. 


658. Tapena brahmacariyena samyamena damena ca, 
etena brahmano hoti etam brahmanamuttamam. 


659. Tīhi vijjahi sampanno santo khinapunabbhavo, 
evam vasettha janahi brahma sakko vijanatanti. 


Evam vutte vasetthabharadvaja manava bhagavantam etadavocum: 
Abhikkantam bho gotama —pe— ete mayam bhavantam gotamam saranam 
gacchama dhammañca bhikkhusanghañca, upāsake no bhavam gotamo dharetu 
ajjatagge pāņupetam” saraņam gate "ti. 


Vāsetthasuttam nitthitam. 


10. KOKĀLIKASUTTAM 


Evam me sutam: Ekam samayam bhagavā sāvatthiyam viharati jetavane 
anāthapiņdakassa arame. Atha kho kokāliko* bhikkhu yena bhagava 
tenupasankami, upasankamitvā bhagavantam abhivadetva ekamantam nisīdi. 
Ekamantam nisinno kho kokāliko bhikkhu bhagavantam etadavoca: 


Papiccha bhante sariputtamoggallana papikanam icchanam vasam gatati. 
Evam vutte bhagava kokakalikam bhikkhum etadavoca: 


' patiecasamuppādadassā - Ma, Sya. * saranangateti - Syā; saraņāgateti - PTS. 
? pāņupete - Ma, Sya, PTS. *kokāliyo - PTS, Simu. 
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656. Việc này là như vậy, các bậc sáng suốt, có sự nhìn thấy pháp tùy thuận 
sanh khởi, rành rē về quả thành tựu của nghiệp, nhìn thấy hành động đúng theo 
bản thể. 


657. Thế gian xoay vần do hành động, loài người xoay vần do hành động, 
chúng sinh có sự gắn chặt vào hành động, tựa như cái chốt ở trục của cỗ xe đang 
di chuyển. 


658. Do khác khổ, do sự thực hành Phạm hạnh, do sự kiềm chế bản thân, và 
do sự rèn luyện, do điều ấy trở thành Bà-la-môn; tư cách Bà-la-môn này là tối 
thượng. 


659. VỊ đã thành tựu ba Minh, an tịnh, có sự tái sanh đã được cạn kiệt, đối với 
những bậc hiểu biết, (vị ấy) là đấng Phạm Thiên, là Thiên Chủ Sakka, này 
Vasettha, ngươi hãy biết như vậy.” 


Khi được nói như vậy, hai thanh niên Bà-la-môn Vasettha và Bhāradvāja dā 
nói với đức Thế Tôn điều này: “Thưa ngài Gotama, thật là tuyệt vời! —nt—Chúng 
con đây xin đi đến nương nhờ ngài Gotama, Giáo Pháp, và Tăng Chúng tỳ khưu. 
Xin ngài Gotama hãy ghi nhận chúng con là những nam cư sĩ đã đi đến nương 
nhờ kể từ hôm nay cho đến trọn đời.” 


Dứt Kinh Vasettha. 


10. KINH KOKĀLIKA 


Tôi dā nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại Sāvatthī, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Khi ấy, tỳ khưu Kokalika đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau 
khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống ở 
một bên, tỳ khưu Kokalika đã nói với đức Thế Tôn điều này: 


“Bạch ngài, Sariputta và Moggallāna có lòng ước muốn xấu xa, bị chỉ phối bởi 
lòng tham muốn xấu xa.” Được nói như vậy, đức Thế Tôn đã nói với tỳ khưu 
Kokalika điều này: 
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Mā hevam kokālika ma hevam kokalika, pasādehi kokālika 
sāriputtamoggallānesu cittam, pesalā sāriputtamoggallānāti. 


Dutiyampi kho kokaliko bhikkhu bhagavantam etadavoca: Kiñcapi me bhante 
bhagavā saddhāyiko paccayiko, atha kho papicchava sāriputtamoggallānā 
pāpikānam icchanam vasam gatati. 


Dutiyampi kho bhagavā kokālikam bhikkhum etadavoca: Mā hevam kokālika 
mā hevam kokālika pasādehi kokalika sāriputtamoggallānesu cittam, pesala 
sāriputtamoggallānāti. 


Tatiyampi kho kokāliko bhikkhu bhagavantam etadavoca: Kiūcāpi me bhante 
bhagavā saddhāyiko paccayiko, atha kho papicchava sāriputtamoggallānā 
pāpikānam icchanam vasam gatati. 


Tatiyampi kho bhagavā kokālikam bhikkhum etadavoca: Mā hevam kokālika 
mā hevam kokālika pasādehi kokālika sāriputtamoggallānesu cittam, pesalā 
sāriputtamoggallānāti. 


Atha kho kokāliko bhikkhu utthāyāsanā bhagavantam abhivādetvā 
padakkhiņam katvā pakkāmi. Acirapakkantassa ca' kokalikassa bhikkhuno 
sasapamattihi? pilakahi sabbo kayo phutho* ahosi. Sāsapamattiyo hutva 
muggamattiyo ahesum.  Muggamattiyo hutvā kalayamattiyo  ahesum. 
Kalayamattiyo hutvā kolatthimattiyo ahesum. Kolatthimattiyo hutva kolamattiyo 
ahesum. Kolamattiyo hutvā āmalakamattiyo ahesum. Amalakamattiyo hutvā 
beluva*salatukamattiyo ahesum. Beluvasalatukamattiyo hutva billamattiyo* 
ahesum. Billamattiyo hutva pabhijjimsu, pubbañca lohitañca paggharimsu. 


' acirapakkantasseva - Sya. 3 phuto - Ma, PTS; *beluva - PTS. 
? sasapamattahi - Sya. phuttho - Sya, Simu. *villamattiyo - Sya. 
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“Này Kokalika, chớ (nói) như vậy. Này Kokalika, chớ (nói) như vậy. Này 
Kokalika, hãy tín tâm với Sāriputta và Moggallāna. Sariputta và Moggallāna lā 
hiền thiện.” 


Đến lần thứ nhì, tỳ khuu Kokālika đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch 
ngài, mặc dầu đối với con, đức Thế Tôn là đáng tin tưởng và đáng tin cậy, nhưng 
Sariputta và Moggallāna quả thật có ước muốn xấu xa, bị chi phối bởi ước muốn 
xấu xa.” 


Đến lần thứ nhì, đức Thế Tôn đã nói với tỳ khưu Kokalika điều này: “Này 
Kokalika, chớ (nói) như vậy. Này Kokalika, chớ (nói) như vậy. Này Kokalika, hãy 
tín tâm với Sariputta và Moggallāna. Sariputta và Moggallāna là hiền thiện.” 


Đến lần thứ ba, tỳ khưu Kokalika đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Bach 
ngài, mặc dầu đối với con, đức Thế Tôn là đáng tin tưởng và đáng tin cậy, nhưng 
Sariputta và Moggallāna quả thật có ước muốn xấu xa, bị chỉ phối bởi ước muốn 
xấu xa.” 


Đến lần thứ ba, đức Thế Tôn đã nói với tỳ khưu Kokalika điều này: “Này 
Kokalika, chớ (nói) như vậy. Này Kokalika, chớ (nói) như vậy. Này Kokalika, hãy 
tín tâm với Sariputta và Moggallāna. Sariputta và Moggallāna là hiền thiện.” 


Khi ấy, tỳ khưu Kokalika đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, 
hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. Và trong khi tỳ khưu Kokālika ra đi không 
bao lâu, toàn thân của vị ấy đã bị lan tràn bởi những mụn nhọt kích cỡ hạt cải. 
Sau khi trở thành kích cỡ hạt cải, chúng trở thành kích cỡ hạt đậu xanh. Sau khi 
trở thành kích cỡ hạt đậu xanh, chúng trở thành kích cỡ hạt đậu lớn. Sau khi trở 
thành kích cỡ hạt đậu lớn, chúng trở thành kích cỡ hột táo. Sau khi trở thành 
kích cỡ hột táo, chúng trở thành kích cỡ trái táo. Sau khi trở thành kích cỡ trái 
táo, chúng trở thành kích cỡ trái āmalaka. Sau khi trở thành kích cỡ trái 
āmalaka, chúng trở thành kích cỡ trái beluva. Sau khi trở thành kích cỡ trái 
beluua, chúng trở thành kích cỡ trái billa. Sau khi trở thành kích cỡ trái billa, 
chúng vỡ tung, tiết ra mủ và máu. 
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Atha kho kokaliko bhikkhu teneva ābādhena kālamakāsi, kalakato ca kho 
kokaliko bhikkhu padumanirayam upapajji' sāriputtamoggallānesu cittam 
aghatetva. 


Atha kho brahma sahampati abhikkantaya rattiya abhikkantavanno 
kevalakappam  jetavanam  obhasetva yena bhagava tenupasankami, 
upasankamitvā bhagavantam abhivādetvā ekamantam atthāsi. Ekamantam thito 
kho brahma sahampati bhagavantam etadavoca: Kokaliko bhante bhikkhu 
kalakato. Kalakato ca bhante kokaliko bhikkhu padumanirayam upapanno 
sariputtamoggallanesu cittam aghatetvati. Idamavoca brahmā sahampati, idam 
vatvā bhagavantam abhivadetva? padakkhinam katva tatthevantaradhayi. 


Atha kho bhagava tassā rattiya accayena bhikkhū amantesi: Idam bhikkhave 
rattim brahma sahampati abhikkantaya rattiya —pe— Idamavoca brahma 
sahampatl, idam vatva mam  abhivādetvā* padakkhmam  katva 
tatthevantaradhāyīti. 


Evam vutte aññataro bhikkhu bhagavantam etadavoca: Kīvadīgham nu kho 
bhante padume niraye āyuppamāņanti? 


Dīgham kho bhikkhu padume niraye āyuppamāņam, tam na sukaram 
sankhātum ettakāni vassani It va ettakani vassasatāni iti va ettakāni 
vassasahassāni iti va ettakāni vassasatasahassani iti vāti. 


Sakkā pana bhante upamam kātunti. 


Sakkā bhikkhūti bhagavā avoca: Seyyathāpi bhikkhu vīsati khāriko kosalako 
tilavaho tato puriso vassasatassa vassasahassassa* accayena ekamekam tilam 
uddhareyya khippataram kho so bhikkhu vīsati khāriko kosalako tilavāho iminā 
upakkamena parikkhayam pariyadanam gaccheyya, nattheva' eko abbudo 
nirayo, seyyathapi bhikkhu visati abbuda niraya evameko nirabbudo nirayo, 
seyyathapi bhikkhu visati nirabbuda niraya evameko ababo nirayo, seyyathapi 
bhikkhu visati ababa niraya evameko ahaho nirayo, — 


' upapajji - Sīmu. *vassasatassa vassasatassa - Ma, PTS; 
? idam vatvā - Sya. vassasatassa vassasahassassa vassasatasahassassa - Sya. 
* idam vatvā - Sya. > na tveva - Ma, Sya, PTS. 
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Khi ấy, tỳ khưu Kokalika đã qua đời bởi chính căn bệnh ấy. Và khi ha đời, tỳ 
khưu Kokalika đã sanh vào địa ngục Paduma sau khi khởi tâm thù hằn với 
Sāriputta và Moggallāna. 


Sau đó, lúc đêm đã khuya, vị Phạm Thiên Sahampati, với màu sắc vượt trội, 
đã làm cho toàn bộ Jetavana rực sáng, rồi đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến 
đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi đứng ở một bên. Đứng ở một bên, Phạm Thiên 
Sahampati đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch ngài, tỳ khưu Kokālika dā lia 
đời. Và bạch ngài, khi lia đời, ty khưu Kokalika đã sanh vào địa ngục Paduma sau 
khi khởi tâm thù hān với Sariputta và Moggallāna.” Phạm Thiên Sahampati đã 
nói điều này, sau khi nói điều này, đã đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu 
quanh, rồi biến mất ở ngay tại chỗ ấy. 


Sau đó, vào cuối đêm ấy, đức Thế Tôn đã bảo các vị tỳ khưu rằng: “Này các tỳ 
khưu, đêm nay, lúc đêm đã khuya, vị Phạm Thiên Sahampati, —nt—. Phạm Thiên 
Sahampati đã nói điều này, sau khi nói điều này, đã đảnh lễ Ta, hướng vai phải 
nhiễu quanh, rồi biến mất ở ngay tại chó ấy.” 


Được nói như vậy, một vị tỳ khưu nọ đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch 
ngài, ước lượng tuổi thọ ở địa ngục Paduma dài đến chừng nào?” 


“Này tỳ khưu, ước lượng tuổi thọ ở địa ngục Paduma quả là dài, việc ấy không 
phải là việc dễ làm để tính toán là “chừng này nām, hay “chừng này trăm nām, 
hay “chừng này ngàn nām, hay “chừng này trắm ngàn nām.” 


“Bạch ngài, có thể làm một ví dụ không?” 


“Này tỳ khưu, có thể.” Đức Thế Tôn đã nói rằng: “Này tỳ khưu, cũng giống 
như một có xe chở hat mè ở xứ Kosala có dung tích hai mươi kharika, rồi từ cỗ xe 
đó vào cuối thời hạn của một trăm năm, của một ngàn năm, người ta lấy bớt ra 
một hạt mè, này tỳ khưu, theo cách thức này một có xe chở hat mè ở xứ Kosala có 
dung tích hai mươi kharika āy di đến sự hoàn toàn cạn kiệt, hoàn toàn hết sạch 
là con nhanh hơn, còn chưa bằng một địa ngục Abbuda. Này tỳ khưu, hai mươi 
địa ngục Abbuda là tương đương một địa ngục Nirabbuda. Này tỳ khưu, hai 
mươi địa ngục Nirabbuda là tương đương một địa ngục Ababa. Này tỳ khưu, hai 
mươi địa ngục Ababa là tương đương một địa ngục Ahaha. — 
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— seyyathāpi bhikkhu vīsati ahahā nirayā evameko atato nirayo, seyyathāpi 
bhikkhu vīsati atatā nirayā evameko kumudo nirayo, seyyathāpi bhikkhu vīsati 
kumudā nirayā evameko sogandhiko nirayo, seyyathāpi bhikkhu vīsati 
sogandhika nirayā evameko uppalako nirayo, seyyathāpi bhikkhu vīsati uppalaka 
nirayā evameko puņdarīko nirayo, seyyathāpi bhikkhu vīsati puņdarīkā nirayā 
evameko padumo nirayo. Padumam kho pana bhikkhu nirayam kokāliko 
bhikkhu upapanno sariputtamoggallanesu cittam aghatetvati Idamavoca 
bhagavā, idam vatvā sugato athāparam etadavoca satthā: 


660. Purisassa hi Jatassa kuthārī Jayate mukhe, 
yaya chindati attanam balo dubbhāsitam bhanam. 


661. Yo nindiyam pasamsati tam va nindati yo pasamsiyo, 
vicinati mukhena so kalim kalina tena sukham na vindati. 


662. Appamatto ayam kali yo akkhesu dhanaparajayo, 
sabbassapi sahapi attana ayameva mahantataro' kali, 
yo sugatesu manam padosaye. 


663. Satam sahassanam nirabbudanam 
chattimsati? pañca ca abbudani, 
yamariyagarahī nirayam upeti 
vacam manañca panidhaya papakam. 


664. Abhutavadi nirayam upeti 
yo vapi katva na karomiti caha,* 
ubhopi te pecca sama bhavanti 
nihinakamma manuja' parattha. 


665. Yo appadutthassa narassa dussati 
suddhassa posassa ananganassa, 
tameva balam pacceti papam 
sukhumo rajo pativatamva khitto. 


' mahattaro - Ma, Syā, PTS. 3 na karomi cāha - Ma. 
? chattimsa ca - Syā, PTS. *manujā hi - Sya. 
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— Này tỳ khưu, hai mươi địa ngục Ahaha là tương đương một địa ngục Atata. 
Này tỳ khưu, hai mươi địa ngục Atata là tương đương một địa ngục Kumuda. 
Này tỳ khưu, hai mươi địa ngục Kumuda là tương đương một địa ngục 
Sogandhika. Này tỳ khưu, hai mươi địa ngục Sogandhika là tương đương một 
địa ngục Uppalaka. Này tỳ khưu, hai mươi địa ngục Uppalaka là tương đương 
một địa ngục Puņdarīka. Này tỳ khưu, hai mươi địa ngục Puņdarīka là tương 
đương một địa ngục Paduma. Này tỳ khưu, tỳ khưu Kokalika đã sanh vào địa 
ngục Paduma sau khi khởi tâm thù hān với Sariputta và Moggallāna.” Đức Thế 
Tôn đã nói điều này. Sau khi nói điều này, đấng Thiện Thệ, bậc Đạo Sư còn nói 
thêm điều này nữa: 


66o. “Bởi vì đối với người đã được sanh ra, có lưỡi rìu được sanh ra cho người 
ấy, kẻ ngu tự cắt đứt bản thân với nó, trong khi nói lời nói xấu xa. 


661. Kẻ nào khen ngợi người đáng bị chê bai, hoặc chê bai người đáng được 
khen ngợi, kẻ ấy tích lũy lầm lõi bởi cái miệng, do lầm lõi ấy không tìm thấy sự an 
lạc. 


662. Lầm lỗi này, việc thất thoát tài sản, thậm chí toàn bộ (của cải) cùng với 
bản thân ở các con súc sắc, là có tâm cỡ nhỏ nhoi. Kẻ nào khởi tâm ý xấu xa đối 
với các bậc đã đi đến trạng thái tốt lành, chính Tầm lõi này là lớn lao hon. 


663. Sau khi buông ra lời nói và ý nghĩ ác xấu, kẻ quở trách các bậc Thánh 
nhân đi đến địa ngục là ba triệu sáu trăm ngàn (địa ngục) Nirabbuda và năm 
(địa ngục) Abbuda. 


664. Người có lời nói không thật đi địa ngục, hoặc luôn cả người nào sau khi 
làm đã nói rằng: “Tôi không làm (cũng di địa ngục); cả hai người ấy, sau khi chết 
là giống như nhau, là những người có nghiệp hạ liệt ở cảnh giới khác.' 


665. Kẻ nào bôi nhọ người không bị ô nhiễm, 
người trong sạch, không vết nhơ, 

điều xấu xa quay về chính kẻ ngu ấy, 

ví như bụi bám li tỉ được tung ra ngược chiều gió.? 


' Kệ ngôn này được thấy ở Dhammapadapali - Pháp Cú, Nirayavaggo - Phẩm Địa Ngục, câu kệ 
306; Udānapāļi - Kính Tập, Meghiyavaggo - Phẩm Meghiya, Sundarīsuttam - Kinh Sundarī. 
? Kệ ngôn này được thấy ở Dhammapadapāļi - Pháp Cú, Pāpavaggo - Phẩm Ác, câu kệ 125. 
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666. 


667. 


668. 


669. 


670. 


Yo lobhaguņe anuyutto 

so vacasa paribhāsati aññe, 
assaddho kadariyo avadaññu 
maccharī pesuniyasmim' anuyutto. 


Mukhadugga vibhūta anariya 
bhunahu” papaka dukkatakārī, 
purisanta kali avajata* 

ma bahu bhanidha nerayikosi. 


Rajamakirasi ahitaya 

sante garahasi kibbisakārī,* 
bahūni ca duccaritani caritva 
gañchisi? kho papatam cirarattam. 


Na hi nassati kassaci kammam 
iti ha tam labhate va suvāmī, 
dukkham mando paraloke 
attani passati kibbisakārī. 


Ayosamkusamahatatthanam 
tinhadharam ayasulamupeti, 
atha tatta-ayogulasannibham 
bhojanamatthi tatha patirupam. 


671. Na hi vaggu vadanti vadanta 


nabhijavanti na tanamupenti, 
angare santhate senti” 
agginisamam jalitam* pavisanti. 


672. Jālena ca onahiyānā 
tattha hananti ayomayakūtehi, 
andhamva timisamayanti 
tam vitatam hi yatha mahikayo. 
' pesuniyam - Ma. ° eti - Ma, Sya, PTS. 
2 bhũnahata - Sya. 7 sayanti - Ma. 
* avajāte - Syā. * agginisampajjalitam - Ma; 
* kibbissakārī - Syā. agginisamam pajjalitam - Syā. 
> gacchasi - Ma, Syā. ? ayomayakutebhi - Ma. 
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666. Kẻ nào đeo bám các bản chất của tham, kẻ ấy chê bai những người khác 
bằng lời nói, là kẻ không có niềm tin, keo kiệt, là kẻ không biết đến lời giảng 
huấn, bỏn xẻn, là kẻ đeo đuổi việc nói đâm thọc. 


667. Này kẻ ăn nói thô lõ, thiếu chân thật, không thánh thiện, kẻ đồi trụy, ác 
độc, kẻ làm hành động xấu xa, kẻ khốn cùng, xúi quấy, ké hạ căn, ngươi chớ nói 
nhiều ở nơi đây; ngươi là hạng người ở địa ngục. 


668. Ngươi gieo rắc bụi bặm (phiền não) vào sự bất hạnh (của chính ngươi), 
ngươi quở trách những bậc đức độ, ngươi là kẻ làm điều sái quấy. Và sau khi thực 
hành nhiều uế hạnh, ngươi đương nhiên sẽ đi đến đọa xứ trong thời gian lâu dài. 


669. Bởi vì nghiệp của bất cứ một ai đều không bị tiêu hoại, chủ nhân (của 
việc đã làm) đương nhiên gánh chịu nghiệp ấy. Kẻ ngu muội, kẻ làm điều sái 
quấy, nhìn thấy khổ đau ở bản thân mình vào đời sau. 


67o. Kẻ ấy đi đến cọc sắt có cạnh sắc bén, nơi chốn (có hình phạt) bị đâm 
xuyên bằng giáo sắt, rồi có vật thực giống như hòn sắt bị nung cháy đỏ, tương 
xứng (với nghiệp đã làm) như thế ấy. 


671. Trong khi nói, đương nhiên họ (những cai ngục) không nói ngọt ngào, ho 
không vồn vã (tiếp đón). Chúng (những kẻ đọa địa ngục) đi đến nơi không phải là 
chốn nương thân. Chúng nằm ở nơi đã được lót trải than hừng, chúng đi vào đám 
lửa đã được bốc cháy. 


672. Và sau khi chụp xuống bằng tấm lưới (sắt), tại nơi ấy họ (những cai 
ngục) đánh đập (chúng) với những chiếc búa làm bằng sắt. Chúng (những kẻ đọa 
địa ngục) đi đến bóng tối vô cùng mờ mịt, bóng tối ấy trải rộng khắp giống như 
Sương mù. 
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673. Atha lohamayam pana kumbhim 
agginisamam jalitam pavisanti, 
paccanti hi tāsu cirarattam 
agginisamāsu samuppilavaso.' 


674. Atha pubbalohitamisse 
tattha kim paccati kibbisakārī, 
yam yam? disatam' adhiseti 
tattha kilissati samphusamano. 


675. Pulavavasathe salilasmim 
tattha kim paccati kibbisakari, 
gantum na hi tiramapatthi 
sabbasama hi samantakapalla. 


676. Asipattavanam pana tinham 
tam pavisanti samacchidagatta, 
jivham balisena gahetva 
arajayarajaya* vihananti. 


677. Atha vetaranim pana duggam 
tinhadhara*khuradharamupenti, 
tattha manda papatanti 
pāpakarā' papani karitva.” 


678. Khadanti hi tattha rudante 
sama sabala kakolagana? ca, 
sona sigālā” patigijjha'” 
kulala vayasa ca vitudanti. 


679. Kiccha vatayam idha vutti 
yam jano passati" kibbisakārī, 
tasmā idha jīvitasese 
kiccakaro siya naro na pamājje."” 


' samuppilavāte - Ma; katva - Sya. 
samuppilavasa - Sya. * kākoļagaņā - PTS. 

? yañ ñan - PTS. ”singala - Ma, Sya. 

* đisakam - Ma. ' patigiddhã - Ma. 

* āracayāracayā - Sya, PTS. ' phusati - Ma. 

` tiņhadhāram - Sya, PTS. ' na cappamajje - Ma; 

° pāpakārā - Sya. na ca majje - Syã, PTS. 
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673. Rồi chúng còn đi vào cái lu làm bằng đồng có đám lửa đã được bốc cháy. 
Thật vậy, chúng bị nung nấu trong những cái lu ấy một thời gian dài, trồi lên hụp 
xuống trong những đám lửa. 


674. Rồi trong đám máu mủ bị trộn lẫn, kẻ làm điều sái quấy bị nung nấu ở 
tại nơi ấy. Bất kỳ phương hướng nào gã nương tựa vào, tại nơi ấy gã đều bị lem 
luốc trong khi xúc chạm (với mủ và máu). 


675. Ở trong nước, chỗ trú ngụ của các loài giòi bọ, kẻ làm điều sái quấy bị 
nung nấu ở tại nơi ấy. Cũng chẳng có bến bờ để đi ra, bởi vì xung quanh cái chảo 
nấu, tất cả đều bằng phẳng. 


676. Hơn nữa, chúng (những kẻ đọa địa ngục) còn đi vào khu rừng Asipatta 
(Gươm Lá) sắc bén, (và) có thân thể bị băm nát. Họ (những cai ngục) nắm lấy cái 
lưỡi với các móc câu, kéo tới kéo lui, rồi đánh đập (chúng). 


677. Rồi chúng còn đi đến (dòng sông) Vetaraņī, có cạnh sắc bén, có lưỡi dao 
cạo, khó lội qua. Kẻ ngu muội, kẻ làm điều ác đọa vào nơi ấy sau khi đã làm các 
điều ác. 


678. Bởi vì trong khi chúng đang khóc lóc ở tại nơi ấy, những con chó màu 
đen, có đốm, và những bầy gua đen gām nhấm chúng, những con chó rừng thèm 
khát, những con diều hâu và những con chim qua ria rói chúng. 


67o. Lối hành xử này ở nơi đây quả là khó khăn, hạng người làm điều sái quấy 
nhìn thấy điều này. Vì thế, trong quãng đời còn lại ở thế gian này, nên là người 
thực hành phận sự, không nên xao lãng. 
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Nālakasuttam 


680. Te gaņitā viduhi tilavāhā 
ye padume niraye upanītā, 
nahutāni hi kotiyo pañca bhavanti 
dvādasa kotisatāni punañña. 


681. Yāva dukkha' nirayā idha vuttā 
tatthapi? tava ciram vasitabbam, 
tasmā sucipesalasādhuguņesu 
vācam manam satatam" parirakkhe "ti. 


Kokālikasuttam nitthitam. 


11. NĀLAKASUTTAM 


682. Ānandajāte tidasagaņe patīte 
sakkacca* indam sucivasane ca deve, 
dussam gahetvā atiriva thomayante 
asito īsi addasa divāvihāre. 


683. Disvana deve muditamane* udagge 
cittim karitvā* idamavocāsi' tattha, 
kim devasangho atiriva kalyarupo 
dussam gahetvā bhamayatha* kim paticca. 


684. Yadapi asi asurehi sangamo 
Jayo suranam asura parajita, 
tadapi netadiso lomahamsano 
kim abbhutam datthu maru pamodita. 


685. Selenti gayanti ca vadayanti ca 
bhujani pothenti'” ca naccayanti ca, 
pucchami voham merumuddhavasine 
dhunatha me samsayam khippamarisa. 


' dukhã - Ma. ° cittim karitvāna - Ma; cittimkaritvā - PTS. 

2 tatthapi - Ma, Sya, PTS. 7 idamavoca - Ma, Sya. 
* pakatam - Syā. ° ramayatha - Ma, Sya. 
* sakkañca - Ma, Syā. ? selenti - Ma, Syā, PTS. 
` pamuditamane - Syā. '° photenti - Ma, Sya. 
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680. Những có xe chở hạt mè so sánh với (thời gian ở) địa ngục Paduma đã 
được các bậc hiểu biết tính đếm lā năm mươi nghìn koti (5 x 10.000 x 10 triệu = 
500 tỷ) thêm vào một ngàn hai trām koti (12 x 100 x 10 triệu = 12 ty) nữa. 


681. Các địa ngục khổ đau đến chừng nào, thậm chí còn phải sống lâu ở nơi ấy 
đến chừng ấy, đã được nói đến ở đây; vì thế, nên thận trọng giữ gìn lời nói và ý 
nghĩ đối với những bậc có đức hạnh trong sạch, hiền thiện, và tốt lành.” 


Dứt Kinh Kokalika. 


11. KINH NALAKA 


682. Vi ẩn sī Asita, vào lúc nghỉ trưa, đã nhìn thấy chư Thiên thuộc hội chúng 
cối Tam Thập tràn đầy niềm hoan hy, vui thích, có y phục sạch sẽ, tôn kính Thiên 
Chủ Inda, đang cầm lấy vải vóc, và tán dương một cách nhiệt liệt. 


683. Sau khi nhìn thấy chư Thiên có tâm ý vui mừng, phấn khởi, vị ấy đã thể 
hiện sự quan tâm, và tại nơi ấy đã nói điều này: “Tại sao hội chúng chư Thiên có 
dáng vẻ vô cùng mừng rỡ như thế? Liên quan đến việc gì mà quý vị cầm lấy vải 
vóc quay tròn vậy? 


684. Mặc dầu vào lúc có cuộc chiến tranh với các A-tu-la, chiến thắng là thuộc 
về chư Thiên, còn các A-tu-la bị thất trận, vào lúc ấy cũng đã không có việc rởn 
lông như thế này. Vậy sau khi nhìn thấy điều phi thường gì mà các vị Thiên Thần 
được thích thú? 


685. Các vị hú vang, ca hát, tấu nhạc, đập võ các cánh tay, và nhảy múa. Thưa 
các ngài, tôi xin hỏi các ngài, những cư dân ở đỉnh núi Meru, xin các ngài hãy 
mau chóng giū bỏ sự phân vân của tôi.” 
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686. So bodhisatto ratanavaro atulyo 
manussaloke hitasukhatāya' jāto, 
sakyana” game janapade lumbineyye 
tenamha tutthā atiriva kalyarūpā. 


687. So sabbasattuttamo aggapuggalo 
narāsabho sabbapajānamuttamo, 
vattessati cakkam isivhaye vane 
nadam va sīho balavā migabhibhu. 


688. Tam saddam sutvā turitamavamsarī so 
suddhodanassa tadā* bhavanam upagami,* 
nisajja tattha idamavocasi' sakye 
kuhim kumaro ahamapi datthukamo. 


689. Tato kumaram jalitamiva suvannam 
ukkamukhe'va sukusalasampahattham, 
daddallamanam siriya anomavannam 
dassesu puttam asitavhayassa sakya. 


690. Disva kumaram sikhimiva pajjalantam 
tarasabham va nabhasigamam visuddham, 
suriyam tapantam saradarivabbhamuttam° 
anandajato vipulamalattha pitim. 


691. Anekasakhañca sahassamandalam 
chattam maru dharayumantalikkhe, 
suvannadanda vitipatanti camara 
na dissare camarachattagahaka. 


692. Disva jatī kanhasirivhayo isi 
suvannanekkham” viya pandukambale, 
setañca chattam dhariyanta*muddhani 
udaggacitto sumano patiggahe. 


' hitasukhattaya - Ma. > idamavocāpi - Sya. 

* sakyānam - PTS. ° saradarivabbhamuttam - Syā. 
* tada - Ma, Sya, PTS. ”nikkham - Ma, Sya. 

* upāvisi - Ma, Syā. ° đhãrayanta° - Sya. 


214 


Kinh Tập - Đại Phẩm Kinh Nalaka 


686. “Đức Bồ Tát ấy là vật báu quý giá, không thể sánh bằng, vì sự lợi ích và 
hạnh phúc (của chúng sinh) đã sanh ra ở thế giới loài người, tại ngôi làng của 
những người Sakya, thuộc xứ sở Lumbinī; chúng tôi phấn chấn, có dáng vẻ vô 
cùng mừng rỡ bởi vì điều ấy. 


687. Ngài là bậc tối thượng của tất cả chúng sinh, là con người cao cả, đấng 
nhân ngưu, bậc tối thượng của tất cả loài người. Tựa như con sư tử hùng mạnh, 
chúa tể của loài thú, đang gầm thét, ngài sẽ chuyển vận bánh xe ở khu rừng tên 
Isi.” 


688. Sau khi nghe được lời nói ấy, vị ấy đã vội vã đi xuống, rồi đã đi đến chỗ 
cư ngụ của (vua) Suddhodana, sau khi ngồi xuống ở tại chỗ ấy, đã nói với các vị 
dòng Sakya điều này: “Hoàng tử ở đâu? Tôi cũng muốn chiêm ngưỡng.” 


689. Sau đó, các vị dòng Sakya đã trình cho vị (ẩn sĩ) tên Asita thấy người con 
trai (của họ), vị hoàng tử sáng chói với sự vinh quang, có màu sắc tuyệt vời, tựa 
như khối vàng đã được đốt cháy, đã được nung nấu ở ngay cửa miệng của bē lò 
rèn bởi người (thợ rèn) vô cùng thiện xảo. 


6oo. Sau khi nhìn thấy vị hoàng tử tựa như ngọn lửa đang phát sáng, thanh 
tịnh tựa như chúa của các vì sao (mặt trăng) đang di chuyển ở bầu trời, tựa như 
mặt trời đang cháy sáng sau khi đã được thoát khỏi đám mây mùa thu, (vị ẩn sĩ) 
tràn đầy niềm hoan hỷ, đã đạt được pháp hỷ tràn trề. 


691. Các vị Thiên Thần đã nắm giữ ở không trung chiếc long có nhiều thanh 
nan, có ngàn khoanh tròn, và phe phẩy tới lui những cây phất trần có tay cām 
bằng vàng; những người nắm giữ các cây phất trần và chiếc lọng không được 
nhìn thấy. 


6o2. Sau khi nhìn thấy (vị hoàng tử) tựa như vật trang sức bằng vàng ở tấm 
chăn len màu đỏ, có chiếc lọng trắng đang được duy trì ở trên đầu, vị ẩn sĩ bện 
tóc tên Kaņhasiri, với tâm phấn khởi, thích ý, đã (đưa tay) tiếp nhận. 
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693. Patiggahetvā pana sakyapungavam 
jigimsako' lakkhanamattaparagu, 
pasannacitto giramabbhudīrayi 
anuttarayam dipadanamuttamo.? 


694. Athattano gamanamanussaranto 
akalyarupo galayati* assukani, 
disvana sakya isimavocum rudantam 
no ce kumare bhavissati antarayo. 


695. Disvana sakye isimavoca akalye 
naham kumare ahitamanussarami, 
na capi massa bhavissati antarayo 
na orakoyam* adhimanasa? bhavatha. 


696. Sambodhiyaggam phusissatayam kumaro 
so dhammacakkam paramavisuddhadassi, 
vattessatayam bahujanahitānukampī 
vitthārikassa bhavissati brahmacariyam. 


697. Mamañica ayu na ciramidhāvaseso 
athantarā me bhavissati kālakiriyā, 
soham na sossam* asamadhurassa dhammam 
tenamhi atto vyasanagato” aghāvī. 


698. So sākiyānam vipulam janetvā* pītim 
antepuramhā niragamā” brahmacārī, 
so bhāgineyyam sayamanukampamāno 
samādapesi asamadhurassa dhamme. 


699. Buddhoti ghosam yadaparato'° suņāsi 
sambodhipatto vivarati'' dhammamaggam, 
gantvana tattha samayam” paripucchiyāno" 
carassu tasmim bhagavati brahmacariyam. 


! jigīsato - Ma. 


2 dvipadānamuttamo - Ma. ở janetvāna - Syā; janetva - PTS. 
* gaļayati - Ma, Syā, PTS. ?niggamā - Ma; niragama - PTS. 
* orakayam - Ma, Syā, PTS. vadi parato - Syā. 

> adhimanasā - Syā, PTS. " vicarati - PTS. 

° sussam - Syā, PTS, Sīmu 1. '2 sayam - Syā. 

7 byasanamgato - Ma; byasanagato - Syā, PTS. '3 paripucchamāno - Ma, Syā. 
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693. Hơn nữa, sau khi (đưa tay) tiếp nhận con người quý phái dòng Sakya, 
trong lúc xem xét, bậc tinh thông về tướng số và chú thuật, với tâm tịnh tín đã 
thốt lên lời nói rằng: “VỊ này là bậc vô thượng, là đấng tối thượng của loài người.” 


6o4. Rồi trong khi suy xét về số phận của bản thân, (vị ẩn sĩ) với dáng vẻ sầu 
thảm, tuôn rơi những giọt nước mắt. Sau khi nhìn thấy vị ẩn sĩ đang khóc lóc, 
những người dòng Sakya đã nói rằng: “Sẽ không có tai họa gì cho hoàng tử phải 
không?” 


695. Sau khi nhìn thấy những người dòng Sakya sầu thảm, vị ẩn sĩ đã nói 
rằng: “Tôi không nghiệm thấy điều gì bất lợi cho hoàng tử, và cũng sẽ không có 
tai họa gì cho vị này. Vị này không phải là thấp thỏi, các người hãy an tâm. 


696. Vi hoàng tử này sẽ thành tựu quả vị Toàn Giác tối cao. Vi này, có sự nhìn 
thấy (Niết Bàn) thanh tịnh tối thượng, có lòng thương tưởng đến sự lợi ích cho 
nhiều người, sẽ chuyển vận bánh xe Pháp. Phạm hạnh (Giáo Pháp) của vị này sẽ 
được lan rộng. 


6o7. Và tuổi thọ của tôi còn lại ở nơi này không bao lâu, việc qua đời sẽ xảy 
đến cho tôi trước khi ấy. Tôi đây sẽ không được nghe Giáo Pháp của bậc tinh tán 
không kẻ sánh bằng, vì thế tôi phiên muộn, chịu sự bất hạnh, sầu khổ.” 


6o8. Bậc hành Phạm hạnh ấy, sau khi làm sanh khởi sự vui mừng cho những 
người dòng Sakya, đã rời khỏi nội cung. Trong lúc thương tưởng đến người cháu 
trai (gọi bằng cậu) của mình, vị ấy đã khuyên nó tiếp thu Giáo Pháp của bậc tỉnh 
tấn không kẻ sánh bằng: 


699. “Khi nào con nghe được từ người khác âm thanh “Đức Phật, và bậc đã 
đạt được phẩm vị Toàn Giác khai mở Giáo Pháp tối cao, con hãy đi đến nơi ấy. 
Trong lúc tìm hiểu về đạo lý, con hãy thực hành Phạm hạnh ở nơi đức Thế Tôn 
ấy.” 
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700. Tenānusittho hitamanasena tādinā 
anagate paramavisuddha'dassina, 
so nālako upacItapuññasañcayo 
jinam patikkham parivasi rakkhitindriyo. 


701. Sutvana ghosam jinavaracakkavattane 
gantvāna disvā isinisabham pasanno, 
moneyyasettham munipavaram? apucchi 
samagate asitavhayassa sasaneti. 


Vatthugatha.?* 


702. Aññatametam vacanam asitassa yathatatham, 
tam tam gotama pucchama sabbadhammāna paragum. 


703. Anagāriyupetassa* bhikkhacariyam' jigimsato,” 
muni pabrūhi me puttho moneyyam uttamam padam. 


704. Moneyyam te upaññissam (iti bhagavā) 
dukkaram durabhisambhavam, 
handa te nam pavakkhāmi santhambhassu daļho bhava. 


705. Samanabhagam' kubbetha game akkutthavanditam, 
manopadosam rakkheyya santo anunnāto care.” 


706. Uccavaca niccharanti daye aggisikhupama, 
nariyo'” munim palobhenti ta su tam ma palobhayum.'' 


707. Virato methuna dhamma hitva kame parovare.” 
aviruddho asaratto panesu tasathavare. 


' paramavisuddhi - PTS. ' jigīsato - Ma. 

2 munivaram - Syā. * samānabhāvam - Syā, PTS, Sīmu 1. 

3 vatthugāthā nitthitā - Ma, PTS; ? anunnato care - Ma, PTS; 
vatthukathā - Syā. anuņņagocare - Syā. 

* pucchāmi - Ma, Syā. 19 nariyo - PTS. 

> anagariyupetassa - Syā. ' palobheyyum - Sya. 

° bhikkhācariyam - Ma, Sya, PTS.  paropare - Ma; varāvare - Sya. 
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700. Được chỉ dạy bởi vị ấy, bởi con người có tām ý về sự lợi ích như thế ấy, 
bởi vị có sự nhìn thấy pháp thanh tịnh tối thượng trong ngày vị lai, Nalaka ấy, có 
sự tích lũy phước báu đã được hội tụ, trong lúc chờ đợi đấng Chiến Thắng, đã 
sống (với tư cách đạo sĩ khổ hạnh), có giác quan đã được gìn giữ. 


701. Sau khi nghe được âm thanh về sự chuyển vận bánh xe cao quý của đấng 
Chiến Thắng, Nalaka đã đi đến, và sau khi nhìn thấy vị chúa của các bậc ẩn sĩ, đã 
được tịnh tín. Nalaka đã hỏi bậc Hiền Trí quý cao về trí tuệ tối thượng, vào lúc lời 
giáo huấn của vị (ẩn sĩ) tên Asita đã được viên mãn. 


(Dứt) Kệ Ngôn Dẫn Chuyện. 


7O2. Lời nói ấy của vị Asita đã được nhận biết là đúng như thật. Thưa ngài 
Gotama, vì thế chúng tôi hỏi ngài, bậc đã đi đến bờ kia của tất cả các pháp. 


703. Tôi là người đã đi đến cuộc sống không nhà, đang tầm cầu việc hành 
pháp khất thực. Thưa bậc Hiền Trí, được tôi hỏi, xin ngài hãy nói về đường lối 
thực hành tối thượng của hiền trí hạnh. 


704. (Đức Thế Tôn nói): “Ta sẽ giúp cho ngươi hiểu về hiền trí hạnh, là điều 
khó làm, là điều khó thành tựu. Vậy Ta sẽ tuyên thuyết về điều ấy cho ngươi. 
Ngươi hãy cứng cói. Ngươi hãy kiên định. 


705. Nên thực hành sự bình thản khi có việc bị mắng nhiếc hoặc được lễ bái ở 
trong làng, nên canh phòng sự sai trái ở tâm, nên sống an tịnh, không cao ngạo. 


706. Các hiện tượng tốt xấu (nhiều loại) bộc phát, tương tự như ngọn lửa ở 
khu rừng. Các phụ nữ quyến rũ bậc hiền trí, mong sao các cô ấy chớ quyến rũ 
ngươi. 


707. Sau khi từ bỏ các dục nhiều loại, đã được xa lia pháp đôi lứa, không 
chống đối, không bị đắm say ở các sinh vật di động hay đứng yên. 
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708. Yathā aham tathā ete yathā ete tathā aham, 
attānam upamam katvā na haneyya na ghātaye. 


709. Hitvā Icchañca lobhañca yattha satto puthujjano, 
cakkhumā patipajjeyya tareyya narakam imam. 


710. Ūnūdaro' mitāhāro appicchassa alolupo, 
sa ve” icchaya nicchato aniccho hoti nibbuto. 


711. Sapindacaram caritva vanantamabhiharaye, 
upatthito rukkhamulasmim asanupagato muni. 


712. Sa jhanapasuto dhiro vanante ramito siya, 
jhayetha rukkhamulasmim attanamabhitosayam. 


713. Tato ratya vivasane* gamantamabhiharaye, 
avhanam nabhinandeyya abhiharañca gamato. 


714. Na muni gāmamāgamma kulesu sahasa care, 
ghasesanam chinnakatho na vacam payutam bhane. 


715. Alattham yadidam sadhu nalattham kusalam iti, 
ubhayeneva so tadi* rukkham va upanivattati” 


716. Sa pattapāņī vicaranto* amūgo mugasammato, 
appam danam na hileyya dataram navajaniya. 


' onodaro - Sya. 


? sada - Ma, Sya. ` rukkhamvupanivattati - Ma; 
* vivasāne - Ma. rukkham va upātivattati - Syā. 
*tadi - Ma, PTS. é caranto - Sya. 
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708. “Ta như thế nào, chúng như thế ấy; chúng như thế nào, ta như thế āy, 
sau khi lấy bản thân làm ví dụ, không nên giết hại, không nên bảo (kẻ khác) giết 
hại. 


709. Sau khi từ bỏ ước muốn và tham lam mà phàm phu bị dính mắc, vị hữu 
nhãn nên thực hành (hiền trí hạnh), nên vượt qua địa ngục này. 


710. Nên có bao tử vơi, nên có vật thực giới hạn, nên ít ham muốn, không 
tham lam. VỊ ấy quả thật không có sự khao khát do ước muốn, là vị không còn 
ước muốn, được tịch tịnh. 


711. Sau khi hành hạnh khất thực, vị hiền trí nên đi đến ven rừng, đứng cạnh 
gốc cây, rồi tiến đến chó ngồi. 


712. Deo đuổi việc tham thiền, vị sáng trí ấy nên vui thích nơi ven rừng; trong 
lúc làm hài lòng bản thân, nên tham thiền ở gốc cây. 


713. Kế đó, khi tàn đêm, nên đi vào trong làng, không nên thích thú lời mời 
mọc và tặng phẩm từ ngôi làng. 


714. Sau khi đi đến làng, vị hiền trí không nên bước đi hấp tấp ở các gia đình, 
việc chuyện vãn được cắt đứt, không nên nói lời nói gợi ý tām cầu về vật thực. 


715. "Ta đã nhận được, việc này là tốt dep. Ta đã không nhận được, lành thay 
(nghĩ thế) với cả hai trường hợp, vị ấy đều tự tại, tựa như người đến gần cội cây 
rồi bỏ đi (dầu có hái được trái cây hay không cũng bình thản). 


716. VỊ ấy với bình bát ở bàn tay, trong khi đi đó đây, không là người câm, 
được xem như người cám, không nên khinh chê vật thí it ói, không nên xem 
thường thí chủ. 
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Nālakasuttam 


717. Uccavaca hi patipada samanena pakasita, 
na param digunam yanti na idam ekagunam mutam.' 


718. Yassa ca visata natthi chinnasotassa bhikkhuno, 
kiccakiccappahinassa parilāho” na vijjati. 


719. Moneyyam te upaññissam (iti bhagava) 
khuradharupamo bhave, 
jivhaya talum ahacca udare saññato siya. 


720. Alinacitto ca siya na capi bahu cintaye, 
niramagandho asito brahmacariyaparayano. 


721. Ekasanassa sikkhetha samaņūpāsanassa* ca, 
ekattam monamakkhatam eko ve* abhiramissati. 


722. Atha bhāsihi” dasadisa. 
Sutvā dhiranam nigghosam jhayinam kāmacāgīnam,* 
tato hiriñca saddhañca bhiyyo kubbetha mamako. 


723. Tam nadihi vijanatha sobbhesu padaresu ca, 
saņantā' yanti kussobbhā* tuņhī yati mahodadhi. 


724. Yadunakam tam sanati? yam puram santameva tam, 
addhakumbhupamo balo rahado purova pandito. 


725. Yam samaņo bahu bhāsati upetam atthasamhitam, 
Janam so dhammam deseti Janam so bahu bhasati. 


726. Yo ca Janam samam yutto'” janam na bahu bhasati, 
sa muni monamarahati sa muni monamajjhaga "ti.'' 


Nalakasuttam nitthitam. 


' ekagunamutam - Sya. ' sanantā - Sya. 

2 pariļāho - Ma, Sya, PTS. ° kusobbhā - Ma; kusubbha - Sya. 

3 samaņopāsanassa - Sya, PTS. ° sanati - Syā. 

* ce - Ma, PTS. yo ca janam samyatatto - Ma, Sya; 
* bhāhisi - Ma. yo ca jānam yatatto - PTS. 

° kāmacāginam - Ma, Sya, PTS. 'monamajjhaggáti - Syā. 
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717. Bởi vì đường lối thực hành cao và thấp đã được vị Sa-môn giảng giải. Họ 
không đi đến bờ kia hai lần; điều này được cảm giác không chỉ một lần. 


718. Đối với vị tỳ khưu nào không có tham ái, đã cắt đứt dòng chảy, đã dứt bỏ 
việc cần làm và không cần làm, sự bực bội (của vị ấy) không tìm thấy. 


719. (Đức Thế Tôn nói): Ta sẽ giúp cho ngươi hiểu về hiền trí hạnh. Nên giống 
như là lưỡi dao cạo. Nên áp chặt cái lưỡi vào nóc họng, nên tự chế ngự ở bao tử. 


72o. Và nên có tâm không bị trì trệ, cũng không nên suy nghĩ nhiều, không 
còn mùi hôi thối (phiền não), không còn nương nhờ, có Phạm hạnh là mục đích. 


721. Nên học tập về hạnh độc cư và về sự rèn luyện của bậc Sa-môn. Trạng 
thái đơn độc được gọi là hiền trí. Hiển nhiên, một mình sẽ thỏa thích. 


722. Rồi ngươi sẽ chiếu sáng mười phương. 
Sau khi nghe được tuyên bố của các bậc sáng trí, có thiền, có sự xả bỏ các dục, 
từ đó đệ tử của Ta nên làm tăng trưởng sự hổ thẹn tội lõi và niềm tin. 


723. Nên nhận biết điều ấy từ các con sông, ở các hố nước và ở các khe nước, 
các dòng nước nhỏ di chuyển gây tiếng động, đại dương im lặng di chuyển. 


724. Cái gì thiếu kém, cái ấy làm thành tiếng vang; cái gì đầy ắp, cái ấy thật 
yên tịnh. Kẻ ngu tương tự cái chum đầy một nửa, bậc sáng suốt tựa như hồ nước 
đầy tràn. 


725. Điều mà vị Sa-môn nói nhiều là điều được liên quan, chứa đựng sự lợi 
ích. Có chủ tâm, vị ấy thuyết giảng Giáo Pháp; có chủ tâm, vị ấy nói nhiều. 


726. Và vị nào có chủ tâm gắn bó sự an tịnh, có chủ tâm không nói nhiều, vị 
hiền trí ấy xứng đáng bản thể hiền trí, vị hiền trí ấy đã chứng đạt bản thể hiền 


z3” 


tr1. 


Dứt Kinh Nalaka. 
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12. DVAYATANUPASSANASUTTAM 


Evam me sutam: Ekam samayam bhagava savatthiyam viharati pubbarame 
migaramatu pasade. Tena kho pana samayena bhagava tadahuposathe 
pannarase punnaya punnamaya rattiya bhikkhusangha-parivuto abbhokase 
nisinno hoti. Atha kho bhagava tunhibhutam tunhibhutam bhikkhusangham 
anuviloketva bhikkhu amantesi: 


Ye te bhikkhave, kusala dhamma ariya niyyanika sambodhagāmino, tesam vo 
bhikkhave, kusalanam dhammanam ariyanam niyyanikanam 
sambodhagaminam' ka upanisa savanayati. Iti ce bhikkhave, pucchitaro assu te 
evamassu vacanīyā: Yavadeva dvayatanam dhammānam yathabhutam ñanayati. 


Kiñca dvayatam vadetha? 


Idam dukkham ayam dukkhasamudayo ti ayamekanupassana. Ayam 
dukkhanirodho ayam dukkhanirodhagaminipatipada ti ayam dutiyanupassana. 
Evam samma dvayatanupassino kho bhikkhave, bhikkhuno appamattassa 
atapino pahitattassa viharato dvinnam phalanam aññataram  phalam 
pātikankham dittheva dhamme añña, sati va upadisese anāgāmitāti. Idamavoca 
bhagava. Idam vatva sugato athaparam etadavoca sattha: 


727. Ye dukkham nappaJananti atho dukkhassa sambhavam, 
yattha ca sabbaso dukkham asesam uparujjhati, 
tañca maggam na jānanti dukkhūpasamagāminam. 


' sambodhagāmīnam - Ma, Syā, PTS. 
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12. KINH QUÁN XÉT HAI KHÍA CANH 


Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthī, tu viện 
Pubba, ở tòa nhà dài Mẹ của Migara.' Vào lúc bấy giờ, nhằm ngày Uposatha, vào 
ngày mười lăm, trong đêm trăng tròn vằng vặc, đức Thế Tôn ngồi ở ngoài trời, 
được vây quanh bởi hội chúng tỳ khưu. Khi ấy, sau khi xem xét thấy hội chúng tỳ 
khưu có trạng thái im lặng hoàn toàn, đức Thế Tôn đã bảo các vị tỳ khưu rằng: 


“Này các tỳ khưu, các pháp thiện nào là cao thượng, dān dāt ra khỏi, đưa đến 
giác ngộ, này các tỳ khưu, lý do gì khiến các ngươi lắng nghe các pháp thiện, cao 
thượng, dẫn dắt ra khỏi, đưa đến giác ngộ ấy? Này các tỳ khưu, nếu có những 
người hỏi như thế, những người ấy nên được nói như vầy: “Chỉ để đưa đến sự 
nhận biết đúng theo bản thể đối với các pháp có hai khía canh.’ 


“Và các vi nói cái gi lā hai khía cạnh? 


“Đây là Khổ, đây là Nguyên Nhân của Khó,' đây lá sự quán xét thứ nhất. “Đây 
lā sự Diệt Khổ, đây là sự Thực Hành theo Con Đường đưa đến sự Diệt Khổ, đây là 
sự quán xét thứ nhì. Này các tỳ khưu, đối với vị tỳ khưu sống có sự quán xét hai 
khía cạnh một cách đúng đắn như vậy, không bị xao lãng, có nhiệt tâm, có bản 
tánh cương quyết, một quả báu nào đó trong hai quả báu là điều chờ đợi: trí giải 
thoát ở đời hiện tại, hoặc nếu còn dư sót thì phẩm vị Bất Lai.” Đức Thế Tôn đã 
nói điều này. Sau khi nói điều này, đấng Thiện Thệ, bậc Đạo Sư còn nói thêm 
điều này nữa: 


727. “Những người nào không nhận biết khổ, rồi nguồn sanh khởi của khổ, và 
nơi nào khổ được hoại diệt toàn bộ không dư sót, và không biết về đạo lộ ấy, (đạo 
lộ) đưa đến sự yên lặng của khổ.? 


! Tòa nhà này được xây dựng bởi Mẹ của Migāra, tức là nữ cư sĩ Visākhā. Thật ra, Migāra là cha 
chồng của nữ cư sĩ này. Do được chăm sóc kỹ lưỡng bởi người con dâu, tựa như người mẹ, nên 
ông Migāra đã gọi Visakha, người con dâu của mình, là “Mẹ của Migara.” Bà Visakha đã xuất ra 
vật trang điểm trị giá 9 koti (90 triệu tiền vàng) để xây dựng tòa nhà này, gồm có 1000 căn 
phòng, được xây thành 2 tầng, 500 căn phòng ở tầng trên, 500 ở tầng dưới (SnA. ii, 502). 

* Các câu ké 727-730 được thấy ở Itivuttakapali - Phật Thuyēt Như Vậu, TTPV tập 28, trang 469. 
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728. Cetovimuttihīnā te atho paññavimuttiya, 
abhabbā te antakiriyāya te ve jātijarūpagā. 


729. Ye ca dukkham pajānanti atho dukkhassa sambhavam, 
yattha ca sabbaso dukkham asesam uparujjhati, 
tañca maggam pajānanti dukkhūpasamagāminam. 


~~— 


730. Cetovimuttisampanna atho paññavimuttiya, 
bhabbā te antakiriyāya na te jātijarūpagāti. 


Siya aññenapi pariyāyena sammā dvayatanupassanatl, iti ce bhikkhave, 
pucchitaro assu siyatissu vacanīyā, kathañca siyā? Yam kiñci dukkham sambhoti 
sabbam upadhipaccayati, ayamekanupassana. Upadhinam tveva 
asesaviraganirodha natthi dukkhassa sambhavoti, ayam dutiyanupassana. Evam 
samma —pe— athaparam etadavoca sattha: 


731. Upadhinidana pabhavanti dukkha 
ye keci lokasmim anekarūpā, 
yo ve avidvā upadhim karoti, 
punappunam dukkhamupeti mando, 
tasma pajānam upadhim na kayirā 
dukkhassa jātippabhavānupassīti. 


Siyā aññenapi pariyayena sammā dvayatānupassanāti iti ce bhikkhave, 
pucchitaro assu siyātissu vacanīyā, kathañca siya? Yam kiñci dukkham sambhoti 
sabbam avijjāpaccayāti, ayamekanupassana. Avijjāya tveva asesavirāganirodhā 
natthi dukkhassa sambhavoti, ayam dutiyānupassanā. Evam sammā —pe— 
athāparam etadavoca satthā: 
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728. Những người ấy là thấp kém về sự giải thoát của tâm, rồi sự giải thoát 
của tuệ, những người ấy không thể thực hiện việc chấm dứt (luân hồi); quả thật 
họ đi đến sanh và già. 


72o. Và những người nào nhận biết khổ, rồi nguồn sanh khởi của khổ, và nơi 
nào khổ được hoại diệt toàn bộ không dư sót, và nhận biết đạo lộ ấy, (đạo lộ) đưa 
đến sự yên lặng của khổ. 


730. Những người ấy thành tựu sự giải thoát của tâm, rồi sự giải thoát của tuệ, 
những người ấy có thể thực hiện việc chấm dứt (luân hồi); quả thật họ không đi 
đến sanh và già.” 


“Có thể có sự quán xét hai khía cạnh một cách đúng đắn bằng một phương 
thức khác hay không? Này các tỳ khưu, nếu có những người hỏi như thế, những 
người ấy nên được nói như vầy: “Có thē.” Và có thể như thế nào? “Bất cứ khổ nào 
được hình thành, tất cả do mám tdi sanh là duyên, dày lā sự quán xét thứ nhất. 
“Nhưng chính do sự diệt tận hoàn toàn không còn luyến ái đối với các mầm tái 
sanh, không có sự hình thành của khô, đây là sự quán xét thứ nhì. (Này các tỳ 
khưu, đối với vị tỳ khưu sống có sự quán xét hai khía cạnh) một cách đúng đắn 
như vậy, —nt— bậc Đạo Sư còn nói thêm điều này nữa: 


731. “Các khổ phát khởi đều có căn nguyên là mầm tái sanh, bất kể loại nào ở 
thế gian, với nhiều hình thức. Thật vậy, kẻ nào không hiểu biết, tạo ra mầm tái 
sanh, (ké ấy) là kẻ ngu, (sẽ) đi đến khổ Tân này lần khác. Vì thế, người có sự quán 
xét về sự sanh ra và phát khởi của khổ, trong khi nhận biết, không nên tạo ra 
mầm tái sanh.” 


“Có thể có sự quán xét hai khía cạnh một cách đúng đắn bằng một phương 
thức khác hay không? Này các tỳ khưu, nếu có những người hỏi như thế, những 
người ấy nên được nói như vầy: “Có thé.' Và có thể như thế nào? “Bất cứ khổ nào 
được hình thành, tất cả do vô minh là duyên, đây lā sự quán xét thứ nhất. 
“Nhưng chính do sự diét tận hoàn toàn không còn luyến ái đối với vô minh, 
không có sự hình thành của khô, đây lá sự quán xét thứ nhì. (Này các tỳ khưu, 
đối với vị tỳ khưu sống có sự quán xét hai khía cạnh) một cách đúng đắn như vậy, 
—nt— bậc Đạo Sư còn nói thêm điều này nữa: 
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732. Jātimaraņasamsāram ye vajanti punappunam, 
1tthabhavaññathabhavam avijjāyeva sa gati. 


733. Avijjā hayam mahāmoho yenidam samsitam' ciram, 
vijjāgatā ca ye sattā nagacchanti? punabbhavanti. 


Siya aññenapl —pe— kathañca siya? Yam kiūci dukkham sambhoti sabbam 
sankhārapaccayāti, ayamekanupassana. Sankhārānam tveva asesaviraganirodha 
natthi dukkhassa sambhavoti, ayam dutiyānupassanā. Evam sammā —pe— 
athāparam etadavoca satthā: 


734. Yam kiūci dukkham sambhoti sabbam sankharapaccaya, 
sankharānam nirodhena natthi dukkhassa sambhavoti. 


735. Etamādīnavam ñatva dukkham sankharapaccaya, 
sabbasankhārasamathā saññaya' uparodhana, 
evam dukkhakkhayo hoti etam ñatva yathātatham. 


736. Sammaddasā vedaguno sammadaññaya paņditā, 
abhibhuyya mārasamyogam nagacchanti punabbhavanti. 


Siya aññenapl —pe— kathañca siya? Yam kiñci dukkham sambhoti sabbam 
viññanapaccayatl, ayamekānupassanā. Viãñanassa tveva asesavirāganirodhā 
natthi dukkhassa sambhavoti, ayam dutiyanupassana. Evam sammā —pe— 
athāparam etadavoca satthā: 


737. Yam kiñci dukkham sambhoti sabbam viññanapaccaya, 
viññanassa nirodhena natthi dukkhassa sambhavo. 


' vađidam sassatam - Ma, Sya. 
* na te gacchanti - Ma, Sya. *saññanam - Sya. 
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732. “Những người nào đi đến sanh, tử, luân hồi lần này lần khác, đến sự hiện 
hữu này và sự hiện hữu khác, tiến trình ấy là do chính vô minh. 


733. Bởi vì vô minh này là sự mê muội lớn lao, do nó, việc bị luân hồi này là 
lâu dài. Và những chúng sinh nào đạt được Minh, họ không đi đến sự hiện hữu lại 
nữa.” 


‘Có thể có —nt— bằng một phương thức khác hay không?” —nt— Và có thể 
như thế nào? “Bất cứ khổ nào được hình thành, tất cả do các hành là duyēn, đây 
là sự quán xét thứ nhất. “Nhưng chính do sự diệt tận hoàn toàn không còn luyến 
ái đối với các hành, không có sự hình thành của khô, đây là sự quán xét thứ nhì. 
(Này các tỳ khưu, đối với vị tỳ khưu sống có sự quán xét hai khía cạnh) một cách 
đúng đắn như vậy, —nt— bậc Đạo Sư còn nói thêm điều này nữa: 


734. “Bất cứ khổ nào được hình thành, tất cả do các hành là duyên. Do sự diệt 
tận của các hành, không có sự hình thành của khổ. 


735. Sau khi biết được điều ấy là bất lợi, (biết được) khổ do các hành là duyên. 
Do sự yên lặng của tất cả các hành, do sự ngưng lại của tưởng, như vậy có sự cạn 
kiệt của khổ, sau khi biết điều này đúng theo thực thể, — 


736. — các bậc đạt được sự thông hiểu đã nhìn thấy đúng đắn; với sự nhận 
biết đúng đắn, các bậc sáng suốt, sau khi chế ngự sự ràng buộc của Ma Vương, 
không đi đến sự hiện hữu lại nữa.” 


“Có thể có —nt— bằng một phương thức khác hay không? —nt— Và có thể 
như thế nào? “Bất cứ khổ nào được hình thành, tất cả do thúc là duyên, đây là sự 
quán xét thứ nhất. Nhưng chính do sự diét tận hoàn toàn không còn luyến ái đối 
với thức, không có sự hình thành của khó,' đây là sự quán xét thứ nhì. (Này các ty 
khưu, đối với vị tỳ khưu sống có sự quán xét hai khía cạnh) một cách đúng đắn 
như vậy, —nt— bậc Đạo Sư còn nói thêm điều này nữa: 


737. “Bất cứ khổ nào được hình thành, tất cả do thức là duyên. Do sự diệt tận 
của thức, không có sự hình thành của khổ. 
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738. Etamādīnavam ñatva dukkham viññanapaccaya, 
viññanupasama bhikkhu nicchato parinibbuto*ti. 


Siya aññenapl —pe— kathañca siya? Yam kiñci dukkham sambhoti sabbam 
phassapaccayati, ayamekanupassana. Phassassa tveva asesaviraganirodha natthi 
dukkhassa sambhavoti, ayam dutiyanupassana. Evam samma —pe— athaparam 
etadavoca sattha: 


739. Tesam phassaparetanam bhavasotanusarinam, 
kummaggapatipannanam ara samyojanakkhayo. 


740. Ye ca phassam pariññaya aññaya upasame' rata, 
te ce? phassabhisamaya nicchata parinibbutā ti. 


Siya aññenapl —pe— kathañca siya? Yam kiñci dukkham sambhoti sabbam 
vedanapaccayati, ayamekanupassana. Vedanānam tveva asesaviraganirodha 
natthi dukkhassa sambhavoti, ayam dutiyanupassana. Evam samma —pe— 
athaparam etadavoca sattha: 


741. Sukham va yadi va dukkham adukkhamasukham saha, 
ajjhattañca bahiddha ca yam kiñci atthi veditam. 


742. Etam dukkhanti ñatvana mosadhammam palokitam,” 
phussa phussa vayam passam evam tattha vijānāti,* 
vedananam khaya bhikkhu* nicchato parinibbuto*ti. 


Siya aññenapl —pe— kathañca siya? Yam kiñci dukkham sambhoti sabbam 
tanhapaccayati, ayamekanupassana. Tanhaya tveva asesaviraganirodha natthi 
dukkhassa sambhavoti, ayam dutiyanupassana. Evam samma —pe— athaparam 
etadavoca sattha: 


' aññayupasame - Ma; * palokinam - Ma, Sya, PTS. 
paññaya upasame - Sya. *vijánati - Ma, Sya; virajjati - PTS, Simu 2. 
? te ve - Ma, PTS; tepi - Syā. > khaya yeva - Sya. 
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738. Sau khi biết được điều ấy là bất lợi, (biết được) khổ do thức là duyên, do 
sự yên tịnh của thức, vị tỳ khưu không còn sự khao khát, được hoàn toàn tịch 
tịnh.” 


“Có thể có —nt— bằng một phương thức khác hay không?” —nt— Và có thể 
như thế nào? “Bất cứ khổ nào được hình thành, tất cả do xúc là duyên, đây là sự 
quán xét thứ nhất. Nhưng chính do sự diét tận hoàn toàn không còn luyến ái đối 
với xúc, không có sự hình thành của khổ,” đây là sự quán xét thứ nhì. (Này các ty 
khưu, đối với vị tỳ khưu sống có sự quán xét hai khía cạnh) một cách đúng đắn 
như vậy, —nt— bậc Đạo Sư còn nói thêm điều này nữa: 


739. “Đối với những người bị chế ngự bởi (sáu) xúc, có sự xuôi theo dòng chảy 
của hiện hữu, đang thực hành đường lối xấu xa, sự cạn kiệt các mối ràng buộc là 
xa vời. 


740. Và những người nào, sau khi biết toàn diện về xúc, được thích thú ở sự 
an tịnh nhờ vào trí hiểu biết, những người ấy, thật vậy, do sự lãnh hội về xúc, 
không còn sự khao khát, được hoàn toàn tịch tịnh.” 


‘Có thể có —nt— bằng một phương thức khác hay không?” —nt— Và có thể 
như thế nào? “Bất cứ khổ nào được hình thành, tất cả do thọ là duyên, đây là sự 
quán xét thứ nhất. ‘Nhung chính do sự diệt tận hoàn toàn không còn luyến ái đối 
với thọ, không có sự hình thành của khô, đây là sự quán xét thứ nhì. (Này các ty 
khưu, đối với vị tỳ khưu sống có sự quán xét hai khía cạnh) một cách đúng đắn 
như vậy, —nt— bậc Đạo Sư còn nói thêm điều này nữa: 


741. “Bất cứ điều gì được cảm thọ, đầu là lạc hay là khổ, (hay là) không khổ 
không lạc, ở nội phần và ở ngoại phần, — 


742. — Sau khi biết được điều ấy là khổ, có tính chất giả dối, bị đổ vỡ, trong 
khi nhìn thấy sự hoại diệt sau mỗi lượt xúc chạm và nhận thức như vậy tại nơi ấy, 
do sự cạn kiệt của các thọ, vị tỳ khưu không còn sự khao khát, được hoàn toàn 
tịch tịnh.” 


‘Có thể có —nt— bằng một phương thức khác hay không?” —nt— Và có thể 
như thế nào? “Bất cứ khổ nào được hình thành, tất cả do di là duyên, đây lā sự 
quán xét thứ nhất. Nhưng chính do sự diét tận hoàn toàn không còn luyến ái đối 
với ái, không có sự hình thành của khô, đây là sự quán xét thứ nhì. (Này các ty 
khưu, đối với vị tỳ khưu sống có sự quán xét hai khía cạnh) một cách đúng đắn 
như vậy, —nt— bậc Đạo Sư còn nói thêm điều này nữa: 
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743. Taņhā dutiyo puriso dīghamaddhāna samsaram, 
1tthabhavaññathabhavam samsāram nativattati. 


744. Etamādīnavam ñatva tanha' dukkhassa sambhavam, 
vitatanho anadano sato bhikkhu parIbbaJe ti. 


Siya aññenapl —pe— kathañca siya? Yam kiñci dukkham sambhoti sabbam 
upadanapaccayati, ayamekanupassana. Upadananam? tveva asesaviraganirodha 
natthi dukkhassa sambhavoti, ayam dutiyanupassana. Evam samma —pe— 
athaparam etadavoca sattha: 


745. Upadanapaccaya bhavo bhūto dukkham nigacchati, 
jatassa maranam hoti eso dukkhassa sambhavo. 


746. Tasma upadanakkhaya sammadaññaya pandita, 
jatikkhayam abhiññaya nāgacchanti* punabbhavanti, 


Siya aññenapl —pe— kathañca siya? Yam kiñci dukkham sambhoti sabbam 
arambhapaccayati, ayamekanupassana. Ārambhānam tveva asesaviraganirodha 
natthi dukkhassa sambhavoti, ayam dutiyanupassana. Evam samma —pe— 
athaparam etadavoca sattha: 


747. Yam kiñci dukkham sambhoti sabbam arambhapaccaya, 


arambhanam nirodhena natthi dukkhassa sambhavo. 


748. Etamadinavam ñatva dukkham arambhapaccaya, 
sabbarambham patinissajja anarambhavimuttino.* 


749. Ucchinnabhavatanhassa santacittassa bhikkhuno, 
vitinno? Jatisamsaro natthi tassa punabbhavoti. 


! taņham - Ma. 
? upādānānassa - Sya. * anarambhe vimuttino - bahúsu. 
* na gacchanti - Ma, Sya. > vikkhino - Ma. 
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743. “Có tham ái là bạn lữ, trong khi luân chuyển một thời gian dài đến sự 
hiện hữu này và sự hiện hữu khác, con người không vượt qua được luân hồi. 


744. Sau khi biết được điều ấy là bất lợi, (biết được) tham ái là nguồn sanh 
khởi của khổ, vị tỳ khưu có tham ái đã được xa lìa, không có nắm giữ, có niệm, 
nên sống hạnh du sĩ.” ' 


‘Có thể có —nt— bằng một phương thức khác hay không?” —nt— Và có thể 
như thế nào? “Bất cứ khổ nào được hình thành, tất cả do thú là duyên, đây lá sự 
quán xét thứ nhất. Nhưng chính do sự diệt tận hoàn toàn không còn luyến ái đối 
với thủ, không có sự hình thành của khô, đây là sự quán xét thứ nhì. (Này các ty 
khưu, đối với vị tỳ khưu sống có sự quán xét hai khía cạnh) một cách đúng đắn 
như vậy, —nt— bậc Đạo Sư còn nói thêm điều này nữa: 


745. “Do thủ là duyên, có hữu. (Người) đã hiện hữu phải chịu khổ. Cái chết là 
dành cho người đã được sanh ra; điều ấy là nguồn sanh khởi của khổ. 


746. Vì thế, do sự cạn kiệt của thủ, các bậc sáng suốt, với trí hiểu biết đúng 
đắn, sau khi biết rõ sự cạn kiệt của sanh, không đi đến sự hiện hữu lại nữa.” 


‘Có thể có —nt— bằng một phương thức khác hay không?” —nt— Và có thể 
như thế nào? “Bất cứ khổ nào được hình thành, tất cả do sự khởi động (gắn liên 
vói nghiệp) là duyên, dày là sự quán xét thứ nhất. “Nhưng chính do sự diệt tán 
hoàn toàn không còn luyến ái đối với sự khởi động, không có sự hình thành của 
khô, đây là sự quán xét thứ nhì. (Này các tỳ khưu, đối với vị tỳ khưu sống có sự 
quán xét hai khía cạnh) một cách đúng đắn như vậy, —nt— bậc Đạo Sư còn nói 
thêm điều này nữa: 


747. “Bất cứ khổ nào được hình thành, tất cả do sự khởi động là duyên. Do sự 
diệt tận của sự khởi động, không có sự hình thành của khổ. 


748. Sau khi biết được điều ấy là bất lợi, (biết được) khổ do sự khởi động là 
duyên, sau khi từ bỏ mọi sự khởi động, đối với vị đã giải thoát khỏi sự khởi động, 


749. — đối với vi tỳ khuu có hữu ái đã được trừ tuyệt, có tâm an tịnh, việc luân 
hồi tái sanh đã được triệt tiêu, đối với vị ấy không có sự hiện hữu lại nữa.”? 


' Hai câu kệ 743, 744 được thấy ở Itivuttakapāļi - Phật Thuyēt Như Vậu, TTPV tập 28, trang 473. 
* Câu kệ 749 được thấy ở Udanapali - Phật Tự Thuuết, TTPV tập 28, trang 219. 


233 


Suttanipate Mahauaggo Dvayatānupassanāsuttam 


Siya aññenapl —pe— kathañca siya? Yam kiñci dukkham sambhoti sabbam 
aharapaccayati, ayamekanupassana. Āhārānam tveva asesaviraganirodha natthi 
dukkhassa sambhavoti, ayam dutiyanupassana. Evam samma —pe— athaparam 
etadavoca sattha: 


750. Yam kiñci dukkham sambhoti sabbam aharapaccaya, 
aharanam nirodhena natthi dukkhassa sambhavo. 


751. Etamadinavam ñatva dukkham aharapaccaya, 
sabbaharam' pariññaya sabbaharamanissito, 


752. Arogyam sammadaññaya āsavānam parikkhaya, 
sankhaya sevī dhammattho sankham nopeti? vedaguti. 


Siya aññenapl —pe— kathañca siya? Yam kiñci dukkham sambhoti sabbam 
ijitapaccayāti, ayamekanupassana. IñJitanam tveva asesavirāganirodhā natthi 
dukkhassa sambhavoti, ayam dutiyanupassana. Evam sammā —pe— athaparam 
etadavoca sattha: 


753. Yam kiñci dukkham sambhoti sabbam ifijitapaccayā, 
iūjitānam nirodhena natthi dukkhassa sambhavo. 


754. Etamādīnavam ñatva dukkham ifijitapaccayā, 
tasmā hi* ejam vossajja sankhare uparundhiya,* 
anejo anupādāno sato bhikkhu paribbajeti. 


Siya aññenapi —pe— kathañca siya? Nissitassa calitam  hotiti, 
ayamekānupassanā. Anissato na calatīti, ayam dutiyanupassana. Evam sammā — 
pe— athāparam etadavoca satthā: 


755. Anissito na calati nissito ca upādiyam, 
1tthabhavaññathabhavam samsāram nativattati. 


' sabbāhāre - Syā. *tasma - PTS. * uparundhiyā - Sya. 
* sankhyam nopeti - Ma; sankhayannopeti - Sya; saūkham na upeti - PTS. 
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‘Có thể có —nt— bằng một phương thức khác hay không?” —nt— Và có thể 
như thế nào? “Bất cứ khổ nào được hình thành, tất cả do dưỡng chất là duyên, 
đây là sự quán xét thứ nhất. “Nhưng chính do sự diệt tận hoàn toàn không còn 
luyến ái đối với các dưỡng chất, không có sự hình thành của khô, đây là sự quán 
xét thứ nhì. (Này các tỳ khưu, đối với vị tỳ khưu sống có sự quán xét hai khía 
cạnh) một cách đúng đắn như vậy, —nt— bậc Đạo Sư còn nói thêm điều này nữa: 


750. “Bất cứ khổ nào được hình thành, tất cả do dưỡng chất là duyên. Do sự 
diệt tận của các dưỡng chất, không có sự hình thành của khổ. 


751. Sau khi biết được điều ấy là bất lợi, (biết được) khổ do dưỡng chất là 
duyên, sau khi biết toàn diện về mọi dưỡng chất thì không nương nhờ vào mọi 
dưỡng chất. 


752. Với trí hiểu biết đúng đắn vē vô bệnh (Niết Bàn), do sự hoàn toàn cạn 
kiệt của các lậu hoặc, vị có sự hành trì, sau khi suy xét, đứng vững ở Giáo Pháp; 
các bậc đạt được sự thông hiểu không đi đến sự phân loại.” 


‘Có thể có —nt— bằng một phương thức khác hay không?” —nt— Và có thể 
như thế nào? “Bất cứ khổ nào được hình thành, tất cả do sự loạn động là duyên, 
đây là sự quán xét thứ nhất. “Nhưng chính do sự diệt tận hoàn toàn không còn 
luyến ái đối với các sự loạn động, không có sự hình thành của khổ, đây là sự 
quán xét thứ nhì. (Này các tỳ khưu, đối với vị tỳ khưu sống có sự quán xét hai 
khía cạnh) một cách đúng đắn như vậy, —nt— bậc Đạo Sư còn nói thêm điều này 
nữa: 


753. “Bất cứ khổ nào được hình thành, tất cả do sự loạn động là duyên. Do sự 
diệt tận của các sự loạn động, không có sự hình thành của khổ. 


754. Sau khi biết được điều ấy là bất lợi, (biết được) khổ do sự loạn động là 
duyên, chính vì thế, sau khi buông bỏ dục vọng, sau khi chặn đứng các hành, vị tỳ 
khưu không còn dục vọng, không có nắm giữ, có niệm, nên ra đi du phương.” 


‘Có thể có —nt— bằng một phương thức khác hay không?” —nt— Và có thể 
như thế nào? “Người nương tựa có sự bị dao động,` đây là sự quán xét thứ nhất. 
“Người không nương tựa không dao dģng, đây là sự quán xét thứ nhì. (Này các 
tỳ khưu, đối với vị tỳ khưu sống có sự quán xét hai khía cạnh) một cách đúng đắn 
như vậy, —nt— bậc Đạo Sư còn nói thêm điều này nữa: 


755. “Người không nương tựa không dao động, và người nương tựa, trong khi 
chấp thủ sự hiện hữu này và sự hiện hữu khác, không vượt qua được luân hồi. 
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756. Etamadinavam ñatva nissayesu mahabbhayam, 
anissito anupadano sato bhikkhu paribbajeti. 


Siya aññenapl —pe— kathañca siya? Rupehi bhikkhave aruppa' santatarāti, 
ayamekanupassana. Aruppehi? nirodho santataroti, ayam dutiyanupassana. 
Evam sammā —pe— athaparam etadavoca sattha: 


757. Ye ca rūpūpagā satta ye ca aruppavasino,* 
nirodham appajananta agantaro punabbhavam. 


758. Ye ca rūpe pariññaya arupesu susanthita,* 
nirodhe ye vimuccanti' te jana maccuhayinoti. 


Siya aññenapl —pe— kathañca siya? Yam bhikkhave sadevakassa lokassa 
samarakassa sabrahmakassa sassamanabrahmaniya pajaya sadevamanussaya 
idam saccanti upanijjhayitam tadamariyanam etam musāti yathabhutam 
sammappaññaya sudittham, ayamekanupassana. Yam bhikkhave sadevakassa 
lokassa samarakassa sabrahmakassa  sassamaņabrāhmaņiyā  pajāya 
sadevamanussaya etam musati upanijjhayitam tadamariyanam etam saccanti 
yathabhutam sammappaññaya sudittham, ayam dutiyanupassana. Evam samma 
—pe— athaparam etadavoca sattha: 


759. Anattani attamanim' passa lokam sadevakam, 
nivittham nāmarūpasmim idam saccanti maññati. 


760. Yena yena hi maññanti tato tam hoti aññatha, 
tam hi tassa musa hoti mosadhammam hi ittaram. 


' arūpā - Ma, Sya. * asanthita - Ma. 
? arūpehi - Ma, Sya. ` muccanti - Sya. 
3 arūpatthāyino - Ma, Sya. ° attamānī - Syā; attamānam - PTS. 
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756. Sau khi biết được điều ấy là bất lợi, (biết được) nói sợ hãi lớn lao ở các sự 
nương tựa, vị tỳ khưu không nương tựa, không có nắm giữ, có niệm, nên ra đi du 
phương.” 


‘Có thể có —nt— bằng một phương thức khác hay không?” —nt— Và có thể 
như thế nào? “Này các tỳ khưu, các trạng thái uô sắc an tịnh hơn các trạng thái 
sāc, đây là sự quán xét thứ nhất. “Sự diét tận an tịnh hơn các trạng thái vô sắc, 
đây là sự quán xét thứ nhì. (Này các tỳ khưu, đối với vị tỳ khưu sống có sự quán 
xét hai khía cạnh) một cách đúng đắn như vậy, —nt— bậc Đạo Sư còn nói thêm 
điều này nữa: 


757. “Những chúng sinh nào đã đi đến sāc giới, và những người nào trú ở vô 
sắc giới, trong khi không biết toàn diện về tịch diệt (Niết Bàn), là những người đi 
đến sự hiện hữu lại nữa. 


758. Và những người nào sau khi biết toàn diện về sắc giới, đã khéo đứng 
vững ở vô sắc giới, những người nào được giải thoát ở tịch diệt (Niết Bàn), những 
người ấy có sự từ bỏ Tử Thần.” 


‘Có thể có —nt— bằng một phương thức khác hay không?” —nt— Và có thể 
như thế nào? “Này các tỳ khưu, điều nào mà đối với thế gian, tính luôn cõi chư 
Thiên, cối Ma Vương, cối Phạm Thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, chư 
Thiên và loài người, được suy tưởng rằng: “Điều này lá sự thật, điều ấy đối với 
các bậc Thánh được nhìn thấy rõ bằng tuệ chân chánh đúng theo bản thể rằng: 
“Điều này là giả dôi, đầy là sự quán xét thứ nhất. Này các tỳ khưu, điều nào mā 
đối với thế gian, tính luôn cõi chư Thiên, cối Ma Vương, cối Phạm Thiên, cho đến 
dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài người, được suy tưởng rằng: 
“Điều này là giả dối, điều ấy đối với các bậc Thánh được nhìn thấy rõ bằng tuệ 
chân chánh đúng theo bản thể rằng: “Điều này là sự thật,` đầy lā sự quán xét thứ 
hai. (Này các tỳ khưu, đối với vị tỳ khưu sống có sự quán xét hai khía cạnh) một 
cách đúng đắn như vậy, —nt— bậc Đạo Sư còn nói thêm điều này nữa: 


759. “Hãy nhìn xem thế gian, tính luôn cõi chư Thiên, có sự hoan hỷ ở vô ngã 
(và) bị chìm đắm ở danh và sắc. Họ nghĩ rằng: “Điều này là sự thật.” 


760. Dāu cho họ nghĩ thế nào, cái ấy trở thành cái khác so với chính nó. 
Chính cái ấy trở nên giả dối đối với nó, bởi vì nó có tính chất giả dối và ngắn 
ngúi. 
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Suttanipate Mahauaggo Dvayatanupassanasuttam 


761. Amosadhammam nibbanam tadariya saccato vidum,' 
te ve saccabhisamaya nicchata parinibbutati. 


Siya aññenapi parlyayena sammā dvayatanupassanati iti ce bhikkhave, 
pucchitaro assu siyatissu vacanīyā, kathañca siya? Yam bhikkhave sadevakassa 
lokassa samarakassa sabrahmakassa  sassamanabrahmaniya pajaya 
sadevamanussāya idam sukhanti upanijjhāyitam tadamariyanam etam 
dukkhanti yathabhutam sammappaññaya sudittham, ayamekanupassana. Yam 
bhikkhave sadevakassa lokassa samarakassa sabrahmakassa 
sassamaņabrāhmaņiyā pajāya sadevamanussaya idam dukkhanti upanijjhāyitam 
tadamariyānam etam sukhanti yathabhutam sammappaññaya sudittham, ayam 
dutiyānupassanā. 


Evam sammā dvayatānupassino kho bhikkhave, bhikkhuno appamattassa 
ātāpino pahitattassa viharato dvinnam phalanam aññataram phalam 
pātikankham dittheva dhamme añña, sati va upādisese anāgāmitāti. Idamavoca 
bhagavā. Idam vatvā sugato athāparam etadavoca satthā: 


762. Rupa sadda rasa gandhā” phassā dhammā ca kevala, 


itthā kantā manāpā ca yāvatatthīti vuccati. 


763. Sadevakassa lokassa ete vo sukhasammatā, 
yattha cete nirujjhanti tam tesam dukkhasammatam. 


764. Sukhanti ditthamariyehi sakkāyassuparodhanam, 
paccanīkamidam hoti sabbalokena passatam. 


765. Yam pare sukhato āhu tadariyā āhu dukkhato, 
yam pare dukkhato ahu tadariya sukhato vidum.' 


"vidū - Ma, Sya, PTS. *gandhā rasa - Sya. 
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Kinh Tập - Đại Phẩm Kinh Quán Xét Hai Khía Cạnh 


761. Niết Bàn là pháp không giả dối, các bậc Thánh đã biết điều ấy là sự thật. 
Những vị ấy, thật vậy, do sự lãnh hội về sự thật, không còn sự khao khát, được 
hoàn toàn tịch tịnh.” 


“Có thể có sự quán xét hai khía cạnh một cách đúng đắn bằng một phương 
thức khác hay không? Này các tỳ khưu, nếu có những người hỏi như thế, những 
người ấy nên được nói như vầy: “Có thê. Và có thể như thế nào? “Này các tỳ khuu, 
điều nào mà đối với thế gian, tính luôn cõi chư Thiên, cõi Ma Vương, cối Phạm 
Thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài người, được suy 
tưởng rằng: “Điều này là lac, điều ấy đối với các bậc Thánh được nhìn thấy rõ 
bằng tuệ chân chánh đúng theo bản thể rằng: “Điều này là khô; đầy lā sự quán 
xét thứ nhất. Này các tỳ khưu, điều nào mà đối với thế gian, tính luôn cối chư 
Thiên, cối Ma Vương, cối Phạm Thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, chư 
Thiên và loài người, được suy tưởng rằng: “Điều này là khô, điều ấy đối với các 
bậc Thánh được nhìn thấy rõ bằng tuệ chân chánh đúng theo bản thể rằng: “Điều 
này là lac, đầy lā sự quán xét thứ hai. 


Này các tỳ khưu, đối với vị tỳ khưu sống có sự quán xét hai khía cạnh một 
cách đúng đắn như vậy, không bị xao lãng, có nhiệt tâm, có bản tánh cương 
quyết, một quả báu nào đó trong hai quả báu là điều chờ đợi: trí giải thoát ở đời 
hiện tại, hoặc nếu còn dư sót thì phẩm vị Bất Lai. Đức Thế Tôn đã nói điều này. 
Sau khi nói điều này, đấng Thiện Thệ, bậc Đạo Sư còn nói thêm điều này nữa: 


762. “Các sắc, các thinh, các vị, các hương, các xúc, và các pháp, tất cả là đáng 
mong, đáng yêu, và đáng mến khi nào chúng còn (có trạng thái) được gọi là “hiện 
hữu. 


763. Đối với thế gian, tính luôn cõi chư Thiên, các pháp này được công nhận 
là lạc, và nơi nào các pháp này được diệt tận, điều ấy đối với chúng được công 
nhận là khổ. 


764. Sự hoại diệt của bản thân này được các bậc Thánh xem là lac, điều 
(nhận thức) này của các bậc đang nhìn thấy là đối nghịch với tất cả thế gian. 


765. Điều nào những kẻ khác đã nói là lạc, điều ấy các bậc Thánh đã nói là 
khổ. Điều nào những kẻ khác đã nói là khổ, điều ấy các bậc Thánh đã biết là lạc. 
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Suttanipate Mahauaggo Dvayatānupassanāsuttam 


766. Passa dhammam durajanam sampamulhettha aviddasu,' 
nivutanam tamo hoti andhakaro apassatam. 


767. Satañca vivatam hoti aloko passatamiva, 
santike na vijananti maga dhammass' akovida. 


768. Bhavaragaparetehi bhavasotanusaribhi, 
māradheyyānupannehi nayam dhammo susambudho. 


769. Ko nu aññatramariyehi? padam sambuddhumarahati, 
yam padam sammadaññaya parinibbanti anasavati. 


Idamavoca bhagavā. Attamana te bhikkhu bhagavato bhasitam 
abhinandunti.* Imasmim kho pana veyyākaraņasmim bhaññamane 
satthimattānam bhikkhūnam anupādāya āsavehi cittani vimuccimsū "ti. 


Dvayatānupassanā suttam nitthitam. 


TASSUDDĀNAM 


Saccam upadhi avijjā ca sankharaviññanapañcamam, 
phassavedaniyā taņhā upādānarambhā āhārā, 
iñjitam calitam rūpam saccam dukkhena soļasā "ti. 


Mahāvaggo tatiyo. 


TASSA VAGGASSUDDĀNAM 


Pabbajja ca padhanañca subhasitañca puralasam 
maghasuttañca sabhiyo ca selo sallam ca vuccati, 
vasettho capi kokali nalako dvayatanupassana 
dvadasetani suttani mahāvaggoti vuccati "ti. 


í 


'*viddasu - Ma; aviddasú - Syā, PTS. 3 abhinandum - PTS. 
* aññatra ariyehi - Syā. *imasmim ca - Ma, Syā. 
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Kinh Tập - Đại Phẩm Kinh Quán Xét Hai Khía Cạnh 


766. Hãy nhìn xem Pháp khó nhận biết (Niết Bàn), ở đây những kẻ ngu muội 
không nhìn thấy. Sự tối tăm là dành cho những kẻ bị bao trùm, bóng đêm là dành 
cho những kẻ không nhìn thấy. 


767. Sự mở ra (Niết Bàn) là dành cho những người tốt lành, ví như ánh sáng 
là dành cho những người đang nhìn thấy. Những kẻ ngu không thông thạo Giáo 
Pháp không nhận thức được (mặc đầu) ở gần bên. 


768. Pháp này không dễ dàng giác ngộ bởi những kẻ bị chế ngự bởi hữu ái, 
bởi những kẻ xuôi theo dòng chảy của hữu, bởi những kẻ đã đi vào tâm khống 
chế của Ma Vương. 

769. Vậy người nào xứng đáng để giác ngộ vị thế (Niết Bàn) ngoại trừ các bậc 
Thánh? Với trí hiểu biết đúng đắn về vị thế ấy, các ngài chứng đạt Niết Bàn, 
không còn lậu hoặc.” 


Đức Thế Tôn đã nói điều này. Được hoan hỷ, các vị tỳ khưu ấy thỏa thích lời 
dạy của đức Thế Tôn. Hơn nữa, trong khi sự thuyết giảng này được nói lên, tâm 
của sáu mươi tỳ khưu ấy đã được giải thoát khỏi các lậu hoặc, do không còn chấp 
thủ. 

Dứt Kinh Quán Xét Hai Khía Cạnh. 
TÓM LƯỢC KINH NÀY 


Sự thật, mầm tái sanh, vô minh, các hành, và thức là thứ năm, 
xúc, thọ, ái, thủ, sự khởi động, các dưỡng chất, 
sự loạn động, sự bị dao động, sắc, sự thật, với khổ là mười sáu. 


Đại Phẩm là thứ ba. 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 


Việc Xuất Gia, sự Nó Lực, việc Khéo Nói, và phần bánh cúng té, 

và Kinh về vị Magha, vị Sabhiya, vị Sela, và Mũi Tên được nói đến, 

và vị Vasettha nữa, vị Kokali, vị Nalaka, việc Quán Xét Hai Khía Cạnh, 
mười hai bài Kinh này gọi là Đại Phẩm. 


HART 
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IV. ATTHAKAVAGGO 
1. KAMASUTTAM 


770. Kamam kāmayamānassa tassa ce tam samijjhati, 
addhā pitimano hoti laddha macco yadicchati. 


771. Tassa ce kamayanassa' chandajatassa jantuno, 
te kama parihayanti sallaviddhova ruppati. 


772. Yo kame parivajjeti sappasseva pada siro, 
so mam” visattikam loke sato samativattati. 


773. Khettam vatthum hiraññam vā’ gavassam' dasaporisam, 
thiyo bandhu puthukame? yo naro anugijjhati. 


774. Abala° nam balīyanti maddante nam parissaya, 
tato nam dukkhamanveti navam bhinnamivodakam. 


775. Tasma jantu sadā sato kāmāni parivajjaye, 
te pahaya tare ogham nāvam sitvava” pāragū ti. 


Kāmasuttam nitthitam. 


' kāmayamānassa - Sīmu 2. > puthu kāme - Ma, PTS; 
* so imam - PTS, Sīmu 2. puthū kāme - Syā. 

3 hiraññañca - Sya. Š abalāva - PTS. 

* gavassam - Ma. 7 siñcitvā - PTS, Sīmu 2. 
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IV. PHẨM NHÓM TÁM 


1. KINH GIẢNG VỀ DỤC 


770. Đối với người ham muốn về dục, nếu điều ấy thành tựu đến người ấy, 
đương nhiên (người ấy) có ý vui mừng sau khi đã đạt được điều con người ước 
muốn. 


771. Nếu đối với người ấy, — (tức là) đối với người đang ham muốn, đối với 
con người có sự mong muốn đã sanh khởi, — các dục ấy bị suy giảm, thì (người 
ấy) bị khổ sở như lá bị dám xuyên bởi mũi tên. 


772. Người nào xa lánh các dục tựa như các bàn chân (xa lánh) đầu của con 
rắn, người ấy, có niệm, băng qua sự vướng mắc này ở thế gian. 


773. Người nam nào thèm muốn ruộng, đất, hoặc vàng, gia súc, ngựa, tôi tớ, 
người hầu, người nữ, thân quyến, vô số các dục, — 


774. — các (ô nhiễm) yếu ớt thống trị người ấy, các hiểm họa chà đạp người 
ấy; do việc ấy, khổ đau đi theo người ấy, tựa như nước (tràn vào) chiếc thuyền đã 
bị vỡ. 


775. Do đó, người luôn luôn có niệm có thể xa lánh các dục, sau khi dứt bỏ 
chúng thì có thể vượt qua dòng nước lũ, tựa như sau khi tát cạn chiếc thuyền, là 
người đi đến bờ kia. 


Dứt Kinh Giảng về Dục. 
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Suttanipāte Atthakavaggo Guhatthakasuttam 


2. GUHATTHAKASUTTAM 


776. Satto guhāyam bahunābhichanno 
tittham naro mohanasmim pagalho, 
dūre vivekā hi tathāvidho so 
kāmā hi loke na hi suppahāyā. 


777. Icchanidana bhavasatabaddha' 
te duppamuūcā na hi aññamokkha, 
pacchā pure vāpi apekkhamānā 
ime va kāme purime va jappam. 


778. Kāmesu giddha pasutā pamūļhā 
avadāniyā te visame nivitthā, 
dukkhūpanītā paridevayanti 
kim su bhavissāma ito cutāse. 


779. Tasma hi sikkhetha idheva jantu 
yam kiñci Jañña visamanti loke, 
na tassa hetu visamam careyya 
appam hidam? jivitam ahu dhira. 


780. Passami loke pariphandamanam 
pajam imam tanhagatam bhavesu, 
hina nara maccumukhe lapanti 
avitatanha se bhavabhavesu. 


781. Mamayite passatha phandamane 
maccheva appodake khinasote, 
etampi disva amamo careyya 
bhavesu asattimakubbamano. 


' bhavasātabandhā - Sya. “hi tam - Sya, PTS. 
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Kinh Tập - Phẩm Nhóm Tám Kinh Nhóm Tám vē Hang 


2. KINH NHÓM TÁM VỀ HANG 


776. BỊ dính māc ở hang (thân xác), bị che đậy bởi nhiều (ô nhiễm), trong khi 
tón tai, con người bị đắm chìm trong sự say mê (ngũ dục). Người thuộc hạng như 
thế ấy quả thật cách xa sự viễn ly, bởi vì các dục ở thế gian thật không dễ gì dứt 
bỏ. 


777. Có uc muốn là căn nguyên, bị trói buộc vào lạc thú ở hiện hữu, đang 
trông mong về sau này hoặc luôn cả trước đây, đang tham muốn các dục này 
hoặc các dục trước đây, những kẻ ấy khó giải thoát, đương nhiên không thể giúp 
cho những người khác giải thoát. 


778. Bi thèm khát ở các dục, bị đeo níu, bị mê đắm, 

là những người thấp kém, họ đã đi theo lối sai trái. 

BỊ dẫn đến khổ đau, họ than vån: 

“Vậy chúng ta sẽ trở thành cái gì sau khi chết từ nơi đây?” 


779. Chính vì điều ấy, con người ở ngay tại đây nên học tập, 
nên biết bất cứ điều gì là “sai trái ở thế gian, 

không nên làm điều sai trái do nhân của điều ấy, 

bởi vì các bậc sáng trí đã nói mạng sống này là it ói. 


780. Ta nhìn thấy con người này, bị nhiễm tham ái trong các cõi, đang chao 
đảo ở thế gian. Những người thấp hèn, chưa xa lìa tham ái ở hữu và phi hữu, rên 
rỉ ở cửa miệng Tử Thần. 


781. Hãy nhìn xem những kẻ đang chao động về vật đã được chấp là của tôi, 
tựa như những con cá ở chó ít nước, ở dòng chảy bi cạn kiệt. Và sau khi nhìn thấy 
điều ấy, nên sống không chấp là của tôi, không tạo nên sự vướng bận ở các hữu. 
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Suttanipāte ARJ Dutthatthakasuttam 


782. Ubhosu antesu vineyya chandam 
phassam pariññaya anānugiddho, 
yadattagarahī tadakubbamāno 
na lippati' ditthasutesu dhīro. 


783. Saññam pariñña vitareyya ogham 
pariggahesu muni nopalitto, 
abbulhasallo caram appamatto 
nasimsat1? lokamimam parañca "ti. 


Guhatthakasuttam nitthitam. 


3. DUTTHATTHAKASUTTAM 


784. Vadanti ve dutthamanapi eke 
athopi ve saccamana vadanti, 
vadañca jatam muni no upeti 
tasma muni’ natthi khilo kuhiūci. 


785. Sakam hi ditthim kathamaccayeyya 
chandānunīto ruciya nivittho, 
sayam samattani pakubbamano 
yatha hi janeyya tathā vadeyya. 


786. Yo attano silavatani jantu 
ananuputtho ca? paresa* pava, 
anariyadhammam kusala tamahu 
yo atumanam sayameva pava.' 


787. Santo ca bhikkhu abhinibbutatto 
iti hanti sīlesu akatthamāno, 
tamariyadhammam kusalā vadanti 
yassussada natthi kuhiñci loke. 


'limpati - Sya. tva - Ma. 
* nāsīsatī - Ma; nāsimsati - Syā. ` parassa - Sīmu 1. 
* munī - Syā, PTS. ° pāva - Ma. 
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Kính Tập - Phẩm Nhóm Tám Kinh Nhóm Tám vē Xếu Xa 


782. Nên dẹp bỏ sự mong muốn ở cả hai thái cực, sau khi biết toàn diện về 
xúc thì không còn thèm muốn, bản thân chê trách điều nào thì không làm điều 
ấy, người sáng trí không nhơ bẩn ở những điều đã được thấy đã được nghe. 


783. Sau khi biết toàn diện về tưởng, có thể vượt qua khỏi dòng lũ, 
bậc hiền trí không bị vấy bẩn ở các sự bám giữ, 

có mũi tên đã được lấy ra, không bị xao lãng trong khi sinh hoạt, 
không mong ước đời này và đời khác. 


Dứt Kinh Nhóm Tám về Hang. 


3. KINH NHÓM TÁM VỀ XĀU XA 


784. Thật vậy, một số người nói (bôi nhọ) với tâm ý xấu xa. 
Quả vậy, một số người có tâm ý chân thật cũng nói (bôi nhọ). 
Bậc hiền trí không tiếp cận lời nói (bôi nhọ) đã khởi lên, 

bởi vậy bậc hiền trí không có sự khāt khe ở bất cứ đâu. 


785. Bị dẫn dắt bởi lòng mong muôn, đã di theo sự ưa thích, 
trong khi tự mình làm cho (các quan điểm trở nên) đầy đủ, 
làm thế nào có thể vượt qua quan điểm của chính mình? 
Bởi vì người biết như thế nào thì sẽ nói như thế ấy. 


786. Người nào, đầu không được hỏi đến, mà nói với những người khác về 
giới và phận sự của bản thân, người nào tự chính mình nói về bản thân, các bậc 
thiện xảo đã nói kẻ ấy là không có Thánh pháp. 


787. Và vi tỳ khưu an tịnh, có trạng thái đã được hoàn toàn diệt tắt, 
không khoe khoang về các giới rằng: “Tôi là thế nāy, 

đối với vị nào không có (thái độ) kiêu ngạo ở bất cứ đâu ở thế gian, 
các bậc thiện xảo nói vị ấy là có Thánh pháp. 
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Suttanipāte Atthakavaggo Suddhatthakasuttam 


788. Pakappitā sankhatā yassa dhammā 
purakkhatā santi avīvadātā, 
yadattanī' passati ānisamsam 
tam nissito kuppapaticcasantim, 


789. Ditthi'nivesā na hi svativatta 
dhammesu niccheyya samuggahītam, 
tasma naro tesu nivesanesu 
nirassati adisaticca? dhammam. 


790. Dhonassa hi* natthi kuhiñci loke 
pakappita ditthi bhavabhavesu, 
mayañca manañca pahaya dhono 
sa kena gaccheyya anũpayo so. 


791. Upayo hi dhammesu upeti vadam 
anūpayam" kena katham vadeyya, 
attam nirattam' na hi tassa atthi 
adhosi so ditthimidheva sabban ”ti.” 


Dutthatthakasuttam nitthitam. 


4. SUDDHATTHAKASUTTAM 


792. Passami suddham paramam arogam 
ditthena samsuddhi narassa hoti, 
etabhijanam' paramanti ñatva 
suddhānupassīti pacceti ñanam. 


' vadattani - Ma, Sya. ` anūpāyam - PTS, Simu 1, 2. 
* ditthī - Ma, Syā, PTS. ° attā nirattā - Ma. 

3 ādīyatī ca - Ma; adiyaticca - Syā, PTS, Simu 1, 2. 7 sabbā ti - PTS. 

“hi - PTS. * evābhijānam - Ma, Syā. 


248 


Kinh Tập - Phẩm Nhóm Tám Kinh Nhóm Tám vē Trong Sạch 


788. Các quan điểm của người nào đã được xếp đặt, đã được tạo tác, 

đã được mong ước, (thì các quan điểm ấy) là không trong sạch, 

(người ấy) nhìn thấy điều nào là việc lợi ích cho bản thân, 

rồi đã nương vào điều ấy, vào sự an tịnh bị thay đổi thuận theo điều kiện. 


789. Các sự chấp chặt vào tà kiến quả thật không dễ vượt qua 

sau khi suy xét về điều đã được nắm bắt trong số các pháp (tà kiến). 
Vì thế, trong các sự chấp chặt ấy, loài người 

buông lơi và nắm giữ tà kiến (này đến tà kiến khác). 


7oo. Quả thật, đối với vị đã rũ sạch thì không có quan điểm được xếp đặt liên 
quan đến hữu và phi hữu ở bất cứ đâu ở thế gian. VỊ đã rũ sạch sau khi dứt bỏ xảo 
quyệt và ngã mạn, thì bởi điều gì mà vị ấy có thể đi (tái sanh) khi vị ấy không có 
sự vướng bận? 


791. Quả thật, người có sự vướng bận tiếp cận sự tranh luận về các pháp. 
Với điều gì, bằng cách nào có thể nói về người không vướng bận? 

Bởi vì điều được nắm lấy và được rời bỏ là không có đối với vị ấy; 

vị ấy đã rũ bỏ mọi tà kiến ở ngay tại nơi đây. 


Dứt Kinh Nhóm Tám về Xấu Xa. 


4. KINH NHÓM TÁM VỀ TRONG SẠCH 


7o2. “Tôi nhìn thấy đối tượng trong sạch là tối thắng, không bệnh. 

Do việc nhìn thấy, con người có được sự thanh khiết,” 

trong khi biết rõ như thế, người đã biết (việc ấy) là ‘tõi thāng, 

có sự quan sát đối tượng trong sạch, tin tưởng rằng (điều ấy) là trí tuệ. 
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Suttanipāte Atthakavaggo Suddhatthakasuttam 


793. 


794. 


795. 


796. 


797. 


Ditthena ce suddhi narassa hoti 
ñanena vā so pajahāti dukkham, 
aññena so sujjhati sopadhīko 
ditthi hi nam pava tatha vadanam. 


Na brahmano aññato suddhimaha 
ditthe sute silavate mute va, 
puūīie ca pāpe ca anupalitto 
attañJaho nayidha' pakubbamano. 


Purimam pahaya aparam sitase 
ejanuga te na taranti sangam, 

te uggahayanti nirassajanti 

kapIva sakham pamukham gahaya.? 


Sayam samadaya vatani jantu 
uccavacam gacchati saññasatto, 
vidva ca vedehi samecca dhammam 
na uccavacam gacchati bhuripañño. 


Sa sabbadhammesu visenibhūto 

yam kiūci dittham va sutam mutam va, 
tameva dassim' vivatam carantam 
kenidha lokasmim' vikappayeyya. 


' na idha - Sya. 
? pamuñcam gahāyam - Ma, Sīmu 2; ? tam evadassim - PTS. 
pamuñcam gahāya - PTS. *kenīdha lokasmi - Ma. 
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793. Nếu do nhìn thấy mā con người có được sự trong sạch, hoặc do nhận biết 
mà người ấy dứt bỏ khổ đau, thì người ấy — người còn mầm mống tái sanh — 
được trong sạch do (đạo lộ) khác (so với Thánh Đạo), chính tà kiến (thế ấy) đã 
mớm lời cho người ấy trong khi nói như thế. 


794. VỊ Bà-la-môn đã nói rằng sự trong sạch là không do (đạo lộ) khác, không 
liên quan đến điều đã được thấy, đến điều đã được nghe, đến giới và phận sự, 
hoặc đến điều đã được cảm giác, là người không bị vấy bẩn bởi phước và tội, từ 
bỏ điều đã được chấp giữ, không tạo ra (nghiệp gì) ở nơi đây. 


795. Dứt bỏ cái trước rồi nương vào cái khác, đeo đuổi dục vọng, những người 
ấy không vượt qua sự quyến luyến. Họ nắm bắt rồi rời bỏ, tựa như con khỉ với 
việc nắm lấy cành cây trước mặt. 


796. Sau khi tự mình thọ trì các phận sự, con người đi đến chỗ cao chó thấp, 
bị dính mắc vào tưởng: còn người có sự hiểu biết, sau khi thông hiểu pháp nhờ 
vào các sự hiểu biết, không đi đến chó cao chó thấp, là người có tuệ bao la. 


797. VỊ ấy là người diệt đạo binh ở tất cả các pháp, 

về bất cứ điều gì đã được thấy, đã được nghe, hoặc đã được cảm giác. 
VỊ ấy, người có nhãn quan như thế, đang hành xử rõ ràng, 

ở thế gian này đây, với cái gì có thể chi phối được vị ấy? 
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Suttanipāte Atthakavaggo Paramatthakasuttam 


798. Na kappayanti na purekkharonti 
accantasuddhīti na te vadanti, 
adanagantham gathitam' visajja 
asam na kubbanti kuhiñci loke. 


799. Simatigo brahmano tassa natthi 
ñatva va disva va samuggahitam, 
na rāgarāgī na viragaratto 
tassidha natthi paramuggahitan "ti. 


Suddhatthakasuttam nitthitam. 


5. PARAMATTHAKASUTTAM 


800. Paramanti ditthisu paribbasano 
yaduttarim kurute jantu loke, 
hinati aññe tato sabbamaha 
tasma vivadani avitivatto. 


801. Yadattanī passati anisamsam 
ditthe sute silavate? mute va, 
tadeva so tattha samuggahāya 
nihinato passati sabbamaññam. 


802. Tam vapi gantham kusala vadanti 
yam nissito passati hinamaññam, 
tasma hi dittham va sutam mutam va 
sīlabbatam bhikkhu na nissayeyya. 


' gadhitam - Sya. ? silabbate - Syā, Simu. 
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798. Các vị ấy không sắp đặt, không mong ước, 
không nói về “sự trong sạch tột cùng." 
Sau khi tháo gỡ sự trói buộc vào chấp thủ đã bị buộc trói, 
các vị không tạo lập sự mong mỏi ở bất cứ đầu ở thế gian. 


799. Vi Bà-la-môn, có sự vượt quá ranh giới, đối với vị ấy không có 
điều gì được nắm bắt sau khi đã biết và sau khi đã thấy, 

không có sự luyến ái với ái dục, không bị luyến ái ở pháp ly ái dục; 
đối với vị ấy, không có điều gì được nắm bắt là tối thắng ở đây. 


Dứt Kinh Nhóm Tám về Trong Sạch. 


5. KINH NHÓM TÁM VỀ TỐI THẮNG 


8oo. Trong khi sống theo các tà kiến, (nghĩ rằng) “(Điều này) là tối thắng,” 
con người làm nổi trội điều ấy ở thế gian, 

rồi đã nói tất cả những điều khác là “thấp hen” so với điều ấy, 

vì thế không vượt lên trên các sự tranh cãi. 


801. Người nhìn thấy cái gì đó ở điều đã được thấy, ở điều đã được nghe, ở 
giới và phận sự, hoặc ở điều đã được cảm giác là sự lợi ích cho bản thân, sau khi 
nắm bắt chính cái (tà kiến) ấy về điều ấy, người ấy nhìn thấy mọi cái khác đều lā 
hèn kém. 


802. Hơn nữa, các bậc thiện xảo gọi điều ấy là sự trói buộc, người bị nương 
tựa vào điều ấy nhìn thấy cái khác là thấp hèn. Chính vì thế, vị tỳ khưu không nên 
nương tựa vào điều đã được thấy, điều đã được nghe, điều đã được cảm giác, 
hoặc vào giới và phận sự. 
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Suttanipāte Atthakavaggo Jarāsuttam 


803. Ditthimpi lokasmim na kappayeyya 
ñanena va sīlavatena vāpi, 
samoti attānamanūpaneyya 
hīno na maññetha visesi vāpi. 


804. Attam pahāya anupādiyāno 
ñanepi so nissayam no karoti, 
Sa ve viyattesu na vaggasārī 
ditthimpi so na pacceti kiūci. 


805. Yassūbhayante paņidhīdha natthi 
bhavābhavāya idha vā huram vā, 
nivesanā tassa' na santi keci 
dhammesu niccheyya samuggahītam.” 


806. Tassidha ditthe va sute mute va 
pakappita natthi aņūpi sañña, 
tam brahmanam ditthimanadiyanam 
kenidha lokasmim vikappayeyya. 


807. Na kappayanti na purekkharonti 
dhammapi tesam na paticchitase, 
na brahmano silavatena neyyo 
pāramgato na pacceti tādī "ti. 


Paramatthakasuttam nitthitam. 


6. JARASUTTAM 


808. Appam vata jīvitam idam 
oram vassasatāpi mīyati,” 
yo cepi' aticca jīvati 
atha kho so jarasāpi mīyati.” 


' yassa - Syā. * miyyati - Sya, PTS. 
? samuggahītā - PTS. *sacepi - Sya. 
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803. Cũng không nên hình thành quan điểm (nào nữa) ở thế gian 
dựa vào trí (chứng đác) hoặc dựa vào giới và phận sự. 

Không nên tự nhủ bản thân là “ngang bằng,” 

không nên nghĩ mình là thấp hèn hoặc là có sự ưu việt. 


8o4. Sau khi dứt bỏ điều đã được chấp giữ, không còn chấp thủ, 

vị ấy không tạo lập sự nương tựa đầu là ở trí. 

Quả vậy, giữa những người đã bị phân ly, vị ấy không theo phe nhóm, 
vị ấy không quay trở lại bất cứ tà kiến nào nữa. 


805. Đối với vị nào, ở đây, không có ước vọng về cả hai thái cực, 

về hữu và phi hữu, về đời này hay đời khác, 

đối với vị ấy, không có bất cứ các sự chấp chặt nào 

sau khi suy xét về điều đã được nắm bắt trong số các pháp (tà kiến). 


806. Sự nhận thức được xếp đặt liên quan đến điều đã được thấy, đã được 
nghe, hoặc đã được cảm giác ở nơi đây, dầu là nhỏ nhoi, cũng không có đối với vi 
ấy; vị Bà-la-môn ấy không chấp thủ tà kiến, ở thế gian này đây, với cái gì có thể 
chi phối được vị ấy? 


8o7. (Các bậc A-la-hán) không sắp đặt, không mong ước, 

luôn cả các pháp (tà kiến) đối với các vị ấy đều không được chấp nhận. 
VỊ Bà-la-môn không bi dẫn dāt đi bởi giới và phận sự, 

là bậc tự tại, đã đi đến bờ kia, không quay trở lại. 


Dứt Kinh Nhóm Tām về Tối Thắng. 


6. KINH VỀ SỰ GIÀ 


8o8. Quả thật, mạng sống này là ít ỏi, 

thậm chí kém hơn trăm tuổi cũng chết rồi. 

Nếu người nào vượt qua (hạn tuổi ấy) vẫn còn sống, 
người ấy rồi cũng chết vì già. 
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Suttanipāte Atthakavaggo Jarāsuttam 


809. Socanti janā mamāyite 
na hi santa' niccā pariggahā, 
vinābhāvam santamevidam” 
iti disvā nāgāramāvase. 


810. Maraņenapi tam pahīyati 
yam puriso mamidanti* maññati, 
etam disvana* pandito 
na mamattaya nametha mamako. 


811. Supinena yathapi sangatam 
patibuddho puriso na passati, 
evampi piyāyitam janam 
petam kalakatam na passati. 


812. Ditthapi sutapi te jana 
yesam namamidam pavuccati, 
nāmamevāvasissāti” 
akkheyyam petassa jantuno. 


813. Sokaparidevamaccharam 
na jahanti giddhā mamāyite, 
tasmā munayo pariggaham 
hitvā acarimsu khemadassino. 


814. Patilīnacarassa bhikkhuno 
bhajamānassa vivittamāsanam, 
sāmaggiyamāhu tassa tam 
yo attānam bhavane na dassaye. 


815. Sabbattha munī anissito 
na piyam kubbati nopi appiyam, 
tasmim paradevamaccharam 
panne vāri yatha na lippati.* 


' na hi santi - Ma, Sya, PTS. 

* vinābhāvasantamevidam - Ma, PTS, Simu 2. ` nāmamyevāvasissati - Ma. 
* mamayidanti - Simu 2. *limpati - Ma, Syā. 

* etampi viditvā- Ma, Syā, PTS; evampi viditvā- Sīmu 2; etam disvāna - Niddese. 
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8oo. Loài người sầu muộn về vật đã được chấp là của tôi, 
bởi vì các sự bám giữ được trường tồn là không có. 

Sự chia lìa này thật sự đang hiện diện, 

sau khi nhìn thấy như thế thì không nên sống đời tại gia. 


810. Cái nào mà người suy nghĩ rằng: “Cái này là của tôi,” 

cái ấy bị dứt bỏ cũng bởi sự chết. 

Sau khi nhìn thấy điều này, vị sáng suốt, 

là người thành tín, không nên thiên về trạng thái chấp là của tôi. 


811. Cũng giống như sự việc đã được gặp gỡ qua giấc chiêm bao, 
khi thức giấc, người không còn nhìn thấy, 

tương tự như thế, với người được yêu thương 

đã từ trần, đã quá vãng, thì không nhìn thấy nữa. 


812. Những người ấy dầu đã được thấy, dầu đã được nghe, 
đề cập đến họ, tên gọi này được nói ra. 

Chỉ mỗi tên gọi sẽ còn ở lại, 

sẽ được nhắc đến đối với người đã từ trần. 


813. Những người bị thèm khát ở vật đã được chấp là của tôi không từ bỏ sầu 
muộn, than vān, và bon xẻn. Do đó, các bậc hiền trí, với việc nhìn thấy sự an 
toàn, sau khi từ bỏ sự bám giữ, đã du hành. 


814. Đối với vị tỳ khưu có hạnh sống tách ly, 

đang thân cận chỗ ngồi hẻo lánh, 

các vị đã nói rằng điều này là hợp nhất đối với vi ấy, 

vị ấy sẽ không phô bày bản thân ở cảnh giới (tái sanh nào nía). 


815. Bậc hiền trí, không nương tựa vào tất cả các nơi, 

không tạo ra vật yêu thương, cũng không tạo ra vật không yêu thương, 
than vãn và bỏn xẻn không làm nhơ bẩn ở vị ấy, 

giống như nước không làm nhơ bān ở lá sen. 
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816. Udabindu' yathāpi pokkhare 
padume vāri yathā na lippati, 
evam muni no palippati” 
yadidam ditthasutam' mutesu va. 


817. Dhono na hi tena maññati 
yadidam ditthasutam' mutesu va, 
naññena' visuddhimicchati 
na hi so rajjati no virajjatī "ti. 


Jarasuttam nitthitam. 


7. TISSAMETTEYYASUTTAM 


818. Methunamanuyuttassa (iecāyasmā tisso metteyyo) 
vighātam brūhi mārisa, 
sutvāna tava sasanam 
viveke sikkhissāma se. 


819. Methunamanuyuttassa (metteyyāti bhagavā) 
mussate vāpi sāsanam, 
micchā ca patipajjati 
etam tasmim anāriyam. 


820. Eko pubbe caritvāna 
methunam yo nisevāti, 
yānam bhantam vatam loke 
hīnamāhu puthujjanam. 


821. Yaso kittiñca? ya pubbe 
hayate vapi tassa sa, 
etampi disva sikkhetha 
methunam vippahatave. 


822. Sankappehi pareto so 


kapano viya jhayati, 
sutva paresam nigghosam 
manku hoti tathavidho. 
' udakabindu - Syā. * dittham sutam - Sya. 
? evam muni nopalippati - Ma; *na aññena - PTS. 
evam munino palippati - Sya; > kitti ca - Ma, PTS; 
evam muni nopalippati - PTS. kitti ca - Sya. 
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816. Cũng giống như giọt nước ở lá sen, 

giống như nước không làm nhơ bẩn ở hoa sen, 

tương tự như thế, bậc hiền trí không vấy bẩn 

ở những điều đã được thấy, đã được nghe, hoặc đã được cảm giác. 


817. Thật vậy, vị đã rũ sạch không suy nghĩ theo lối ấy, tức là vê những điều 
đã được thấy, đã được nghe, hoặc đã được cảm giác, (cũng) không ước muốn sự 
thanh tịnh theo cách nào khác, bởi vì vị ấy không luyến ái, (cũng) không lìa luyến 
ál. 


Dút Kinh vé Sw Gia. 


7. KINH TISSAMETTEYYA 


818. (Dai đức Tissa Metteyya nói): “Thưa ngài, xin ngài hãy nói vé sự tàn hại 
dành cho kẻ đeo bám việc đôi lứa. Sau khi lắng nghe lời dạy của ngài, chúng con 
sẽ học tập về hạnh viễn ly.” 


819. (Đức Thế Tôn đã nói rằng: “Này Metteyya,) đối với kẻ đeo bám việc đôi 
lứa, lời giảng dạy thậm chí còn bị quên lãng, và là kẻ thực hành sai trái; điều này 
ở kẻ ấy là không thánh thiện. 


82o. Sau khi sống một mình trước đây, kẻ nào (giờ) gần gũi việc đôi lứa, kẻ ấy 
ở thế gian, tựa như chiếc xe bị chao đảo, người ta đã gọi là kẻ phàm phu thấp 
hèn. 


821. Danh vọng và tiếng tăm nào (đã có) trước đây, 
điều ấy của kẻ ấy (giờ) hiển nhiên cũng bị giảm thiểu. 
Sau khi nhìn thấy điều này, nên học tập 

nhằm dứt bỏ hắn việc đôi lứa. 


822. Kẻ ấy, bị chế ngự bởi các suy tư, 

trầm tư như là kẻ khốn khổ. 

Sau khi lắng nghe lời tuyên bố của những người khác, 
kẻ thuộc hạng như thế trở nên tủi hổ. 
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823. Atha satthāni kurute 
paravādehi codito, 
esa khavassa mahāgedho 
mosavajjam pagāhati. 


824. Paņditoti samaññato 
ekacariyam adhitthito, 
athāpi' methune yutto 
mando va parikissati. 


825. Etamadinavam ñatva 
muni pubbapare idha, 
ekacariyam dalham kayira 
na nisevetha methunam. 


826. Vivekam yeva” sikkhetha 
etadariyanamuttamam, 
na tena settho maññetha' 
sa ve nibbanasantike. 


827. Rittassa munino carato 
kamesu anapekkhino,* 
oghatinnassa pihayanti 
kāmesu gathita? paja "ti. 


Tissameteyyasuttam nitthitam. 


8. PASURASUTTAM 


828. Idheva suddhi iti vadiyanti' 
naññesu dhammesu visuddhimahu, 
yam nissitā tattha subham vadana 
paccekasaccesu puthu nivittha. 


' sacapi - Niddese. * anapekhino - PTS. 
* vivekaññeva - Ma, Syā. ` gadhitā - Ma, Syā. 
* tena settho na maññetha - Syā, PTS. Švādayanti - Ma, Syā; vādisanti - Simu 2. 
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823. Rồi bị khiển trách bởi các lời nói của những người khác, (kẻ ấy) tạo ra 
các vũ khí (các uế nghiệp). Điều ấy, đối với kẻ này, quả là sự vướng mắc lớn lao; 
(kẻ ấy) lún sâu vào sự giả dối. 


824. Đã được công nhận là “bậc sáng su6t, đã phát nguyện hạnh sống một 
mình, rồi cũng gắn bó vào việc đôi lứa, tựa như gã ngu khờ, (kẻ ấy) bị sầu muộn. 


825. Sau khi biết được điều bất lợi này, ở đây bậc hiền trí trước đó và sau này, 
nên thực hành vững chãi hạnh sống một mình, không nên gần gũi việc đôi lứa. 


826. Nên học tập mỗi hạnh viễn ly, điều này đối với các bậc Thánh là tối 
thượng, không vì điều ấy mà nghĩ rằng (bản thân) là hạng nhất; vị ấy quả nhiên ở 
gần Niết Bàn. 


827. Đối với bậc hiền trí đang sống, trống vắng (mọi ô nhiễm), không có sự 
trông mong các dục, đã vượt qua (bốn) dòng nước lũ, người đời, bị buộc trói ở 
các dục, mong cầu (được như vị ấy).” 


Dứt Kinh Tissametteyya. 


8. KINH PASŪRA 


828. Họ (những kẻ theo tà kiến) nói rằng: “Chính ở đây là trong sach.’ 
Họ đã nói sự thanh tịnh không có ở các giáo pháp khác. 

Nương tựa vào nơi nào, họ nói sự tốt đẹp về nơi ấy, 

phần đông đã đi theo những chân lý riêng biệt. 


261 


Suttanipāte Atthakavaggo Pasūrasuttam 


829. Te vādakāmā parisam vigayha 
bālam dahantī mithu aññamaññam, 
vadanti' te aññasita kathojjam 
pasamsakāmā kusalā vadānā. 


830. Yutto kathāyam parisāya majjhe 
pasamsamiccham vinighāti hoti, 
apahatasmim pana manku hoti 
nindaya so kuppati randhamesī. 


831. Yamassa vadam parihinamahu 
apasadam? pañhavimamsaka se,* 
paridevati socati hinavado 
upaccaga manti anutthunati. 


832. Ete vivada samanesu jata 
etesu ugaghati nighati hoti, 
evampi' disva virame kathojjam 
na haññadatthatthi pasamsalabha. 


833. Pasamsito va pana tattha hoti 
akkhaya vadam parisaya majjhe, 
so tam hasati unnamaticca? tena 
pappuyya tamattham' yathamano ahu. 


834. Ya unnatī' sassa vighātabhūmi 
manatimanam vadate paneso, 
etampi disva na vivādayetha* 
na hi tena’ suddhim kusala vadanti. 


835. Suro yatha rajakhadaya puttho 
abhigajjameti patisuramiccham, 
yeneva so tena palehi sura 
pubbeva natthi yadidam yudhaya. 


' vadenti - PTS. “tam attham - Simu 2. 

? apāhatam - Ma, Sya, PTS. ' uņņatī - Ma, Syā, PTS. 

3 pafihavīmamsakāse - Ma, Sya, PTS. ° etampi disvā virame kathojjam - Sya. 
* etampi - Ma, Sya, PTS, Niddese. ? na tena - Sya. 


> so hassatī uņņamatī ca - Ma; so hassati unnamaticca - Sya; 
so hassati unnamaticca - PTS; so hasati uņņamātī ca - Simu 2. 
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829. Mong muốn tranh luận, những kẻ ấy sau khi chen vào cuộc hội hop, 
từng đôi, chúng đánh giá lẫn nhau là ngu dốt. 

Dựa dẫm vào người khác, chúng nói lời bàn cãi, 

mong muôn lời ca ngợi, chúng nói (học thuyết) là tốt lành. 


83o. Kẻ gắn bó với sự phát biểu ở giữa hội chúng, 

trong khi ước muốn lời ca ngợi, thì trở nên lo lắng. 

Hơn nữa, khi bị bác bỏ thì trở nên xấu hổ, 

vi sự chê bai kẻ ấy bi bực tức, có sự tìm kiếm điểm thiếu sót. 


831. Những vị xem xét về câu hỏi đã nói rằng cuộc tranh luận của người này lā 
hèn mon, và đã bác bỏ. Người có cuộc tranh luận thấp hèn than vẫn, sâu muộn, 
kể lê rằng: “Kẻ ấy đã vượt hắn tôi.’ 


832. Những sự tranh cãi này đã sanh khới giữa các vị Sa-món. 
Ơ những việc này có sự hưng phấn và chán nản. 

Sau khi nhìn thấy luôn cả điều này, nên xa lánh sự bàn cãi, 

bởi vì không có lợi ích nào khác ngoài việc đạt được lời ca ngợi. 


833. Hoặc hơn nữa, kẻ được ca ngợi ở nơi ấy, 

sau khi đã nói ra lời tranh luận ở giữa hội chúng, 

kẻ ấy cười về điều ấy, hãnh diện vì điều ấy, 

sau khi đã đạt được mục đích ấy theo như ý định đã có. 


834. Sự kiêu hãnh này đối với kẻ ấy là vùng đất tiêu diệt. 

Hơn nữa, kẻ ấy nói một cách ngã mạn và ngã mạn thái quá. 

Sau khi nhìn thấy luôn cả điều này, không nên tranh cãi, 

các bậc thiện xảo nói sự trong sạch hiển nhiên là không do việc ấy. 


835. Giống như vị dũng sĩ, được nuôi dưỡng bằng thức ăn của vua, 
đi đến, la hét, ước muốn có dũng sĩ đối địch, 

này dũng sĩ, ngươi hãy đi đến nơi kẻ ấy, 

thuở trước kia, (ở cội cây Bồ Dé) đã không còn gi để mà chiến đấu. 
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836. Ye ditthimuggayha vivādayanti' 
idameva saccanti ca vādayanti,” 
te tvam vadassu na hi tedha atthi 
vadamhi jāte patisenikatta. 


837. Visenikatvā pana ye caranti 
ditthīhi ditthim avirujjhamānā, 
tesu tvam kim labhetho pasūra 
yesīdha natthi paramuggahītam. 


838. Atha tvam pavitakkamāgamā 
manasā ditthigatāni cintayanto, 
dhonena yugam samāgamā 
na hi tvam sakkhasi* sampayatave "ti. 


Pasūrasuttam nitthitam. 


9. MĀGANDIYASUTTAM 


839. Disvana tanham aratim ragañca* 
nahosi chando api methunasmim, 
kimevidam muttakarisapunnam 
padapi nam samphusitum na icche. 


840. Etadisam ce ratanam na icchasi 
narim narindehi bahuhi patthitam, 
ditthiggatam' sīlavatānujīvitam* 
bhavupapattiñca vadesi kidisam. 


841. Idam vadāmīti na tassa hoti (māgandiyāti bhagava) 
dhammesu niccheyya samuggahītam, 
passañca ditthīsu anuggahāya 
ajjhattasantim pacinam adassam. 


' vivādiyanti - PTS, Sīmu 2. > ditthigatam - Ma, PTS, Sīmu 2; 
2 vādiyanti - PTS, Simu 2. ditthīgatam - Syā. 

* sagghasi - PTS. ° slavatam nu jīvitam - Ma, Sya; 
* aratiñca ragam - Sya. sīlabbatānujīvitam - Sīmu 2. 
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836. Những kẻ nào sau khi tiếp thu tà kiến, rồi tranh cãi và nói rằng: “Chỉ mỗi 
điều này lá sự thật. Ngươi hãy nói với những kẻ ấy rằng: ‘O đây, thật sự không có 
người đối kháng với ngươi khi cuộc tranh luận sanh khởi." 


837. Hơn nữa, sau khi tiêu diệt đạo binh (ô nhiễm), những vị nào sống không 
chống đối quan điểm (này) bằng các quan điểm (khác), này Pasura, ngươi có thể 
đạt được gì ở những vị ấy, là những vị ở đây không có điều gì được nắm bắt là tối 
thắng. 


838. Giờ ngươi đã đi đến sự suy xét 

trong khi dùng ý suy nghĩ về các tà kiến. 
Ngươi đã gặp gỡ sánh đôi với vi đã rũ sạch, 
ngươi quả không có khả năng để đi cùng. 


Dứt Kinh Pasura. 


9. KINH MĀGANDIYA 


839. “Sau khi nhìn thấy tham ái, bất mãn, và luyến ái, 
ngay cả sự mong muốn về việc đôi lứa đã không có. 
Vật được chứa đầy nước tiểu và phân này là cái gì đây? 
Ta không muốn chạm đến nó dầu là (bằng) bàn chân.” 


84o. “Nếu ngài không ước muốn báu vật như thế này, một người nữ được ước 
muốn bởi nhiều vị vua chúa, vậy ngài nói về quan điểm, về giới, về phận sự, về 
cuộc sống, và về sự sanh lên của hiện hữu (của bản thân) là thuộc loại như thế 
nào?” 


841. (Đức Thế Tôn nói: “Này Magandiya,) sau khi đã suy xét trong số các 
pháp (tà kiến), đối với Ta đây không có điều gì đã được nắm bắt (nói rằng): Ta 
nói điều nāy. Và trong khi nhìn thấy mà không bám níu vào các tà kiến, trong khi 
tìm tòi, Ta đã nhìn thấy sự an tịnh ở nội phần.” 
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842. Vinicchaya yāni pakappitāni (iti māgandiyo) 
te ve muni brūsi anuggahāya, 
ajjhantasantīti yametamattham. 
katham nu dhīrehi paveditam tam. 


843. Na ditthiyā na sutiya na ñanena (māgandiyāti bhagavā) 
sīlabbatenāpi na suddhimāha, 
aditthiyā assutiya añana' 
asīlatā abbatā nopi tena, 
ete ca nissajja anuggahāya 
santo anissāya bhavam na jappe. 


844. No ce kira ditthiya na sutiya na ñanena (iti māgandiyo) 
sīlabbatenāpi visuddhimaha, 
aditthiya assutiya añana' 
asīlatā abbatā nopi tena, 
maññamaham? momuhameva dhammam 
ditthiya eke paccenti suddhim. 


845. Ditthiñca? nissaya anupucchamano (māgandiyāti bhagava) 
samuggahitesu pamohamāga,* 
ito ca naddakkhi anumpi saññam 
tasma tuvam momuhato dahāsi. 


846. Samo visesi uda va nihino 
yo maññati so vivadetha tena, 
tisu vidhasu avikampamano 
samo visesīti na tassa hoti. 


847. Saccanti so brahmano kim vadeyya 
musati va so vivadetha kena, 
yasmim samam visamam vapi' natthi 
sa kena vadam patisamyujeyya. 


' aññana - PTS, Simu 2. *samohamaga - Sya; 
* maññe-m-aham - PTS. pamoham aga - PTS. 
2 ditthiãca - Ma. > cāpi - PTS. 
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842. (Magandiya nói): “Này bậc hiền trí, ngài nói về chính các phán đoán đã 
được xếp đặt ấy (62 tà kiến) mà không bám níu vào chúng. Vậy điều có ý nghĩa là 
“sw an tịnh ở nội phân, điều ấy đã được các bậc sáng trí tuyên bố như thế nào?” 


843. (Đức Thế Tôn nói: “Này Māgandiya,) người ta đã nói rằng sự trong sạch 
không phải do kiến, không phải do nghe, không phải do trí, không phải do giới và 
phận sự, cũng không phải do (không có) điều ấy là do không kiến, do không 
nghe, do không trí, do không giới, do không phận sự. Và sau khi không nương 
tựa, không bám níu vào các điều này, được an tịnh, không phụ thuộc, không còn 
tham muốn hữu.” 


844. (Māgandiya nói): “Nếu nói rằng sự trong sạch không phải do kiến, không 
phải do nghe, không phải do trí, không phải do giới và phận sự, cũng không phải 
do (không có) điều ấy, là do không kiến, do không nghe, do không trí, do không 
giới, do không phận sự, tôi nghĩ rằng giáo lý (ấy) thật mù mờ; một số người tin 
rằng trong sạch là do kiến.” 


845. (Đức Thế Tôn nói: “Này Magandiya,) sau khi nương tựa vào kiến, trong 
khi tìm hiểu, ngươi đã đi đến sự mê muội ở những điều đã được nắm bắt. Và từ 
đây ngươi đã không tiếp thâu sự nhận thức, dầu là nhỏ nhoi; do đó, ngươi ghi 
nhận (điều ấy) là mù mờ. 


846. Bằng nhau, ưu việt, hoặc thấp hèn, 

kẻ nào nghĩ vậy, kẻ ấy sẽ tranh cãi vì điều ấy. 

Người không dao động ở ba trạng thái kiêu mạn ấy, 

đối với người ấy không có (ý nghī): bằng nhau hay “ưu việt.” 


847. Vi Bà-la-môn ấy có thể nói gì (cho rằng): “Đây là sự thật”? 

Hoặc vị ấy có thể tranh cãi với ai rằng: Day là sai trái”? 

O vi nào (ý niệm so sánh) bằng nhau hay không bằng nhau là không có, 
vị ấy có thể vướng víu vào sự tranh luận với ai đây? 
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848. Okampahāya aniketasārī 
gāme akubbam muni santhavāni, 
kamehi ritto apurekkharano 
katham na viggayha janena kayira. 


849. Yehi vivitto vicareyya loke 
na tani uggayha vadeyya nago, 
elambujam' kantakam varijam? yatha 
Jalena pankena canupalittam, 
evam munī santivado agiddho 
kāme ca loke ca anupalitto. 


850. Na vedagu ditthiya? na mutiyā 
sa mānameti na hi tammayo so, 
na kammunā' nopi sutena neyyo 
anūpanīto sa” nivesanesu. 


851. Sañña virattassa na santi ganthā 
pañña vimuttassa na santi mohā, 
saññañca ditthiñca ye aggahesum 
te ghattayantā' vicaranti loke "ti. 


Magandiyasuttam nitthitam. 


10. PURABHEDASUTTAM 


852. Kathamdassī kathamsīlo upasantoti vuccati, 
tam me gotama pabruhi pucchito uttamam naram. 


853. Vitatanho pura bheda (iti bhagava) pubbamantamanissito, 
vemajjhenupasankheyyo' tassa natthi purekkhatam.* 


' jalambujam - Ma, Simu 2. 


* kaņtakavārijam - Sya. ° ghattamānā - Syā. 

* ditthiyayako - Ma. "vemajjhe nupasankheyyo - Ma, Sya; 
* kammana- PTS. vemajjhe nūpasamkheyyo - PTS. 

` so - PTS, Simu 2. * purakkhatam - Ma. 
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848. Sau khi từ bỏ chó ngụ, không có sự vương vấn nhà ở, 
vị hiền trí không tạo ra các sự thân thiết ở trong làng. 
(Vị ấy) là trống vắng đối với các dục, không mong ước, 
sẽ không tạo ra cuộc nói chuyện cãi vã với người (khác). 


849. Sống ở thế gian, (bản thân) đã được tách ly với những điều nào, bậc long 
tượng sẽ không tiếp thu và sẽ không nói về những điều ấy. Giống như cây sen có 
gai (ở cuống), được sanh ra ở trong nước, không bị vấy bẩn bởi nước và bùn, 
tương tự như vậy, bậc hiền trí nói về sự an tịnh, không bị thèm khát, không bị vấy 
bẩn ở dục và ở thế gian. 


85o. Bậc hiểu biết sâu sắc không do tà kiến, không do cảm giác mà vị ấy đi 
đến ngã mạn, bởi vì vị ấy không có điều ấy là bản tính. Không do hành động, 
cũng không do điều đã được nghe mà vị ấy có thể bị dẫn đi, vị ấy không bị dẫn 
dắt vào trong các sự chấp chặt. 


851. Đối với vị đã xa lìa tưởng, các sự trói buộc không hiện hữu, 
đối với vị đã được giải thoát do tuệ, các si mê không hiện hữu. 
Và những người nào đã nắm giữ tưởng và tà kiến, 

những người ấy sống, gây va chạm ở thế gian. 


Dứt Kinh Māgandiya. 


10. KINH TRƯỚC KHI HOẠI RÃ 


852. “Có sự hiểu biết thế nào, có giới thế nào, được gọi là “an tinh”?! Thưa ngài 
Gotama, được hỏi về con người tối thượng, xin ngài hãy nói cho tôi về vị ấy.” 


853. (Đức Thế Tôn nói:) “VỊ có tham ái đã được xa lìa, trước khi hoại rã (thân 
xác), không nương tựa vào thời gian trước (quá khứ), ở vào khoảng giữa (hiện 
tại) không thể phân hang; việc mong ước (vị lai) là không có đối với vi ấy. 


' Câu hỏi này đề cập đến ba yếu tố: thắng tuệ (kathamdassī), thắng giới (kathamsīlo), thắng tâm 
(upasanto) của con người tối thượng (SnA. ii, 549). 
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854. Akkodhano asantāsī avikatthī akukkuco, 
mantabhāņī' anuddhato sa ve vācāyato muni. 


855. Nirāsatti anāgate atītam nānusocāti, 
vivekadassī phassesu ditthīsu ca na nīyati.” 


856. Patilino* akuhako apihālū amaccharī, 
appagabbho ajeguccho pesuneyye* ca no yuto. 


857. Sātiyesu anassāvī atimāne ca no yuto, 
saņho ca patibhanava? na saddho na virajjati. 


858. Labhakamya na sikkhati alabhe na ca kuppati, 
aviruddho ca tanhaya rasesu” nanugijjhati. 


859. Upekkhako sada sato na loke maññate samam, 
na visesī na nīceyyo tassa no santi ussada. 


860. Yassa nissayata” natthi ñatva dhammam anissito, 
bhavaya vibhavaya va tanha yassa na vijjati. 


861. Tam brumi upasantoti kamesu anapekkhinam,* 
ganthā tassa na vijjanti atari? so visattikam. 


862. Na tassa putta pasavo'° khettam vatthum ca vijjati,'' 
atta vapi niratta vā” na tasmim upalabbhati. 


' mantābhāņī - Sya. 7 nissayana - Ma. 

* niyyati - Syā, PTS, Sīmu 2. * anapekhinam - PTS. 

* patilīno - Syā. ? atarī - Ma. 

* pesuņeyye - Syā, PTS. '° pasavo vã - PTS. 

> patibhāņavā - Syā. l! vatthum na vijjati - PTS, Simu 2. 

° rase ca - PTS. Y attam vapi nirattam vã - Syā, PTS, Sīmu 2. 
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Kính Tập - Phẩm Nhóm Tám Kinh Trước Khi Hoai Rã 


854. Không có sự giận dữ, không có sự xao động, không có sự phô trương, 
không có sự hối hận, có lời nói khôn khéo, không bị phóng túng, vị ấy quả thật là 
bậc hiền trí đã thu thúc về khẩu. 


855. Vi không có sự dính mắc ở tương lai, không sầu muộn về quá khứ, nhìn 
thấy sự viễn ly ở các xúc, và không bị dẫn đi bởi các tà kiến. 


856. VỊ đã xa rời (các bất thiện pháp), không xảo trá, không mong cầu, không 
bón xẻn, không xác xược, không gây nhóm gớm, và không can dự vào việc nói 
đâm thọc. 


857. VỊ không có sự buông xuôi theo các khoái lạc, không can dự vào việc ngã 
mạn thái quá, tế nhị, và có biện tài, không cả tin, không thờ ơ lãnh đạm. 


858. Vi học tập không vì ham muốn lợi lộc, và không bực tức khi không được 
lợi lộc, không chống đối, và không thèm muốn các vị nếm do tham ái. 


859. Vi hành xả, luôn luôn có niệm, ở thế gian không nghĩ (bản thân) là 
ngang bằng, không (nghī) là có sự ưu việt, không (nghĩ) là thấp hen. Đối với vị ấy, 
không có các (thái độ) kiêu ngạo. 


860. Đối với vị nào không có sự nương tựa, — sau khi hiểu được Giáo Pháp (vị 
ấy) không còn nương tựa, — đối với vị ấy tham ái ở hữu và phi hữu không tìm 
thấy. 


861. Ta nói rằng vị ấy là “bậc an tịnh không trông mong về các dục, đối với vi 
ấy các sự trói buộc không tìm thấy; vị ấy đã vượt qua sự vướng mắc. 


862. Đối với vị ấy, không có con cái, các thú nuôi, ruộng vườn và đất đai đều 
không tìm thấy. Ngã (thường kiến) và luôn cả phi ngã (đoạn kién)' cũng không 
tồn tại ở vi ấy. 


' attā và nirattā: Ngoài hai ý nghĩa trong ngoặc đơn ở trên, hai từ này còn được giải thích là điều 
được nắm bắt và điều được buông thả. Nguyên văn Pāļi: “Atta ti sassataditthi n' atthi, nirattā tỉ 
ucchedaditthi n’ atthi, atta tỉ gahitam n atthi, nirattā ti muñcitabbam n atthi. Yassa w atthi 
gahitam, tassa n' atthi muñcitabbam; yassa w atthi muñcitabbam, tassa n’ atthi gahitam; 
gahanamuñcanam samatikkanto arahā vuddhim parihānim vitivatto” (Nidd. i, 248). 
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Suttanipāte Atthakavaggo Kalahavivādasuttam 


863. Yena nam vajju' puthujjanā atho samaņabrāhmaņā, 
tam tassa apurekkhata” tasmā vadesu n' ejati. 


864. Vītagedho amaccharī na ussesu vadate muni, 
na samesu na omesu kappam neti akappiyo. 


865. Yassa loke sakam natthi asatā ca na socati, 
dhammesu ca na gacchati sa ve santoti vuccat "ti. 


Purābhedasuttam nitthitam. 


11. KALAHAVIVADASUTTAM 


866. Kuto pahuta kalaha vivada 
paridevasoka sahamacchara ca, 
manatimana sahapesuna? ca 
kuto pahuta te tadingha bruhi. 


867. Piya pahūtā* kalaha vivada 
paridevasoka sahamacchara ca, 
manatimana sahapesuna' ca 
macchariyayuttā* kalaha vivada 
vivadajatesu ca pesunāni.* 


868. Piyasu” lokasmim kutonidana 
ye cāpi* lobha vicaranti loke, 
asa ca nittha ca kutonidana 
ye samparayaya narassa honti. 


Si 
6 


maccherayuttā - Ma, Syā. 


! vajjum - Ma, Sya. 
pesuņāni - Ma, Syā, PTS. 


* apurakkhatam - Ma, Syā; 


apurekkhatam - PTS. 7 piya su - Ma, Sya, PTS. 
* sahapesuņā - Ma, Syā, PTS. ° vapi - Syā, PTS; 
* piyappahūtā - Ma, Syā. vã pi - PTS. 
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Kinh Tập - Phẩm Nhóm Tām Kinh Cãi Cọ uà Tranh Cãi 


863. Vì việc nào mà các phàm phu, rồi các Sa-môn, và các Bà-la-môn có thể 
kết tội vị ấy, việc ấy đối với vị ấy là không được coi trong; vì thế vị ấy không run 
sợ ở những lời (buộc tội). 


864. Có sự thèm khát đã được xa lia, không bon xẻn, bậc hiền trí không mô tả 
(bản thân) là trong số những người ưu việt, (hay là) trong số những người ngang 
bằng, (hay là) trong số những người thấp kém, là vị không bị sắp đặt, không đi 
đến sự sắp đặt (bởi tham ái và tà kiến). 


865. Đối với vị nào vật sở hữu ở thế gian là không có, (là vị) không sâu muộn 
do tình trạng không có, và không đi đến (sự lầm lẫn) trong mọi pháp; thật vậy, vi 
ấy được gọi là “bậc an tinh.” 


Dứt Kinh Trước Khi Hoại Rã. 


11. KINH CĀI CO VÀ TRANH CĀI 


866. “Từ đâu khởi sanh các sự cãi cọ, các sự tranh cãi, 

các sự than vấn, các nỗi sầu muộn, và thêm các sự bon xén, 

các sự ngã mạn, và ngã mạn thái quá, rồi thêm các việc nói đầm thọc? 
Từ đâu chúng khởi sanh? Nào, xin ngài hãy nói về điều ấy.” 


867. “Từ vật được yêu thương, khởi sanh các sự cãi cọ, các sự tranh cãi, 
các sự than vấn, các nỗi sầu muộn, và thêm các sự bon xén, 

các sự ngã mạn, và ngã mạn thái quá, rồi thêm các việc nói dám thoc. 
Các sự cãi cọ, các sự tranh cãi là có liên quan đến sự ích kỷ. 

Và ở các cuộc tranh cãi đã được sanh ra, có các việc nói đâm thọc.” 


868. “Vậy các vật được yêu thương ở thế gian có căn nguyên từ đâu, và luôn 
cả loài người sống ở thế gian cũng do tham (tham ấy có căn nguyên từ đâu)? 
Mong mỏi và sự thành tựu (của mong mỏi), — (nhân) đưa đến đời sống kế tiếp 
của con người, — có căn nguyên từ đâu?” 
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Suttanipāte Atthakavaggo Kalahavivādasuttam 


869. Chandanidanani' piyani loke 
ye capi? lobhā vicaranti loke, 
asa ca nittha ca itonidana 
ye samparayaya narassa honti. 


870. Chando nu lokasmim kutonidano 
vinicchaya vāpi* kuto pahuta, 
kodho mosavajjañca kathamkatha ca 
ye vapi dhamma samanena vutta. 


871. Satam asatanti yamahu loke 
tamupanissaya* pahoti chando, 
rūpesu disva vibhavam bhavañca 
vinicchayam kurute' jantu loke. 


872. Kodho mosavajjañca kathamkatha ca 
etepi dhamma dvayameva sante, 
kathamkathī ñanapathaya sikkhe 
ñatva pavutta samanena dhamma. 


873. Satam asatañca kutonidana 
kismim asante na bhavanti hete, 
vibhavam bhavañicapi yametamattham 
etam me pabruhi yatonidanam. 


874. Phassanidanam satam asatam 
phasse asante na bhavanti hete, 
vibhavam bhavañcapi yametamattham 
etam te pabrumi itonidanam. 


' chandanidanani - Ma, Sya, PTS. 
* vapi - Sya; vã pi - PTS. * tamūpanissāya - Ma, Sya, PTS. 
* capi - Ma. > kubbati - Ma. 


274 


Kinh Tập - Phẩm Nhóm Tám Kinh Cãi Cọ uà Tranh Cãi 


869. “Các vật được yêu thương ở thế gian có mong muốn là căn nguyên, và 
luôn cả loài người sống ở thế gian cũng do tham (tham ấy có căn nguyên từ mong 
muốn). Mong mỏi và sự thành tựu (của mong mỏi), — (nhân) đưa đến đời sống ké 
tiếp của con người, — có căn nguyên từ đây (sự mong muốn).” 


87o. “Vậy mong muốn ở thế gian có căn nguyên từ đâu? 
Hoặc luôn cả các phán đoán được khởi sanh từ đâu? 

Sự giận dữ, lời nói giả dối, và sự nghi ngờ, 

hoặc luôn cả các pháp nào đã được bậc Sa-môn nói đến?” 


871. “Khoái lạc, không khoái lac là điều người ở thế gian đã nói; 
nương tựa vào điều ấy, mong muốn khởi sanh. 

Sau khi nhìn thấy sự biến mất và sự hình thành ở các sắc, 

con người ở thế gian tiến hành sự phán đoán. 


872. Sự giận dữ, lời nói giả dối, và sự nghi ngờ, 

các pháp này (sanh lên) trong khi cặp dói' có mặt. 

Kẻ có sự nghĩ ngờ nên học tập theo lộ trình của trí. 

Sau khi đã nhận biết, các pháp đã được bậc Sa-môn nói lên.” 


2 


873. “Khoái lạc và không khoái lạc có căn nguyên từ đâu? 
Khi cái gì không có mặt thì hai pháp này không có mặt? 
Về sự biến mất và sự hình thành, điều nào là ý nghĩa, 

xin ngài hãy nói cho tôi điều ấy có căn nguyên từ đâu? 


874. “Khoái lạc và không khoái lạc có xúc là căn nguyên. 
Khi xúc không có mặt, hai pháp này không có mặt. 

Về sự biến mất và sự hình thành, điều nào là ý nghĩa, 

Ta nói cho ngươi điều ấy có căn nguyên từ đây.” 


' Là hai pháp khoái lạc và không khoái lạc (SnA. ii, 552). 
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875. Phasso nu lokasmim kutonidāno 
pariggahā capi' kuto pahuta, 
kismim asante na mamattamatthi 
kismim vibhūte na phusanti phassā. 


876. Namañca rupañca paticca phassā 
iechāya santya” na mamattamatthi* 
rūpe vibhūte na phusanti phassā. 


877. Katham sametassa vibhoti rūpam 
sukham dukham vāpi' katham vibhoti, 
etam me bruhi yathā vibhoti 
tam janissama? iti me mano ahu. 


878. Na saññasafñ na vIsaññasañf 
nopi asaññ1 na vibhūtasaūnī, 
evam sametassa vibhoti rupam 
saññanidana hi papañcasankha. 


879. Yam tam apucchimha akittayi' no 
aññam tam pucchama tadingha bruhi, 
ettavataggam nu’ vadanti heke 
yakkhassa suddhim idha pandita se 
udahu aññampi vadanti etto. 


880. Ettavataggampi vadanti heke 
yakkhassa suddhim idha pandita se, 
tesam paneke’ samayam vadanti 
anupadisese kusala vadana. 


881. Ete ca ñatva upanissitati 
ñatva muni nissaye so vimamsī, 
ñatva vimutto na vivadameti 
bhavabhavaya na sameti dhiro ”ti. 


Kalahavivadasuttam nitthitam. 


' vapi - Sya; vã pi - PTS. ` tam jāniyāmāti - Ma; tam jāniyāma iti - Syā, PTS, Simu 2. 
* iechāya asantyā - Sya; iechā na santyā - PTS, Simu 2. ° akittayī - Ma, PTS. 

3 mamatthamatthi - Sīmu 2. no - Syā, PTS. 

* dukhañcapi - Ma; dukkham vapi - Sya. * puneke - Syā, PTS. 
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875. “Vậy xúc ở thế gian có căn nguyên từ đâu? 

Và các sự bám giữ được khởi sanh từ đâu? 

Khi cái gì không có mặt, thì không có trạng thái chấp là của tôi? 
Khi cái gì bị biến mất, thì các xúc không xúc chạm?” 


876. “Các xúc tùy thuộc vào danh và sắc. 

Và các sự bám giữ có ước muốn là căn nguyên. 

Khi ước muốn không có mặt thì không có trạng thái chấp là của tôi. 
Khi sāc bị biến mất, thì các xúc không xúc chạm.” 


877. “Đối với vị đã thành đạt thế nào thì sắc biến mất? 
Hạnh phúc hoặc luôn cả khổ đau biến mất như thế nào? 
Xin ngài hãy nói cho tôi việc ấy biến mất ra sao, 

“chúng tôi nên biết điều dy, ý nghĩ của tôi dā là thế ấy.” 


878. “Không phải là có tưởng ở tưởng, không phải là có tưởng ở tưởng sai 
lệch, cũng không phải là không có tưởng, không phải là có tưởng bị biến mất;' 
đối với vị đã thành đạt như vậy thì sắc biến mất, bởi vì cái gọi là vọng tưởng có 
tưởng là căn nguyên.” 


87o. “Điều mà chúng tôi đã hỏi ngài, ngài đã trả lời chúng tôi. Chúng tôi hỏi 
ngài điều khác. Nào, xin ngài hãy nói về điều ấy. Có phải một số bậc sáng suốt ở 
nơi đây nói rằng sự trong sạch của chúng sinh đến chừng này là cao nhất,? hay là 
họ còn nói về điều khác so với điều này?” 


88o. “Một số bậc sáng suốt ở nơi đây nói rằng sự trong sạch của chúng sinh 
chỉ đến chừng này là cao nhất. Trái lại, một số trong số đó nói về sự tịch diệt 
(đoạn kiến), trong khi tuyên bố là thiện xảo về trạng thái không còn dư sót.” 


881. Và sau khi nhận biết những người này là “những kẻ nương tựa, * 
sau khi nhận biết, bậc hiền trí ấy có sự cân nhắc về các sự nương tựa, 
sau khi nhận biết, bậc đã được giải thoát không đi đến tranh cãi, 

bậc sáng trí không đi đến tái sanh ở hữu và phi hữu.” 


Dứt Kinh Cãi Cọ và Tranh Cãi. 


' Bốn trường hợp có tưởng (saññ1) ở hai dòng đầu của câu kệ 878: saññasaññr là trạng thái tưởng 
ở người bình thường; uisaññasaññr là ở người bị điên hoặc có tâm bị rối loạn; asaññ1 nói đến 
diệt thọ tưởng định hoặc người ở cối vô tưởng; uibhutasafr là nói đến việc đạt đến thiền vô sắc; 
sự thành đạt của vị ấy không phải là bốn trường hợp này (SnA. ii, 553). 

* Nói về sự chứng đạt các tầng thiền vô sắc (Sđd.). 

3 Các vị này theo chủ thuyết về thường kiến (sassatavādā) (Sảd.). 

* Những người này nương tựa vào thường kiến và đoạn kiến (Sdd., 554-555). 
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Suttanipate Atthakavaggo Cūļaviyūhasuttam 


12. CULAVIYUHASUTTAM 


882. Sakam sakam ditthiparibbasānā 
viggayha nānā kusalā vadanti, 
yo evam jānāti sa vedi dhammam 
idam patikkosamakevalī so. 


883. Evampi viggayha vivadiyanti 
balo paro akkusaloti' cahu, 
sacco nu vado katamo imesam 
sabbeva hime? kusalavadana.* 


884. Parassa ce dhammamananujanam 
balo mago? hoti nihinapañño, 
sabbeva bala sunihinapañña 
sabbevime ditthiparibbasana. 


885. Sanditthiya ceva na cevadātā” 
samsuddhapañña kusala mutima, 
na tesam koci parihinapañño 
ditthi hi tesampi tatha samatta. 


886. Na cāham'etam tathīyanti* brūmi 
yamāhu bala? mithu aññamaññam, 
sakam sakam ditthimakamsu saccam 
tasmā hi bāloti param dahanti. 


887. Yamāhu saccam tathiyanti eke 
tamāhu aññe” tuccham musati, 
evampi viggayha vivadiyanti'' 
tasmā na ekam samaņā vadanti. 


888. Ekam hi saccam na dutiyamatthi” 
yasmim paja no” vivade pajanam, 
nana te saccani sayam thunanti 
tasma na ekam samana vadanti. 


' akusaloti - Sya, PTS, Sīmu 2. 7na vāham - Ma, Sya, PTS. 
* hime - Syā. * tathiyanti - Ma, PTS; tathivanti - Syā. 
3 kusalā vadānā - Ma, Sya, PTS. ”balo - Sya. 
*balomako - Ma. '° aññepi - Sya. 
> ceva na vīvadātā - Ma, PTS; " vivādayanti - Ma, Sya. 
ve pana vīvadātā - Syā. ? dutiyamatthi - Ma, Sya, PTS. 
* ditthī hi - Ma; ditthihi - Sya. 5 pajāno - Sya, PTS. 
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12. KINH SỰ DÀN TRẬN NHỎ 


882. “Trong khi sống theo quan điểm riêng của từng cá nhân, nhiều vị khác 
nhau (tự xưng là) thiện xảo, giữ khư khư (quan điểm của mình), nói rằng: “Người 
nào biết như vầy, người ấy hiểu biết pháp. Kẻ khinh miệt điều này, kẻ ấy là không 
toàn hảo.” 


883. Sau khi giữ khư khư (quan điểm của mình) như vậy, chúng tranh cãi, và 
đã nói rằng: “Người khác là ngu si, không thiện xāo. Vậy thì lời nói nào trong số 
này là sự thật, bởi vì tất cả những người này đều tuyên bố (họ) là thiện xảo?” 


884. “Nếu kẻ không thừa nhận pháp của người khác, 

là ngu sĩ, là loài thú, có tuệ thấp kém, 

thì tất cả quả là những kẻ ngu si, có tuệ vô cùng thấp kém, 

tất cả những người này quả đang sống theo quan điểm (của mình). 


885. Và nếu do quan điểm của mình, những kẻ không trong sạch 
trở nên có tuệ thanh tịnh, thiện xảo, có sự nhận thức, 

thì không ai trong số họ là có tuệ hoàn toàn thấp kém, 

bởi vì quan điểm của họ cũng đã đạt đến bản thể thật. 


886. Nhưng Ta không nói rằng: “Điều ấy là bản thể thật, 
là điều mà các kẻ ngu đã nói đối chọi lẫn nhau. 

Họ đã tạo lập quan điểm riêng của từng cá nhân là chân lý, 
chính vì điều ấy, họ xem người khác là “kẻ ngu si.” 


887. “Điều mà một số kẻ đã nói: “Là sự thật, là bản thể thật, 
những kẻ khác đã nói điều ấy La rỗng không, là sai trái.’ 

Sau khi giữ khư khư (quan điểm của mình) như vậy, họ tranh cãi. 
Vì sao các vị Sa-môn nói không đồng nhất?” 


888. “Bởi vì Sự Thật chỉ có một, không có cái thứ nhì, 

trong khi nhận biết về Sự Thật ấy, chúng sinh sẽ không tranh cãi. 
Chúng tự mình nói về các sự thật khác nhau; 

vì thế, các vị Sa-môn nói không đồng nhất.” 
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889. Kasmā nu saccāni vadanti nānā 
pavādiyā se kusalā vadānā, 
saccāni sutani' bahūni nana 
udāhu te takkamanussaranti. 


890. Na heva saccāni bahūni nānā 
aññatra saññaya niccani loke, 
takkañca ditthīsu pakappayitva 
saccam musāti dvayadhammamahu. 


891. Ditthe sute sīlavate mute va 
ete ca nissāya vimānadassī, 
vinicchaye thatvā pahassamāno 
balo paro akkusaloti? caha. 


892. Yeneva baloti param dahati 
tenatumanam kusaloti caha, 
sayamattana so kusalāvadāno* 
aññam vimaneti tatheva* pava.* 


893. Atisaraditthiya° so samatto 
manena matto paripuņņamānī, 
sayameva samam manasabhisitto 
ditthihi” sā tassa tatha samatta. 


894. Parassa ce hi vacasa nihino 
tumo saha hoti nihinapañño, 
atha ce sayam vedagu hoti dhiro 
na koci balo samanesu atthi. 


895. Aññam ito yabhivadanti dhammam 
aparaddha suddhimakevali te,* 
evampT' tithya'° puthuso vadanti 
sanditthiragena hi tebhiratta." 


! su tani - PTS. 7 ditthī hi - Ma, PTS. 

* akusaloti - Syā, PTS, Sīmu 2. 8 suddhimakevalī te - Ma, Syā; 

3 kusalo vadãno - Ma, Syā, PTS, Sīmu 2. suddhimakevalīno - PTS, Sīmu 2. 
* tadeva - Ma, Syā. ?evam hi - PTS. 

` pava - Ma. '°titthyã - Ma, Syā. 

° atisāraditthiyāva - Ma; atīsaramditthiyā - PTS, Sīmu 2. U tyābhirattā - Syā. 
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88o. “Nhưng vì sao họ, những nhà biện luận tuyên bố (mình) là thiện xảo, lại 
nói về các sự thật khác nhau? Phải chăng các sự thật đã được nghe là có nhiều và 
khác nhau? Hay là các vị ấy theo đuổi sự suy tư (của riêng mình)?” 


8oo. “Đương nhiên là không có nhiều sự thật khác nhau và thường còn ở thế 
gian, ngoại trừ (các sự thật) do tưởng (tạo ra). Và sau khi xếp đặt sự suy tư về các 
quan điểm (do chúng tao ra), chúng đã nói vé hai pháp là: “Đúng và sai.” 


891. Liên quan đến điều đã được thấy, đến điều đã được nghe, đến giới và 
phận sự, hoặc đến điều đã được cảm giác, sau khi nương tựa vào những điều này, 
rồi có sự coi khinh (người khác), sau khi y vào các sự phán đoán, trong lúc hớn 
hở, (kẻ ấy) đã nói rằng: “Người khác là ngu si, là không thiện xảo. 


892. Bởi chính lý do nào mà kẻ ấy xem người khác là “ngu si, 
thì bởi lý do ấy kẻ ấy đã nói về bản thân là “thiện xào.” 

Kẻ ấy, trong khi tự mình tuyên bố chính mình là thiện xảo, 
rồi khinh chê người khác và phát biểu y như thế. 


893. Với quan điểm vượt quá giới hạn, kẻ ấy được thỏa mãn, 
bị say đắm vì ngã mạn, có sự tự cao là toàn thiện, 

rồi bằng tâm ý, tự mình đăng quang cho chính mình; 

chính quan điểm ấy của kẻ ấy đã được tiếp nhận như thế. 


894. Bởi vì, nếu do lời nói của kẻ khác mà trở thành thấp kém, 

thì bản thân, do điều ¿y? (cũng) trở thành có tuệ thấp kém. 

Còn nếu do (lời nói) của mình mà trở thành người thông hiểu, sáng trí, 
thì không có bất cứ người nào là kẻ ngu trong số các vị Sa-môn. 


895. Những kẻ nào thuyết về pháp nào khác so với điều này, 
những kẻ ấy bị thất bại về (đạo lộ) trong sạch, họ không toàn hảo. 
Những kẻ ngoại đạo cũng nói như vậy theo nhiều cách khác nhau, 
bởi vì họ bị nhiễm nặng do sự luyến ái với quan điểm của mình. 


: "Mayham saccam tuyham musa *ti = “Của tôi là đúng, của anh lā sai” (Mahaniddesapali — Đại 
Diễn Giải, TTPV tập 35, các trang 402-403). 
2 Do việc kẻ khác cũng khinh chê lại người này như vậy (SnA. ii, 256). 
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896. Idheva suddhim' itivādiyanti” 
naññesu dhammesu visuddhimāhu, 
evampi titthyā puthuso nivitthā 
sakāyane tattha daļham vadānā. 


897. Sakāyane cāpi daļham vadāno 
kamettha bāloti param daheyya, 
sayameva so medhagam' āvaheyya 
param vadam balamasuddhidhammam. 


898. Vinicchaye thatvā sayam pamaya 
uddham so* lokasmim vivādameti, 
hitvāna sabbāni vinicchayani 
na medhagam kurute jantu loke "ti. 


Cūļaviyūhasuttam nitthitam. 


13. MAHĀVIYŪHASUTTAM 


899. Ye kecime ditthiparibbasānā 
idameva saccanti vivādayanti,” 
sabbeva te nindamanvānayanti 
atho pasamsampi labhanti tattha. 


900. Appam hi etam na alam samāya 
duve vivādassa phalāni brūmi, 
evampi disva na vivādayetha* 
khemābhipassam avivādabhūmim. 


901. Yā kācimā sammutiyo puthujjā 
sabbā 'va eta na upeti vidva, 
anūpayo so upayam kimeyya 
ditthe sute khantimakubbamāno. 


' suddhi - Ma, PTS. *uddham sa - Ma. 
? iti vadayanti - Ma, Sya; iti vādiyanti - PTS. > vivadiyanti - PTS, Simu. 
3 medhakam - PTS. Švivādiyetha - PTS, Simu. 
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896. “Chỉ nơi đây có sự trong sach, họ nói như thế ấy; 

họ đã nói sự thanh tịnh không có ở các giáo pháp khác. 

Những kẻ ngoại đạo cũng đã gầy dựng như vậy theo kiểu cách riêng 
về đường lối của họ, trong khi nói một cách chắc chắn về điều ấy. 


897. Và trong khi nói một cách chắc chắn về đường lối của họ, 
người nào khác ở đây mà kẻ ấy có thể xem là “ngu si”? 

Kẻ ấy tự chính mình đem lại sự gây gổ, 

trong khi nói kẻ khác là ngu sĩ, (kẻ ấy) là có pháp không trong sạch. 


8o8. Sau khi đứng vững ở sự phán đoán, sau khi ước lượng bản thân, 
kẻ ấy đi đến sự tranh cãi ở thế gian nhiều hơn nữa. 

Sau khi từ bỏ tất cả các sự phán đoán, 

con người không tạo ra sự gây gổ ở thế gian.” 


Dứt Kinh Sự Dàn Trận Nhỏ. 


13. KINH SỰ DÀN TRẬN LỚN 


8oo. “Bất cứ những người nào, trong khi sống theo quan điểm (riêng của cá 
nhân), tranh cãi rằng: “Chỉ điều này là chân lý, có phải tất cả những người ấy đều 
mang lại sự chê trách, hay họ cũng đạt được sự khen ngợi về việc ấy?” 


900. “Bởi vì việc (ca ngợi) này là nhỏ nhoi, không đủ để đưa đến sự yên lặng. 
Ta nói đến hai kết quả của sự tranh cãi.' Và sau khi nhìn thấy như vậy, thì không 
nên tạo ra sự tranh cãi, trong khi nhận thấy vùng đất không tranh cãi là an toàn 
(Niết Bàn). 


901. Bất cứ những thỏa thuận chung nào được sanh lên từ số đông, bậc đã 
hiểu biết không tiếp cận tất cả những điều ấy. Trong khi không thể hiện sự chấp 
nhận ở điều đã được thấy, ở điều đã được nghe, vị ấy, không có sự vướng mắc, tại 
sao lại đi đến với sự vướng mắc? 


' khen chê, thắng thua, v.v... (SnA. ii, 557). 
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902. Siluttama saññamenahu suddhim 
vatam samādāya upatthitā se, 
idh' eva sikkhema athassa suddhim 
bhavupanita kusala vadana. 


903. Sace cuto sīlavatato' hoti 
sa vedhat1? kammam viradhayitva, 
sa jappatī' patthayatidha suddhim 
sattha va hino pavasam gharamha. 


904. Silabbatam vapi pahaya sabbam 
kammañca savajjanavajjametam, 
suddhim asuddhinti* apatthayano 
virato care santimanuggahaya. 


905. Tamupanissaya? jigucchitam va 
athavāpi dittham va sutam mutam vā, 
uddhamsara suddhimanutthunanti° 
avītataņhā se bhavābhavesu. 


906. Patthayamānassa hi jappitāni 
pavedhitam' vāpi* pakappitesu, 
cutūpapāto idha yassa natthi 
sa kena vedheyya kuhimva” jappe. 


907. Yamāhu dhammam paramanti eke 
tameva hīnanti panahu aññe, 
sacco nu vādo katamo imesam 
sabbeva b’ ime” kusala vadānā. 


908. Sakam hi dhammam paripuņņamāhu 
aññassa dhammam pana hīnamāhu, 
evampi viggayha vivadayanti'' 
sakam sakam sammutimāhu” saccam. 


' silavatato - Syā, PTS; ”samvedhitam - PTS; samveditam - Sīmu 1, 2. 
sīlabbatato - Sīmu. ° capi - PTS. 

* pavedhatī - Ma, Syā; sa vedhati - PTS. ?kuhiñci - Syā, Simu 1, 2; 

* pajappatī - Ma, Sya; sa jappati - PTS. kuhiñ ca - PTS. 

* suddhi asuddhī ti - Sya, PTS. 'hime - Ma, Sya, PTS. 

` tapūpanissāya - PTS. " vivādiyanti - PTS. 

° anutthunanti - PTS. '“sammatimähu - Sya. 
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902. Những kẻ chủ trương giới là tối thượng đã nói sự trong sạch là do sự tự 
chế ngự. Sau khi thọ trì phận sự, họ duy trì (nghĩ rằng): “Chúng ta hãy học tập ở 
lãnh vực này thôi, rồi sẽ có sự trong sach; họ bị dẫn đến hữu trong khi tuyên bố 
(mình) là thiện xảo. 


903. Nếu bị hư hỏng về giới và phận sự, 

kẻ ấy run rấy sau khi thất bại về hành động, 

kẻ ấy tham muốn, ước nguyện sự trong sạch ở nơi này, 

ví như người bị thất lạc với đoàn lữ hành trong khi sống xa nhà. 


904. Hoặc là sau khi đã dứt bỏ tất cả giới và phận sự, 

cùng hành động có tội hoặc không có tội ấy, 

trong khi không ước nguyện về “sự trong sạch hay không trong sạch,” 
đã lìa bỏ, vị ấy sống, không nắm bắt sự an tịnh (do tà kiến). 


905. Sau khi nương tựa vào điều đã bị chán ghét ấy (khổ hạnh), 
hoặc vào điều gì đã được thấy, đã được nghe, hoặc đã được cảm giác, 
những kẻ chủ trương luân hồi hướng thuong! nói về sự trong sạch, 
chúng chưa xa lia tham ái ở hữu và phi hữu. 


906. Bởi vì trong khi ước nguyện, họ có các sự tham muốn 
thậm chí còn có sự run sợ về các điều đã được (họ) xếp đặt. 
O đây, đối với vị nào tử và sanh là không có, 

vị ấy có thế run rẩy vì cái gì, có thể tham muón về cái gì? 


907. Pháp nào mà một số vi đã nói là “tối cao, 

trái lại, những vị khác đã nói về pháp ấy là “thấp kém; 
vậy trong số những vị này, lời nói nào là sự thật, 

bởi vì tất cả các vị này đều tuyên bố (mình) là thiện xảo? 


908. Bởi vì họ đã tuyên bố pháp của chính mình là hoàn hảo, 
hơn nữa, họ đã tuyên bố pháp của người khác là thấp kém. 

Sau khi giữ khư khư (quan điểm của mình) như vậy, họ tranh cãi, 
và đã tuyên bố quan điểm riêng của từng cá nhân là sự thật. 


: uddhamsarā: những vị này có quan điểm không hành động (SnA. ii, 558). Mahāniddesa-pāļi — 
Dai Diễn Giải cho biết có bốn hạng thuyết về uddhamsarā và giải thích rằng những vị này chủ 
trương sự trong sạch đạt được thông qua tái sanh luân hồi (TTPV tập 35, trang 431). 
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909. Parassa ce vambhayitena hīno 
na koci dhammesu visesi assa, 
puthū hi aññassa vadanti dhammam 
nihīnato samhi daļham vadānā. 


910. Sadhammapuja ca' pana tatheva 
yatha pasamsanti sakayanani, 
sabbeva vada? tathiyā* bhaveyyum 
sudhī hi tesam? paccattameva. 


911. Na brahmanassa paraneyyamatthi 
dhammesu niccheyya samuggahītam, 
tasmā vivādāni upātivatto 
na hi setthato passati dhammamaññam. 


912. Janami passami tatheva etam 
ditthiya eke paccenti suddhim, 
addakkhi ce kimhi tumassa tena 
atisitva aññena vadanti suddhim. 


913. Passam naro dakkhiti* namarupam 
disvana va ñassati” tani meva,* 
kamam bahum passatu appakam va 
na hi tena suddhim kusala vadanti. 


914. Nivissavadi na hi subbinayo? 
pakappitam ditthi purekkharano, 
yam nissito tattha subham vadano, 
suddhim vado tattha tathaddasa so. 


915. Na brahmano kappamupeti sankham'” 
na ditthisārī napi ñanabandhu, 
ñatva ca so sammatiyo'' puthujja 
upekkhati ugganhanti maññe.” 


' saddhammapújapi nesam tatheva - Ma; saddhammapújava - Sīmu 2. 


? sabbe pavada - Syā, Simu 1, 2. ”suddhinayo- PTS, Simu 1; subbanayo - Simu 2. 

* tathivā - Sya, PTS, Simu 1, 2. 1 sañkha - Ma. 

* suddhī hi - Ma, PTS; suddhīhi - Sya. 1! sammutiyo - Ma. 

` nesam - Ma, Sya, PTS.  uggahaņanti maññe - Ma; 

° dakkhati - Ma, Sya. uggahanantimañẽñe - Syā; 

7 vã ñayati - Ma; vãññassati - Syā, PTS. uggahananta-m-aññe - PTS; 

* tānimeva - Ma; tāni ceva - Syā; tāni-m-eva - PTS. uggahanam tamaññe - Sīmu 1, 2. 
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909. Nếu là thấp kém do việc bị khinh miệt của người khác, 

thì không có pháp nào là đặc biệt trong số các pháp, 

bởi vì số đông tuyên bố pháp của người khác 

là thấp hèn, trong khi nói một cách chắc chắn về (pháp) của mình. 


910. Họ ngợi khen đường lối của chính mình như thế nào, 
thì việc cúng dường đến học thuyết của họ sẽ là y như vậy. 
Tất cả các học thuyết có thể là đúng đắn, 

bởi vì sự trong sạch của họ chỉ liên quan đến cá nhân. 


911. Sau khi suy xét về điều đã được nắm bắt trong số các pháp (tà kiến), đối 
với vị Bà-la-môn, không có việc bị dẫn dắt bởi người khác. Do điều ấy, vị Bà-la- 
môn vượt lên trên các sự tranh cãi, bởi vì vị Bà-la-môn nhìn thấy học thuyết khác 
là không tối thắng. 


912. (Nói rằng): “Tôi biết, tôi thấy điều ấy chắc chắn là như thế,” 
một số tin rằng sự trong sạch là do việc thấy. 

Nếu đã nhìn thấy, điều gì có được cho bản thân với việc (thấy) ấy? 
Sau khi sai sót, chúng nói về sự trong sạch theo cách khác. 


913. Một người, trong khi nhìn, sẽ nhìn thấy danh và sắc, 

hoặc sau khi nhìn thấy thì sẽ biết được mỗi chúng mà thôi. 

Hãy để người ấy nhìn nhiều hay ít theo ý thích, 

các bậc thiện xảo hắn nhiên không nói sự trong sạch là do điều ấy. 


914. Trong khi sùng bái quan điểm đã được xếp đặt, 

kẻ đã chấp chặt vào học thuyết quả thật không dễ hướng dẫn. 
Nương tựa vào cái gì thì nói điều tốt đẹp về cái ấy, 

với lời tuyên bố về sự trong sạch, kẻ ấy đã nhìn thấy sự thật ở nơi ấy. 


915. Sau khi cân nhắc, vị Bà-la-môn không tiếp cận sự sắp đặt (của tham ái và 
tà kiến), không có sự hùa theo quan điểm, cũng không có sự thân thiết với các 
(thắng) trí. Và sau khi biết các sự đồng thuận được sanh lên từ số đông, vị ấy thản 
nhiên (nói rằng): “Hãy để những kẻ khác tiếp thu.’ 
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916. Visajja ganthāni munīdha loke 
vivādajātesu na vaggasāri,' 
santo asantesu upekkhako so 
anuggaho ugganhantimañfe.? 


917. Pubbasave hitva nave akubbam 
na chandagu nopi nivissavādī,* 
sa vippamutto ditthigatehi dhiro 
na lippati* loke anattagarahī. 


918. Sa sabbadhammesu visenibhuto 
yam kiñci dittham va sutam mutam va, 
sa pannabharo muni vippayuttoŠ 
na kappiyo nuparato na patthiyo "ti. 


Mahaviyuhasuttam nitthitam. 


14. TUVATAKASUTTAM 


919. Pucchami tam adiccabandhum' 
vivekam santipadañca mahesim, 
katham disva nibbati bhikkhu 
anupādiyāno lokasmim kiñci. 


920. Mūlam papañcasankhaya (iti bhagavā) 
manta asmīti sabbamuparundhe,” 
ya kāci tanha ajjhattam 
tāsam vinayā sadā sato sikkhe. 


. wawe 


ajjhattam athavāpi bahiddhā, 
na tena manam' kubbetha 
na hi sa nibbuti satam vuttā. 


! vaggasārī - Ma, Sya, PTS. 
* uggahaņanti maññe - Ma; uggahanantimaññe - Syā; 
uggahananta-m-añãñe - PTS; uggahanam tamaññe - Sīmu 1, 2. 


* nivissavādo - Syā, PTS. * adiccabandhu - Ma. 
* limpati - Ma; limpatī - Syā. 7 sabbamuparuddhe - Sya. 
> vippamutto - Ma, Syā. * thāmam - Ma, Syā; thamam - PTS. 
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916. Sau khi tháo gỡ các sự trói buộc ở thế gian này, bậc hiền trí 
không hùa theo phe nhóm ở các cuộc tranh cãi đã được sanh lên. 
Vi ấy thản nhiên, an tịnh giữa những người không an tịnh, 
không tiếp thu, (nói rằng): “Hãy để những kẻ khác tiếp thu.” 


917. Sau khi từ bỏ các lậu hoặc trước đây, không tạo ra những lậu hoặc mới, 
không là người đi theo sự (tác động của) mong muốn, cũng không phải là kẻ đã 
chấp chặt vào học thuyết, vị ấy đã được giải thoát khỏi các tà kiến, là bậc sáng trí, 
không bị nhơ bẩn ở thế gian, không có sự chê trách bản thân. 


918. Vị ấy là người diệt đạo binh ở tất cả các pháp (tà kiến), 

về bất cứ điều gì đã được thấy, đã được nghe, hoặc đã được cảm giác. 

Bậc hiền trí ấy có gánh nặng đã đặt xuống, đã được tách riêng, 

không chịu sự phân hạng, không phải kiêng chừa, không có ước nguyện.” 


Dứt Kinh Sự Dàn Trận Lớn. 


14. KINH MỘT CÁCH NHANH CHÓNG 


919. “Tôi hỏi ngài, đấng quyến thuộc của mặt trời, 

bậc đại ấn sĩ, về sự viễn ly và vị thế an tịnh. 

Sau khi nhìn thấy như thế nào, vị tỳ khưu được tịch diệt, 
không còn chấp thủ bất cứ cái gì ở trên đời?” 


920. (Đức Thế Tôn nói): 

“Nên chặn đứng tất cả gốc rễ của cái được gọi là vọng tưởng: “Tôi lè? nhờ vào 
trí tuệ. Bất cứ những tham ái nào ở nội phần, sau khi dẹp bỏ chúng, nên học tập, 
luôn luôn có niệm. 


921. Bất cứ pháp (đức tính tốt) nào có thể biết rõ 

ở nội phần (nơi bản thân) hay là ở ngoại phần (nơi người khác), 
không vì điều ấy mà tạo ra sự ngã mạn, 

bởi vì điều ấy không được các bậc thiện nhân gọi là sự tịch diệt. 
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922. Seyyo na tena maññeyya 
nīceyyo atha vāpi sarikkho, 
phuttho' anekarūpehi 
nātumānam vikappayam titthe. 


923. Ajjhattameva upasame 
na aññato? bhikkhu santimeseyya, 
ajjhattam upasantassa 
natthi attā* kuto niratta! va. 


924. Majjhe yathā samuddassa hoti 
ūmi no jāyatī thito hoti, 
evam thito anejassa 
ussadam bhikkhu na kareyya kuhiñci. 


925. Akittayī vivatacakkhu 
sakkhidhammam parissayavinayam, 
patipadam vadehi bhaddante 
patimokkham athavapi samadhim. 


926. Cakkhūhi neva lolassa 
gamakathaya avareyya" sotam, 
rase ca nanugijjheyya 
na ca mamayetha kiñci lokasmim. 


927. Phassena yada phutthassa 
paridevam bhikkhu na kareyya kuhiñca, 
bhavam ca nabhijappeyya 
bheravesu ca na sampavedheyya. 


928. Annanamatho pananam 
khadaniyanam athopi vatthanam, 
laddha na sannidhim kayira 
na ca parittase tani alabhamano. 


929. Jhāyī na padalol' assa 
virame kukkuccā* nappamajjeyya, 
atha asanesu sayanesu 
appasaddesu bhikkhu vihareyya. 


' puttho - Syā. * nirattam - Syā, PTS, Sīmu 1, 2. 
* naññato - PTS. ` avaraye - Ma, Syā, PTS. 
3 attam - Sīmu 1. ° kukkuccam - PTS, Sīmu 1, 2. 
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922. Không nên vì việc (ngã mạn) ấy mà nghĩ rằng (bản thân) lā tốt hơn, 
kém thua, hoặc thậm chí là tương đương. 

Bi tác động bởi nhiều hình thức, 

trong khi sắp đặt về bản thân, không nên dừng lại ở điều ấy. 


923. Nên an tịnh ngay ở nội tâm, 

vị tỳ khưu không nên tìm kiếm sự an tịnh từ nơi khác. 

Đối với vị đã được an tịnh ở nội tâm, 

điều được nắm bắt là không có, từ đâu có điều được buông loi? 


924. Giống như ở giữa biển cả, 

là đứng yên, sóng biển không sanh ra, 

tương tự như vậy, nên trầm tĩnh, không dục vọng 

vị tỳ khưu không nên tạo ra (thái độ) kiêu ngạo ở bất cứ đâu.” 


925. “Bậc có mắt được mở ra đã nói vē 

pháp thực chứng, có sự xua đi các hiểm họa. 

Thưa ngài đại đức, xin ngài hãy nói về đường lối thực hành, 
về giới giải thoát, và luôn cả định nữa.” 


926. “Không nên buông thả với đôi mắt, 

nên che đậy ló tai đối với chuyện làng xóm, 

không nên thèm muốn ở các vị nếm, 

và không nên chấp là của tôi về bất cứ thứ gì ở thế gian. 


927. Khi nào bị xúc chạm bởi xúc (bất hạnh), 

vị tỳ khưu không nên thể hiện sự than vãn về bất cứ điều gì, 
không nên tham đắm sự hiện hữu, 

và không bị lay động ở các sự khiếp đảm. 


928. Đối với các thức ăn, rồi đối với các thức uống, 

đối với các vật thực cứng, rồi đối với các loại vải vóc, 

sau khi nhận được, không nên tạo ra sự cất giữ, 

và không nên băn khoăn trong khi không nhận được chúng. 


929. Nên là vị có thiền, không nên buông thả bàn chân (di đó đây), 
nên xa lánh trạng thái hối hận, không nên xao lãng, 

và ở những chó ngồi, ở những chỗ nằm, 

ở những nơi có ít tiếng động, vị tỳ khưu nên cư trú. 
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930. Niddam na bahulīkareyya 
jagariyam bhajeyya atapi, 
tandim mayam hassam khiddam 
methunam vippaJahe savibhūsam. 


931. Athabbanam' supinam lakkhanam 
no vidahe athopi nakkhattam, 
virutañca gabbhakaranam 
tikiccham mamako na seveyya. 


932. Nindaya nappavedheyya 
na unnameyya” pasamsito bhikkhu, 
lobham saha macchariyena 
kodham pesuniyañca panudeyya. 


933. Kayavikkaye na tittheyya 
upavadam bhikkhu na kareyya kuhiñci, 
game ca nabhisajjeyya 
labhakamya janam na lapayeyya.* 


934. Na ca katthiko* siya bhikkhu 
na ca vacam payutam bhaseyya, 
pagabbhiyam na sikkheyya 
katham viggahikam na kathayeyya. 


935. Mosavajje na niyyetha" 
sampajāno sathāni na kayirā, 
atha jīvitena paññaya 
sīlabbatena* naññamatimaññe. 


936. Sutvā rusito' bahum vācam 
samaņānam puthuvacanānam,” 
pharusena ne na pativajjā” 
na hi santo patisenim karonti.'” 


' athabbanam - Sīmu. ° silavatena - PTS. 

> unnameyya - Ma, Sya, PTS. 7 dūsito - Pu. 

? lāpayeyya - PTS. 8 samaņānam vã puthujanānam - Ma, Syā. 
* katthitā - Ma, Syā, PTS, Sīmu 1, 2. ? pharusena nappativajja - Syā. 

` niyetha - Ma, Simu 1. '° patisenikaronti - Ma, Syā, PTS. 
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930. Không nên thực hiện nhiều việc ngủ nghỉ. Nên thân cận sự tỉnh thức, có 
sự tinh cần. Nên dứt bỏ hẳn sự uë odi, xảo trá, cười cợt, đùa gión, việc đôi lứa, 
cùng với việc trang điểm. 


931. Không nên thực hành việc bùa chú, giải mộng, xem tướng, và luôn cả 
chiêm tỉnh. Người đệ tử thành tín không nên chuyên chú về việc giải đoán tiếng 
thú kêu, việc thụ thai, và việc chữa bệnh. 


932. Không nên run sợ vì sự chê bai, vi tỳ khưu khi được ca ngợi không nên 
kiêu hãnh, nên xua di sự tham lam cùng với sự bon xẻn, sự giận dữ và việc nói 
đâm thọc. 


933. Không nên duy trì việc mua bán, 

vị tỳ khưu không nên tạo sự chê trách ở bất cứ nơi nào, 
và không nên ràng buộc vào làng xóm, 

không nên tỉ tê với người (thế tục) vì mong muốn lợi lộc. 


934. Và vị tỳ khưu không nên là kẻ nói khoe khoang, 

và không nên nói lời nói ướm (liên quan bốn món vật dụng), 
không nên học tập lối cư xử xấc xược, 

không nên nói ra ngôn từ đưa đến sự cãi vã. 


935. Không nên bị lôi kéo vào việc nói lời dối trá, không nên cố tình thực hiện 
các điều xảo trá, và không nên khinh khi người khác về sự sinh sống, về sự nhận 
thức, về giới và phận sự. 


936. BỊ xúc phạm sau khi nghe nhiều lời nói 

của các vị Sa-môn, của những kẻ phàm phu, 

không nên đáp trả lại những kẻ ấy một cách thô lõ, 

bởi vì các bậc thiện nhân không thể hiện sự phản kháng. 
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937. Etañca dhammamaññaya 
vicinam bhikkhu sada sato sikkhe, 
santīti nibbutim ñatva 
sāsane gotamassa nappamaJJeyya. ` 


938. Abhibhu hi so anabhibhūto 
sakkhidhammam anitihamadass1,* 
tasma hi tassa bhagavato sasane 
appamatto sada namassamanusikkhe ”ti. 


Tuvatakasuttam nitthitam. 


15. ATTADANDASUTTAM 


939. Attadanda bhayam jatam Janam passatha medhagam,”* 
samvegam kittayissami yatha samvijitam maya. 


940. Phandamanam pajam disva macche appodake yatha, 
aññamaññehi vyaruddhe disva mam bhayamavisi. 


941. Samantamasaro* loko disa sabba samerita, 
iccha? bhavanamattano naddasasim anositam. 


942. Osane tveva vyaruddhe disva me aratī ahu, 
athettha sallam addakkhim duddasam hadayanissitam. 


943. Yena sallena otinno disa sabba vidhavati, 
tameva sallam abbuyha na dhavati na sīdati.* 


' na pamajjeyya - Ma. *samantam asaro - PTS. 
? sakkhidhammamanītihamadassī - Ma. > iecham - Ma, Sya, PTS. 
3 medhakam - PTS, Simu 1. ° nisīdati - PTS. 
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937. Và sau khi hiểu thông Giáo Pháp này, 

trong khi chọn lựa, vị tỳ khưu nên học tập, luôn luôn có niệm, 
sau khi biết được sự diệt tắt là “an tịnh,” 

không nên xao lãng về lời giáo huấn của đức Gotama. 


938. Bởi vi, vị ấy là đấng Chiến Tháng, bậc không bị chế ngự, vi đã nhìn thấy 
pháp thực chứng, không do nghe nói lại theo truyền thống. Chính vì thế, luôn 
luôn không xao lãng, trong lúc kính lễ, nên học tập theo lời giáo huấn của đức 
Thế Tôn ấy.” 


Dứt Kinh Một Cách Nhanh Chóng. 


15. KINH UẾ HẠNH CỦA BẢN THÂN 


939. Sự sợ hãi sanh lên do uế hạnh của bản thān.' Các ngươi hãy nhìn xem 
loài người đang gây gổ. Ta sẽ thuật lại trạng thái chấn động đúng theo sự việc đã 
làm cho Ta bị chấn động. 


940. Sau khi nhìn thấy nhân loại đang run ráy tựa như những con cá ở chó ít 
nước, sau khi nhìn thấy chúng chống đối lẫn nhau, sự sợ hãi đã xâm nhập Ta. 


941. Toàn bộ thế gian là không có cốt lõi, tất cả các phương đều bị chuyển 
động. Trong khi ước muốn chó trú ngụ cho bản thân, Ta đã không nhìn thấy (một 
nơi nào là) không bị chiếm cứ. 


942. Nhưng sau khi nhìn thấy chúng chống đối (lān nhau) ở ngay cả giai đoạn 
cuối cùng, sự chán ngán đã khởi lên ở Ta. Và ở đây, Ta đã nhìn thấy mũi tên khó 
thể nhìn thấy đã được cắm sâu vào trái tim (tâm thức). 


943. Kẻ dā bị mũi tên đầm vào chạy khắp tất cả các phương (luân hồi khắp 
các cõi), sau khi đã nhổ chính mũi tên ấy lên thì không chạy, (và) không chìm 
xuống. 


' attadaņdā được dịch là “uč hạnh của bản thân” căn cứ vào lời giải thích của Chú Giải: 
*attadaņdā bhayam jātam attano duccaritakāraņā jātam” (SnA. ii, 566). Tựa đề của bài Kinh 
đã được ghi nghĩa theo ý nghĩa ấy. 
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944. Tattha sikkhānugīyanti 
yāni loke gathitani' na tesu pasuto siyā, 
nibbijjha sabbaso kāme 
sikkhe nibbānamattano. 


945. Sacco siya appagabbho amayo rittapesuno,? 
akkodhano lobhapapam' veviccham vitare muni. 


946. Niddam tandim sahe thinam pamadena na samvase, 
atimane na tittheyya nibbanamanaso naro. 


947. Mosavajje na niyyetha rupe sneham na kubbaye, 
manañca parijaneyya sāhasā virato care. 


948. Puranam nabhinandeyya nave khantim na kubbaye, 
hiyamane na soceyya akasam na sito siya. 


949. Gedham brumi mahoghoti ajavam brumi jappanam, 
arammanam pakappanam kamapañko duraccayo. 


950. Sacca avokkamma* muni thale titthati brahmano, 
sabbam so? patinissajja sa ve santoti vuccati. 


951. Sa ve vidva sa vedagu ñatva dhammam anissito, 
samma so loke iriyano na pihetidha kassaci. 


' gadhitāni - Ma, Sya. *lobhapāpakam - Syā. 
? rittapesuņo - Ma, Sya, PTS. * avokkamam - Niddese. > sabbaso - Syā. 
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944. O nơi ấy, các môn học tập được truyền tụng. 

Những gì bị trói buộc vào thế gian, không nên quan tâm đến chúng. 
Sau khi thấu triệt các dục về mọi phương diện, 

nên học tập về sự tịch diệt cho bản thân. 


945. Nên chân thật, không hỗn xược, không xảo trá, việc nói đầm thọc không 
còn nữa, không giận dữ, bậc hiền trí có thể vượt qua sự xấu xa của tham (và) sự 
keo kiệt. 


946. Người có tām ý hướng Niết Bàn nên khác phục trạng thái ngủ gà ngủ gật, 
sự ué odi, sự dã dượi, không nên cộng trú với sự xao lãng, không nên trụ lại ở sự 
ngã mạn thái quá. 


947. Không nên bị lôi kéo vào việc nói lời dối trá, không nên tạo ra sự thương 
yêu ở sắc, và nên hiểu toàn diện về ngã mạn, nên sống tránh xa sự vội vàng. 


948. Không nên thích thú cái cũ (ngũ uẩn quá khứ), không nên tạo ra sự ưa 
chuộng cái mới (ngũ uẩn vị lai), trong khi (cái gì) đang bị tiêu hoại, không nên 
sâu muộn, không nên nương tựa hư không (tham ái). 


949. Ta gọi thèm khát là “dòng lũ lón, ta gọi tham muốn là dòng nước mạnh, 
sự bám vào (đối tượng) là rung động, dục là bãi lầy khó vượt qua được. 


950. Không chệch khỏi sự thật (gọi là) bậc hiền trí, đứng ở đất liền (gọi lā) vị 
Bà-la-môn. VỊ ấy sau khi xả bỏ tất cả, vị ấy quả thật được gọi là “bậc an tịnh.” 


951. Quả thật, vị ấy là bậc đã hiểu biết, vị ấy là bậc đã đạt được sự thông hiểu, 
sau khi biết được pháp, vi ấy không nương tựa (vào tham ái và tà kiến). Vi ấy, 
trong khi cư xử chân chánh ở thế gian, không mong cầu đối với bất cứ người nào 
ở nơi đây. 
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Attadaņdasuttam 


952. Yodha kāme accatari' sangam loke duraccayam, 
na so socati nājjheti chinnasoto abandhano. 


953. Yam pubbe tam visosehi paccha te mahu kiñcanam, 
majjhe ce no gahessasi upasanto carissasi. 


954. Sabbaso namarupasmim yassa natthi mamayitam, 
asata ca na socati sa ve loke na jiyyati.? 


955. Yassa natthi idam meti paresam vapi' kiñcanam, 
mamattam so asamvindam natthi meti na socati. 


956. Anitthur1* ananugiddho anejo sabbadhī samo, 
tamanisamsam pabrumi pucchito avikampinam.* 


957. Anejassa vijanato natthi kaci nisankhiti,* 
virato so viyarambha” khemam passati sabbadhi. 


958. Na samesu na omesu na ussesu vadate muni, 
santo so vītamacchero* nādeti na nirassatī "ti. 


Attadandasuttam nitthitam. 


' accuttari - Sya. > avikampitam - Sīmu 1. 
* jīyati - Ma. ° kāci nisankhati - Ma, Sya; 
* capi - Syā. kācini sankhiti - PTS. 
* anutthuri - Syā; 'viyārabbhā - Ma. 
anitthuri - PTS. * vitamaccharo - Ma, Sya, PTS. 


298 


Kinh Tập - Phẩm Nhóm Tám Kinh Uế Hạnh của Bản Thân 


952. O đây, vị nào vượt qua các dục, sự quyến luyến ở thế gian khó vượt qua 
được, vị ấy không sầu muộn, không ưu tư, có dòng chảy đã được cắt đứt, không 
còn sự trói buộc. 


953. Điều gì trước đây (quá khứ), ngươi chớ nắm lấy điều ấy. Chớ có bất cứ 
điều gì sanh khởi đến ngươi sau này (vị lai). Nếu ngươi không nắm lấy ở khoảng 
giữa (hiện tại), ngươi sẽ sống, được an tịnh. 


954. Đối với vị nào không có vật đã được chấp là của tôi liên quan đến danh 
và sắc về mọi phương diện, và (là vị) không sầu muộn do tình trạng không có, vị 
ấy quả thật không bị thua thiệt ở thế gian. 


955. Đối với vị nào, không có (ý nghĩ): “Cái này là của tôi, hoặc “(Cái này) lā 
của những người khác về bất cứ điều gì, trong lúc không tìm kiếm trạng thái sở 
hữu chủ (nghĩ rằng): “Không có gì là của tôi, vị ấy không sâu muộn. 


956. Không ganh ty, không tham đắm, không dục vọng, bình đẳng ở mọi nơi, 
điều ấy là sự lợi ích mà Ta nói, khi được hỏi về vị không dao động. 


957. Đối với vị không dục vọng, đang nhận thức, thì không có bất cứ sự tạo tác 
nào. Đã tránh xa khỏi sự tạo tác, vị ấy nhìn thấy an toàn ở mọi nơi. 


958. Bậc hiền trí không mô tả (bản thân) là trong số những người ngang 
bằng, (hay là) trong số những người thấp kém, (hay là) là trong số những người 
ưu việt. Được an tịnh, đã xa lìa sự bỏn xẻn, vị ấy không nắm giữ, không buông 
lơi.” 


Dứt Kinh Uë Hạnh của Bản Thân. 
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16. SĀRIPUTTASUTTAM 


959. Na me dittho ito pubbe 
(iccayasma sariputto) 
nasuto' uda kassaci, 
evam vagguvado sattha 
tusita ganimagato. 


960. Sadevakassa lokassa yatha dissati cakkhuma, 
sabbam tamam vinodetva ekova ratimajjhaga. 


961. Tam buddham asitam tadim akuham ganimagatam, 
bahunnamidha? baddhanam atthi pañhena āgamam.* 


962. Bhikkhuno vijigucchato bhajato rittamasanam, 
rukkhamulam susanam va pabbatanam guhasu va. 


963. Uccavacesu sayanesu kivanto tattha bherava, 
yehi bhikkhu na vedheyya nigghose sayanasane. 


964. Kat1* parissaya loke gacchato agatam" disam, 
ye bhikkhu abhisambhave pantamhi sayanasane. 


965. Kyassa vyappathayo* assu kyassassu idha gocara, 
kani silabbatanassu” pahitattassa bhikkhuno. 


' na suto - Ma, Sya; ` amatam - PTS, Simu 2. 
nassuto - PTS, Simu 2. * byappathayo - Ma; 

“ bahūnamidha - Ma. byapathayo - Sya. 

3 āgamim - PTS. 7 sīlabbatānāssu - Ma; 

* kati - PTS. sīlabbatānassa - Sya. 
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16. KINH SĀRIPUTTA 


959. (Đại đức Sariputta nói): 

“Từ đây trở về trước, con chưa từng được thấy, 
hoặc chưa từng được nghe của bất cứ người nào, 
bậc Đạo Sư, vi có giọng nói êm dju như thế, 

bậc có đồ chúng, dā đi đến từ cối trời Tusitā. 


960. Đối với thế gian tính luôn cả chư Thiên, bậc Hữu Nhãn được nhìn thấy là 
như thế. Sau khi xua đi tất cả tăm tối, độc nhất Ngài đã đạt đến sự khoái cảm 
(của việc xuất gia, của sự viễn ly, của sự an tịnh, của sự giác ngộ). ' 


961. Với ý định (hỏi) câu hỏi cho số đông đã được gắn bó ở đây, con đã đi đến 
gặp Ngài, đức Phật, bậc không nương tựa, đấng tự tại, vị không dối trá, bậc có đồ 
chúng đã đi đến. 


962. Đối với vị tỳ khưu nhờm gớm (sanh, già, bệnh, chết, v.v...) đang thân cận 
chỗ ngồi trống vắng, gốc cây, mộ địa, hoặc ở các hang động của những ngọn núi. 


963. Ở những chē trú ngụ cao thấp, có bao nhiêu sự khiếp đảm ở nơi ấy mà vị 
tỳ khưu không nên run sợ ở chỗ nằm ngồi không tiếng động? 


964. Đối với vị đang đi đến khu vực chưa từng đi đến, có bao nhiêu hiểm họa 
ở thế gian mà vị tỳ khưu cần khác phục ở các chỗ nằm ngồi xa vắng? 


965. Cách thức nói năng của vị ấy nên là như thế nào? Hành xứ ở nơi này của 
vị ấy nên là như thế nào? Giới và phận sự của vị tỳ khưu có bản tánh cương quyết 
nên là như thế nào? 


! Các chữ trong ngoặc đơn được ghi theo Mahāniddesapāļi — Đại Diễn Giải, TTPV tập 35, trang 
645. 
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966. Kam so sikkham samādāya ekodi nipako sato, 
kammāro rajatasseva niddhame malamattano. 


967. Vijigucchamānassa yadīdam phāsu 
(Sāriputtāti bhagavā) 
rittāsanam sayanam sevato ce, 
sambodhikāmassa yathānudhammam 
tam te pavakkhāmi yathā pajānam. 


968. Pañcannam' dhīro bhayanam na bhāye 
bhikkhu sato sappariyantacarim,? 
damsadhipatanam sirimsapanam' 
manussaphassanam catuppadanam. 


969. Paradhammikanampi na santaseyya 
disvapi tesam bahubheravani, 
athaparani abhisambhaveyya 
parissayani kusalānuesī. 


970. Atankaphassena khudaya phuttho 
sitam athunham“ adhivasayeyya, 
so tehi phuttho bahudha anoko 
viriyam parakkamma dalham kareyya. 


971. Theyyam na kareyya? na musa bhaneyya 
mettaya phasse tasathavarani, 


.. ww 


kaņhassa pakkhoti vinodayeyya. 


972. Kodhātimānassa vasam na gacche 
mūlampi tesam palikhañña titthe, 
athappiyam vā pana appiyam vā 
addhā bhavanto abhisambhaveyya. 


973. Paññam purakkhatvā kalyāņapīti 
vikkhambheyya' tāni parissayāni, 
aratim sahetha sayanamhi pante 
caturo sahetha paridevadhamme. 


' pañcanna - Syā. 


* sapariyantacārī - Ma, PTS, Sīmu 2; > na kāre - Ma. 
sa pariyantacārī - Syā. ° vadavilattam - Ma, Sya; 
* sarīsapānam - Ma. yad avilattam - PTS. 
* atunham - Ma; accunham - Syā, PTS, Simu 2. "vikkhambhaye - Ma, Sya, PTS. 
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966. Sau khi thọ trì sự học tập gì, vi có sự chuyên nhất (của tâm), chín chắn, 
có niệm ấy, có thể loại bỏ bụi bặm (ô nhiễm) của bản thân, ví như người thợ kim 
hoàn có thể loại bỏ cáu bẩn của bạc?” 


967. (Đức Phật nói: “Này Sariputta,) Ta sẽ tuyên thuyết về điều ấy cho ngươi 
theo như Ta nhận biết, tức là sự thoải mái (an trú) dành cho vị nhờm gớm (sanh, 
già, bệnh, chết, v.v...) nếu vị ấy đang thân cận chó ngồi nằm trống vắng, có sự 
mong muốn quả vị giác ngộ thuận theo Giáo Pháp. 


968. Vị tỳ khưu, sáng trí, có niệm, sống trong khuôn khổ, không nên sợ hãi 
đối với năm điều sợ hãi: đối với loài ruồi và muỗi mòng, đối với loài rắn, đối với 
các sự va chạm với con người, đối với loài bốn chân. 


969. Cũng không nên sợ sệt đối với những kẻ theo các giáo phái khác, ngay cả 
sau khi nhìn thấy nhiều điều khiếp đảm của họ. Và vị tầm cầu điều tốt đẹp còn 
phải khắc phục những hiểm họa khác nữa. 


970. BỊ tác động bởi sự xúc chạm của bệnh tật, của cơn đói, nên chịu đựng sự 
lạnh, sự nóng. Bị tác động bởi những việc ấy dưới nhiều hình thức, vị không trú 
xứ ấy nên nó lực tinh tán và nên thể hiện sự vững chãi. 


971. Không nên thực hiện việc trộm cắp, không nên nói lời dối trá, 
nên tiếp xúc bằng từ tâm với các loài yếu hay mạnh, 

khi nào nhận biết được trạng thái bị khuấy động của tâm, 

nên xua đi (nghĩ rằng): “Nó là phần đen tõi. 


972. Không nên rơi vào quyền lực của sự giận dữ và ngã mạn thái quá, nên 
đứng vững sau khi đào lên gốc rễ của chúng. Và trong khi khắc phục vật được yêu 
mến hoặc không được yêu mến, nên chế ngự chúng một cách chắc chắn. 


973. Sau khi chú trọng về trí tuệ, với sự hoan hy về thiện pháp, 
nên loại trừ các hiểm họa ấy, 

nên khống ché sự không thích thú ở chó trú ngụ xa vắng, 

nên khống chế bốn pháp tạo nên sự than ván.' 


' Bốn pháp tạo nên sự than vān: Được trình bày ở câu kệ kệ tiếp (SnA. ii, 573). 
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974. Kimsu' asissāmi kuvam vā asissam 
dukkham vata settha kuvajja sessam, 
ete vitakke paridevaneyye 
vinayetha sekho aniketasārī. 


975. Annañca laddhā vasanañca kale 
mattam so Jañña idha tosanattham, 
sotesu? gutto yatacari game 
rusitopi vacam pharusam na vajja. 


976. Okkhittacakkhu na ca padalolo 
jhananuyutto bahujagarassa, 
upekhamarabbha samahitatto 
takkasayam kukkuccañcupachinde.* 


977. Cudito vacihi satimabhinande 
sabrahmacārīsu khilam pabhinde, 
vacam pamuñce kusalam nativelam 
janavadadhammaya na cetayeyya. 


978. Athaparam pañca rajani loke 
yesam satima vinayaya sikkhe, 
rupesu saddesu atho rasesu 
gandhesu phassesu sahetha ragam. 


979. Etesu dhammesu vineyya chandam 
bhikkhu satima suvimuttacitto, 
kalena so samma* dhammam parivimamsamano 
ekodibhūto vihane tamam so "ti. 


Sariputtasuttam nitthitam. 


Atthakavaggo catuttho. 


TASSUDDANAM 


Kamaguhattha dutthava suddhattha parama jara, 
metteyyo ca pasuro ca magandi purabhedanam. 
Kalaham dveva vyuhani punarevatuvattakam, 
attadandam therasuttam therapañhena solasa, 
tani etani suttani sabbanatthakavaggika "ti. 


' kimsú - Ma, Sya. * kukkucciyūpacchinde - Ma, Sya, PTS. 
? so tesu - Ma, Sya. * samma - PTS. 
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974. “Vậy ta sẽ ăn gì? Hoặc ta sẽ ăn ở đâu? 

Có thật chăng ta đã ngủ khổ sở? Hôm nay, ta sẽ ngủ ở đâu?” 
Vi hữu học, không có sự vương vấn nhà ở, 

nên loại bỏ những suy tầm có tính chất than vān này. 


975. Sau khi nhận lãnh vật thực và y phục đúng thời hạn, 

vị ấy nên biết chừng mực ở đây, với mục đích vừa lòng. 

VỊ ấy, đã được bảo vệ về các điều ấy, sống thu thúc ở trong làng, 
đầu cho bị xúc phạm, không nên nói lời nói thô lỗ. 


976. Có mắt nhìn xuống và không buông thả bàn chân (di đó đây), 
nên gắn bó với việc tham thiền, nên có nhiều tỉnh thức, 

sau khi nē lực về hành xả, có bản thân định tĩnh, 

nên cắt đứt nền tảng của sự suy tư và trạng thái hối hận. 


977. BỊ quở trách bởi những lời nói, vi (tỳ khưu) có niệm nên hoan hy. 
Nên phá vỡ sự khāt khe đối với các vị đồng phạm hạnh. 

Nên thốt lên lời nói tốt lành, không vượt quá giới hạn. 

Không nên suy nghĩ về chuyện phiếm luận của những người (khác). 


978. Và hơn thế nữa, có nām loại bụi bặm ở thế gian, đối với chúng, vị có 
niệm nên học tập để loại bỏ. Nên khống chế sự luyến ái ở các sắc, ở các thỉnh, rồi 
ở các vị, ở các hương, ở các xúc. 


979. VỊ tỳ khưu có niệm, có tâm khéo được giải thoát, nên loại bỏ sự mong 
muốn ở các pháp ấy. VỊ ấy, đúng thời điểm, trong khi suy xét toàn diện một cách 
đúng đắn về Giáo Pháp, có trạng thái chuyên nhất (của tâm), vị ấy có thể diệt trừ 


re” 


sự tām tối. 
Dứt Kinh Sariputta. 


Phẩm Nhóm Tám là thứ tư. 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 


Nhóm Tám về Dục, Hang, Xấu Xa, Trong Sạch, Tối Thắng, kinh về Sự Già, vị 
Metteyya, vị Pasura, và Bà-la-môn Māgandiya, kinh Trước Khi Hoại Rã, kinh Cãi 
Cọ, hai kinh Sự Dàn Trận, thêm kinh Một Cách Nhanh Chóng, kinh Uế Hạnh của 
Bản Thân, kinh Vi Trưởng Lão với câu hỏi của vị trưởng lão là mười sáu; tất cả 
những Kinh này đây là thuộc về Phẩm Nhóm Tám. 


xxxx% 
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V. PĀRĀYANAVAGGO 
VATTHUGĀTHĀ 


980. Kosalanam pura rammā agama' dakkhinapatham, 
akiñcaññam patthayano brahmano mantaparagu. 


981. So assakassa visaye alakassa? samasane, 
vasī godhāvarīkule uñchena ca phalena ca. 


982. Tasseva upanissaya gāmo ca vipulo ahu, 
tato jatena ayena mahayaññamakappay!. 


983. Mahayaññam yajitvana puna pavisi assamam, 
tasmim patipavitthamhi añño āgaūchi brahmano. 


984. Ugghattapado tasito pankadanto rajassiro, 
so ca nam upasankamma satani pañca yacati. 


985. Tamenam bāvarī disva āsanena nimantayī, 
sukhañca kusalam pucchi idam vacanamabravi. 


986. Yam kho mamam deyyadhammam sabbam vissajjitam maya, 
anujanahi me brahme natthi pañca satani me. 


987. Sace me yacamanassa bhavam nanupadassati, 
sattame divase tuyham muddha phalatu sattadha. 


988. Abhisankharitva kuhako bheravam so akittayi, 
tassa tam vacanam sutvā bāvarī dukkhito ahū. 


989. Ussussati anaharo sokasallasamappito, 
athopi evamcittassa jhāne na ramatī mano. 


ooo. Utrastam dukkhitam disvā devata atthakamini, 
bāvarim upasankamma idam vacanamabravī. 


' agama - Ma, Sya, PTS. *muļakassa - Syā. 
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V. PHẨM ĐI ĐẾN BỜ KIA 
KỆ NGON DĀN CHUYĒN 
980. Có vị Bà-la-môn tỉnh thông chú thuật, trong khi ước nguyện về trạng 


thái vô sở hữu, từ thành phố đáng yêu của xứ Kosala đã đi đến khu vực phía 
Nam. 


o81. VỊ ấy đã trú ngụ ở địa phận Assaka, kế bên vùng Alakassa, bên bờ sông 
Godhāvarī (sống) bằng vật lượm lặt và trái cây. 


982. Và đã có một ngôi làng rộng lớn kề cận với bờ sông ấy. Với thu nhập 
phát sanh từ nơi ấy, vị Bà-la-môn đã sắp đặt một cuộc tế lễ vĩ đại. 


983. Sau khi đã cúng hiến cuộc tế lễ vĩ đại, vị Bà-la-môn đã đi vào lại nơi ẩn 
cư. Khi vị ấy đã đi vào trong, một người Bà-la-môn khác đã đi đến. 


984. Và người ấy, với bàn chân bị sưng vù, run lập cập, có răng bị đóng bon, 
với đầu lấm bụi, đã đi đến gần vị Bà-la-môn và cầu xin năm trăm (tiền). 


985. Sau khi nhìn thấy kẻ ấy, (Bà-la-môn) Bavari dá mời kẻ ấy chó ngồi, đã 
hỏi về sự an lạc và tốt lành, rồi đã nói lời này: 


986. “Quả thật, cái gì thuộc về tôi mā là vật có thể bố thí, thì tôi đã ban phát 
tất cả rồi. Này ông Bà-la-môn, xin hãy hiểu cho tôi, tôi không có năm trăm.” 


987. “Nếu trong khi được tôi cầu xin, mà ngài không ban cho, thì vào ngày thứ 
bảy, cái đầu của ngài hãy bể tan thành bảy mảnh.” 


o88. Sau khi làm pháp thuật, kẻ dối trá ấy đã thốt lời hăm dọa. Sau khi nghe 
được lời nói ấy của kẻ ấy, Bāvari đã trở nên sầu khổ. 


o8o. (Vị ấy) trở nên héo mòn, không thức ăn, đã bị đầm trúng bởi mũi tên sầu 
muộn. Thêm nữa, đối với người có tâm như vậy, ý (của người ấy) không vui thích 
trong việc tham thiền. 


990. Sau khi nhìn thấy Bavari bị run sợ, bị sầu khổ, vị Thiên nhân có lòng 
mong mỏi điều tốt đẹp, đã đi đến gặp Bavari và đã nói lời này: 
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Suttanipate Pārāyanavaggo Vatthugāthā 


991. Na so muddham pajānāti kuhako so dhanatthiko, 
muddhani muddhapate va ñanam tassa na vijjati. 


992. Bhotī carahi jānāti tam me akkhāhi pucchita, 
muddham muddhadhipatañca tam sunoma vaco tava. 


993. Aham petam na jānāmi ñanam ettha' na vijjati, 
muddham muddhadhipate va? jinānam hettha* dassanam. 


994. Atha kho* carahi jānāti asmim puthuvi”maņdale, 
muddham muddhadhipatañca tam me akkhahi devate. 


995. Pura kapilavatthumha nikkhanto lokanayako, 
apacco okkakarajassa sakyaputto pabhankaro. 


996. So hi brahmana sambuddho sabbadhammanaparagu, 
sabbabhiññabalappatto sabbadhammesu cakkhuma, 
sabbakammakkhayam' patto vimutto upadhikkhaya.” 


997. Buddho so bhagava loke dhammam deseti cakkhuma, 
tam tvam gantvana pucchassu so te tam vyakarissati. 


998. Sambuddhoti vaco sutva udaggo bāvarī ahu, 
sokassa tanuko āsi pItiñca vipulam labhi. 


999. So bāvarī attamano udaggo 
tam devatam pucchati vedajato: 
Katamamhi game nigamamhi va pana* 
katamamhi va janapade lokanatho 
yattha gantva namassemu” sambuddham dipaduttamam. 


1000. Savatthiyam kosalamandire jino 
pahutapañño varabhurimedhaso, 
so sakyaputto vidhuro anāsavo 
muddhadhipatassa vidu narasabho. 


1001. Tato āmantayī sisse brahmane mantaparage, 
etha manava akkhissam sunatha' vacanam mama. 


' ñanam mw ettha - PTS, Sn. é sabbadhammakkhayam - PTS. 

* muddhādhipāto ca - Sya, PTS, Sn. 7 upadhikkhaye - Ma, Sya; 

* heta - Sya, PTS, Sn. upadhisamkhaye - PTS. 

* ko - Ma, Sya, PTS. ở puna - PTS. 

° pathavi - Ma; pathavi - Sya; ? gantvāna passemu - Ma. 
puthavi - PTS. '° sunotha - Sya, PTS. 
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991. “Gã ấy không nhận biết về cái đầu. Gã dối trá ấy là kẻ tām cầu tài sản. 
Đối với gã ấy, không có sự hiểu biết về cái đầu hay về việc làm vỡ cái đầu.” 


992. “Thưa tiên nữ, nếu nàng biết, khi được tôi hỏi, xin nàng hãy nói ra cho 
tôi về điều ấy, về cái đầu và về việc làm vỡ cái đầu. Chúng tôi xin lắng nghe lời nói 
của nàng về điều ấy.” 


993. “Ngay cả tôi cũng không biết về điều này; sự hiểu biết của tôi về lãnh vực 
này không tìm thấy. Kiến thức ở lãnh vực này, cái đầu và việc làm vỡ cái đầu, chỉ 
riêng thuộc về các đấng Chiến Thắng.” 


994. “Vậy thì hiện nay, ở trái đất hình cầu này, người nào biết về cái đầu và vé 
việc làm vỡ cái đầu? Thưa tiên nữ, xin nàng hãy nói ra điều ấy cho tôi.” 


995. “Bậc Lãnh Đạo Thế Gian, hậu duệ của đức vua Okkaka, con trai dòng 
Sakya, đấng Mặt Trời, trước đây đã ra đi từ thành Kapilavatthu. 


oo6. Này Bà-la-môn, vị ấy chính là đấng Toàn Giác, bậc đã đi đến bờ kia đối 
với tất cả các pháp, đã đạt được năng lực của tất cả các thắng trí, bậc Hữu Nhãn 
về tất cả các pháp, đã đạt đến sự cạn kiệt đối với tất cả các nghiệp, đã được giải 
thoát bởi sự cạn kiệt các mầm tái sanh. 


997. Vị ấy lā đức Phật, đấng Thế Tôn ở thế gian, bậc Hữu Nhãn thuyết giảng 
Giáo Pháp. Ông hãy đi đến và hỏi vị ấy. Vi ấy sẽ giải thích điều ấy cho ông.” 


oo8. Sau khi nghe được câu nói “Đấng Toàn Giác,” Bavari đã trở nên phấn 
khởi. Nỗi sầu muộn của vị này đã trở thành nhỏ nhoi, và ông ta đã đạt được niềm 
vui bao la. 


999. Vi Bāvari ấy, có ý hài lòng, phấn chấn, niềm hân hoan sanh khởi, hỏi 
người tiên nữ ấy rằng: “Đấng Bảo Hộ Thế Gian ở ngôi làng hoặc ở phố thị nào, 
hay ở xứ sở nào? Chúng tôi sẽ đi đến nơi ấy và lễ bái đấng Toàn Giác, bậc tối 
thượng của loài người.” 


1000. “Đấng Chiến Thắng ở Sāvatthī, cung điện của xứ Kosala, có tuệ rộng 
lớn, có sự sáng suốt bao la cao quý. Người con trai dòng Sakya ấy là không kẻ 
sánh bằng, không còn lậu hoặc, là bậc Nhân Ngưu, vị hiểu biết về việc làm vỡ cái 
đầu.” 


1001. Sau đó, vị Bà-la-môn đã bảo những người học trò tinh thông về chú 


thuật rằng: “Này các cậu thanh niên, hãy đến, ta sẽ nói. Các ngươi hãy lắng nghe 
lời nói của ta. 
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1002. Yasseso dullabho loke pātubhāvo abhiņhaso, 
svājja lokamhi uppanno sambuddho iti vissuto, 
khippam gantvāna sāvatthim passavho dipaduttamam. 


1003. Katham carahi jānemu disvā buddhoti brāhmaņa, 
ajanatam no pabruhi yatha jānemu tam mayam. 


1004. Agatani hi mantesu mahapurisalakkhana, 
dvattimsani ca' vyakhyata? samantā* anupubbaso. 


1005. Yassete honti gattesu mahapurisalakkhana, 
duveva' tassa gatiyo tatiya hi na vijjati. 


1006. Sace agaram ajjhavasati' vijeyya pathavim imam, 
adandena asatthena dhammenamanusasati. 


1007. Sace ca so pabbajati agara anagariyam, 
vivattacchaddo* sambuddho araha bhavati anuttaro. 


1008. Jatim gottañca lakkhanam mante sisse punapare, 
muddham muddhadhipatañca manasayeva pucchatha. 


1009. Anāvaraņadassāvī yadi buddho bhavissati, 
manasā pucchite pañhe vacaya vissajessati. 


1010. Bavarissa vaco sutva sissa solasa brahmana, 
ajito tissametteyyo punnako atha mettagu. 


1011. Dhotako upasivo ca nando ca atha hemako, 
todeyya-kappa dubhayo jatukanni ca pandito, 


1012. Bhadravudho udayo ca posalo capi brahmano, 
mogharājā ca medhāvī pingiyo ca maha isi. 


1013. Paccekaganino sabbe sabbalokassa vissuta, 
jhāyī jhānaratā dhira pubbavasanavasita. 


1014. Bavarim abhivadetva katva ca nam padakkhinam, 
jatājinadharā sabbe pakkāmum uttaramukha. 


' dvatatimsā ca - Sya, PTS, Sīmu. * dveyeva - Ma; dve va - PTS. 
* byakkhyātā - Sya. > āvasati - Ma, Sya. 
3 samattā - Ma, Sya, PTS. Švivattacchado - Ma; vivatacchado - Syā. 
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1002. Sự xuất hiện ở thế gian của vị nào là điều khó đạt được một cách 
thường xuyên, vị ấy hôm nay đã hiện khởi ở thế gian, được biết tiếng là “Đấng 
Toàn Giác.” Chúng ta hãy nhanh chóng đi đến Sāvatthī và diện kiến bậc tối 
thượng của loài người.” 


1003. “Thưa Bà-la-môn, vậy làm thế nào chúng con có thể biết là “Đức Phật 
sau khi nhìn thấy? Xin thầy hãy nói ra cho chúng con, những người không biết, 
để chúng con có thể nhận biết vị ấy.” 


1004. “Các tướng trạng của bậc đại nhân quả đã được lưu truyền ở các chú 
thuật, và ba mươi hai điều đã được thuật lại đầy đủ theo thứ tự. 


1005. Vị nào có những tướng trạng của bậc đại nhân này ở các phần thân thể, 
đối với vị ấy chỉ có hai lối đi, bởi vì lối đi thứ ba không có. 


1006. Nếu sống tại gia, vị ấy sẽ chinh phục trái đất này và cai quản đúng 
pháp, không nhờ vào gậy gộc, không nhờ vào gươm đao. 


1007. Và nếu vị ấy xuất gia, rời nhà sống không nhà, thì (sẽ) trở thành đấng 
Toàn Giác, bậc A-la-hán, đấng Vô Thượng, có màn che (vô minh) đã được xua 
tan. 


1008. Các ngươi hãy hỏi, chỉ bằng ý mà thôi, về việc sanh ra và về dòng họ, về 
tướng trạng, về các chú thuật, về các học trò, về những điều khác nữa (liên quan 
đến ta), về cái đầu và về việc làm vỡ cái đầu. 


1009. Nếu là đức Phật, bậc có sự nhìn thấy không bị chướng ngại, thì vị ấy sẽ 
đáp lại các câu hỏi được hỏi bằng ý thông qua lời nói.” 

1010. Sau khi lắng nghe lời nói của Bāvari, mười sáu vi Bà-la-môn học trò là: 
Ajita, Tissametteyya, Punnaka, rồi Mettagu, — 


1011. — Dhotaka, và Upasīva, Nanda, rồi Hemaka, hai vị Todeyya, và Kappa, 
và vị sáng suốt Jatukaņņī, — 


1012. — Bhadravudha, và Udaya, luôn cả Bà-la-môn Posala, và vị thông minh 
Mogharaja, và vị đại ẩn sĩ Pingiya. 


1013. Tất cả là những vị có đồ chúng riêng, được nổi tiếng khắp cả thế gian, có 
thiên chứng, thích thú với thiền, sáng trí, đã được huân tập thành thói quen 
trong quá khứ. 


1014. Sau khi đã đảnh lễ Bavari, và thực hiện việc nhiễu quanh vị ấy, tất cả có 
tóc bện, mặc y da đê, đã ra đi hướng về phía bắc. 
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1015. Mulakassa' patitthanam purimam mahissatim? tada, 
ujjeniñcapi gonaddham vedisam vanasavhayam. 


1016. Kosambim capi saketam savatthiñca puruttamam, 
setavyam' kapilam vatthum' kusinarañca mandiram. 


1017. Pavañca bhoganagaram vesalim magadham puram, 
pasanakam cetiyañca ramaņīyam manoramam. 


1018. Tasito vudakam* sītam mahalabhamva vanijo, 
chayam ghammabhitattova turita pabbatamaruhum. 


1019. Bhagava tamhi* samaye bhikkhusanghapurakkhato, 
bhikkhunam dhammam deseti sīhova nadātī vane. 


1020. Ajito addasa sambuddham sataramsiva” bhanumam,Š 
candam yathā pannarase” paripurim'” upāgatam. 


1021. Athassa gatte disvana paripurañca vyañJanam, 
ekamantam thito hattho manopañhe apucchatha. 


1022. Adissa jammanam brnhi gottam bruhi salakkhanam, 
mantesu paramim bruhi kati vaceti brahmano. 


1023. Visamvassasatam ayu so ca gottena bāvarī, 
tinassa'' lakkhana gatte tinnam vedāna paragu. 


1024. Lakkhaņe itihāseva sanighandusaketubhe, 
pañca satani vaceti sadhamme paramim gato. 


1025. Lakkhaņānam pavicayam bavarissa naruttama, 
taņhacchida” pakāsehi mā no kankhayitam ahū. 


' aļakassa - Ma, PTS. 7 sataramsim va - Ma; vitaramsim va - Syā, Sĩ; 
? purimahissatim - Ma; vitaramsi va - PTS. 
puram mahissatim - Sya. * bhāņumam - Ma, Syā, PTS. 
3 setabyam - Ma, Sya. ? pannarase - Ma, PTS. 
* kapilavatthum - Ma, Syā, PTS. U pāripūrim - Ma, Sya, PTS. 
> tasitova udakam - Syā. " tīņissa - Ma, Syā. 
° bhagavā ca tamhi - Syā, PTS. U kankhacchida - Ma. 
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1015. (Họ đã di) đến Patitthāna của xứ sở Mulaka trước tiên, rồi đến 
Māhissatī, luôn cả Ujjenī, Gonaddhā, Vedisa, và (thành phố) có tên Vana. 


1016. Rồi đến Kosambi, luôn cả Saketa, và thành phố hạng nhất Sāvatthī, 
Setavya, vùng đất Kapila, và cung điện Kusinara. 


1017. Pava, và thành phố Bhoga, Vesali, thành phố xứ Magadha, và điện thờ 
Pasanaka đáng yêu, thích ý. 


1018. Tựa như người bị khát nước được nước mát, tựa như thương buôn được 
lợi lớn, tựa như người bị thiêu đốt bởi sức nóng được bóng râm, họ đã vui mừng 
trèo lên ngọn núi. 


1019. Và vào thời điểm ấy, đức Thế Tôn, được tôn vinh bởi hội chúng tỳ khưu, 
đang thuyết giảng Giáo Pháp cho các vị tỳ khưu, tựa như con sư tử đang gầm thét 
ở khu rừng. 


1020. Ajita đã nhìn thấy đấng Toàn Giác tựa như mặt trời có trăm ánh hào 
quang, giống như mặt trăng đã tiến gần đến sự tròn đầy vào ngày mười lăm. 


1021. Rồi sau khi nhìn thấy các phần thân thể của vị này và dấu hiệu được đầy 
đủ, Ajita, đứng ở một bên, mừng rỡ, đã hỏi bằng ý các câu hỏi rằng: 


1022. “Xin ngài hãy xác định và nói về việc sanh ra (của vị Bavari). Xin ngài 
hãy nói về dòng họ cùng với tướng trạng. Xin ngài hãy nói về sự toàn hảo ở các 
chú thuật. VỊ Bà-la-môn (Bāvari) dạy bảo được bao nhiêu?” 


1023. “Tuổi thọ là một trăm hai mươi. Và theo dòng họ vị ấy là Bāvari. O thân 
thể vị này có ba tướng trạng. Là vị tỉnh thông về ba bộ Vệ Đà. 


1024. Là người đã đạt đến sự toàn hảo về pháp (Bà-la-môn) của mình, về 
tướng trạng và về truyền thống, về từ vựng vá về nghi lễ, (Bāvari) dạy bảo năm 
trăm (học trò).” 


1025. “Thưa bậc Tối Thượng Nhân, thưa bậc đã cắt đứt tham ái, xin ngài hãy 


giải thích chỉ tiết về các tướng trạng của Bāvari, xin chớ để chúng tôi bị nghỉ 
hoặc.” 
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1026. Mukham jivhāya chadeti unn' assa bhamukantare, 
kosohitam vatthaguyham evam janahi manava. 


1027. Puccham hi kiūci' asunanto sutva pañhe viyakate, 
vicinteti jano sabbo vedajato katañajali. 


1028. Ko nu devo va? brahma va indo vapi sujampati, 
manasā pucchite* pañhe tamenam' patibhasati. 


1029. Muddham muddhādhipātaīca bāvarī paripucchati, 
tam vyākarohi bhagavā kankham vinaya no ise. 


1030. Avijja muddhāti janahi? vijjā muddhādhipātinī,* 
saddhāsatisamādhīhi chandaviriyena samyutā. 


1031. Tato vedena mahata santhambhitvana” māņavo, 
ekamsam ajinam katvā pādesu sirasā pati. 


1032. Bāvarī brāhmaņo bhoto sahasissehi mārisa, 
udaggacitto sumano pāde vandati cakkhuma. 


1033. Sukhito bāvarī hotu sahasissehi brāhmaņo, 
tvaūcāpi" sukhito hohi ciram jīvāhi māņava. 


1034. Bāvarissa va” tuyham vā sabbesam sabbasamsayam, 
katāvakāsā pucchavho yam kiūci manasicchatha. 


1035. Sambuddhena katokaso nisīditvāna pañjali, 
ajito pathamam pañham tattha pucchi tathāgatam. 


Vatthugāthā nitthita. 
' kañci - Syā. *kametam - Ma, Sya, PTS. 7 saņthambhetvāna - Sya. 
* vã - Ma, Syā. > vijānāhi - Syā. ° tvam vapi - Syā. 
* pucchi te - PTS.  muddhādhipātanī - Syā. ? ca - Ma, Syā, PTS. 
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Kinh Tập - Phẩm Di Đến Bờ Kia Kệ Ngôn Dẫn Chuuện 


1026. “(Người ấy) che khuất khuôn mặt bằng cái luỡi, có sợi lông ở khoảng 
giữa chân mày của người này, vật được che giấu sau lớp vải (vật kín) được bọc lại; 
này người thanh niên, hãy biết như thế.” 


1027. Trong khi không nghe bất kỳ câu hỏi nào, mà đã nghe các câu hỏi được 
giảng giải, tất cả mọi người sanh niềm hân hoan, tay chắp lại, suy nghĩ rằng: 


1028. “Vậy thì vị Trời nào, hay đấng Đại Phạm, hoặc (Thiên vương) Inda 
chồng của Suja, đã hỏi bằng ý những câu hỏi ấy? (Đức Phật) đáp lại điều này cho 
ai?” 

1029. “VỊ Bāvari hỏi về cái đầu và về việc làm vỡ cái đầu. Thưa đức Thế Tôn, 
xin ngài hãy giải thích điều ấy. Thưa bậc ẩn sĩ, xin ngài hãy xua đi sự nghi hoặc 
của chúng tôi.” 

1030. “Người hãy biết vô minh là “cái dāu, minh là vật đập vỡ cái đầu, được 
liên kết với tín, niệm, định, ... với ước muốn và tinh tấn.” 

1031. Do đó, với niềm hân hoan lớn lao, người thanh niên Bà-la-môn sau khi 


trấn tĩnh lại đã khoác tấm da dê một bên vai, quỳ xuống đê đầu ở hai bàn chân 
(đức Phật và nói rằng): 


1032. “Thưa ngài, Bà-la-môn Bavari, có tâm phấn khởi, có ý tốt lành, cùng với 
các học trò đảnh lễ hai bàn chân của ngài, thưa bậc Hữu Nhãn.” 


1033. “Mong sao Bà-la-môn Bāvari cùng với các học trò được an lạc. Và luôn 
cả ngươi nữa hãy được an lạc. Này người thanh niên, chúc người sống thọ. 


1034. Từ cơ hội đã được tạo ra, ngươi hãy hỏi mọi điều phân vân của tất cả, 
của Bavari, hoặc của ngươi, bất cứ điều gì ngươi mong muốn ở trong tâm.” 


1035. Với cơ hội đã được tạo ra bởi đấng Toàn Giác, Ajita đã ngồi xuống, chắp 
tay lại, tại nơi ấy đã hỏi đức Như Lai câu hỏi thứ nhất. 


Dứt Kệ Ngôn Dẫn Chuyện. 
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Suttanipāte Pārāyanavaggo Ajitasuttam 


1. AJITASUTTAM: 


1036. Kenassu nivuto loko (iccayasma ajito) kenassu nappakasati, 
kissabhilepanam brusi kimsu tassa mahabbhayam. 


1037. Avijjaya nivuto loko (ajitati bhagava) 
veviccha pamada nappakasati, 
jappabhilepanam brumi dukkhamassa mahabbhayam. 


1038. Savanti sabbadh1? sota (iccayasma ajito) 
sotanam kim nivaranam, 
sotanam samvaram bruhi kena sota pithīyare.* 


1039. Yani sotani lokasmim (ajitati bhagava) 
sati tesam nivaranam, 
sotanam samvaram brūmi paññayete pithīyare.* 


1040. Pañña ceva sati ceva' (iccayasma ajito) 
namarupañca marisa, 
etam me puttho pabruhi katthetam uparujjhati. 


1041. Yametam pañham apucchi ajita tam vadami te, 
yattha namañca rũpañca asesam uparujjhati, 
viññanassa nirodhena etthetam uparujjhati. 


1042. Ye ca sankhatadhamma se ye ca sekha puthu idha, 
tesam me nipako iriyam puttho pabruhi marisa. 


1043. Kāmesu nabhigijjheyya manasa nāvilo* siya, 
kusalo sabbadhammanam sato bhikkhu paribbaje ”ti. 


Ajitasuttam pathamam. 


' ajitamāņavapucchā - Ma, PTS. 
? sabbadhi - Ma, Sya. “sati yañca - Ma; sati ca - Sya, PTS. 
3 pidhiyyare - Ma; pithiyyare - Sya, PTS. ` manasānāvilo - Ma, Sya, PTS. 
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Kinh Tập - Phẩm Di Đến Bờ Kia Kinh Ajita 


1. KINH AJITA 


1036. (Tôn giả Ajita' hỏi:) “Thế gian bị bao trùm bởi cái gì? Không chói sáng 
bởi điều gì? Ngài hãy nói cái gì là vật làm uế nhiễm? Sự nguy hiểm lớn lao của nó 
là gì?” 


1037. (Đức Thế Tôn nói: “Này Ajita,) thế gian bị bao trùm bởi vô minh, không 
chói sáng bởi keo kiệt, bởi xao lãng. Ta nói tham muôn là vật làm uë nhiễm, khổ 
là sự nguy hiểm lớn lao của nó (thế gian).” 


1038. (Tôn giả Ajita hỏi:) “Các dòng chảy trôi đi khắp moi nơi. Cái gì là sự 
ngăn cản các dòng chảy? Ngài hãy nói về sự chế ngự các dòng chảy. Các dòng 
chảy được chặn đứng bởi cái gì?” 


1039. (Đức Thế Tôn nói: “Này Ajita,) những dòng chảy nào hiện diện ở thế 
gian, niệm là sự ngăn cản chúng. Ta nói về sự chế ngự các dòng chảy. Chúng được 
chặn đứng bởi tuệ.” 


1040. (Tôn giả Ajita hói:) “Thưa ngài, tuệ và luôn cả niệm, danh và sắc; được 
tôi hỏi điều này, xin ngài hãy nói lên, ở đầu điều này được hoại diệt?” 


1041. “Này Ajita, cầu hỏi nào ngươi đã hỏi, Ta (sẽ) trả lời câu hỏi ấy cho 
ngươi: Ơ nơi nào danh và sắc được hoại diệt không dư sót. Do sự hoại diệt của 
thức, ở đây, điều này (danh và sắc) được hoại diệt.” 


1042. “Những vị nào đã hiểu rõ Giáo Pháp (là các bậc A-la- hán) và những vị 
nào là các bậc Hữu Học đông đảo ở nơi này, tôi hỏi bậc chín chắn về oai nghi của 
những vị ấy, thưa ngài, xin ngài hãy nói lên.” 


1043. “Vị tỳ khưu không nên khát khao ở các dục, không nên bị vẩn đục ở 
tâm, thiện xảo đối với tất cả các pháp, có niệm, nên ra đi du phương.” 


Kinh Ajita là thứ nhất. 


' Lúc đi đến gặp đức Thế Tôn, Ajita còn là một vị thanh niên Bà-la-môn (mānava). Vào cuối buổi 
giảng Pháp, Ajita đã được thành tựu quả vị A-la-hán (SnA. ii, 588; Cullaniddesapāļi — Tiểu Diên 
Giới, TTPV tập 36, trang 89). 
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Suttanipāte Pārāyanavaggo Tissametteyyasuttam 


2. TISSAMETTEYYASUTTAM: 


1044. Kodha samtusito? loke (iccayasma tissametteyyo”) 
kassa no santi iñjita, 
ko ubhantamabhiññaya majjhe manta na lippati,* 
kam brusi mahapurisoti ko idha sibbanim'accaga? 


1045. Kamesu brahmacariyava (metteyyati bhagava) 
vitatanho sada sato, 
sankhaya nibbuto bhikkhu 
tassa no santi iñjita. 


1046. So ubhantamabhiññaya majjhe manta na lippati,* 
tam brumi mahapurisoti sodha” sibbanim'accagati. 


Tissametteyyasuttam dutiyam. 


3. PUŅŅAKASUTTAM” 


1047. Anejam mūladassāvim (iccayasma punnako) 
atthi* pañhena agamam 
kim nissita isayo manuja khattiya brahmana devatanam, 
yaññamakappayimsu puthu idha’ loke pucchami tam bhagava bruhi 
metam.” 


1048. Ye kecime isayo manuJa (punnakati bhagava) 
khattiya brahmana devatānam 
yaññamakappayimsu puthu idha’ loke, 
asimsamana'' punnaka itthabhāvam” 
jaram sita yaññamakappayimsu. 


' tissametteyyamāņavapucchā - Ma, PTS. "punnakamanavapuccha - Ma, PTS. 

? Santusito - Ma, Sya, PTS. * atthī - Sya. 

* tisso metteyyo - PTS. ? puthūdha - Ma, Sya. 

* limpati - Syā. ' me tam - Ma, Syā, PTS, evam sabbattha. 
> sibbinim - Ma. " āsīsamānā - Ma. 

° so idha - Ma, Syā, PTS. 1? itthattam - Ma; itthatam - Syā. 
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Kinh Tập - Phẩm Pi Đến Bờ Kia Kính Tissametteyya 


2. KINH TISSAMETTEYYA 


1044. (Tôn giả Tissametteyya hỏi:) “Ó đây, người nào được hài lòng ở thế 
gian? Đối với người nào, các sự dao động không hiện hữu? Người nào, sau khi 
biết rõ cả hai đầu, không bị nhiễm bẩn ở khoảng giữa nhờ vào trí tuệ? Ngài nói ai 
là “bậc đại nhân”? O đây, người nào vượt qua thợ may (tham ái)?” 


1045. (Đức Thế Tôn nói: “Này Metteyya,) vị có Phạm hạnh trong các dục, đã 
xa lìa tham ái, luôn luôn có niệm. Sau khi đã suy xét, vị tỳ khưu được tịch tịnh; 
đối với vị ấy, các sự dao động không hiện hữu. 


1046. VỊ ấy, sau khi biết rõ cả hai đầu, không bị nhiễm bẩn ở khoảng giữa nhờ 
vào trí tuệ. Ta nói vị ấy là “bậc đại nhān. O đây, vị ấy vượt qua thợ may (tham 
ai).” 


Kinh Tissametteyya là thứ nhì. 


3. KINH PUNNAKA 


1047. (Tôn giả Punnaka nói:) “Với ý định hỏi câu hỏi, tôi dā đi đến với bậc 
không dục vọng, bậc có sự nhìn thấy gốc rễ (của các pháp): “Nương tựa vào điều 
gì, các vị ẩn sĩ, loài người, các Sát-dé-ly, các Bà-la-môn đã chuẩn bị lễ hiến tế đến 
chư Thiên, đông đảo tại nơi này, ở thế gian. Thưa đức Thế Tôn, tôi hỏi ngài. Xin 
ngài hãy trả lời tôi về điều này.” 


1048. (Đức Thế Tôn nói: “Này Punnaka,) bất cứ những ai, các vị ẩn sĩ, loài 
người, các Sát-dé-ly, các Bà-la-môn đã chuẩn bị lễ hiến tế đến chư Thiên, đông 
đảo tại nơi này, ở thế gian, này Punnaka, trong khi mong ước bản thể này, bị phụ 
thuộc vào tuổi già, họ đã chuẩn bị lễ hiến tế.” 
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Suttanipāte Pārāyanavaggo Mettagūsuttam 


1049. Ye kecime isayo manujā (iccayasma punnako) 
khattiya brahmana devatanam 
yaññamakappayimsu puthū idha' loke, 
kaccissu te bhagava yaññapathe appamatta 
ataru? jatifica jarañca marisa 
pucchami tam bhagava bruhi metam. 


1050. Asimsanti? thomayanti 
abhijappanti juhanti (punnakati bhagava) 
kamabhijappanti paticca labham, 
te yajayoga bhavaragaratta 
natarimsu jatijaranti brumi. 


1051. Te ve* natarimsu yajayoga (iccayasma punnako) 
yaññehi Jatiñca Jarañca marisa, 
atha ko carahi devamanussaloke 
atari jātiūca Jarañca marisa 
pucchami tam bhagava bruhi metam. 


1052. Sankhaya lokasmim parovarani' (punnakati bhagava) 
yassifijitam natthi kuhiñci loke, 
santo vidhūmo anīgho* niraso 
atari so jatijaranti” brumiti. 


Punnakasuttam tatiyam. 


4. METTAGUSUTTAM: 


1053. Pucchami tam bhagavā bruhi metam (iccayasma mettagu) 
maññami tam vedagum bhavitattam, 
kuto nu dukkha samudagata ime’ 
ye keci lokasmim anekarupa. 


' puthūdha - Ma, Syā. *ce- Ma, Sya, PTS. ' jātijaraūīca - Syā. 
* atārum - Ma. > paroparāni - Ma. * mettagūmāņavapucchā - Ma, PTS. 
* āsīsanti - Ma. Š anigho - Syā, PTS. ? samupāgatāme - Sya. 


320 


Kinh Tập - Phẩm Di Đến Bờ Kia Kinh Mettagu 


1049. (Tôn giả Punnaka nói:) “Bất cứ những ai, các bậc ẩn sĩ, loài người, các 
Sát-dé-ly, các Bà-la-môn đã chuẩn bị lễ hiến tế đến chư Thiên, đông đảo tại nơi 
này, ở thế gian, thưa đức Thế Tôn, những người ấy, không xao lãng ở đường lối tế 
lễ, thưa ngài, có phải họ đã vượt qua sanh và già? Thưa đức Thế Tôn, tôi hỏi ngài. 
Xin ngài hãy trả lời tôi về điều này.” 


1050. (Đức Thế Tôn nói: “Này Punnaka,) những kẻ mong ước, tán dương, cầu 
khấn, cúng tế, những kẻ cầu khấn các dục bởi vì lợi lộc, Ta nói rằng: “Những kẻ 
ấy, do sự gắn bó vào tế lễ, bị luyến ái với sự luyến ái vào hiện hữu, đã không vượt 
qua sanh và già.” 


1051. (Tôn giả Punnaka nói:) “Thưa ngài, quả thật những kẻ ấy, những kẻ có 
sự gắn bó vào tế lễ, đã không vượt qua sanh và già nhờ vào các lễ hiến tế. Thưa 
ngài, vậy giờ đây người nào ở thế giới chư Thiên và nhân loại đã vượt qua sanh và 
già? Thưa đức Thế Tôn, tôi hỏi ngài. Xin ngài hãy trả lời tôi về điều này.” 


1052. (Đức Thế Tôn nói: “Này Punnaka,) sau khi đã suy xét nơi này và nơi 
khác ở thế gian, vị nào không có sự dao động tại bất cứ nơi nào ở thế gian, là bậc 
an tịnh, không còn sân hận, không phiền muộn, không mong cầu, Ta nói rằng: 
“Vi ấy đã vượt qua sanh và gia.” 


Kinh Punnaka là thứ ba. 


4. METTAGUSUTTAM 
1053. (Tôn giả Mettagu nói:) “Thưa đức Thế Tôn, tôi hỏi ngài. Xin ngài hãy 
trả lời tôi vē điều này. Tôi nghĩ rằng ngài là người hiểu biết sâu sắc, có bản thân 
đã được tu tập. Từ đâu mà các khổ này đã được khởi lên, bất kể loại nào ở thế 
gian, với nhiều hình thức?” 
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Suttanipāte Pārāyanavaggo Mettagūsuttam 


1054. Dukkhassa ve mam pabhavam apucchasi (mettagūti bhagavā) 
tam te pavakkhāmi yathā pajānam, 
upadhinidana' pabhavanti dukkhā 
ye keci lokasmim anekarupa. 


1055. Yo ve avidva upadhim karoti 
punappunam dukkhamupeti mando, 
tasma hi janam? upadhim na kayira 
dukkhassa jātippabhavānupassī. 


1056. Yantam apucchimha akittayī* no (iccayasma mettagu) 
aññam tam pucchami' tadingha bruhi: 
Kathannu dhira vitaranti ogham 
jātijaram* sokapariddavañca, 
tam me muni‘ sadhu viyakarohi 
tatha hi te vidito esa dhammo. 


1057. Kittayissami te dhammam (mettaguti bhagava) 
ditthe dhamme anitiham, 
yam viditva sato caram tare loke visattikam. 


1058. Tañcaham abhinandami mahesi dhammamuttamam, 
yam viditva sato caram tare loke visattikam. 


1059. Yam kiñci sampajanasi (mettaguti bhagava) 
uddham adho tiriyañcapi majjhe, 
etesu nandiñca nivesanañca 
panujja viññanam bhave na titthe. 


1060. Evamvihārī sato appamatto 
bhikkhu caram hitva mamayitani, 
jatim jaram sokapariddavañca 
idheva vidva pajaheyya dukkham. 


' upadhīnidānā - Sya, PTS. * pucchāma - Ma, Sya. 
? tasmā pajānam - Ma, Sya. > jatim jaram - Ma. 
> akittayi - Sya. muni - Ma. 
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Kinh Tập - Phẩm Di Đến Bờ Kia Kinh Mettagu 


1054. (Đức Thế Tôn nói: “Này Mettagu,) quả thật ngươi (đã) hỏi ta về sự phát 
khởi của khổ. Ta sẽ tuyên thuyết về điều ấy cho ngươi theo như điều Ta nhận 
biết. Các khổ phát khởi đều có căn nguyên là mầm tái sanh, bất kể loại nào ở thế 
gian, với nhiều hình thức. 


1055. Thật vậy, kẻ nào, (do) không biết, tạo ra mầm tái sanh, là kẻ ngu (sẽ) đi 
đến khổ lần này lần khác. Chính vì thế, người có sự quán xét về sự sanh ra và sự 
phát khởi của khổ, trong khi biết, không nên tạo ra mầm tái sanh.” 


1056. (Tôn giả Mettagū nói:) “Điều nào chúng tôi đã hỏi ngài, ngài đã giải bày 
cho chúng tôi. Tôi hỏi ngài điều khác, vậy xin ngài hãy trả lời điều ấy: Làm thế 
nào các bậc sáng trí vượt qua dòng lũ, sanh và già, sầu muộn và than vấn? Thưa 
bậc hiền trí, xin ngài hãy khéo léo giải thích điều ấy cho tôi, bởi vì pháp này đã 
được ngài biết đúng theo bản thể.” 


1057. (Đức Thế Tôn nói: “Này Mettagū,) Ta sẽ giải bày cho ngươi Giáo Pháp 
tự mình chứng ngộ, không phải do nghe nói lại; sau khi hiểu pháp ấy, vị có niệm, 
trong khi sống, có thể vượt qua sự vướng mắc này ở thế gian.” 


1058. “Thưa bậc đại ẩn sĩ, tôi thích thú Giáo Pháp tối thượng ấy; sau khi hiểu 
pháp ấy, có niệm, trong khi sống, tôi có thể vượt qua sự vướng mắc này ở thế 
gian.” 


1059. (Đức Thế Tôn nói: “Này Mettagu,) bất cứ điều gì mà ngươi tự mình 
nhận biết, ở bên trên, bên dưới, luôn cả chiều ngang và khoảng giữa, ngươi hãy 
xua đi sự vui thích, sự chấp chặt, và sự nhận thức ở các điều này; không nên trụ 
lại ở hữu. 


1060. An trú như vậy, có niệm, không xao lãng, vị tỳ khưu, trong khi sống, sau 
khi từ bỏ các vật đã được chấp là của tôi, là vị hiểu biết, ngay tại nơi này, có thể 
dứt bỏ khổ đau, sanh, già, sầu muộn và than vẫn.” 
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1061. 


1062. 


1063. 


1064. 


1065. 


1066. 


Etābhinandāmi vaco mahesino, (iecāyasmā mettagū) 
sukittitam gotamanūpadhīkam, 

addhā hi bhagavā pahāsi dukkham 

tatha hi te vidito esa dhammo. 


Te cāpi nūna pajaheyyu' dukkham 

ye tvam muni atthitam ovadeyya, 

tam tam namassāmi samecca nāga 
appeva mam bhagava atthitam ovadeyya. 


s. ww 


akiñcanam kāmabhave asattam, 
addhā hi so oghamimam atāri 
tinno ca pāram akhilo akankho. 


Vidvā ca so” vedagū' naro idha 
bhavabhave sangamimam visajja, 
so vitatanho anigho? niraso 

atari so jatijaranti brūmīti. 


Mettagusuttam catuttham. 


5. DHOTAKASUTTAM* 


Pucchami tam bhagava bruhi metam (iccayasma dhotako) 
vacabhikankhami mahesi tuyham, 

tava sutvana nigghosam 

sikkhe nibbanamattano. 


Tena b’ atappam karohi (dhotakati bhagava) 
idheva nipako sato, 

ito sutvana nigghosam 

sikkhe nibbanamattano. 


' nūnappajaheyyu - Ma. *yo - Ma. *vedagu - PTS. 
“ vedagumabhijañña - Ma; > anigho - Sya, PTS. 
vedagum abhijaññam - Sya. ° dhotakamāņavapucchā - Ma, PTS. 
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1061. (Tôn giả Mettagu nói:) “Thua ngài Gotama, tôi thích thú lời nói này của 
bậc đại ẩn sĩ, đã khéo được giải bày, không liên quan đến mầm tái sanh, bởi vì 
đức Thế Tôn đương nhiên đã dứt bỏ khổ, bởi vì pháp này đã được ngài biết đúng 
theo bản thể. 


1062. Và thưa bậc hiền trí, những người nào được ngài giáo huấn không 
ngừng nghỉ, những người ấy chắc chắn có thể dứt bỏ khổ đau. Vì thế, thưa bậc 
long tượng, sau khi gặp ngài, con' xin kính lễ ngài. Mong sao đức Thế Tôn sẽ giáo 
huấn con không ngừng nghỉ.” 


1063. (Đức Thế Tôn nói: “Này Mettagū,) vị Ba-la-món nào mà ngươi có thể 
biết ro là người hiểu biết sâu sắc, không sở hữu gì, không dính mắc ở dục và hữu, 
vị ấy đương nhiên đã băng qua dòng lũ này, và đã được vượt đến bờ kia, không 
khāt khe, không còn nghi hoặc.” 


1064. Và sau khi đã hiểu, vị ấy trở thành người hiểu biết sâu sắc ở nơi này. 
Sau khi tháo gỡ sự quyến luyến này ở hữu và phi hữu, vị ấy có tham ái đã được xa 
lta, không còn phiền muộn, không có mong cầu, Ta nói rằng: 'Vj ấy đã vượt qua 
sanh và gia.” 


Kinh Mettagū là thứ tư. 


5. KINH DHOTAKA 


1065. (Tôn giả Dhotaka nói:) “Thưa đức Thế Tôn, con hỏi ngài. Xin ngài hãy 
trả lời con về điều này. Thưa bậc đại ẩn sī, con mong mỏi lời nói của ngài. Sau khi 
lắng nghe lời tuyên bố của ngài, con có thể học tập về sự tịch diệt cho bản thân.” 


1066. (Đức Thế Tôn nói: “Này Dhotaka,) chính vì điều ấy, ngươi hãy thực hiện 
sự năng nổ, ngay tại nơi này, hãy là người có sự chín chắn, có niệm. Sau khi lắng 
nghe lời tuyên bố từ nơi đây, nên học tập về sự tịch diệt cho bản thân.” 


' Tú đoạn này trở đi, nhân xưng đại danh từ ‘tô?’ của các vị Bá-la-món sẽ được ghi lá ‘con’ theo ý 
kiến chủ quan của người dịch nghĩ rằng, đến lúc này, các vị Bà-la-môn đã có niềm tin với đức 
Phật nên có sự khiêm nhường hơn so với trước đây khi mới gặp (ND). 
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1067. Passāmaham devamanussa loke (iccayasma dhotako) 
akiñcanam brāhmaņam iriyamanam, 
tam tam namassāmi samantacakkhu 
pamuñca mam sakka kathamkathahi. 


1068. Nāham gamissami' pamocanaya (dhotakati bhagavā) 
kathamkathim đhotaka kaūci loke, 
dhammañca settham ajanamano? 
evam tuvam oghamimam taresi. 


1069. Anusasa brahme karuņāyamāno (iccayasma dhotaka) 
vivekadhammam yamaham vijaññam, 
yathaham ākāsova* avyapajjamano 
idheva santo asito careyyam. 


1070. Kittayissami te santim (dhotakati bhagava) 
ditthe dhamme anitiham, 
yam viditva sato caram tare loke visattikam. 


1071. Tam caham abhinandami (iccayasma dhotako) 
mahesi santimuttamam, 
yam viditva sato caram tare loke visattikam. 


1072. Yam kiñci sampajanasi (dhotakati bhagava) 
uddham adho tiriyañcapi majjhe, 
etam' viditva sangoti loke 
bhavabhavaya makasi' tanhanti. 


Dhotakasuttam pañcamam. 


' sahissami - Ma; samissāmi - Sya. ` ākāso ca - Sya. 
* abhijānamāno - Ma. * evam - Syā. > mā kāsi - PTS. 
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1067. (Tôn giả Dhotaka nói:) “Con nhìn thấy ở thế giới của chư Thiên và loài 
người vị Bà-la-môn không sở hữu gì đang hành xử (bốn oai nghĩ). Vì thế, thưa 
bậc Toàn Nhãn, con xin kính lễ ngài. Thưa vi dòng Sakya, xin ngài hãy giải thoát 
cho con khỏi các mối nghi ngờ.” 


1068. (Đức Thế Tôn nói: “Này Dhotaka,) Ta sẽ không đi đến để giải thoát cho 
bất cứ người nào có nỗi nghi ngờ ở thế gian. Nhưng trong khi biết rõ Giáo Pháp 
tối thượng, như vậy ngươi có thể vượt qua dòng lũ này.” 


1069. (Tôn giả Dhotaka nói:) “Thua dáng Đại Phạm Thiên, xin ngài hãy từ 
mãn chỉ dạy pháp viễn ly để con có thể nhận thức được pháp ấy, theo đó, ví như 
bầu trời không bị xâm phạm, trong khi tồn tại ở chính nơi này, con có thể sống, 
không nương nhờ.” 


1070. (Đức Thế Tôn nói: “Này Dhotaka,) Ta sẽ giải bày cho ngươi về sự an 
tịnh, tự mình chứng ngộ, không phải do nghe nói lại; sau khi hiểu pháp ấy, vị có 
niệm, trong khi sống, có thể vượt qua sự vướng mắc này ở thế gian.” 


1071. (Tôn giả Dhotaka nói:) “Thưa bậc đại ấn sĩ, con thích thú sự an tịnh tối 
thượng ấy; sau khi hiểu pháp ấy, có niệm, trong khi sống, con có thể vượt qua sự 
vướng mắc này ở thế gian.” 


1072. (Đức Thế Tôn nói: “Này Dhotaka,) bất cứ điều gì mà ngươi tự mình 
nhận biết, ở bên trên, bên dưới, luôn cả chiều ngang và khoảng giữa, sau khi hiểu 
điều này là “sự quyến luyến' ở thế gian, ngươi chớ tạo ra tham ái ở hữu và phi 
hữu.” 


Kinh Dhotaka là thứ năm. 
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6. UPASIVASUTTAM: 


1073. Eko aham sakka mahantamogham (iccayasma upasīvo) 
anissito no visahāmi tāritum, 
ārammaņam brūhi samantacakkhu 
yam nissito oghamimam tareyyam.” 


1074. Akiñcaññam pekkhamāno satima? (upasīvāti bhagavā) 
natthīti nissāya tarassu ogham, 
kāme pahāya virato kathāhi 
tanhakkhayam nattamahabhipassa.* 


1075. Sabbesu kāmesu yo vitarago (iccayasma upasīvo) 
akiñcaññam nissito hitva yaññam,* 
saññavimokkhe parame vimutto 
titthe nu so” tattha anānuyāyī.” 


1076. Sabbesu kamesu yo vitarago (upasivati bhagava) 
akiñcaññam nissito hitva maññam, 
saññavimokkhe parame vimutto 
tittheyya so tattha anānuyāyiī.” 


1077. Titthe ce so tattha anānuyāyī (iccayasma upasIvo) 
yugampi* vassanam samantacakkhu, 
tattheva so sīti siya'” vimutto 
cavetha'' viññanam tathavidhassa. 


1078. Acci” yatha vatavegena khitta' (upasīvāti bhagavā) 
attham paleti na upeti sankham, 
evam munī namakaya vimutto 
attham paleti na upeti sankham. 


' upasivamanavapuccha - Ma, PTS. 7 anānuvāyī- Sya. 

? tareyya - Sya, PTS. * hitvamaññam - Sya, PTS. 

* satimā - Ma, Syā. ? pūgampi - Ma, Sya, PTS. 

* rattamahābhipassa - Syā. " gītisiyā - Ma, PTS. 

> hitvā maññam - Ma; U bhavetha - Sya, PTS. 
hitvamaññam - Syā, PTS. ” accī - Ma, PTS. 

° tittheyya so - Ma. 3 khittam - Syā; khitto - PTS. 
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6. KINH UPASĪVA 


1073. (Tôn giả Upasīva nói:) “Thưa vị dòng Sakya, con, đơn độc, không nương 
tựa (nơi nào), không có khả năng vượt qua dòng lũ lớn. Thưa bậc Toàn Nhãn, xin 
ngài hãy nói về đối tượng, được nương tựa vào nơi ấy, con có thể vượt qua dòng 
lũ này.” 


1074. (Đức Thế Tôn nói: “Này Upasīva,) trong khi xem xét vē Vô Sở Hữu Xứ, 
có niệm, nương tựa vào (ý niệm) “không có gi, ngươi có thể vượt qua dòng lũ. Sau 
khi dứt bỏ các dục, đã xa lánh hắn các điều nghỉ ngờ, ngươi hãy quán sát sự cạn 
kiệt của tham ái, đêm và ngày.” 


1075. (Tôn giả Upasīva nói:): “Vi nào đã xa lia sự luyến ái ở tất cả các dục, 
được nương tựa vào Vô Sở Hữu Xứ, sau khi từ bỏ pháp (chứng đắc) khác,' đã 
được giải thoát ở sự giải thoát tối thượng đối với tưởng, phải chăng vị ấy nên trụ 
lại ở nơi ấy, không đi tiếp nữa?” 


1076. (Đức Thế Tôn nói: “Này Upasīva,) vị nào dā xa lia sự luyến ái ở tất cả 
các dục, được nương tựa vào Vô Sở Hữu Xứ, sau khi từ bỏ pháp (chứng đắc) khác, 
đã được giải thoát ở sự giải thoát tối thượng đối với tưởng, vị ấy nên trụ lại ở nơi 
ấy, không đi tiếp nữa.” 


1077. (Tôn giả Upasīva nói:) “Thưa bậc Toàn Nhãn, nêu vị ấy trụ lại ở nơi ấy, 
không đi tiếp nữa, thậm chí một đôi năm, có phải ngay tại chỗ ấy, vị ấy có thể có 
sự mát mẻ, được giải thoát, và thức (tái sanh) của vị thuộc hạng như thế ấy có thể 
dičt tát?” 


1078. (Đức Thế Tôn nói: “Này Upasiva,) giống như ngọn lửa đã bị dập tắt bởi 
lực đẩy của ngọn gió, thời đi đến sự chấm dứt, không đạt đến danh xưng; tương 
tự như vậy, vị hiền trí đã được giải thoát khỏi danh thân (tập hợp các yếu tố 
thuộc về tâm) thời đi đến sự chấm dứt, không đạt đến danh xưng. 


' Pháp (chứng dāc) khác: nói đến sáu loại chứng đắc thấp hơn (SnA. ii, 593-594), tức là sự chứng 
đác bốn tầng thiền Sāc Giới và hai tāng thiên Không Vô Biên Xứ và Thức Vô Biên Xứ thuộc Vô Sắc 
Giới (ND). 
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1079. Atthamgato so uda va so natthi (iccayasma upasīvo) 
udāhu ve sassatiyā arogo, 
tam me munī sādhu viyākarohi 
tathā hi te vidito esa dhammo. 


1080. Atthamgatassa na pamāņamatthi (upasīvāti bhagavā) 
yena nam vajjum' tam tassa natthi, 
sabbesu dhammesu samuhatesu? 
samuhata vādapathāpi sabbeti. 


Upasīvasuttam chattham. 


7. NANDASUTTAM* 


1081. Santi loke munayo (iccayasma nando) 
Jana vadanti tayidam kathamsu,! 
ñanupapannam no munim' vadanti 
udāhu cet jīvitenūpapannam. 


1082. Na ditthiyā na sutiya na ñanena” (nandāti bhagavā) 
munīdha nanda kusalā vadanti, 
visenikatvā anīghā nirāsā 
caranti' ye te munayoti brumi. 


1083. Ye kecime samanabrahmana se (iccayasma nando) 
ditthena sutenāpi” vadanti suddhim, 
sīlabbatenāpi vadanti suddhim 
anekarupena vadanti suddhim 
kaccissu'” te bhagavā tattha yathā'' caranta 
atāru Jatiñca Jarañca marisa 
pucchami tam bhagavā brūhi metam. 


' va]ju - Syā, PTS. na ñãnena na sīlabbatena - Ma, Syā, Sĩ I. 
* samohatesu - Ma. *vadanti - Syā. 

` nandamāņavapucchā - Ma, PTS. ? ditthassutenāpi - Ma; 

* katham su - Syā, PTS. ditthe sutenāpi - Syā. 

` munim no - Syā. '°kaccim su -PTS. 

Š ve - Ma, Syā, PTS. l yata - Ma. 
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1079. (Tôn giả Upasīva nói:) “Có phải vị ấy đi đến sự chấm dứt hay vị ấy 
không có (hiện hữu), hay là vị ấy thật sự ở vào trạng thái trường tồn, vô bệnh? 
Thưa bậc hiền trí, xin ngài hãy giải thích tường tận điều ấy cho con, bởi vì pháp 
này đã được ngài biết đúng theo bản thể.” 


1080. (Đức Thế Tôn nói: “Náy Upasīva,) đối với vị đã đi đến sự chấm dứt, thì 
không có sự ước lượng (phỏng đoán). Với điều nào người ta có thể nói về vi ấy, 
thì điều ấy không còn có đối với vị ấy. Khi tất cả các pháp đã được bứng lên, các 
nền tảng cho việc nói đến cũng được bứng lên.” 


Kinh Upasiva là thứ sáu. 


7. KINH NANDA 


1081. (Tôn giả Nanda nói:) “Dân chúng nói rắng: “Có các vị ẩn sĩ ở thế gian, 
theo ngài điều này (có ý nghĩa) thế nào? Họ nói người đã thành tựu về trí là vị ẩn 
sĩ, hay là người đã thành tựu về lối sống?” 


1082. (Đức Thế Tôn nói: “Này Nanda,) không phải do quan điểm, không phải 
do học thức, không phải do trí, mà các bậc thiện đức ở nơi đây gọi là vị ẩn sĩ. 
Những người nào đã tiêu diệt đạo binh (ó nhiễm), sống không phiên muộn, 
không mong cầu, Ta nói rằng những người ấy là “các vị ẩn sĩ.” 


1083. (Tôn giả Nanda nói:) “Bất cứ những Sa-môn và Bà-la-môn nào nói rằng 
sự trong sạch là do quan điểm và do học thức, nói rằng sự trong sạch là do giới và 
phận sự, nói rằng sự trong sạch là do nhiều hình thức, thưa đức Thế Tôn, có phải 
những vị ấy, trong lúc sống như thế ở nơi ấy, họ đã vượt qua sanh và già, thưa 
ngài? Thưa đức Thế Tôn, con hỏi ngài. Xin ngài hãy trả lời con về điều này.” 


331 


Suttanipāte Pārāyanavaggo Nandasuttam 


1084. Ye kecime samaņabrāhmaņā se (nandāti bhagavā) 
ditthena sutenāpi' vadanti suddhim, 
sīlabbatenāpi vadanti suddhim 
anekarūpena vadanti suddhim 
kiūcāpi te tattha yathā caranti 
nātarimsu jātijaranti brūmi. 


1085. Ye kecime samanabrahmana se (iccayasma nando) 
ditthena sutenapi' vadanti suddhim, 
sīlabbatenāpi vadanti suddhim 
anekarupena vadanti suddhim. 


1086. Te ce? muni brusi anoghatinno* 
atha ko carahi devamanussaloke, 
atari jātiūca jaraūca marisa 
pucchami tam bhagava bruhi metam. 


1087. Naham sabbe samanabrahmana se (nanda ti bhagava) 
jatijaraya nivutati brumi: 
Ye sūdha' dittham va sutam mutam va 
sīlabbatam vapi pahaya sabbam 
anekarūpampi pahaya sabbam, 
tanham parlññaya anasava se 
te ve nara oghatinnati brumi. 


1088. Etabhinandami vaco mahesino (iccayasma nando) 
sukittitam gotamanupadhikam 
ye sudha' dittham va sutam mutam va 
sīlabbatam vāpi pahaya sabbam 
anekarūpampi pahaya sabbam, 
tanham pariññaya anasava se 
ahampi te oghatinnati brumiti. 


Nandasuttam sattamam. 


' ditthassutenāpi - Ma; ditthe sutenāpi - Sya. * anoghatiņņe - Sya, PTS. 
? sace - PTS; sa ce - Sīmu. * sidha - Ma, Sya, PTS. 
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1084. (Đức Thế Tôn nói: “Này Nanda,) bất cứ những vị Sa-môn và Bà-la-môn 
nào nói rằng sự trong sạch là do quan điểm và do học thức, nói rằng sự trong 
sạch là do giới và phận sự, nói rằng sự trong sạch là do nhiều hình thức, mặc dầu 
những vị ấy, trong lúc sống như thế ở nơi ấy, Ta nói rằng: “Họ đã không vượt qua 
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sanh và giā. 


1085. (Tôn giả Nanda nói:) “Bất cứ những vị Sa-môn và Bà-la-môn nào nói 
rằng sự trong sạch là do quan điểm và do học thức, nói rằng sự trong sạch là do 
giới và phận sự, nói rằng sự trong sạch là do nhiều hình thức. 


1086. Thưa bậc hiền trí, nếu ngài nói rằng những vị ấy là không vượt qua 
dòng lũ, vậy giờ đây người nào ở thế giới chư Thiên và nhân loại đã vượt qua 
sanh và già, thưa ngài? Thưa đức Thế Tôn, con hỏi ngài. Xin ngài hãy trả lời con 
về điều này.” 


1087. (Đức Thế Tôn nói: “Này Nanda,) Ta không nói rằng tất cả các vị Sa-môn 
và Bà-la-môn đều bị bao trùm bởi sanh và già. O đây, những vị nào đã dứt bỏ 
điều đã được thấy, hoặc đã được nghe, hoặc đã được cảm giác, hoặc tất cả giới và 
phận sự, hoặc đã dứt bỏ mọi hình thức nhiều loại, đã hiểu toàn diện về tham ái, 
không còn lậu hoặc, Ta nói rằng “những con người ấy thật sự đã vượt qua dòng 
lũ.” 


1088. (Tôn giả Nanda nói:) “Thưa ngài Gotama, con thích thú lời nói này của 
bậc đại ẩn sĩ, đã khéo được trình bày, không liên quan đến mầm tái sanh. O đây, 
những vị nào đã dứt bỏ điều đã được thấy, hoặc đã được nghe, hoặc đã được cảm 
giác, hoặc tất cả giới và phận sự, hoặc đã dứt bỏ mọi hình thức nhiều loại, đã hiểu 
toàn diện về tham ái, không còn lậu hoặc, con cũng nói rằng “những con người ấy 
thật sự đã vượt qua dòng lū.” 


Kinh Nanda là thứ bảy. 
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8. HEMAKASUTTAM' 


1089. Ye me pubbe viyākamsu (iccayasma hemako) 
huram gotamasasanam,? 
iecāsi iti bhavissati 
sabbam tam itihītiham 
sabbam tam takkavaddhanam 
nāham tattha abhiramim. 


1090. Tvañca me dhammamakkhahi taņhānigghātanam muni, 
yam viditvā sato caram tare loke visattikam. 


1091. Idha ditthasutamuta*viññatesu piyarupesu hemaka, 
chandaragavinodanam nibbanapadamaccutam. 


1092. Etadaññaya ye sata ditthadhammabhinibbuta, 
upasanta ca te sada* tinna loke visattikanti. 


Hemakasuttam atthamam. 


g. TODEYYASUTTAM* 


1093. Yasmim kāmā na vasanti (iecāyasmā todeyyo) 
taņhā yassa na vijjati, 
kathamkathā ca yo tinno vimokho? tassa kīdiso. 


1094. Yasmim kama na vasanti (todeyyati bhagava) 
tanha yassa na vijjati, 
kathamkatha ca yo tinno vimokho tassa naparo. 


' hemakamāņavapucchā - Ma, PTS. * sata - Sya. 
? gotamasāsanā - Ma, Sya, PTS. > todeyyamāņavapucchā. 
3 ditthasutamutam - Syā. Švimokkho - Ma, Syā. 
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8. KINH HEMAKA 


1089. (Tôn giả Hemaka nói:) “Những người nào trước đây đã giải thích cho 
con khác với lời dạy của Gotama (nói rằng): “Đã là như vầy, sẽ là như vây, mọi 
điều ấy đều do nghe nói lại theo truyền thống, mọi điều ấy đều là sự tăng trưởng 
suy tām (về dục), con không thích thú ở nơi ấy. 


1090. Và thưa bậc hiền trí, xin ngài hãy nói ra cho con về pháp diệt trừ tham 
ái; sau khi hiếu pháp ấy, con có niệm, trong khi sống, có thể vượt qua sự vướng 
mắc này ở thế gian.” 


1091. “Này Hemaka, ở đây là sự xua đi mong muốn và luyến ái ở các hình 
thức đáng yêu đã được thấy, đã được nghe, đã được cảm giác, đã được nhận thức, 
(ở đây) là vị thế Niết Bàn, Bất Hoại. 


1092. Sau khi hiểu thông điều này, những người nào có niệm, đã nhận thức 
được Giáo Pháp, đã được diệt tắt, và luôn luôn an tịnh, những người ấy đã vượt 
qua sự vướng mắc này ở thế gian.” 


Kinh Hemaka là thứ tám. 


9. KINH TODEYYA 


1093. (Tôn giả Todeyya nói:) “Ở người nào các dục không sinh tồn, đối với 
người nào tham ái không tìm thấy, và người nào đã vượt qua các sự nghỉ ngờ, sự 
giải thoát của người ấy là như thế nào?” 


1094. (Đức Thế Tôn nói: “Này Todeyya,) ở người nào các dục không sinh tồn, 
đối với người nào tham ái không tìm thấy, và người nào đã vượt qua các sự nghi 
ngờ, đối với người ấy không có sự giải thoát nào khác nữa.” 
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1095. Nirāsaso' so uda āsasāno 
paññanava so uda paññakappi, 
munim aham sakka yatha vijaññam 
tam me viyacikkha samantacakkhu. 


1096. Nirasaso' so na so? āsasāno 
paññanava so na ca paññakappi, 
evampi todeyya munim vijana 
akiñcanam kamabhave asattanti. 


Todeyyasuttam navamam. 


10. KAPPASƯT'TAM:? 


1097. Majjhe sarasmim titthatam (iccayasma kappo) 
oghe jate mahabbhaye, 
jaramaccuparetanam dipam pabruhi marisa, 
tvañca me dipamakkhahi yathayidam napara! siya. 


1098. Majjhe sarasmim titthatam (kappati bhagava) 
oghe jate mahabbhaye, 
jaramaccuparetanam dipam pabrumi kappa te. 


1099. Akiñcanam anadanam etam dipam anaparam, 
nibbanamiti tam' brumi jaramaccuparikkhayam. 


1100. Etadaññaya ye sata ditthadhammabhinibbuta, 
na te maravasanuga na te marassa paddhagūti.* 


Kappasuttam dasamam. 


' nirāsayo - PTS. * nāparam - Ma, Sya, PTS. 
* na ca - Ma, Sya, PTS. ` nam - Ma, Sya, PTS. 
* kappamāņavapucchā - Ma, PTS. ° patthagūti - Sya. 
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1095. “Vi ấy có sự không mong ước, hay có sự mong ước? Vi ấy có tuệ hay có 
sự sắp đặt về tuệ? Thưa vị dòng Sakya, để cho con có thể nhận biết về vị hiền trí, 
thưa bậc Toàn Nhãn, xin ngài hãy nói rõ điều ấy cho con.” 


1096. “Vi ấy có sự không mong ước, vị ấy không còn sự mong ước. Vi ấy có tuệ 
và không có sự sắp đặt về tuệ. Này Todeyya, ngươi hãy nhận biết về vị hiền trí là 
như vậy, lā vị không sở hữu gì, không bị dính mắc ở dục và hūu.” 


Kinh Todeyya là thứ chín. 


10. KINH KAPPA 


1097. (Tôn giả Kappa nói:) “Đối với những người đang đứng giữa hồ nước, ở 
dòng lũ có sự nguy hiểm lớn đã được sanh ra, thưa ngài, xin ngài hãy nói về hòn 
đảo dành cho những người đang bị chế ngự bởi sanh và tử. Và xin ngài hãy nói ra 
cho con về hòn đảo để điều này không thể xảy ra lần khác nữa.” 


1098. (Đức Thế Tôn nói: “Này Kappa,) đối với những người đang đứng giữa 
hồ nước, ở dòng lũ có sự nguy hiểm lớn đã được sanh ra, này Kappa, Ta sẽ nói 
cho ngươi về hòn đảo dành cho những người đang bị chế ngự bởi sanh và tử. 


1099. Hòn đảo này là không sở hữu gì, không nắm giữ, không có cái nào khác, 
Ta gọi cái ấy là Niét Bàn, sự diệt tận sanh và tử. 


110O. Sau khi hiểu thông điều này, những người nào có niệm, đã nhận thức 
được Giáo Pháp, đã được diệt tắt, những người ấy không đi theo quyền lực của 
Ma Vương, những người ấy không là nô bộc của Ma Vương.” 


Kinh Kappa là thứ mười. 
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11. JATUKANNISUTTAM: 


1101. Sutvan' aham vīram” akāmakāmim (iccayasma Jatukanni') 
oghātigam putthumakāmamāgamam, 
santipadam brūhi sahajanetta* 
yathātaccham bhagavā brūhi metam. 


1102. Bhagavā hi kāme abhibhuyya iriyati 
ādiccova pathavim teji' tejasa, 
parIttapaññassa me bhurIpañña, 
ācikkha dhammam yamaham vijahñam 
jātijarāya idha vippahānam. 


1103. Kāmesu vinaya gedham (jatukaņņīti bhagavā) 
nekkhammam datthu khemato, 
uggahītam nirattam va mā te vijjittha kiñcanam. 


1104. Yam pubbe tam visosehi paccha te mahu kiñcanam, 
majjhe ce no gahessasi upasanto carissasi. 


1105. Sabbaso namarupasmim vitagedhassa brahmana, 
asavassa na vijjanti yehi maccuvasam vajeti. 


Jatukannisuttam ekādasamam. 


12. BHADRAVUDHASUTTAM: 


1106. Okam jaham tanhacchidam anejam (iccayasma bhadravudho) 
nandim jaham oghatinnam vimuttam, 
kappam jaham abhiyace sumedham 
sutvana nagassa apanamissanti ito. 


' jatukaņņimāņavapucchā - Ma, PTS. * sahajanetta - Ma. 
* vīra - Syā. > tejī - Sya, Ma. 
3 jatukaņņī - Syā, PTS. ° bhadrāvudhamāņavapucchā - Ma, PTS. 
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11. KINH JATUKAŅŅI 


1101. (Tôn giả Jatukaņņi nói:) “Sau khi nghe về bậc anh hùng, vị không có 
lòng ham muốn các dục, con đã đi đến để hỏi bậc đã vượt qua dòng lũ, không có 
lòng ham muốn. Thưa bậc có nhãn quan (Toàn Giác) đã được đồng sanh, xin ngài 
hãy nói về vị thế an tịnh. Thưa đức Thế Tôn, xin ngài hãy nói cho con về điều này 
đúng theo sự thật. 


1102. Bởi vì sau khi đã chế ngự các dục, đức Thế Tôn hành xử (các oai nghi) ví 
như mặt trời có sức nóng (chế ngự) trái đất bằng sức nóng. Thưa bậc có tuệ bao 
la, đối với con là người có tuệ nhỏ nhoi, xin ngài hãy chỉ bảo về Giáo Pháp để con 
có thể nhận thức sự lìa bỏ đối với sanh và già ở nơi đây.” 


1103. (Đức Thế Tôn nói: “Này Jatukaņņi,) ngươi hãy xua đi sự thèm khát ở 
các dục để nhìn thấy sự xuất ly là an toàn. Đối với ngươi, chớ có bất cứ điều gì 
được nắm bắt hay bi buông lơi. 


1104. Điều (ô nhiễm) nào trước đây (quá khứ), ngươi hãy làm cho nó khô héo. 
Chớ có bất cứ (ô nhiễm) gì ở nơi ngươi sau này (vi lai). Nếu ngươi sẽ không nắm 
lấy (điều gì) ở khoảng giữa (hiện tại), ngươi sẽ sống an tịnh. 


1105. Này Bà-la-môn, đối với vị đã xa lìa sự thèm khát ở danh và sắc về mọi 
phương diện, đối với vị ấy các lậu hoặc không hiện hữu, bởi vì chúng, con người 
rơi vào sự thống trị của Tử thần.” 


Kinh Jatukaņņi là thứ mười một. 


12. KINH BHADRĀVUDHA 


1106. (Tôn giả Bhadravudha nói:) “Con khẩn cầu bậc khôn ngoan, bậc từ bỏ 
chó trú ngụ, bậc cắt đứt tham ái, bậc không còn dục vọng, bậc từ bỏ thú vui, bậc 
đã vượt qua dòng lũ, bậc đã được giải thoát, bậc từ bỏ sự sắp đặt (do tham ái và tà 
kiến). Sau khi lắng nghe (lời nói) của bậc Long Tượng, từ đây ho sé ra di. 
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1107. Nānā janā janapadehi sangatā 
tava vīra vākyam abhikankhamānā, 
tesam tuvam sādhu viyākarohi 
tathā hi te vidito esa dhammo. 


1108. Ādānataņham vinayetha sabbam (bhadrāvudhāti bhagavā) 
uddham adho tiriyaūcāpi majjhe, 
yam yam hi lokasmim upādiyanti 
teneva māro anveti jantum. 


1109. Tasmā pajānam na upādiyetha 
bhikkhu sato kiñcanam sabbaloke, 
ādānasatte iti pekkhamāno 
pajam imam maccudheyye visattanti. 


Bhadrāvudhasuttam dvādasamam. 


13. UDAYASUTTAM: 


1110. Jhāyim virajamāsīnam (iccayasma udayo) 
katakiccam anāsavam 
paragum sabbadhammānam atthi pañhena agamam, 
aññavimokkham” pabruhi avijjaya pabhedanam. 


1111. Pahanam kamacchandanam (udayati bhagava) 
domanassanam cubhayam, 


thīnassa ca panudanam' kukkuccanam nivaranam. 


1112. Upekhāsatisamsuddham dhammatakkapurejavam, 
aññavimokkham' pabrūmi avijjāya pabhedanam. 


1113. Kimsu samyojano loko (iccayasma udayo) 
kimsu tassa vicāraņā,' 
kissassa vippahanena nibbanamiti vuccati. 


' udayamanavapuccha - Ma, PTS. 


3 panudanam - Sya. 
* aññam vimokkham - Syā. 


* vicāraņam - Ma, PTS. 
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1107. Thưa bậc anh hùng, vô số người từ các xứ sở đã tụ hội lại, mong mỏi lời 
nói của ngài. Xin ngài hãy khéo léo giải thích cho họ, bởi vì pháp này đã được 
ngài biết đúng theo bản thể.” 


1108. (Đức Thế Tôn nói: “Này Bhadravudha,) nên xua đi sự nắm giữ và tham 
ái, ở bên trên, bên dưới, luôn cả chiều ngang và khoảng giữa. Bởi vì, mỗi một 
điều gì họ chấp thủ ở thế gian, do chính điều ấy Ma Vương theo đuổi loài người. 


1109. Vì thế, trong khi nhận biết rằng: “Họ bị dính mắc ở sự nắm giū, trong 
khi xem xét nhân loại này bị vướng mắc ở lãnh địa của Thần Chết, vị tỳ khưu, có 
niệm, không nên chấp thủ bất cứ điều gì ở khắp thế gian.” 


Kinh Bhadrāvudha là thứ mười hai. 


13. KINH UDAYA 


1110. (Tôn giả Udaya nói:) “Với ý định (hỏi) câu hỏi, con đã đi đến bậc có 
thiên chứng, không còn ó nhiễm, đã làm xong phận sự, không còn lậu hoặc, đã đi 
đến bờ kia của tất cả các pháp, xin ngài hãy nói về sự giải thoát do trí giác ngộ, về 
sự phá vỡ vô minh. 


1111. (Đức Thế Tôn nói: “Này Udaya,) sự dứt bỏ đối với lòng mong muốn ngũ 
dục và nỗi ưu phiền, cả hai loại, sự xua đi dã dượi, và sự chế ngự các trạng thái 
hối hận. 


1112. Ta nói về sự giải thoát do trí giác ngộ, về sự phá vỡ vô minh có xả và 
niệm đã được thanh tịnh, có sự suy tâm đúng pháp đi trước.” 


1113. (Tôn giả Udaya nói:) “Thế gian có cái gì là sự ràng buộc? Cái gì là 
phương tiện xét đoán của nó? Do lia bỏ cái gì được gọi là “Niết Bàn”?” 
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1114. Nandisamyojano' loko (udayāti bhagavā) 
vitakkassa vicāraņā, 
tanhaya vippahānena nibbanamiti vuccati. 


1115. Katham satassa carato (iecāyasmā udayo) 
viññanam uparujjhati, 
bhagavantam putthumāgamma tam sunoma vaco tava. 


1116. Ajjhattañca bahiddhā ca vedanam nabhinandito,? 
evam satassa carato viññanam uparujjhatiti. 


Udayasuttam terasamam. 


14. POSALASUTTAM: 


1117. Yo atitam ādiyati' (iccayasma posalo) 
anejo chinnasamsayo, 
pāragum” sabbadhammanam atthi pañhena agamam. 


1118. Vibhutarupasaññissa sabbakayappahayino, 
ajjhattañca bahiddha ca natthi kiūcīti passato, 
ñanam sakkanupucchami katham neyyo tathavidho. 


1119. Viãññanatthitiyo sabba (posalati bhagava) 
abhijanam tathagato, 
titthantamenam janati vimuttam tapparayanam. 


1120. Akiãñcaññãsambhavam° ñatva nandi’ samyojanam iti, 


evametam' abhiññaya tato tattha vipassati, 
etam ñanam?” tatham tassa brahmanassa vusimato "ti. 


Posalasuttam cuddasamam. 


' nandisamyojano - PTS. 


? nabhinandato - Ma, Sya, PTS. ° akiñeaññasambhavam - Ma. 
3 posālamāņavapucchā - Ma, PTS. 7 nandi - Ma, PTS. 

* adisati - Ma, Sya, PTS. ° evamevam - Sya, PTS. 

> paragú - Sya, PTS. ? evam ñanam - Sya. 
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1114. (Đức Thế Tôn nói: “Này Udaya,) thế gian có vui thích lā sự ràng buộc? 
Suy tām là phương tiện xét đoán của nó. Do lia bỏ tham ái được gọi là “Niết Bàn.” 


1115. (Tôn giả Udaya nói:) “Đối với vị đang thực hành niệm, thức (của vị ấy) 
được hoại diệt như thế nào? Chúng con đã đi đến để hỏi đức Thế Tôn, hãy cho 
chúng con nghe lời nói của ngài.” 


1116. “Đối với vị không thích thú cảm thọ ở nội phần và ngoại phần, đối với vị 
đang thực hành niệm như vậy, thức (của vị ấy) được hoại diệt.” 


Kinh Udaya là thứ mười ba. 


14. KINH POSALA 


1117. (Tôn giả Posāla nói:) “Với ý định (hỏi) câu hỏi, con đã đi đến bậc đã đi 
đến bờ kia của tất cả các pháp, vị chỉ ra thời quá khứ, không còn dục vọng, đã cắt 
đứt sự nghĩ ngờ. 


1118. Đối với vị có sắc tưởng đã không còn, có sự dứt bỏ toàn bộ về thân, đang 
nhìn thấy nội phần và ngoại phần là “không có gi, thưa vị dòng Sakya, con hỏi 
thêm về trí (của vị ấy). Vị thuộc hạng như thế ấy nên được hướng dẫn như thế 
nào?” 


1119. (Đức Thế Tôn nói: “Này Posala,) trong khi biết ró tất cả các chỗ trú của 
thức, đức Như Lai biết vị ấy đang trú (ở đâu), được tự do, có nơi ấy là mục tiêu 
chính yếu. 


1120. Sau khi biết được nguồn sanh khởi của Vô Sở Hữu Xứ, (biết được) “vui 
thích là sự ràng budc, sau khi biết rõ điều ấy như vậy, từ đó nhìn thấy rõ nơi ấy; 
đây là trí như thật của vị Bà-la-môn đã sống hoàn hảo ấy.” 


Kinh Posala là thứ mười bốn. 
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15. MOGHARAJASUTTAM: 


1121. Dvāham sakka? apucchissam (iccayasma mogharaja) 
na me vyakasi cakkhuma, 
yava tatiyañca devisi* vyākarotīti me sutam. 


1122. Ayam loko paro loko brahmaloko sadevako, 
ditthim te nābhijānāti' gotamassa yasassino. 


1123. Etam’ abhikkantadassavim atthi pañhena āgamam, 
katham lokam avekkhantam maccuraja na passati. 


1124. Suññato lokam avekkhassu mogharaja sada sato, 
attanuditthim uhacca evam maccutaro siya, 
evam lokam avekkhantam maccuraja na passatīti. 


Mogharajasuttam pannarasamam. 


16. PINGIYASUTTAM: 


1125. Jinnohamasmi abalo vitavanno” (iccayasma pingiyo) 
netta na suddha savanam na phasu, 
maham nassam' momuho antarava” 
acikkha dhammam yamaham viJaññam 
jatijaraya idha vippahanam. 


1126. Disvana rupesu vihaññamane (pingiyati bhagava) 
ruppanti rupesu jana pamatta, 
tasma tuvam pingiya appamatto 
Jahassu rūpam apunabbhavaya. 


' mogharajamanavapuccha - Ma, PTS. 


* sakkam - Ma, PTS. ° piñgiyamanavapucchã - Ma, PTS. 
3 devisi - Sya, PTS. "vivanno - Sya. 

* nābhijānāmi - Sya, PTS. * mahampanassam - Sya. 

> evam - Ma, Sya, PTS. ? antarāya - Sya, PTS. 
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15. KINH MOGHARĀJA 


1121. (Tôn giả Mogharājā nói:) “Thưa vị dòng Sakya, con đã hỏi hai lần. Bậc 
Hữu Nhãn đã không giải thích điều ấy cho con. Và con đã được nghe rằng: (Được 
hỏi) đến lần thứ ba, bậc Thiên Nhân Ấn Sĩ (sẽ) giải thích.” 


1122. Thế giới này, thế giới khác, thế giới Phạm Thiên luôn cả chư Thiên 
không (thể) biết rõ quan điểm của ngài, của vị Gotama có danh tiếng. 


1123. Con đã đi đến bậc có nhãn quan vượt trội này với ý định (hói) câu hỏi: 
Người đang xem xét thế gian như thế nào thì Tử Thần không nhìn thấy (người 
ấy)?” 


1124. “Này Mogharaja, ngươi hãy xem xét thế giới là trống không, luôn luôn 
có niệm. Sau khi nhổ lên tà kiến về bản ngã, như vậy có thể vượt qua sự chết. 
Người đang xem xét thế gian như vậy, Thần Chết không nhìn thấy (người ấy).” 


Kinh Mogharāja là thứ mười làm. 


16. KINH PINGIYA 


1125. (Tôn giả Pingiya nói:) “Con đã già, yếu sức, không còn vé đẹp, cặp mắt 
không còn trong sáng, việc nghe không thoải mái, mong rằng con chớ mệnh 
chung trong lúc còn mê muội. Xin ngài hãy chỉ bảo về Giáo Pháp để con có thể 
nhận thức sự lia bỏ đối với sanh và già ở nơi đây.” 


1126. (Đức Thế Tôn nói: “Này Pingiya,) sau khi nhìn thấy những người bị sầu 
khổ ở các sắc, các hạng người xao lãng bị khổ sở ở các sắc, này Pingiya, vì thế, (là 
người) không xao lãng, ngươi hãy từ bỏ sắc để không còn hiện hữu lại nữa.” 
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1127. Disa catasso vidisa catasso 
uddham adho dasadisa' imayo 
na tuyham adittham asutam ˆmutam va,” 
atho aviññanam kiñci na matthi' loke 
acikkha dhammam yamaham vijahñam 
jati jaraya idha vippahanam. 


1128. Tanhadhipanne manuje pekkhamano (pingiyati bhagava) 
santapajate jarasa parete, 
tasma tuvam pingiya appamatto 
jahassu tanham apunabbhavayati. 


Pingiyasuttam solasamam. 


Idamavoca  bhagava magadhesu  viharanto pasanake  cetiye,* 
paricarikasolasanam? brahmananam ajjhittho puttho puttho pañhe* vyakasi. 
Ekamekassa cepi pañhassa atthamaññaya dhammamaññaya 
dhammānudhammam  patipajjeyya gaccheyyeva jarāmaraņassa param; 
parangamanya ime dhammatl, tasmā ¡massa dhammapariyayassa 
pārāyananteva' adhivacanam: 


1129. Ajito tissa metteyyo punnako atha mettagu, 
dhotako upasīvo ca nando ca atha hemako. 


1130. Todeyyakappā dubhayo jatukaņņī ca paņdito, 
bhadrāvudho udayo ca posālo cāpi brahmano, 
mogharājā ca medhāvī pingiyo ca maha isi. 


1131. Ete buddham upāgacchum* sampannacaranam isim, 
pucchanta nipune pañhe buddhasettham upagamum. 


' dasa disā - Ma, Syā; dasa disatā - PTS. 

* asutam amutam - Ma; asutāmutam vá - Syā; asutam-mutam vā - PTS. 

3 kiñcanamatthi - Ma, PTS; kiūcimatthi - Sya. 

* pasanacetiye - Sya. 

> paricārakasoļasānam- Ma, PTS; paricārikasoļasannam - Syā. 

° puttho puttho pañham - Ma; pañham puttho - Sya. 

7 parayanantveva - Sya. *upagañchum - Sya, PTS. 
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1127. “Bốn hướng chính, bốn hướng phụ, bên trên, bên dưới, đây là mười 
phương. Đối với ngài, không có điều gì ở thế gian là không được thấy, không 
được nghe, không được cảm giác, và không được nhận thức (bởi ngài). Xin ngài 
hãy chỉ bảo về Giáo Pháp dé con có thể nhận thức sự lia bỏ đối với sanh và già ở 
nơi đây.” 


1128. (Đức Thế Tôn nói: “Này Pingiya,) trong khi nhìn xem những người theo 
đuổi tham ái, có sự bực bội sanh khởi, bị chế ngự bởi sự già, những con người ấy 
bị mệt mỏi, này Pingiya, vì thế, (là người) không xao lãng, ngươi hãy từ bỏ tham 
ái để không còn hiện hữu lại nữa.” 


Kinh Pingiya là thứ mười sáu. 


Đức Thế Tôn đã nói điều này trong lúc cư ngụ ở xứ sở Magadha tại bảo điện 
Pasanaka. Được yêu cầu bởi mười sáu vị Bà-la-môn tùy tùng (của Bà-la-môn 
Bavari), ngài đã giải thích các câu hỏi mỗi khi được hỏi. Nếu sau khi hiểu thông ý 
nghĩa của từng câu hỏi một, sau khi hiểu thông Giáo Pháp, thì có thể thực hành 
đúng pháp và thuận pháp, và còn có thể đi đến bờ kia của sự già và sự chết. Các 
pháp này lá sẽ đi đến bờ kia, vì thế, tên gọi của bài giảng pháp này là “Đi Đến Bờ 
Kia. 

1129. VỊ Ajita, vi Tissametteyya, vị Punnaka, rồi vị Mettagū, 


vị Dhotaka, và vị Upasīva, vị Nanda, rồi vị Hemaka, — 


1130. — cả hai vị là vị Todeyya với vị Kappa, và vị sáng suốt Jatukaņņī, 
vị Bhadravudha, và vị Udaya, luôn cả Bà-la-môn Posala, 
vị thông minh Mogharaja, vá vi đại ẩn sí Pingiya, — 


1131. — những vị này đã đi đến gặp đức Phật, bậc ẩn sĩ có đức hạnh đầy đủ. 
Trong khi hỏi các câu hỏi vi tế, họ đã đến gần đức Phật tối thượng. 
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1132. Tesam buddho vyakasi' pañhe puttho? yathātatham, 
pañhanam veyyakaranena tosesi brahmane muni. 


1133. Te tosita cakkhumata buddhenadiccabandhuna, 
brahmacariyamacarimsu varapaññassa santike. 


1134. Ekamekassa pañhassa yatha buddhena desitam, 
tatha yo patipajjeyya gacche param aparato. 


1135. Apara param gaccheyya bhavento maggamuttamam, 
maggo so param gamanaya tasma parayanam? iti. 


PARAYANANUGITIGATHA 


1136. Parayanamanugayissam (iccayasma pingiyo) 
yathaddakkhi* tatha akkhasi, 
vimalo bhūrimedhaso, 
nikkamo nibbano? nāgo* 
kissa hetu musa bhane. 


1137. Pahinamalamohassa manamakkhappahayino,” 
handāham kittayissami giram vaņņūpasamhitam. 


1138. Tamonudo buddho samantacakkhu 
lokantagu sabbabhavativatto, 
anasavo sabbadukkhappahino* 
saccavhayo brahme upāsito” me. 


1139. DviJo'° yatha kubbanakam pahaya 
bahupphalam kananam āvaseyya, 
evampaham appadasse pahaya 
mahodadhim hamsarivajjhapatto."' 


1140. Ye me pubbe vyakamsu'? 
huram gotamasāsanā 
iccasi iti bhavissati, 
sabbantam itihītiham 
sabbantam takkavaddhanam. 


' pabyākāsi - Ma; vyākāsi - Sya. ”mãnamakkhappahãno - Sya. 
* putthe - Syā. * sabbadukkhappahāno - Syā. 
3 pārāyanam - Ma, PTS. ? brahmupāsito - Sya. 

* yathā addakkhi - Syā, PTS. 1 dijo - Ma, Syā, PTS. 

` nibbuto - Syā, Sīmu. ' hamsoriva ajjhapatto - Ma. 

° nātho - PTS. '“viyakamsu - Ma, Sya, PTS. 
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1132. Được hỏi những câu hỏi, đức Phật đã giải thích cho các vị ấy đúng theo 
bản thể (câu hỏi). Với việc giải thích các câu hỏi, bậc Hiền Trí đã làm hài lòng các 
vị Bà-la-môn. 


1133. Được hài lòng với đức Phật, bậc Hữu Nhãn, đấng quyến thuộc của mặt 
trời, các vị ấy đã thực hành Phạm hạnh trong sự hiện diện của bậc có tuệ cao quý. 


1134. Theo như điều đã được thuyết giảng bởi đức Phật đối với từng câu hỏi 
một, người nào thực hành theo như thế thì có thể từ bờ bên này đi đến bờ kia. 


1135. Người tu tập đạo lộ tối thượng có thể từ bờ bên này đi đến bờ kia. Đạo lộ 
ấy đưa đến việc đi đến bo kia, vì thế gọi lā “Đi Đến Bờ Kia.” 


ĐI ĐẾN BỜ KIA - CÁC KỆ NGÔN TƯỜNG THUẬT 


1136. (Tôn giả Pingiya nói:) “Con sẽ tường thuật lại Kinh Pi Đến Bờ Kia.' Bậc 
vô nhiễm, có tuệ bao la, không còn dục vọng, đã ra khỏi rừng (tham ái), bậc long 
tượng đã thấy như thế nào, ngài đã nói ra như thế ấy. Nguyên nhân gì khiến ngài 
lại nói lời sai trái? 


1137. Giờ con sẽ thuật lại lời nói đức độ của bậc đã dứt bỏ vết nhơ và si mê, 
của bậc có sự dứt bỏ ngã mạn và sự thâm hiểm. 


1138. Thưa vị Bà-la-môn, đức Phật, bậc xua tan bóng tối, đấng Toàn Nhãn, đã 
đi đến tận cùng thế giới, vượt trội mọi hiện hữu, không còn lậu hoặc, đã dứt bỏ 
tất cả khổ, có tên gọi là Sự Thật, đã được hầu cận bởi con. 


1139. Giống như con chim, sau khi lia bỏ khu rừng cây nhỏ, có thể sống ở khu 
rừng có nhiều trái cây, cũng tương tự như thế, sau khi lia bỏ người có tām nhìn 
nhỏ nhoi, con ví như con chim thiên nga dā đạt đến bién lớn. 


1140. Những người nào trước đây đã giải thích cho con khác với lời dạy của 
Gotama (nói rằng): Da là như vầy, sẽ là như váy, mọi điều ấy đều do nghe nói lại 
theo truyền thống, mọi điều ấy đều là sự tăng trưởng suy tầm (về dục). 


' Lūc này, Bà-la-môn Pingiya, đã chứng quả Bất Lai, trở về thuật lại bài Kinh Pi Đến Bờ Kia cho 
vị thầy trước đây là Bà-la-môn Bāvari (SnA. ii, 603-605). 
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1141. Eko tamanudāsīno jutima' so pabhankaro, 
gotamo bhuripaññano gotamo bhurimedhaso. 


1142. Yo me dhammamadesesi sanditthikamakālikam, 
taņhakkhayamanītikam yassa natthi upamā kvaci. 


1143. Kinnu tamhā vippavasasi muhuttamapi pingiya, 
gotamā bhuripaññana gotamā bhurimedhasa. 


1144. Yo te dhammamadesesi sandhitthikamakalikam, 
tanhakkhayamanitikam yassa natthi upama kvaci. 


1145. Naham tamha? vippavasami muhuttampi brahmana, 
gotamā bhuripaññana gotamā bhurimedhasa. 


1146. Yo me dhammamadesesi sandhitthikamakalikam, 
tanhakkhayanitikam yassa natthi upama kvaci. 


1147. Passami nam manasa cakkhuna ca) 
rattim divam brahmana appamatto, 
namassamano vivasemi?* rattim 
teneva maññami avippavasam. 


1148. Saddha ca pīti ca mano satī ca 
napenti? me gotamasasanamha, 
yam yam disam vajati bhuripañño 
sa tena teneva natohamasmi. 


1140. Jinnassa me dubbalathamakassa 
teneva kayo na paleti tattha, 
sankappasattāya* vajāmi niccam 
mano hi me brahmana tena yutto. 


1150. Panke sayano pariphandamano dīpā dīpam upaplavim,” 
athaddasāsim sambuddham oghatiņņamanāsavam. 


' jātimā - PTS. * nāmenti me - Syā. 

? taņhā - Simu. ° sankappayantāya - Ma, Sya; 
* cakkhunāva - Ma, Syā, PTS. sankappayattāya - PTS. 

* vivasāmi - Syā. 7 upallavim - Syā. 
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1141. Vj xua tan bóng tối, một mình, đang ngồi, sáng chói, bậc tạo ra ánh sáng 
ấy là vị Gotama có tuệ bao la, là vị Gotama có sự sáng suốt bao la. 


1142. VỊ ấy đã thuyết giảng cho con Giáo Pháp có thể thấy được bởi tự thân, 
không bị chi phối bởi thời gian, có sự đoạn diệt tham ái, không có rủi ro, điều 
tương đương với pháp (Niết Bàn) ấy là không có ở bất cứ đâu.” 


1143. “Này Pingiya, sao ngươi không thể sống, dâu chỉ trong chốc lát, xa lia 
khỏi vị Gotama có tuệ bao la, khỏi vị Gotama có sự sáng suốt bao la? 


1144. Là vị đã thuyết giảng cho ngươi Giáo Pháp có thể thấy được bởi tự thân, 
không bị chỉ phối bởi thời gian, có sự đoạn diệt tham ái, không có rủi ro, điều 
tương đương với pháp (Niết Bàn) ấy là không có ở bất cứ đâu.” 


1145. “Thưa vị Bà-la-môn, con không thể sống, đầu chỉ trong chốc lát, xa lia 
khỏi vị Gotama có tuệ bao la, khỏi vị Gotama có sự sáng suốt bao la. 


1146. Là vị đã thuyết giảng cho con Giáo Pháp có thể thấy được bởi tự thân, 
không bị chỉ phối bởi thời gian, có sự đoạn diệt tham ái, không có rủi ro, điều 
tương đương với pháp (Niết Bàn) ấy là không có ở bất cứ đâu. 


1147. Thưa vị Bà-la-môn, con nhìn thấy ngài ấy bằng tâm và bằng mắt, ban 
đêm và ban ngày không bị xao lãng. Trong khi kính lễ (đến Ngài), con sống qua 
đêm; chính bằng cách ấy, con nghĩ là sống không xa lia. 


1148. Tín, hỷ, tâm ý, và niệm của con không lìa xa lời giảng dạy của đức 
Gotama. Mỗi phương hướng nào bậc có tuệ bao la di chuyển đến, con đây đều 
kính lễ theo chính phương hướng ấy. 


1149. Đối với con, là người đã già nua, có thể lực và sức mạnh kém cỏi, chính 
vì thế, thân xác của con không theo đến được nơi ấy. Thưa vị Bà-la-môn, con 
thường đi đến bằng cách hướng tâm, bởi vì tâm ý của con đã được gắn bó với vị 
ấy. 


1150. Trong khi đang nằm giấy giụa trong đám bùn (ngũ dục), con đã bơi từ 
hòn đảo này đến hòn đảo khác. Và con đã nhìn thấy bậc Toàn Giác, vị đã vượt 
qua dòng lũ, không còn lậu hoặc. 
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1151. Yathā ahū vakkali muttasaddho 
bhadrāvudho āļavi gotamo ca, 
evameva tvampi pamuñcassu saddham 


gamissasi tvam pingiya maccudheyyassa param.' 


1152. Esa bhiyyo pasidami sutvana munino vaco, 
vivattacchaddo sambuddho akhilo patibhanava. 


1153. Adhideve abhiññaya sabbam vedi parovaram,? 
pañhanantakaro sattha kankhinam' patijanatam. 


1154. Asamhiram asankuppam yassa natthi upama kvaci, 
addha gamissami na mettha kankha evam padharehi adhimuttacittanti. 


Parayanavaggo nitthito. 


SUTTANIPATO SAMATTO. 
--00000-- 
' maccudheyyapäram - PTS. “varovaram - Ma. * kankhīnam - Ma, Sya, PTS. 
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Kinh Tập - Phẩm Di Đến Bờ Kia Các Kệ Ngôn Tường Thuật 


_ 1151. “Giống như Vakkali có niềm tin đã được khāng định, Bhadravudha và 
Alavi Gotamo (cũng thế), tương tự y như vậy, ngươi cũng hãy khẳng định niềm 
tin. Này Pingiya, ngươi sé đi đến bờ bên kia đối với lãnh địa của Thần Chết.” ' 


1152. “Sau khi lắng nghe lời nói của bậc hiền trí, con đây càng thêm tịnh tín. 
Ngài là bậc Chánh Đẳng Giác, có màn che đã được cuốn lên, không khāt khe, có 
tài biện giải. 


1153. Sau khi biết rõ chư Thiên bậc cao, ngài đã hiểu tất cả từ thấp đến cao. 
Bậc Đạo Sư, vị làm chấm dứt các câu hỏi của những người có sự hoài nghi bộc lộ 
cho biết. 


1154. Đương nhiên, con sẽ đi đến trạng thái (Niết Bàn) không bị tiêu hoại, 
không bị lay chuyển, điều tương đương với pháp (Niết Bàn) ấy là không có ở bất 
cứ đâu. Sự nghi hoặc của con về nơi này (Niết Bàn) là không có. Như vậy xin ngài 
hãy ghi nhận con là người có tâm đã được khẳng định.” 


Dứt Phẩm Đi Đến Bờ Kia. 
KINH TẬP ĐƯỢC ĐẦY DÚ. 


--00000-- 


' Vào thời điểm này, đức Phật đang ngự tại thành Sāvatthi. Biết được sự chín mudi về khả năng 
của Pingiya và Bavari, Ngài đã phóng ra hào quang có màu sắc vàng chói. Pingiya ngay trong lúc 
đang ngồi tán dương ân đức của Phật cho Bavari đã nhìn thấy hào quang ấy, trong lúc xem xét 
“cái gì đây? Sau khi nhìn thấy đức Thế Tôn như đang đứng trước mặt, Pingiya đã bảo vi Bà-la- 
môn Bavari rằng: “Đức Phật đã ngự dén.' Bá-la-món Bāvari đã từ chỗ ngồi cháp tay lên và đứng 
dậy. Đức Thế Tôn sau khi phóng ra hào quang đã hiện thân cho vị Bá-la-món thấy. Sau khi thấy 
thời điểm phù hợp cho cả hai vị, trong lúc chỉ dạy riêng cho Pingiya, Ngài đã nói lên kệ ngôn này 
(SnA. ii,606). 
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Suttantapitake Khuddakanikaye 


SUTTANIPĀTAPĀĻI 


xxx 


GATHADIPADASUCI — THU MỤC CÂU KỆ PALI: 


Trang 
A 
Akakkasam viññapanim 194 
Akiñcanam anadanam 336 
Akittayī vivatacakkhu 290 
Akkodhanam vatavantam 192 
Akkodhano asantāsī 270 
Akkodhano vigatakhīlo 06 
Akkosam vadhabandhañca 192 
Akkhātāram pavattāram 50 
Agamā rājagaham buddho 122 
Aggihuttamukhā yañña 178 
Acci yatha vatavegena khitta 328 
Acchecchi tanham idha 

namarupe 106 
Ajito addasa sambuddham 312 
Ajito tissa metteyyo 346 
Ajja pannaraso uposatho 46 
Ajjhattañca bahiddhā ca 342 
Ajjhattameva upasame 290 
Aññatra tamhā samayā 90 

Aññam ito yābhivadanti 
dhammam 280 
Aūnātametam vacanam 218 


Aññaya padam samecca 
dhammam 112 
Aññaya lokam paramatthadassim 66 
Aññaya sabbāni nivesanāni 64 
Aññena ca kevalinam 
mahesim 26, 142 
Aññepi passa gamine 184 


Trang 
A 

Atthacattarisam vassani 88 
Atthanatam sanganikaratassa 16 
Atthinaharusamyutto 60 
Anumattenapi puññena 126 
Atisaraditthiya so samatto 280 
Atitayobbano poso 34 
Atitesu anagatesu capi 112 
Attadanda bhayam Jatam 294 
Attavetanabhato hamasmi 08 
Attam pahāya anupādiyāno 254 


Atthamgatassa na 
pamāņamatthi 330 
Atthamgato so uda vā so natthi 330 


Atthāya vata me buddho 58 
Atthi vasā atthi dhenupā 08 
Atthi saddhā tathā viriyam 126 
Atha kho carahi jānāti 308 


Athattano gamanamanussaranto 216 
Atha tvam pavitakkamāgamā 264 
Atha pubbalohitamisse 210 
Atha bhāsihi dasadisa 222 
Atha lohamayam pana kumbhim 210 
Atha vetaranim pana duggam 210 


Atha satthāni kurute 260 
Athassa gatte disvāna 312 
Athassa navahi sotehi 60 
Athassa susiram sīsam 60 


Athāparam pañca rajāni loke 304 
Addasa bhagavā ādim 106 
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A 
Addhā amoghā mama 
pucchanā ahū 150 
Addhā pasamsāma 
sahayasampadam 14 


Addha hi tassa hutamijjhe 134 
Addha hi bhagavā tatheva etam 112 
Adhideve abhiññaya 352 
Anagariyupetassa 218 
Anattani attamanim 236 
Ananvayam piyam vacam 78 
Anāvaraņadassāvī 310 
Animittañca bhāvehi 102 
Animittamanaññatam 182 
Anissito na calati 234 
Anuññatapatlññata 188 
Anitthurī ananugiddho 2o8 


Anuvicca papañcanamarupam 160 
Anusasa brahme karunayamano 326 
Anekasakhañca 

sahassamaņdalam 214 
Anejassa vijanato 298 
Anejam mūladassāvim 318 
Anomanāmam nipuņatthadassim 54 
Antagū si paragu dukkhassa 164 


Antapūrodarapūro 60 
Andhakamakasā na vijjare 06 
Annañica laddha vasanañca kale 304 
Annada balada cetá 90 
Annanamatho pananam 290 
Apārā pāram gaccheyya 348 
Api ce vassasatam jīve 184 
Appabhogo mahātaņho 36 
Appamatto ayam kali 206 
Appam vata jīvitam idam 254 
Appam hi etam na alam samāya 282 
Abalā nam balīyanti 242 
Abbūļhasallo asito 184 


Abrahmacariyam parivajjayeyya 118 
Abhiññeyyam abhiññatam 176 


A 

Abhibhu hi so anabhibhuto 294 
Abhisankharitvā kuhako 306 
Abhūtavādī nirayam upeti 206 
Amosadhammam nibbānam 238 
Ayam loko paro loko 344 
Ayam hi dhammo nipuņo 

sukho ca 114 
Ayosamkusamāhatatthānam 208 
Alattham yadidam sādhu 220 
Aladdhā tattha assādam 130 
Alīnacitto ca siyā 222 
Avajjha brahmana asum 88 
Avijjāya nivuto loko 316 
Avijjā muddhāti jānāhi 314 
Avijjā hayam mahāmoho 228 
Aviruddham viruddhesu 194 
Asajjamānā vicaranti loke 136 
Asatañca satañca ñatva 160 
Asatam yodha pabrūti 40 
Asantassa piyā honti 32 
Asamsattham gahatthehi 194 
Asamhīram asankuppam 352 
Asipattavanam pana tiņham 210 
Asevana ca balanam So 


Asama cubho dūravihāravuttino 66 


Aham petam na Janami 3o8 
Ā 
Akiñcaññam pekkhamāno 328 
Ākiūcaiiiāsambhavam ñatva 342 
Agañchi te santike nāgarājā 114 
Āgatāni hi mantesu 310 
Āgum na karoti kiñci loke 158 
Ātankaphassena khudāya 
phuttho 302 
Āthabbaņam supinam 
lakkhaņam 292 


Ādānataņham vinayetha sabbam 340 
Adicca nama gottena 124 
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A 
Ādissa jammanam brūhi 312 
Ānandajāte tidasagaņe patīte 212 
Āmantanā hoti sahāyamajjhe 12 
Ārati virati pāpā 80 
Araddhaviriyo paramatthapattiya 20 
Arogyam sammadaññaya 234 
Āsavakhīņo pahīnamāno 110 
Āsam anissāya vivekadassī 140 
Āsā yassa na vijjanti 196 
Āsimsanti thomayanti 320 
I 

Ingha aññepi pucchassu 58 
Iccetamattham bhagava 

punappunam 78 
Icchanidana bhavasatabaddha 244 
Iti hetam vijanama 32, 34, 36 
Itthidhutto suradhutto 34 
Itthisoņdim vikiraņim 36 
Idam vadāmīti na tassa hoti 264 


Idha ditthasutamutaviññatesu 334 
Idheva suddhim itivādiyanti 260, 282 


Imam bhonto nisāmetha 122, 176 
Ime dasasatā yakkhā 54 
Isayo pubbakā āsum 88 
Ī 
Ītī ca gaņdo ca upaddavo ca 16 
U 
Ugghattapādo tasito 306 
Uccavaca niccharanti 218 
Uccavaca hi patipada 222 
Uccavacesu sayanesu 300 
Ucchinnabhavatanhassa 232 
Ujum jānapado raja 124 
Utthahatha nisīdatha 98 
Utrastam dukkhitam disvā 306 
Udabindu yathāpi pokkhare 258 


U 
Upadhinidānā pabhavanti 
dukkhā 226 
Upadhī te samatikkantā 164, 180 
Upayo hi dhammesu upeti 
vādam 248 
Upādānapaccayā bhavo 232 
Upāyāsā ca te sabbe 164 
Upekkhako sadā sato 270 
Upekhāsatisamsuddham 340 
Ubhosu antesu vineyya 
chandam 246 
Usabham pavaram vīram 198 
Usabhoriva chetva bandhanāni 10 
Ussussati anāhāro 306 
Ū 
Ūnūdaro mitāhāro 220 
E 
Ekajam va dvijam vāpi 38 
Ekamekassa pañhassa 348 


Ekam hi saccam na dutiyamatthi 278 
Ekam carantam munim 


appamattam 64 
Ekāsanassa sikkhetha 222 
Eko aham sakka 
mahantamogham 328 
Eko tamanudāsīno 350 
Eko pubbe caritvāna 258 
Eņijangham kisam vīram 50 
Etañca dhammamaññaya 294 
Etañce ruccati bhoto 178 
Etadaññaya ye sata 334, 336 
Etamādīnavam ñatva 228, 
232, 234, 236, 260 
Etam abhikkantadassavim 344 
Etam dukkhanti ñatvana 230 
Etam lokassa niyyanam 52 


Etadisam ce ratanam na icchasi 264 
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E 
Etādisāni katvāna 82 
Etādisena kāyena 62 
Etabhinandami vaco 
mahesino 324, 332 
Ete ca ñatva upanissitāti 276 
Ete ca pativijjhi yo gahattho 30 
Ete parābhave loke 36 
Ete buddham upāgacchum 346 
Ete vivādā samaņesu jātā 262 
Etesu giddhā viruddhātipātino 76 
Etesu dhammesu vineyya 
chandam 304 
Ettavataggampi vadantiheke 276 
Evamabbhahato loko 182 
Evametam yathabhutam 200 
Evamesā kasīkatthā 24 
Evameso aņudhammo 94 
Evampi yo vedagu bhāvitatto 96 
Evampi viggayha vivādiyanti 278 
Evam dutiyena sahā mamassa 14 
Evam dhamme viyāpanne 94 
Evamvihārī sato appamatto 322 
Esa bhikkhu māhārāja 124 
Esa bhiyyo pasīdāmi 352 
Esa muñjam parihare 128 
Esa sutvā pasīdāmi 106 
Esā namuci te senā 128 
Eso adhammo daņdānam 92 
O 
Okam jaham taņhacchidam 
anejam 338 
Okam pahāya aniketasārī 268 
Okkhittacakkhu na ca pādalolo 18, 
304 
Okkhittacakkhu satimā 122 
Oropayitva gihī vyaūijanāni 14 
Osāne tveva vyāruddhe 294 
Ohārayitvā gihivyañjanani 18 


K 

Kankhī vecikicchī āgamam 154 
Kacci adinnam nādiyati 48 
Kacci abhiņhasamvāsā 100 
Kacci na rajjati kāmesu 48 
Kacci mano supanihito 46 
Kacci musa na bhanati 48 
Kacci vijjaya sampanno 50 
Katamam tam upadanam 52 
Katī parissaya loke 300 
Katham carahi janemu 310 
Kathamdassī kathamsilo 268 
Katham nu dani puccheyyam 58 
Katham satassa carato 342 
Katham sametassa vibhoti 

rupam 276 
Katham su tarati ogham 56 
Katham su labhate paññam 58 
Kappāni viceyya kevalāni 156 
Kammānā vattati loko 200 
Kayavikkaye na tittheyya 292 
Karaniyamatthakusalena 44 
Kalahabhirato bhikkhu 86 
Kalyanadassano bhikkhu 174 
Kasma nu saccani vadanti nana 280 
Kassako kammana hoti 198 
Kassako patijanasi 24 


Kam khettajinam vadanti buddha 158 
Kam maggajinam vadanti buddha 28 


Kam so sikkham samadaya 302 
Kamam kamayamanassa 242 
Kama te pathama sena 128 


Kāmā hi citra madhurā manorama 16 
Kamesu giddhā pasuta pamūļhā 244 


Kāmesu nābhigijjheyya 316 
Kāmesu brahmacariyavā 318 
Kāmesu vinaya gedham 338 
Kāmesvādīnavam disvā 124 
Kāyagutto vacīgutto 24 


Kālena gacche garunam sakāsam 98 
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K 
Kicchā vatayam idha vutti 
Kiñcapi so kammam karoti 

pāpakam 
Kittayissāmi te dhammam 
Kittayissāmi te santim 
Kinnu tamhā vippavasasi 
Kiso vivaņņo bhavati 
Kismim loko samuppanno 
Kim nissitā isayo manujā 

khattiyā 

Kim pattinamāhu brāhmaņam 


Kim pattinamāhu bhikkhunam 


Kim pattinamāhu vedagum 
Kim pattinamāhu sottiyam 
Kimsīlo kimsamācāro 
Kimsu asissāmi kuvam vā 
asissam 
Kimsu samyojano loko 
Kim sūdha vittam purisassa 
settham 
Kuto pahūtā kalahā vivādā 
Kenassu nivuto loko 
Kodhano upanāhī ca 
Kodha samtusito loke 
Kodhātimānassa vasam 
na gacche 
Kodho mado thambho 
paccutthapana ca 
Kodho mosavajjañca 
kathamkatha ca 
Ko nu aññatramariyehi 
Ko nu devo va brahma va 
Ko nu senapati bhoto 
Kosambim capi saketam 
Kosalanam pura ramma 
Kosani viceyya kevalani 
Ko sujjhati muccati bajjhatī ca 
Ko sudha taratī ogham 
Kyassa vyappathayo assu 


210 


70 
322 
326 
350 
184 

50 


134 
156 
156 
160 
162 

96 


304 
340 


56 
272 
316 

38 
318 


302 


76 


274 
240 
314 
176 
312 
306 
158 
150 
52 
300 


KH 
Khattiya brahmabandhu ca 94 
Khattiya bhojarajano 176 
Khantī ca sovacassatā 82 


Khayam virāgam amatam 


paņītam 68 

Khādanti nam supāņā ca 62 

Khādanti hi tattha rudante 210 
Khiddam ratim kamasukhañca 

loke 18 


Khiddā ratī hoti sahāyamajjhe 12 
Khippam giram eraya 
vagguvaggum 104 
Khīņam purāņam navam natthi 
sambhavam 72 
Khīļā nikhātā asampavedhī 08 
Khuddañca balam upasevamano 94 
Khettam vatthum hiraññam va 242 
Khettāni viceyya kevalāni 158 


G 
Gambhirapaññam 
nipunatthadassim 52 
Gambhirapaññam medhavm 194 
Gahatthavattam pana vo vadāmi 118 


Gāthābhigītam me 

abhojaneyyam 26,142 
Game va yadi va raññe 38 
Garavo ca nivato ca 80 
Gavo sayanañica vatthañca 92 
Gūthakūpo yathā assa 86 
Gedham brūmi mahoghoti 296 
Gopī ca ahañca assavā 10 
Gopī mama assavā alolā 08 
Gomaņdalaparibbūļham 9O 

C 

Cakkhum loke samuppannam 188 
Cakkhuhi neva lolassa 290 
Catuppade pi jānātha 188 
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C 


Caturo samana na pañcamatth1 


Candam yatha khayātītam 
Candam va vimalam suddham 
Carato va te brahmacariyam 
Caram va yadi va tittham 
Catuddiso appatigho ca hoti 


28 
188 
106 
126 

60 

14 


Cittam mama assavam vimuttam 08 


Civare pindapate ca 

Cutim yo vedi sattanam 
Cudito vacīhi satimabhinande 
Cetovimuttisampannā 
Cetovimuttihīnā te 

Coropi kammanā hoti 


CH 


100 
198 
304 
226 
226 
198 


Chadanam katvāna subbatānam 30 


Chandanidānāni piyāni loke 
Chandarāgaviratto so 
Chando nu lokasmim 
kutonidāno 
Chassu loko samuppanno 
Chindeva no vicikiccham 
brūhi metam 
Chetva asavani alayani 
Chetva naddhim varattañca 


J 
Jahitvā jātimaraņam asesam 
Jātitthaddho dhanatthaddho 
Jātimaraņasamsāram 
Jātim gottañca lakkhanam 
Jānāmi passāmi tatheva etam 
Jālena ca onahiyānā 


274 
62 


274 
52 


104 
162 
192 


148 

34 
228 
310 
286 
208 


Jiņņassa me dubbalathāmakassa 350 


Jiņņohamasmi abalo vītavaņņo 


JH 
Jhāyim virajamāsīnam 
Jhāyī na padalol assa 


344 


340 
290 


T 
Tañcaham abhinandami 322 
Tandulam sayanam vattham 9O 
Tanhakkhayam patthayam 
appamatto 2O 
Tanha dutiyo puriso 232 


Tanhadhipanne manuje 
pekkhamano 346 


Tato adinnam parivajjayeyya 118 
Tato āmantayī sisse 308 
Tato kīte patange ca 188 


Tato kumāram jalitamiva 

suvaņņam 214 
Tato ca devā pitaro 92 
Tato ca pakkhassupavass' 


uposatham 120 
Tato ca pato upavutthuposatho 120 
Tato ca raja saññatto 92 
Tato pakkhīpi janatha 190 
Tato palape vahetha 86 
Tato macche'pi janatha 190 
Tato ratya vivasane 220 
Tato vedena mahata 314 


Tatheva dhammam avibhavayitva 96 
Tattha sikkhānugīyanti 206 
Tadatthikatvana nisamma dhiro 94 


Tadaminapi janatha 42 
Tadubhayani viceyya pandarani 160 
Tapena brahmacariyena 200 
Tapo ca brahmacariyañca 82 
Tamaddasa bimbisaro 122 


Tamūpanissāya jigucchitam va 284 


Tamenam bāvarī disva 306 
Tameva bhasam bhaseyya 132 
Tamonudo buddho 

samantacakkhu 348 
Tayo roga pure asum 92 
Tasito vudakam sītam 312 
Tasmā arahato sutvā 184 
Tasmā upādānakkhayā 232 
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T 
Tasmā jantu sadā sato 
Tasmātiha tvam brāhmaņa 
atthena 
Tasmā pajānam na upādiyetha 
Tasmā have sappurisam 
bhajetha 
Tasmā hi piņde sayanāsane ca 
Tasmā hi bhūtā nisāmetha 
sabbe 
Tasmā hi sikkhetha idheva 
jantu 
Tassa ce kāmayānassa 
Tassa te nāganāgassa 
Tassa mevam viharato 
Tassa vattamanusikkhantā 
Tassa sokaparetassa 
Tassīdha ditthe va sute mute vā 
Tasseva upanissāya 
Tam cāham abhinandāmi 
Tam tathāvādīnam māram 
Tam nadīhi vijānātha 
Tam buddham asitam tādim 
Tam brūmi upasantoti 
Tam mam padhānapahitattam 
Tam vāpi gantham kusalā 
vadanti 
Tam saddam sutvā 
turitamavamsarī so 
Tam sāvakam sakka mayampi 
sabbe 
Tittham caram nisinno vā 
Titthe ce so tattha anānuyāyī 
Tiņarukkhepi jānātha 


Tuvam buddho tuvam satthā 


Tuvam hi lokassa sadevakassa 
Te appamattā pahitattā 
Te ganita viduhi tilavāhā 


242 


136 
340 


96 
116 


68 


244 
242 
164 
128 
9O 
130 
254 
306 
326 
126 
222 
300 
270 
126 


252 


214 


104 
46 
328 
188 
200 
164, 
180 
112 
128 
212 


T 
Te ca tattha dhanam laddhā 
Te cāpi nūna pajaheyyu 
dukkham 
Te ce muni brūsi anoghatiņņo 
Te tattha mante ganthetvā 
Te tositā cakkhumatā 
Te na sakkoma saññapetum 
Tena h’ atappam karohi 
Tena hi tvam brāhmaņa 
odahassu sotam 
Tenanusittho hitamanasena 
tādinā 
Te pesitā rājadūtā 
Te mayam vicarissāma 
Te va pāpesu kammesu 
Te vādakāmā parisam vigayha 
Tevijjānam yadakkhātam 
Te ve nātarimsu yājayogā 
Tesam āsi vipallāso 
Tesam no jātivādasmim 
Tesam phassaparetānam 
Tesam buddho vyākāsi 
Tesam maccuparetanam 
Tesam voham vyakkhissam 
Todeyyakappa dubhayo 
Tvañca me dhammamakkhahi 


TH 
Theyyam na kareyya na musa 
bhaneyya 


D 

Dahara ca mahantā ca 
Danañca dhammacariya ca 
Ditthāpi sutapi te janā 
Dittha va ye va addittha 
Ditthiñca anupagamma silava 
Ditthiñca nissaya 

anupucchamano 


361 


92 


324 
332 

92 
348 
188 
324 


136 


218 
122 

54 

42 
262 
188 
320 

90 
188 
230 
348 
182 
188 
346 
334 


302 


182 
80 
256 
44 
46 
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D 
Ditthinivesa na hi svātivattā 248 
Ditthimpi lokasmim na 
kappayeyya 254 


Ditthīvisūkāni upativatto 16 
Ditthena ce suddhi narassa hoti 250 
Ditthe sute sīlavate mute va 280 
Dipādakoyam asuci 62 
Disā catasso vidisā catasso 346 
Disvā kumāram sikhimiva 
pajjalantam 214 
Disvā jatī kaņhasirivhayo isi 214 


Disvāna taņham aratim ragañca 264 
Disvāna deve muditamane 

udagge 212 
Disvana rūpesu vihaññamane 344 
Disvana vasupagatam 124 
Disvana sakye isimavoca akalye 216 
Disva suvaņņassa pabhassaran 14 


Dīgharattamanusayitam 198 
Dukkhavepakkam yadatthi 
kammam 162 


Dukkhassa ve mam pabhavam 
apucchasi 322 


Duggo maggo padhānāya 126 
Dussangahā pabbajitāpi eke 14 
Dūrato āgato si sabhiyā 154 
Dvāham sakka apucchissam 344 


Dvijo yathā kubbanakam pahāya 348 


DH 
Dhammacariyam brahmacariyam 84 
Dhammārāmo dhammarato 98 
Dhamme ca ye ariyapavedite ratā 98 
Dhammena mātāpitaro 
bhareyya 120 
Dhīrā ca pajjotakarā bhavanti 104 


Dhotako upasīvo ca 310 
Dhonassa hi kuhiūci loke 248 
Dhono na hi tena maññati 258 


N 

Na amagandho mama kappatiti 74 
Na kappayanti na 

purekkharonti 252,254 
Na kesehi na sīsena 190 
Nakkhattānam mukham cando 178 
Na gīvāya na amsehi 190 
Na ca katthiko siyā bhikkhu 292 
Na ca khuddam samācare 44 


Na cāhametam tathīyanti brūmi 278 
Na cāham brahmanam brūmi 192 


Na jaccā brāhmaņo hoti 198 
Na jaccā vasalo hoti 42 
Na tassa puttā pasavo 270 
Natthi vasā natthi dhenupā 08 
Na ditthiyā na sutiyā 
na ñanena 266, 330 
Nadīnamapi sotāni 126 
Na nam jāti nivāresi 42 
Nandāti puttehi puttimā 10 
Nandisamyojano loko 342 
Na paro param nikubbetha 46 
Na pasū brāhmaņānāsum 88 
Na pādā na visāņena 92 
Na brāhmaņassa 
paraneyyamatthi 286 


Na brahmana aññamagamum 88 
Na brāhmaņo aññato 
suddhimāha 250 
Na brāhmaņo kappamupeti 
sankham 286 
Na brāhmaņo no mhi 
na rājaputto 134 


Na macchamamsam 

nānāsakattam 76 
Namucī karuņam vācam 126 
Na munī gamamagamma 220 
Na me dittho ito pubbe 300 
Namo te purisājaūna 164 
Narassa hi sujātassa 174 
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N 
Na vedagu ditthiyā na mutiyā 268 
Na ve vikale vicareyya bhikkhu 116 
Na saññasañl na visaūfiasaūnī 276 


Na samesu na omesu 298 
Na so adinnam ādiyati 48 
Na so upadhīsu sārameti 108 
Na so mitto yo sadā appamatto 78 
Na so muddham pajānāti 308 
Na so rajjati kāmesu 48 
Na hatthehi na pādehi 190 


Na hi nassati kassaci kammam 208 
Na hi runtena sokena 184 
Na hi vaggu vadanti vadantā 208 
Na hi so upakkamo atthi 182 
Na heva saccāni bahūni nana 280 


Nāgo va yūthāni vivajjayitvā 16 
Nana janā janapadehi sangatā 340 
Nānārattehi vatthehi 88 
Namañca rupañca paticca phassa 276 
Naham abhinhasamvasa 100 
Naham gamissami pamocanaya 326 


Naham tamha vippavasami 350 
Naham bhatako 'smi kassaci 08 
Naham sabbe 

samanabrahmana se 332 


Nigrodhakappo iti tassa nāmam 104 
Niddam tandim sahe thinam 2o6 


Niddam na bahulikareyya 292 
Nīddāsīlī sabhāsīlī 32 
Nidhāya dandam bhūtesu 194 
Nindāya nappavedheyya 292 
Ninnañca thalañca pūrayanto 10 
Ninhaya sabbapapakani 158 
Nimittam parivajjehi 102 
Nirasatti anagate 270 
Nirásaso so uda asasano 336 
Nirasaso so na so asasano 336 
Nillolupo nikkuho nippipaso 16 


Nivissavadi na hi subbinayo 286 


N 
Nivesanam yo manaso ahasi 
Nivesanani rammani 
Nisajja raja sammodi 
No ce kira ditthiya na sutiya 
na ñanena 
No ce labhetha nipakam 
sahayam 


No ce hi jatu puriso kilese 


P 
Pakappita sankhata yassa 
dhammā 
Pakkodano duddhakhīro 
"hamasmi 
Panke sayāno pariphandamāno 
Pagalha ettha na dissanti 
Paccattam ca sarīresu 
Paccekagaņino sabbe 
Pajjena katena attana 
Pañca kāmaguņā loke 
Pañca kamagupe hitva 
Pañcannam dhīro bhayanam 
na bhaye 
Paūcamī thīnamiddham te 
Paññam purakkhatvā 
kalyāņapīti 
Pañña ceva sati ceva 


138 
92 
124 


266 


14 
104 


248 


O6 
350 
128 
190 
310 
156 

52 
100 


302 
128 


304 
316 


Paññabalam sīlavatūpapannam 64 


Patiggahetva pana 
sakyapungavam 


216 


Patisallanam jhanamariñcamano 20 


Paņditoti samaññato 
Patirūpakārī dhuravā 
Patirūpadesavāso ca 
Patilīnacarassa bhikkhuno 
Patilīno akuhako 
Patthayamānassa hi jappitāni 
Pabbajjam kittayissāmi 
Pabbajitvāna kāyena 
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260 
58 
80 

256 

270 

284 

122 
122 


Thư Mục Câu Kệ Pali 


P 
Pamādo rajo pamādo 100 
Paradhammikānampi 
na santaseyya 302 


Paramanti ditthīsu paribbasāno 252 
Paramam paramanti yodha ñatva 30 
Parassa ce dhammam 


anānujānam 278 
Parassa ce vambhayitena hīno 286 
Parassa ce hi vacasa nihino 280 
Parabhavantam purisam 32 
Paridevayamāno ce 182 
Paridevam pajappañca 184 
Paripuņņakāyo suruci 174 


Parovaram ariyadhammam 
viditvā 106 
Parovarā yassa samecca 


dhammā 140 
Pavivekarasam pītvā 78 
Pasannanetto sumukho 174 


Pasamsito va pana tatthahot 262 
Passa dhammam durājānam 240 
Passam naro dakkhiti 

namarupam 286 
Passamaham devamanussa loke 326 
Passāmi nam manasā 

cakkhunā ca 350 
Passāmi loke pariphandamānam 244 
Passāmi suddham paramam 


arogam 248 
Pahānam kāmacchandānam 340 
Pahāya pañcavaranani cetaso 20 
Pahīnajātimaraņam asesam 106 
Pahīnamalamohassa 348 
Pahūtavitto puriso 34 


Pāņam na hāne na ca ghātayeyya 118 
Pāņam na hāne na 
cadinnamādiye 120 
Pāņātipāto vadhacheda- 
bandhanam 74 


P 
Pādudāre pi jānātha 
Pāpasahāyam parivajjayetha 
Pāmujjakaraņam thānam 
Pārāyanamanugāyissam 
Pavañca bhoganagaram 
Piņdacāram caritvāna 
Pindañca bhikkhu samayena 
laddha 
Piņdam vihāram sayanasanañca 
Piyavācameva bhāseyya 
Piyā pahūtā kalahā vivādā 
Piyāsu lokasmim kutonidānā 
Pucchanti ve bho brāhmaņā 
brāhmaņehi 
Puccha mam sabhiya pañham 
Puccham hi kiñci asunanto 
Pucchama sattharam 
anomapaññam 
Pucchamaham gotamam 
vadaññum 
Pucchāmi tam adiccabandhum 
Pucchāmi tam gotama 
bhuripañña 
Pucchāmi tam bhagava brūhi 


metam 320, 


Pucchami munim 


pahutapaññam 28, 


Puņdarīkam yathā vaggu 
Puttañca dāram pitarañca 
mataram 
Pubbasave hitva nave 
akubbam 
Pubbe nivasam yo vedi 
Pura kapilavatthumha 
Puranam nabhinandeyya 
Purimam pahaya aparam sitase 
Purisassa hi jātassa 
Puļavāvasathe salilasmim 
Pekkhatam yeva ñatinam 
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190 
16 
78 

348 

312 

124 


116 
116 
132 
272 
272 


134 
154 
314 


102 


144 
288 


112 


324 


108 
164 


18 


288 
198 
308 
296 
250 
206 
210 
182 


Thư Mục Câu Kệ Pali 


PH 
Phandamanam pajam disva 
Phalanamiva pakkanam 
Phassanidanam satam asatam 
Phassena yada phutthassa 


294 
182 
274 
290 


Phasso nu lokasmim kutonidāno 276 


Phutthassa lokadhammehi 


B 
Baddhā hi bhisi susankhatā 
Bahussutam dhammadharam 
bhajetha 
Bahū devā manussā ca 
Bāvarissa vaco sutvā 
Bāvarissa va tuyham vā 
Bāvarim abhivādetvā 
Bāvarī brāhmaņo bhoto 
Bāhitvā sabbapāpāni 
Bahusaccañca sippañca 
Buddho bhavam arahati 
pūraļāsam 
Buddhoti ghosam yadaparato 
suņāsi 
Buddho so bhagavā loke 
Brahmacariyañca silañca 
Brahmabhutam atitulam 
Brahmabhuto atitulo 
Brahmana tisata ime 


BH 
Bhagavā tamhi samaye 
Bhagavā hi kāme abhibhuyya 

iriyati 

Bhajanti sevanti ca kāraņatthā 
Bhadrāvudho udayo ca 
Bhavarāgaparetehi 
Bhavāsavā yassa vacī kharā ca 
Bhikkhavo tisatā ime 
Bhikkhuno vijigucchato 
Bhukutim vinayitvāna 


82 


06 


18 
80 
310 
314 
310 
314 
158 
80 


142 


216 
308 
9O 
178 
176 
178 


312 


338 
22 
310 
240 
138 
180 
300 
142 


BH 
Bhotī carahi jānāti 308 


M 

Majjañca panam na samacareyya 118 
Majjhe yatha samuddassa hoti 290 
Majjhe sarasmim titthatam 336 
Mada hi papani karonti bala 118 
Mano cassa supanihito 48 
Mamañca ayu na ciram 

idhāvaseso 216 
Mamayite passatha phandamāne 244 


Mayā pavattitam cakkam 176 
Maraņenapi tam pahīyati 256 
Mahayaññam yajitvāna 306 
Mā jātim pucchi caranañca 

puccha 136 
Mātāpitū upatthānam 80 
Mātā yathā niyam puttam 46 


Mālam na dhāre na ca 
gandhamacare 120 
Migo araññamhi yatha abaddho 12 
Mitte bhajassu kalyane 100 
Mitte suhajje anukampamāno 12 
Mukhadugga vibhūta anariya 208 
Mukham jivhaya chadeti 314 
Muddham muddhadhipatañca 314 
Munim carantam viratam 


methunasma 66 
Musā ca so na bhanati 48 
Mulakassa patitthanam 312 
Mulam papañcasankhaya 288 
Mettañca sabbalokasmim 46 


Mettam upekkham karunam 


vimuttim 22 
Methunamanuyuttassa 258 
Medavaņņamva pāsāņam 130 


Moneyyam te upaññissam 218, 222 
292, 296 
Mohantarā yassa na santi keci 140 


Mosavajje na niyyetha 
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Y Y 
Yajassu yajamāno maghati 150 Yassa nissayatā natthi 270 
Yaññe ratāham bho gotama 136 Yassantarato na santi kopā 04 
Yathā aham tathā ete 220 Yassa pure ca pacchā ca 198 
Yathā ahū vakkali muttasaddho 352 Yassa maggam na jānāsi 182 
Yathā āpo ca pathavī 92 Yassa mangalā samūhatā 108 
Yathā idam tathā etam 62 Yassa rāgo ca doso ca 194 
Yathā etāsu jātīsu 190 Yassa loke sakam natthi 272 
Yathā naro āpagam otaritvā 96 Yassa vanathajā na santi keci 06 
Yathāpi kumbhakārassa 182 Yassa vitakkā vidhūpitā 04 
Yathāpi navam daļhamāruhitvā o6 Yassassu lutāni bandhanāni 160 
Yathā mātā pitā bhātā 9O Yassānusayā na santi keci O4, 110 
Yathāvādī tathākārī 106 Yassālayā na vijjanti 196 
Yathā saraņamādittam 184 Yassindriyāni bhāvitāni 156 
Yathindakhīlo pathavimsito siya 70 Yassūbhayante paņidhīdha 
Yadaggato majjhato sesato vā 66 natthi 254 
Yadattanī passati ānisamsam 252 Yassete caturo dhammā 58 
Yadatthikam brahmacariyam Yassete honti gattesu 310 
acāri 106 Yasseso dullabho loke 310 
Yadasnamāno sukatam Yam evarūpam jānātha 86 
sunitthitam 74 Yam kiūci dukkham sambhoti 228, 
Yadā ca so mato seti 62 232, 234 
Yadāpi āsi asurehi sangamo 212 Yam kiñci dhammamabhijañña 288 
Yadūnakam tam sanati 222 Yam kiñci vittam idha va 
Yantam apucchimha akittayī no 322 huramvā 68 
Yante tam nappasahati 128 Yam kiñci sampajanasi 322, 326 
Yamassa vadam parihinamahu 262 Yam kho mamam 
Yamahu dhammam deyyadhammam 306 
paramanti eke 284 Yam tam apucchimha akittayi no 276 
Yamahu saccam tathiyanti eke 278 Yam tam saraņamāgamma 180 
Yametam pañham apucchi 316 Yam tesam pakatam āsi 88 
Yamhi na māyā vasatī na māno 138 Yam pare sukhato āhu 238 
Yaso kittiñca ya pubbe 258 Yam pubbe tam visosehi 298, 338 
Yasmā hi dhammam puriso Yam buddhasettho 
vijañña 94 parivaņņayī sucim 68 
Yasmim kāmā na vasanti 334 Yam buddho bhāsati vācam 132 
Yassa gatim na jānanti 198 Yam brāhmaņam vedagum 
Yassa ca visatā natthi 222 abhijañña 324 
Yassa darathajā na santi keci 06 Yam me kankhitamaññasi 164 
Yassa natthi idam meti 2o8 Yam samano bahu bhāsati 222 
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Y 
Ya unnatī sassa vighātabhūmi 262 
Yā kācimā sammutiyo puthujjā 282 
Yāni ca tīņi yāni ca satthi 162 
Yāni sotāni lokasmim 316 
Yānīdha bhūtāni samāgatāni 68,72 
Yā me kankhā pure āsi 164 
Yāya devā manussā ca 100 
Yava dukkhā nirayā idha vuttā 212 


Yutto kathāyam parisāya majjhe 262 


Yuvā ca daharo cāsi 124 
Ye attadīpā cīvaranti loke 148 
Ye ariyasaccāni vibhāvayanti 70 
Ye idha kāmesu asaññata janā 74 
Ye idha pāņesu asaññata janā 76 
Ye kāme hitvā agahā caranti 136, 
Ye kāme hitvā agihā caranti 148 
Yo kāme hitvā abhibhuyyacārī 138 
Ye keci ganthā idha mohamaggā 104 
Ye keci pāņa bhūtatthi 44 
Ye kecime isayo manujā 318, 320 
Ye kecime titthiyā vādasīlā 114 
Ye kecime ditthi paribbasana 282 
Ye kecime brāhmaņā vādasīlā 114 
Ye kecime samaņabrāhmaņā se 330, 

332 
Ye ca dukkham pajānanti 226 
Ye ca phassam parlññaya 230 
Ye ca rupupaga satta 236 
Ye ca rūpe pariññaya 236 
Ye ca sankhātadhammā se 316 
Ye ditthimuggayha vivādayanti 264 
Ye dukkham nappajānanti 224 
Yena nam vajju puthujjanā 272 
Yena yena hi maññanti 184, 236 
Yena sallena otiņņo 294 
Ye nam pajānanti yato nidānam 84 
Yeneva bāloti param dahāti 280 
Ye pāpasīlā iņaghātasūcakā 76 


Ye puggalā attha satam pasatthā 68 


Y 
Ye me pubbe viyākamsu 
Ye me pubbe vyākamsu 


334 
348 


Ye lūkhasā dāruņā pitthimamsikā 74 


Ye vītarāgā susamahitindriya 


Ye ve asattā vicaranti loke 
Ye ve na taņhāsu upātipannā 
Ye sabbasamyojana- 

bandhanacchidā 
Ye sabbasamyojanavippamutta 
Yesam tanha natthi kuhiñci loke 
Yesam vo dullabho loke 
Yesu na maya vasati na mano 
Ye suppayutta manasa dalhena 
Yehi vivitto vicareyya loke 
Ye hettha jananti yatha 

yatha idam 
Yo atitam adiyati 
Yo attanattanam nanupassati 
Yo attano silavatani jantu 
Yo attahetu parahetu 
Yo attham pucchito santo 
Yo appadutthassa narassa 
dussati 

Yo idha caranesu pattipatto 
Yo imam palipatham duggam 
Yo uppatitam vineti kodham 
Yo katva papakam kammam 
Yo kame parivajjeti 242 
Yo kame hitva abhibhuyyacārī 
Yo gāhaņe thambhorivābhijāyatī 
Yo ca jānam samam yutto 
Yo cattānam samukkamse 
Yo jatamucchijja na ropayeyya 
Yo ñatinam sakhanam va 
Yo tanhamudacchida asesam 
Yo tiņņakathamkatho visallo 
Yo te dhammamadesesi 
Yo dukkhassa pajānāti 
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136, 
148 
146 
146 


146 
146 
146 
176 
146 

7O 
268 


148 
342 
14O 
246 
38 
40 


206 
162 
196 
02 
40 


138 
64 
222 
40 
62 
38 
02 
30 
350 
194 
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Y 

Yodha kame accatari 298 
Yodha kāme pahatvāna 196 
Yodha taņham pahatvāna 196 
Yo dha dīgham va rassam vā 194 
Yodha puññam ca pāpam ca 196 
Yo dhammapade sudesite 30 
Yo nāccasārī na paccasārī 04 
Yo najjhagama bhavesu sāram 02 
Yo nindiyam pasamsati 206 
Yo nivarane pahaya pañca 06 
Yo nesam paramo asi 90 
Yo buddham paribhasati 40 

Yo brahmanam va 
samanam va 32,40 
Yo mam icchati anvetu 178 
Yo mataram va pitaram va 32, 38, 40 
Yo manamudabbadhi asesam 02 
Yo me dhammamadesesi 350 

Yo yajati tividham 
puññasampadam 150 
Yo yācayogo dānapatī gahattho 144, 
146, 150 
Yo rāgamudacchidā asesam 02 
Yo lobhagune anuyutto 208 


Yo vandati mam na unnameyya 110 
Yo ve anaraha santo 40 
Yo ve avidva upadhim karoti 322 
Yo ve kiñcikkhakamyata 38 
Yo ve thitatto tasaramva ujjum 64 


Yo vedagu jhanarato satīmā 148 
Yo ve parakulam gantva 40 
Yo saññatatto na karoti pāpam 66 
Yo hanti parirundhati 38 
Yo have inamadaya 38 
Yo hi koci manussesu 190, 192 
R 
Rajamakirasi ahitaya 208 
Rathe cajaññasamyutte 90 


R 
Rasesu gedham akaram alolo 20 
Ragañca dosañca pahaya 
moham 22, 146 
Ragam vinayetha manusesu 108 
Rago ca doso ca itonidānā 84 
Rāgo ca doso ca kutonidānā 84 
Rājā arahasi bhavitum 176 
Rājāpi tam vessavaņo kuvero 114 
Rājāhamasmi sela 176 
Rittassa munino carato 260 
Rūpā ca saddā ca rasā ca gandhā 116 
Rūpā saddā rasā gandhā 238 
Rosako kadariyo ca 40 
L 
Lakkhananam pavicayam 312 
Lakkhaņe itihāseva 312 
Lābhakamyā na sikkhati 270 
Lābho vata no anappako 10 
Lābho siloko sakkāro 128 
Lobhañca bhavañca vippahāya 110 
Lohite sussamānamhi 126 
Vv 


Vacasa manasa ca kammanā ca 108 
Vadanti ve dutthamanāpi eke 246 
Vanappagumbe yathā phussitagge 72 
Varo varaññu varado varāharo 72 


Vasim karitvā samkappam 128 
Vamso visālo va yathā visatto 12 
Vādam hi eke patiseniyanti 116 
Vāri pokkharapatteva 194 


Vijigucchamanassa yadidam 
phasu 302 


Vijjāya ceva sampanno 50 
Viññanatthitiyo sabbā 342 
Viññatasarani subhasitani 98 


Vidvā ca so vedagū naro idha 324 
Vinayassu mayi kankham 176 
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Vv 
Vinicchaya yani pakappitani 266 


Vinicchaye thatva sayam pamaya 282 


Vinipatam samapanno 86 
Vipitthi katvana pesunani 108 
Vipitthikatvana sukham 

dukhañca 20 
Vibhūtarūpasaīūissa 342 
Virato idha sabbapāpakehi 160 
Virato kamasaññaya 52 
Virato methuna dhamma 218 


Viriyam me dhuradhorayham 24 


Vivekam yeva sikkhetha 260 
Visajja ganthani munidha loke 288 
Visenikatva pana ye caranti 264 
Vihesam bhavitattanam 86 
Vitagedho amaccharī 272 
Vitatanho pura bheda 268 
Visamvassasatam ayu 312 
Vuddhāpacāyī anusuyyakosiya 96 
Vedāni viceyya kevalani 160 
S 


Sakam sakam ditthiparibbasānā 278 
Sakam hi ditthim 


kathamaccayeyya 246 

Sakam hi dhammam 
paripunnamahu 284 
Sakayane capi dalham vadāno 282 
Sankappehi pareto so 258 


Sankhaya lokasmim parovarani 320 
Sankhaya vatthuni pahaya bijam 64 
Sangatigo yassa na santi sanga 138 


Sango eso parittamettha sokhyam 18 


Sanghātivāsī agaho carāmi 134 
Sace agāram ajjhāvasati 310 
Sace ca so pabbajati 310 
Sace cuto sīlavatato hoti 284 
Sace pi so sallape sāvakena 116 
Sace me yācamānassa 306 


S 
Sace labhetha nipakam sahāyam 14 
Saccanti so brāhmaņo kim 
vadeyya 266 
Saccam ve amatā vācā 132 
Saccā avokkamma muni 296 
Saccena danto damasā upeto 136 
Sacco siyā appagabbho 296 
Sa jhānapasuto dhīro 220 
Saññam parIñña vitareyya 
ogham 246 
Sañña virattassa na santi gantha 268 
Satañca vivatam hoti 240 
Satam sahassānam 
nirabbudānam 206 
Sattavassani bhagavantam 130 
Satto guhayam 
bahunabhichanno 244 
Sadevakassa lokassa 238, 300 
Saddahano arahatam 58 
Saddha ca pīti ca mano satī ca 350 
Saddha bijam tapo vutthi 24 
Saddhaya taratī ogham 58 
Saddhidha vittam purisassa 
settham 56 
Saddho sutavā niyāmadassī 110 
Sadhammapūjā ca pana tatheva 286 
Santi loke munayo 330 
Santussako ca subharo ca 44 
Santo ca bhikkhu 
abhinibbutatto 246 
Santhavato bhayam jātam 62 
Sandalayitvana samyojanani 18 
Sanditthiya ceva na cevadata 278 
Sa pattapāņī vicaranto 220 
Sapadanam caramano 122 
Sapindacaram caritva 220 
Sabbattha upekkhako satīmā 156 
Sabbattha muni anissito 256 
Sabbada silasampanno 52 
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S 
Sabbasamyojanam chetvā 192 
298, 338 
Sabbam tuvam ñanamavecca 


Sabbaso nāmarūpasmim 


dhammam 114 
Sabbābhibhum sabbavidum 

sumedham 64 
Sabbepime bhikkhavo sannisinnā 114 
Sabbe samaggā hutvāna 86 
Sabbesu kāmesu yo vitarago 328 


Sabbesu bhūtesu nidhāya daņdam 12 
Sabhaggato vā parisaggato vā 118 


Samañña hesā lokasmim 198 
Samantamasaro loko 204 
Samanta dhajinim disva 128 
Samanabhagam kubbetha 218 
Samahito yo udatari ogham 138 
Samitavino vitaraga akopa 148 
Samitavi pahaya puññapapam 158 
Samo vihesi uda va nihino 266 
Samo samehi visamehi dūre 138 


Sampannaveyyakaranam 
tavedam 106 


Sampannam munino cittam 50 
Sambadho yam gharavaso 122 
Sambuddhena katokaso 314 
Sambuddhoti vaco sutvā 308 
Sambuddho patijanasi 176 


Sambodhiyaggam phusissatayam 
kumaro 216 


Sammaddasa vedaguno 228 
Sayam samadaya vatanijantu 250 
Sa yānabhūmim yayitva 124 
Savanti sabbadhi sota 316 
Sa ve vidva sa vedagu 296 
Sa sabbadhammesu visenibhūto 250, 

288 
Sahassabhāgo maraņassa 126 


Sahāvassa dassanasampadāya 70 
Samyojanam jātikhayantadassī 140 


S 
Samvuto pātimokkhasmim 100 
Samsaggajātassa bhavanti snehā 12 
Samsuddhajino vivattacchaddo 110 


Sātam asatañica kutonidānā 274 
Satam asātanti yamahu loke 274 
Sātiyesu anassāvi 270 
Sādhāham bhagavā tathā 

vijaññam 142 
Sāmākacinguļakacīnakāni ca 74 
Sarambha yassa vigatā 142 
Saruppamattano viditva 110 


Savatthiyam kosalamandire jino 308 
Sikhī yathā nilagivo vihangamo 66 
Singhanika ca nasato 60 
Singhanikaya khelassa 60 
Sitañca unhañca khudam pipasam 16 
Simantanam vinetaram 142 
Simatigo brahmano tassa natthi 252 
Silabbatam vapi pahaya sabbam 284 
Siluttama saññamenahu 


suddhim 284 
Sihamvekacaram nagam 50 
Siho yatha dathabali pasayha 22 
Siho va saddesu asantasanto 20 
Sukhanti ditthamariyehi 238 
Sukham vā yadi vā dukkham 230 
Sukhito bāvarī hotu 314 
Sukhumālā mahākāyā 90 
Suññato lokam avekkhassu 344 
Suņātha me bhikkhavo 

sāvayāmi vo 114 


Sutvāna ghosam 
jinavaracakkavattane 218 
Sutvāna dūtavacanam 124 
Sutvāna buddhavacanam 62 
Sutvāna buddhassa subhāsitam 
padam 78 
Sutvan' aham vīram 
akāmakāmim 338 
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S 
Sutvā rusito bahum vācam 
Sutvā sabbadhammam 

abhiññaya 

Sudittham vata no ajja 
Suddha suddhehi samvasam 
Supinena yathapi sangatam 
Subhasitam uttamamahu santo 
Suvijano bhavam hoti 
Suro yatha rajakhadaya puttho 
Seyyo na tena maññeyya 
Selenti gayanti ca vadayanti ca 
Sehi darehasantuttho 
So assakassa visaye 
So aham vivarissami 
So ubhantamabhiññaya 
Sokaparidevamaccharam 
Sokamappajaham jantu 
Socati puttehi puttima 
Socanti jana mamayite 
So ce mukharajātiko 
Sotesu gutto viditindriyo care 
So devayānamāruyha 


292 


162 
54 
86 

256 

130 
32 

262 

290 

212 

34 
306 
58 

318 

256 

184 
10 

256 
84 
76 
42 


S 
So bāvarī attamano udaggo 308 
So bodhisatto ratanavaro atulyo 214 
Sobhayanto aņikaggam 124 
So yasam paramam patto 42 


So vītarāgo pavineyya dosam 150 
So sabbasattuttamo aggapuggalo 214 
So sākiyānam vipulam 


janetvā pītim 216 
So hi brāhmaņa sambuddho 308 
Snehajā attasambhūtā 84 
Svākkhātam brahmacariyam 178 
H 

Hassam jappam paridevam 
padosam 98 
Hitvā icchañca lobhañca 220 
Hitvāna piyañca appiyaūca 108 
Hitvā mānusakam yogam 196 
Hitvā ratiñca aratiūca 196 


Hirim tarantam vijigucchamānam 78 
Hutam ca mayham 
hutamatthu saccam 140 
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Aggalava 
Aggikabharadvaja 
Anguttaraja 

Ajita 


Ajitakesakambala 
Atta 
Anathapindika 


Abba 
Abbuda 
Asita 
Ahaha 


Ādicca 
Āpaņa 
Āļavaka 
Āļavi 


Icchanangala 
Inda 


U 
Ujjeni 
Udaya 


Trang 


102 
36 

166 

310, 

312, 314, 346 
152 

206 

30, 

36, 80, 

86, 112, 200 
204 

204 

212 

204 


124 
166 

54 

54, 102, 352 


186 


92, 94, 212, 314 


312 
310, 346 


Upasīva 
Uppalaka 


Ekanāļa 
Erāvaņa 


Okkāka 


Kaņha 
Kaņhasiri 
Kapilavatthu 
Kappāyana 
Kalandakanivāpa 
Kasībhāradvāja 
Kassapa 
Kumuda 
Kusiņārā 
Keniya 
Kokālika 
Kosambī 
Kosala 
Kosalaka 


Gayā 
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310, 316 
206 


22 
114 


92, 308 


106 

214 
308, 312 
106 

152 

22 

74 

206 

312 

166 

200 

312 

124, 132, 306, 308 
86, 204 
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G 
Gijjhakūta 144 
Giribbaja 122 
Gotama 24, 38, 46, 


50, 60, 88, 94, 112, 
130, 142, 144, 150, 152, 166, 
176, 186, 218, 332, 346, 350, 352 


Godāvarī 306 

Gonaddha 312 
C 

Canki 186 
J 

Jatukaņņa 310, 346 

Jambusanda 176 

Janussoni 186 

Jetavana 30, 36, 

80, 86, 112, 130, 200 
T 

Tankitamañca 92 
T 

Tarukkha 186 

Tissametteyya 310, 346 

Todeyyakappa 310 
D 

Dakkhinagiri 22 

Dakkhinapatha 306 

DH 

Dhaniya 10 

Dhammika 112 

Dhotaka 310, 346 
N 

Nanda 310, 330, 346 

Namuci 126 


N 
Nārada 164 
Nālaka 218 
Nigaņthanātaputta 152 
Nigrodhakappa 102 
Nirabbuda 204 
Nerañjara 126 
P 
Pakudhakaccayana 152 
Pandava 124 
Pandukambala 214 
Patitthana 312 
Pabbata 164 
Paduma (nirayam) 204 
Pava 312 
Pasanaka cetiya 312, 346 
Pingiya 310, 344, 
346, 350, 352 
Pundarika 206 
Punnaka 310, 318, 346 
Pubbarama 224 
Puranakassapa 152 
Pokkarasati 186 
Posala 310, 346 
B 
Bāvarī 306, 310, 314 
Bimbisāra 122, 170 
BH 
Bhadrāvudha 310, 346, 352 
Bhāradvāja 186, 200 
Bhoganagara 312 
M 
Makkhaligosāla 152 
Magadha 22, 346 
Mahī 06 
Māgadha 312 
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Masa 
Matanga 
Mara 
Mahissati 


Mulaka 
Mettagu 
Meru 
Moggallāna 


Mosarāja 


Rājagaha 


Rāhula 


Lumbinī 


Vakkali 
Vangīsa 
Vanasavhaya 
Vāsettha 
Vetaraņi 
Vediya 
Vesāli 
Vessavaņa 
Vessāyana 
Veļuvana 


Migāramātupāsāda 


Sundarika Bhāradvāja 


144, 150 Sakka 
42 
340 
312 Sakya 
224 
212, 306 Sañjaya Bellatthiputta 
310, 346 Sabhiya 
212 Sahampati 
200, 314, 316 Sākiya 
310, 314, 316 Sāketa 
Sāriputta 
122, 
144, 152, 154 Sāvatthi 
102 
114 Sujampati 
Suddhodana 
352 Sundarikā 
102, 122 Sūciloma 
312 Setavya 
186, 200 Sela 
210 Sogandhika 
312 Sopaka 
312 
114 
134 Himavantu 
152 Hemaka 
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170 
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42 
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310, 316 


376 


Suttantapitake Khuddakanikaye 


SUTTANIPĀTAPĀĻI 


kkkkk 


VISESAPADĀNUKKAMAŅIKĀ —- THU MỤC TỪ ĐẶC BIĒT 


Akakkasam 
Akatthamano 
Akalyarūpo 

Akāco 
Akāmakāmim 
Akālacārim 
Akukkuco 
Akkutthavanditam 
Akkusalo 
Akkodhano/am 


Akkhātāram 
Akkhāti 
Akkhigūthako 
Akkhissam 
Akkhesu 
Akhila 

Akhilam 
Akhilo 

Agaho 

Agiham 

Agsato 
Agginisamam 
Aggisikhūpamā 
Aggihuttamukhā 
Aggihuttam 
Aghāvī 
Accagama 


Trang 


194 

246 

216 

14O 

338 

116 

270 

218 
278, 280 
O6, 192, 
270, 296 
50 

30 

60 

308 
206 

164 

64 

140, 324, 352 
134 

144 

66 

208, 210 
218 

178 

126, 132 
216 

04 


Accantasuddhi 
Accayeyya 
Accasārl 

Acarum 

Acārisum 
Acirūpasampanno 
Achambhī 
Ajjhagamā 
Ajjhattacintī 
Ajjhattam 


Ajjhattasantim 
Ajjhapatto 
Ajjhāyakakule 
Ajjhenakujjham 
Aññamokkha 
Aññasita 
Aññanapakkha 
Aññavimokkham 
Atato 

Atto 

Atthanatam 
Atthikatvana 
Addhakumbhūpamo 
Aņikaggam 
Aņukathūlā 
Aņudhammo 
Atāru 
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252 
246 

04 

88 

88 

28 

14 

114 

52, 116 
04, 

156, 288 
264 

348 

42 

74 

244 

262 

104 

340 

206 

216 

16 

94 

222 

124 

44 

94 
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Atikkanto 
Atikkamanti 
Aticca 


Atitariya 
Atitulo 
Atimaññeti 
Atimaññetha 
Atisaraditthiya 
Atisitva 
Atitayobbano 
Atulyo 
Attadanda 
Attadandesu 
Attadattham 
Attavetanabhato 
Attasambhuta 
Attanuditthim 
Atthakusalena 
Atthabaddha 
Attham 
Atthamgatassa 
Adusikayo 
Addasama 
Additthā 
Adhimānasā 
Adhimuccassu 
Adhosi 


Anagāriyupetassa 


Anañfianeyyo 
Anaññaposi 
Ananñatam 
Anatimani 
Anattagarahī 
Anatthadassim 
Ananugiddho 
Ananuvajja 
Anabhijjhitam 
Ananvayam 


48, 184 
82 

112, 158, 
160, 254 
66 

176 

34 

46 

280 
286 

34 

28, 214 
294 
194 

88 

08 

84 

344 

44 

114 

12 

330 

92 

10, 54 
44 

216 
176 
248 
218 

16, 108 
20 

182 

44 

288 

16 

44, 298 
130 

12 

78 


Anaraha 
Analamkaritva 
Anavajjapadani 
Anavajjabhojī 
Anavajjā 
Anavassuto 
Anasanam 
Anassāvī 
Anāgāro 
Anānugiddho 
Anānuputtho 


Anārambhavimuttino 


Anārambhe 


Anāvaraņadassāvī 


Anāsayāno 
Anikāmayam 
Aniketasārī 
Aniketam 
Anitthurī 
Animittam 
Anissāya 
Anīgho 


Anītiham 


Anugāyissam 
Anugijjhati 
Anugīyanti 
Anuggahāya 


Anutire 
Anutthata 
Anutthunanto 
Anutthunati 
Anudhammam 
Anunnato 
Anupariyagā 
Anuppavecche 
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40 

18 

30 

14 

130 

18 

92 

270 

196 

30, 246 
246 

232 

52 

310 

110 

64 

268, 304 
62 

298 
102, 182 
140, 266 
06, 
320, 324 
294, 
322, 326 
348 
242 

296 
264, 
266, 284 
188 

O6 

32 

184 

262 

154 

218 

130 
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Anubandhisum 


Anurodhavirodhavippahīno 


Anuviditam 
Anuvilokesi 
Anusayā 
Anussadam 
Anūpayo 
Anekasākham 
Anejam 


Anokasārim 
Anomanāmam 
Anomapaññam 
Anomavannam 
Anositam 
Antagu 
Antapuro 
Antarato 
Antaradhayatha 
Andhakamakasa 
Anvanayanti 
Apakassatha 
ApacIto 

Apacco 
Apanamissanti 
Apanāmesi 
Apaviddho 
Apāhatasmim 
Apihālū 
Apuñfayatanam 
Apunabbhavaya 


Apurekkharano 
Apekha 
Appagabbho 


Appatigho 
Appatitthe 
Appadasse 


122 
108 

160 

132 

04 

192 

248 

214 

30, 198, 
318, 338 
194 

46, 54 
102 

214 

294 
134, 164 
60 

04 

130 

06 

282 

86 

100 
308 
338 

82 

62 

262 

270 

118 

84, 

344, 346 
268 

12 

44, 
270, 296 
14 

52 

348 


Appanigghosam 
Ababo 

Abbudā 
Abbūļhasallo 
Abbhaghanam 
Abbhamuttam 
Abbhāhato 
Abbhudīrayi 
Abbhokāso 


Abhikkantadassāvim 


Abhichanno 
Abhijappeyya 
Abhijavanti 
Abhijjhāyimsu 
Abhithānāni 
Abhiņhasamvāsā 
Abhinibbutatto 


Abhinibbijjayātha 
Abhippahāriņī 
Abhibhuyyacārī 
Abhilepanam 
Abhivinde 
Abhisankhāsi 
Abhisaje 
Abhisajjanā 
Abhisajjeyya 
Abhisamecca 
Abhisambhavitvā 
Abhisambhave 
Abhihāram 
Abhihāresi 
Abhojaneyyam 
Amaññisum 
Amatapphala 
Amataphalam 
Amatogadham 
Amama 

Amara 
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204 

204 
184, 246 
104 

214 

182 

216 

122 

344 

244 

290 
208 

9O 

7O 

100 
102, 134, 
138, 246 
86 

128 

22, 138 
316 

136 

174 

194 

14 

292 

44 

16 

300 
220 
122, 124 
26, 142 
88 

24 

24 

106 

146 
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A Ā 
Amūgo 20, 220 Ākankhasi 56 
Ayasūlam 208 Ākiņņavaralakkhaņo 122 
Ayosamkusamāhatatthānam 208 Akiñcaññam 306, 328 
Ariūcamāno 20 Agañchum 42 
Arittena 96 Āghātetvā 204, 206 
Ariyagarahī 206 Ājavam 296 
Ariyo 36, 162 Ājānamāno 326 
Arosaneyyo 66 Ājāniyo 136, 160 
Alikam 74, 130 Ātankaphassena 302 
Alippamāno 20, 134 Ātumānam 246, 280, 290 
Alīnacitto 20, 222 Ādānagantham 252 
Alolā 08 Ādānataņham 340 
Avajānati 40 Ādānasatte 340 
Avadāniyā 244 Ādānesu 108, 194 
Avamsirā 76 Ādiccabandhussa 16 
Avamsarī 214 Ādisati 248 
Avikatthī 270 Ādeti 38, 298 
Avihethayam 12 Ānantarikam 68 
Avīvadātā 248 Ānandajāte 212 
Avedhadhammo 96 Āpagam 96 
Avokkamma 296 Abhijañña 324 
Avhānam 220 Āmagandho 74 
Asajjamāno 12, 20 Āmantanā 12 
Asamadhurassa 216 Āmalakamattiyo 202 
Asampavedhī 08 Āyāgo 142 
Asambādham 46 Āyūhatī 64 
Asambhuņanto 118 Ārajayā 210 
Asamvindam 298 Ārambhapaccayā 232 
Asamhīram 352 Ārambhānam 232 
Asipattavanam 210 Ārā 48, 230 
Asissāmi 304 Āruppā 236 
Asucīkamissitā 74 Ālayāni 162 
Asūro 128 Āvaraņāni cetaso 20 
Asnamānā 74 Āvikaromi 28 
Asmanā 128 Āsasāno 336 
Assavā 08, 10 Āsavāni 162 
Assādanā 130 Āhacca 222 
Ahaho 204 Āhito 06 
Ahāsi 138 Āhuti 36 
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1 
Ingha 28,58, 
272, 276, 322 
Iechānidānā 244, 276 
Ijjhe 134 
lñJana 60 
Iñjita 318 
Iñjitapaccaya 234 
Inaghatasucaka 76 
Itarītarena 14 
Itihītikam 334 
Itojā 84 
Ittaram 236 
Itthabhavaññathabhavam 232 
Itthisondim 36 
Iddhabhisankharam 174 
Iriyano 296 
Iriyati 338 
Isinisabham 218 
Isisattama 106 
Isivhaye 214 
Ise 314 
Issattham 192 

Ī 
Isā 24 

U 
Uccāvacam 250 
Udabbadhī 02 
Udarapuro 60 
Uda vā 60 
Udaggacitto 214, 314 
Udagge 212 
Udacchidā 02 
Udabbahe 182 
Udumbaresu 02 
Uddittha 152 
Uddhanani 168 
Uddhumato 62 


Upajivati 
Upaññissam 
Upatthita 
Upadhinidana 
Uapdhī hi 
Upadhīsu 
Upanāmesi 
Upanāhī 
Upanijjhāyitam 
Upanibajjhate 
Upanisā 
Upaplavim 
Upayo 
Uparundhiya 
Uparundhe 
Uparodhanā 
Upasevanā 
Upativatto/a 


Upadanakhaye 
Upadanam 
Upavisum 


Upeti 


190, 192 
218, 222 
46, 284 
226, 322 

10 

108 

24, 82 
38 

236, 238 
66 

224 
350 
248 
234 
288 
228 

76 

16, 110, 140, 


148, 158, 160, 286 


140 
52 

124 
64, 94, 


114, 120, 162, 206, 


226, 246, 282, 322, 328 


G 


pessam 


(an 


ppatitam 


a 


ppalako 


C 


ppātasupinā 


E 


bhantam 


s 


mmadanam 


G 


yyuta 


s 


rago 
sabho 
suyakam 


a Gs 


ssadam 
ssada 


q 


El 


ssussati 


s 


ssesu 
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76 

02 
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94 
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156, 246, 270 
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a 
A 


Ūnūdaro 220 Kankhacchidam 30 
Umi 290 Kankhāyitam 312 
Ūhacca 344 Kankhitam 164 
Kacche 06 

E Kaņhābhijātiko 178 

Ekajam 38 Katham kathā 274, 
Ekasanassa 222 326, 334 
Ejati 272 Kathojjam 262 
Ejam 234 Kappayanti 252, 254 
Ejanuga 250 Kappam 158, 162, 
Eņijangham 50 272, 286, 338 
Etto 276 Kappani 156 
Edhittha 90 Kappiyo 288 
Eraya 104 Kamandalam 132 
Erayitam 96 Kammanibandhanā 200 
Kammavipākakovidā 200 

O Kammanto 22 

Okam 268, 338 Kammāraputtena 14 
Okkhittacakkhu 18, Kayavikkaye 292 
122, 304 Karuņam 22, 126 

Oghatiņņam 54, 338 Kalahābhirato 86 
Oghantam 162 Kalim 206 
Ogham 06, Kalyarūpo 212 
52,56, 66, Kalyāņadassano 174 

138, 146, 242, Kasambum 86 

246, 322, 328 Kasassu 24 

Oghātigam 338 Kasiram 182 
Otāram 130 Kassako 24, 190, 198 
Opilāpesi 26 Kaļāyamattiyo 202 
Omesu 272, 298 Kamsapātiyā 24 
Onahiyānā 208 Kākolagaņā 210 
Orako 216 Kāmakāro 106 
Orapāram 02 Kamayamanassa 342 
Oram 06, 254 Kamayanassa 242 
Oropayitva 14 Kamacaginam 222 
Osadhehi 02 Kama 16, 128, 242, 334 
Osaranani 162 Kayagutto 24 
Ossajanti 84 Kayaveyyavatikam 168 
Oharayitva 18 Karandavam 86 
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Kāsāyavāsim 
Kiñcikkhakamyata 
Kiñcikkham 
Kibbisakārī 
Kimī 
Kukkuccavūpasantam 
Kukkuccam 
Kuti 

Kuthārī 

Kutojā 

Kubbati 
Kubbanakam 
Kumudo 
Kumbhadūhanā 
Kevalī 

Kodhano 
Kodhapaññano 
Komaram 
Kosāni 
Kolatthimattiyo 
Kolamattiyo 
Koviļāro 


KH 
Khaggavisanakappo 
Khanaññu 
Khantya 
Khandhajā 
Khayātītam 
Kharājināni 
Khiddam 
Khiddā 
Khīņavyappatho 
Khīyamānesu 
Khīļā 
Khettajino 
Khettāni 
Khuppipāsā 
Khettamūlabandhanā 


144 
38 
40 

208 

62 

26, 142 
304 

O6 

206 

84 

50, 256 
348 
206 

92 

158 
38 
32 
88 

158 

202 
202 
14 


12 
96 

58 

84 

188 

76 

18, 292 
12 

48 

126 

08 

158 
158 
128 
158 


G 
Gañchisi 208 
Ganavassiko 86 
Ganita 212 
Gando 16 
Gatayobbanam 32, 38 
Ganthati 58 
Gabbhakaranam 292 
Gabbhaseyyam 10, 46, 162 
Galayati 216 
Gavampati 08 
Galo 18 
Gathabhigitam 26, 142 
Gamakathaya 290 
Gahane 64 
Giddhimanam 98 
Gini 06 
Giram 216 
Girigabbhare 124 
Gihibandhanani 14 
Gihivyañjanani 14 
Guttadvaro 122 
Guttindriyo 18 
Gedham 20, 46, 206, 338 
Gottatthaddho 34 
Gottapañham 134 
Godharaniyo 08 
Gopī 08,10 
Gomaņdalaparibbūļham 90 
Gorakkham 190 
Govajjho 182 
GH 
Ghammani 106 
Ghammabhitatto 312 
Gharavaso 122 
Ghasesanam 220 
C 
Cakkam 176, 214, 216 
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C J 
Cakkhuma 10, 48, 122, 164, Jātikhayantadassī 64, 140 
176, 220, 300, 308, 344 Jātitthaddho 34 
Caraņena 122 Jātimayam 188 
Carahi 308, 310 Jātimaraņasamsāram 228 
Carāmase 10 Jātimaraņassa 10, 138 
Calitam 234, 240 Jātivādasmim 188 
Cātuddiso 14 Jānapado 124 
Cāmarachattagāhakā 214 Jigimsako 216 
Cāmarā 214 Jiyyati 298 
Cārudassano 174 Jīvitasankhayamhi 22 
Ciccitāyati 26 Jīvitasese 210 
Citicitāyati 26 Jutimā 164, 350 
Cittasībbane 90, 92 Juhati 132 
Cittim 212 Juhano 126 
Cujjamāno 38 Jotimanto 104 
Cetovimuttihīnā 226 
N 
CH Nāņūpapannam 330 
Chadanam 30 
Chandagū 288 TH 
Chandajātassa 242 Thāpeti 36 
Chandānunīto 246 Thitatto 64, 98, 110, 140, 158 
Channā 06 
Chassu 52 D 
Chinnakatho 220 Damsasirimsape 16 
Chinnasamsayo 342 Damsadhipatanam 302 
Chinnasotassa 222 
Chinnasoto 298 T 
Takkavaddhanam 334, 348 
J Takkam 64, 280 
Jañña 38, 40, 244, 304 Taggha 144 
Jatajallam 76 Tacamamsavalepano 60 
Jatajinadhara 310 Tacam 02 
Jambusandassa 176 Tanhacchidam 338 
Jammanam 312 Tanham 02, 
Jarasā 254, 346 100, 106, 
Jarāmaccuparikkhayam 336 196, 264, 332, 346 
Javam 66 Taņhādhipanne 346 
Jahāti O2, 150 Taņhānigghātanam 334 


384 


Thư Mục Từ Đặc Biệt 


Tathiya/am 
Tandim 
Tadamināpi 
Tamanudāsīno 
Tapo 
Tammayo 
Taramānarūpo 
Tasaram 


Tasā 

Tādino 

Tādī/im 
Tārayetum 
Tārāsabham 
Tiņņakathamkatho 
Tiņhadhāram 
Tithyā 
Tidasagaņe 
Timbarutthanim 
Tilavāho/ā 
Tumassa 

Tumo 

Tejī 

Tevijjā 


TH 


Thambham 

Thalam 
Thāmakhalūpapanno 
Thāvarā 

Thutum 

Thunanti 
Thomayante 


D 
Daddallamānam 
Damappatto 
Damā 
Damasā 


110, 278, 286 
292, 296 
42 

350 

24, 82 
268 

124 

66, 

136, 148 
44, 118 
46, 48 
30, 254 
96 

214 

06, 30, 110 
208 
280 

212 

34 

204, 212 
286 
280 
338 

188 


98 
10 
20 
44 
66 
278 
212 


214 
164 

58 
136 


D 

Darathaja 06 
Dassanasampanno 36 
Dahanti 262, 278 
Daļhadhammadassī 104 
Daļhanikkamo 20 
Daļhaparakkamo 90 
Dāthabalī 25 
Danapati 144, 

146, 15O 
Dama o8 
Daye 218 
Dāraposī 66 
Dāļayitvā 10 
Ditthadhammabhinibbuta 334 
Ditthapadassa 7O 
Ditthinivesā 248 
Ditthiparibbasānā 278, 282 
Ditthivisūkāni 16 
Dipaduttamam 28, 308 
Dibbe pathe 52 
Divasasantatto 26 
Divāvihāre 212 
Dighapitthike 190 
Duggacca 42 
Dutthamana 246 
Duttaram 52, 84 
Duddhakhiro 06 
Duppamuñca 244 
Dubbalathamakassa 350 
Dubbisodho 86 
Durannayā 74 
Dussam 212 
Dussangahā 14 
Dūravihāravuttino 66 
Devīsi 344 
Dvayatānam 224 
Dvayatānupassanā 226, 238 
Dvārabhattam 88 
Dvijam 38 
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DH N 

Dhankam 84 Nikatī vañcanani 74 
Dhajinim 128 Nikubbetha 46 
Dhanatthaddho 34 Nikūja 104 
Dhammacariyam 84 Niketā 62 
Dhammatakkapurejavam 340 Nikkāmo 348 
Dhammato 50 Nikkāmino 70 
Dhammadessī 32 Nikkāraņā 55 
Dhammadharam 18 Nikkuho 16 
Dhammapade 30 Nikhātā 08 
Dhammasandosavādam 98 Niggāhako 38 
Dhammassāmim 28 Nighāti 262 
Dhariyanta- 214 Nigghosam 100, 222, 
Dhamsanti 212 258, 324 
Dhāniyam 88 Niccuyyuta 76 
Dharayum 214 Nicchato 220, 230 
Dhunatha 212 Niccharaye 116 
Dhuradhorayham 24 Nijigimsano 40 
Dhenupa 08 Nijjhāpetum 96 
Dhonam/assa 106, 248 Niddaro 78 
Niddānam 24 

N Niddāsīlī 12 

Nakkhattam 292 Niddhantakasāvamoho 16 
Naggiyam 76 Nidhāya 12, 118, 194 
Nangalam 24 Ninnam 10 
Naccayanti 212 Nipaccavādī 66 
Natthikaditthi 74 Nipuņatthadassim 52,54 
Naddhim 192 Nippipāso 16 
Nandim jaham 338 Nibbano 348 
Nandibhavaparikkhmo/am 52, 194 Nibbanti 72 
Nabhasigamam 214 Nibbānam 238, 298, 
Narāsabho 214, 308 324, 336, 342 
Nahutāni 212 Nibbanabhirato 30 
Nalasetum 02 Nibbijjha 156, 296 
Nangalasatani 35 Nibbitthena o8 
Nago 156, 158, 348 Nibbidābahulo 100 
Nānāsakattam 76 Nibbuto O6, 184, 
Nānārattehi 88 196, 220, 318 
NarIvaraganayutam 9O Nimmakkho 16 
Nāvajāniya 220 Niyato 20 
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Niyam puttam 
Niyāmadassī 
Niyyetha 
Niraggalam 
Nirattam/ā 


Nirabbudo 
Nirassajanti 
Nirassati 
Niramkatvā 
Nirāmagandho 
Nirasatti 
Nirasayo/am 


Nirasaso 
Nirūpadhī 
Nillolupo 
Nivittham 
Nivissavādī 
Nivutanam 
Nivuttakeso 
Nivesanani 
Nisankhiti 
Nisamma 
Nisāmetha 
Nissayeyya 
Nissayesu 


Nissitassa 
Nīceyyo 
Nīlagīvo 
Nīvaraņā/e 
Netā 
Nahātako 


Pakappanam 
Pakappitesu 
Pakappitā/āni 
Pakkandum 
Pakkodano 


46 

110 

292, 296 
92 

248, 270, 
290, 338 
204 

250 
248, 298 
94, 98 
78, 222 
270 

16, 110, 196 
336 

10 

16 

16, 236 
286, 288 
240 

134 

64, 92 
298 

16, 94 
68, 122, 176 
252 

236 

234 
270, 290 
66 

06, 164 
30 

156 


296 

284 

248, 254, 266 
92 

06 


Pakkhandi 
Pagabbho 
Pagalho/a 
Paggahita 
Pankam 
Pankadanto 
Paccattam 
Paccanīkam 
Paccayāse 
Paccayiko 
Paccasārī 
Paccekasaccesu 
Paccutthāpanā 
Pajjena 
Pajjotakarā 
Pañcasettho 
Paññakappl 
Paññanava 
Paññadadam 
Patikkamma 
PatIssañña 
Paticcasamuppādadasā 
Paticchannakammanto 
Paticchādāya 
Patijānati 
Patijānare 
Patinissajja 
Patibaddhacitto 
Patibhātu 
Patibhānavantam 
Pativajjā 
Patisallānam 
Patisamyujeyya 
Patisūram 
Patisenikattā 
Patiseniyanti 
Patisenim 
Pathamuppatito 
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30 
30 
128, 244 
36 
162 
306 
190, 286 
238 
O6 
202 
04 
260 
76 
156 
104 
106 
336 
56 
62 
54 
116 
46, 336 
200 
40 
70 
40 
188 
296 
12 
132 
18 
292 
20 
266 
262 
264 
116 
292 
124 
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Pandarani 
Pandukambale 
Patikkham 
Patitthapenti 
Patidissati 
Patinandita 
Patirupena 
Patilīnacarassa 
Patilīno 
Patītarūpo 
Patīte 
Pattapphalam 
Pattayāne 
Pattapāņī 
Pattinam 
Pattipatto/ā 
Patthayasi 
Padakā 

Padumī 
Paddhagū 
Padhānapahitattam 
Padhānavā 
Panujja 
Panudanti 
Panunnakodho 
Pannabharo/am 
Papañcanamarupam 
Papañcasankha 
Papañcam 
Pabrūti 
Pabhassarāni 
Pamattabandhu 
Pamādānupatito 


Pamuñcassu saddham 


Pamocanam 
Paradattūpajīvi 
Paradhammikānam 
Parapessena 
Parapāņarodhāya 


160 Paramatthadassim 
214 Paramatthapattiyā 
218 Paramavisuddhadassī 
168 Paramam 
38 
132 Paravediyam 
30 Parābhavantam 
256 Parikissati 
270 Parikkhayam 
114 Parikkhayāno 
212 Pariggahā 
74 Pariggahesu 
190 Paricarati 
220 Parijānāti 
156, 160, 162 Paritassati 
70, 162, 164 Parittapaññe/assa 
06 Parittase 
188 Paridevaneyye 
16 Paripucchiyāno 
336 Paripuņņakāyo 
126 Pariphandamāno/am 
20, 160 Paribbajeyya 
108, 162, 322 Paribbasāno 
26,142 Paribbājam 
138 Paribhāvitam 
194, 288 Pariyādānam 
160 Parirundhati 
276, 288 Parivasi 
04 Parissayavinayam 
40 Parivesana 
14 Parissaya/ani 
126 Parissayanam 
100 Parihirati 
352 Parovara/am/e/ani 
24,50 
66 Pavattaram 
302 Pavadiya 
192 Pavivekarasam 
66 Pavedhitam 
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66 
20 
216 


30, 42, 
72, 104, 248 


140 
32 
260 
204 
112 


138, 256, 276 


246 
132 


62,78, 206 


192 


116, 338 


290 
304 
216 
174 


244, 350 


108 
252 
40 
08 
204 
38 
218 
290 
22 


242, 300, 302 


14 
62 


106, 140, 
218, 320, 352 


50 


280 


78 
284 


Thư Mục Từ Đặc Biệt 


Paveņiyo 
Palāpo/e 
Palipatham 

Paleti 

Palokitam 
Passato 
Pasamsavahanam 
Pasadehi 
Pasutam 
Pahitapañño/am 


Pahutavitto 
Pahuta 

Pahoti 
Paligunthito 
Pagabbhiyam 
Pacanam 
Patirupika 
Patthariyapakkham 
Patarasam 
Patimokkhasmim 
Patito 

Padalolo 
Padudare 
Pāpamakkhī 
Pāpiccho/ā 
Pāmujjakaraņam 
Pāyaye 

Pāragato 
Pāragangāya 
Pāragā 

Pāragū 


Pārāyanam 
Pārichatto 
Pāva 

Pāvā 
Pitthimamsikā 
Piņdacāram 


08 

30, 86 
196 
328, 350 
230 
124, 342 
78 

202 

16 
28,108, 
164, 308 
34 

272 

12, 274 
40 

292 

24 

76 

120 

116 

100 

194 

18, 290, 304 
190 

38 

40, 200 
78 

118 

06, 64, 196 
56, 82 
10 

110, 164, 
170, 242, 312 
346 

18 

250 
246, 280 
74 

124 


Pithīyare 
Piyavippayogam 
Piyāyitam 
Piļakāhi 

Pītvā 
Puggalavemattatā 
Pucchanā 
Puññasampadam 
Putthum 
Puņdarīko 
Puthujjā 

Puthuso 
Puthuvimandale 
Punabbhavo 
Pubbavasanavasita 
Pubbasave 
Purakkhato 
Purisanta 
Purekkharonti 
Pulavavasathe 
Putilatam 
Puralasam 
Pekkhati 
Pekkhamāno 


Pesuniyasmim 
Pesuniyam 
Pesuneyye 
Pessiko 
Pokkharapatte 
Pothenti 
Porohiccena 


PH 


Phandante 
Phassaye 
Phassetum 
Phālam 
Phussitagge 
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316 

12 

256 
202 

78 

166 

150 

150 

32 

206 
282, 286 
280 
308 

50, 148 
310 
288 

60, 86,124 
208 
252, 254 
210 

10 

134, 138 
122 

12, 328, 
340, 346 
208 
292 
270 
192, 198 
194 

212 

192 


184 
16 
118 
24 
72 
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B 

Bandhavani 18 
Balānīkam 192 
Balīyanti 242 
Bahupphalam 348 
Bahussutam 18 
Bahulīkareyya 292 
Bālakantam 118 
Bindussarena 104 
Billamattiyo 202 
Beluvasalatukamattiyo 202 
Bodhisatto 214 
Byarosana 46 
Braha 122, 174 
Brahmakosam 158 
Brahmakhettam 158 
Brahmacariyam 10, 28, 82, 
84, 88, 90, 98, 
106, 118, 126, 152, 
166, 178, 180, 216, 348 
Brahmabandhu 74 
Brahmam nidhim 88 
Brahma 90, 140, 
200, 204, 314 
Brahmanadhammam 88 

BH 
Bhatako 08 
Bhatiya 08 
Bhaddayanena 124 
Bhamayatha 212 
Bhamūhi 190 
Bhavarāgaparetehi 240 
Bhavasotā 230, 244 
Bhavābhavatam 04 
Bhavūpanītā 284 
Bhavesu O2, 20, 244 
Bhassasamussayo 76 
Bhāņaye 118 
Bhāsihi 222 


Bhisi 

Bhīru 

Bhujāni 
Bhummāni 
Bhūkutim 
Bhūtesu 
Bhūtāni 
Bhūnahu 
Bhuripaññano 
Bhurimedhaso 
Bhedanapariyanta 
Bheravesu 


Mago 
Maggakkhāyī 
Maggajino 
Maggadūsī 
Maggadesako 
Mangalāni 
Maccutaro 
Maccudheyye 
Maccuparetanam 
Maccupasa 
Macco 
Mandalamalam 
Mattañnu 
Mattikabhājanā 
Mattisambhavam 
Maddante 
Manopadosam 
Manochatthā 
Mantabandhuno 
Mantabhāņī 
Mantā 
Mantāhutī 
Matthalungassa 
Mamattāya 


Marū 
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BH 


O6 

128 

212 

68, 72 
142 

12, 118, 194 
68 

208 

350 
348, 350 
182 

290 


84, 278 
28 

28 

28 

28 

80 

344 
340 

182 

50 

242 
168, 170 
100 

182 

192 

242 

218 

52 

42 

270 

48, 288, 318 
76 

60 

256 
212, 214 
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M 

Mahapurisalakkhana/ani 172, 

174, 310 
Mahāmuni 10 
Mahogho 02,206 
Manasattesu 138 
Manam 02, 288 
Mananusayam 102 
Manabhisamaya 102 
Manusiya 68 
Mamako 222, 256, 292 
Mayakatam 98 
Māyāvī 30, 38 
Migābhibhū 214 
Mitāhāro 220 
Mittadduno 74 
Mittani 58 
Mithu 262, 278 
Mukhadugga vibhūta 208 
Mukharajātiko 84 
Muggamattiyo 202 
Muñjamaya 08 
Muñjam 128 
Mundaka 36 
Mundiyam 76 
Mutima 164 
Muttasaddho 352 
Mutyapekkho 104 
Muddhapate 308 
Mussate 258 
Mūgasammato 220 
Mūlā O4, 110 
Medavaņņam 130 
Medhagam 282, 294 
Merumuddhavāsine 212 
Monapathesu 164 
Monam 222 
Moneyyam 218, 222 
Momuho 266, 344 
Mosadhammam 230, 236 


Mosavajjam/e 260, 
274, 292, 296 

Mohadhammena 86 
Mohanam 118 
Mohantarā 140 
Mohamaggā 104 
Yakapeļassa 60 
Yakkhassa 54, 
82, 140, 276 

Yanñam 90, 
136, 150, 328 

Yatacāri 304 
Yatatto 66 
Yato 24, 66 
Yathākaro 118 
Yathātatham 188, 
218, 228, 348 

Yathatathiyam 110 
Yathabhirantam 16 
Yathodhikani 18 
Yadatthikam 106 
Yācayogo 144, 146, 150 
Yājakam 94 
Yājakā 92, 
Yājako 192, 198 
Yājayogā 320 
Yāyitvā 124 
Yuganangalam 24 
Yugam 24, 264 
Yugamattam 122 
Yenicchakam 12 
Yogakkhemassa 126 
Yogakkhemādhivāhanam 24 
Yogam 196 
Yottam 24 
Yodhājīvo 192, 198 
Yonijam 192 
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Rakkhitamanasano 
Rajassiro 
Ratanavaro 
Ratī/im 
Rathesabho 
Randham 

Rassakā 

Rāgarāgi 

Rāgam 


Rājakhādāya 
Rājābhirājā 
Rāhuggahaņā 
Riñcat 
Rittapesuno 
Rittam 
Runtena 
Ruppati 
Rusito 
Rulhatine 
Rogamulam 
Roceti 
Roseti 


Lakkhaņamattapāragū 


Lapayeyya 
Lābhakamyā 
Lālapatam 
Lippati 


Lutāni 
Lūkhasā 
Lokapariyāyam 
Lomahamsano 


Vakā 
Vaggagatesu 


L 


18 

306 

214 
12,18, 84 
92, 176 
78, 262 
44 

252 

O2, 22, 
108, 146, 304 
262 

176 

136, 148 
48 

296 

300 

184 

242 
292, 304 
O6 

160 

32 

40, 66 


216 

292 

270, 292 

182 

194, 246, 
256, 288, 318 
160 

74 

182 

212 


62 
110 


Vaggasārī 
Vagguvaggum 
Vagguvado 
Vacīgutto 
Vajju 
Vaņibbakam 
Vaņņārohena 


Vaņņūpasamhitam 


Vatthino 
Vadaññu 
Vanathaja 
Vamate 
Vambhayitena 
Varaññu 
Varattam 
Varado 
Varaharo 
Vasalaka 
Vasalakarane 
Vasa 

Vassato 
Vasuttamam 
Vamsakaļīro 
Vamso 
Vācāpariyantam 
Vācābhilāpo 
Vācāyato 
Vājapeyyam 
Vādasīlā 
Vādiyanti 
Vāribindū 
Vāsūpagatam 
Vāhetha 
Vikappayeyya 
Vikiraņim 
Vigatakhīlo 
Vigatamiddho 
Vigayha 
Vighātabhūmi 


392 


110, 254 
104 
300 

24 
272 
32,40 
124 
348 
60 
144 
06 
60 
286 
72 
192 
72 
72 
36 
36 
08 
10 
84 
12 
12 
64 
14 
270 
92 
144 
260, 282 
116 
124 
86 
250 
36 
06 
46 

02, 70, 262 
262 
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Vv 
Vicikicchatthana 104 
Vicinam 02, 294 
Vicarana 340, 342 
Vicikicchati 172 
Vijigucchato 300 
Vijigucchamānam/assa 78, 302 
Viditindriyo 76 
Vijjare 06 
Vijjacaranapariyetthim 88 
Vijjacaranasampannam 50 
Vijjaya 5O, 100 
Vijjittha 338 
Viūūapanim 194 
Viññatasamadhisaram 98 
Viūniātasārāni 98 
Vitakkā 04, 84 
Vitatham 04 
Vidahe 292 
Viditva 106, 108, 
118, 168, 182, 322 
Vidhupita O4, 138, 14O 
Vidhūmo 320 
Vinayassu 176 
Vinayitvāna 142 
Vinaļīkatā 164 
Vinighāti 262 
Vinipātam 86 
Vinibandhāya 06 
Vinīlako 62 
Vineti 02 
Vineyya 06, 18, 
46, 108, 110, 
162, 184, 246, 304 
Vindate 58 
Vipannaditthi 38 
Viparakkamma 126 
Vipitthikatvana 20, 108 
Vippavasasi 350 
Vibhavayanti 70 


Vv 
Vibhutarupasaññissa 
Vibhutasaññi 
Vibhute 
Vibhusanatthana 
Vibhoti 
Vimānadassī 
Vimāneti 
ViyañJana 
Viyattesu 
Viyapanne 
Viyarambha 
Viragaratto 
ViraJaye 
Virādhayitvā 
Virutam 
Viruddhātipātino 
Virūparūpena 
Vivatacakkhu 
Vivarati 
Vivasane 
Visaññasaññ 
Visatam 
Visata 
Visatta 
Visattikam 


Visatto 
Visame 
Visallo 
Visenikatvā 
Visenibhūto 
Visesī 
Visosayitvā 
Visosaye 
Visosehi 
Vissavanto 
Vihāne 
Vihesābhirato 
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342 

276 

276 

18 

276 

280 
280 

174 

254 

94 

298 

252 

62 

284 

292 

76 

16 

290 

216 

220 

276 

02 

222 

84 

100, 
242, 270, 
322, 326, 334 
12 

16, 244 
06, 30, 110 
264 
250, 288 
266, 270 
02 

126 
298, 338 
62 

104 

84 
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Vitadoso 
Vitatanham 
Vitamoho 
Vitarago 


Vitalobho 
Vitavanno 
Vitipatanti 
Vitivatto 
Visatikhariko 
Vuttiresa 
Vuddhapacay1 
Vecikicchī 
Vetaraņim 
Vedagum 


Vedāni 
Vebhūtiyam 
Vemajjhe 
Veviccham 
Vevicchā 
Vessāyano 
Vohārakūtā 
Vohāram 
Vyakkhissam 
Vyagghusabho 
Vyapanujja 
Vyappathayo 
Vyappathena 
Vyasanagato 
Vyāruddhe 


Sakāyanāni 
Sakiñcano 
Sakuntamamsehi 
Sakkati 

Sakko 

Sakkhasi 


04 

28 

04 

04, 
150, 160, 328 
04, 138 
344 
214 
04, 112 
204 
26, 142 
96 

154 
210 
134; 
160, 320, 324 
160 

48 

268 
296 
316 
134 

76 

190 
188 
124 

20 
300 
50 

216 
294 


286 
102 
74 
96 
44 
264 


S 

Sakkhidhammam 290, 294 
Sakkhinti 08 
Sakkhiputtho 28,38 
Sankappasattāya 350 
Sankappā 46, 48 
Sankham 64, 234, 328 
Sankhātadhammo 20 
Sankhātum 204 
Sankharanirodhañanakusalo 110 
Sankheyyakāro 106 
Sangaņikāratassa 16 
Sangatam 256 
Sangamūlam 160 
Sangahitattabhāvo 116 
Sangam 160, 196, 
250, 298, 324 

Sangā 116, 138 
Sangātigam 192 
Sangātigo 76, 138 
Sango 18, 326 
Sanghattamānāni 14 
Sanghātirajūpavāhanam 116 
Sanghātivāsī 134 
Saccanikkamo 164 
Saccamanā 246 
Sajanti 116 
Sajjhayadhanadhañña 88 
Sañchannapatto 18 
Sañjatakhandho 16 
Saññakkharasaññanissitani 162 
Sanñatatto 66 
Saññatto 92 
Sannamena 284 
Saññasaññi 276 
Saññasatto 250 
Saññam 162, 
246, 266 

Saūnātim 34 
Saññavimokkhe 328 


394 


Thư Mục Từ Đặc Biệt 


S 
Sathāni 292 Samārambhā 
Saņantā 222 Samitāvino 
Satīmam 64 Samukkamse 
Satthāni 260 Samujjupaññassa 
Satthudanvayo 176 Samuppilavaso 
Saddha 24, 30, Samuhatase 
126, 350 Samerita 

Saddhapakatam 88 Sampadhupayati 
Sadhammapuja 286 Sampannam 
Sanantano 132 Sampāyanti 
Santisoraccasamādhi 98 Samphasso 
Santhavam/e/āni 12, 5O, 268 Samphusamano 
Santhavato 62 Sambadhe 
Sandanam 102 Sambuddhum 
Sanditthirāgena 280 Sambodhagāmino 
Sandhiyetha 110 Sambhavesī 
Sapadānacārim 20 Sammatiyo 
Sapadānam 122 Sammadayanti 
Sapariggahena 118 Sammasitā 
Sapariyantacārī 202 Sammāpāsam 
Sappavisam 02 Sammiñjeti 
Sabbakayappahayino 342 Sammutim 
Sabbakosamulabandhana 158 Sayano 
Sabbayogavisamyuttam 196 Sarikkho 
Sabbalokabhibhum 196 Saritam 
Sabbasamyojana- Salilambucārī 

bandhanacchidā 146 Salilam 
Sabbasamyojanātigo 52 Sallakatto 
Sabhāsīlī 32 Sallaviddhānam 
Sabhojano 34 Sallaviddho 
Samacchidagattā 210 Sallahukavutti 
Samanako/a 36, 82 Savibhusam 
Samanappavadasitani 162 Sasum 
Samaņūpāsanassa 222 Sahassamaņdalam 
Samantakapallā 210 Sahitā 
Samānabhāgam 218 Sahirañño 
Samanavaso 06 Samtusito 
Samāniyā 08 Samyatatta 
Samaya 282 Samyojaniyehi 
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210 
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240 
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44 
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116 
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284 
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18 

96 

176 

98 

242 

44 
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40 

214 
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34 
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88 
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S 
Samvāsiyā 08 
Samvijitam 294 
Samsaggajātassa 12 
Samsitam 228 
Samsīnapatto 14 
Samsuddhacāraņo 50 
Sahayasampadam 14 
Saheyyum 06 
Sangano 86 
Satam 274 
Satiyesu 270 
Sādūni 34 
Sādhuvihāri 14 
Sāmayikam vimuttim 16 
Sāmākacinguļakacīnakāni 74 
Sārathīnam 28 


Sārambhakakkasakasāva- 
muccham o8 


Saruppahi 132, 

162, 174 
Sāvitti/im 134, 178 
Sāsapamattīhi 202 
Sāsapo 194 
Sāhasā 296 
Sikhim 214 
Singhāņikāya 60 
Sitvā 242 
Sineham 64 
Sibbanim 318 
Sīghasaram 02 
Simantanam 142 
Simatigo 252 
Sīlavatūpapannam 64 
Sīluttamā 284 
Sukusalasampahattham 214 
Sukhumālā 9O 
Sucivasane 212 
Sudittham 54, 236, 238 
Suddhipañño 112, 160 


Supaņihito 46 
Supitena 98 
Suppabhātam 54 
Suppahāyā 244 
Subbatānam 30 
Subbināyo 286 
Sumedham 54, 64, 

136, 338 
Suruci 174 
Suvaņņadaņdā 214 
Suvaņņanekkham 214 
Suvāņā 62 
Suvāmi 208 
Suvikappitā 04 
Suvikappitena 104 
Suvijāno 32 
Suvutthitam 54 
Susankhatā 06 
Susaņthānā 08 
Susiram 60 
Susukkadātho 174 
Sussūsamānā 114 
Suhajje 12 
Sūjū 44 
Sekhā 316 
Sedajallikā 60 
Sena 40 
Seritam 12 
Selenti 912 
Sokamalam 138 
Sokhyam 18 
Sogandhiko 206 
Sotāvadhānūpanīsūpapanne 96 
Sotehi 60 
Sottiyam 162 
Sotthanam 80 
Soraccam 24,90 
Sorato/ā/am 92,156, 164 
Sovacassatā 82 
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Sossam 
Snehajam 
Snehajā 
Snehadosam 
Snehanvayam 
Snehā 
Svātivattā 


Havyasesam 


216 


132 


Havyam 
Hassam 
Hāpeti 
Hitamanasena 
Hitasukhataya 
Himnisedho 
HIleyya 
Huram 


Hetukappā 
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CONG TRĪNH ĀN TONG TAM TANG SONG NGŪ PĀĻI - VIĒT 


$ PHƯƠNG DANH THÍ CHÙ ° 
Công Đức Thành Lập 


1. Ven. Khánh Hỷ và Phật tử chùa Bát Nhã 
2. Quỹ Hùn Phước Visakha 
3. Gia đình Phật tử Visākhā An Trương 
4. Gia đình Phật tử Trương Đình Nguyên & Huỳnh Ngọc Hạnh 
5. Bà Quả Phụ Phạm Vũ Điềm - Pháp danh Diệu Đài 
6. Bà Phật tử Diệu Giới và các con cháu 

7. Gia đình Phật tử Lương Xuân Lộc & Lê Thị Thu Hà 

8. Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô Thị Liên 

9. Gia đình Phật tử Lý Hoàng Anh 
10. Gia đình Phật tử Nguyễn Văn Hòa & Minh Hạnh 
11. Gia đình Phật tử Hồ Hoàng Anh 
12. Phật tử Diệu Bình và Gia đình Phạm Thiện Bảo 
13. Gia đình Phật tử Phạm Thị Thi & Châu Thiên Hung 
14. Gia đình Phật tử Phạm Xuân Lan & Trần Thành Nhơn 
15. Cư sĩ Liên Tâm (Phan đình Quế) 
16. Ái nữ Chú Nguyễn Hữu Danh 
17. Gia đình Phật tử Khánh Huy 
18. Ái nữ Cô Lê thị Tích 
19. Cô Võ Trân Châu 
20. Cô Hồng (IL) 


Công Đức Hộ Trì 


1. Ven. Dr. Bodagama Chandima 
y (Một bộ Tam Tang Sri Lanka in tai Taiwan) 


X 


2. Phật tử Tống Thị Phương Lan 
(Một bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam) 
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CÔNG TRÌNH ẤN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PĀĻI - VIỆT 


“O af 
PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ , 


Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ tập 29 
® SUTTANIPĀTAPĀĻI — KINH TẬP 8 


Công Đức Bảo Trợ 
Magnolia Grove Monastery (Tu Viện Mộc Lan) 


Tập thể Phật tử Việt Nam ở Hong Kong 
Nhóm Phật tử Philadelphia 


Phật tử Texas 
Mr. Zaldo Lam lo 
Gia đình Phật tử Phạm Hùng & Nguyễn Thanh Mai 
Gia đình Phật tử Pham Trọng Độ & Ngô thị Liên f) 
Phật tử Nguyễn Thị Cúc & Thái Binh Group Ņ 
Gia đình Bà Nguyễn Xuân Tuyết Nga § 
Phật tử Lê Quí Hùng A 
Phật tử Đào Thị Hồng Linh 19 
Gia đình Phật tử Lý Hoàng Anh ý 
Phật tử Trần Thu Hiền và Thân Mẫu JO 


Gia đình một hành giả chùa Bửu Quang 
Gia đình Phật tử Ngọc Huệ, Nguyễn Thúy Hà 
Gia đình Phật tử Huỳnh Giang & Châu Lan Cầm 


Công Đức Hỗ Trợ 


Phật tử Visakha An Trương 
Phật tử Nguyễn Thế Anh 
Phật tử Dó Thị Việt Hà 
Phật tử Văn Thị Yến Dung y 
Phật tử Nguyễn Viết Cẩm Tâm AN 
Gia đình Phật tử Trần Minh Trí 
Gia đình Giàu & Tuyết Vân, Amy và Tina 
Phật tử Trương Như Thủy, Pd. Ngọc Lợi 
Phật tử Thiện Thanh - Chùa Phổ Minh, Canada 
Gia đình Nguyễn Đức Thiện & Nguyễn Xuân Mai 
Phật tử Đinh Thị Lan Hương, Pd. Nekkhamma Parami 
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PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 


Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ tập 29 
® SUTTANIPĀTAPĀĻI — KINH TẬP 8 


Công Đức Bảo Trợ 


Ven. Cittananda, chùa Pháp Vân 
Đại Đức Minh Từ, chùa Nội Phật 
Đại Đức Tỉnh Việt 
Đại Đức Giác Hiếu 
Sư Cô Thích Nữ Huệ Tín 
Sư Cô Trí Hạnh 
Sư Cô Từ Minh 
Tu nữ Diệu Ngọc 
Phật tử Viên Hạnh 
Phật tử Ngọc Dinh 
Phật tử Trung Toàn 
Phật tử Tran Tin Tin 
Phật tử Trần Minh Lợi 
Phật tử Trương Viết Bình 
Gia đình Phật tử Cao Văn Chung 
Phật tử Huỳnh thị Thu Hà, Pd. Liên Hà 


Công Đức Hỗ Trợ 


Sư Cô Thích Nữ Tâm Nhuyến 
Cư Sĩ Liên Tâm (Phan đình Quế) 
Phật tử Đào Thái Thùy Vân và hai con 
Gia đình Phật tử Diệu Lý 
Phật tử Lê Thanh Hồng 
Phật tử Phạm Khác Thiệu 
Phật tử Nguyễn Thị Liễu 
Phật tử Nguyễn Kim Anh 
Phật tử Diệu Liên, California 
Gia đình Phật tử Trân Minh Trí 
Phật tử Nguyễn Cao Phước, Pd. Huệ Minh 
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PHẬT TỬ VIỆT NAM Ó TRONG NƯỚC 


Đại Đức Minh Từ 

Đại Đức Định Phúc 

Đại Đức Hiripañño (Tuệ Tām) 
Đại Đức Thiện Siêu 

Đại Đức Katadhammo Pháp Hành 
Đại Đức Siêu Thành 

Đại Đức Giác Minh Tường 

Đại Đức Thiện Chiếu 

Sư Cô Tuệ Không 

Tu nữ Diệu Ngọc 

(Thân mẫu TT. Tăng Định) 

Tu Nữ Giác Tuệ (Chùa Bửu Quang) 
Tu Nữ Phước Thủy 

Cô Châu Tu Nữ - Sumana 

Tu Nữ Diệu An 

(hồi hướng đến song thân) 

Gia đình Đại Đức Tịnh Đạt 

Gia đình Đại Đức Tuệ Dũng 
Thân mẫu Đại Đức Chân Tuệ 
Một nữ Phật tử ẩn danh 

Gd. Phật tử Viên Thường 

Phật tử Hạnh Tấn 

Một Phật tử ẩn danh 

Phật tử Nguyễn thị Mai Phương 
Phật tử Lê Hoàng Sơn (Thiện Pháp) 
& Phật tử Phạm Thanh Dung, 
Pháp danh Chân Như 

Phật tử Nguyễn Đức Minh, 
Pháp danh Minh Đức Tuệ 

Phật tử Quang Minh, 

Pháp danh Tuệ Đức 

Phật tử Minh Quang 

Phật tử Đinh Thị Lan Hương, 
Pháp danh Nekkhamma Paramī 
Phật tử Nguyễn Thanh Hằng 
Phật tử Nguyễn Thị Hoa 

Phật tử Tuệ Minh 

Phật tử Tường Vân 

Phật tử Phan Thị Chính, 

Pháp danh Hạnh Hiền 

Phật tử Phạm Xuân Đại 

Phật tử Đặng Thu Trang 


Phật tử Lê Ngọc Hoan 

Gđ. Phật tử Tâm Tuệ 

Phật tử Nguyễn Thị Phương 
Phật tử Ð. Hoa 

Phật tử Nguyễn Văn Thắng 
Phật tử Nguyễn Mạnh Cường 
Phật tử Nguyễn Thế Anh 

Phật tử Hà Hoàn 

Phật tử Hoài Nam 

Phật tử Nguyễn Hoàng Bách 
Phật tử Nguyễn Thị Minh Ngọc 
Phật tử Trân Thị Quất 

Phật tử Nông Thị Thọ 

Phật tử Nguyễn Thị Mai 

Phật tử Nguyễn Thị Phương 
Phật tử Nguyễn Thị Ngoc Anh 
Gđ. Cô Đoạt 

Gd. O Khứu 

Gd. O Sen 

Gd. Cô Loan 

Gd. Chi Dang & Anh Trực 

Gd. Chị Yến & Thu 

Một Phật tử ẩn danh 

Phật tử Nguyễn Thị Thái Châu 
Phật tử Nguyễn Thị Đông 
Phật tử Lê Thị Liên 

Phật tử Nguyễn Thị Hồng 
Phật tử Nguyễn An 

Phật tử Vương Bá Huệ 

Phật tử Nguyễn Thị Nguyệt 


& Song thân: Nguyễn Phú Trường 


và Đặng Thị Lợi 

Gd. Phật tử Tuệ Viên 

Gđ. Nguyễn thị Chính Nghĩa 
& Nguyễn Văn Anh Kiệt 
Phật tử Nguyễn Đức Vui, 
Pháp danh Nhật Thiện 

Phật tử Nguyên Hạnh 

& Phật tử Huyền Vi 


Thân mẫu Phật tử Hoàng Thị Lựu 


Phật tử Đoàn Thị Thảo 
Phật tử Đoàn Thị Lệ 
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Gđ. Ông Tạ Đức Hối 

& Bà Huỳnh Ý Sâm 

cùng các con cháu 

Cô Ba Lan 

Gd. Phật tử Nguyễn thị Mỹ Hạnh 
Gd. Phật tử Nguyễn Văn Thêm 
Phật tử Võ Khánh Đăng 

Gd. Phật tử Huỳnh Thị Lang 
& Huỳnh Minh Tuấn 

& Huỳnh Văn Nhân 

& Huỳnh Văn Thanh 

Thái Bình Group 

Gd. Phật tử Nguyễn Duy Trí, 
Pháp danh Minh Hiền 

Gd. Phật tử Huỳnh Thị Hương 
Nguyễn Thị Vân Phương, 
Pháp danh Tâm Hương 

Phật tử Thiện Minh - Diệu An 
Gia đình Phật tử Phan Hồng Châu 
& Lưu Quang Minh 

& Lưu Hồng Quang 

& Lưu Đức Anh 

Phật tử Mai Thế Hùng 

Phật tử Mai Thanh Huyền, 
Pháp danh Tuệ Nhàn 

Phật tử Nguyễn Hiền Lâm 
Phật tử Phạm thị Năm 

Phật tử Phạm thị thanh Hải 
Phật tử Đặng Thu Trang 

Phật tử Diệu Mai 

Phật tử Ngọc Huệ 

Phật tử Phúc Quang 

Phật tử Nguyễn Hoàng Bách, 
Pháp danh Phước Trí 

Phật tử Hương Kim Liên, 
Pháp danh Tường Vân 

Phật tử Nguyễn Thanh Hải 

& Trịnh Hoàng Hương 

Một Phật tử ẩn danh 

Một Phật tử ẩn danh 

Phật tử Giang Thu Hương 
Nhóm bạn Cô Giang Thu Hương 


“tU.) 


Phật tử Nguyễn thị Xanh 

& Con Bùi Thu Trang 

Gđ. Phật tử An & Hoa 

Bà Cụ quét chùa Lĩnh Thông 

Gd. Phật tử Nguyễn thị Tuấn, 
Pháp danh Hạnh Tú 

Phật tử Phan Thị Chính, 

Pháp danh Hạnh Hiền 

Phật tử Nguyễn thị Mười 

Phật tử Phan Hòa, 

Pháp danh Khang Minh 

Phật tử Phạm Việt Anh 

& Nguyễn thị Bích Lựu 

Phật tử Hoài Nam 

Gia đình Nhất & Lành 

Phật tử Nguyễn Hồng Hiển, 

chùa Nội Phật (hồi hướng đến 
hương linh Vũ Thị Tường VI) 

Gd Phật tử Phạm Hải Anh, 

Pháp danh Thiện Duyên 

Gd. Phật tử Nguyễn Thúy Hà, 
Pháp danh Ngọc Huệ, 

Cô Hằng, Phật tử chùa Linh Thông 
Phật tử Tịnh Nhàn 

Phật tử Dinh thị Kim Chi 

Phật tử Phan Minh Nguyệt 

và Phan thị Phương Thủy 

Phật tử Đỗ Thị Việt Hà 

Phật tử Đoàn Vũ, hồi hướng phước 
báu đến thân máu Vũ Thị Tường Vi 
Phật tử Nguyễn Quốc Bình 

Phật tử Trần Thị Thanh Loan, 
Pháp danh Nguyên Như 

Gia đình một hành giả Bửu Quang tự 
Phật tử Trần Hữu Quý 

& Võ Thị Minh 

Phật tử Nguyễn Viết Cẩm Tâm 
Phật tử Trương Viết Bình 
Phật tử Đàm Đức Anh 

Phật tử Phan Quốc Cường 
Phật tử Phan Thị Chính 

Phật tử Lê Hải Anh 
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PHẬT TỬ VIỆT NAM O TRONG NƯỚC 
--(Do Phật tử Paññvara Tuệ An đại diện)-- 


Phật tử Paññavara Tuệ Ân 
Phật tử Ānandī Diệu Hy 

Phật tử Sunanda Thiện Hỷ 
Phật tử Puññavara Phước Ân 
Phật tử Đỗ Thị Nhinh 

Phật tử Vũ Thị Thanh Tuyết 
Phật tử Nguyễn Minh Thu 
Phật tử Nguyễn Thế Anh 
Phật tử Vũ Thị Thu Giang 
Phật tử Nguyễn Vũ Thu Trang 
Phật tử Nguyễn Vũ Tuệ Minh 
GdPhāt tử Phạm Thanh Thảo 
GđPhật tử Đồng Thị Hoa 
Phật tử Phan Kỳ Nga 

Phật tử Nguyễn Hoàng Tuyết Mai 
Phật tử Nguyễn Hoài Hương 
Phật tử Nguyễn Văn Liên 
Phật tử Trần Thị Hòa 

Phật tử Nguyễn Ngọc Bích 
Phật tử Nguyễn Thị Hợi 

Phật tử Phạm Văn Hiếu 

Phật tử Lê Thị Minh Nguyện 
Phật tử Lê Thị Thu Diệu 
Phật tử Hoàng Thị Nga 

Phật tử Nguyễn Thị Vân Phương 
Phật tử Nguyễn Hoàng Bách 
Phật tử Nguyễn Thúy Hằng 
Phật tử Hà Thị Lâm 

Phật tử Trần Thị Cúc 

Phật tử Nguyễn Tất Thắng 
Phật tử Đỗ Thị Thủy 

Phật tử Nguyễn Minh Thư 
Phật tử Ngô Minh Hường 
Phật tử Mai Hải Hường 

Phật tử Trương Thị Sâm 
Phật tử Lê Thành Dũng 

Phật tử Hoàng Lệ Thủy 

Phật tử Bùi Thị Bích Thảo 
Phật tử Nguyễn Thúy Nga 
Phật tử Hà Văn Quýnh 

Phật tử Bùi Thị Huệ 


Phật tử Hà Hiền Linh 

Phật tử Hà Ngọc Hoài 

Phật tử Bùi Ttrung Quốc 

Phật tử Bùi Đức Long 

Phật tử Vũ Thanh Mai 

Phật tử Đào Thị Minh Nguyệt 
Phật tử Nguyễn Thị Phương Lan 
Phật tử Nguyễn Tiến Dũng 

Phật tử Trần Hải Anh 

Phật tử Nguyễn Trần Trung Sơn 
Phật tử Nguyễn Thiều Minh Anh 
Phật tử Nguyễn Thị Lan 

Phật tử Đào Thị Hồng Linh 
Pháp danh Viên Hạnh 

Phật tử Nguyễn Long An 

Phật tử Hoàng Thị Quỳnh Hoa 


Phật tử Nguyễn Hoàng Khánh Linh 


Phật tử Nguyễn Minh Quân 
Phật tử Vũ Thị Hồng Ngọc 
Phật tử Đỗ Duy Thế 

Phật tử Nguyễn Hiền Lâm 
Phật tử Lưu Quang Minh 
Phật tử Phan Hồng Châu 
Phật tử Lưu Hồng Quang 
Phật tử Lưu Đức Anh 

Phật tử Nguyễn Hoàng Hiệp 
Phật tử Nguyễn Thị Thúy Anh 
Phật tử Phan Anh, 

Pháp danh Thuận Pháp 

Phật tử Phan Thị Bích Thủy, 
Pháp danh Diệu Hạnh 

Phật tử Huyền Tôn Nữ Kim Hòa 
Gia quyến Phật tử Trần Hải Anh 
Phật tử Vũ Huy Hoàng 

Phật tử Quách Thu Quỳnh 
Phật tử Vũ Thùy Linh 

Phật tử Vũ Thùy Dung 

Phật tử Phạm Xuân Ba 

Phật tử Vũ Thị Minh Xuân 
Phật tử Phạm Tiến Việt 

Phật tử Saragavesaka 
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PHẬT TỬ VIỆT NAM Ở TRONG NƯỚC 
--(Do Phật tử Paññvara Tuệ An đại diện)-- 


Phật tử Nguyễn Thị Nhật Phật tử Phan Thị Thanh Tâm 
Phật tử Phạm Thế Trường Phật tử Lê Tiên Khôi 

Phật tử Nguyễn Thị Cẩm Hà Phật tử Lê Thị Hoài Phương 
Phật tử Phạm Thế Dũng Phật tử Lê Nhật Minh 

Phật tử Phạm Hà An Phật tử Lê Vĩnh Doanh 

Phật tử Nguyễn Thúy Quỳnh Phật tử Lương Gia Nghĩ 
Phật tử Nguyễn Quỳnh Chi Phật tử Lương Minh Nhật 
Phật tử Nguyễn Hoàng Sơn Phật tử Nguyễn Tuấn Anh 
Phật tử Vũ Đức Anh Phật tử Mai Thanh Huyền, 
Phật tử Vũ Đức Thịnh Pháp danh Tuệ Nhàn 

Phật tử Cao Quý Anh Tú Phật tử Nguyễn Đức Anh 
Phật tử Nguyễn Mai Hạnh Phật tử Nguyễn Mai Anh 
Phật tử Nguyễn Mai Anh Phật tử Nguyễn Thế Anh 
Phật tử Nguyễn Viết Trinh Thục Phật tử Vương Thị Kim Liên, 
Phật tử Trân Thị Thu Trâm Pháp danh Tường Vân 

Phật tử Trần Thảo Phật tử Nguyễn Thị Điệp 
Phật tử Đặng Thị Thuận Phật tử Phạm Hồng Thu 
Phật tử Đoàn Thị Tường Phật tử Đặng Thu Trang 
Phật tử Dương Thị Thúy Hằng Phật tử Trần Thị Ngọc Anh 
Phật tử Trân Văn Tuấn Gia đình Phật tử Lý Trần Triết 
Phật tử Trần Gia Phát Phật tử Trịnh Kỳ Nam 

Phật tử Trần Thúy Nga Phật tử Trần Diệu Ý 

Phật tử Nguyễn Thị Hoài Nam Phật tử Trịnh Ngọc Toàn 


Gia đình Phật tử Pannacitta Tuệ Tâm Phật tử Trịnh Ngọc Quỳnh 
Phật tử Nguyễn Ngọc Phương Anh Phật tử Trịnh Ngọc Trác 


Gia đình Phật tử Phương Tịnh Phật tử Nguyễn Thị Thanh Hà 
Gia đình Phật tử Diệu Hương Phật tử Trịnh Ngọc Trí 
Phật tử Lê Văn Lãm Phật tử Trịnh Phúc An 


--(Do Phật tử Trịnh Đức Vinh đại diện)-- 


Phật tử Đỗ Thị Ninh Phật tử Trần Ngọc Thăng 
Phật tử Dương Tiến Thọ & Nguyễn Kim Duyên 
Phật tử Dương Thị Thanh Vân Phật tử Nguyễn Minh Đức 
Phật tử Trần Chí Cường Phật tử Đỗ Thị Mỹ Vân 


--(Do Phật tử Kim Thông chuyén)-- 


Phật tử Tuệ Thanh Gia đình Phật tử Diệu Cẩm 
Phật tử Kim Trung Gia đình Phật tử Tuệ Quân 
Gia đình Phật tử Diệu Ngọc Phật tử Kim Thông 
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PHẬT TỬ VIỆT NAM O TRONG NƯỚC 
--( Do Đại Đức Huệ Bảo chuyển)-- 


Gd. Phật tử Huỳnh Liên cùng cáccon Phật tử Trần Mỹ Tiên 


Gd. Phật tử Tạ Minh Chi Phật tử Huỳnh thị Liên Châu 
Gd. Phật tử Trần Quang Tām cùng các con cháu 

& Huỳnh Nguyệt Cầm Gd. Văn Hiếu Ngộ, Pd. Diệu An 
Phật tử Trần Nguyệt Thảo Nguyễn Văn Tâm, Pd. Thiện An 
Phật tử Trần Vĩnh Long Gd. Phật tử Hoa và Thiện 


--(Do Đại Đức Siêu Thiện chuyển)-- 


Đại Đức Siêu Thiện Bé Antoine 

Sư Thiện Chiếu Bé Francis, Pháp danh Mai Thành 
Tu nữ Quang Pháp Bùi Thị Hơn, Pd. Nguyên Diệu Hảo 
Bé Laura Bé Vũ Hồng Anh, 


Phật tử Vũ Nam Thi, Pd. Pháp Duyên Phước Duyên, Diệu Anh 


--(Do Phật tử Nguyễn Thị Mai Thảo chuyển)-- 


Phật tử Nguyễn Văn Linh Phật tử Nguyễn Thị Kim Liên, 
Phật tử Niệm An Pháp danh Trí Tranh 

Phật tử Diệu Quý Phật tử Niệm Châu 

Phật tử Ngô Thúc Phù Phật tử Nguyễn Gia Khang, 
Phật tử Ngô Ngọc Hương Pháp danh Trí An 

Phật tử Bé Quốc Vinh Phật tử Nguyễn Kim Cường, 
Phật tử Bé Quốc Hưng Pháp danh Trí Giác Chung 

Phật tử Bé Minh Thư Gia đình Nguyễn Thị Kim Thịnh, 
Phật tử Nguyễn Thị Đạm Pháp danh Trí Giác Phương 

& Chánh Hội Trọng Gia đình Nguyễn Thị Kim Liêm, 
Phật tử Lại Thị Sở, Pháp danh Trí Giác Hải 

Pháp danh Tâm Xuân Gia đình Phật tử Minh Thiện 


PHẬT TỬ VIỆT NAM HÀNH HƯƠNG SRI LANKA 


Tập thể đoàn hành hương Một Phật tử án danh 

Sư Cô Thích Nữ Huệ Tín Phật tử Nguyễn Duy Trực 
Sư Cô Thích Nữ Tâm Nhuyến Một Phật tử người Sri Lanka 
Phật tử Huỳnh thị Thu Hà, Phật tử Trương Viết Bình 
Pháp danh Liên Hà Phật tử Đàm Đức Anh 

Phật tử Trung Toàn Phật tử Phan Quốc Cường 
Phật tử Nguyễn Thị Liễu Phật tử Phan Thị Chính 
Phật tử Trung Thư, Phật tử Lê Hải Anh 

Pháp danh Minh Triết Phật tử Trần Hữu Quý 

& Phật tử Trung Hiền & Phật tử Võ Thị Minh 
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PHẬT TỬ HONG KONG CÚNG DUONG ÁN TÓNG 


Tập thể Phật tử Việt Nam ở Hong Kong 
Mr. Zaldo Lam 

Phật tử Nguyễn Thị Thu 

Phật tử Phạm Thu Hương 

Phật tử Trần Thị Ngọc Linh 

Phật tử Trần Thị Thu Huyền 


PHẬT TỬ ÚC ĐẠI LỢI CÚNG DƯỚNG ÁN TONG 


Phật tử Đào Thanh Tuyền 
Một Phật tử ẩn danh 


PHẬT TÚ CHÂU ÂU CÚNG DƯỚNG ÁN TÓNG 


Gia đình Bà Nguyễn Xuân Tuyết Nga 
Phật tử Lê Quí Hùng 


PHẬT TÚ GIA NĀ ĐẠI CÚNG DƯỚNG ÁN TÓNG 


Gd. Phật tử Phạm Hùng & Nguyễn Thanh Mai 
Phật tử Thiện Thanh (Chùa Phổ Minh, Canada) 


PHẬT TỬ HOA KỲ CÚNG DƯỚNG ÀN TÓNG 
-- (Do Phật tử Minh và Trang Lương chuyển)-- 


Trương Như Thủy, Pd. Ngọc Lợi 
- Trần Anh Tuấn 
Gia đình Thúy Vi Nguyễn 
- April Kha Nguyen 
- Ivy Ni Nguyen 
- Tristan Lan Nguyen 
Gia dinh Nguyēt Pham 
- Danny Nguyēn 
- Nathan Nguyēn 
Gia đình Minh và Trang Lương 
Phật tử Lương Thanh 
Phật tử Lê Thị Ngăn 
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PHẬT TỬ HOA KỲ CÚNG DƯỚNG ÁN TÓNG 


Magnolia Grove Monastery 

(Tu Viện Mộc Lan) 

Ven. Bokanoruwe Dewananda 
Ven. Cittananda, Chùa Pháp Vân, 
Sư Huệ Bảo, Thích Ca Thiền viện 
Sư Cô Thích Nữ Thanh Anh 

Đại Đức Tỉnh Việt 

Đại Đức Giác Hiếu 

Sư Thành, Ananda Thiền viện 
Sư Cô Trí Hạnh 

Sư Cô Nguyên Niệm 

Sư Cô Từ Minh 

Sư Cô Hộ Duyên 

Sư Cô Tịnh An 

Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ 
& Phật tử Ngô thị Liên 

Phật tử Bảo Tường (Selina) 

Phật tử Malynda Nguyễn 

Phật tử Văn Thị Yến Dung, 

Pháp danh Diệu Thư 

Phật tử Phạm Thị Thu Vân 

Gia đình Phật tử Hoàng thị Nhàn 
Phật tử Lý Hoàng Anh 

Phật tử Ngọc Dinh 

Phật tử Texas 

Phật tử Đỗ Văn Cường 

Phật tử Lê Dung 

Phật tử Visakha An Trương 

Cư Sĩ Liên Tâm (Phan đình Quế) 
Phật tử Tifany Do 

Phật tử Nguyễn Công Binh 

Phật tử Võ Trân Châu 

Phật tử Nguyên Hương, C. Lan Le 
Phật tử Cẩm Hoa 

Phật tử chùa Pháp Luân, Houston 
Gia đình Phật tử Cao Văn Chung 
Gia đình Ông Đặng Phước Bảo 
Gia đình Phật tử Nguyên & Thỏa 
Phật tử Đỗ Hoàng Nghĩa 

Gia đình Nguyễn Hữu Giàu 

& Trương Thị Tuyết Vân 

& các con Amy và Tina 


Phật tử Viên Hạnh 

Phật tử Tran Tin Tin 

Phật tử Diệu Liên 

Phật tử Nguyễn Cao Phước, 
Pháp danh Huệ Minh 

Bà Lý Hà Vinh 

Phật tử Phạm Đức Long 

Phật tử Lê Thị Trang 

Phật tử Pham Andrew 

Phật tử Pham Angelina 

Phật tử Thuyvan - Judy Dao, 

& Con Nguyen Minh Hoa - Hilton 
& Con Nguyen Minh Huu - Haris 
Gia đình Phật tử Trần Minh Trí 
Gia đình Phật tử Huỳnh Giang 

& Phật tử Châu Lan Câm 

Gia đình Phật tử Nguyễn Nhân Tâm 
Gia đình Phật tử Nguyễn Đức Thiện 
& Phật tử Nguyễn Xuân Mai 
Phật tử Diệu Bình (Cô Sáu Dép) 
Gia đình Phạm Xuân Lan 

Gia đình Phạm Lợt & Phước Ánh 
Charly Châu 

Gia đình Phạm Thị Thi 

Gia đình Phạm Thiện Bảo 

Phật tử Lê Thị Huế 

Phật tử Phan Vui 

& Phật tử Như Đạo 

Phật tử Tô Ánh Tuyết 

Phật tử Xuân Hương 

Gia đình Nguyên Minh, 

& Chơn Tịnh, Chơn Giác 

Bà Đa (Quê quán Đà Nẵng) 

Gia đình Bà Sáu Tịnh Phước 

Gia đình Trịnh Na 

Gia đình Phạm Thị Thi 

Gia đình Phạm Thị Diệu Hiền 
Gia đình Thiện Trí 

Gia đình Châu Yến Vân, 

& Châu Mai Phương, Bảo Khang 
Phật tử Lâm Hoàng Tuấn 

Phật tử Nguyễn Kim Anh 
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PHẬT TỬ HOA KỲ CÚNG DƯỚNG ÁN TÓNG 
--(Do Phật tử Lê Thanh Hồng đại diện)-- 


Phật tử Phạm Khác Thiệu 
Phật tử Tuyết Mai 

Phật tử Kỳ Phương 

Phật tử Nguyễn Thanh Xuân 
Phật tử Lê Thanh Hồng 
Phật tử Hồ Đài Liên 

Phật tử Ân danh 

Phật tử Hoàng Xuyến 

Phật tử Kim Biên 

Phật tử Võ thị Đạo 

Phật tử Giang Tùy Mỹ 

Phật tử Thị Quang 

Phật tử Phượng Bích Dzương 
Gia đình Phật tử Hiển & Ngọc 
Phật tử Ngô Bích Phụng 
Phật tử Lê Hữu Chiêu 

Phật tử Cathy Trần 

Phật tử Lê Vũ Hoàng Sơn 
Gia đình Phật tử Thiện Bảo 
Phật tử Tịnh Tâm 

Phật tử Nguyễn thị Hiếu 
Phật tử Phạm thị Thi 

Phật tử Nông Đình Hùng 
Gia đình Phật tử 

Tôn Nữ Diệu Xuân 

Gia đình Phật tử Diệu Lý 
Phật tử Tô Ánh Ngọc 

Phật tử Nina Trinh 

Phật tử Hoa Ngô 

Phật tử Tina Trần 

Phật tử Hà Nguyễn 

Phật tử Khanh Tôn 

Phật tử Quỳnh Trần 

Phật tử Thư Phùng 

Phật tử Loan Trần 

Ông Bà Vĩnh Luyện 

& Tôn Nữ Diệu Lan 

Phật tử Phạm Xuân Lan 
Phật tử Lý Minh Julie 

Phật tử Huỳnh Thị Em 


Phật tử Diệu Phúc 

Gia đình Phật tử Mangala 

Gia đình Sư Cô Diệu Hỷ 

Phật tử Lê Thị Gia Ninh 

Phật tử Vân La 

Phật tử Trần Minh Lợi 

Phật tử Tiên Thai 

Phật tử Truc Ly Viep 

Phật tử Hương Đạo 

Phật tử Phạm thị Ngoc Sương 
Phật tử Phạm thị Kim Cương 
Phật tử Paduma Hien Vien Phan 
Phật tử Hoa Lưu SuJata 

Phật tử Tô Tuấn Khanh 

Phật tử Nghĩa Trịnh 

Gia đình Phật tử Tina Kevin 

Gia đình Phật tử Ngoc Hân 

Gia đình Phật tử Hoa Thiện 

Gia đình Phật tử Khanh Trâm 
Phật tử Quỳnh Hà 

Phật tử David Philip 

Phật tử Trương Hoàng Nhất Khai 
Phật tử Nguyên Khiêm 

Phật tử Trương Thủy Yến 

Phật tử Bảo Lộc 

Phật tử Amy Nguyễn 

Gia đình Phật tử Cindy Ngô 
(hồi hướng đến Ô. Thiện Hoàng) 
Phật tử Dương Bích Thu 

Phật tử Quách Ngọc Giàu 

Phật tử Nguyễn Thị Quỳnh Như 
Phật tử Võ Duy Thắng 

Phật tử Võ Huy Long 

Phật tử Võ Minh Qui 

Phật tử Nguyễn Thị Quỳnh Giao 
Phật tử Wendy Nguyễn 

Gia đình Chiêm Thị Minh Huệ 
Phật tử Lê Hữu Duyên 

Phật tử Nguyên Khiêm 

Phật tử Lê Thanh Hồng 
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DANH SÁCH PHẬT TỬ PHILADELPHIA 
--(do Phật tử Thanh Đức đại diện)-- 


Đạo Tràng Bát Quan Trai Chùa Giác Lâm 
Ô. Bà Nguyễn Hữu Phước 

Phật tử Ngụy Hinh Pd. Nguyên Huy 

Phật tử La Song Hỷ Pd. Nguyên Tịnh 
Phật tử Ngyy Trí An Pd. Nguyên Bình 
Phật tử Phạm Xuân Điệp 

Gd. Ngụy Khai Trí Pd. Nguyên Tuệ 

Gd. Nguy Phụng My Pd. Nguyên Quang 
Gd. Ngụy Mộng Đức Pd. Nguyên Tường 
Gd. Nguy Mỹ Anh Pd. Nguyên Văn 

Phật tử Đặng Phước Châu Pd. Tâm Nghĩa 
Phật tử Nguyễn Thị Rāt Pd. Tâm Thạnh 
Gd. Đặng Kim Phụng Pd. Tâm Trí 

Gd. Đặng Văn Minh Pd. Quảng Phước 
Gd. Đặng Thế Hùng 

Gd. Đặng Kim Nga Pd.Tám Mỹ 

Gd. Đặng Kim Mai Pd. Tâm Đồng 

Gđ. Đặng Kim Thi Pd. Tâm Thọ 

Gd. Đặng Thế Hòa Pd. Tâm Hiền 

Phật tử Đặng Thế Luân Pd. Tâm Pháp 
Phật tử Nguyễn Thị Diễm Thúy Pd. Ngọc Duyên 
Phật tử Đoàn văn Hiễu Pd. Thiện Phúc 
Gđ. Nguyễn Duy Thanh Pd. Huệ Trí 

Gđ. Nguyễn Duy Phú Pd. Huệ Đức 

Gđ. Nguyễn Diễm Thảo Pd. Huệ Nhân 
Phật tử Đoàn Hiču Junior Pd. Minh Hạnh 
Phật tử Đoàn Tommy Pd. Huệ Lành 

Phật tử Nguyễn văn Huỳnh Pd. Tâm Thiện 
Phật tử Hứa Thị Liên Pd. Diệu Bạch 

Gd. Nguyễn Trọng Nhân 

Gđ. Nguyễn Trọng Luật 

Gd. Nguyễn Thị Xuân Thảo 

Gđ. Nguyễn thị Xuân Trinh 

Phật tử Nguyễn Ngọc Hạnh 

Phật tử Nguyễn Tường Vân 

Phật tử Nguyễn Quang Huy 

Phật tử Nguyễn Trâm Anh 

Phật tử Ngụy Anh Thư 

Phật tử Ngụy Khãi Tấn 

Phật tử La Minh Châu 

Phật tử La Derek 

Phật tử Lưu Hội Tân Pd. Ngọc Châu 
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DANH SÁCH PHẬT TỬ PHILADELPHIA 
(do Phật tử Thanh Đức đại diện) 


Gđ. La Quốc Cường Pd. Đức Thiện 

Gđ. La Mỹ Hương Pd. Diệu Huệ 

Gd. La Mỹ Hoa Pd. Diệu Liên 

Gd. La Đức Hùng Pd. Đức Tâm 

Gd. La Quốc Dũng Pd. Đức Tri 

Gđ. La Mỹ Phượng Pd. Diệu Ngọc 

Gū. La Ái Hương Pd. Diệu Mãn 

Gđ. La Mỹ Anh Pd. Diệu Phú 

Gđ. La Mỹ Hạnh Pd. Diệu Quí 

Phật tử La Quốc Tâm Pd. Huệ Đạt 

Gđ. La Quốc Minh 

Phật tử Huỳnh Bích Chi Pd. Ngọc Phúc 
Phật tử Nguyễn Thị Thanh Hương Pd. Diệu Thanh 
(hồi hướng đến Mẹ Pd. Tâm Toàn) 

Phật tử Lê Thị Sinh Pd. Diệu Trí 

Phật tử Nguyễn Bạch Cúc Pd. Thanh Đức 
Phật tử Đặng Thúy Nga Pd. Đồng Nguyệt 
Phật tử Đặng Thị Hà Pd. Diệu Hương 
Phật tử Nguyễn Kim Loan (NY) 

Phật tử Nguyễn Thanh Trung (hồi hướng 
đến mẹ Nguyễn Thị Ký Pd. Diệu Nhã) 
Phật tử Trương Đông Mỹ Pd. Nguyên Thoại 
Phật tử Tâm Ngộ 

Phật tử Phước Nghiêm 

Phật tử Tâm Phước (VA) 

Phật tử Chánh Lệ 

Phật tử Quảng Duyên 

Phật tử Quảng Diệu Phụng 

Phật tử Diệu Ngộ 

Phật tử Thiện Hòa 

Phật tử Diệu Phúc 

Phật tử Diệu Thường 

Phật tử Châu Ngô 

Phật tử Minh Tâm 

Phật tử Diệu Nguyệt 

Phật tử Gwo Phan 

Phật tử Không Hạnh 


Thành tâm hồi hướng phần công đức này đến thân bằng quyến thuộc: 


Những người đã qúa vãng được sanh về nhàn cảnh, những người còn tại tiền 
được sống lâu, sức khỏe, an vui, và luôn luôn tinh tấn tu hành. 


í = r— x 
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